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Phần 1. 
MỞ РАЧО CÂU CHUYÊN TRƯỚC СОА NGÕ LICH SỬ 


Tháng năm và đất nước 


Ra đời trong trời đất, sống giữa muôn vật, con người phải tìm hiểu đất trời, 
muôn vật. Không tìm hiểu thì không sống nổi. Hiểu được loài vật và cây cỏ, 
con người mới biết chống lại thú đữ, săn môi lấy thịt, tránh hái quả độc, tìm 
trây trái lành. Hiểu núi sông, đất đá, con người mới biết trèo núi, lội sông, đi 
tìm miếng ăn, biết ghè đẽo đá làm đồ dùng và vũ khí thô sơ, để đào được củ 
nhiều hơn, săn được thú nhiều hơn. Như vậy, từ buổi đầu, con người đã học 
tập. Học cho biết để làm. Giải thích để cải tạo. Vừa làm vừa học. Làm đến 
đâu. học đến đấy. Học tập bằng mắt nhìn: quan sát. Học tập bằng tay làm: lao 
động. 

Khi trời đất được chiếu sáng thì con người mới nhìn thấy muôn vật, mới có 
thể đi lại kiếm miếng ăn. Khi ánh sáng tắt, không kiếm ăn được, con người 
nghỉ ngơi, ngủ một giác lẫy lại sức, chờ lúc trời đất lại sáng. Như vậy, ngay 
từ đầu, con người đã phân biệt ngày sáng và đêm tối. Ngày đêm cứ thay phiên 
nhau; ngày là lúc con người làm việc, đêm là lúc người nghỉ ngơi. Ban ngày 
nhìn lên trời, con người loá mắt vì ánh sáng mặt trời. Ban đêm, mặt trời 
không còn nữa, nhưng nhiều đêm trên bầu trời lại hiện ra mặt trăn g уа các vì 
sao. Trong trí óc của họ, con người thuở ấy đã gắn mặt trời với ngày, trăng 
sao với đêm. 

Mặt trời không đứng một chỗ. Nó hiện ra, từ từ vượt qua bầu trời, rồi bién 
mất. Trời vừa hửng, con người đã tỉnh giấc. Đất đã rạng, nhưng còn mát mẻ. 
Mặt trời càng vượt qua bầu trời, trời đất càng sáng tỏ, nhưng càng nóng lên. 
Kip đến khi mặt trời ở đỉnh đầu thì nóng nhất. Mặt trời vẫn tiếp tục chuyên 
chỗ, càng сїшуёп trời đất càng bớt nóng, cho đến khi mặt trời vượt hết bầu 
trời dé rồi mát tích sau rặng non xanh. Căn cứ vào vl trí từng lúc của mặt trời, 
con người phân biệt các buổi: buổi sáng, buổi trwa, buổi chiêu. Từng hoạt 


động của con người... có lúc thật ngắn ngùi: nói một câu băn một mũi tên, lây 
một tổ ong, chặt một cảnh cây.. . Рё ghi nhớ những hoạt động ngắn ngủi ây, 
con người quy mỗi việc đã làm vào một Бибі, một lúc nào đó: Cô gái ra suối 
lẫy nước khi mặt trời vừa mọc, ông lão ăn vào buổi trưa, chàng trai bắn chết 
con sóc này đúng vào lúc mặt trời chỉ còn cách mặt đất khoảng hai con sào... 

Mặt trời không ngừng chuyển động. Nhưng, dù vào buổi nào, nheo mắt nhìn 
lên trời, con người vẫn thấy mặt trời giữ nguyên hình tròn. Mặt trăng không 
thế. Có đêm tráng chỉ nửa vành, đã vậy lại rất mỏng, như viền móng tay con 
người. Thế ròi, cứ qua từng đêm, từng đêm môt, trăng lớn lên, dày ra, to dân, 
cho đến khi trở thành một mặt tròn vành vạnh, toả ánh dịu mát, sáng tỏ gân 
như ngày. Rồi, mỗi đêm mặt trăng mỗi khuyết đi, lem dân, lẹm dần cho đến 
khi chỉ còn là một vành mỏng như viền móng tay. Tiếp theo là đêm không 
trăng: mặt trăng biến đâu mát, trời đất tối như bưng. Cứ thế “ông trăng 
khuyết”, “ông trăng lại tròn”. Mỗi kì từ lần khuyết này đến lần khuyết kia, là 
một tuần trăng là 29 đêm — ngày, là một tháng. Hoạt động của con người có 
lúc dài hơi, diễn ra qua nhiều đêm — ngày. 

Trong trường hợp đó, phải căn cứ vào tuần trăng: bầu đoàn chúng tôi từ 
chân núi ra đi vào buổi trăng поп, cứ ngày đi đêm nghỉ, hôm nay đến bờ biển 
thì trăng vừa tròn.. 


Nhưng, ngay từ buổi đầu, hoạt động của con người không chỉ trôi theo ngày 
đêm và tuần trăng. Có việc diễn ra qua rất nhiều tuần trăng, ví như cuộc đời 
của một con người, từ thuở mới sinh ra, lớn lên, già đi, rôi chết. Chưa có 
khoa học để tính lịch như ngày пау, con người thuở ấy chỉ biết dõi theo những 
biến đổi đều kì của muôn vật quanh mình. Có lúc đất trời ат áp, cây cỏ tốt 
tươi, hoa nở đầy rừng. 


Nhưng rồi trời đất nóng dần, hoa không còn, nhưng cây đậu quả, thỉnh 
thoảng có mưa đông, sông nước tràn bờ. Nắng diu đi, cho đến khi trời đất mát 
hắn, bầu trời một màu хат xám. Cứ thế, trời đất mát dần, mát dàn, rồi chuyển 
sang lạnh ngắt, mưa phùn rả rích. Chỉ bằng quan sát cảnh vật, con người dần 
dần hiểu được các mùa, cứ qua bốn mùa trôi qua thì hơn 12 tuần trăng cũng 
trôi qua theo. Như thế, con người đã phát hiện ra năm, mỗi năm gồm bốn mùa, 
hay 12 tuần trăng, hơn 12 tháng. (Sau này, để tính cho tròn, có năm 12 tháng, 
có năm илийп, thêm một tháng nữa là 13). Từ lúc sinh ra cho đến lúc chết, 
con người trải qua nhiều năm, nhiều lần 12, 13 tuần trăng, cứ mỗi năm tính là 
một tuổi. 

Buổi, ngày đêm, tuân trăng, hay tháng, mùa, năm. Buói ngắn hơn ngày, 
ngày ngăn hơn tuần trăng, tuần trăng ngắn hơn mùa, mùa ngắn hơn năm. Cứ 
thé, ngày lai ngày, năm lai năm, nhiều năm nói tiếp nhau, con người càng đông 
lên, tinh khôn hơn, hiểu biết thêm muôn vật quanh mình, làm ra nhiều đồ dùng 
và công cụ mới để càng no йт hơn. Trong trí óc, con người gắn mỗi hoạt 
động của mình vào một buổi, một ngày, một tháng, một mùa, một nắm nào đấy. 
Ngày — đêm — năm - tháng trôi qua, như nước dòng sông chảy xuôi không trở 
lại. Ngày nay, ta gọi những ngày — đêm — năm - tháng liên tiếp như thế ấy là 
dòng /hởi gian. Con người gắn những hoạt động của mình vào dòng thời gian, 
khác nào người đi đò ghi vào trí nhớ những bến bờ, làng mạc, chợ búa nối 
tiếp nhau bên dòng sông. Ngày nối ngày, năm tiếp năm... dòng thời gian có 
bao giờ chấm dứt! Nhưng, chưa có lịch thì làm sao phân biệt năm này với 
năm kia? Ngay gần đây, người Mơ Nông ở Tây Nguyên còn ghi nhớ từng năm 
theo vị trí phát nương. Mỗi năm, dân làng lại đến một khu rừng hoang đề phát 


nương mới: họ bảo răng đến “ăn” khu rừng ду. Các sự việc xảy ra trong năm, 
_ đều рап với khu rừng mới khai phá: chú bé này sinh vào thời chúng tôi 
n” khu rừng này, hai anh chị kia láy nhau hồi chúng tôi “ăn” khu rừng nọ. 
cửu vậy, người Mơ Nông không chỉ sắn từng hoạt động của họ vào dòng 
thời gian, mà còn sắn VỚI một nơi, một chỗ nhất định trên mặt đất. Không 
riêng người Mơ Nông, mà tổ tiên của chúng ta thuở xa lắc xa lơ cũng không 
thể làm khác được. Vì mỗi hoạt động của họ đều diễn ra trong một khu rừng, 
hay bên một con sông, dưới chân một dãy núi, trên một vùng đất nào đó... Vì 
mỗi cộng đồng người đều sinh hoạt trong một khoảng trời đất nhất định, với 
những quả núi, dòng sông, cánh rừng cụ thê, với một phong cảnh quen thuộc: 
đó là không gian của cộng đồng người. Con người gắn bó với không gian của 
họ, không phải chỉ vì quen mắt, mà vì khoảng trời đất ấy, những cánh rừng và 
núi sông ây nuôi sống họ: ở đây, họ thuộc lòng từng đường đi lối lại, thuộc 
tính nét của thú mỗi, thuộc từng chòm cây sẵn chim, thuộc từng khúc sông lắm 
. Cuộc sống đi săn, đánh cá, đào củ nhiều khi buộc cộng đồng nguòi ròi 
chỗ ở cũ ra đi, tìm nơi ở mới. Nhưng lòng gắn bó với mảnh đất đã từng nuôi 
sống họ qua nhiều đời không vì vậy mà phai nhạt. Dù nhiều khi không mong gì 
quay lại, lòng họ vẫn hướng về mảnh đất quê hương: hướng vê bằng những 
câu chuyện thường là huyền hoặc mà họ đặt ra dé ca tụng nơi chôn rau cắt rón 
của cộng đồng người. 


Con người, không ngừng tién lên, mỗi ngày mỗi hiểu thêm muôn vật, mỗi 
biết rõ thêm cỏ cây và cầm thú. Sau một thời gian dài, hàng chục vạn năm, từ 
đào củ, hái rau, và săn thú, cộng đồng người dần dần chuyên sang trồng trọt 
và chăn nuôi. Cách kiếm ăn mới càng đòi hỏi hiểu biết kĩ muôn vật, để sắp 
xếp thời gian làm việc: vãi hạt thóc ra để mong giờ đây có gạo ăn, không phải 
cứ rỗi lúc nào vãi lúc ấy, mà phải theo thời tiết từng lúc. Nghề nông buộc con 
người phải trông trời, trông đất, trông mây, trông mưa trông gió, trông 
ngày trông đêm, quan sát trời đất thực tỉ mỉ, để định ra lich làm ăn từ đầu 
đến cuối năm. Hiện nay, những người làm khoa học đang có hi vọng phát hiện 
ra cách tính lịch thời xưa của các tập thể đã từng sinh sống trên đất nước ta. 
Nghề nông còn đòi hỏi phải chống lụt hằng năm, phải dẫn nước kịp thời vào 
các mảnh đất trồng trọt. Từng nhóm nhỏ không đủ người đủ sức để đắp đê, 
đào mương. Các tập thé, vốn sống lẻ të, phải họp thành những tập thê lớn hơn, 
đông hơn. Nghề nông không chỉ nuôi con người no đủ hơn trước, mà còn tạo 
ra lương thực thừa, của cải thừa. Và điều đó không thé không gợi lòng tham 
của các thủ lĩnh những người được tập thê giao cho nhiệm vụ trông nom công 
việc chung. Trong tập thể, họ dựa vào uy tín sẵn có mà tự cho mình được 


hưởng nhiều quyên, nhiều lợi, thậm chí còn bắt kẻ khác làm cho mình hưởng. 
Но lôi kéo mọi người đi đánh nhau với các tập thể khác để cướp lương thực 
và của cải. Cứ mỗi lần đánh thắng tập thê khác, bắt tập thê thua trận phải phục 
tùng mình, là mỗi lần khu vực của tập thé thăng trận được mở rộng: không 
gian của họ to rộng mãi lên, theo đà của những cuộc đánh nhau giữa các tập 
thé. Và theo đà của các cuộc trao đổi kinh tế và văn hoá. 

Xung đột không phải hiếm, nhưng các tập thê ấy vốn ở cạnh nhau trong một 
khu vực lớn, nói những thứ tiếng không xa nhau mấy, chung nhau một lối sống, 
thường xuyên đi lại với nhau, cùng nhau trao đổi lương thực thừa, nhiều lần 
chung nhau đắp một con đê dài, đào một mạng lưới mương máng phức tạp... 
Vì vậy, mỗi khi có những người lạ mặt từ xa kéo đến, định chiếm vùng đất mỡ 
mâu của họ, là họ quên ngay các hiềm khích nhỏ, liên kết nhau lại thành một 
lực lượng lớn dé đương đầu với kẻ thù chung. Chàng thế mà từ thời rất xưa tó 
tiên chúng ta đã truyền miệng câu chuyện Thánh Gióng đánh giặc Ân. Cứ vậy, 
qua bao đời không còn ai nhớ nữa, nhiều tập thể láng giềng đã được đúc lại 
thành một tập thể thống nhất, lớn hơn trước nhiều, mạnh hơn trước nhiều, dưới 
quyền của một thủ lĩnh tối cao. Nước đã ra đời, trên có vua Hùng, dưới có 
dân Lạc. Đến đây, không gian của họ mở ra rất rộng, bao gồm tất cả những 
không gian nhỏ của các tập thể nhỏ trước kia. Không một người dân nào đi hết 
được vùng đất của nước họ, nhưng họ hiểu rằng họ phải bảo vệ vùng đất y, 
không để cho người ngoài phạm vào khoảng trời đất ấy, néu họ muốn được 
cùng vợ con, làng xóm yên lành làm ăn. Bên cạnh tình họ hàng, tình láng 
giềng, còn có tình đất nước nữa: tình cảm của con người lớn rộng theo không 
gian cua con người. 


Dát nuóc róng dàn, dàn nuóc dóng dàn, vua không thé đến từng xóm, gặp 
từng nhà. Muốn thu thóc, muốn lẫy người đắp đê và đào mương, muốn tuyên 
quân đi đánh giặc, vừa phải dựa vào các thủ lĩnh của từng vùng, từng nơi. Vua 
và các thủ lĩnh họp thành nhà nước đầu tiên. Nắm nhà nước trong tay, vua lấy 
một phần của cải của dân, bắt dân phục dịch mình. Nhưng, năm nhà nước vua 
mới tổ chức được những công việc có ích chung, mới lây được người được 
của để bảo vệ đất nước. Vua và các thủ lĩnh, cùng những người giúp việc họ, 
không tự mình cày cấy, không ra tay chăn nuôi. Họ làm một thứ công việc mới 
lạ và phức tạp: quản dân, tó chức dân. Nhà nước phải ghi nhớ nhiều việc, ghi 
nhớ dé rút kinh nghiệm, dé truyền cho dân biết mà làm, ghi số ос thu được 
và chỉ ra, ghi số làng mạc phải quản... Chăng những thế, còn phải ghi những 
thành tích to lớn của dân nước, dù là đắp đê hay khai phá đồng lầy, và nhất là 
ghi lại những lần đánh đuôi kẻ thù, ghi để làm nức lòng dân, để con cháu đời 


đời không quên giữ gìn đất nước. Thoạt tiên, ghi bằng trí nhớ và truyền đầu 
cửa miệng. Qua nhiều miệng, nhiều đời, sự việc vốn có thực lại đèo thêm 
nhiều chi tiết huyền hoặc; đó vẫn là truyên thuyết. Khi đã có chữ thì ghi thành 
sách. Với chữ viết, sự việc được ghi lại, tuy lắm khi cũng bị vua và các thủ 
lĩnh bóp méo, nhưng vẫn gần với sự thực ban đầu hơn: lich sử viết ra đời. 

Khoa học ngày nay chưa tìm ra được chữ viết của tô tiên ta thời xa xôi ấy. 
Chỉ biết rằng, khi đã tiếp xúc với văn minh Trung Quốc, ông cha chúng ta đã 
học và dùng chữ viết của nước láng giềng ấy. Rồi về sau, dân ta mới dựa vào 
chữ Hán mà làm ra chữ Nôm. Nhưng, dù ghi bằng trí nhớ hay bằng chữ viết, 
mỗi việc ghi lại đều được quy vào một thời, một buổi, trên dòng thời gian. 
Nghề nông ngày càng phức tạp, công việc của nhà nước cũng vậy, phải có lịch 
đúng hơn trước, tỉ mỉ hơn trước. Cùng với chữ viết, cha ông ta cũng đã học 
và dùng lịch của Trung Quốc, mà chúng ta quen gọi là Ат lich. (Đến nay, dân 
ta vẫn ăn Tết vào ngày mở đầu năm Âm lịch). Trừ ngày Tết ra, trong mọi công 
việc khác, làm ăn, học hành, hội họp, đánh giặc... nước ta đã quen dùng 
Dương lịch. Dương lịch là lối tính năm tháng của người châu Âu, truyền qua 
nước ta chưa lâu lắm. Dương lịch đúng hơn, tiện dùng hơn so với Âm lịch. 

Dương lịch chia một năm ra 12 tháng: từ nay, tháng không khớp với tuần trăng 
nữa. Mỗi tháng là 31, 30, hoặc 28 ngày đêm, tổng cộng cả năm là 365 ngày 
đêm (năm nhuận thì có 366 ngày đêm). Thực ra, Âm lịch của Trung Quốc 
cũng đã chia năm thành 12 tháng, nhưng tháng âm lịch chỉ có 30 hoặc 29 ngày 
— đêm, tông cộng cả năm chỉ 360 ngày — đêm, không khớp với vòng quay của 
quả đất quanh mặt trời (vì vậy, cứ vài năm phải thêm một tháng nhuận). 
Nhưng, tuổi tác của một nước thường là hàng nghìn năm. Để tiện tính, phải cắt 
dòng thời gian thành những khoảng khá dài; vẫn theo dương lịch, cứ 100 năm 
là một thé kí, cứ 1.000 năm là một thiên niên kỉ. 

Рё phân biệt năm này với năm kia, người ta lại рап cho mỗi năm một con 
số thứ tự, nói một cách khác là phải đếm từng năm một, từ năm thứ nhất cho 
đến vô cùng. Nhưng, ai mà biết được năm nào là năm thứ nhất! Thời gian là 
một dòng không dứt, không biết bắt nguồn từ đâu và trôi đến đâu. Đành phải 
chọn bất cứ một năm nào đó, thống nhất với nhau lẫy năm йу làm chuẩn, xem 
đấy là năm đầu tiên. Căn cứ vào truyền thuyết của dân tộc Do Thái, dương 
lịch đã chọn một năm cách đây 1.974 năm làm chuẩn, làm năm thứ nhất, năm 
1, năm mở đầu cho Công lịch kỉ nguyên, gọi tắt là công nguyền. Hiện nay, 
chúng ta đang sóng trong năm 2002 của công nguyên, tức là ó đầu thiên niên 
kỉ thứ 3 của công nguyên. Điều đó hoàn toàn không có nghĩa rằng, trước năm 
1, trước công nguyên, chưa có loài người, chưa có lịch sử. Khoa học cho biết 


гапе con người đã có mặt trên quả đất này từ hàng triệu năm trước công 
nguyên rồi. Trên đất nước ta cũng đã có người ở từ hàng chục vạn năm trước 
công nguyên. Trong trường hợp đó, muốn tính thời gian theo dương lịch, ta 
phải đếm ngược trở về trước: năm 1 trước công nguyên, năm 2, năm 3, năm 
50 trước công nguyên... thế kỉ 1 trước công nguyên, thế ki 2, thế kỉ 3, thế kỉ 
50 trước công nguyên..., thiên niên kỉ 1, 2, 3 trước công nguyên... 

Từ khi dựng nước cho đến nay, dân ta đã trải qua máy nghìn năm lịch sử. 
Biết bao lao động cần cù, biết bao vui buôn, biết bao lần đất nước bi người 
ngoài chiếm đóng, nhưng cũng biết bao lần người Việt Nam đã nói dậy đánh 
quân xâm lược... Không một cuốn sách nào có thể ghi chép từng việc to nhỏ 
của từng con người, từng làng xóm, từng năm tháng nối tiếp nhau. Mà cũng 
không cần phải làm như thế. Vì lịch sử của một nước, một dân tộc không chỉ 
là những sự việc sắp xếp lại theo thứ tự xảy ra trong thời gian. Tìm biết lịch 
sử là tìm biết con đường tién lên của nước mình, của dân mình. Biết để cảm 
ơn ông cha đã để lại đất nước cho chúng ta, biết để càng ra sức giữ lấy nước, 
để làm việc cho đất nước ngày càng giàu đẹp. Lịch sử trải ra trên dòng thời 
gian. Thời gian được cắt đều thành từng tháng, từng năm, từng thế kỉ. Nhưng, 
trên dòng thời gian ấy, lịch sử không diễn ra đều đặn, bình thường, triën miên 
như vậy. Dựng nước một thời gian, dân ta bị bọn vua quan phong kiến phương 
Bắc đến thống trị hơn một nghìn năm. Về sau, cách đây chưa phải lâu lắm, 
thực dân Pháp lại chiếm nước ta trong tắm mươi năm liền. Một nghìn năm và 
tám mươi năm ấy là những khoảng thời gian kéo rất dài, nếu tính theo năm 
tháng. Nhưng đó cũng là những khoảng thời gian mà đất nước ta và nhân dân 
ta bị kìm hãm lại, một năm không bằng một ngày, một thế kỉ không bằng một 
năm của thời nay. Tháng 8 пат 1945, dân ta vùng dậy làm cách mạng, dưới 
ngọn cờ của Đảng và Bác Hỗ, chỉ trong mươi ngày rũ sạch bóng tối của những 
năm tháng dài dàng дас trước kia. Từ đó, đất nước ta tiến một ngày bằng một 
năm, một năm bằng hàng chục năm thời trước. Tìm biết lịch sử, chính là tìm 
biết những bước tiễn lên, khi nhanh khi chậm trong thời gian, của đất nước ta, 
của dân tộc ta, nhân dân ta: thời dựng nước, thời bị nước ngoài đô hộ, thời 
độc lập, thời Pháp thuộc, thời Cách mạng... Tìm biết lịch sử, cũng là tìm biết 
ông cha ta đã gian khổ suy nghĩ, hi sinh như thế nào để gạt hết mọi kìm hãm 
trên bước đường tién lên của đất nước. Tìm biết để kế tục xứng đáng ông cha 
ta, năng động, sáng tạo, dũng cảm, vượt mọi khó khăn trong xây dựng và bảo 
vệ Tô quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đưa đất nước tién nhanh hơn trên dòng 
năm tháng. 


Đẻ đất đẻ nước 


Thuở áy, vũ trụ chưa thành hình, trời đất còn liên một khối. Chưa có núi sông, 
sắt đá, cây cỏ, thú vật, chim muông. Chưa có con người. Thế rồi, sắm động, 
mưa trút xuống ào ào, gió giật từng hồi. Mưa chín ngày đêm liền, hạt bằng quả 
vả, hạt băng quả sung. Nước tuôn xuôi thành xoáy, thành xoáy... làm trời tách 
khỏi đất, đất tách khỏi nước. Mưa XÓI vào đất, tạc nên núi nên sông, nên hang 
nên bãi, tạo ra quặng đồng quặng sắt trong lòng đất. Mặt trời chiều XuÔng, 
sinh ra cây leo, sinh ra các loài vật nhỏ. Một người già, bà Nhàn, sắp хёр 
thời gian lại: từ đó mới có năm có tháng, có ngày sáng và đêm tối. 

Vũ trụ đã nhóm lên. Nhưng đất trời chưa vững chãi, vì còn phải có dây bầu 
để buộc đất buộc nước. Một con chim từ trên cao thả xuống một quả 51. Sám 
nó, gió cuốn, làm nổi lên một khoảng đất cứng chỉ bằng miệng bát. Từ đất 
cứng, cây si mọc lên. Si lớn rất nhanh, ngày một ngày hai đã trở thành cây 
cao, thân xoè ra bốn mươi cành. Cành cây quay tròn, càng quay càng mở rộng 
thêm vùng đất cứng, phân đất thành xóm, thành mường. 

Cành càng quay, cây càng cao, chẳng bao lâu tán đã che kín cả một phương 
trời, bóng râm toả xuông một phần đất. Ngồi dưới gốc si, thiếu ánh nắng, mu 
Lắp Nhắp Lẻ Nhẻ bực mình. Vốn xấu tính, mụ kêu đất ØỌI trời, ước sao cho 
cây dó. Trời bèn mưa, nước thối và sâu xuống. Nước thối ngắm vào thân cây, 
sâu khoét ruỗng lõi cây. Một trận gió nổi lên. Lá cây rụng tơi tả, thành chim. 
Gốc si trốc rễ, thành cá. Cây si đồ. Từ lòng cây bay ra đôi chim to: Chim Ân 
Cái Ứa. 

Chưa có nơi ăn chốn ở, đôi chim khóc lóc thảm thiết. Bà Кат Bà Rú, một 
người giả tốt bụng, mách chúng lên cành đa mà ở. Lâu ngày, chim mái có 
mang. Ва dạy cho cách làm tô. Chim mái đẻ ra nhiều trứng. Trứng rơi xuống 
đất, bị rùa ăn sạch. Nghe lời bà, đôi chim mô vào sườn núi đá, khoét nên 
hang Hao làm nơi ở mới. Chim mái lại đẻ ra nhiều trứng, trứng đủ hình đủ 


dạng, có quả dài, có quả tròn, quả có văn, quả màu đỏ... Сибі cùng, chim mái 
lại sinh ra trứng vuông góc, Ва Rậm Ва Rú còn dạy cho Chim Ân Cái Ứa ấ ар 
trứng. lrứng nở, quả bầu dục thành con giải, quả dài thành con rắn, quả văn 
thành con rết, quả đen thành con quạ, quả đỏ thành con hươu, con nai..., chỉ 
còn trứng vuông mãi không chịu nở. Đúng chín tháng mười ngày, quả Trứng 
nứt ra sau một tiếng nô. Từ đồng vỏ lần lượt đứng lên ba con người, thoạt tiên 
là ông Cài, tiếp đến là ông Cần, sau nữa là nàng Kịt. Sau ba anh em còn có 
bao nhiêu người khác. Đám đông nhón nháo kéo ra khỏi hang, người nói tiếng 
Mường, kẻ nói tiếng Kinh, tiếng Thái.. 

Loài người đã ra đời. Nhưng họ sống còn hỗn tạp, lúc nhúc dưới góc cây 
to trên со rậm, suốt ngày chỉ những tranh nhau miêng ăn. Cần phải có người 
đứng lên сат quyền, thu xếp cho ón cuộc sống, cho yên mường xóm. Họ bèn 
đến hang Hao, mời ông Cài ra trị vì thiên hạ. Thấy ô ông ngân ngại, họ hứa sẽ 
láy dây rừng tết thành khó, thành áo cho ông mặc, đào củ rừng dé ông ăn. Ông 
nhận lời. Nhưng, vừa bước ra khỏi hang, ông đã bị Ma Khi Ma Cót đánh chết. 
Mọi người quay lại hang Hao mời ông Cần, hứa sẽ có lúa, có kê làm thức ăn, 
có chài đánh cá, có áo lụa cho ông mặc, có cỏ Bách cỏ Tràn dé đánh Ma Khi 
Ma Сот. Nhờ hai loại có thiêng, ông ra khỏi hang mà không bị ma làm hại. 

Ông Cân đã ra quản dân. Nhưng, buổi đầu, сидс sống còn khó khăn, con 
người vẫn nấp dưới bóng cây to trên gò rậm, vẫn phải ăn con cá tanh, con бс 
hôi. Ông Cần bèn nhờ bác Ruói Trâu lên trời xin lửa của ông Сат Cọt. Biết ý 
Cậm Cọt không muốn trao lại bí mật làm ra lửa, Ruói Trâu phải dùng mưu: 
bác vui lòng chịu giam mình dưới chín tầng sọt, trong khi Cậm Cọt chặt hai 
thanh dang cọ vào nhau, bật thành lửa. Trao lửa cho Ruôi Trâu, Cậm Cọt còn 
cô ý xêp một gói nước lên trên gói lửa. Trên đường về, gặp lối đi máp mô, 
Ruói Trâu vấp ngã. Nước đồ ra, lửa tắt прат. Nhưng qua chín tầng sot, Ruồi 
Trâu đã nhìn ау cách làm lửa của Cậm Cọt. Từ đó, con người có lửa, không 
còn phải ăn cá tanh, ăn ốc hôi. Ông Сап cùng mọi người thử phát nương trên 
101, ngoài bãi để trồng trọt, học nuôi tằm, ươm tơ, tập đặt bẫy trên nương để 
bắt con nhím, con сау. 

Một hôm, nhân đi thăm bẫy, ông bắt được bác Rùa Rậm Rùa Rộc. Bị trói 
chặt, Rùa van lay xin tha, hứa sẽ dạy cách làm dun xây nhà. Được cởi trói, 
Rủa Кат Коа Rộc lập cập đứng dậy: bốn chân гйа là bốn cột chính, mai rùa 
là mái nhà. xương sông là đòn nóc, xương sườn là rui, mòm và đít là hai cửa 
ra vào ở đầu chái. Nhưng bác Rùa trí trá vẫn cô giữ bí mật: 


theo lời bác, phải chặt lau làm cột, lẫy lách làm đòn tay, hái cỏ may làm lạt 
buộc. Nhà được dựng lên, nhưng ông Cần vừa cùng nàng Kit đặt chân lên sàn, 
nhà đã sụp đô. Tức giận, ông mở cuộc săn, bắt được bác Rùa lần nữa. Lần 
này thì con vật phải nhả hết bí mật: phải chặt cây to làm cột, làm xà, chẻ dang, 
chẻ nứa làm lạt buộc. 

Ông Cần đã có nhà ở, có lửa nấu ăn, có áo lụa mặc, đã biết phát nương 
trông lúa, biết đặt bẫy bắt mỗi. Nàng Kit — vợ ông Cần sinh cả thảy chín trai, 
chín gái. Các con chia nhau дї chiếm đất nhiều nơi. Riêng con trai út, Dit 
Dàng, thì về chiếm đất miền xuôi, làm vua ở Kẻ Chợ. 

Gọi là vua, nhưng Dit Dàng chưa đi ủng đi hài, chưa ở trong cung điện 
thênh thang, chưa có nhiều kho của. Vua lo lắng, đêm nhìn lên trời, thấy bóng 
cây to chiêu từ rất xa về Kẻ Chợ. Trong giấc ngủ, vua lại được người nhà trời 
mách rằng có cây Chu Đồng Chu Sắt mọc ở Mường Ai Mường Ông, trên đôi 
Lai Ly Lai Láng. Người nhà trời còn khuyên vua cho hạ cây về xây cung điện, 
kho tàng. Sáng hôm sau, ra bến sông gội đầu, vua lại gặp chim bói cá cắp lá 
Chu bằng đồng, hoa Chu bằng thiếc. 

Về nhà, vua ra lệnh thui trâu làm thịt, đánh trống mời dân khắp lũng làng 
trên làng dưới. Tiệc xong, vua đem giác móng dëm qua ké lại, hỏi at là người 
có thể đi tìm Chu Đồng, đi viếng Chu Sắt. Có người tâu vua rằng ông Đèn ông 
Đẹc là tay bắn giỏi, thông thuộc núi rừng, có thể vì vua gánh vắc việc tim 
Chu. Được vua hỏi đến, người thiện xạ sẵn sàng ra đi, chỉ e một nỗi vg con ó 
nhà không ai nuôi nắng. Dit Dàng an ủi ông Đèn ông Бес, hứa sẽ cấp ruộng 
cấp nương, sẽ nuôi vợ dưỡng con cho người đi xa. Sửa soạn ra đi, ông đóng 


nỏ thực đẹp, vót tên thực cứng, thử đi thử lại kì cho bắn vỡ quả giâu gia, bắn 
trúng cánh chuồn chuón. Rồi vai vác nó, tay đánh chiêng con, ông Đèn ông 
Đẹc lên đường. 

Từ Kẻ Chợ, ông hướng về miền cao mà đi, qua nhiều xóm nhiều mường, 
đến đâu hỏi thăm đường đấy. Ông đi đã lâu ngày, mãi đến một đêm tối trời, 
bất thần gặp bác Đười ƯƠơi, con người rừng có sức khỏe phi thường. Cuộc 
ойр gỡ mở đầu băng một trận vật lộn khủng khiếp. Nhưng cả hai vốn là những 
con người sống với núi rừng, nên họ giảng hoà với nhau dë dàng, góp cơm 
cùng ăn, cùng nhau trò chuyện. Được bác Đười Uoi chỉ đường, ông Đèn ông 
Đẹc theo vết muông thú đến tận đổi Lai Ly Lai Láng, ở trên đất Mường Ai 
Mường Ông. Lần đầu tiên đối mặt với Chu Đồng Chu Sắt, người đi săn khủng 
khiếp. Cây gì mà cao vòi vo, một màu đỏ choé, lại loé chớp xanh chớp vàng, 
gôc to hơn ngôi nhà vua ở, thân cuộn bao nhiêu là mây, là song. Cây gì mà 
một cơn gió thoảng cũng làm cảnh lá động lên như sâm, cây gì mà biết cười, 
biết nói. Chu lên tiếng vừa hứa hẹn vừa dọa dẫm: nêu người thiện xạ dẫn 
đường cho vua Dit Dàng đến đây thì sẽ bị cây thần giết chết, nhược bằng giữ 
được bí mật thì cây thần sẽ cho hoa thau quả thiếc về làm của nuôi vợ muôi 
con. 

Nhận lời với Chu Đồng Chu Sắt, ông Đèn ông Бес mang hoa thau quả thiếc 
ra về. Đến Kẻ Chợ, ông giấu bặt chuyện tìm ra cây thần, chờ đến nửa đêm, 
không còn người lạ trong nhà, mới dám đem hoa đem quả của cây thần ra 
khoe với vợ con. Mụ Lắp Nhắp Lẻ Nhẻ ở cạnh nhà người đi săn. Nửa đêm, 
con mu khóc, mu dậy xi con đái, bất đồ nghe tiếng ông Đèn ông Đẹc đang thì 
Шао to nhỏ. Hôm sau, mu vội đi báo với nhà vua. Dit Dàng giận dữ, định bắt 
ông Đèn ông Đẹc trị tội. Nhưng rồi, nghe lời tay chân vua ra lệnh thui trâu 
làm cỗ, mời khắp xóm trên mường dưới đến ăn. Trong bữa tiệc, nhà vua hết 
sức chiều chuộng kẻ đi xa về để lấy lòng, rồi khôn khéo dùng người nói 
khích, khiến, cuối cùng, người thiện xạ đem hoa thau quả thiếc ra khoe. Được 
ау tận mắt hoa quả của cây thân, Dịt Dàng mừng rỡ, hạ lệnh rèn rìu, rèn dao, 
sắm sửa lương thực, rồi nỗi trống cho dân khắp xóm khắp mường kéo đến. 
Đoàn người ngựa trây đông như kiến, hướng về Mường Ai Mường Ông, có 
ông Đèn ông Đẹc dẫn đường. 

Quân của vua Dit Dàng hạ trại ngay bên đôi Lai Ly Lai Láng, nơi có cây 
Chu Đồng Chu Sắt. Nghỉ một đêm, tờ mờ hôm sau, vua chọn những tay rìu 
khỏe nhất, bắt đầu hạ Chu. Chặt suốt một ngày, tối đến, thân Chu đã thắt nhỏ 
lại. Nhưng qua sáng hôm sau, chỗ chặt đã liền như cũ. Biết cây có phép lạ, 


vua sai ông mo sắm lễ cúng thân đât, thần nước, thân núi. Nhưng vô ích. Bóng 
Chu Đồng Chu Sắt cất tiếng bảo DỊt Dàng: muốn hạ được Chu, người chặt 
phải là kẻ đã dẫn đường chỉ lối cho vua. Dịt Dàng gọi ông Đèn ông Đẹc đến 
chặt Chu, lại giao cho ông một соп ngựa hay để kịp thoát thân khi cây đồ. Ông 
chém một nhát, Chu rung rinh. Ông chém nhát thứ hai, Chu nghiêng ngả. Vừa 
chém nhát thứ ba, ông vội nhảy lên ngựa phi nhanh, phi nhanh... Nhưng một lá 
Chu vươn theo chân ngựa, lôi người thiện xạ lại, để cho thân cây kịp đè lên 
ông khi Chu vừa đồ xuống. Ông chết. 

Chôn ông xong, mọi người tuân lệnh nhà vua vác rìu phạt bớt cành lá rườm 
rà, để kéo Chu ra khỏi rừng. Nhưng rìu chặt không đứt. Ông mo bói cũng vô 
hiệu. Có người già giàu kinh nghiệm tâu vua: phải tán xương ông Đèn ông 
Đẹc ra thành bột, rắc lên lưỡi rìu, thì rìu chặt mới đứt. Dịt Dàng ra lệnh đào 
mà, lấy xương người thiện xạ làm đúng như lời tâu, và riu sắc đã phạt nỗi 
cành Chu. Đến khi bắt tay vào kéo Chu, Chu không rời một tắc. Một lần nữa, 
lại phải lấy xương ông Đèn ông Рес làm đòn kê, rác bột xương của ông ra lỗi 
đi, Chu mới chịu dời chỗ. Dọc đường về Kẻ Chợ, qua một bến sông, Chu lại 
chìm xuống tận đáy, sắp hoá thành con cá con rồng. Vua Dịt Dàng phải cầu xin 
bác Rái Cá lặn hộ xuông buộc dây vào mũi Chu, mới lôi được Chu lên. Và 
cuối cùng, quân của nhà vua đã được cây Chu Đồng Chu Sắt về đến Kẻ Chợ, 
để cho Dịt Dàng xây dựng lâu đài cung điện. 

Xây dựng xong, nhà vua cho mô trâu mó bò, trước làm lễ cúng, sau dé khao 
dân. 


Quả bầu tiên! 


ү / 


Mon Ông, tức ông Trời, làm ra trời đất. Bấy giờ trời đất gần nhau, lên xuống 
dễ dàng. Đất bằng phẳng, chưa có núi, chưa có sông, chưa có suôi. Ông Trời 
sai hai con trai — anh là Ai Húi, em là Ai Hễnh — xuống mặt đất tạo nên cây 
cỏ và loài vật. Họ làm ra cây chuối chỉ có một lá, họ làm ra cây tre rỗng 
không có đốt. Bấy giờ cá ở trên cành lá, con chuột con sóc thì ở dưới nước. 
Con doi có lửa, nhưng không có cánh. Trời đất gần nhau, nên cây cối thấp lè 
të. 

Xong việc, hai anh em về trời, bảo bố làm ra con người. Ông Trời tạo nên 
con người có cánh, biết bay. Ông thả người xuống đất. Bấy giờ con người 
chưa có lửa, phải sưởi năng. Thấy doi có lửa mà không có cánh, người đổi 
cánh cho dơi, lấy lửa. Từ đó, dơi có cánh, người có lửa. Bấy giờ, cũng chưa 
có nước, ai khát phải chặt cây Po Lang Gio, một loại dây leo to, thân đứt rỉ ra 
nước, uống được. Nhưng không đủ nước đề tắm rửa. Вау giờ, rắn già thì chết 
hắn, người giả cũng chết, nhưng lại trở về. Sống mãi, mà không tắm rửa, con 
người hôi hám. Đã thế, giã gạo cũng khó: trời đất gần nhau, người giã phải 
ngôi. Khổ quá, con người van xin ông Trời. 

Một hôm, bà cụ Choong Giô Chươi Lya vừa ngồi giã gạo, vừa trách ông 
Trời. Sẵn chày giã trong tay, bà chọc thắng lên trời, Trời rút lên cao. Bà cụ 
vội chống chày lên, không cho Trời tụt xuống. Hiện nay, chảy chống trời có 
vết tích ở vùng Gium Bai (xã Мат Ban, huyện Sin Hồ, tỉnh Lai Châu): đó là 
tång Gi Rang Po Ling, tức đá chống trời, cao trên năm mét. Nhưng con người 
vẫn hôi hám, vì vẫn thiếu nước. Một bà chết. Người chồng đưa bà cẦm một 
đoạn gỗ. Bà ra đi, nhưng, khi gỗ đã mục, bà lại trở về. Không chịu được mùi 
hôi, chồng bà hỏi Ai Hễnh: “Sao người chết không đi thăng, trở về nhà làm gì, 
hôi lắm”. Ai Hễnh bảo: “Người chết ra đi, nhớ đưa họ cầm tay một hòn аа. 


Hòn đá không mục, người chết không trở lại. Người chết ra đi, nhớ dàn họ 
câu này: “Hòn đá không mục, người chết người di, rắn chết rắn về”. Từ đó, 
người chết không trở lại, còn гап cứ lột da sông mãi. Vì thế, ngày nay, khi 
chôn người chết, người Mãng cắm hai hòn đá, một ở chân mộ, một ở đầu mộ. 


Trời vẫn không mưa. Không đủ nước, con người kêu xin ông Trời. Ai Húi, 
AI Hễnh bèn bảo bố làm mưa. Ban đầu, ông Trời cầm que váy nước xuống 
trần gian được mưa. Về sau, ông dùng quả bầu múc nước giội xuống ba lần. 
Trần gian lụt to: nước ba lần đồ xuông, trận lụt kéo dài ba năm. Con người 
làm mảng làm bè. Nhưng, bị chuột sóc căn, bè mảng chìm nghỉm. Người và 
loài vật chạy lên đỉnh núi Bôn Thu Lõn (nay vẫn còn trên đất Gium Bai). 
Không có gì ăn, người ăn người, thú ăn thú, cuối cùng người và thú ăn lẫn 
nhau. Chúng ăn cả đất, khiến cho đỉnh Bôn Thu Lõn ngày nay lõm xuống như 
yên ngựa. Nước vẫn dâng. Người, loài vật, cây cỏ đều chết tiệt. Chỉ còn trơ 
lại hai anh em, một trai một gái: họ thoát chết vì bè của họ ghép bằng cây Pơ 
Lang Tang, một thứ gỗ cứng. Đến đây, Ai Hễnh dùng sức đánh vào một nơi 
gọi là Gium Ó Lùng, biến nơi đó thành một hang sâu vô tận. Nước tuôn vào 
hang, chiếc bè của hai anh em hạ dần theo mực nước. Trước kia, mặt đất bằng 
phăng, không núi, không sông, không suối. Nước rút, xôi vào đất, làm ra núi, 
ra sông, ra suối. Sau ba năm lụt, mặt đất vẫn còn lầy lội trong ba tháng liền. 


Cả loài người, nay chỉ còn hai anh em. Họ không thể lấy nhau. Mà không 
lẫy vợ lầy chồng thì loài người sẽ không còn. Người anh bàn bạc với em gái. 
Họ quyết định ra di, mỗi người một пра, để tìm vợ tìm chồng. Trước khi lên 
đường, sẵn ống có nắp, người anh trao nắp cho em, bản thân anh giữ lây ống. 
Họ đi mãi, đi mãi... Một hôm, họ gặp người. Người con trai đưa ông ra thử, 
thì vừa khớp với nắp. спа nguòi соп gái: bây giờ, anh em mới nhận ra nhau. 
Họ lại ra đi, ra đi nhiều lần, nhưng lần nào rồi cuối cùng anh cũng gặp lại em. 
Thất vọng, họ ngồi buồn. Bỗng có con quạ bay ngang. Quạ hỏi vì sao mà 
buồn. Người anh Кё lại đầu đuôi câu chuyện. Quạ cho biết răng trên mặt đất 
chỉ còn hai anh em nữa thôi, và khuyên họ lẫy nhau dé cứu vãn lấy loài người. 
Nghe lời quạ, có hôm người anh ướm lòng em gái. Nhưng em gái khăng khăng 
không chịu. Nhân đang đốt cỏ sưởi, người anh tuyệt vọng lao vào ngọn lửa 
bốc cao. Thấy anh lao vào lửa, em cũng lao theo. Trên mặt đất, không còn 
bóng con người. 


Nhìn xuống đất không thấy nguòi. Ông Tròi bèn thả người mới xuống. Ông 
Trời bỏ người mới vào quả bầu, dùng xiên sắt nóng dùi một lỗ. Quả bầu 
xuống đến mặt đất bị con tê tê ăn sạch: ông Trời bỏ bao nhiêu người xuông, tê 
tê ăn bấy nhiêu. Nhìn xuống mặt đất, ông Trời vẫn không thấy người, chỉ thấy 
tê tê. Biết răng tê tê đã ăn hết người, ông Trời bèn đồ một quả bí đỏ lên, rồi 
thả quả bí đang nóng bỏng xuông. Quen thói, tÊ tÊ ngoạm vào, rụng hết răng. 
Từ đó, tê tê không có răng, không án được người nữa. Ông Trời lại thả nguoi 
xuóng mặt đất. Cũng như lần trước, người mới được bỏ vào một quả bầu có 
айі lỗ. Cần thận hơn lần trước, ông Trời thả quả bầu xuống theo lòng cây tre 
Loong Meng, cây tre rồng không có đốt. Loài người lần lượt chui qua lỗ dùi 
mả ra khỏi quả bầu. Người Hà Nhì chui ra trước tiên, dính đầy nhọ bám ở lỗ 
dùi nên đen da. Sau đó là người Khơ Mú và người Mãng ít đen hơn. Đến lượt 
người Mèo, người Dao, người Thái. Cuối cùng là người Kinh, da trăng nhất. 
Trần gian có người rồi, ông Trời mới xếp cho mỗi dân tộc cư trú một nơi. 
Người Kinh ra sau, thiếu chỗ, bị ông Trời vứt ngoài bờ sông: từ đó, người 
Kinh ở ngoài bờ sông, ở đồng bằng. 

Ông Trời lại sai hai con đào sông. Ai Húi đảo nên sông Đà. Ai Hễnh đào 
nên sông Мат Na. Trên địa hình đã biến đôi, người Mãng được chia vùng đất 
Gium Bal, kẹp giữa hai con sông trên. 


Pú Lương quân 


Ngày xửa ngày xưa, thuở trời đất mới khai sinh, cây cỏ mọc lên, muông thú 
sinh ra, rồi loài người cũng xuất hiện. Dáng người vừa lớn vừa cao; thân như 


cây lai,l2Ì tay như cành тат, mỗi bước chân dài nửa dặm. Vùng Cao Bằng 
nước ta bấy giờ mới có hai người: một gái là Sao Cải (chị Lớn), một trai là 
Bảo Luông (anh To). Sao Cải và Bảo Luông đều chưa có quân áo mặc, chưa 
có nhà cửa ở. Ban ngày họ đi lang thang khắp nơi, xuống suối, lên đồi... bắt 
соп са, con cua, mò con tôm, con óc, дао rë сї, һа1 quả chín... săn con chim, 
con hoàng... mà ăn. Họ ăn sông nuốt tươi cả lông tơ lẫn máu. Tối đâu thì ngủ 
đấy, khi thì ngủ gốc cây, khi thì ngủ kẽ đá. Rét thì lấy lá cây, da thú che thân. 
Một hôm, Sao Cải và Báo Luông gặp nhau. Hai người kết nghĩa vợ chóng. 
Chăng mây chốc mười hai mùa xuân đã qua. Sao Cải đã sinh được hai mươi 
con, vừa trai vừa gái. Вау trẻ cũng lang thang theo bố mẹ đi kiếm thức ăn, 
gặp đầu ngủ đấy. Một hôm, Báo Luông chỉ bắt được hai con sơn dương, thit 
không đủ ăn, đêm, trời lại mưa to, đàn con rét cóng. Thương con, vợ chồng 
Báo Luông, Sao Cải bàn nhau kiếm chỗ cao ráo kín đáo trên núi Khau 
LuôngŠÌ đưa con về ở, rồi vợ chồng, ngày ngày đi kiếm thức ăn, mang về 
nuôi con. Lại mười năm nữa trôi qua, Sao Cải đẻ thêm được ba chục con nữa, 
là năm chục chẵn, vừa trai vừa gái. Một hôm trời đang nắng gắt bỗng tối såm 
ở một góc rồi dó mưa rào như trút nước. Một tiếng nỗ inh tai. Cây móc bị chẻ 
làm hai, lửa sáng rực trong mưa. Tạnh mưa, Báo Luông đến xem chỗ cây móc 
vừa bị sét đánh. Thấy lửa vẫn cháy, giữa đám than đỏ rực, có đôi tắc kè bị 
thui vàng. Anh xé thịt, ăn thử một miếng, thấy thơm ngon lạ lùng, đem về cho 
vợ con ăn, ai cũng thích. Sao Cải bẫy con gà rừng nướng thử, ăn lại càng 
thơm ngon. Từ đó, Sao Cải ở nhà giữ cho lửa khỏi tắt, để nướng chín thức ăn, 
dé sưởi ат, để xua thú dữ... 
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Rồi hai mươi năm nữa lại trôi qua, gia đình Báo Luông, Sao Cải ngày càng 
đông đúc, có tới 100 con vừa trai, vừa gái. Con lớn theo cha vào rừng xa, săn 
muông bắt thú. Con nhỏ theo mẹ, lượm quả cây, đảo rễ củ quanh nhà. Cuộc 
sống vẫn Ьар bênh, ăn bữa sớm lo bữa tối. Muông thú ngày một hiếm, quả cây 
rễ củ quanh nhà ngày cũng ít đi. Một hôm, mẹ con Sao Cải di bắt cá bắt ốc 
thấy ở đám lầy ven sông có thứ cây có bông trĩu hạt đã ngả màu vàng. Mẹ con 
tuốt hạt nhám thấy bùi bùi bèn cắt đem về. Bông ho vào lửa, chín mùi thơm 
phức, bóc vỏ ăn càng bùi, càng ngon. Sao Cải lại bàn với chồng đi nhỗ cây 
cỏ xanh bên bờ sông đem về cây xuông đám bùn ở gần chỗ ở. Сау được bảy 
ngày thì có xanh tươi, được ba tháng thì có dong, mây tháng sau thì bông chín, 
hạt vàng chắc nich. Vợ chóng Báo Luóng, Sao Cải rất đỗi vui mừng, đặt tên 
nó là “со khẩu” tức là cây lúa. Từ đó, cả nhà ra công đi kiếm lúa giống về 
cấy thêm. Vụ ấy thu hoạch đủ ăn trong hai tháng. Song, nếu cấy lúa thì không 
có thì giờ săn bắt để kiếm thịt ăn. Báo Luông bàn với vợ chia công việc trong 
nhả: một nhóm do con cả đứng đầu chuyên đi săn bắt, một nhóm do Báo 
Luông cai quản chuyên làm ruộng. Sao Cải trông coi việc nhà, chăm con nhỏ, 
nướng thịt nướng thóc làm bữa ăn, nạo da muông thú làm дийп áo che thân.. 

Nhóm Báo Luông ra sức chặt cây, phá rừng thành ruộng. Ruộng nương khai 
phá ngày càng nhiều, xanh rờn một dải từ hai ven sóng Bàng chay vào chân 
núi. Sau, Báo Luông còn nghĩ cách chế công cụ để làm đất cấy lúa tốt hơn: 
đẽo nhọn đầu gỗ đề đào đất được sâu hơn, gọi là “thầy” (tức là cái cày), chọn 
khúc gỗ có nhiều mắt để làm cho đất tơi mịn hơn gọi là “phưa” (tức là cái 
bừa). Lại nghĩ ra cách ngầm thóc, gieo mạ cấy lúa cho bông mây hạt. Lại nghĩ 
cách bắt con voi rừng, bắt con trâu rừng kéo cày, kéo bừa cho người đỡ vất 
vả. Nuôi dạy ba tháng, voi, trâu đã vực được cày. Từ khi có súc vật giúp sức 
làm ruộng, ruộng đất ngày càng tốt, thóc lúa thu hoạch ngày càng nhiều. Có 


nhiều thóc lúa, Sao Cải không nướng thóc nữa. Sao Cải nghĩ ra cách nâu cơm, 
ăn mềm hơn, ngon hơn, nhanh hơn. Chị chọn hốc đá bỏ thóc vào, lẫy cây giã 
cho vỏ trật ra rồi đem đãi rửa cho gạo sạch trấu. Xong, chị đào hó xuống đất, 
láy lá lót rồi dó gạo vào tưới nước xâm хар, lại lấy lá đậy kín rồi đốt lửa ở 
trên. Dun một lúc, gạo chín thơm ngon. 

Thóc lúa dư thừa, ăn không hết. Chim muông thì ngày một hiếm, săn bắt vất 
vả vẫn không đủ thịt ăn. Vợ chồng Báo Luông, Sao Cải lại nảy ra một ý nghĩ 
mới: bắt con gà rừng, bắt con ngỗng trời, bắt con lợn cỏ... về nuôi bàng Шос 
lúa thừa dé lấy thịt ăn. 

Một đêm mưa dầm gió bắc, trời tối như bung, hô mò về bắt heo. Báo 
Luông vác giáo đuôi theo, đâm chết tươi hó đói. Từ đó, Báo Luông lại nghĩ ra 
cách bắt chó rừng về nuôi, để chó giữ nhà và giúp người đi sàn. Lại bắt ngựa 
rừng về nuôi, để cưỡi; bắt mèo rừng về nuôi, để mèo bắt chuột; bắt cá sông 
về nuôi ở ao dé khi muốn ăn thì bắt cho tiện. Rau cỏ, cây ăn quả ở trong rừng 
cũng được bứng về trồng quanh chỗ ở: khoai, cà, bầu. bí, đỗ, trám, mít, bưởi, 
cam... 

Về sau, Báo Luông thấy cứ ở mãi tít cao trên núi Khau Luông thì không tiện 
trông nom ruộng nương nên dời xuông ở Bản Vanlil là nơi đất thấp nhưng 
rộng rãi bằng phắng, gần ruộng, gân nương hơn. Ra giữa đồng bằng, không có 
làm cây, khe đá trú mưa, che năng. Báo Luông cùng con vào rừng đẫn cây về 
dựng nhà, cắt со gianh về lợp mái. Nơi ăn chốn ở được бп định, thành làng 
thành bản từ đó. 

Lúc này. Báo Luông và Sao Cải tuổi đã cao, đã thành ông thành bà, gọi là 
Pú Luông, Già Cải, (tức là ông To, bà Lớn). Con cháu Pú Luông, Già Cải 
ngày càng đông đúc. Già Cải bàn với Pú Luông chia con cháu đi ở nhiều nơi, 
để làm ăn cho dë dàng hơn. Từ đó, nhiều bản làng mới mọc lên, nhiều họ mới 
xuất hiện, con cháu sinh sôi nảy nở ngày càng đông, như ta thấy ngày nay. 

Bên bờ ngòi Bản Vạn gần Nước Hai, Cao Bằng nay còn đền thờ Pú Luông, 
Già Cải mà dân làng thường gọi là đền thờ Thần Nông. Pú Lương Quân — vị 
tó tiên thần thoại của người Тау — đã trở thành Thần Nông, phù hộ cho dân 
làm ăn được mùa, no ám. 


Từ truyền thuyết đến lịch sử 


Không nói thì chúng ta cũng đã hiểu rằng những tích Кё trên đều là chuyện 
không có thực, chỉ là truyền thuyết. Truyền thuyết là chuyện Кё miệng, chuyện 
được truyền miệng từ đời này qua đời kia, có khi qua hàng trăm hàng nghìn 
năm dé đến tai chúng ta hôm nay. Dé đất đẻ nước là truyền thuyết của người 
Mường, dân tộc sông trên một dải đất rộng lớn kéo dài từ tỉnh Yên Bái vào 
tận Hà Tĩnh, trên ba trắm cây số. Quả bẩu tiên là truyền thuyết của người 
Mãng, dân tộc rất Ít người, sống trên núi cao trong tỉnh Lai Châu, tại miễn núi 
Tây Bắc nước ta. Pú Lương Quân là một tập hợp truyền thuyết của người Tày 
ở vùng Việt Bắc. 

Ngày nay, chúng ta có khoa học để xét xem trời đất, muôn vật và con người 
từ đâu mà ra, loài người đã sinh sống như thế nào từ buổi mới sinh thành. 
Ngày nay, chúng ta lại có chữ viết để ghi chép sự việc xảy ra trong từng năm, 
từng đời, xếp lại thành những bộ lịch sử. Thuở xưa, khi chưa có khoa học, 
chưa có chữ viết, người ta Кё miệng cho nhau nghe những truyền thuyết về gốc 
tích trời đất, góc tích con người, góc tích dân tộc. Dó là những truyền thuyết 
п guốn sốc. Mỗi một dân tộc hiện đang ở trên đất nước ta đều có truyền thuyết 
nguôn gôc của mình. 

Khi chưa có khoa học, chưa làm chủ được trời đất muôn vật, hằng năm lo 
sợ mưa bão, hằng ngày bi thú dữ đe dọa, thì con người khó tin vào sức mạnh 
của bản thân mình, dễ tin những điều huyền hoặc, tưởng đâu cũng có quỷ thần 
ma quái. Truyền thuyết nguồn gốc của dân tộc nào cũng dày rẫy những chuyện 
không thực: Dé đất đẻ nước, Quả bầu tiên, Ри Lương Quân ... cũng thé. 
Làm gi có đôi chim đẻ trứng vuông, để từ đó loài người xuất hiện; làm gì có 
cây thần cười trong rừng thắm để dọa người đi săn, bà cụ già chống trời bằng 


chày giã gạo: сас dân tộc lần lượt từ quả bầu chui ra, qua một lỗ dùi bám đây 
nhọ đen, người thời xưa thân như cây lai, tay như cành tràm: toàn những sự 
việc quái di, mà chắc hắn chúng ta không chấp nhận. Đọc lại những tích kể 
trên, chúng ta có thê tự mình tìm ra khối điều vô lí khác. 

Chưa có khoa học, nhưng một khi đã ra đời là loài người phải sống trong 
trời đất, sống với muôn vật, tìm miếng ăn nơi ngủ giữa. đất, nước, núi, rừng. 
Muôn sống, ngay từ đầu con người phải xem xét trời đất, quan sát muôn vật, 
để rồi dùng đôi tay mà lẫy ra từ đất, nước, núi, rừng, những рї cần thiết cho 
mình. Đó chưa phải là khoa học, nhưng là bước đầu của khoa học. Trong 
những tích mà con người Кё với nhau từ thuở ấy, bên cạnh vô số chuyện huyền 
hoặc, cùng với bao điều vô lí mà chúng ta không thể tin, vẫn có những nhận 
xét đúng, rút ra từ cuộc sống làm ăn vất vả hăng ngày. Sống ở vùng nhiệt đới 
nhiều mưa, hằng năm phải bó tay trước những tai hoạ do lũ gây nên, chắc hắn 
tó tiên của người Mường và người Mãng đã mang sẵn trong đầu một hình ảnh 
rùng rợn về nước, nước xoáy, nước lụt... Có lẽ chính vì thé mà cả Dé đất đẻ 
nước, lẫn Quả Бан tiên cũng như truyện Sơn Tỉnh — Thuỷ Tỉnh ёи nói đến 
một trận lũ lớn đã xảy ra vào lúc trời đất mới thành hình. Và khi cần phải cắt 
nghĩa nguồn gốc của núi, của sông, của suối, truyền thuyết không tìm được lí 
do nào khác hơn là “nước xoáy” hay “nước xói”. Cắt nghĩa như vậy chưa 
thực sát với khoa học ngày nay. Dù sao, đó cũng là bước đầu con người vứt 
bỏ óc huyền hoặc, là сб găng đầu tiên của loài người để lấy việc thực cắt 
nghĩa chuyện thực. 

Chưa có chữ viết, con người thời xa xôi ду chỉ ghi băng trí nhớ và truyền 
bằng lời nói. Trí nhớ không thé đúng và đủ như bản viết. Lời truyền miệng 
qua nhiều nĐƯỜI, nhiều đời, không khỏi biến đôi sự việc thực ban đầu. Nếu 
chúng ta cộng thêm vào đấy óc huyền hoặc của tô tiên ta thuở đó, thì chúng ta 
sẽ hiểu tại sao, chỉ qua một đời ngắn ngùi của ông Cần hay Báo Luông, Sao 
Cải thôi, mà loài người đã tién từ chỗ ăn lông ở lỗ, đến mức biết trồng trọt, 
dệt tơ, làm nhà, lẫy vợ lẫy chồng theo lễ nghĩa. Chỉ hơn một đời người thôi, 
mà từ chỗ “lúc nhúc dưới gôc cây to”, loài người đã xây dựng được một cuộc 
sống có trật tự, để rồi lập nên một nước khá lớn, gòm cả miền ngược và miền 
xuôi, dưới quyên của Dịt Dàng sống trong lâu đài cung điện. Truyền thuyết đã 
rút quá ngăn thời gian lại. Theo khoa học ngày nay, muốn đi hết đoạn đường 
йу, loài người đã tốn hàng vạn, hàng chục vạn năm. 


Dù sao, chỉ bằng vào trí nhớ và lời nói, mà người xưa cũng đã phi lại được 
kinh nghiệm làm ăn hàng ngày, hàng đời, truyền lại cho các lớp người sinh 


sau, dé cho cuộc sống прау càng cao, càng dễ chịu. Không có chữ viết, không 
thể ghi chép tỉ mỉ sự việc từng năm, từng đời, nhưng truyền thuyết của người 
xưa cũng sắp xếp được có trước có sau những bước tiền của loài người, từ 
buổi còn ở hang (ông Cài), đến kì biết sống có trật tự (ông Cần), cuối cùng là 
lập nước (Dịt Dàng). Ông Cài, ông Cần, Dịt Dàng cũng như Báo Luông, Sao 
Cải không phải là những con người có thực, những con người có mặt trong 
lịch sử. Họ chỉ là những con người của truyền thuyết, mỗi người thay mặt cho 
một thời kì, một bước tiến lên của loài người. Người còn có cánh nhưng chưa 
có lửa là con người mới sinh ra trên mặt đất, còn giống con đơi, còn gân loài 
vật. Người đã mát cánh nhưng đã có lửa là con người đã tiến lên một bước, 
đã thoát khỏi cuộc sống của loài vật, đã có văn hoá. 

Trong truyền thuyết, tổ tiên chúng ta không Кё chuyện người thực việc thực, 
mà chỉ nói lên bằng những lời chung nhất, những bước đi của con người để 
xây dựng cuộc sông. Họ làm ăn kham khó giữa trời đất muôn vật, dưới sức 
tấn công của lũ lụt và ác thú. Họ s sóng lam lũ, nhẫn nại rút từng kinh nghiệm 
nhỏ. Nhưng họ vẫn ước mơ cho mai sau một cuộc sống tốt đẹp hơn. Những 
ước mơ ấy, họ gửi gắm vào truyền thuyết. Ước mơ là tưởng tượng, mà trí 
tưởng tượng của con người bao giờ cũng vượt xa sự việc thực hằng ngày. 
Trong cuộc sông thực, làm gì có chuyện ông Cần trói bác Rùa Ват Rùa Rộc 
lại để tra khảo cách dựng nhà, làm gì có chuyện bác Ruôi Trâu bay lên trời 
đánh cắp bí mật làm ra lửa. Nhưng, bằng những câu chuyện tưởng tượng đó, 
tổ tiên người Mường đã Кё cho đời sau rõ họ đã khó công như thế nào để 
chinh phục trời đất, khi dùng sức, khi dùng mưu. Chuyện người chết ra đi, tay 
cầm một đoạn gó, để rồi lại trở vë, chỉ là chuyện tưởng tượng. Nhưng băng 
câu chuyện đó, tó tiên của người Mãng đã ghi lại một suy nghĩ của họ về lẽ 
sống chết của con người. Và nhờ những tích chuyện như vậy, chúng ta ngày 
nay mới hiểu được ít nhiều cách suy nghĩ của người xưa. 


Truyền thuyết không ghi chép sự việc thực. Truyền thuyết không phải là lịch 
sử. Nhưng, khi chưa có khoa học và chữ viêt, thì lịch sử của dân tộc nào cũng 


mở đầu băng truyền thuyết. Một khi đã có chữ viết, đã có khoa học, người ta 
không phải viện đến trí tưởng tượng nữa, khi cần Кё lại những bước đi của 
con người, sự việc thực được ghi lại bằng chữ viết. Lịch sử tiếp tục truyền 
thuyết, không phải bằng tưởng tượng, mà bằng khoa học. 

Từ trang sau trở đi, chúng ta sẽ dần dần làm quen với một số sự việc có 
thực trong lịch sử. Mong răng các bạn sẽ không quên ông Cài, ông Cần, ông 
Đèn ông Бес, không quên bác Đười Uoi, không quên con người có cánh mà 
không có lửa, không quên Báo Luông — Sao Cải... Đó là hình ảnh của tó tiên 
ta xưa, những con người không tên tuổi, đã vì chúng ta mà ước mơ và lao 
động. Chắc chắn chúng ta sẽ mỉm cười khi nhớ đến bác Rùa Rậm Rùa Rộc, 
bác Ruôi Trâu, khi nhớ đến cây Chu biết nói biết cười...Đó là hình ảnh của 
thiên nhiên, của đất nước mà chúng ta đang chiến đầu đề bảo vệ và xây dựng. 


Những người nguyên thuỷ ở núi Do 


Khoảng ba chục vạn năm trước đây, nước ta với Ma-laI-xi-a và In-đô-nê-xi-a 
còn liền một dải. Sàm Sơn (Thanh Hoá) chưa thành bãi biển. Biển ở xa tít 
mãi về phía đông. О đây còn là một vùng rừng núi, với nhiều thú ай: voi răng 
kiếm, gấu mèo, tê nguu, hỗ báo, lợn lòi, trâu bò rừng, đười woi... đi lại từng 
đàn. Xen vào đó, có những bóng dáng cao lớn, từa tựa như con đười ươi, con 
vượn: mặt nhô hắn ra phía trước, đôi mắt sâu hoắm, tay dài đầy lông lá, lưng 
khom khom, dáng đi vụng về. Nhưng nhìn kĩ lại thì không phải: mặt rất giống 
mặt người, dáng đi như người, chân tay rõ rệt. Đó chính là những người 
nguyên thuỷ, những người vượn. 

Ta hãy theo chân họ. Вау người уоп ấy đang đi dọc sông Chu. Trên lùm 
cây xanh um chi chít những quả chín vàng, thơm lựng. Họ vít cành xuống, hái 
ăn. Cảnh cây gãy, họ bẻ nhánh lá đi, thành cái gậy trong tay. Có người ngòi 
xóm dưới đất, lúi húi tìm bói và nhồ lên một nắm rễ củ, đập cho hết đất, đưa 
lên mồm ăn. Rồi họ lại đi. 

Đến một ngọn núi đá không cao lắm, sườn núi thoai thoải: Núi Бо (huyện 
Thiệu Hoá, Thanh Ноа), họ ау những tảng đá rải rác trên sườn núi. Họ ghè 
tảng này vào táng khác. Tảng đá huyền vũ xanh đen, rắn như thé mà đã vỡ tan 
thành nhiều hòn, nhiều miêng, rất sắc cạnh. Có hòn to, tròn như quả xoài 
tượng, nặng đến một, hai ki-lô- -gam. Có miếng nhỏ, det, dài. Họ nhặt lấy, cầm 
lên tay, ngắm nghía. Họ ngòi xệp xuống, lấy hòn đá to ghè vào miếng đá nhỏ: 
miếng đá tách ra thành những mảnh nhỏ, mảnh tước, những con dao đá, những 
cái nạo thô sơ của họ đấy! Còn những hòn đá ghè kia, được sửa sang thành 
những công cụ chặt thô sơ. Có người làm nhẫn hơn, lẫy đá ghè đẽo, sửa sang 
hai mặt hạch đá nên rìu tay của họ có hình hạt nhân, có lưỡi ngoằn проёо và 
mũi nhọn lợi hại hơn. 

Họ đứng dậy, cầm những công cụ mới chế ra đó, đi lên lưng chừng núi. 
Trên đó là khu nhà ở của họ! Tại đấy, có máy người уоп có tuôi, râu ria lởớm 
chởm, đang cầm rìu đá mồ xẻ một con sơn dương. Xung quanh là đám đàn bà 


{гё con đang nướng thịt trên đồng lửa. Lại có người đang dùng cái nạo đá nạo 
vét nốt chỗ thịt còn dính ở da một con nai. Cũng có người đang hi hui cầm riu 
tay gọt dëo cành cây thành ngọn lao. 

Вау người quây quần quanh ngọn lửa đang cháy Бар bùng. Đó là đống lửa, 
họ đã nhóm và giữ lại từ khi họ nhặt những cành cây đang cháy trong đám 
cháy rừng. Đêm đêm, không những lửa đã sưởi âm cho bầy người nguyên thuỷ 
mà ánh lửa đã khiến các chú voi răng kiếm, hỗ báo... khiếp sợ, không đám 
vào tới vÓ người. 

‚ Sáng Ta, bày người nguyên thuỷ lại nhộn nhịp: đám đàn ông khỏe mạnh thì 
càm riu đá gậy góc, lao gỗ, kéo nhau đi săn bắt con thú; đàn bà con trẻ thì lần 
vào rừng hái lượm quả chín, tìm tổ ong mật hay xuống ven sông, bờ suối bắt 
cá, nhặt con trai, con ốc. 


Thế là một tó chức xã hội đang hình thành trong hình ảnh bầy người nguyên 
thuỷ. Những người vượn đó đang chuyên hoá dàn thành con người thật sự. 
Hình ảnh của sự kiện vĩ đại vừa Кё đã lặng lẽ náu mình trên mảnh đất thân yêu 
của Tổ quốc ta suốt ba mươi vạn năm nay. Mãi đến năm 1960, những nhà 
khảo có miền Bắc nước ta tìm ra được một số công cụ bằng đá của những 
người vượn đó ở núi Đọ, sự kiện йу đã lên tiếng mách cho thé giói biết: Viêt 
Nam cũng là một quê hương của loài người. [S] Miền rừng rậm quanh núi Đọ 
xứ Thanh, miền hang đá Bình Gia xứ Lạng cũng như miên đôi thoái Hang Gòn 
tận miên Động Nam Bộ ngày nay.. . đều là những nơi chôn rau cắt rón của con 
người tối có trên đất Việt Nam. 


. Trong hang động Hoà Bình 


Những bầy người vượn mà ta đã bắt gặp ở núi Do Thanh Hoá sau đó đi đâu, 
sinh sông thế nào? Đó là điều bí mật. Mãi đến khi ta chợt đặt chân đến những 
ngôi nhà bỏ hoang xưa có nhất ở nước ta: những hang động ở rải rác khắp 
vùng Hoà Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá, Quảng Bình ngược lên đến Nghĩa Lộ, 
Yên Bái... ta mới thấy họ lại hiện ra, tự giới thiệu với chúng ta nền văn hoá 
của họ mà nay chúng ta và thé giới gọi là văn hoá Hòa Bình. 

Bấy giờ thì họ đông rồi. Họ ở thành từng nhóm người có quan hệ máu mủ 
họ hàng với nhau. Đó là những thị tộc nguyên thuỷ. Họ sống ở ngoài trời: trên 
sườn đồi trung du hoặc mièn ven biên... Nhưng chủ yếu, họ vẫn chọn những 
hang động trong núi đá vôi để ở. Họ sống tại những ngôi nhà tự nhiên đó 
khoảng hơn một vạn năm trước đây. 


Nhà chọn cũng đã khéo: hang cao ráo, thoáng đăng; cửa mở về hướng nam 
để đón ánh năng và gió lành; ngoài hang có suôi nước hay con sông nhỏ kë 
bên với nhiều tôm, cá, trai, cua, óc, nhất là óc vặn. 


Thuở à y, họ đã “tién bộ” rất nhiều so với tô tiên họ ở núi Đọ vài chuc vạn 
năm về trước. Họ chọn nhiều hòn đá cuội, đem ghè аёо một mặt hay một đâu, 


dé làm riu tay, làm dao, làm nạo... Họ đã biết ghè dëo cả những xương voi, 
trâu bò rừng, tê nguu... săn được, chế biến thành những con dao, cái nạo, 
chiếc đục... khá sắc để nạo, để cắt xén vỏ cây, da thú, làm дийп áo che thân. 
Với rìu đá, dao đá họ chặt tre, gỗ vót thành những ngọn giáo, ngọn lao. Trong 
cuộc săn vây con thú rừng mà chỉ có riu thì họ phải tién sát con thú, mới bồ, 
mới đâm được, nên gặp nhiều nguy hiểm. Có cây giáo trong tay họ có thể 
đứng xa hơn mà đâm, mà quật trước khi nó vồ được vào người. Và với những 
ngọn lao nhẹ, sắc nhọn bay tới tấp, cắm vào con thú cách hàng chục bước, họ 
đã hạ được cả những con thú đang định nhanh chân trón chạy từ xa. Lúc này 
đây cũng đã xuất hiện và ngày càng phổ biến một vũ khí lợi hại là cung tên. 
Dùng cung tên để săn những con thú nhỏ chạy nhanh như hươu, һойпр thì rất 
tốt. Ven suối, ven sông có vô số con trai, con бс. . ngon lành, mà lại dễ bắt. 
Đó là nguồn. thức ăn to lớn của họ những khi săn n bắt được ít con thú, con 
chim. Chả thế mà trong nhà — hang nào cũng có đây những đồng. rác bếp đây ú ú 
u: toàn là những vỏ ốc, vỏ trai, vỏ hén. Họ 40 các loại rác bếp đó trên nền 
hang, sát vách hang. 

Những vỏ ốc vân vi nhiều màu, những mảnh đá vân hoa vui mắt, những 
xương răng thú có đường nét khỏe khoắn hàng ngày cứ đập vào mắt họ, nhất 
là các cô gái. Họ chợt thấy cái đẹp ở đó, họ đã biến chúng thành những dó 
trang sức. Miếng trầu cau nhai với vôi vừa дт, vừa làm thắm môi, duyên 
dáng. Những người phụ nữ trong các bộ lạc nguyên thuỷ có vóc người nhẹ 
nhõm hơn nam giới, đã khéo tay lại thạo nghề hái lượm. Quả chín ở cây rừng, 
họ đem về hang ăn. Hột và hạt quả rơi vãi xuống đất â âm, nảy mầm, mọc lên 
cây, sinh hoa, kết quả... đã gợi lên cho họ việc gieo trồng những cây ăn quả, 
những cây có củ, rau dưa bầu bí, đỡ phải đi kiếm xa vì mỗi ngày hoa quả rau 
củ gần nhà mỗi ít đi. Họ dùng chày và bàn nghiền đá để nghiền hạt. Và, với 
những công cụ băng đá thô sơ, họ đã cùng nhau phá rừng, để biến thành vườn 
nương. Chưa có cày bừa, họ dùng gậy nhọn đầu, chọc thành lỗ mà tra hạt: 
vườn tược trồng cây ăn quả; đồi nương trồng rau dưa, bầu bí. 


Thế là nghề nông xuất hiện, đánh dấu một bước tiến bộ vĩ đại trong đời 
sống của cư dân nguyên thuỷ, để lại cho chúng ta một niềm tự hào lớn: Вёп 
cạnh Tiểu Á và Trung Mĩ, Việt Nam và vùng Đông Nam Á là một [rong 
những trung tâm phát sinh ra nghề nông rất sớm trên thé giới, cách đây 
hàng vạn năm rôi! 


. Ở rừng núi Bắc Sơn 


Núi rừng Bắc Sơn, quê hương của Cách mạng, từ bảy, tám ngàn năm trước 
cũng là quê hương của những bộ lạc nguyên thuỷ. Bấy giờ, những chủ nhân 
của nền văn hoá Bắc Sơn này không những ở khắp các hang động trong miền 
núi đá vôi từ Quảng Trị qua Thanh, Nghệ, Tĩnh lên đến vùng Tây Bắc, Việt 
Bắc mà còn vươn ra cả vùng đảo Hạ Long, Bái Tử Long ven biển Đông. 

Hàng ngàn năm lao động sáng tạo đã đem lại cho những người Bắc Sơn 
nhiều thành quả tuyệt vời. 

Một thành quả lớn của người Bắc Sơn là kĩ thuật mài đá và sự ra đời của 
đồ đá mài. Ngày nay cả thê giới đều biết đến những chiếc riu mài lưỡi, riu 
Bắc Sơn nỗi tiếng. 

Những công cụ đá cuội bây giờ không những nhỏ gọn hơn, mà do biết mài 
vào những bàn mài bằng phiến thạch nên riu, đục... đã ѕас nhọn hơn, dễ cắt, 
chặt, đục, dùi hơn. Rìu được tra vào cán ĐÔ, cán tre giúp họ tăng nhanh năng 
suất chặt cây, đốn gỗ, phá rừng làm nương rẫy dé trồng trọt. 


Đời sống ngày một khám khá, con cháu ngày một đông đảo. Phải tìm cách 
làm nhà mới thôi! Họ tận dụng những cây tre, cây gó mà những riu mài lưỡi 
đã đốn xuống, đang còn ngôn ngang bên nương rẫy. Họ dựng chúng dậy, xếp 
vào, buộc lại làm mái; chôn cây đóng cọc làm tường, làm vách. Dần dần 
chấm dứt thời kì con người lệ thuộc nhờ vả thiên nhiên. Họ chọn đất, dựng 
nhà ở bờ suối, mom sông, ven biển... những nơi thuận tiện cho việc làm ăn 
sinh sống của họ. 

Cây gỗ nổi Ьар bênh trên nước, người ngồi lên vẫn nổi, vẫn trôi đi. Іду 
cây giáo khua khoắng dưới nước, thấy cây gô trôi nhanh theo nhịp đây, nhịp 
chèo của họ, đưa họ qua bờ bên kia con suôi, con sông. Từ đó, ý định làm 
thuyền được đặt ra. Từng tốp người kiên nhẫn hàng tháng trời bên cây gó để 
chặt, đẽo, khoét.. thậm chí phải đốt ở lòng thuyền. Và cuối cùng, con thuyền 


độc mộc xuất hiện, đưa con người cưỡi sóng ra xa. Cùng với tám lưới buộc 
chi đá, ngọn lao, mũi xiên và cả những lưỡi câu băng xương, con thuyền đã 
mở rộng thêm nguồn thuỷ sản. Ngoài những con sò ốc, con trai hén mà họ vẫn 
quen bắt, quen ăn, họ còn đánh được cả những con cá to, con ba ba, hải 
nghê... Nghề mộc ra đời và ngày một tinh xảo, một nhiều thì ngôi nhà của họ 
cũng ngày một kín, chắc, to, bền hơn, lại đứng được trên những cọc eó cao 
hơn đầu họ, để hùm báo ойи 501... không mò vào được. Nhà sàn ra đời. 
Những con thuyền độc mộc kia cũng theo thời gian mà chuyên hoá thành 
mảng, thành thuyền buồm lướt sóng trên biên Đông, sông hồ, mở rộng việc 
giao lưu kinh tế giữa mièn núi và mièn bién. 

Lưỡi rìu, lưỡi dao đã mài được nhăn mặt, sắc cạnh, thì ngọn giáo, mũi дао 
cũng được mài nhọn hơn, sắc hơn, lại nhỏ nhăn nhẹ nhàng, lao phóng xa hơn, 
căm sâu hơn vào con thú, làm nghề săn bắn càng có hiệu quả. Những người 
đàn ông với cây cung và bó tên ngang lưng, với những nắm lao, ngọn giáo lợi 
hại trong tay, tôi đến trở về, có khi ngoài những con thú đã chết, khiêng vác 
trên vai, còn lùa về những con sói non ngờ nghệch, những chú lợn rừng non 
ngơ прас làm các em bé thích thú. Những thú nhỏ được chăm băm môi nắng. 
Вау chó, đàn lợn â ду lớn lên, cũng dần dần quen thuộc, quán quýt VỚI người, 
không muốn về rừng nữa và trở thành con vật trong nhà. Thế là con người đã 
thuần dưỡng được thú rừng, nghề chăn nuôi xuất hiện, không những đem lại 
cho con người nguồn dự trữ về thực phẩm mà còn cho họ thêm nhẹ nhàng khi 
tải đồ, thoải mái hơn khi cưỡi lên những chú voi nhà. 

Một điều kì lạ nữa mà người nguyên thuỷ thời đó chợt phát hiện ra sau cơn 
kinh hoảng vì nạn cháy rừng, cháy nhà là những miếng đất sét mềm mại mà 
các em bé nặn chơi thành nhiều hình dáng bị lửa nung bỗng trở thành cứng 
rắn; nước mưa đọng lại mà không nhão, không tan. Họ tò mò, cũng lấy đất sét 
thử nặn và vui tay lại vạch vạch những hình trang trí ở mặt ngoài rồi bỏ vào 
lửa nung lên. Họ sung sướng reo vui vì một sáng tạo vĩ đại thứ hai: họ đã làm 
га đồ gốm. Đồ góm làm nôi, nâu chín thức ăn, nấu nước, làm vò đựng lương 
thực, hạt giống không bị ẩm ướt, mọc mầm nữa... do đó càng khiến họ yên 
tâm định cư, không phải luôn luôn lo tính chuyện a nhà. Có nhà cửa đàng 
hoàng, có chó lợn nuôi trong nhà, đời sống sung túc hơn nên họ càng ưa làm 
дот: thô hoàng hoà với mỡ bôi lên người vừa đỡ rét lại vừa làm nước da nâu 
đỏ bóng. Vỏ ốc biên lắm màu đẹp mắt được xó lỗ хап chuỗi để đeo ở cô, ở 
tai, mái tóc và ở cả đầu gối, bắp chân... Người chết chôn gần nhà, trong hang 
hay ở bãi rác bếp đầy vỏ ốc hén. Họ để người đã mất nằm theo tư thế ngủ, lấy 


đá xếp xung quanh làm mộ và thường chôn theo cả những đô trang sức và 
những công cụ thường dùng. 


Hàng chục thế kỉ qua, mang theo những cuội sỏi phù sa từ thác ngàn đồ về 
lấp đây dần vùng biển nước cạn, bién dần thành những đầm lây rừng rậm, tụ 
tập nhiều cá sấu, hồ voi và thú đữ. Và vào khoảng năm, sáu ngàn năm trước 
đây, miền châu thô cũng dần dần hình thành. Các bộ lạc từ Từng sâu, núi cao, 
tô tiên của những người Xá, người Thượng, người Тау cô mà truyền thuyết, 
thần thoại gọi là con cháu của Âu Cơ, của Thần Núi... toả dần về xuôi. Đồng 
thời, những bộ lạc từ ven biên, tổ tiên của những người Thán Sín, người Lô 
Lô, người Chàm, người Mã Lai сб, con cháu của Lạc Long quân, của Thần 
Nước trong các truyện thần thoại, cũng ngược dòng đi lên. Họ cùng nhau phá 
rừng, lấp đất lầy, chăn nước lũ, ngăn thuỷ triều... dựng làng trên những doi 
đất cao ven sông. Thần thoại khi Кё về những công trình lao động kì vĩ của họ, 
đã ca ngợi họ như những “người không 10” xắn nát núi, húi sạch rừng, bung 
ngang lữ”. Đó là vào cuối thời kì Đồ đá. 

Giờ đây, từ miền núi, miền trung du đến vùng đồng bằng, vùng ven biên và 
cả trên các hải đảo xa xa đều đã có các bộ lạc sinh sóng. Dân miễn núi xuống 
đã hoà trộn với dân ven biển mà thành dân châu thô, tổ tiên những người Việt 
cô. Một nên văn mình mới đang đâm chôi пау lộc... 


Phần 2. 
VĂN LANG - ÂU LẠC THỜI DỰNG NƯỚC 


Mẹ Âu và bố Lạc 


Mẹ Âu — Âu Cơ - thuộc giống tiên — là người ở núi. 

Bồ Lạc — Lạc Long Quân - thuộc giống rồng — là người ở vùng sông nước. 
Trên bãi cát ven sông Đà vùng động Lăng Xương (nay là xã Trung Nghĩa, 
huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ) Lạc Long Quân gặp gỡ Au Cơ. Và hai người kêt 
nên vợ nên chông. 

Mẹ và Bồ sinh ra trăm trứng trong cùng một bọc, nở thành trăm chàng trai 
xinh đẹp. 

Mẹ và Bồ lại chia đều các con: một nửa theo Bồ đi sinh sóng ở vùng sông 
biên, một nửa theo Mẹ lên sinh sông ở chôn núi rừng... 


Âu Cơ đem con ngược sông Hồng về mièn núi. Đi tới vùng Hiền Lươngl6Ì 
thì nghỉ chân. Mẹ dạy con lấy lửa đốt rừng trồng lúa trên nương, trồng dâu 
dưới bãi. Mẹ dạy con đào giếng, dệt vải. Mẹ dạy con giã gạo nếp thành bột 
làm bánh. Mẹ dạy con quản tri miền núi xanh ngất. 


Vua Hùng dựng nước 


Con trai trưởng của Mẹ Âu được cử làm vua. Ау là vua Hùng thứ nhất. Rồi 
mười tám đời Hùng cha truyền con nối, kế tiếp nhau cai quản nước Văn Lang. 
Vua Hùng đi thăm thú nhiều nơi để tìm đất đóng đô. 

Vua tới một miền, phong cảnh đẹp dë, đất đai rộng phăng, có nhiều khe 
suối. Vua sai chim đại bàng đắp 100 quả gò, hẹn trước khi trời sáng phải 
xong. Dai bàng khuân đất đá, đã đắp được 99 quả gò. Chợt có con gà cất 
tiếng gáy, đại bàng ngỡ trời rạng sáng, vỗ cánh bay đi. Vua Hùng lại đi tìm 
đất Кһас.!7! 

Tới một nơi, vua Hùng thấy một ngọn núi cao sừng sững vươn lên giữa 
hàng trăm quả đồi vây quanh.lšl Vua phi ngựa lên núi, dừng chân ngắm bốn 
phương tám hướng, vừa ý đẹp lòng, dong ngựa từ từ xuống núi. Chợt ngựa 
quay đầu, đạp mạnh vó. Núi sạt lở mát một góc. Vua cho thé đất không vững, 
lại bỏ đi. Lại tới một quả núi dài, thế tựa con rồng bơi lượn giữa một trăm 
quả đồi nhỏ, trên lớp lớp sóng dồn. Trên núi có “đường lên trời”, có “hang 
xuống 142181 Vua bước vào hang, chợt ойр một con rắn trắng chắn đường. 
Vua cho là điềm không lợi bèn bỏ đi. 

ĐI theo sông Thao, tới một vùng, trước mặt là sông lớn, sau lưng là núi 
cao, đầm nước mênh mông vây bọc những hòn đảo nhỏ.Í0Ï Vua đang xem 
ngắm, chợt có rùa vàng nói lên mặt nước, cúi đầu chào vua, tự xưng là chúa 
đâm này. Vua cưỡi lên lưng rùa. Rùa đưa vua đi thăm 99 ngách, cây cối loà 
xoà, nước đen như mực. 


Vua khen cảnh đẹp. Nhưng cho ràng không có thê mở rộng, nên lại bỏ đi. 

Tới sông Đà cuồn cuộn sóng xô, núi Tản vươn mình: một dải ven sông, cây 
xanh bát ngát.LHÏ Vua sai chim phượng hoàng!!! đào 100 cái hố. Đào được 
99 cái thì chợt có tiêng chim phượng kêu ở nơi xa. Chim mẹ vô cánh bay theo 
пепо kêu. Cả đàn con bay theo. Công trình bỏ dở, vua cũng bỏ đi. 

Vua cứ đi, đi mãi tìm đất đóng đô. 

Cuối cùng vua tới một vùng, mạch dát dep giàu: Cói cùng vua tới một 
vùng, hai bên Tản Viên, Tam Đảo châu về, đôi núi gån xa, khe ngòi quanh 
quất. Giữa vùng đôi, nôi lên một quả núi như voi mẹ nằm giữa đàn con.l13l 
Vua lên núi, nhìn xa bôn phía, đât đai rộng phăng mâu mỡ phù sa, cây xanh 
toả bóng, hoa tươi quả ngọt. Vua са mừng khen răng đây thực là дає họp muôn 
dân, đủ hiêm dë giữ, có thê đê то, bèn quyêt định đóng đô ở đó. 

Vua phân các Lạc hấu đông ở vùng Kim Dó! (Phù Ninh), các Lac fướng 
đóng ở vùng Сат Đội (Lâm Thao, gân Việt Tri). 

Xã Thậm Thình là nơi dân giã gạo cho vua. 

Xã Tiên Cát, nơi các vợ vua ở và là nơi vua dựng lầu kén rể. 

Xã Lâu Thượng, nơi vua làm у1ёс. 

Xã Dữu Lâu, là vườn trầu lớn của nhà vua. 

Cung vua ở núi Nghĩa. Có một trăm con voi từ khắp các nơi trong nước về 
chào mừng. Cả dàn voi đêu phủ phục quanh núi Nghĩa tó ý thân phục nhà vua. 
Nhưng trong đàn уо1 có một con quay đuôi lại vua, đầu ngoảnh vê hướng 
khác... 


¬L—— 
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Vua đùng đùng nổi giận, gọi con gái là nàng Bầu, trao cho kiếm báu và hạ 
lệnh chém com voi bất nghĩa. Nàng Bầu nhận kiếm, Кё tội con voi rồi cẦm 
kiếm bó một nhát vỡ sọ voi, chém một nhát đứt có voi. Từ đó tới nay COn VOI 


bất nghĩa vẫn phải đứng chịu tội với dòng máu đỏ rỉ ra từ сб và cái sọ vỡ 
toang một góc. M 

Kẻ Lú — nay là xã Minh Nông (Việt Trì) xưa có lệ đến đầu mùa cấy, cử một 
cụ già lội xuông ruộng cấy vài đon mạ. Xong, lên làm lễ tế vua Hùng ở cây đa 
Đồn. 

Tục truyền rằng: Dân khi xưa chưa biết сау cày, chỉ sống bằng thịt thú rừng 
và hoa quả dại. Vua Hùng hay đi các nơi săn bắn. Vua thấy đất ven sông màu 
mỡ, gọi dân bảo tìm cách đắp bờ giữ nước. Vua Hùng thấy lúa mọc hoang, 
bày cách cho dân giữ hạt, gieo mạ. Mạ lên xanh, vua Hùng nhô mạ, đem tới 
ruộng nước, lội xuống cấy cho dân xem, dân học. Mọi người làm theo. Сау 
tới khi mặt trời đứng bóng, vua nghỉ tay, cùng dân ăn uống ở dưới gốc cây đa. 

Vùng huyện Lâm Thao trước kia vẫn có tục chọc lỗ tra lúa và gieo kê trên 
bãi ướt. Xã Hợp Hải chăng hạn, trước kia có tục tới vụ сау xuân, ông chủ tế 
làm lễ tế ở đình xong, dân rước ra đồng cấy. Chủ tế cấy xong thì dân làng vào 
cấy. Сау xong, mọi người té nhau cho ướt nước và tin răng có làm thế mới 
được mùa. 

Tục truyền: Thời vua Hùng dựng nước, sang Xuân, vua đem các hột kê ra 
bảo các mi nương (con gái vua) gọi dân đi quải (gieo) kê. Nhân dân уш mừng 
rước vua ra đồng. Trống тб đi đầu rồi tới những ngước rước lúa, rước kê. 
Vua, các mị nương và nhân dân theo sau. Tới bến sông, vua xuống bãi lẫy que 
nhọn chọc lỗ để tra hạt lúa và gieo kê trên bãi. Làm xong, vua cắm một cành 
tre để chim khỏi ăn hại. Mi nương và dân làm theo vua, tra lúa, gieo kê, cắm 
cành tre khắp đồng khắp bãi... 

Vua Hùng còn dạy dân nhiều thứ nữa. Dạy dân đắp đê, đào giếng, trồng 
khoai lang, rau kiệu... Bày cuộc nâu cơm thi, làm cỗ, làm bánh thi, bày các 
cuộc hát hội mùa v.v... Một thời đại văn minh, một nền văn hoá, cốt cách làm 
ăn, lối sống riêng, phong tục tập quán riêng của dân Việt phương Nam được 
mở ra từ đấy. 


Xã hội Văn Lang 


Thiên nhiên ưu đãi đất nước ta: đất đai phì nhiêu, nước dư thừa, nhiệt đầy đủ. 
“Rừng vàng”: nhiều об quý, thú lạ, bên dưới mặt đất ân tàng nhiều quặng mỏ 
như đồng, thiếc, sắt, chì, kẽm... “Biên bạc”: muối và cá, ngọc trai, 401 môi. 


Nhưng cái thiên nhiên nhiệt đới gió mùa åm ướt với núi đồi trùng điệp v và 
biển cả bao quanh này cũng rất khắc nghiệt với con người. Thiên nhiên đó có 
nhiều phần hoang dại. Rừng гіт. Thú ай. Đầm 14у. Thuồng luồng, cá sấu. 
Bão tó và lụt lội. Nắng cháy và hạn hán. Con người thời dựng nước trước hết 
phải đùm bọc nhau, đồng cam cộng khổ, sáng tạo kĩ thuật, mài đồ đá, khai 
quặng mỏ, đúc đồ đồng, tán công liên tục vào thiên nhiên. Họ chống thú dữ. 
Họ tìm hiểu cỏ cây có ích. Họ phá rừng lập ấp, gác gỗ dựng nhà sản. Họ đẫn 
об, đóng thuyền, kết mảng... 

Công việc chính là làm ruộng. Người Việt trồng lúa, trồng khoai, đỗ, trồng 
cây ăn quả, trồng rau dưa... Với lương thực ấy, thực phẩm ấy, người Việt đã 
chế biến những món ăn đậm đà hương vị dân tộc: đồ xôi, gói bánh chưng, giã 
bánh dày, làm bỏng rang, nâu rượu, làm mắm...Tiếng chày tay giã gạo đã trở 
thành điệu nhạc quen thuộc trong nông thôn đất Việt. 

Trồng lúa thì phải trị thuỷ và làm thuỷ lợi: đắp đê khơi ngòi. Muốn khai 
khẩn châu thổ sông Hồng mà không có tải trị thuỷ thì không xây dựng nổi cơ 
đồ cho một đời sống nông nghiệp định cư. 

Sơn Tinh thắng Thuỷ Tinh là thiên anh hùng ca đượm màu thần thoại ngợi 
ca người Lạc Việt đánh thắng trận đầu lũ lụt để giành lấy những mảnh đất màu 
mõ ven sông. 

Cuộc sống ngày càng được bảo đảm thì những gia súc lớn (trâu bò) và nhỏ 
(lợn, gà, chó...) дийп quýt quanh con người ngày càng đông. 

Người Việt trồng day, gai, trồng dâu, chăn tằm. Uom tơ dệt lụa, đệt vải. 
Những chàng trai có khăn khó đẹp. Những cô gái có váy áo thêu: Nghề dệt đã 
có những cơ sở ban đầu. Cạnh đó nhiều nghề thủ công khác phát triển. Luyện 
kim đồng thau. Đúc rìu làm công cụ. Đúc giáo mác, mũi tên, áo giáp... làm vũ 


khí. Đúc vòng tay, hoa tai, nhẫn... làm đồ trang sức. Đúc trồng đồng, chiêng 
đồng, chuông, lục lạc làm nhạc cụ trình diễn trong hội hè và lễ nghi tôn 
giáo... Nặn nồi niêu làm đồ nấu, thạp vò làm đồ đựng. Đan ró rá, thố, рїп, 
nong nia làm đồ dùng trong nhà. Đan thuyền nan, đóng thuyền gỗ, kết mảng 
bương làm phương tiện giao thông vận tải và đánh cá. Thủ công nghiệp phát 
triển đến như vậy là bằng chứng của một phân công lao động xã hội đã tỉ mi. 
Бау cũng là bằng chứng của một nền kĩ thuật cao, của bàn tay điêu luyện vốn 
đã có một quá trình chuyên trách lâu năm. 

Có phân công mới có trao đổi. Từ Văn Lang, trống đồng Lạc Việt được 
truyền bá lên đất Điền (Vân Nam), đất Thục (Tứ Xuyên) và xuống các hải đảo 
phía Nam (Mã Lai, JaVa...). 

Từ Việt Nam, văn hoá Đông Sơn toả chiếu ảnh hưởng ra toàn Đông Nam Á. 
Sinh hoạt văn nghệ, tôn giáo bao quanh hội mùa dân gian. Hội làng với “Gái 
tháng hai, trai tháng tám”. Cảnh múa hát vũ trang và hoá trang theo nhịp trống 
đồng trầm hùng, hoà với tiếng khèn tình tứ. Cảnh đua thuyền sôi nỗi trên sông 
nước được chạm khắc trên trồng đồng Ngọc Lũ, Hoàng Hạ. Đã tìm thấy những 
cặp tượng người cõng nhau nhảy múa, thói Кёп. Thời Hùng Vương phong tục 
thuần hậu. chất phác. At cũng xăm mình, búi tóc, cắt tóc ngắn. Cũng có người 
tết tóc đuôi sam. Ai cũng thích đeo hoa tai và nhiều vòng tay bằng đá mài tiện 
got tinh vi, bằng đồng đúc khéo và bóng. 


Người Việt có nhuộm răng ăn trầu. Miếng trâu đầu câu chuyện. Hội mùa 
là dịp trai gái gặp gỡ, múa hát giao duyên. Ưng ý nhau thì lấy nhau, mẹ cha 
không ngăn cắm. Dân nông nghiệp thờ thần Đất, thần Mặt Trời (hình ngôi sao 
giữa mặt trống đồng). 

Tính cách con người đã dần dần hun đúc: làm ruộng giữa một thiên nhiên 
vừa phong phú vừa khắc nghiệt đã dần dần rèn luyện người Việt có có đức 


tính kiên gan, bên chí, thông minh và sáng tạo, song vẫn không kém vẻ hôn 
nhiên, giản й. 

Một số lượng cực kì phong phú vũ khí đồng thau phát hiện được, đủ nói lên 
rằng bấy giờ chiến tranh có tính chất thường xuyên và quy mô ngày càng lớn. 
Nước Văn Lang ở vào vị trí tiếp xúc giữa đất liền và hải đảo, là ngã tư đường 
của các luồng dân cư và văn hoá giao lưu. Thuận tiện đây mà cũng khó khăn 
đấy. Nhu câu chống ngoại xâm để bảo vệ quê cha đất tô, bảo vệ cuộc sống 
riêng đã trở thành một nhân tố quan trọng thúc đây sự lớn mạnh nhanh chóng 
của xã hội Văn Lang. Con người Việt cô vừa mới có sức vươn mình lên khỏi 
cuộc sông tự nhiên đầy khó khăn gian khổ giữa rừng rậm, đồng lầy thì liền đó 
phải đương đầu với lũ ngoại xâm. Cậu bé làng Gióng ba năm năm trên chống 
đá “chẳng nói chàng cười” ° nhưng vừa nghe tin có giặc thì đã “vyt lớn lên như 
thôi”. Gióng ăn liền một lúc hết: 

Вау nong cơm, ba nong cà, 

Uống một hớp nước cạn đà khúc sông. 

Và Gióng lên đường ra trận. Theo Gióng đi đánh giặc có người dân cày 
đang cầm уб đập đất, có người câu cá, người đi săn, có cả đoàn trẻ chăn 
trâu... Gióng cùng toàn dân đánh giặc, vút roi sắt, quất tre ngà xuống đầu 
giặc: 

Đứa thì đứt mũi sut tai 

Đứa thì chết nhóc vì gai tre già. 

Giặc thua thảm hại. Cả đất nước mừng УШ VỚI chiến thăng thần kì. Câu 
chuyện Thánh Gióng là bản anh hùng ca bất tuyệt, ngợi ca tinh thần chiến đầu 
bất khuất vì độc lập, tự do của dân tộc ta trong thuở khai sinh. Người anh 
hùng làng Gióng là hình ảnh tuyệt đẹp của nhân dân ta trưởng thành nhanh 
chóng trong gian lao vì nạn nước. Cũng như cậu bé làng Gióng, đất nước này, 
dân tộc này vừa mới có ý thức thì hai vai đã gánh nặng hai nhiệm vụ: làm ăn 
và đánh giặc. Chính vì vậy mà dân tộc ta sớm đã được tôi luyện trong ý thức 
dựng nước và giữ nước. Hai mặt cơ bản đó của đời sống xã hội Việt Nam gắn 
bó với nhau, thể hiện trong tư thế vừa sản xuất vừa chiến йди của người Việt 
Nam trong lịch sử. 

Làng Việt Nam xưa gọi là cha “chung cha”, ăn chung ở cha. Có việc уш, 
buôn thì “trình làng trình chạ”. Khi chưa có nước, thì ăn ở với nhau “trong họ 
ngoài làng”. Các công xã, các bộ lạc họp thành liên minh bộ lạc. Liên minh 
bộ lạc trải qua một thời gian quá độ, dần dần mang bóng dáng của một Nhà 
nước sơ khai. Đồ kim loại làm cho kinh tế tiêu nông ra đời. Giàu nghèo bắt 


đầu phân biệt: Có mộ người giàu chôn theo hàng trăm đồ đồng, са gwom đồng 
và trống đồng là những vật tiêu biểu cho quyền uy. Có mộ người nghèo, chôn 
theo chỉ vài ba niêu đất. Chế độ của riêng nảy nở. Sang hèn đã cách biệt. Có 
đầy tớ nhà giàu (nô tì). Có bình dân (Lạc dân). Có quý tộc (Lạc hầu, Lạc 
tướng). Và trên hết có thủ lĩnh tối cao: Hùng Vương. 

Nhưng nước không phủ định làng. Mà họ hàng làng nước xoắn xuýt với 
nhau: Việc làng việc nước. Việc làng là việc nước. Việc nước cũng là việc 
làng. Và thường thì “phép vua còn thua lệ làng”. Vua Hùng đã cha truyền con 
nỗi. Con trai vua đã 001 là lang, là đạo, con gái vua đã gọi là тё là nàng (mi 
nương) đề phân biệt với dân. 

Nhưng vai trò người đàn bà, người mẹ vẫn quan trọng: Con đại cái mang, 
Cha sinh chẳng tày mẹ dưỡng... Con gái vua — mị nương Tiên Dung vẫn tự 
nguyện gá nghĩa cùng chàng trai nghèo họ Chử (Chử Đồng Tủ) tình cờ gặp 
nhau trên bãi Màn Trò (Khoái Châu, Hưng Yên). 

Xã hội Văn Lang đã bước đầu có sự phân hoá giai cấp. Nhà nước đã nảy 
sinh, nhưng nói chung nhân dân còn thuần hậu, chất phác, vẫn bảo lưu nhiều 
truyền thông tốt đẹp của thời kì công xã tự do. 


Chín Chúa tranh Vua 


Đời Hùng Vương thứ 18 (nửa sau thế ki 3 ТСМ№.!!5)), ở phía nam nước 
Trung Hoa láng giêng và giáp miền đông nước Văn Lang anh em có nước 
Nam Cương (gồm đất Cao Bằng và một vài vùng lân cận ngày nay). Kinh đô 
của Nam Cương là Nam Bình (hay Cao Bằng, nay là Hoà An, Cao Bằng). Vua 
nước Nam Cương là Thục Chế, cai trị chín xứ. Mỗi xứ lại có một chúa 


muong cai quànl16] Dân Nam Cương vốn có nhiều mối quan hệ giao lưu kinh 
tế, văn hoá với dân Văn Lang và đã nhiều lần đánh tan quân xâm lược của 
phong kiến Sở, Tần. 


Thục Chế làm vua được 60 năm, thọ 95 tuổi. Con trai là Thục Phán mới 
mười tuôi đâu. Việc nước được trao cho Thục Mô, cháu vua Thục Chê. 

Chín chúa Mường nghe tin Thục Chế chết, kéo quân về vây kín kinh đô. 
Ngựa lừa đóng đây thung lũng. Thuyên bë đậu kín mặt sông. Các chúa đòi 
Thục Mô trả ngôi vua cho Thục Phán. Thục Mô nghe theo, ra bản ở với dân. 

Nhưng các chúa lại vặn vẹo rằng Thục Phán còn bé dại, đòi Thục Phán cắt 
dat chín nơi trong huyện ở kinh đô đê trao cho chín chúa. Như thê thì còn đầu 
là đât nhà vua nữa? 

Thục Phán tuy nhỏ tuổi song rất thông minh, lại có nhiều người tài giỏi, lắm 
mưu nhiều тео ртар VIỆC. Biết các chúa muốn giành ngôi báu, Thục Phán bảo 
các chúa răng: “Ta sẵn sảng nhường ngôi báu ngay cho các chúa. Song, ngôi 
vua chỉ có một mà chúa những chín người, ta biệt nhường ai? Các chúa hãy 
cùng nhau giao đâu tranh tài, ai hơn thì ta sẽ trao ngôi vua ngay lập tức”. 

Nghe Thục Phán nói vậy, chúa nào cũng chắc mâm mình sẽ được làm vua. 
Các chúa hàm hở rủ nhau ra bãi со trước sân triêu, cởi tran, đóng khô bao, 
cùng nhau thi tài võ nghệ. 


_ Nhưng сас chúa đều ngang sức ngang tài, không ai hơn ai kém. Đầu đến tối 
vẫn chưa ai thắng cuộc. Vua truyền bảo: “Chín chúa đã đua tài tranh sức cả 
ngày, chúa nào cũng tài 0101, một chín một mười. Nước Nam Cương ta vì thế 
càng thêm hùng cường, không giặc đữ nào dám xâm lắn cả. Nhưng vì không ai 
trội hơn ai, nên ta chăng biết nhường ngôi cho chúa nào cả. Thôi, các chúa 
hãy về tạm nghỉ. Ngày mai sẽ lại đua tài. Trong ba ngày đêm, ai có nghề gì 
khéo hãy чш ra thi thố, người nào xong đúng hạn là giỏi giang nhất sẽ được 
nhường ngôi”. 

Các chúa đều cười thầm đắc chí, tưởng chuyến này ngôi vua lấy dë như trở 
bàn tay. Còn Thục Phán thì suốt đêm trằn trọc suy nghĩ: làm sao cho cuộc thi 
tài của các chúa lỡ đở, khiến bọn họ không còn dám nhòm ngó ngôi báu nữa. 

Sớm hôm sau, các chúa lục tục kéo tới sân triều, mỗi người nhận làm một 
việc, hẹn đúng nửa đêm ngày kia mọi việc sẽ xong xuôi. Thục Phán liền chọn 
chín cô con gái tuyệt đẹp, giỏi võ, giỏi thơ lén đi theo các chúa, tuỳ thời cơ 
mà phá cuộc thi tài. 

Chúa Nông Quang Thạc xin sang nước Ngô (tức Trung Quốc) mua một cái 
trống to, bịt da rồng đem về, vì trống của vua Thục lâu ngày đã thủng. Chúa 
vừa đi, vừa chạy như bay. Hôm sau, đến kinh đô nước Ngô mua được một 
chiếc trồng rất to. Xế chiều, chúa đã vác được trồng về đến dốc Khau Luông. 
Bụng đói, người đã thám mệt, nhưng còn một khắc mới hết hạn cuộc thi. Bỗng 
chúa thấy một quán hàng mới dựng, chủ quán là một cô gái xinh đẹp tuyệt 
trần. Cô đon đả mời khách vào hàng nghỉ chân, lại dọn thịt rượu ra tiếp đãi. 
Nông Quang Thạc treo trống lên xà nhà rồi say sưa chè chén. Chủ quán 
chuyện trò vui vẻ, lại cùng nhau so tài võ nghệ. Nhân lúc Quang Thạc mái đi 
bài quyền, cô gái liên giơ kiếm cắt đứt dây treo trồng. Trồng lăn từ sườn non 
xuống vực thăm, tiếng vang âm vọng khắp các mường bản gần xa... Tần ngần 


tan mộng dé vương, Quang Thạc đành quay về mường Бап. 17! 


Chúa Lý Kim Đán rất giỏi thuật bán cung. Chúa xin thi bắn rụng hết lá trên 
cây đa um tùm trước cung vua. Kim Đán giương cung bắn ào ào từng trận. 
Tên bắn lên lá rụng rào rào, chim chóc bay xôn xao trước gió. Đến chiêu tối 
ngày thứ ba thì chỉ còn lơ thơ vài chiếc lá non trên ngọn cây đa. Kim Đán 
nghĩ bụng: vội gì, hãy nghỉ tay chút đã. Vừa lúc đó, một cô gái đẹp, người nhà 
Thục Phán tới lân la hỏi chuyện, nài xin Kim Đán cho mượn cung tập bắn. 
Kim Đán mài nhìn người đẹp, mê mân tâm thần. Cô gái giả bộ xem cung, lén 
đưa dao nhỏ giắt sàn trong lưng cắt dây cung gần đứt đưa trả lại Kim Đán rồi 
đi về. Kim Đán ngắn ngơ trông theo dáng hình người đẹp cho đến khi trời 


chạng vạng tôi mới hăm hở giương cung bắn tiếp. Nhưng than ôi! Dây cung đã 
chùng, tên nào tới được ngọn đa? Kim Đán uất ức, bỏ dó cuộc thi, buồn bực 
га VỀ. 

Chúa Hoàng Tiến Đạt vốn thạo nghề làm ruộng. Tài сау nhanh của chúa nói 
tiếng khắp xa gần. Chúa quyết phen này ra tay “nhó mạ Phiêng Pha cấy nà 
Tổng Chúp”.l!#l Tiến Đạt đã suy tính kĩ. Ngày thứ nhất bừa ruộng, ngày thứ 
hai nhó mạ, ngày thứ ba cấy lúa. Cứ thế mà làm là ап chắc. Suốt ba ngày, Tiến 
Đạt làm liền tay không nghỉ. Ngước mắt nhìn lên: cánh đồng mới cấy xanh 
rờn, chỉ còn một khoảng con con. Tiến Đạt bụng bảo dạ: khoảnh ruộng con 
kia, cấy giật lùi nháy mắt cũng xong, đi đâu mà vội. Bỗng đâu một cô gái đẹp 
tựa tiên nga, đi ngang thửa ruộng, buông lời Шап phục: “Chà, ruộng một nơi, 
nương mạ một nơi mà đã cây xong rôi. Cáy nhanh hơn chim lượn trên trời, 
nhanh hơn tên bay vun vút”. Tiến Đạt phóng mũi tự hào, vui vẻ bắt chuyện. 

Cô gái mời Tiến Đạt về nhà, ăn uống, nghỉ ngơi lây sức, ròi hãy cấy nốt: 
“Lát nữa, em ra tay cấy giúp, chỉ một loáng là xong, chớ ngại”. Về nhà, cô mó 
gà làm cơm, bày rượu thịt thết đãi. Tiến Đạt vừa mệt vừa đói, càng ăn càng 
ngon miệng, càng uông càng say mềm, lăn ra làm một giác đến sáng, chàng 
còn nghe thấy cả tiếng trống hiệu nữa. Đám ruộng chưa cấy xong bién thành 
một mô đất bằng cái nón, đời xưa có tên là Tổng Chúp.!12l 


Các chúa khác, chúa thì thi làm thơ, chúa thì thi xây thành, chúa thì thi mài 
lưỡi cày thành kim... nhưng đều vì dám say tửu sắc mà dở dang công việc. 
Thế là chín chúa Mường thi tài tranh nước, chả chúa nào tháng cuộc, thành 
công. Thục Phán mưu cao chước lược hơn người vẫn giữ nguyên ngôi báu. 
Nhân dân trăm họ càng mến yêu người thủ lĩnh trẻ tuổi, mưu tải, mẹo giỏi. 
Nước Nam Cương ngày một hùng cường. 


Đắp thành Со Loa 


Ngày nay, qua huyện Đông Anh thuộc ngoại thành Hà Nội, ta còn Фау sừng 
sững ba vòng thành đất ôm vào lòng cả một vùng quê rộng, gồm nhiều thôn 
xóm. Tên thành: Cổ Loa. Đây là một thắng cảnh thu hút nhiều khách tham 
quan. Ai không sửng sốt trước quy mô của ngôi thành, mà vòng ngoải lượn 
trên 8.000 mét chu vi. Ai không ngạc nhiên trước kiến trúc khác thường của 
nó, với ba vòng thành đất như lồng cuộn vào nhau. Chàng những thế, Cô Loa 
còn là một di tích lịch sử quan trọng. Đây chính là trung tâm của nước Âu Lạc 
thuở xa xưa. 

Tương truyền răng: “Hồi nước Âu Lạc mới ra đời, người anh hùng Thục 
Phán, tức An Dương Vương, đã tính ngay đến việc đắp một ngôi thành lớn dé 
chống lại mọi cuộc xâm lược từ phương Bắc. Quân địch ngày cảng tiến рап, 
nhà vua ngày đêm càng lo nghĩ. Một đêm, trời đã về khuya. Vua vừa chợp 
mắt, chợt trông thấy một ông lão râu tóc bạc phơ, mặc áo đỏ tươi, tay chống 
gây trúc. Thục Phán chưa kịp ngòi dậy hỏi han, thì cụ già đã lên tiếng hứa SẼ 
cho tiên đến giúp vua đắp thành. Từ đó, đêm đêm, khi mọi người đã yên giắc, 
khi bốn bề lặng ngắt, trên trời Сб Loa lại xuất hiện hàng vạn cô tiên. Đã là 
tiên thì mặt phải đẹp như hoa, mắt phải sáng như gương, phải mặc áo xanh, 
phải che yếm trăng, phải thắt lưng quan lục bỏ múi sau lưng. Bàn chân các cô 
trăng như ngà, gót chân các cô đỏ như son. Đạp trên mây trăng, các cô lượn đi 
lượn lại, cuôi cùng đỗ xuống cánh đồng ruộng cạnh kinh kì. Ở đây, các cô 
chia nhau, kẻ cuôc, kẻ gánh đất, kẻ đắp thành... ”. 

“Tiên hiện về đêm, chỉ làm việc về đêm. Hơn thế nữa, các cô phải đắp 
xong thành trong một đêm. Sáng ra, các cô phải về trời, thành chưa đắp xong 
tất bị bỏ dó. Trong vùng, có con ma Gà tráng thường lần quất ở hang núi Thất 
Diệu (Yên Phụ, Bắc Ninh). Vốn có thù cũ với Thục Phán, ma gà không thể để 
yên cho bây tiên đắp thành giúp vua. Chờ đến nửa đêm, khi công trình xây 
dựng mới xong có một phàn, Gà trăng cất tiếng гау. Tưởng. trời sắp sáng, các 
nàng tiên vội vã ra về, bỏ lại những đoạn thành dang dó. Về sau, có thần Rùa 


vàng giúp ráp, An Dương Vương giết được Gà trắng. Ма đã bị trừ, thành Có 
Loa được đắp xong trong một đêm”. 

Truyền thuyết chỉ là truyền thuyết. Chuyện tiên, chuyện ma là chuyện khó 
tin. Muốn đắp thành, con người phải ra tay đắp lấy. Nhưng truyền thuyết 
không chỉ rặt những tiên và ma. Truyền thuyết Cổ Loa còn nhiều tích gần ta 
hơn, những tích Кё chuyện con người. Các máu chuyện ấy lại đưa ta quay về 
buổi bình minh của nước Âu Lạc. 

Số là, “khi nước Âu Lạc mới được thành lập, An Dương Vương còn tạm 
đóng ở kinh đô cũ của các vua Hùng, trong vùng Bạch Hạc thuộc tỉnh Phú 
Thọ ngày nay”. Miễn trung du, với núi đôi thoai thoải, với những thung lũng 
ép giữa các điểm cao, đã từng tạo điều kiện cho con người thoát ra khỏi núi 
rừng và hang động mà phát triển trồng trọt, chăn nuôi. Nhưng, đến lúc bấy 
giờ, khi con người đã bước đầu về xuôi, đã biết lợi dụng gò cao mà dựng nhà 
lập xóm dé trông lúa nước trên những cánh đồng ruộng, thì đất trung du không 
còn là trung tâm thuận lợi nhất để dựng nước nữa. Phải xuôi về đồng bằng! Có 
lẽ chính vì thế тй truyền thuyết Кё rằng: “An vị chưa bao lâu, An Dương 
Vương đã tính đến chuyện dời đô”. Vẫn theo lời kể, “tướng Cao Lỗ, người có 
công giúp Thục Phán dây nghiệp, cũng khuyên vua chọn đất lành mà định đô, 
xây thành vững dé giữ nước”. 

“Thế rồi An Dương Vương cùng дийп thần và quân sĩ xuôi thuyền theo 
dòng sông Cà Lồ về miền đồng bằng trù phú. Một hôm, thuyền vua dừng lại ở 
Phù Lỗ (thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội ngày nay). An Dương Vương lên bộ 
thăm thú phong cảnh trong vùng... ”. 


“Cha Chủl20Ì chiếm cả một vùng cao ráo, thoáng đãng, nhà nhà san sát trên 
những gò thoai thoải ở hai bên triền sông”. Ai đến thăm Cổ Loa ngày пау còn 
có thể ngắm dòng Hoàng Giang uốn lượn từ Đông Nam sang Tây Nam, như 
ôm ấp, như che chở cho làng xóm. Các cụ bảo rằng, ngày ấy “trên bến người 


đông như hội, dưới sông thuyền bè ngược xuôi tấp nập”. Từ Hoàng Giang, 
thuyền có thê ra sông Cáil! ngược lên phía Bắc, hoặc theo dòng sông Cầu 


xuôi về bên Lục Đầu mà ra biển. Quan sát, suy nghĩ, cân nhắc..., “cuói cùng, 
An Dương Vương quyết định chọn Cha Chủ làm nơi đóng đô”. 

“Vua cùng tướng Cao Lỗ bắt tay vào xây dựng. Dân Chạ Chủ phải dời làng 
xuống vùng bãi ven sông, nhường đất cho vua đắp thành”. Truyền thuyết chỉ 
кё chuyện tiên hiện vé giúp vua. Nhưng nhìn quy mô thành Сб Loa ngày nay, 
ta có thé đoán răng hàng trăm thợ đã được điều về đắp lò, nung gạch, nung 
ngói... và hàng vạn dân trong vùng đã phải thay phiên nhau đi đào hào, dựng 
luỹ, đắp thành. 

“Đầu Rồng là gò đất cao rộng nhất ở Сб Loa. Tại đây, vua cho xây cung 
thất, nơi vua ở. Cạnh Cung thất, là điện Ngự triều, nơi vua ra mắt quân thần. 
Bên phải cung điện, có vườn hoa, có hồ sen”. Bao quanh khu cung câm này, là 
vòng thành trong, mà các cụ ở Có Loa còn gọi là “thành cấm”. Vòng thành 
giữa bọc lấy vòng thành trong. Vòng thành ngoài bọc lấy vòng thành giữa. 
“Từ vòng thành ngoài đến vòng thành giữa là khu vực dành cho quan lại và 
quân lính”. Thành trong hình chữ nhật, chu vi hơn 1.600 mét. Thành cao lắm, 
phải ba người công kênh nhau mới với đến. Mặt thành rộng, quân có thê dàn 
hàng mười mà diễu quanh. Cổng chính ở phía nam, trông thắng vào điện ngự 
triều. Hai vòng thành giữa và thành ngoài nương theo các gò cao, đống nổi, 
men theo bờ đầm, bờ ao và các nhánh của Hoàng Giang. Trên mặt cả ba vòng 
thành từng quãng, từng quãng, lại nói lên một u đất cao, gọi là “Hoả hồi”: 
đứng trên mỗi ụ, có thể quan sát cả một vùng rộng. Mỗi vòng thành đều có 
hào sâu bao quanh, các vòng hào lại thông với nhau và thông ra Hoàng Giang, 
hào rộng đến vài chục mét, thuyền có thé xếp hàng đôi, hàng ba, mà đi lại vẫn 
dễ dàng. 

Các gò đồng vùng Cổ Loa, cộng với ba vòng thành khiến đường đi lối lại 
quanh co khuất khúc, địch có lọt vào chắc cũng khó tiến sâu. Trên các hào 
rộng thông với Hoàng Giang và các sông lớn, thuyền chiến ắt dễ dàng phối 
hợp với quân bộ đánh địch. Công trình xây dựng to lớn và thông minh này của 
ông cha ta từ buổi đầu lập nước chắc hàn đã đòi hỏi nhiều suy nghĩ. Có lẽ 
chính vì thế mà từ bao đời rồi, nhân dân Сб Loa còn truyền tụng câu chuyện 
tiên đắp thành và ma Gà trắng phá phách. Hàng vạn cô tiên đêm đêm đến giúp 
vua chỉ có thé là những người lao động ở quanh vùng, và biết đâu ở xa hơn 
nữa. Còn ma Gà trắng? Kẻ địch chăng? Hay là những cơn lũ lụt hàng năm làm 
sụt lở các đoạn thành đắp đở? Người ngày nay đến thăm cảnh cũ đặt ra câu 
hỏi, mà không sao trả lời được. 


Nhưng ta chớ vội thất vọng. Nếu một ngày gần đây, người bạn đọc nhỏ của 
chúng tôi có dịp đến chơi Cô Loa, đưới những giọt mưa phùn nhẹ cuối năm, 
hay giữa một ngày xuân âm áp, bạn sẽ thấy những nhóm người mặc áo quần 
lao động đang lúi húi quanh những hỗ mới đào giữa cánh đồng hay trên mặt 
thành. Họ là những nhà khảo cô học. Hàng năm, đến mùa khô, các nhà khoa 
học mặc áo xanh ây lại về đây thăm lòng đất Cô Loa, сб dò cho ra những bí 
ân quanh ngôi thành cô. 


Đánh rã năm mươi vạn quân Тап 


Lần chống giặc giữ quê ấy xảy ra cách chúng ta gần tròn 2.200 năm, vào 
khoảng cuối thế kỉ thứ 3 TCN. 

Bây giờ, phần lớn đất đai của Trung Quốc ngày nay vừa lọt vào tay của 
Tân Thuy Hoàng. Ông vua nói tiếng là “khắc bạc và tu дас” đó lai giương đôi 
mắt thèm thuồng nhìn về phương Nam, nhòm ngó miền Bách Việt. Sừng tê, ngà 
voi, ngọc trai, đồi mòi, lông chim trả..., ở đây không thiếu gì của báu! Vào 
khoảng năm 218 TCN, thừa lệnh Tần Thuỷ Hoàng, tướng Đồ Thư thống lĩnh 
50 vạn quân, chia làm năm mũi tién xuống miền Bách Việt. Nửa triệu quân 
Tần ra sức xẻ núi, đảo ngòi, nói sông..., mở đường đến đâu tién quân đến 
đấy, tién quân đến đâu chiếm đóng đến đấy. Chỉ sau vài năm, đạo quân xâm 
lược đã chiếm được gần hết vùng Lĩnh М№ат,221 chia đất thành quận, thành 
huyện, đặt quan cai tri theo lôi phương Bắc. 


Từ dài đất vừa binh xong, Đồ Thư lại kéo quân đánh sâu nữa xuống 
phương Nam, tién vào vùng người Âu và người Lạc. Ngay từ buổi đầu, quân 
xâm lược đã giết chết Dịch Hu Tổng, một thủ lĩnh xuất sắc của nguoi Àu. 
Nhưng, cũng từ đấy, chúng bắt đầu nếm mùi những đòn đánh trả thâm Ча của 
dân Âu Lạc. 

Quân Tần đông. Quân Тап mạnh. Quân Tần tiến ò ạt. Không thể mặt đối 
mặt dàn quân đánh địch, người Âu Lạc bỏ nhà, bỏ ruộng, bỏ vườn, kéo vào 
rừng sâu, chuyền thóc gạo lên núi cao, tính chuyện kháng cự lâu đài. Trẻ, giả, 


trai, gái, không ai ở lại vùng giặc chiêm. Quân Tần tién đóng ở những làng 
xóm không người, không lương ăn, không chỗ trú chân.. 

Trong rừng xanh, người Âu Lạc đã tập hợp lại. Họ cử rrhững nguòi gan góc 
nhất, thông thạo võ nghệ nhất, sẵn mưu trí nhất, làm tướng cầm quân. Thục 
Phán là một trong những thủ lĩnh đó. Lánh vào rừng núi, người Âu Lạc đã tiếp 
tục làm ăn trồng trọt ra sao dé có thé nuôi quân đánh giặc lâu dài? Họ đã tô 
chức dò la nghe ngóng tình hình quân địch như thế nào? Những điều đó, ngày 
nay chúng ta chưa thể biết được. Điều chắc chăn là quân Âu Lạc được vũ 
trang khá tốt: vũ khí của họ là những cây giáo dài căm mũi đồng nhọn hoắt, là 
những rìu chiến lưỡi xéo băng đồng sắc ngọt, và nhất là những cánh nỏ lợi hại 
với những tên tre đầu mũi bằng đồng. 


Đáng sợ nhất là lỗi đánh của họ. Ban ngày, họ ở đâu làm gi, đồ ai biết 
được. Ấn sâu trong rừng, chắc hăn họ luyện tập võ nghệ, thao diễn cung nỏ.. 
Nhưng rồi, khi đêm xuông, họ bát thần xông ra đánh úp doanh trại địch. Cứ 
thế, cuộc đấu tranh vũ trang của dân Âu Lạc tiếp diễn suốt chín, mười năm 
ròng. Binh sĩ Tần cứ bị tỉa dần... Ча dần. Trong số 50 vạn quân hùng hó kéo 
vào chiếm đóng quê hương Âu Lạc, trên đưới 20 vạn tên lần lượt bị giết. 
Tướng Đồ Thư cũng bỏ mạng. Giăc thú nhận: “.. .Tién không được, thoái cũng 
không xong. Đàn ông quanh năm mặc áo ріар,1231 đàn bà suốt ngày phải chở 
lương. Khô không sống nổi, họ tự thắt có trên cây dọc đường... ”. Năm 209 
TCN, Tần Thuỷ Hoàng chết. Mộng tưởng xâm chiếm toàn bộ đất Việt phương 
Nam đành bỏ dở. 

Đánh bại 50 vạn quân Tần cách đây 22 thế ki, đó là chiến công mở màn 
của ông cha ta từ buổi bình minh dựng nước. 


Lý Ông Trọng 


Ven đê sông Hồng, bên cửa sông Nhuệ có ngôi đền nỗi tiếng tự ngàn xưa. 
Đó là đên Chèm, nay thuộc huyện Từ Liêm, ngoại thành Hà Nội. 

Đền thờ Lý Ông Trọng. 

Có truyền thuyết ké rằng Ông Trọng là một người khổng lồ, đã từng giúp 
Sơn Tinh (Thánh Tản Viên) giãng lưới sắt trên sông Nhuệ trừ loài thuỷ tộc. 
Ông khống lồ dạng chân, chân trái giảm bên bờ trái, chân phải giảm bên bờ 
phải sông Hồng, cúi người xuống nước, lẫy сиот sắt khua khoăng, chém đứt 
con giải — là con vua Thuỷ Tà, ra làm ba khúc. Ау vì thế mà ba làng Hối bên 
tả ngan thờ giải, ba làng Chèm bên hữu ngan thờ Ong Trọng. Dân chải trên 
sông Hóng ngày trước tin răng vì có kì tích đó của Ong Trọng mà cả một khúc 
sông Hồng từ bên Chèm đên bên Phà Den Hà Nội không bao giờ giải dám lai 
vãng đên nữa. 

Đây là chuyện Người khống lồ ở đất Chèm: một Lý Ông Trọng anh hùng 
chiên đâu chóng các lực lượng thiên nhiên. 

Còn sau đây là chuyện Lý Ông Trọng của thời An Dương Vương. 

Chuyện Кё răng: Lý Ông Trọng, người làng Chèm, vóc cao lớn, khí chất 
cứng cáp, mạnh mẽ, khác hăn người thường. Lúc trẻ, thời vua Hùng cuôi 
cùng, làm một chức nhỏ ở huyện ар, bi quan trên quở phạt. Vì sao ông bị quở 
phạt thì môi người kê một cách. Có người bảo vì ông thây tên lính đánh đập 
dân phu, ông tức giận giêt chêt tên lính đó. Có người bảo ông giỏi võ, vào 
triêu thi đâu, lỡ tay giết chêt một lực sĩ của vua. Có người lại bảo vì ông phá 
kho thóc của vua đem chia cho dân nghèo đang lâm nạn đói... Tât cả mọi lời 
kê đêu thông nhât ở chỗ vì vua thương ông là người có tài nên không nỡ 
giệt... 

Bị quở phạt, ông than rằng: “Làm người nên có chí hăng hải nhw chim 
phượng hoàng bay muôn dặm xa, sao chịu làm tôi tó người, dé cho người 
mang паі”. Ong liên bỏ chức, đi xa câu học, câu tiên. 

Sau ông làm tướng cho An Dương Vương Thục Phán. 


Mười năm kháng chiến chống xâm lược Tần, lúc quyết đánh, lúc tạm hoà 
hoãn, An Dương Vương đã cử Lý Ông Trọng đi sứ sang nước Tần. 

Khi ấy, ở biên giới phía Bắc, nhà Tần hay bị quân Hung Nô quấy nhiễu. 
Tần Thuỷ Hoàng đã xây dựng Vạn Lý Trường Thành để ngăn chặn mà vẫn 
không trừ được môi hoạ Hung Nô. 

Có Lý Ông Trọng là tướng tài của An Dương Vương sang sứ, vua Tần nhờ 
Lý Ông Trọng đem quân đánh Hung Nô giúp Tần. Ông Trọng đem quân Tần ra 
giữ đất Lâm Thao (nay thuộc tỉnh Cam Túc, Trung Quốc). Đánh trận nảo, 
thắng trận đó, quân Hung Nô kinh sợ. Uy danh Lý Ông Trọng vang dội, Hung 
Nô không dám xâm phạm cửa ải nhà Tần. 


Tần Thuỷ Hoàng phong thưởng cho Ông Trọng rất hậu, ban tước cao, lại gả 
công chúa cho ông. Nhưng Ông Trọng khăng khăng xin về nước, về quê yên 
nghỉ tuổi già. Tần Thuỷ Hoàng bèn đúc đồng làm tượng theo hình dạng Ông 
Trọng, dựng ở cửa Kim Mã kinh thành Hàm Dương (nay thuộc tỉnh Thiểm 
Tây, Trung Quốc). Trong tượng chứa được hàng chục nguoi. Mỗi khi có Sứ 
giả nước ngoài đến, lại sai người chui vào trong tượng để cử động ngầm. 
Hung Nô trông thấy, cho rằng Ông Trọng còn ở đất Tần, sợ uy không dám 
động tới cửa ал. 


Từ đó, Trung Quốc có lệ gọi những pho tượng lớn đó là Ông Тгопо. 1241 


Có một nhà nghèo quê ở Hương Canh (nay thuộc huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh 
Phúc), làm nghề nặn nồi niêu. Bố mẹ sinh được một đứa con trai, đặt tên là cu 
Nồi. 

Nồi càng lớn càng thông minh, lại giỏi võ, giỏi vật nhất vùng. 

Gặp khi An Dương Vương mở kì thi võ để chọn người tài chống giặc ngoại 
xâm, dân làng tiên cử đô Nôi và сар tiên gạo cho anh vê kinh thi võ. 

Đô Nồi đã không phụ lòng tin yêu của dân làng. Anh giật giải võ, giải vật 
và được cử làm tướng trong triêu đình Au Lạc. 

Gần kinh đô Cổ Loa có làng Chiêm Trạch. Trong làng có cô gái mồ côi bố 
mẹ, ở với cậu. Cô gái lây ông Nôi và sinh được hai con trai, đặt tên là Đông 
và Vực. Lớn lên, Đông và Vực cũng theo giúp An Dương Vương. 

Triệu Đà phát quân xâm lược Âu Lạc. Ba bố con ông Nồi chiêu mộ dân 
Chiêm Trạch làm bình, được vua Thục сар cho nó băn một lân nhiêu phát, đã 
nhiêu lân đây lùi quân Triệu. 

Triệu Đà sai con trai là Trọng Thuỷ sang Âu Lạc cầu hoà và cầu hôn với 
công chúa My Châu, ba cha con ông Nôi can ngăn An Dương Vương: 

- Lòng người khó dò biết, không nên nhẹ da cả tin! 


Vua Thục không nghe lời nói phải. 

Ba cha con ông Nồi phải bỏ chức, về Chiêm Trạch làm ruỘng. 

Ít năm sau, Triệu Đà lại phái quân xâm lược Âu Lạc. Lần này An Dương 
Vương bị thua. Sau khi chém con gái, vua đã nhảy xuông biên tự tử. 

Triệu Đà thắng trận, quân Triệu chiếm đô cũ Cổ Loa. Triệu Đà sai người 
đến Chiêm Trạch triệu ba cha con ông Nồi, ngỏ ý phong quan tước để mua 
chuộc. Ba cha con ông Nồi lớn tiếng màng Triệu Đà là quân phản bội. Ông tỏ 
ý tức giận không chém được đầu giặc đề trả thù cho vua Thục chứ khi nào lại 
chịu làm tôi tớ cho quân cướp nước. 

Mua chuộc không được, Triệu Đà tién quân bao vây Chiêm Trach. Ba cha 
con ông Nôi đôc suât dân làng chiên đâu chông giặc. Sau vì thê yêu, hai vợ 
chóng ó óng Nồi cùng сас con phá vòng vây vê Hương Canh quê cũ. Giác đem 
quân đuôi theo, vây Hương Canh rất gấp. 

Hai vợ chồng ô ông Nòi phåi giå trang làm nguòi bán nồi, gánh nồi đất trón 
ra. Và lại quay vê Chiêm Trạch. Cháng may giặc Triệu phát giác được ngay 
và tức tốc đuôi. theo. Tới Chiêm Trạch, công làng đã đóng chặt. Hai vợ chồng 
ông Nồi gọi công. Dân làng thấy hai người gánh nôi, ngỡ là quân giặc giả 
trang đánh úp, không dám mở công cho vào. Giăc đã tới gân, thấy khó bề chạy 
thoát, hai vợ chồng ông Nồi đã rút dao tự vẫn để khỏi sa vào tay giặc. Hai 
hôm sau, hai con trai ông Nồi cũng trón về Chiêm Trạch. Thấy bó mẹ đã chết, 
hai ông cũng tự tử theo. 


Cả gia đình bốn người được dân làng chôn ở khu gò ngoài ria làng, dưới 
chân đê sông Đuống. Nơi ấy khi xưa có nhiều cây cối um tüm, gọi là “Gò 


Thánh һоа”.!?51 

Ông Nồi cùng vợ và hai con được nhân dân hai thôn Ngọc Chi và Vĩnh 
Thanh (nay thuộc xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, ngoại thành Hà Nội) lập 
đên thờ. 


Ông Мо hay tướng quân Cao Lỗ 


M 


DIEA 


Ông Nó, tục gọi là đô Lỗ (đô Nô), sử cũ thường gọi là Cao Lỗ, là một vị 
tướng giỏi của An Dương Vương, người vùng Vũ Ninh (nay thuộc huyện Quế 
Võ, Bắc Ninh). Trong việc vua Thục thay thế vua Hùng, Cao Lỗ có công lớn. 
Truyền thuyết kế rằng ông cùng chủ Thục Phán đã mở cửa sau kinh thành Văn 
Lang cho quân Thục kéo vào, buộc vua Hùng nhường ngôi cho Thục Phán. 
Hôm ấy là ngày 6 tháng Giêng. 

Ngày mồng Chín cùng tháng. Thục Phán lên ngôi, xưng là An Dương 
Vương. Cao Lỗ được vua Thục hết sức tin dùng. Được ít lâu, Cao Lỗ khuyên 
vua Thục đời đô xuống mièn đồng băng. Ông giúp vua xây thành Сб Loa, một 
công trình phòng vệ kiên có, lợi hại để chóng quân xâm lược. 


Cao Lỗ lại chế được loại nó bắn một lân nhiêu phát, đầu mũi tên bằng 
đồng. Nỏ mới, bắn được xa, bắn được nhiều mũi tên một lúc, trở thành vũ khí 
lợi hại của người Âu Lạc. Vì vậy người ta gọi là nỏ thần. 

Hàng vạn quân sĩ Âu Lạc, dưới quyền chỉ huy của tướng quân Cao Lỗ, đã 
ngày đêm tập băn nỏ thần. An Dương Vương đứng trên đài Ngự xạ ở kinh 
thành Сб Loa xem tướng quân Cao Lỗ dạy quân sĩ tập bắn. Vua tỏ ý rát hài 
lòng. Cao Lỗ được cử làm tướng coi giữ cửa Bắc, môt vị trí xung yếu bậc 
nhất của Loa thành. 


Triệu Đà xâm lược Âu Lạc. Quân ông Nỏ bắn tên như mưa, giặc chết như 
rạ. Triệu Đà sợ lắm, phải lui quân. Nhưng vốn là tên xảo quyệt, lắm mưu 
nhiều mẹo, Triệu Đà sai con trai là Trọng Thuỷ sang làm con tin ở triều Âu 
Lạc, giả vờ xin hàng An Dương Vương. Triệu Đà lại xin cưới My Châu làm 
vợ Trọng Thuỷ và cho Thuỷ ở гё bên Âu Lạc. 


Nhiều người yêu nước trong triêu đình Âu Lạc hết sức can ngăn An Dương 
Vương đừng ра My Châu và đừng cho Trọng Thuỷ ở lại kinh đô Au Lạc. 
Trong sô đó có tướng quân Cao Lô. Cao Ló nói với vua: 

- Nó mượn cớ cầu hoà và cầu hôn dé mưu cướp nước ta đó thôi! 

Nhà vua không nghe, cứ ра con gái cho Trọng Thuy, lại cho Trọng Thuỷ ở 
rê tại Cô Loa. 

Cao Lỗ cử người giám sát chặt chẽ mọi hành vi của Trọng Thuỷ. Đi đâu, 
bắt gặp cái nhìn sắc sảo của Cao Lỗ, Trọng Thuỷ cũng són tóc gáy, cảm ау 
бп lạnh cả người. Thuỷ giả vờ ngỏ ý với vợ là muốn về Bắc. My Châu đem 
việc đó tâu với vua cha. Tướng Lạc hầu, vì ghen tài với Cao Lỗ và vì bị họ 
Triệu mua chuộc, cũng gièm pha Cao Lô với vua. 


An Dương Vương đối đãi với Cao Lỗ ngày càng bạc bẽo. Cao Lỗ cuối 
cùng phải bỏ đi. Cao Lỗ nhắn lại vua: 

- Giữ được nỏ thần thì giữ được thiên hạ. Mất по thần thì sẽ mát thiên hạ! 
Nó thần tượng trưng cho bí mật quốc gia. 

An Dương Vương đặt tình nhà lên trên nghĩa nước, ngày càng coi thường 
giặc, lơ là việc nước, bỏ bễ việc quân. Nhiều người trong hàng ngũ quý tộc 
Âu Lạc bị Triệu Đà dùng của cải mua chuộc. Chưa đầy ba năm, Trọng Thuỷ 
trốn về nước, báo với Triệu Ра tình hình Âu Lạc. Đà phát quân xâm lược Âu 
Lạc lần nữa. Và lần này An Dương Vương đã thất bại. 

Nghe tin giặc tới, Cao Lỗ lật đật trở lại kinh thành Cô Loa, xông pha trận 
tiền, cản giặc cho vua chạy. Cuối cùng, lực tàn, thân yêu, tướng quân Cao Lỗ, 
người anh hùng quả cảm đã ngã gục trên mảnh đất Сб Loa lịch sử. Dân làng 
quê ông (Bình Than, gần Phả Lại) cũng như dân Сб Loa và nhiều nơi khác đã 
lập đền thờ tướng quân Cao Lỗ. 


Người con gái nhẹ dạ 


My Châu là con gái yêu của An Dương Vương. Nàng lớn lên khi thành Cô 
Loa đã được đắp xong từ lâu. 

Từ ngày có thành vững, nhà vua đã nhiều lần đánh lui được quân của Triệu 
Đà từ phương Вас kéo xuông. Thât bại, Triệu Đà vân canh cánh mộng xâm 
lăng Au Lạc. 

Bấy giờ An Dương Vương đã già. Triệu Đà giả vờ cầu hoà. Quỷ quyệt hơn 
nữa, у còn gửi con trai là Trọng Thuỷ qua Au Lạc làm con tin. Gọi là làm con 
tin, nhưng thực ra là đê dò xét tình hình Au Lạc và công trình phòng thủ Cô 
Loa. Làm đúng lời cha dặn, Trọng Thuỷ câu hôn, và khi đã được An Dương 
Vương gå con gái cho, thì y xin ở lại gửi rê. 

Кё ra, Các tướng Cao Lỗ, Nồi Hầu... cũng lường trước được mưu giặc, 
nên đã hêt lời can ngăn nhà vua. Tuôi già, An Dương Vương chỉ mong an 
hưởng thái bình, không chịu nghe lời nói phải. Và My Châu, nàng công chúa 
hêt sức xinh đẹp nhưng rât đôi ngây thơ, lại bị cái vẻ ngoài dê coi và lời nói 
êm tai của Trọng Thuỷ mê hoặc. 

Thế là Trọng Thuỷ ở lại Cổ Loa gửi ré. Мии Triệu Đà bước đầu thành 
công. Nhưng, dò xét bí mật phòng thủ Cô Loa đâu phải dê dàng. Cao Lô, 
tướng chỉ huy quân sĩ giữ thành vân còn đó. Ong theo Trọng Thuỷ từng bước, 
không đê у tự tiện đi lại và dòm ngó. Trọng Thuỷ hiệu răng không trừ được vi 
lão tướng đó thì không xong... 

Một tối, y trở mình thở dài não nuột. Chờ cho vợ hỏi gặng máy lần, y mới 
ri tai: 

- Có lẽ ta phải xa nàng về Bắc... 

My Châu súng sốt hỏi dồn. Вау giờ, Trọng Thuỷ mới Кё lê... thôi thì trăm 
lời đường mật, lời nào cũng chỉ nhăm xui My Châu пат cha đuôi Cao Lô khỏi 


kinh thành. 

My Châu mù quáng tin chồng. Còn An Dương Vương thì đặt tình nhà trên 
nghĩa nước. Thê là у! tướng già đã bao phen giúp vua giúp nước phải rời Cô 
Loa trở vê quê cũ. 

Từ пау, lrọng Thuỷ mặc sức tung hoành. Mọi đường đi lối lại, y đã nắm 
tường tận. Y còn bỏ tiên của mua chuộc một SÔ tướng lĩnh, đê khi cân thì có 
săn tay chân làm nội ứng. Chỉ còn chiêc nó thân... 

Số là, khi Rùa Vàng đã trừ xong ma Gà trắng hộ An Dương Vương. Thân 
còn biêu thêm một cái móng chân đê vua làm lây nỏ. Với móng rùa làm lây, 
по băn trăm phát trăm trúng. Cùng với thành Cô Loa kiên cô, по thân đã bao 
phen giúp vua đánh lui quân Triệu Đà. Không phá được по thân không thê 
chiêm Cô Loa. Một lân nữa, vì tình riêng, My Châu lại nôi giáo cho giặc. 
Nàng đem nó quý ra khoe với chóng, và Trọng Thuy đã nhanh tay đánh trào 
lầy по. 

Thế là xong. Không đầy ba năm ở ré, Trong Thuy dà nám hết bí mật Сб 
Loa. Không còn gì giữ chân y ở lại đât Au Lạc nữa. Viện có vê thăm nhà, 
Trọng Thuỷ xin phép ra đi. Phút cuôi cùng, у ra vẻ quyên luyên: 

- Tình vợ chồng không ё quên nhau... Tôi về nhà chuyên này, nhỡ hai 
nước lại thât hoà nôi cuộc binh đao, muôn tìm nàng thì lây gì làm dâu hiệu? 
My Châu bin rin: 

- Thiếp có cái áo lông ngóng, di dàu thiếp cũng mang theo. Nhỡ phải rời bỏ 
kinh thành, thiếp sẽ rác lông ngông, làm dấu cho chàng biết lối mà tìm. Thiệu 
phòng bị, mát tướng tài, nó thần đã bị phá, An Dương Vương không giữ nói 
Cô Loa. Quân Triệu vào thành. Không còn ai phò tá, An Dương Vương đem 
con gái lên ngựa, ra roi phi vê hướng Nam. 

Không tìm thấy My Châu, Trọng Thuỷ liền theo dấu lông ngỗng hô quân 
đuôi gấp. 

An Dương Vương dừng ngựa trên bờ biển. Đường đã tắc, vó ngựa càng 
khua gân... Thât vọng, vua thét lên: 

- Rùa Vàng đâu, không đến cứu ta khỏi tay giặc! 

Sóng nước sủi lên, Rùa hiện ra giữa bọt trắng: 

- Giăc ở ngay sau lưng nhà vua kia kia! 

An Dương Vương giật mình ngoảnh lại. Sau lưng cha, My Châu vẫn ngây 
thơ vặt từng sợi lông ngỗng... An Dương Vương đã hiểu hết. Uất hận! Hờn 


căm! Một ánh chớp, gươm Па vỏ. 
Му Chàu sụp xuống bên chân ngựa: 


- Cha ơi, vì con nhẹ dạ cả tin, nên bị người đánh lừa, chứ con không có 
bụng nào phản cha, hại nước. 


Nếu quả con có lòng theo giặc làm phản, thì chết đi con sẽ biến thành tro 
bụi. Nếu trước sau con vẫn một dạ thờ cha, thì con sẽ hoá thành đá, thành 
ngọc, ngược dòng trôi về cửa cha... 

Chém xong My Châu, An Dương Vương thúc ngựa, cùng Rùa Vàng biến 
vào dòng nước bạc mênh mông... 

Câu chuyện Кё trên chỉ là lời truyền miệng. Sử sách chép gọn hơn nhiều; 
vào quãng cuối thế ki thứ 2 TCN, Triệu Đà, vua một nước nhỏ ở trên đất miền 
Nam Trung Quốc ngày nay, kéo quân đánh Âu Lạc, ban đầu thất bại, về sau 
phải dùng mưu chước quỷ quyệt mới chiếm được. 

Nước Âu Lạc mát cách đây đã hơn 2.000 năm. Ngoài vài dòng ngắn ghi 
trong sử cũ, Nhà nước buổi đầu ấy của cha ông thuở trước còn để lại cho 
chúng ta ngày nay một bằng chứng hùng hồn, thành Cổ Loa và một truyền 
thuyết bi thống, chuyện nàng My Châu. Một truyền thuyết, mà đồng thời cũng 
là một bài học cảnh giác. 
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Phần 3. 
MỘT NGÀN NĂM TRANH РАЧО GIÀNH QUYÊN ĐỘC LẬP 


Phất cờ nương tử 


vi 


= 


Đầu thé ki 1, nước ta ở dưới ách thống trị của phong kiến nhà Hán. Bon thái 
thú Tích Quang ở Giang Chỉ, Nhâm Diên ở Cửu Chân ra sức дап áp, bóc lột 
nhân dân ta. Ngoài việc thu tô thuế, chiếm đất lập trang trại, năm độc quyền 
sản xuất và mua bán muỗi, sắt, chúng còn bắt dân phải nộp nhiều của quý vật 
lạ như: sừng tê giác, ngà voi, đồi môi, lông chim bói cá, ngọc trai, san hô.. 
Chúng lại dùng pháp luật hà khắc để trói buộc người dân và hạn chế үч 
hành các Lạc tướng, khiến người người đều căm giận. 


Năm 34, Tô Định sang thay Tích Quang, làm thái thú Giao Chỉ, càng tàn 
bạo, tham lam. 

Bấy giờ, ở huyện Mê Linh có hai chị em ruột con gái nhà Lạc tướng. Chị là 
Trưng Trắc, em là Trưng Nhị sinh ra và lớn lên trong cảnh cực nhục của 
người dân nô lệ, hai chị em sớm có lòng yêu nước, ghét giặc. Mò côi cha, 
nhưng hai chị em được mẹ là bà Man Thiện, cháu chắt bên ngoại vua Hùng, 
hết lòng dạy dỗ. Cả hai lại được ông Đỗ Năng Tế là một tướng giỏi, người 
cùng quê, đến dạy võ nghệ. Trưng Trắc, Trưng Nhị càng nung пао ý chí đấu 
tranh, ra sức luyện tâp, liên kết với nhiều thủ lĩnh địa phương, chiêu mộ nghĩa 
quân. 

Biết tiếng Trưng Trắc là người tài đức, nhiều người đến hỏi làm vợ nhưng 
bà đều từ chối. Bà không muốn sống một cuộc đời tầm thường. 

Vốn ta rắp у từ lâu 

Được người hào kiệt cùng nhau уйу vùng. 


Lúc đó, ở vùng Chu Diên (dọc sông Бау, Hà Tây) có người tên là Thi 
Sách, con trai một Lạc tướng, cũng là một thanh niên tài trí. Nghe tiếng Trưng 
Trắc, Thi Sách tìm đến gặp, để cùng nhau mưu việc lớn. Sau, vì trọng tài mến 
đức, hai người đã cùng nhau kết nghĩa vợ chồng. 

Được tin mật báo về cuộc vận động khởi nghĩa của hai gia đình Lạc tướng, 
Tô Định đùng đùng nổi giận. Nhưng vốn xảo quyệt, y nén lòng làm ra vẻ 
không hay. Theo lệ thường, y cho người mời Thi Sách đến gặp rồi trở mặt, 
thét quân bắt giết Thi Sách. 

Đã sâu nợ nước, lại nặng thù nhà, đến mùa xuân năm 40, Hai Bà Trưng lập 
đàn thè trên cửa sông Hát, truyền lệnh khởi nghĩa. Rời bành voi chiến, bước 
lên đàn thè, Trưng Trắc nén nỗi buồn riêng, không mặc đồ tang. Tướng lĩnh có 
người hỏi, bà trả lời: 

- Đang khi cự giặc, việc quân cốt phải cho nghiêm chỉnh. Mặc đồ tang ra 
trận thì còn gì là quân uy nữa! 

Trong võ phục oai nghiêm, nữ tướng Trưng Trắc dõng dạc cất lên “bốn lời 
thể” nồi tiếng mà sử ca dân gian ngày nay còn ghi lại: 

Một, xin rửa sạch nước thù 

Hai, xin dựng lại nghiệp xưa họ Hùng 

Ba, kẻo oan ức lòng chồng 

Bốn, хіп vẹn vẹn sở công lênh này. 

(Thiên Nam ngữ lục) 

Cả rừng người rung chuyên, gwom giáo giơ lên theo lời thè vang dội một 
vùng trời. Lời kêu gọi diệt giặc cứu nước của Hai Bà như tiếng såm vang 
truyền. Người yêu nước từ khắp nơi rầm rập kéo về Mê Linh tụ nghĩa. Nhiều 
cuộc khởi nghĩa đã bùng nó ở các địa phương. 

Mùa xuân năm 40: xuân khởi nghĩa toàn dán mà sử Đông Hán buộc phải 
ghi nhận là cả nước Âu Lạc đã “nhất tề nổi dậy”. Anh hùng hào kiệt bốn 
phương tập hợp dưới cờ của Hai Bà như Đỗ Năng Tế, ông Đống, ông Nà, 
Nguyễn Tam Chinh, Hoàng Đạo, Chu Thước, Đông Dương... và đặc biệt có 
nhiều tướng lĩnh lại là phụ nữ: Lê Chân, Thánh Thiên, Thiều Hoa, Bát Nàn, 
Bảo Châu, Nguyệt Thai, Nguyệt Độ, Nàng Tía, Quốc Nương, Diệu Tiên, Liễu 
Giáp, Liễu Huy, Á Di, А Tắc... Từ Thanh Hoá, cả năm mẹ con là Lê Thị Hoa 
cũng kéo nhau ra Mê Linh. 


Thé rồi: 
Ngân tây nổi áng phong trần 
Ат âm binh mã xuóng gán Long Bién. 


Khi tràn vào hang ó рїйс ó Luy Lâu (Thuận Thành, Bắc Ninh), Thái thú Tô 
Định khiếp 50, bỏ са của cải, ân tín, giây tờ; căt tóc, cąo râu, măc дийп ао 
dân thường; lẫn vào đám loạn quân trón chạy về nước. 


Lá cờ chiến thắng của nghĩa quân phấp phới bói ở thủ phủ Bộ Giao Chỉ, 
vẫy gọi các cuộc nói dậy ở khắp nơi. Sử cũ chép: “Hai Bà đã thu phục cả 65 
thành trì” tức là toàn bộ nước ta thời đó. 


Nhân dân ta lại tự chủ sau 220 năm mất nước. Trưng Trắc lên làm vua, 
xưng là Trưng Vương: 

Đồ kì đóng coi Mê Linh 

Lĩnh Nam: riêng một triéu đình nước ta 

Ba thu gánh vác sơn hà... 

(Đại Nam quốc sử diễn ca) 

Không chịu để mát miếng mòi ngon, mùa hè năm 42, vua Hán sai Mã Viện, 
một viên tướng lão luyện lại thạo nghề đàn áp, đem 20.000 quân với 2.000 xe 
thuyền д ạt sang xâm chiếm nước ta lần nữa. 


Hai Bà và các tướng lĩnh cầm quân chiến đấu rát oanh liệt, gây cho dich 
nhiều thiệt hại nặng nê. Cuộc kháng chiến kéo dài gần một năm trời. Sau vì 
SỨC yêu, quân ta tan уб, Hai Bà rút về sông Hát, quê hương của cuộc khởi 
nghĩa, rồi gieo mình xuống sông tự vẫn йё bảo toàn khí tiết. Lúc ấy, là vào 
khoảng tháng 5 năm 43. 


Nhiều tướng như Lê Chân, Thánh Thiên, Bát Nàn... vẫn chiến đâu chóng 
giặc một thời gian, đến khi thế cùng lực kiệt đều tuẫn tiết theo Hai Bà. Một số 
tướng khác như Đô Dương, Chu Thước, Nàng Tía... rút về phía nam tiếp tục 
kháng chiến. Mã Viện phải vất vả mới đàn áp được. 


Lê Chân Một gương liệt nữ 


Lê Chân, quê ở An Biên (nay thuộc huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh). Cha 
là Lê Đạo, một người tài đức và có thế lực ở địa phương, được nhân dân 
khắp vùng kính phục. 

Biết Thái thú Tô Định làm nhiều điều bạo ngược, muôn dân rên xiết trong 
cảnh nước sôi lửa bỏng, Lê Đạo đau lòng, căm giận quân giặc nước. Hiềm vì 
tuổi già sức yếu, ông đành dồn hết tâm sức dạy dỗ người con gái yêu của ông 
và đám học trò chí khí, những mong họ thay mình cứu dân cứu nước. 

Không phụ lòng mong mỏi của cha, Lê Chân càng lớn càng tỏ ra thông 
minh, có chí khác người. Hai mươi tuổi, nàng đã giỏi mưu lược quân cơ và 
nói danh tải sắc. Nhiều người đến hỏi nhưng Lê Đạo và nàng đều gạt đi, vì 
thấy họ đều là người tầm thường, chỉ chăm việc nhà mà quên việc nước. 

Tiếng tăm đồn đại về cô gái Lê Chân tài sắc bay đến tai Tô Định. Phần vì 
hiểu sắc, phần cũng muốn cầu thân mua chuộc người tài giỏi, Tô Định bắn tin 
cho Lê Đạo tỏ ý muốn lẫy Lê Chân làm vợ. Y sai sứ đem lễ vật đến dam hỏi: 
đi lại ba, bốn lần, song Lê Đạo và nàng đều một mực từ chối. Trở mặt, y khép 
Lê Đạo vào tội “làm phản” rồi giết ông và cho quân về vây bắt Lê Chân. Nợ 
nước thủ nhà аё nặng lên vai, người con gái họ Lê bèn thu nhặt của cải từ giã 
quê hương xuống thuyền, xuôi vùng ven biển tới miền huyện An Dương (nay 
thuộc thành phó Hải Phòng). Cặp mắt sắc sảo có tầm nhìn xa trông rộng của 
người giàu mưu lược giúp bà thấy ngay mièn biển này chính là nơi dụng võ 
được: địa hình hiểm yêu, đường thuỷ liền thông, rất tiện lập một căn cứ chống 
giặc. Bà bắn tin cho bè bạn, họ hàng nơi quê cũ, gọi họ đến аё cùng bàn với 
dân địa phương khai phá xây dựng quê hương mới. Sau ba năm, vùng biển 


hoang vu đã trở thành một trại áp lớn. Nhớ mièn quê cũ, bà đặt tên quê hương 
mới là trang An Biên (nay thuộc khu phố Lê Chân, Hải Phòng) 

Lê Chân còn mở chợ ven sông, dé dân chúng và thuyền buôn nước ngoài 
tới buôn bán, đổi chác hàng hoá; nhân đó, bà tích trữ lương thực, mua sắm vũ 
khí chờ dip trả thù nhà đền nợ nước. Dé dân chúng chăm việc quân và cũng là 
dịp chiêu nạp những người hiển tài, bà mở dài thi võ, mở lò đấu vật. Người 
các nơi nô nức tìm về hưởng ứng. Cả vùng An Biên thành một thao trường 
rộng lớn; nghĩa binh đêm ngày luyện tập. Năm 40, tin vui sông Hát bay vè, 
Hai Bà Trưng đã dựng cờ khởi nghĩa. Lập tức, Lê Chân lãnh đạo nhân dân địa 
phương nói dậy, quét sạch bon dó hộ nhà Hán, làm chủ cả một vùng ven biển 
Đông Nam. 

Từ miễn biến, bà chỉ huy nghĩa binh đánh vào xứ Bắc, sào huyệt của bọn 
thái thú, thứ sử châu Giao (Thuận Thành, Bắc Ninh) và tìm đến hội quân dưới 
cờ của Trưng Trắc, Trưng Nhị. Nữ tướng Lê Chân đã lập được nhiều công 
lớn. Khi Trưng Trắc lên làm vua, bà giao cho Lê Chân trọng trách “Chưởng 
quản binh quyên nội bộ”. 


Sau đó, để đề phòng quân giặc quay lại, Trưng Vương cử bà về vùng biển 
Đông, đê phòng giữ mạn biên. Bà bỏ thêm tiên bạc, của cải câp cho dân 
nghèo, khuyên khích họ khai hoang lập làng, dựng đôn luỹ phòng ngự. 

Năm 42, Mã Viện chia quân làm hai đường thuỷ bộ б ạt kéo vào xâm lược. 
LÊ Chân cùng quân dân An Biên ngăn sông lâp suôi, chặn đánh thuỷ binh hùng 
mạnh của giặc. 

Vì lực lượng quá chênh lệch, sau gần một năm chóng trả quyết liệt, quân ta 
suy yếu dần và tan vỡ, Lê Chân đã tự уап theo Hai Bà Trưng, nhưng khí phách 
trung kiên bất khuất của người liệt nữ ấy còn vang vọng mãi: 


Thu nhà nợ nước hai vai 
Một gương liệt nữ muốn đời soi chung. 


~ 


Thánh Thiên Nữ tướng tiên phong 


Từ khi đặt ách thống trị ở Âu Lạc, bọn xâm lược nhà Hán thiết lập bộ máy 
đàn áp kìm kẹp, duy trì các Lạc tướng ở cấp huyện. Nhưng về sau, nhất là vào 
đầu Công Nguyên, bọn thái thú, thứ sử đô hộ đã đưa vào bộ máy cai trị nước 
ta nhiều quý tộc người Hán. Tổ chức chính quyền ngày một chặt chẽ và pháp 
luật hà khắc của nhà Hán càng làm ách bóc lột tăng thêm, khiến trăm họ xác 
XƠ. Quyền lực và hoạt động của các Lạc tướng và quý tộc địa phương bị thu 
hẹp. Dưới thời Đông Hán, ở vùng Bích Uyên (Kinh Môn, Hải Dương) có một 
quý tộc người Việt bị thái thú Giao Chỉ buộc phải nhận một chức quan nhỏ ở 
địa phương. Vốn là người yêu nước, ông sớm nhận ra bộ mặt tàn bạo của kẻ 
thù, thân phận tôi đòi của người dân mất nước, nên chỉ sau một thời gian ngắn, 
ông viện cớ già nua bệnh tật dé xin treo ấn từ quan. Về nhà, ông năng lui tới 
những người có nhiệt huyết trong vùng, ngắm ngâm bàn cách cứu dân cứu 
nước. Việc chưa thành công, ông bị bệnh nặng rồi mất. Nhưng chí hướng của 
ông vẫn còn: người con gái yêu của ông đã thay cha, tìm cách rửa thù cho dân 
tộc. Đó là bà Thánh Thiên. 

Được дап có vũ, các thủ lĩnh ở địa phương giúp đỡ, Thánh Thiên đã tập 
hợp được một đội nghĩa binh, nói dậy chống Hán, làm chủ một vùng. 

Sau một thời gian ngắn, do địa thế không thuận lợi, quân ít lương cạn, bà 
phải đem quân sang với ông cậu ở Yên Dũng (Bắc Giang). Bà cùng cậu chiêu 
mộ thêm nghĩa binh, xây đồn йар luỹ, chóng lại quan quân đô hộ. Trong một 
trận kịch chiến, cậu bà bị địch giết hại. Nghĩa quân tôn bà làm chủ tướng, tiếp 
tục nghiệp lớn. 

Qua một thời gian cầm quân chống giặc, bà đã trở thành một nữ tướng có 
tài thao lược. Cho nên, Tô Định đù có nhiều phen điều quân trấn áp, bà vẫn 
giữ vững được căn cứ và sau đó còn mở rộng địa bàn ra cả một vùng rộng 
lớn, nối liền tận quê cũ. 


Mùa xuân năm 40, Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa. Thánh Thiên đem 
đạo quân nồi tiếng của mình theo về tụ nghĩa, được Hai Bà vô cùng quý mến, 
cho làm tướng tiên phong. Cùng với nhiều nam nữ tướng lĩnh khác của Hai 
Bà, Thánh Thiên đã cùng toàn dân góp phần quét sạch bọn xâm lược, thực 
hiện được chí hướng của người cha yêu nước. 


Đất nước được độc lập. Đề bảo vệ nhà nước còn non trẻ, vâng lệnh Trưng 
Vương, Thánh Thiên lại cầm quân lên biên thuy phía Bắc, tổ chức trận địa 
phòng ngự, sẵn sảng chống giặc quay lại xâm lược. 

Mùa hè năm 42, Mã Міёр ò ạt tiến vào nước ta. Vừa đặt chân đến biên 
giới, đạo quân chủ lực của Mã Viện đã bị Thánh Thiên đem quân tập kích, 
giáng cho chúng một đòn phủ đầu nặng në. 

Viên tướng kiêu hùng nhà Hán phải rút lui quân lên phía Bắc, củng có lại 
lực lượng. Sau đó, y bí mật dẫn quân đi ngầm qua Quỷ Môn Quan (nằm trong 
Аї СЫ Lăng), lẻn xuống vùng Lục Đầu, rồi tién ngược lên Lãng Bạc. Nơi đây 
đã diễn ra một trận quyết chiến lớn giữa quân do Hai Bà Trưng chi huy và đại 
quân thuỷ bộ của Mã Viện. Thánh Thiên cũng kịp đem quân về phối hợp. 
Nhưng sau một thời gian, trước thế giặc mạnh, quân ta suy yêu dần và tan vỡ. 
Hai Bà lui về Hát Môn, rồi gieo mình xuống sông Hát, tự tận. Thánh Thiên 
tiếp tục chiến đấu chống giặc ở vùng rừng núi Việt Bắc. Ít lâu sau, bị vây 
đánh ráo riết, lực đã kiệt, bà đã theo gương Hai Bà Trưng mà tự vẫn, thà chết 
không chịu đầu hàng giặc, giữ trọn khí tiết. 


Nữ tướng Thiều Hoa 


Khác với Lê Chân và Thánh Thiên, Thiều Hoa là con gái một gia đình nghèo 
khó, ở động Lăng Xương (Thanh Sơn, Phú Thọ). Cha mẹ chết sớm, Thiều Hoa 
phải lao động våt vả từ thuở còn thơ. Vốn có sức khỏe, lớn lên, thân thể Thiều 
Hoa càng thêm cường tráng. Ngay từ những buổi chăn trâu, rủ nhau thi vật, 
Thiều Hoa đã hạ được tất cả những bạn bè nam nữ cùng lứa tuổi. Thiều Hoa 
lại nhanh nhẹn, tháo vát, mưu trí, có nhiều lối bày trò vui chơi cho chúng bạn. 
Có lần, Thiều Hoa nghĩ ra một trò chơi mới; lấy một quả bướng hình cầu để 
giữa bãi, chia chúng bạn làm hai phe, dùng gậy gộc bằng tre cô giành được 
quả bướng đó, phe nào đây quả bướng sang bên kia rơi vào hồ thì thắng, gọi 
là trò “đánh phết”. 

Trò “đánh phết” vui, khỏe đó được chúng bạn ham thích. 

Thiëu Hoa lớn lên trong cảnh nước mát nhà tan. Khi nghe tin huyện Mê 
Linh có hai chị em Trưng Trắc, Trưng Nhị chiêu nạp kẻ hiền tài, mưu việc 
lớn, Thiều Hoa tìm đến xin làm nghĩa binh. Thấy rõ tài năng và nhiệt tình của 
Thiều Hoa, Hai Bà Trưng đã giao cho người con gái đó chỉ huy một đạo 
nghĩa binh, kịp thời luyện quân, chuẩn bị khởi nghĩa. 


Bà được ba quân kính phục vì tài năng, quý тёп vì đức độ. Những lúc nghỉ 
ngơi, nữ tướng Thiều Hoa lại bày trò đánh phết, nhằm luyện cho quân sĩ sức 
khỏe dẻo dai, nhanh mắt, nhanh tay, mưu trí. Bà đích thân làm trọng tài. Quân 
sĩ chia làm hai toán dùng gậy tre, gậy об, xông хао tìm cách truyền cho nhau 
quả phết băng gốc bướng, cô sao đánh quả phết rơi vào hồ của đối phương để 
giành phần thắng. Tiếng trống đồng hùng tráng, tiếng cô vũ vang dậy của 
người xem, làm cuộc vui thêm hào hứng. 

Năm 40, Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa. Nữ tướng Thiều Hoa cùng đạo 
quân dũng mãnh của bà oai nghiêm dưới cờ, cất vang lời thề sông Hát. Theo 
Bà Trưng lên đường cứu nước, bà đã lập được nhiều chiến công. 

Ngày nay, ở Hiền Quan (Tam Nông, Phú Thọ) hằng năm vào ngày 13 tháng 
Giêng, ngày tế nữ tướng Thiều Hoa, cũng là “Bà tổ môn đánh phết”, dân làng 
mở hội, diễn lại cảnh Thiều Hoa kéo quân theo Hai Bà đánh giặc và cảnh 
đánh phết. Cho nên dân chúng Tam Nông ngày nay vẫn có câu: 

Mười một thì hội Hương Nha 

Mười hai Gia Dụ, mười ba hội Hiển. 

(Hương Nha, Gia Dụ có tục ném giỏ, còn Hội Hiền tức hội làng Hiền Quan 

có tục đánh phết). 


Đối đáp giỏi 


Một thé hệ người Việt lớn lên sau thời đại Bà Trưng. Đất nước đang lệ thuộc 
phong kiên nhà Đông Hán. 

Trương Trọng, người quận Nhật Nam (vùng Bình Trị Thiên và Quảng 
Nam), có học hành ít nhiều và làm thuộc 141126! trong quận. 

Cuối năm 78, Trương Trọng được viên thái thú Nhật Nam cử sang kinh đô 
Lạc Dương (nay thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quôc) thay mặt thái thú tâu bày 
công việc trong quận lên vua Hán. 

Trương Trong đến kinh đô, vào chầu vua Hán. Hán Minh Đề thấy Trương 
Trọng người Шар bé, lại là dân “man di” (mọi го) ngoài cõi xa, tỏ у khinh 
thường, hỏi xách mé: 

- Viên lại nhỏ kia (tiểu lại) người quận nào? 

Trương Trọng khắng khái trả lời: 


- Tôi là kế lại,27l người thay mặt thái thú Nhật Nam vào chầu vua và dâng 
só lên triêu đình, chứ không phải là một viên lại nhỏ. Bë hạ muôn dùng người 
có tài cán hay chỉ muôn đo xương đo thịt? 

Vua Hán nghe câu trả lời cứng cỏi và đúng dán của Trương Trọng, Шеп 
lăm. Song không làm gì được. 

Máy hôm sau, nhân ngày tết Nguyên đán, vua mở tiệc yến. Trăm quan vào 
châu và chúc têt nhà vua. Trong sô đó có Trương Trọng. Thây Trương, vua 
Hán lại nghĩ đên nôi thẹn thùng hôm trước... và muôn rửa thẹn. Nhân đông đủ 
các quan, vua Hán hỏi kháy Trương Trọng một câu: 

- “Nhật Nam” có nghĩa là “ở phía nam mặt trời”. Ta nghe nói tất cả nhà 
cửa của quận Nhật Nam đêu xoay hướng vê phương Вас йё trông Шау mặt 


trời phải không? 


Câu hỏi chứa đây tính kiêu ngạo của một tên cầm đầu đề chế Hán rộng lớn 
ở phương Bắc, tự ví mình như mặt trời, mọi người phải ngưỡng mộ, sùng bái, 
phục tùng. Trương Trọng người phương Nam, một vùng đang bị phong kiến 
phương Bắc đô hộ. Nhân dân phương Nam có truyền thống quật cường bất 
khuất trong đấu tranh, cũng như có truyền thống “lấy vợ hiền hoà, làm nhà 
hướng nam” để tránh gió mùa đông bắc (gió bác) lạnh lẽo trong mùa đông, 
đón gió mùa đông nam (gió nồm) mát mẻ trong mùa hè. Bị hỏi kháy, Trương 
Trọng vẫn bình nh, đáp: 

- “Nhật Nam” không phải là “ở phía nam mặt trời”. Kìa như đất Trung 
Nguyên (Trung Quốc), có quận gọi là “Уап Trung” nhưng quận đó có ở “trong 
mây” đâu, có quận gọi là “Kim Thành” nhưng có phải là “thành xây bàng 
vàng” đâu. Đặt tên thế thôi, chứ đều không phải thực như thế! Ở quận Nhật 
Nam, chỗ ở quan dân, tuỳ ý chọn hướng, đông tây nam bắc quay lại quay đi 
không nhất định! 

Nước nhà bị mát, nhân dân bị đô hộ lầm than, riêng mình phải khuất thân 
làm nhân viên trong chính quyền địch dé kiếm sống. Thế nhưng lời đối đáp 
với tên chúa tế triều đình phong kiến Đông Hán của Trương Trọng vẫn vang 
lên răn rỏi, mạnh mẽ, sang sảng giữa kinh thành Lạc Dương. Thật không hỗ 
thẹn là con em đất Việt phương Nam vốn nghìn xưa văn hiến! 

Câu đối đáp của Trương Trọng được đời sau nhớ mãi và được ghi lại trong 
sách Cổ kim thiện ngôn (những lời nói hay xưa nay) của Phạm Thái. 


Câu chuyện trống đồng và cột đồng 


...Khoảng giữa thiên niên kỉ 1 TCN, miền rừng rậm đồng lầy xứ Văn Lang 
của cháu con Mẹ Âu Bó Lạc đã bién dần thành miền ruộng bãi phì nhiêu. Văn 
minh sông Hồng, một nên văn minh nông nghiệp cô truyền đã gây nền vững 
chắc. Dòng diễn biến về văn hoá và lịch sử vẫn chảy n Từ Phùng Nguyên 
Đồng Đậu, Gò Mun, đã toả sáng ánh đồng “Đông Sơn”. Bên sắc vàng dễ gợi 
cảm của đồng, đã có chất xám đen nhưng vô cùng hữu ích của sắt. Từ núi 
rừng, quặng mỏ được khai thác và liên tiếp chở về xuôi. Thần thoại Mường 
diễn tả công nghiệp khai khoáng của tiền nhân như việc đoản quân Dịt Dàng 
(vua Việt) lên rừng chặt cây Chu Đồng với “bông thau, lá thiếc”. 

Những trống đồng xưa nhất đã được đúc xong. Truyền thuyết Mường Кё 
rằng: “Ngày xưa con gái út vua Dịt Dàng đi gội đầu ở bến Bãi, con gái cả đi 
chải chấy ở bến Đông; hai chị em nhìn ra giữa mặt bé mặt sông һау nỗi lên 
một vật giống như cái giỏ. Chị em về mách bố ra xem. Dit Dàng xem xong, 
cho người ra vớt, nhưng không làm sao vớt được. Dit Dàng liền sai thợ nhìn 
hình dáng nó, láy đồng đúc được trồng trăm, trống nghìn. Trồng nào đẹp, DỊt 
Dàng sai cất о kho, trồng пао хаи, Dit Dàng sai chú Khoá, thăng 101 đem 
bán khắp nƠI”. Trống đồng là niềm tự hào của người Việt cô, là hiện vật điển 
hình của văn hoá Đông Sơn. Hợp điểm về kĩ xảo tuyệt vời và nghệ thuật điêu 
luyện của người Việt thời Hùng. Nghệ thuật tạo hình: Đúc và chạm tỉnh tế, 
tượng trưng và biến hình độc đáo trong phong cách biéu hiện người, chim, thú 
và cảnh vật. Nghệ thuật thanh âm: Tiếng trông trầm hùng bên tiếng khèn tình 
tứ. 

Theo nhịp trống giục chuông khua, hoà với công to, chiêng nhỏ, từng đoàn 
người khoác áo lông chim hay đội lốt hươu, nai, tay cầm rìu, cầm giáo say 
sưa trong điệu múa vũ trang rất khỏe, rất hùng. 

Ngày mùa rộn rã thôn làng, người người tay liềm, tay hái gặt lúa vàng. 
Những lúc nghỉ tay hay trong đêm trăng sáng, gái trai lại rủ nhau ra bãi cỏ, 


đổi cao, năm tay ca múa theo nhịp trồng đồng rộn vang hoà với tiếng khèn êm 
dịu, thiết tha... Оле Đồng mà đúc trông đồng, câu nói vần vè của dân gian 
xứ Bắc khiến ta có căn cứ suy tưởng răng trong chiến dịch trừ giặc Ân hung 
bạo đã rèn vang tiếng trống đồng xung trận. 


Bầu trời, mặt đất, mặt biển xứ Văn Lang của các уча Hùng, xứ Âu Lạc của 
An Dương Vương Thục Phán sôi động tiêng trông đông Lạc Việt. 

Lịch sử sang trang, với bi kịch My Châu — Trọng Thuỷ, cơ đồ Âu Lạc đắm 
biên sâu. Một đêm dài nô lệ. 

Nhung ròi môt ngày xuân tháng Hai năm 40, bên dòng sông Hát, tiéng tróng 
đồng lại rộn vang điểm nhịp cho lời thè Trưng Trắc. 


Ba thu gánh vác sơn hà, ba năm nhân dân được xá thuế. Nhạc trống đồng 
vẫn vang vọng trong nông thôn Âu Lạc. Hết Xuân sang Hạ. Mùa hè năm 43 
nóng bỏng. Quân viễn chinh của Phục Ba tướng quân Mã Viện đàn áp đẫm 
máu nghĩa quân Trưng Vương. Sóng nước Hát Giang hoà tan hồn liệt nữ. 
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Са họ Mã giỏi tài xem tướng ngựa, cướp trống đồng Lạc Việt phá đúc một 
con ngựa mẫu cao ba thước rưỡi, vòng thân rộng bốn thước bốn tác đem về 
dâng vua Hán cầu công. 

Tục truyền rằng Mã Viện cũng lấy số trống đồng cướp được, phá ra, dựng 
cột đồng “làm mốc giới phía nam của nhà Hán”. Dựng xong cột đồng, hắn đọc 
lời thề độc: “Đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt” (cột đồng đồ рду, dân Keo diệt 
vong). 

Thời thuộc Tán, thé kỉ 3 và 4 SCN.IË28] Vua Tán kêu than: tiền đồng của Tán 
triều không hiểu sao hao hụt. Cho điều tra, thì được biết: Dân phương Nam 
quăng hàng хаи tiền đồng của Tán удо lò dé đúc lại trồng đồng. 


Giữa đêm trường Bắc thuộc, thôn làng đât Việt vẫn gìn giữ những trống 
đồng xưa còn sót lại và tiếp tục đúc thêm trống đồng mới (và tiếp tục đúc 


thêm cả mũi tên đồng giết giặc). Trồng đúc xong, để ở giữa sân, mời toàn thế 
dân làng đến dự lễ khánh thành. Một dịp tốt dé xới vun tinh thần cộng đồng 
dân tộc. 

Một cô gái làng đúc một chiếc thoa lớn, bằng vàng, băng bạc hay bằng 
đồng tuỳ theo gia sản, gọi là “thao trống đồng”. Cô gái làng dùng thoa rung 
một hồi trống đồng khai mạc. Hồi âm của thời đại vua Hùng dựng nước, thời 
độc lập tự do hay là tiếng trống giục giã con Hồng cháu Lạc đứng dậy đấu 
tranh giành lại non sông, đất nước? Có lẽ cả hai. 

Còn cột đồng Đông Hán? 

Truyện dân gian sau đó Кё rằng: Mỗi người dân Giao Chỉ khi qua chỗ dựng 
cột đồng lại ném vào chân cột một hòn đá. Lâu dần, đá xếp thành đống thành 
non cao, vùi sâu chôn chặt cột đồng Mã Viện. 

Ngày sau, người thì bảo cột đồng ở đải núi “Phân Мао” động Сб Sâm, 
Quảng Đông: người thì đoán cột đồng ở trên núi Đồng Trụ, xứ Nghệ; người 
lại bảo phải chăng cột đồng ở tận núi Ngũ Đồng Trụ, tỉnh Phú Yên. Huyền 
thoại thì nhiều, song sự thực cột đồng nào đâu thấy? 

Với Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đẳng, với nhà Đinh và nước Đại Cổ 
Việt, nhà Lý và Đại Việt, Non Tản, Nhị Hà vẫn thuộc núi sông ta. 

Cột đồng không thấy, song trống đồng vẫn trường tồn. Có một đền Đồng Сб 
(Trống đồng) ở xứ Thanh với một thần Đồng Cô. 

Sử ta ghi một chuyện có màu sắc mê tín: năm 1028, Lý Công Uån (Lý Thái 
Tổ) băng hà, đêm đó thái tử Phật Mã nằm mơ thấy Đồng Cổ sơn thần mách 
bảo: Ba vương sẽ nổi loạn định cướp ngôi vua của thái tử. Nhờ tay Lê Phụng 
Hiểu và các triều thần khác, loạn tam vương được đẹp yên. Lý Thái Tông 
rước Đông Сб sơn thần về Thăng Long thờ vọng. Đền Đồng Có thứ hai được 
dựng lên ở phường Yên Thái (làng Bưởi ngày nay). Vua đặt lệ mới: Hàng 
năm, mông Bồn tháng Tư, từ sáng sớm, các quan phải đến đên Đồng Сб, cắt 
máu ăn thè: “Làm con bát hiếu, làm tôi bất trung, thần minh giết chết!”. Thần 
trống đồng được vua Lý huy động góp phần giữ gìn nền an ninh của xã tắc sơn 
hà Đại Việt! 

Thời Trần, đế chế Nguyên Mông muốn gây һап với Đại Việt. Mùa hạ tháng 
Bốn năm Nhâm Thân (1272), vừa muốn điều tra địa thế, vừa muốn kiếm cớ 
hạch sách, vua Nguyên là Нбї Tất Liệt sai U-ryang tức Ngột Lương sang Đại 
Việt hỏi cột đồng Mã Viện. Vua Trần sai viên quan Lê Kính Phu cùng hắn đi 


tìm qua loa cho xong chuyện rồi trả lời Nguyên răng: “Cột đông Mã Viện 
dựng lâu ngày đã mai một không còn dâu vêt!”. 

Sau ba lần bị Đại Việt đánh cho đại bại. Nguyên bỏ mộng xâm lăng Đại 
Việt. Cuôi năm 1292, một sứ bộ Nguyên sang Việt. Vua Trân bày nghi vệ, 
rung trông đông đón sứ giả. Sứ Nguyên run sợ trước uy lực Đại Việt. Lời thơ 
của viên phó sứ Trân Phu là một lời thú nhận: 

. Kim qua ảnh lí đan tâm khổ 

Đóng cô thanh trung bạch phát sinh 

(Bóng loè giáo mác, lòng dau khổ 

Tiếng rộn trồng đồng, tóc bạc phơ]) 

Văn hoá Việt đập tan uy thế của dé chế Nguyên Mông! 

Sau khởi nghĩa Lam Sơn chóng xâm lược Minh thắng lợi (1427), triều Lê 
thành lập. Lê Nhân Tông vë Lam Sơn thăm quê và bái yêt Sơn Lăng. Làm lê tê 
аёп miêu, thịt bôn con trâu. Đánh trông đông, quân sĩ hò reo hưởng ứng theo. 
Và vũ nhạc biêu diễn bài Binh Ngô phá trán. 

Việt và Minh lại phái sứ giao hiếu. Sứ Việt sang Minh. “Đánh chết nết 
không chừa” cái tư tưởng kiêu ngạo nước lớn, vua Minh ra cho sứ Việt một 
về đôi như sau: 

Đồng trụ chỉ kim dai di lục 

(Cót đồng tới nay rêu đã xanh) 

Sứ Việt nghe xong, đối lại ngay: 

Đăng giang tự cổ huyết do hông 

(Sóng Đăng từ xưa таи còn do!) 

Ý hùng, văn chọi, сап đối hay. Vua Minh cứng họng! Quả có như vậy, Bạch 
Đăng sóng cuồn cuộn, “đến nay nước sông tuy chảy hoài, mà nhục quân thù 
không rửa nổi!” (Trương Hán Siêu — Phú sông Bạch Dan 2). 

Câu chuyên trống đồng và cột đồng trong lịch sử dựng nước và giữ nước 
của Việt Nam là như thê! 


Triệu Thị Trinh 


Ai về Nông Công tỉnh Thanh 
Dung chân nhớ Triệu Thị Trinh anh hùng 
(Thơ ca dân gian) 

Triệu Thị Trinh, em gái Triệu Quốc Đạt, là con một gia đình có thế lực ở 
huyện Quân An, quận Cửu Chân (nay là huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá). Từ 
nhỏ, bà sớm tỏ ra có chí khí hơn người. Người ta kê lại răng: khi cha bà hỏi 
về chí hướng mai sau, tuy còn ít tuôi, bà đã гап rỏi thưa: “Lớn lên con sẽ đi 
đánh giặc như Bà Trưng Trắc, Trưng Nhị!”. 

Cả hai anh em đều được cha hết lòng dạy dỗ binh thư, võ nghệ. Bà học 
chăm chỉ, thông minh, hứa hẹn có thé trở thành một vị tướng tài mai sau, khiến 
anh bà phải mến phục. Bà lại có sức khỏe khác thường: một mình vật nói hàng 
chục người, hàng mâu ruộng bà chỉ cây một ngày là xong! 

Bà cùng anh đi khắp vùng vừa dé mở rộng giao du, kết bạn với người hiền 
tài, nghĩa sĩ, vừa ngăm xét địa hình, đê rắp mưu việc lớn sau này. Người chị 
dâu thây vậy, khuyên bà không nên “làm loạn” và giục bà nên lây người em họ 
của mụ ta cho an phận. Bà khăng khái trả lời: 

“Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luông sóng dữ, chém cá kinh ở biển 
khơi, dánh đuôi quân Ngô, giành lại giang sơn, coi ách по lệ, chứ tôi 
không chịu khom lưng làm tì thiệp người їа!”. 

Và bà tiếp tục khán trương chuẩn bị khởi nghĩa, lấy núi Nưa làm căn cứ 
địa: mộ quân, săm sửa vũ khí, tích trữ lương thực, luyện tập quân sĩ. 

Dân chúng trong vùng còn Кё lại là khi đó có con voi trăng một ngà rất dữ 
ton hay vê phá hoại mùa màng, mọi người đêu sợ. Рё trừ hại cho dân, bà 
cùng chúng bạn di vây bắt voi. Bà dũng cảm nhảy lên cưỡi đâu voi và сиб 
cùng đã khuât phục được con vật hung dữ. Chú voi trăng này sau đó đã trở 
thành người bạn chiên đâu trung thành của bà. 


Tiếng tăm cô gái mười chín tuổi trị voi rừng xanh vang dội khắp nơi, càng 
thu hút thêm nhiều người đi theo bà. 

Người chị dâu phần tức cô em chồng “bướng binh” phần sợ giặc đàn áp luy 
đến thân, đã báo quan quân đô hộ đến bắt Triệu Thị Trinh. Bà đánh tan toán 
quân Ngô và giết luôn người chị dâu phản bội kia rồi lên ở hắn núi Nưa, dựng 
cờ khởi nghĩa. Từ ấy, trong dân gian loan truyền câu hát: 

Có bà nữ tướng 

апе lệnh trời ra 

Trị voi một ngà 

Dựng cò mở nước 

Luyện truyễn sau trước 

Theo gót Bà Vương. 

Anh hùng hào kiệt nam nữ các nơi гат гар đem quân về tụ nghĩa và trở 
thành tướng lĩnh của bà Triệu; ba anh em họ Lý, cô gái người Mường, chú 
thiếu niên sông Mã cưỡi con ngựa trắng... Nhân dân nô nức tòng quân, ủng hộ 
sự nghiệp cứu nước: 

Ru con, con ngủ cho lành 

Để mẹ gánh nước rửa bành ông voi 

Muốn coi lên núi mà coi 

Coi Bà Triệu tướng cưỡi voi đánh công 

Túi vóc cho lẫn túi hông 

Trâu têm cánh kiến cho chóng di quân. 

(Thơ ca dân gian) 

Sau này, trong dân gian còn truyền tụng nhiều câu chuyện cảm động về tình 
dân đối với cuộc khởi nghĩa Bà Triệu: đây, một già mù miền núi đã đi khắp 
nơi, dùng tiếng đàn giọng hát của mình dé ngâm ngợi có vũ dân làng đứng dậy 
cứu nước; kia, một bà cụ hàng nước сб xin cho con gái được tong quân, còn 
mình thì giúp cả chóng chuối với chum nước chè xanh cho nghĩa binh đang 
trầy quân qua giải khát. 

Binh lực đã lớn mạnh, năm 248, Bà Triệu đem quân tién đánh các quận 
huyện của bọn quan lại nhà Ngô. Bà chỉ huy nghĩa quân vô cùng gan dạ. Ra 
trận, bà thường mặc áo giáp đồng, đi guốc ngà, cài trâm vàng, nên đời sau 
thường gọi tên bà là Nhuy Kiều tướng quân. 

Nghĩa quân thắng nhiều trận, giết chết viên thứ sử châu Giao. Dân chúng 
khắp hai quận Giao Chỉ, Cửu Chân đều nổi dậy hưởng ứng. Sử nhà Ngô thú 


nhận: năm 248 “toàn thê châu Giao đều chân động”. 


Nhà Ngô lo sợ phải phái viên danh tướng Lục Dận sang làm thứ sử Giao 
Châu, đem thêm 8.000 quân sang đàn áp. Bà cầm quân kháng địch vô cùng 
oanh liệt, gây cho giặc nhiều tôn thất, khiến chúng phải run sợ bảo nhau: 

Hoành qua đương hồ di 

Đối diện Bà Vương nan 

(Nghĩa là: Cầm giáo chống lại hỗ còn dễ, chứ đối địch với Bà Triệu thì 

thật khó). 

Lục Dân biết néu chỉ dùng lực lượng quân sự không thôi thì khó lòng thăng 
nổi bà. Một mặt, y tìm cách dụ bà ra hàng; mặt khác dùng vàng bạc, của cải 
lung lạc một số thủ lĩnh địa phương dao động. 

Bà Triệu kiên quyết chối bỏ lời dụ dỗ của шас và tiếp tục chiến đấu. 
Nhưng thế giặc rất mạnh, quân khởi nghĩa suy yếu dàn và tan vỡ. Cuối cùng, 
bị bao vây riết, bà phải rút về núi Tùng Sơn, và không chịu rơi vào tay giặc, 
bà đã rút gươm tự vẫn. 

Tùng Sơn năng quyện mây trời 

Dấu chân Bà Triệu rạng ngời sử xanh 

(Thơ ca dân gian) 

Ngày nay, ở thôn Phú Điền (Hậu Lộc) cạnh đường số 1 vẫn còn có ngôi 
đền Bà Triệu và trên núi Tùng Sơn trước đền còn lăng mộ của bà và một só 
tướng tá cùng tự vẫn theo bà... 


Lý Nam аё khai sáng nước Vạn Xuân 


Ở Long Hưng (Thuy Anh, Thái Bình) có một người tài kiêm văn, võ, lại có 
lòng yêu nước, thương dân tên là Lý Bí. Bấy giờ vào giữa thế kỉ 6, nước ta 
đang ở dưới ách đô hộ của nhà Lương, Lý Bí có làm một chức quan nhỏ với 
nhà Lương ít 140,12°! song vì thấy rõ cảnh lầm than cơ cực của nhân dân nên 
ông rất căm ghét bè lũ đô hộ. Ông bỏ quan về quê, mưu việc khởi nghĩa. Ông 
tìm cách liên kết hào kiệt các châu cùng nhau bàn mưu, tính kế, chiêu mộ 
nghĩa binh luyện tập võ nghệ, tích trữ lương thực, rèn đúc vũ khí... Cha con 
Triệu Тос là thủ lĩnh vùng Chu Diện đem quân ứng nghĩa trước tiên. Nhà nho 
Tinh Thiều học giỏi văn hay mà chỉ được giữ chân canh công thành cũng bỏ 
quan về theo Lý Bi. 

Mùa xuân năm 542, khởi nghĩa bùng nó, nhân dân và hào kiệt các nơi sôi 
nói hưởng ứng. Thanh thé nghĩa quân ngày một lớn mạnh. Không đầy ba tháng, 
nghĩa quân đã chiếm được hầu hết các châu quận. Thứ sử Tiêu Tư vội vã bỏ 
thành Long Biên chạy về nước. 

Được tin mát Long Biên, vua Lương hết sức tức giận, y ra lệnh cho lũ quân 
tướng cấp tốc phản công. Lý Bí đã điều quân đánh cho địch thua tán loạn, rồi 
nhân thé đó, giải phóng toàn bộ đất nước. 

Hai lần bị đánh tan tác, nhưng nhà Lương vẫn chưa chịu bỏ mộng xâm lăng. 
Đầu năm sau (543), vua Lương lại hạ lệnh cho quân tướng phản công. Lần 
này, Lư Tử Hùng cùng lũ tướng tá chỉ huy vừa khiếp Sợ, vừa mỏi mệt, dùng 
dàng mài khóng dám tién quân. Nắm được chỗ yếu của địch, Lý Bí chủ động 
đem quân đón đánh địch ở bán đảo Hợp Phố (nay thuộc Quảng Đông, Trung 
Quốc). Trận nảy quân Lương cũng thua to, mười phần chết đến bảy, tám. 
Tướng chỉ huy, đứa bị giết, đứa sống sót chạy về bị vua Lương trị tội chết. 


Cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta chống ách đô hộ của nhà Lương do Lý Bí 
lãnh đạo đã thăng lợi hoàn toàn. Đất nước được giải phóng, nhân dân được tự 
do, Lý Bí lên ngôi hoàng đề (544), tự xưng là Nam Đề (vua nước Nam). Lý 
Nam Đề đặt tên nước là Vạn Xuân.J30Ì Cho dựng điện Vạn Thọ,81H làm nơi 
vua quan họp bàn việc nước. Ông cắt đặt các chức quan văn, võ trong triều. 
Triệu Тас được phong làm Thái рћо!?2! Phạm Tu được cử đứng đầu hàng 
quan võ. Tinh Thiều được cử đứng đầu các quan văn. Lý Nam Đề còn cho 
dựng một ngôi chùa mới, lấy tên là Khai quốc (Mở пибс).1831 Lý Nam Đề ban 
sắc phong thần cho Bà Triệu dé tưởng nhớ vị nữ anh hùng ngày trước. 

Lý Nam Đề mt, nhân dân ta hết lòng thương tiếc, nhiều nơi đã lập đền thờ. 
Ngày nay, trên các địa phương mièn Bắc còn có hơn 200 đền miéu thờ Lý Bí 
và các tướng tá của ông. 


Lão tướng Phạm Ти 


Hõi cô đội nón quai thao 

Di qua Thanh Liệt thì vào làng anh 

Làng anh Tô Lịch trong xanh 

Có nhiêu vải nhan ngon lành em ăn. 

(Thơ ca dân gian) 

Vùng làng Quang (Thanh Liệt) huyện Thanh Trì, ngoại thành Hà Nội có 
cảnh nước trời tuyệt đẹp, có đặc sản nhãn lông, vải ngọt. Mà cũng nôi tiêng là 
dat lam nhân tài. 

Đó là quê hương của Chu Văn An, nhà nho tiết tháo mà ta sẽ có dịp nói đến 
sau. 

Đó cũng là quê hương của vị tướng tài ba và yêu nước của thé kỉ 6: tướng 
quân Phạm Ти. 

Lý Nam Đề “phía Bắc đuôi Tiêu Tư, phía Nam dẹp Lâm Ấp, dựng tên 
nước, chính ngôi tôn, đặt trăm quan, định niên hiệu, trên đại thê có quy hoạch 
của bậc đê vương” — như lời sử cũ ngợi ca, cũng nhờ có nhiêu nhân tài giúp 
rập, trong đó có tướng Phạm Tu. 

Giữa thôn Văn (nay thuộc xã Thanh Liệt) vào đầu mùa “rét nàng Bân” năm 
Bính Thìn (476), mông Mười tháng Ba, Phạm Tu cât tiêng khóc chào đời. Dân 
làng, dân nước cũng đang khóc than vì nghèo khô và vì sự áp bức của Tiêu 
Tư, viên thứ sử nhà Lương tàn bạo. Gita “ngày ba tháng tám”, giữa mùa giáp 
hạt, mẹ đói cơm, con đói sữa... những tưởng không nuôi nôi con thơ... nhưng 
rôi Phạm Tu vân sông, vân trưởng thành. 


Cạnh làng Quang là làng Quỳnh Đô “Lô vật Quỳnh Dó, giỏ cua Có Điễn”. 
Phạm Tu theo học các đô vật bên Quỳnh trở thành một đô vật nói tiếng. Từ đó 
dân làng thường gọi ông là Đô Tu (có tài liệu ghi là Đô HÒ) vì tương truyền 
thần thánh đất Tây Hồ đã “ứng điềm lành” trong việc ông ra đời!). 


Vào một ngày đông tháng Chạp năm Tân Dậu (tháng Giêng năm 542), từ 
miền đất bién Thuy Anh Thái Bình, Lý Bí kêu gọi hào kiệt các noi nôi dậy lật 
đồ ách đô hộ của nhà Lương. Đô Tu lúc này đã ngoài sáu chục tuổi, đã là một 
bô lão của thôn Văn. Tuổi “đầu bạc răng long” chăng? Tuổi “xuất lão vô sự”, 
“mũ ni che tai”, phó mặc việc làng việc nước cho đàn con cháu chăng? Không 
phải! “Càng già càng dẻo càng dai”, già làng vẫn cùng lớp trẻ lo toan việc 
dân việc nước. 

Nghe tin Lý Bí đã dựng cờ cứu nước, cha con Triệu Túc vùng ven sông 
Cái đã ứng theo, Lý Phục Man vùng làng Giá (nay thuộc xã Yên Sở, huyện 
Hoài Đức, Hà Nội) cũng đã nói lên ứng nghĩa. Ở tít vùng sông Cầu, anh em 
Trương Hồng, Trương Hát đã vùng dậy rồi...thì làng Quang đất vải quê ta 
cũng phải cùng cả nước vùng lên... Lão đô vật Phạm Tu lúc này còn khỏe 
lắm. Thường ngày còn đánh trâu ra đồng cày được vài sào ruộng. (Dân làng 
Quang vốn nói tiếng là những người làm ruộng giỏi giang và dai sức). Bô Lão 
Phạm Tu tài cao đức lớn có uy tín với dân làng. Cụ họp dân bàn việc khởi 
nghĩa. Trai làng nô nức gia nhập nghĩa quân. Phạm Tư tự làm tướng, đem đội 
quân khởi nghĩa làng Quang và các làng quanh vùng theo giúp Lý Bí. 

Lão tướng và những chàng tuôi trẻ xông pha trận mạc, ba tháng lập nên 
công lớn, chiếm lĩnh châu trị Long Biên (Bắc Ninh), đuôi Tiêu Tu về Bắc, 
đập tan các cuộc phản kích của quân Lương. 

Việc bên Bắc vừa tạm yên thì phương Nam lại dậy sóng. 

Nghe tin bên xứ Giao Châu có “loạn”, vua nước láng giềng bên kia dải 
Hoành Sơn là Lâm Ấp điều chiến thuyền tiễn vào cửa Sót, điều bộ binh vượt 
đèo Ngang tién đánh Đức Châu (Hà Tĩnh ngày nay). 

Chủ tướng Lý Bí họp tướng sĩ bàn kế tiến quân vào Nam đẹp giặc. Lão 
tướng Phạm Tu hăng hái đứng ra xin đảm đương trọng trách đó. 

Mùa hè năm Quý Hợi (tháng 5-543), người lính già đầu bạc 68 tuổi, cùng 
ba quân vượt sông trèo núi, gội năng hạ mưa đông, dầm sương dãi gió, hăng 
say Nam tién. 

Chiến trận diễn ra vô cùng gian khổ, quân Lâm Ấp luyện tập đã lâu (nước 
Lâm Ấp thành lập từ năm 190-192), nước Lâm Ấp đang độ cường thịnh và 


lần này vua Lâm Ар (Ru-dơ-ra-vác-man І) lại tự thân chinh... 

Việt quân là đội quân MỚI nhóm họp, chưa dạn dày kinh nghiệm nhưng lại 
là những người yêu nước nông nàn. 

Kết cục, quân Lâm Ấp bị đánh tan, chúa Lâm Ар phải chạy trốn về bên kia 
dãy Hoành Sơn. Thê là một dải tắm kình phương Nam cũng lặng... 


Đúng ngày Nguyên đán năm Giáp Tý (tháng 2-544), Lý Bí dựng nước độc 
lập Vạn Xuân, tự xưng Nam Рё. Triêu đình Vạn Xuân được thiết lập VỚI hai 
ban văn võ. Lão tướng Phạm Ти, vị tướng tài ba đã được cử сат đâu ban võ, 
tông chỉ huy đội quân dân tộc mới hình thành. 

Tháng 7 năm 545, phong kiến xâm lược Lương cất đại binh sang chinh 
phục Vạn Xuân. Lý Nam Đê cùng tướng quân Phạm Tu đem 3 vạn quân ra 
Chu Diên (Hưng Yên) chặn giặc. Thê giặc mạnh. Quân ta lui giữ miễn cửa 
sông Tô Lịch (trung tâm Hà Nội ngày nay), dựng luỹ đât, rào tre cự địch. 
Quân xâm lược lại tiên công thành Tô Lịch. Ngày 20 tháng Bảy năm At Sửu 
(tháng 8-545) sử cũ thở than: “đương vòng chiên đâu, xoay cuộc tang thương, 
đại vương (chỉ Phạm Tu) phút chôc thân linh hiên hoá!”. 

Sinh ra bên sông Tô, lại từ trên chiến trường bên cửa sông Tô ngã xuống... 
Lão tướng anh hùng chết lúc 70 tuôi. 

Ở Thanh Liệt, giữa cánh đồng thôn Trung ngày nay, nổi lên một khu khá 
đẹp: Khu đình thờ Phạm Tu. Trong hậu cung, bức tranh chân dung vị lão 
tướng và tranh vẽ các thuộc hạ của người. 

Sinh vi tướng, tử vi thần (sinh là tướng, chết là thần). Phạm Tu được dân 
làng thờ làm thành hoàng bảo vệ xóm làng. Trong đình, biệt bao câu đôi ngợi 
ca đức tài Phạm Ти, trong đó có câu (tạm dịch): 

- Khởi nghĩa ер quân Lương, lâm liệt tỉnh trung ngời nhật nguyệt. 

- Phong hấu ghi sử Lý, vẻ vang thang mộc rạng quê hương! 


Triệu Việt Vương 


Thái phól°#l Triệu Тис của triều đình Vạn Xuân qua đời. “Tre già măng 
mọc”, con ông là Triệu Quang Phục được Lý Nam Đề trọng dụng. Chàng trai 
trẻ ấy đã cùng cha tham gia cuộc khởi nghĩa Lý Bí ngay từ buổi đâu, và đã lập 
nhiều võ công hién hách, góp phần lập ra nước Vạn Xuân (544). 

Đầu năm 545, nhà Lương lại phái Trần Bá Tiên đem quân sang xâm chiếm 
nước Vạn Xuân non trẻ. Thế giặc rất mạnh. Lý Nam Đề đem quân đánh địch 
máy lần không thăng, lại bị bệnh nên phải rút vào miền Tam Đảo án náu. Ông 
trao quyền chỉ huy quân đội cho Triệu Quang Phục (546). 

Sau mây lần huyết chiến với quân thù, lúc này lực lượng nghĩa quân đã suy 
yêu nhiều. Tính sao đây để cứu vån tình trạng hiểm nghèo “ngàn cân treo sợi 
tóc?”. Làm sao đây để bảo toàn lực lượng đợi thời cơ đến tién lên tiêu diệt 
địch?... Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu óc vị chỉ huy trẻ tuổi. Trải nhiều 
đêm đo đắn suy ш, cân nhắc mọi bè, Triệu Quang Phục thấy néu cứ dàn thế 
trận dé đánh địch, trong khi lực lượng ta đã mòn mỏi và địch còn đang sung 
sức thì không tránh khỏi nguy hiểm. Và ông đi đến một quyết định sáng suốt, 
tạm thời lui quân về lập căn cứ ở Dạ Trạch quê nhà để nuôi dưỡng binh lực 
đánh địch lâu dài. 

Dạ Trạch (bãi Màn Trò, Hưng Yên) là một vùng đồng lầy mênh mông, lau 
sậy um tùm. Ở giữa là một bãi phù sa, có thể làm ăn sinh sống được. Đường 
vào bãi rất kín đáo, khó khăn. Chỉ có dùng thuyền độc mộc nhẹ lướt trên со 
nước, theo máy con lạch nhỏ thì mới tới được. Triệu Quang Phục đã sinh ra 
và lớn lên giữa vùng đầm lầy nước đọng này, phần đông nghĩa quân lại là 
người cùng họ cùng quê nên rất am hiểu địa thế và đường đi lối lại nơi đây. 
Được nhân dân hết lòng đùm bọc, Triệu Quang Phục đã bí mật rút quân vào 


đóng ở Dạ Trạch. Ngày ngày, quân sĩ thay phiên nhau vừa luyện tập vừa phát 
bờ cuóc ruộng trông lúa, trồng khoai dé tự túc binh lương. Trời còn sáng, 
không nỗi lửa dé địch phát hiện Һау chỗ trú quân. Khi màn đêm buông xuông, 
nghĩa quân mới nấu nướng, phần ăn phần nắm để dành. Có đêm thì nghỉ ngơi 
sau một ngày cuốc ruộng phát bờ. Có đêm thì chèo thuyền ra đánh úp doanh 
trại địch. Cứ như vậy với lối đánh “ngày án tối ra” nghĩa quân diệt được khá 
nhiều địch, thu nhiều vũ khí, tích thêm lương thực. Quân nhà Lương ngày thêm 
thua đau mà quân ta thì càng đánh càng mạnh dàn lên. Nhân dân hết lòng yêu 
mến che chở nghĩa quân và cho con em gia nhập đoàn quân yêu nước. Dân 
quanh vùng tặng Triệu Quang Phục danh hiệu: “Dạ Trạch vương” (Vua Đầm 
đêm). “Đầm dëm” là tượng trưng của lỗi đánh lâu dài, đánh du kích của 
người Việt đương thời. 


Năm 550, thời cơ đã đến. Bấy giờ tình hình phong kiến nhà Lương rối loạn 
to, đại bộ phận địch quân rút về nước, chỉ để lại một đội quân nhỏ do viên 
tướng Dương Sẵn chỉ huy. Triệu Quang Phục lúc này đã xưng vua (Triệu Việt 
Vương), cùng đội quân đã dạn dày chiến đấu mở một cuộc tán công lớn, đánh 
thốc ra Long Biên, giết chết tướng chỉ huy giặc. Quân giặc tan vỡ, đứa bị giết, 
đứa chạy thục mạng về nước. 

Đất nước Vạn Xuân trở lại thanh bình. Triệu Việt Vương cùng nhân dân 
Vạn Kiếp tiếp tục xây dựng nën độc lập của đất nước. 


Vua Đen 


Kẻ Мот: một doi đất nhô ra trên bãi biển miền Trung, bên bờ cửa Sót, dưới 
chân dải Hoành Sơn. Nơi đó đã sinh ra một đẳng anh hùng: Mai Thúc Loan. 
Bấy giờ là vào đầu thế kỉ 8, nước ta đang bị phong kiến nhà Đường đô hộ. 
Dân tình khó cực trăm đường vì các tệ nạn công nạp, phu phen tạp dịch. Quê 
hương Mai có nghề làm muối cô truyền. Nhưng thuế muĝi là một trong ba thứ 
thuế nặng nhất của nhà Đường. Dân tình khó quá, khóng sống nổi, nhiều nguòi 
phải tha phương cầu thực. Mẹ con Mai Thúc Loan cũng phải bồng bé nhau lên 
miền núi nương thân. 

Từ nhỏ, Mai Thúc Loan đã theo mẹ vào rừng kiếm củi, đôi gạo sống qua 
ngày. Bữa rau, bữa cháo, khi đói, khi no. Nhưng cậu bé họ Mai vẫn lớn 
nhanh, lớn mãi, mạnh khỏe lạ thường. Dắt được con trâu, vác nói cái cày, Mai 
lại phải đi ở cho nhà giàu chăn trâu, cày ruộng. Mai rất sáng da, chỉ thoáng 
nghe bọn trẻ con nhà chủ học bài nào là thuộc ngay bài йу, trông Фау viết chữ 
nào là viết được chữ ấy. Có sức khỏe, Mai lại càng ham học quyên học võ. 
Chàng thanh niên có nước da đen гат ấy nổi tiếng giỏi vật nhất vùng. 


Cũng như mọi người dân đất Việt, Mai Thúc Loan phải đi phu, phục dịch 
bọn quan lại đô hộ rất vất vả, lại còn bị đánh đập rất dá man. Ông hết sức 
căm giận bọn cướp nước hại dân. Vì gan dạ, bướng bỉnh nên ông được dân 
trong vùng cử làm chức đầu phu để mong ông bênh vực phần nào cho bả con 
thôn xóm. Một ngày mùa tu hú kêu năm 722, Mai Thúc Loan cùng toán dân 
phu phải đi gánh quả vải, nộp công cho bọn thống trị nhà Đường. 

Giữa khi nội thuộc Đường triêu 

Giang sơn сд quốc nhiễu điêu ghê gai 

Sâu quả vải vì ai cắn lá, 

Ngựa hông trần Кё đã héo hon... 


(Dân ca xứ Nghệ) 

Đường xa, nắng gắt, Thúc Loan bảo mọi người dừng chân vào bóng mát 

nghỉ. Rồi ông lớn tiếng chửi mắng, ké tội bọn quan lại đô hộ, và bảo mọi 
người ăn vải, còn lại thì gánh trở vê không đem nộp công nữa: 


“Та nghe nói ở xa nghìn dặm chẳng sợ người, huồng chỉ nước ta ха đến 
vạn dặm, không lê ta lại chịu bó tay?”. 

Đoàn quân phu nghe theo, cùng Mai Thúc Loan nổi dậy khởi nghĩa. Hàng 
trăm người của các phường sàn và trai tráng quanh vùng cũng kéo đến hưởng 
ứng. Thế lực nghĩa quân ngày một mạnh. Lợi dụng địa thế vùng Sa Nam có 
sông sâu núi hiểm, Mai Thúc Loan đã xây dựng căn cứ để chóng giặc lâu dài. 
Ông lẫy Vệ Sơn làm nơi đóng đại bản doanh. Doc bờ sông Lam, đắp một 
chiến luỹ dài hơn 1.000 mét. Đó là thành Vạn An nỗi tiếng, có Rú Dun (Hùng 
Sơn) làm chỗ dựa. Phía trong núi là dải thung lũng rộng vài chục mẫu dùng 
làm nơi trữ lương thực, vũ khí. Bao quanh khu trung tâm Vệ Sơn là cả một hệ 
thống đồn trại nương tựa lẫn nhau: Віёи Sơn hình quả bầu bảo vệ cánh tả, 
Liêu Sơn bảo vệ mặt trước. Ngọc Đái Sơn hình đai ngọc gần thành Vạn An là 
đôn tông chỉ huy, thông suốt cả thuỷ lẫn bộ binh. 

Chiếm được Châu Hoan rồi, Mai Thúc Loan tự xưng hoàng đề, đóng đô ở 
thành Vạn An. Người đời thường gọi ông là Mai Hắc Bé. Cái tên “Vua Đen” 
có từ đó. Mai Hắc Рё còn cho người đi liên kết các tù tưởng và nhân dân 
các châu miễn núi các nước láng giềng ở phía nam và phía tây, như Chăm Pa, 
Chân Lạp... để có thêm lực lượng chống với quân Duong. Thế đã mạnh, 
người đã đông, nghĩa quân tiến ra Bác tán cóng phu thành Tóng Binh. Bë 1й 
đô hộ bỏ thành, chạy tháo thân vë phuong bắc. Đất nước được giải phóng 
hoàn toàn. Nhân dân khắp nơi nô nức theo Mai Hắc Рё, quân lính đông tới 
hàng chục vạn người. Ít lâu sau, nhà Đường tập trung sức đàn áp cuộc khởi 
nghĩa. Quân Đường theo đường hiểm, bắt thình lình tiến đánh thăng vào căn 
cứ nghĩa quân. Mai Hắc Рё không đối phó nổi, phải rút vào rừng, rồi mát. 
Nghĩa quân tan vỡ. Quân xâm lược đã tàn sát nhân dân, chất xác nghĩa quân 
đắp thành gò cao, hòng uy hiếp tinh thần của dân chúng. Nhưng tội ác của giặc 
chỉ khơi sâu thêm lòng căm thù của nhân dân ta đối với chúng. Nhân dân ta 
đời đời nhớ ơn Mai Hắc Рё, đã lập đền thờ ông ở trên núi Vệ. 


>4 ¿S 
а у зә 


во Cái Đại Vương Phùng Hưng 


Phùng Hưng quê ở Đường Lâm, nay là thôn Cam Lâm, xã Đường Lâm, huyện 
Ba Vì, Hà Nội. 

Họ Phùng đời đời làm thủ lĩnh Đường Lâm, gọi là quan lang. 

Năm 722, khi Mai Thúc Loan khởi nghĩa chống phong kiến Đường, cha 
Phùng Hưng đã nôi dậy hưởng ứng. 

Khởi nghĩa thất bại, cha Phùng Hưng lui về quê, chăm lo mở mang trại ấp, 
chờ thời cơ chông giặc. 

Mẹ Phùng Hưng là người hiền đức, sinh được ba trai; con cả là Phùng 
Hưng, con thứ là Phùng Hải, con út là Phùng Dĩnh. Lớn lên, cả ba anh em họ 
Phùng дёп có sức khỏe vượt һап người thường. 

Năm Phùng Hưng 18 tuổi, bố mẹ đều mắt. Phùng Hưng nối nghiệp cha làm 
thủ lĩnh Đường Lâm, hoà thuận với các em, hêt lòng giúp đỡ dân làng và 
người quanh vùng. 


Một hôm, trên bãi cỏ 1410135! có hai con trâu mộng һас nhau, ai cũng sợ. 
Nghe tin, ông xăm xăm chạy tới, dùng sức mạnh đôi tay lực lưỡng năm chặt 
sừng trâu rồi đây hai con trâu ra xa nhau. Nhìn cảnh ấy, ai cũng thán phục ông 
là can đảm và có sức lực phi thường. 

Làng quê ông khi ấy ở kề rừng, có con hó đữ hay làm hại người. Ông dùng 
muu, đặt một bù nhìn cầm chuy ở chỗ hó thường hay qua lại.6Ì Hồ thấy 
người, nhảy đến vò cào, cắn xé, thấy là bù nhìn rơm, liền bỏ đi. 

Cứ như vậy vài lần, hó ta phát chán... Một hôm, Phùng Hưng tay cầm chuy 
sắt, đứng thế chân vào chỗ đặt bù nhìn cũ. Hồ ta làng vàng qua đó, trông thấy 
ông vẫn cứ ngỡ là bü nhìn như mọi khi, không thèm để ý. Lira đúng lúc hó vô 
ý, ông vận dụng sức lực toàn thân, giáng một chuỳ như trời giáng xuống đầu 


hồ, рї đầu hó xuống đât. Xong đâu đây ông bẻ gãy chân hó, trói chú ta lại, kéo 
vê xóm thôn trước sự kinh ngạc của dân làng. 


Các em ruột ông — như lời sách cũ — cũng có sức “mang đá nặng ngàn сап, 
hoặc cõng thuyền, chở nặng ngàn hộc đi xa hàng mười dặm” 

Năm 766, anh em Phùng Hưng khởi nghĩa chống phong kiến Đường. Khắp 
vùng hưởng ứng. Anh em ông chiếm vùng Đường Lâm và các ар chung quanh, 
giữ nơi hiểm yếu, tích trữ lương thực, mộ thêm nghĩa binh, thế lực ngày càng 
mạnh, uy tín ngày cảng cao. l5” 

Năm 791, theo lời khuyên của người đồng hương và đồng chí của ông là 
Đỗ Anh Нап, anh em Phùng Hưng cùng các tướng sĩ đem hàng vạn quân tién 
xuống bao vây kín phủ thành Tống Bình (nay là Hà Nội) của bè lũ đô hộ. 

Ba cô cháu gái ông tình nguyện theo giúp việc quân. 

Cao Chính Bình — viên quan đô hộ chuyên hà hiếp bóc lột nhân dán đem 
quân ra ngoài thành chông đỡ. Ас chiên bảy ngày đêm, lũ quân tướng nhà 
Đường đại bại; xác giặc phơi дау đông. 

Quân Đường kéo vào thành có thủ. Cao Chính Bình lo sợ quá, phát bệnh 
mà chêt. Lü quan tướng còn lại bị bao vây ráo riêt đã phải đầu hàng nghĩa 
quân. 

Phùng Hưng vào phủ thành, chấn chỉnh mọi việc, xây dựng nên tảng cho 
một quôc gia tự chủ. Nhưng chăng bao lầu sau ông lâm bệnh nặng rôi chết. 

Nhớ ơn ông, nhân dân lập đền thờ ở quê nhà và ở vùng Thịnh Hào (nay 
thuộc quận Đông Ра, На Nội). Người đời vân gọi là ông Bô Cái Đại Vương. 


Câu chuyện thần dân tộc và tên phù thuỷ địch 


Bấy giờ là ở thời thuộc Đường (thế kỉ 7-10). Vua Đường họ Lý, tự cho mình 
thuộc dòng dõi Lão Tử (Lý Đam). Thêm một cớ để tôn sùng đạo Lão vẫn 
thịnh hành trong triều ngoại nội. Rất nhiều tướng tá nhà Đường là đạo sĩ kiêm 
nghề phù thuỷ. 

Nước ta bị nhà Đường đô hộ, gọi là An Nam, với I2 châu, 59 huyện. Thế 
kỉ 7 có khởi nghĩa lớn của Lý Tự Tiên, Đinh Kiến. Thế kỉ 8 có khởi nghĩa lớn 
của Mai Thúc Loan (Mai Hắc Рё), Phùng Hưng (Bố Cái Đại Vương). Đầu 
thế kỉ 9 có khởi nghĩa lớn của Dương Thanh. Khởi nghĩa nhân dân nhằm giành 
lại đất nước, giành lại nền tự chủ. Khởi nghĩa. Bị đàn áp đẫm máu. Lại khởi 
nghĩa. Phái tướng, phái quân không đủ, nhà Đường phái nhiều đạo sĩ, phù thuỷ 
sang ta. Riêng đồng bằng sông Nhị, khi ау gọi là Giao Châu. có đến 21 đạo 
quân nói tiếng. Thầy phù thuỷ, thầy địa lí Tầu sang ta để trừ yêm “long mach”. 
Бау là một thủ đoạn đàn áp vê văn hoá, tư tưởng, gieo rắc mê tín, dị đoan 
rằng “đất An Nam không thê còn mạch đất dé vương nữa”. Có nghĩa: ta không 
thé là một nước độc lập. 

Về tôn giáo, dân ta vón có đức tính khoan dung. Đạo Phật phương Tây, đạo 
Nho, đạo Lão từ phương Bắc được truyền bá vào ta từ những thé ki đầu Công 
nguyên. Nhưng không một tôn giáo nào tạo nên được ở fa sự cuồng tín, là cái 
mâm chia rẽ dân tộc rất tai hại. Trong nông thôn, có chùa chiền, có đạo quán, 
cũng có đình làng thờ thành hoàng, có miêu mạo thờ các anh hùng giúp dân 
dựng nước. Có đền Hùng thờ Tổ, đền Tản Viên sơn thánh, đền Bà Trưng, Bà 
Triệu... Lý Nam Đề giữa thế ki 6 đã phong thần cho Bà Triệu. Nước Vạn 
Xuân độc lập đã có thần dân tộc. Тло tổ tiên cả giống noi, cả làng, cả họ và 
ở từng nhà là nét đặc sắc của tín ngưỡng Việt Nam. 

Đạo Nho dù có chủ trương “tôn quân, đại thống nhất” thì cũng chẳng 
chuyên lay được ý chí tự lập tự cường, tỉnh thần dân tộc và ý thức độc lập 
của nhân dân ta. 


Lòng yêu nước Việt Nam đã sâu gốc bên rễ rôi. 

Nửa sau thế kỉ 9, đất An Nam càng không yên. Có một dạo, quân Nam 
Chiếu từ Vân Nam theo triền sông Hồng kéo xuông, đánh bại quân Đường, 
giết chết viên đô hộ, chiếm đất An Nam. Phong kiến Đường hèn hạ bỏ An 
Nam đô hộ phủ. Nhưng nhân dân các làng xã đât Việt đã dựng “pháo đài 
xanh” chiên đâu chóng quân Nam Chiêu. Truyên thông làng xã chiên đâu trôi 
dậy. Khi gặp thời cơ, người dân Việt lại tìm thây ở làng đủ “sức bật” đây họ 
đứng lên chiên đâu giải phóng quê hương đât nước. 

Việc dân làng Việt Nam chống quân Nam Chiếu bảo vệ xóm quê đến tai 
vua Đường. Dë vớt vát chút uy thê tàn, vua Đường hạ chiêu “khen” hào 
trưởng và nhân dân đất Việt. Và cử Cao Biền đem quân sang An Nam đánh 
quân Nam Chiếu. Cao Віёп, viên tướng giỏi của Đường, nỗi tiếng vì với một 
phát tên đã bắn rơi hai con chim trời đang bay. 

Cao Biên lại là tên phù thuỷ cao tay. 

Dùng dằng hàng năm, Cao Віёп mới tiến quân sang ta (865). Dân Việt 
đánh, quân Đường đánh. Lân này quân Nam Chiêu thua đậm, phải rút vê 
nước. 

Chàng ơn thì chớ, tiết độ sứ “Tĩnh hải quân. tiết гап” Cao Biển lại quay ra 
đàn áp nhân dân và các thủ lĩnh địa phương, cô dựng lại ách thông tri của nhà 
Đường trên đât đai của một nhân dân “hay phản loạn” này. 

Cao Biên đến thành Đại La ở khu vực Hà Nội ngày nay, thêm quân canh 
giữ, sục sạo nông thôn, lập số hộ khâu, chỉnh đốn thuế má. Nghe nói Cao Віёп 
đã chia được nông thôn ta ra làm 159 hương. Dưới hương, Biền muốn nhúng 
tay xuống xã, đã lập cả đại xã và tiêu xã... 

Hành quân đàn áp. Tó chức chính trị thắt buộc chặt chẽ. Vo vét thuế khoá. 
Chưa đủ, Cao Віёп còn gió ngón nghề phù thuỷ, nghề thầy địa lí đào “long 
m đất An о Giặc tung tin Cao Віёр có tài “yêm âm binh”, có tài 

“сиб1 diều giấy” bay trên SEN để dò xem các “huyệt dé vương”... và có tài 
yêm trừ thân thánh Việt Nam.. 

Cao Biển biết chăng đất Việt phương Nam là xứ sở của huyền thoại và 
truyền thuyết đượm sắc màu yêu nước? 

Không đây chục năm sống trên đất Việt, Cao Biển đã thê nghiệm điều đó! 
Choi với truyền thuyêt “Cao Biên có tài yêm và điêu khiên âm binh” của giặc, 
có truyện thuyêt “quân Cao Biên dạy поп” của người Việt: Biên nuôi âm binh, 
đủ trăm ngày sẽ dậy và sẽ dùng được. Biên đưa 100 thẻ hương cho một bà lão 


bán hàng nước người Việt có quán hàng cạnh nơi nuôi âm binh, dặn mỗi ngày 
thắp một thẻ; cứ thế đủ 100 ngày, quán hàng của bà lão sẽ phát đạt. Bà lão 
theo lời dặn được ít ngày, sau đem cả bó thương đốt một lượt, quân âm của 
Cao Biển “dậy” thật, nhưng chưa đủ ngày đủ tháng nên “dậy non”, run lây bây 
rồi biến thành đất đá cả! 

Lại có truyền thuyết: Cao Biền muốn уёт những nơi linh tích (“dấu 
thiêng”), bèn mó bụng con gái chưa chồng 17 tuổi, vứt ruột đi, nhồi cỏ bắc 
vào bụng, mặc quần áo vào, đặt ngồi lên ngai thờ thần, tế băng trâu, bò, hễ 
thấy cử động — tức là thần nhập удо thân người con gái đó — thì vung kiếm mà 
chém đầu. Віёп dùng thuật đó dé đánh lừa các thần linh đất Việt. Và đúng ra: 
để hòng trấn áp tư tưởng yêu nước, tinh thần dân tộc của nhân dân Việt Nam. 
Biển cũng dùng thuật đó đề định lừa thần núi Tản Viên là thần đứng đầu các 
thần đất Việt. Lúc ấy thần Tản Viên đi vắng. Thần cưỡi chim dièu bay trong 
mây mà về, thấy Biển đang lom khom cầu cúng. Từ trên mây, thần Tản Viên 
nhô nước bọt ào giữa đàn tràng của Cao Biên, rồi bỏ đi. 

Cao Biên than rằng: “Linh khí ở phương Nam không thể lường được. Ôi! 
Cái vượng khí của đất này đời nào hết được!”. 

Lại có một truyền thuyết khác. Cao Віёп đắp thành Đại La trên đất Long Đỗ 
của người Việt. Long Đỗ — Rốn Rồng — hay núi Nùng của đất Thăng Long 
ngày sau. Núi Nùng, sông Tô là non sông của thủ đô tương lai đất Việt. 

Truyền thuyết kể rằng: Бар xong thành, một buổi sớm, Сао Віёп dạo chơi 
ngoài cửa Đông Thành, bỗng trời đồ mưa to gió lớn. Thần chính khí Long Đỗ 
hiện ra trong ánh sáng chói loà, trong đám mây ngũ sắc, trong mộng mị, thần 
Long Đỗ lại hiện ra... 


Sáng hôm sau, tỉnh dậy, Biển họp quần thần, than rằng: 

- “Та không sao khuất phục được người phương xa chăng?”. 

Có kẻ khuyên lập đàn và dùng nghìn cân sắt đúc tượng theo hình dạng thần 
nhân đê làm bùa yêm. Cao Biên theo kê đó. Biên vừa mới đọc thân chú, bông 


đất trời mù mịt ngày đêm, mưa dông gió giật đùng đùng. Tượng sắt nát vụn ra 
mà bay lên không. Віёр sợ hãi than răng, 


- “Xứ này có thân kinh dị, ở lâu tất chuốc lấy tai va. Та phải về Bắc mất 
thôi!”. 

Rồi quả nhiên Bièn phải về thật. 

Rôi nói gót Cao Biển, những tên đô hộ cuối cùng cũng bị đuổi về phương 
Вас. Đât Việt phương Nam giành lại quyên độc lập. 


Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng 


Giữa năm 905, Khúc Thừa Du, một hào trưởng xứ Đông (Ninh Giang, Hải 
Dương) nói dậy dựng quyền tự chủ, xây những viên gạch đầu tiên cho nền độc 
lập dân tộc. Nỗi chí cha, Khúc Hạo cải cách xã hội, định cương lĩnh chính trị: 
“Chính sự cốt chuộng khoan dung, giản dị. Nhân дап đều được yên уш”. Đến 
đời cháu là Khúc Thừa Mỹ (930) thì giặc Nam Hán lại sang xâm lược. Toà 
lầu Độc Lập đang xây dang dó tưởng chừng lại dó. 

Nhưng không! Khúc Thừa Mỹ yếu hèn bị bắt nhưng nhân dân và dân tộc lại 
đẻ ra Dương Đình Nghệ anh hùng. 

Xứ Đông trao cờ cho xứ Thanh. Từ đất Thanh, Dương kéo quân phất cờ ra 
Bắc, tống cô lũ quân đô hộ, đập tan quân tiếp viện Nam Hán, khôi phục lại 
quyền tự chủ. 

Dương Đình Nghệ có một người con gái, cô Như Ngọc. Nói tiếp truyền 
thống “Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”, Như Ngọc cũng khoác chiến bào 
cùng cha chống quân xâm lược. 

Quê hương họ Dương — làng Ràng (Dương Xá, Thiệu Hoá, Thanh Hoá) là 
nơi tụ nghĩa của hơn ba ngàn anh hùng. Trong số đó có một trang thanh niên 
tuần tú: Ngô Quyên. 

Quê xứ Đoài, cùng thôn với Bố Cái Đại Vương (nay là thôn Cam Lâm, xã 
Đường Lâm, huyện Ba Vì, Hà Nội), Ngô Quyền là con Ngô Mân, một hào 
trưởng địa phương. “Một thôn nhỏ ven rừng đẻ ra hai anh hùng cái thế”, йау 
là niềm tự hào chính đáng của nhân dân Cam Lâm, của miền non Tản xứ Đoài. 

Sinh vào năm chót của thế ki 9 (899), Ngô Quyền thực sự là vĩ nhân tiêu 
biểu của thế kỉ 10. Được truyền thống địa phương hun đúc, được cha anh dạy 
bảo, từ tấm bé Ngô Quyền đã tỏ ra có chí lớn. Thân thé cường tráng, trí tuệ 
sáng suốt, Ngô Quyền chăm rèn võ nghệ, chăm đọc binh thư. Đến tuổi thanh 
niên, dân làng đã mến phục chàng trai mưu cao mẹo giỏi. 


Рі Вас bị giặc Nam Hán dòm ngó, quây phá, Ngô Quyên tìm vào lò võ 
Dương Xá xứ Thanh tụ nghĩa. Dương Đình Nghệ trọng vì dòng dõi, mến vì tài 
năng, cử Ngô Quyên làm tướng. Việc chung đã thoả ước mà việc riêng cũng 
toại nguyện. Hôn lễ Dương Thị Như Ngọc — Ngô Quyền được tó chức trọng 
thể ngay tại lò võ làng Ràng. 

Dương Đỉnh Nghệ, sau khi đã giành lại được quyền tự chủ (931), cử Ngô 
Quyền cai quản xứ Thanh (khi ấy gọi là châu Ái) và Đinh Công Trý (bó Đinh 
Bộ Lĩnh) cai quản xứ Nghệ (khi ây gọi là châu Hoan). Đất Thanh Nghệ — 
miền Hoan Ái luôn luôn là căn cứ chiến lược trong lịch sử dân tộc. Giặc 
mạnh sang xâm chiếm, tạm thời mất đất Bắc thì anh hùng nghĩa sĩ, chủ lực 
quân quốc gia lui vào miền Thanh Nghệ, gây lực lượng. Chớp được thời cơ 
thì đoàn quân dân tộc lại trùng trùng vượt đèo Ba Dội (Tam Điệp) tién ra Bắc 
quét sạch lũ xâm lăng, thu phục lại cơ đồ đất Việt. Bởi vậy, thời nào, triều nào 
cũng cử tướng tài vào trấn trị miền Thanh Nghệ. Bảy năm thay bố vợ quản trị 
xứ Thanh, Ngô Quyền được lòng dân, lòng quân kính phục. 

Năm 938, Dương Đình Nghệ bị Kiều Công Tiễn, một tên lãnh chúa xứ 
Đoài giết chết để đoạt quyền Tiết độ sứ (cầm đầu Nhà nước). Rồi tên phản 
chủ biến thành phản nước hại dân. Sợ bị trị tội, Kiều Công Tiễn đầu hàng 
Nam Hán, và vua Nam Hán lây cớ đó để sang xâm lược nước ta lần nữa. 

Nam Hán là một triều đình cát cứ ở Quảng Châu, Trung Quốc. Lợi dụng lúc 
nhà Đường sụp đồ, viên quan ở Quảng Châu - tiết độ sứ Lưu Nham (sau đổi 
tên là Lưu Cung) — tính chuyện cát cứ. Hắn cũng bày trò lập quốc (917) và tự 
cho mình là họ Lưu dòng dõi Hán Cao tổ Lưu Bang, hắn đặt quốc hiệu là Hán 
(Nam Hán). Nam Hán xâm lược nước ta lần thứ nhất, tạm thời thành công, bắt 
sống được Khúc Thừa Mỹ (930). Nhưng chàng bao lâu sau, bè lũ đô hộ Nam 
Hán đã bị Dương Đình Nghệ tống có ra biển Đông (931). Nhưng ý chí xâm 
lược của phong kiến Nam Hán chưa bị đè bẹp. 

Tiếp được thư đầu hàng và cầu viện của Kiều Công Tiễn, vua Nam Hán vội 
vàng phong cho con là Hoằng Thao làm vua Keo (Giao Vương): Phong tước, 
đi chinh phục thành công thì con hắn sẽ trở thành vua của xứ sở người Keo! 
Nam Нап có lực lượng thuỷ quân hùng mạnh: Từ hàng nghìn năm nay, Quảng 
Châu là trung tâm màu dịch đối ngoại lớn nhất của Trung Quốc. Nam Hán có 
thuyền buôn biển, có hải quân, có giặc biên. Hoằng Thao được vua cha kích 
động, hung hăng kéo thuỷ quân hướng về phía cửa Bạch Đăng. Tên vua Nam 
Hán cũng tự cầm quân, binh thuyền lảng vảng ở Hải Môn trấn (huyện Bác 


Bạch, tỉnh Quảng Đông) dé làm thế “Y giốc” (sẵn sàng tiếp ứng cho Hoàng 
Thao). Gió heo may đã thôi. Thuyền giặc căng buồm “binh Việt!”. 

Ngược chiều gió heo may, doàn quân Ngô Quyền, người người lớp lớp 
vượt đèo Ba Dội. Bấy giờ là tháng Mười Một O2 8) đang tiết mưa dầm. 

Mưa dầm, gió bắc, đường trơn không cản nói đoàn quân tién ra Bắc trị tội 
tên phản bội. Quân Nam Hán còn đang ngấp nghé ngoài bờ cõi thì đầu tên 
phản bội Kiều Công Tiễn đã bị bêu ở ngoài cửa thành Đại La (Hà Nội). 

Ngô Quyền vào thành, họp các tướng tá, bàn rằng: “Hoằng Thao là một đứa 
trẻ dại, đem quân từ xa đến, quân lính mỏi mệt, lại nghe được tin Công Tiễn 
đã bị giết chết, không còn người làm nội ứng, đã mát vía trước rồi. Quân ta 
sức còn mạnh, địch với quân mỏi mệt, tất phá được. Song chúng có lợi ở 
thuyên, nêu ta không phòng bị trước thì chuyện được thua chưa thể biết được. 
Nếu ta sai người đem cọc lớn đóng ngầm ở cửa biển trước, vạt nhọn đầu mà 
bịt sắt, thuyền của chúng nhân khi nước triều lên tién vào bên trong hàng cọc, 
bấy giờ ta sẽ dễ bề chế ngự. Không kế gi hơn kế ấy cả”. Chư tướng đều phục 
kế sách ấy là tuyệt vời. 

Bạch Đẳng ngày ấy vẫn mang “tên nôm” giản dị: Sông Rừng! 

Con ơi nhớ lấy lời cha 

Gió to sóng cả chớ qua sông Ring. 

Sông Rừng thường có sóng bạc đầu, vì vậy mới có thêm một “tên chữ”: 
Bạch Đẳng Giang. Gọi là sông Rừng vì hai bên bờ sông, nhất là phía tả ngạn, 
toàn là rừng rậm. Phà Rừng, Chợ Rừng, những tên này đều do đó mà ra. 

Hàng ngàn hàng vạn quân dân được huy động vào rừng chặt lim, chặt táu. 
Dân “sơn tràng” vón từ lâu quen với riu với cưa nay được địp đem nghề 
nghiệp khiêm tốn của mình góp phân cứu nước. Gỗ chặt xuống bỏ cành, đầu 
đẽo nhọn. Thợ rèn được tập hop, bến sông đỏ lửa ngày đêm. Tiếng búa đe 
hoà cùng tiếng sóng уб. Сос nào cüng duoc bit sắt nhọn ở đầu, chuyền га 
mảng, cắm ngược xuống lòng sông tại nơi hiểm yếu, gần cửa bién. 


Sẵn gỗ, thuyền bè được sửa chữa lại và đóng thêm. Quân thuỷ, quân bộ mai 
phục ở phía trong cửa biển, trên núi, trong rừng, dưới sông... sẵn sàng chờ 
giặc. 

Hoằng Thao đem thuỷ binh Ó ạt kéo vào phía cửa Bạch Đăng. Bên địch, ít 
nhất cũng có một kẻ tỏ ra biết người biết ta. Kẻ đó là Sùng Văn hầu Tiêu Ích. 
Tiêu Ích tàu với vua Nam Hán: “Hiện пау mưa dầm mấy tuần mà đường biển 
thì hiểm trở xa xôi. Ngô Quyền là người kiệt hiệt, chớ nên khinh suất. Đại 


quân đi phải nên сап thận, chắc chắn, dùng nhiều người hướng đạo rồi mới 
nên tiên”. 

Vua Nam Hán không nghe, Hoằng Thao cũng không nghe Tiêu Ích. 

Biết tướng địch là đứa kiêu căng, hiếu thắng. Ngô Quyền khéo léo dùng 
thuyên nhẹ ra vịnh Hạ Long đánh nhử quân Nam Hán và dụ chúng vào cửa 
Bạch Đẳng. Bấy giò đang lúc nước cường, thuỷ triều dâng ngập bãi cọc. Quân 
ta vờ rút chạy, Hoằng Thao mặc mưu, thúc quân chèo thuyền chiến hăm hở 
đuôi theo, vượt qua trận địa cọc ngầm của ta. 


Quân ta cầm cự với giặc. Đợi khi nước rặc, triều xuống mạnh như kéo 
thuyền ra biên, Ngô Quyền mới tung đại quân ra, từ núi, từ rừng, từ các nhánh 
sông đồ xuống, toả ra, đánh quật trở lại, khí thế mãnh liệt, tiếng reo hò vang 
dậy núi sông. 

Thuỷ quân Nam Hán hốt hoảng quay đầu tháo chạy. Ra đến gần cửa biển, 
thuyền bị nước kéo băng, phía trên là quân ta, phía dưới là trận địa cọc. 

Thuyền địch va phải cọc nhọn, bị vỡ, bị đắm rất nhiều. Quân địch bỏ cả 
chèo, nhảy xuống sông. Phần bị giết, phần chết đuối, thiệt hại đến quá nửa. 
Hoằng Thao cũng bỏ mạng ở nơi đây. Quân địch hoàn toàn tan rã. Vua Nam 
Hán đang điều quân tiếp viện cho con, giữa đường nghe tin quân bị hãm, con 
bị giết, hốt hoảng, rụng rời, vừa khóc vừa thu nhặt tàn quân rút chạy chứ 
không dám dẫn thân mặt đối mặt với Ngô Quyên. 


Chiến dịch Bạch Đăng đã kết thúc thắng lợi. Ý chí xâm lược của kẻ địch 
hoàn toàn bị đè bẹp. Nước Nam Hán cát cứ còn tồn tại ở Quảng Châu vài 
chục năm nữa, song không còn một lần nào đám bén mảng sang ta. 

Lưu Cung tham công to mà chịu tai va. 

Nguyễn Trãi (1427) đã hạ một lời bình như vậy! 

Nhà sử học nói tiếng đời Trần, Lê Văn Huu (1272) ca ngợi Ngô Quyền và 
chiến thắng Bạch Đăng: 

“Tiền Ngô Vương có thể lấy quân mới nhóm họp của đất Việt ta mà phá 

được trăm vạn quân của Lưu Hoằng Thao, mở nước xưng vương, làm cho 

người phương Bắc không dám lại sang nữa. Có thể bảo là một cơn giận mà 
yên được dân, mưu cũng giỏi mà đánh cũng giói”. 

Với chiến dịch Bạch Đăng cuối năm 938, nhân dân ta đã thực sự lớn mạnh 
về trí tuệ và khả năng đánh bại kẻ địch, không những chỉ bằng du kích mà 
bằng cả chính quy, không những chỉ ở trên bộ mà cả bằng thuỷ chiến. Chiến 
thăng Bạch Đằng là đoạn nhạc kết thúc bài ca trường hận của nhân dân ta 
trong thời kì một ngàn năm “Bắc thuộc” và cũng là khúc tấu dạo đầu của bản 
anh hùng ca chóng Tống, chống Nguyên, Minh thăng lợi về sau. 

Ngày nay, mỗi khi qua sông Bạch Đẳng, lòng ai cũng rao rực cùng nhà thơ 
thời Trần Phạm Sư Mạnh: 

Bạch Đăng sóng cuón cuộn 

Tưởng tượng thuyên vua Ngô 

Tài xoay trời chuyển đất 

Nhớ vua Trung Hưng xưa... 

Ngắm nhìn Bạch Đằng Giang, ta đồng cảm cùng Trương Hán Siêu, tác giả 
bài Phú sông Bạch Đăng nói tiêng: 

Bát ngát sóng kinh muôn dặm 

Thướt tha đuôi trĩ một таи. 

Nước trời: một sắc, phong cảnh: ba thu 

Bở lau san sát, bến lách đìu Ми. 

Và còn như tưởng tượng thấy cảnh: 

Sông chìm giáo gãy, gò đây xương khô... 

Đến nay, nước sông tuy chảy hoài 

Mà nhục quân thù không rửa nồi! 


Nữ thanh niên thế ki 10 


Thế kỉ 1, Việt Nam có Hai Bà Trưng cùng “36 nữ tướng” đuôi giặc thù, giành 
quyên làm chủ. Thê kỉ 3, Việt Nam có Triệu Thị Trinh, có cô gái Minh Châu 
người Mường cứu nước cứu nhà. 

Thế kỉ 8, Việt Nam có ba cô gái chị em ruột, cháu Bó Cái Đại Vuong 
Phùng Hưng, đã theo giúp nghĩa quán của bác ruột suôt doc đường tiên quán 
từ Đường Lâm (Hà Nội) xuông bao vây phủ thành Tông Bình (Hà Nội), nay 
còn được thờ ở đình Hoà Mục (Từ Liêm). 

Thế ki 10 — thế ki của bước nhảy vọt từ đêm dài nô lệ đến kỉ nguyên Độc 
lập — có những chị em nôi gót Trưng Triệu đên nợ nước, trả thù nhà. 

Bấy giờ là vào khoảng 930-931. Có một gia đình họ Tiết, cha và anh làm 
tay sai cho giặc. Nhưng người con gái Tiêt Thị Huệ lại rât yêu nước, hàng 
ngày can ngăn cha anh đừng nôi giáo cho giặc. Cha và anh lây thê làm tức, lại 
táng tận lương tâm ép gå Tiêt Thị Huệ cho một viên tướng giặc Nam Hán. Tiêt 
Thị Huệ không cam chịu nhục. Nàng chóng cự và bị viên tướng giặc giêt chêt. 

Người đây tớ gái thân cận nhất của nàng đem xác nàng chôn cất tử tế rồi bỏ 
nhà họ Tiêt ra đi. 

Cô đi rủ bạn rủ bè, mộ binh trả thù cho chủ. 

Một ngày xuân, chị và vài trăm nghĩa binh vũ khí tà chinh, phát cờ tang, 
mặc toàn quần áo trắng sup lay trước mó Tiết Thị Huệ, thè trả thù cho chủ, 
cho đất nước non sông. 


Cùng lúc ấy, nữ tướng Dương Thị Như Ngọc con gái người anh hùng xứ 
Thanh Dương Đình Nghệ, vợ yêu của vị tướng trẻ nhiêu tài năng Ngô Quyên — 
đi qua đó. Thây cảnh lạ, nàng rë vào thăm hỏi. Biết lai lịch đâu đuôi, Như 
Ngọc vô cùng cảm phục nàng nữ tì nhà họ Tiệt, cùng nàng kêt nghĩa chị em. 

Người đầy tớ gái trở thành nữ tướng, cùng nữ tướng Như Ngọc chiến đấu 
dưới cờ nghĩa của Dương Đình Nghệ, đánh đâu thăng đó. 

Nàng cất quân đánh phá thành trì giặc Nam Hán, bắt sống tên tướng giặc đã 
giệt hại chủ gái của mình trước đây. Nàng xin chủ tướng cho mình đem tên 
tướng đó về tâm dâu đôt, tê mô Tiêt Thị Huệ. 

Đất nƯỚC. được giải phóng, văn hoá dân tộc phát triển, xuất hiện nhiều phụ 
nữ giỏi nghê hát múa. Trong sô đó có Phạm Thị Trân. Sinh năm 926, quê ở 
Hông Châu (Hải Dương), Phạm Thị Trân, phong tư mĩ lệ, ca, múa và làm trò 
nội tiêng. 

Vua Đinh bấy giờ đang xây dựng đội quân Thập đạo, bao gòm chục vạn 
người. Quân sĩ ra sức luyện rèn võ nghệ, sắn sảng chóng giặc. Song cũng cân 
vui chơi, giải trí. Nghe tiêng Phạm Thị Trân, vua Định vời vê kinh đô Hoa 
Lư, phong chức Uu Bà, chuyên dạy biêu diễn nghệ thuật cho quân sĩ. 

Cùng nhiều nghệ nhân dân gian khác, Phạm Thị Trân dạy quân sĩ hát, múa, 
гау đàn, đánh trông... Lại tông hợp các bộ môn đó đưa lên sân khâu, biêu 
điên những tích chuyện đơn giản, rút ra từ sinh hoạt thường ngày. 

Nghệ thuật chèo nảy sinh từ đó. Với công lao ấy, khi mất (976) Phạm Thị 
Trân được suy tôn là bà Tô nghê chèo. 


Tiếp nối Phạm Thị Trân là Đào Nương (а họ Đào). Nàng là người thời Lý 
thế kỉ 11. Hát hay, múa khéo, nổi danh đến mức đương thời cô nào hát hay 
múa giỏi đều được nhân dân gọi là ả Đào. Từ tên riêng, ả Đào trở thành tên 
501 chung các nữ nghệ sĩ ca múa dân gian. Hát а Đảo là một làn điệu hay của 
nền nhạc Việt. 


Và Đào Nương cũng được tôn là một trong những Tổ của nghề chẻo. 


_ Phần 4. 
BUÔI ĐẦU ĐỌC LẬP 
Loạn mười hai sứ quân 


Sau sáu năm nắm quyền binh, năm 944, Ngô Vương Quyền qua đời, tuổi mới 
46. Dân tộc vừa trỗi dậy, mất một người anh hùng lỗi lạc. Con ông là Ngô 
Xương Ngập nối ngôi. Quốc gia vừa giành lại quyền làm chủ thiếu một thủ 
lĩnh tói cao, đủ uy tín để đoàn kết nhân dân. 

Мат loạn lạc bắt đầu khởi nhú. Các dòng họ phong kiến trên nhiều địa 
phương lăm le cát cứ, biến mỗi vùng thành một góc trời riêng để một lũ “con 
dòng cháu giống” mặc sức tác yêu tác quái, chăng Кё gì đến lợi ích nhân dân, 
đến quyền lợi tối cao của dân tộc. Quan lại trong triều cũng chỉ chực tranh 
quyền đoạt vị. 

Em vợ Ngô Quyền — Dương Tam Kha nó pháo làm loạn đầu tiên và kéo 
theo một loạt phản ứng dây chuyên. Y tự xưng vương, tức là Bình Vương. 
ш hình bức bách, Ngô Xương Ngập bỏ mẹ và các em ở lại với người 

“cậu” xấu bụng đó, chạy sang vùng Nam Sách (Hải Dương), trón vào nhà họ 
Phạm, một công thần cũ của Ngô Quyên. 


Dương Tam Kha sai hai tướng Dương Cát Lợi và Đỗ Cảnh Thạc đem quân 
lùng bắt Xương Ngập tới ba lần. Họ Phạm phải giấu Xương Ngập vảo trong 
hang núi. Các thế lực ở thôn Nguyễn, thôn Đường, (nay thuộc Yên Lãng, 
huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc) nỗi loạn, li khai chính quyền trung ương. Và 
ngay tại kinh thành, một âm mưu lật dó Bình Vương đang ngắm ngầm nhen 
nhóm... 

Năm 950, Bình Vương sai Dương Cát Lợi, Đỗ Cảnh Thạc và Ngô Xương 
Văn (em ruột Xương Ngập) đi đánh hai thôn Đường, Nguyễn. Đến Từ Liêm 
(nay thuộc ngoại thành Hà Nội), Xương Văn thuyết phục được hai tướng 


Dương, Đỗ đem quân trở lại kinh đô, đánh úp Bình Vương, lật nhào chiếc 
ngai op ер của Dương Tam Kha. 

Năm 951, Xương Văn sai người sang xứ Đông đón anh là Xương Ngập về 
kinh cùng coi việc nước. Một nước hai vua! 

Nước tiếp tục loạn. Và càng ngày càng loạn to. Đinh Bộ Lĩnh cát cứ ở Hoa 
Lư (Ninh Bình). Xương Ngập, Xương Văn cùng đi đánh, hàng tháng trời mà 
không thắng. Thượng nguồn sông Thao (sông Nhi, quãng Việt Trì trở lên) có 
Chu Thái quật cường, không chịu phục tùng triều Ngô nữa. Triều đình nhà 
Ngô ngày càng hèn yếu. Vua kèn cựa nhau, rồi chăng bao lâu sau, vua anh trở 
mặt gạt bỏ vua em. Năm 954, Xương Ngập chết. Xương Văn nắm lại chính 
quyền, thấy thế lực yếu ớt, “kẻ dưới” không chịu phục tùng, đã hèn hạ thần 
phục Nam Hán — kẻ đã bị vua cha mình đánh bại — mong dựa uy nước ngoài 
để trấn áp các thế lực chống đối. Nước đã loạn càng thêm loạn. 

Thôn Đường, thôn Nguyễn tiếp tục chống triều đình. Năm 965, Xương Văn 
cất quân đi đánh, bị quân mai phục của hai thôn bắn chết. Đất nước loạn lạc. 
Đỗ Cảnh Thạc bỏ triều đình về quê ở Đỗ Động (Hà Nội) nổi loạn. Nhiều 
quan lại khác cũng đâu về quê đó xưng bá xưng hùng. Quan địa phương, dòng 
họ phong kiến lớn các vùng theo nhau nói dậy. Con Xương Ngập là Xương Xí 
không giữ nổi ngôi vua và kinh thành nữa, đem đám quân còn lại chạy tuốt 
vào miền rừng núi xứ Thanh. 


Thế là triều đình trung ương đến cái “danh cũng mát (còn cái “thực” thì đã 
mát từ lâu). Và sử sách gọi thời kì này là loạn 12 sứ quân. 

Quân đánh vua, anh đánh em, người cùng họ đánh lẫn nhau... Quả là một 
thời loạn lạc! Đất nước bị chia cắt. Dë điều và các công trình thuỷ lợi khác bị 
phá hoại. Đồng ruộng hoang văng. Dân chúng bị đỗ máu vô ích cho quyền lợi 
hẹp hòi của một số dòng họ phong kiến. Đời sống dân chúng muôn vàn cực 
khó lầm than. Mà quân thù đã lăm le ngoài bờ cõi. 


Cờ lau dẹp loạn 


Động Hoa Lư (Thuộc huyện Gia Viễn, Ninh Bình) có dòng họ Binh. Thời 
Dương Đình Nghệ, Định Công Trý là một tướng tin cân của họ Dương, được 
cử tạm giữ chức thứ sử Hoan Châu (Nghệ — Tĩnh). Thời Ngô Quyền, Đinh 
Công Trứ vẫn giữ chức cũ. 

Binh Công Trứ có người vợ lẽ, họ Đàm, người Đàm Xá, gần Hoa Lư. Bà 
họ Đàm sinh ra Định Bộ Lĩnh. 

Thứ sử Định Công Trứ mất, Bộ Lĩnh còn bé, theo mẹ về ở cạnh đền Thần 
Núi trong động Hoa Lu. 

Hàng ngày, Bộ Lĩnh cùng bọn trẻ con đi chăn trâu ngoài thung lũng. Bộ 
Lĩnh được tôn lên đứng đầu đám trẻ con. Chúng chơi bày lễ vua tôi. Вау trẻ 
khoanh tay giả làm ngai để kiệu Bộ Lĩnh. Lại lẫy hoa lau làm cờ cho quân 
mang phía trước, bày trẻ giả làm quan đi rước ở hai bên tả hữu. Hệt như nghi 
thức triều đình! 

Sử thì chép đám trẻ con đi hái củi “nộp công” cho Bộ Lĩnh đặng đem về 
cho mẹ. Mẹ vui mừng, giết lợn khao thưởng đám trẻ con. Phụ lão trong làng 
thấy Bộ Lĩnh tuổi nhỏ đã anh hùng và có chí lớn, cho con em đi theo Bộ Lĩnh. 
Đội quân trẻ lớn thành đội quân mạnh, chiếm giữ cả một vùng quê Hoa Lu. 
Chỉ có chú Bộ Lĩnh là Đinh Dự chiếm riêng thôn Bông không chiu theo. Bộ 
Lĩnh đem quân đi đánh chú, lực ít, tuổi còn nhỏ, bị thua phải chạy về vùng 
Đàm Gia (Điềm Xá, Gia Viễn). Sau, Bộ Lĩnh tó chức lại quân sĩ, đánh chú 
lần nữa, chú phải xin hàng. Truyền thuyết thì nói Bộ Lĩnh tự ý giết trâu của 
chú dé khao bây trẻ. Còn lại cái đuôi, đem cắm lỗ né rồi giả vờ hót hải chạy 
về bảo chú: “Chú ơi, trâu nhà ta chui xuống lỗ né rồi!”. Chú chạy ra lũng, 
thấy cái đuôi trâu còn trên mặt đất, mắm môi mắm lợi kéo trâu lại. Kéo khỏe 
quá, đuôi bật lên, chú hãng đà, ngã lăn xuống đất. Thấy chú bị mắc lừa, Bộ 
Lĩnh cùng lũ trẻ phá lên cười. Chú đuổi đánh, Bộ Lĩnh chạy ra bờ sông nhảy 


tüm xuông nước. Thì bỗng có rông vàng hiện ra, Bộ Lĩnh cưỡi trên lưng rồng 
lội qua sông. Chú sợ quá sụp xuông уа tạ Định Bộ Lĩnh. 


Thấy Bộ Lĩnh hùng cứ ở Hoa Lư, năm 951, Xương Văn, Xương Ngập định 
đem quân đánh Bộ Lĩnh. Bộ Lĩnh muốn hoà hoãn, sai con là Đinh Liễn vào 
triều công nhà Ngô. Đến triều, Đinh Liễn bị bắt ngay và bị đem theo quân 
Ngô đi đánh Hoa Lư. Hơn một tháng trời, quân Ngô không tháng nổi Bộ Lĩnh. 
Xương Văn, Xương Ngập sai treo Liễn lên ngọn tre, cho người bảo Bộ Lĩnh: 
“Nếu không hàng sẽ giết Liễn”. Bộ Lĩnh giận dữ nói rằng: “Bậc đại trượng 
phu lẽ nào lại vì con trẻ mà bỏ việc lớn?”. Liền sai hai mươi tay cung nỏ toan 
bắn Đinh Liễn. Xương Văn, Xương Ngập kinh dị, phải thả Liễn ra và đem 
quân về. 

Thấy thế lực sứ quân Trần Làm ở Bồ Hải Khâu rất lớn, Гат lại già nua, 
không có con trai, Bộ Lĩnh đem Đình Liễn sang theo Trần Làm, làm con nuôi. 
Trần Lãm rất mến mộ Bộ Lĩnh, giao toàn bộ binh quyền cho Bộ Lĩnh. Thế là 
cả một dải đồng bằng phì nhiêu phía Nam vào tay cha con Đinh Bộ Lĩnh. 

Đinh Bộ Lĩnh cùng con đem quân đánh các sứ quân khác, đánh đâu thắng 
đó, liền tự xưng là Vạn Thắng Vương. Các sứ quân, kẻ bị giết, kẻ về hàng Bộ 
Lĩnh. Năm 968, Trần Lãm mát. Toàn quyền nắm trong tay Đinh Bộ Lĩnh. Năm 
áy Bộ Lĩnh xưng đế, hiệu là Đại Thắng Minh Hoàng Đề (sử cũ thường gọi là 
Đình Tiên Hoàng). 

Đất nước lại quy về một mối. Vua Đinh đóng đô ở Hoa Lu, đặt tên là nước 
Đại Cô Việt (nước Việt to lớn). 


Lê Hoàn сат quân đánh thắng giặc Tống xâm lược 


LÊ Hoàn sinh tại làng Ninh Thái, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, thuộc vùng 
đồng trùng Trường Châu thuở trước. Được vài năm thì mẹ mất. Rồi cha cũng 
qua đời. Bấy giờ Ngô Vương Quyên cũng vừa mát (944). đất nước đang trải 
qua một thời loạn lạc. Lê Hoàn mò côi, cực khổ trăm chiều. Sau làm con nuôi 
một viên quan cùng họ trong châu. Mùa đông trời rét, năm úp cối mà ngủ. 
Chăm làm, sáng dạ, viên quan thương mến, dạy bảo cho Ít nhiều. 

Lớn lên, trai thời loạn thích lập công. Hoàn là người phóng khoáng, có chí 
lớn. Lê Hoàn theo Đinh Liễn dẹp loạn 12 sứ quân. Đinh Bộ Lĩnh — cha Đinh 
Liễn — khen Hoàn là người “trí đũng”, giao chỉ huy hai ngàn quân. 

Năm 968, loạn sứ quân dẹp yên, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đề. Lê Hoàn 
được thăng dần đến chức Thập Đạo tướng quân, điện tiền đô chỉ huy sứ, tức 
là chức tổng chỉ huy quân đội. Hoàn làm tướng, rất được lòng quân sĩ. Cả 
người nước ngoài như Hồng Hiến thông hiểu nhiều sách vở, cũng theo giúp 
việc ông. 

Năm 979, vua Đinh và Đinh Liễn bị giết, Vë Vương Định Toàn, mới sáu 
tuổi, lên ngôi. Lê Hoàn nhiếp chính, xưng là phó vương. 

Một số quan to triều Đinh như Nguyễn Bặc, Đinh Điền, Phạm Hạp dây 
quân làm loạn, làm kinh động nhà nước. Vua còn nhỏ yếu, không đương nói 
hoạn nạn. Mọi trách nhiệm trút lên vai Lë Hoàn. Lê Hoàn nhanh chóng chỉnh 
đốn quân sĩ, cương quyết đẹp trừ bọn làm loạn. Tự làm tướng tiến quân vào 
châu Ái (Thanh Hoá), dùng thuật “hoả công”, nhân gió phóng tên mang chất 
cháy đốt chiến thuyền giặc, chém Đinh Điền tại trận, bắt sống Nguyễn Вас 
nhốt cũi đem về kinh đô Hoa Lư trị tội. Phạm Hạp chạy trón ra Bắc Giang, LÊ 
Hoàn đem quân đuôi đánh, bắt sống được Phạm Hạp. Thế là tình hình trong 
nước được yên. 


Một viên sứ quân cũ là Ngô Nhật Khánh dẫn hàng nghìn chiến thuyền của 
phong kiến Chiêm Thành — có cả vua Chiêm đi theo — vào xâm lấn, muốn 
đánh kinh thành Hoa Lư. Thuyền giặc mới đến cửa sông Đáy và sông Càn 
(Ninh Bình), qua một đêm, gặp gió lớn, bị chìm gần hết, chỉ còn sót thuyền 
vua Chiêm bỏ chạy về nước. Giặc xâm lược phía Nam không đánh mà tan. 

Hết giặc Nam đến giặc Bắc. Phong kiến Tống thừa cơ nội bộ nước ta lục 
đục, cất ba vạn quân, chia hai đường thuỷ bộ vào xâm lược nước ta. Quân 
địch sửa soạn từ mùa thu tháng Bảy năm trước (980) đến mùa xuân tháng Ba 
năm sau (981) thì tién đến đất ta. 

Thế nước lâm nguy! 

Nghe tin quân Tống sắp sang, thủ lĩnh miền núi xứ Lạng làm tờ tâu về Hoa 
Lư. Mẹ vua Đình, Thái hậu Dương Vân Nga sai Lê Hoàn chọn dũng sĩ chống 
xâm lăng. Phạm Cự Lượng người Nam Sách (Hải Hưng) được cử làm đại 
tướng. Các tướng bàn kế hoạch xuất quân. Phạm Cự Lượng cùng các tướng 
mặc nhung phục đi vào triều, nói với quân sĩ: “Thưởng người có công, giết kẻ 
không tuân mệnh lệnh là kỉ luật hành quân. Nay chúa thượng trẻ thơ, chúng ta 
dù hết sức liều chết chống kẻ địch bên ngoài, may lập được chút công thì ai 
biết cho? Chi băng trước hãy tôn Thập Đạo tướng quân làm vua rồi sau sẽ 
đem quân đánh giặc thì hơn”. 


Quân sĩ nghe nói thế thì đều hô “Vạn tuế!”I58l 


Thấy moi nguoi đều vui lòng quy phục, bà Dương Vân Nga sai lấy áo long 
côn (áo vua thêu rồng) mặc cho Lê Hoàn, mời Lê Hoàn lên ngôi hoàng đề. 

Nhà Lê thay nhà Đinh, sẵn sàng tiếp tục cuộc kháng chiến. 

Tháng 8, vua Tống xuống chiếu xuất quân, sai người đưa thư sang doa nat 
Lê Hoàn: “Ta đương chỉnh bị xe ngựa quân lính, sắp sửa các thứ chiêng 
trống, nếu quy phục, thì ta tha cho, nếu trái mệnh thì ta quyết đánh. Theo hay 
không, lành hay dù, tự ngươi nghĩ lấy!”. Lời lẽ láo xược của bọn xâm lược 
không đe dọa nổi Lê Hoàn và quân dân ta. 

Toàn quân sửa soạn đánh giặc. Vua Lê sai người đưa thư sang Tống, lời lẽ 
nhún nhường hoà hoãn với quân giặc để bên ta có đủ thì giờ chuẩn bị kháng 
chiến. Tống lại đưa thư dọa ta lần nữa, buộc Lê Hoàn đưa mẹ con vua Đinh 
sang hàng Tống. Lê Hoàn cương quyết chối bỏ. Quân dân nhà Lê khân trương 
đóng cọc trên sông Bạch Đẳng làm bãi chướng ngại cản thuyền giặc. Và tó 
chức mai phục trên ải Chi Lăng. Các cửa sông đều có chiến thuyền đóng giữ. 
Vua LÊ tự làm tướng đi dẹp giặc. 


Cầm đầu quân xâm lược là tướng Hầu Nhân Bảo, vốn là quan coi Опе 
Châu (Quảng Tây) của Tống. 

Mùa xuân, tháng Ba (981), quân xâm lược chia làm hai đường thuỷ bộ tiến 
vào nước ta. Quân bộ, từ Ung Châu (Nam Ninh) theo đường xứ Lạng tiến vào. 
Cầm đầu cánh quân này là Hầu Nhân Bảo, Tôn Toàn Hưng, Trần Khâm Tộ, 
Thôi Lượng... Quân thuỷ, từ Quảng Châu (Quảng Đông), theo đường biển tiễn 
sang. Cầm đầu cánh quân này là Lưu Trường, Giả Thực, Vương Soạn... 

Trước khi xuất quân, Lê Hoàn hỏi ý kiến các vị sư là những người có uy tín 
lớn với Nhà nước và nhân dân lúc bấy giờ. Sư Vạn Hạnh nói: “Nhà vua đánh 
Tống chỉ ba bảy hai mươi mốt ngày là giặc sẽ tan”. Lê Hoàn cùng toàn quân 
ào ào xuất trận. 

Trên mặt trận thuỷ chiến ở sông Bạch Đằng vào những ngày “rét nàng Bân” 
đã xảy ra những trận đánh ác liệt. Bạch Đằng sóng cuón cuộn... Thuyền vua 
Ngô năm nào đã nhấn chìm tướng giặc Hoằng Thao và bë lũ xâm lược Nam 
Hán. Truyền thống năm xưa lại trỗi dậy cùng dân quân thời Lê đánh giặc 
Tống. Thuỷ quân Tống thua trận, phải lùi về nước, không sao phối hợp được 
với bộ binh. 


Trên đường bộ, Hầu Nhân Bảo chỉ huy tiền quân đi trước. Tôn Toàn Hưng 
dùng dàng ở lại miền ven bién 70 ngày, lấy cớ là chờ thuỷ quân. Hầu Nhân 
Bảo cho người giục mãi, Hưng cũng không tiến. Đến khi Lưu Trừng đem quân 
thuỷ tién sang Bạch Đẳng thì Tôn Toàn Hưng mới gượng gạo cho quân bộ tién 
theo đường ven biên vào nước ta. Đạo quân này tiễn được chút ít rồi quay vè, 
lẫy cớ “không gặp giặc”. Kì thật, cánh ấy cũng bị quân ta đánh bại: Tiền quân 
của Trần Khâm Tộ đến Tây Kết (Hưng Yên), nghe tin thuỷ quân thua, bèn đem 
quân rút. Quân ta truy kích địch, quân của Trần Khâm Tộ thua to, chết đến quá 
nửa, thây chất đầy đồng. Ta bắt được tướng giặc Quách Quân Biện, Triệu 
Phụng Huân đem về Hoa Lư. 


Tại mặt trận chính ở ải Chi Lăng, quân ta cũng đại thắng. Lê Hoàn chỉ huy 
mặt trận này, trực tiêp đương đâu với tên đâu só giặc. Vua Lê làm kê sai binh 
sĩ giả hàng, dụ Hầu Nhân Bảo tiên дёп ải Chị Lăng thì đô phục bình ra giêt 
chết. 

Tin thua trận báo về, vua Tống phải xuống chiếu bãi binh, thừa nhận sự thất 
bại thảm hại của đạo quân xâm lược. 

Kháng chiến chống xâm lược Tống lần thứ nhất (981) đã thành công rực rỡ. 
Quân dân ta ghi thêm vào lịch sử một trang chói lọi chiên công. 


Kháng chiến thành công, Lë Hoàn áp dụng một chính sách đôi ngoại vừa kiên 
quyết, vừa mềm dẻo. 

Về phía Nam, hai lần vua Lê phái sứ sang giao hảo với Chiêm Thành. Hai 
lần sứ Việt bị vua Chiêm bắt giữ. Vua Chiêm thần phục Tống, dựa thé Tống 
nên coi thường nước Việt. Năm 982, Lê Hoàn xuất quân đánh Chiêm Thành, 
giết vua Chiêm, phá kinh thành In-đơ-ra-pu-a (Đồng Dương, Quảng Nam) rồi 
rút về nước. Sóng to phương Nam đã lặng. 

Về phía Bắc, Lê Hoàn nhiều lần phái sứ sang Tống và Tống cũng nhiều lần 
phái sứ sang ta. “Thần phục giả, độc lập thật” là đối sách của Lê Hoàn với 
Tống. 

Năm 990, Tổng sai Tống Cảo đi sứ nước ta. Lê Hoàn sai Đinh Thừa Chính 
đem chiến thuyền sang tận bờ biển Liêm Châu (Quảng Đông) đón sứ. Sứ Tống 
xuống thuyền chiến Việt, thuyền bịt cửa kín mít, thắp đèn nến suốt một ngày 
đêm, đi loanh quanh hàng nửa tháng trời mới đến cửa Bạch Đẳng, gây cho sứ 
cảm tưởng đất Việt biển rộng sông dài! 

Hàng tháng nữa trôi qua, thuyền sứ giả mới tới địa phận Trường Châu 
(Ninh Bình). Gần kinh đô Hoa Lư, Lê Hoàn sai thao diễn thuỷ quân để phô 
trương thanh thế, uy hiếp tinh thàn sú già. Тїшуёп quân, thuyền dân đua bơi 
như chớp nhoáng, muôn trống thúc như sắm gào. Cách thành trăm dặm, Lê 
Hoàn sai dồn trâu bò của dân ra hai bờ sông, sai nói với sứ Tống là trâu bò 
của nhà nước, không đầy nghìn con, nói ngoa lên là mười vạn con. Lại cho 
dân xếp lẫn vào hàng quân khiến sứ Tổng tưởng quân ta vô cùng đông đảo. 
Khắp các ngọn núi quanh thành Hoa Lư đều cắm cờ hiệu nhiều màu san sát, ra 
vẻ bày binh bó trận. 

Ngồi ngựa ra đón sứ, nhận chiếu thực của vua Tổng, lần nào Lê Hoàn cũng 
không chịu lạy, nói thác là ngã ngựa, chân đau! Sứ Tống nín thinh, không dám 
hoạnh hoẹ gì. Rồi Lê Hoàn bảo sứ Tống: “Từ lần sau, có quốc thư nên giao 


nhận từ biên giới, đừng phiên sứ thân đến đây nữa!”. Và vua Tống cũng phải 
tiếp nhận lời dë nghị đó. 

Lê Hoàn cho sứ Tống ở nhà riêng (sứ quán). Cách vài ngày, cho người 
mang con trăn vải trượng đến sứ quán, bảo răng nếu sứ quán muốn ăn sẽ làm 
thịt thết. Lại trói hai con hó đến tặng sứ quán. Khiếp sợ vì thú dữ đất Việt, sú 
Tống có từ loại ° quà. biếu” đó! Nhiều nhà sư giỏi thơ văn được phái đến tiếp 
chuyện sứ Tống đê Tống biết nước ta đây cũng là nước văn hiến. 


Lê Hoàn sai gìn giữ biên giới Việt — Tống nghiêm ngặt. Dân biên giới làm 
loạn, tiến sang đất Tống, được quan Tống cho ân giấu. Lê Hoàn cương quyết 
cho tướng đem quân sang đất Tống đuổi bắt, đòi dân. Vua Tống phải sai quân 
đem trả. Thỉnh thoảng, Lê Hoàn sai người đem quân vượt biên lẫn đất Tống 
để thăm dò lực lượng Tống ở phương Nam. Sứ Tống sang, Lê Hoàn bảo: 
“Việc cướp bóc biên giới là do bọn giặc biển, không hiểu hoàng đề có biết là 
không phải quân nước tôi không? Nếu tôi mà đánh, thì trước tiên đánh vào 
Phiên Ngung (Quảng Châu) rồi đánh đến Mân Việt (Phúc Kiến) chứ há đâu 
chỉ đánh ở biên giới?”. Lê Hoàn nói khích thế, nhà Tống cũng dành phải bỏ 
qua. 


Người lái đò hay chữ 


S 


—== 


Khoảng năm 987, vua nhà Tống sai Lý Giác sang sứ nước ta. Vua Lê nhờ một 
vị sư, giả làm người chèo đò đi đón sứ để quan sát hành động của sứ. 

Vị sư đó tên là Đỗ Thuận, không rõ quê quán ở đâu, học rộng, thơ hay, am 
hiểu việc đời, giúp rập triều Lê, có công lao lớn nhưng không chịu nhận 
phong thưởng của vua. Vì thế, vua Lê lại càng kính trọng, thường gọi là sư Đỗ 
chứ không gọi tên thật. Sư ngày thường vẫn giúp vua trong công việc giấy tờ, 
văn học. 

Lý Giác vốn là một tay sính thơ. Thuyền sứ đang đi trên sông Kinh Thầy 
(nay thuộc Hải Dương), nhận thấy hai con ngỗng ngoi trên mặt nước, Lý Giác 
liền ngâm hai câu thơ (tạm dịch): 

Ngông Кіа, ngóng một đôi 

Nghềnh cổ nhìn chân trời, 

Thơ nguyên là của Lạc Tân Vương, người đời Đường (thế kỉ 7), làm lúc 10 
tuổi. 

Sư Đỗ đang chèo thuyền, ứng khâu đọc tiếp (tạm dịch): 

Nước xanh lông trắng phủ 

Sóng biếc chân hông bơi! 

Thấy người lái đò Việt mà cũng hay chữ, thuộc thơ cô như vậy, Lý Giác 
kinh ngạc và cảm phục lắm. 

Lý Giác thấy Đỗ Thuận giỏi thơ, tặng sư một bài thơ, trong đó có hai câu 
(tạm dịch): 

Ngoài trời lại có trời soi sảng 

Sóng lặng khe dám roi mảnh thu! 


Sư Đỗ chép lại bài thơ, đưa cho vua Lê. Vua đưa bài thơ đó cho sư 
Khuông Việt — là người сат đâu giới Phật giáo khi ау xem. Sư Khuông Việt 
nói: “Đây là sứ Вас tỏ ý tôn trọng bệ hạ cũng ngang như Vua của họ vậy”. 

Vua Lê rất hài lòng, sai sư Khuông Việt làm một bài ca khúc tiễn sứ giả về 
nước. 
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Phàn5. ` 
TRONG THÀNH PHÓ RÒNG BAY 


Lý Công Uần 


Lý Công Ойп người làng Cổ Pháp, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là làng 
Đình Bảng, huyện Tiên Sơn, tỉnh Вас Ninh). 

Tục truyền, một hôm ở cửa tam quan chùa Dận (Phù Lưu) có đứa trẻ sơ 
sinh at đem vứt bỏ. Sư tu ở chùa là Ly Khánh Văn Шау tiêng trẻ thơ khóc mới 
động lòng thương bèn ra nhặt vào nuôi, đặt tên đứa bé là Lý Công Uân. 

Lý Công Uân lớn lên trông rất rắn rỏi, mặt mũi khôi ngô, tinh anh khác 
người. Sư Văn rât yêu quý, hêt lòng trông nom dạy dô. Công Uân tuy còn nhỏ 
nhưng đã sớm thông minh sáng đạ. Mới sáu tuôi, bao nhiêu kinh kệ sư Văn 
dạy cho, Uàn chỉ đọc một lân là nhớ hêt. Duy chỉ phải môi tội là hay tinh 
nghịch. 

Một hôm, sư Văn sai Сап đem оар lên chùa cúng ông Hộ Pháp. Chú bé liền 
khoét hêt ruột ăn rôi bày vỏ ngoài lên cúng. Đêm hôm ây, Hộ Pháp hiện vê 
phản nàn với sư. Sáng ra, sư Văn gọi Сап ra hỏi chuyện và măng cho một 
trận. Uân tức lăm, lăng lặng lén lên chùa đánh ba căng tay vào tượng Hộ Pháp 
rôi việt vào sau lưng tượng bôn chữ “Đô tam thiên ly” (dày đi xa 3.000 dặm). 
Đên đêm, sư Văn lại thây Hộ Pháp hiện vê. Mặt buôn rượi, Hộ Pháp nói với 
Sư răng: 

- Chào thầy ở lại, tôi đi. Hoàng đề dày tôi xa khỏi chùa này ba ngàn dặm. 

Tỉnh dậy, sư Văn vội lên chùa xem, quả ау sau tượng rành rành nét chữ 
Công Оап: “Đô tam thiên lý”. Nhà sư sai tiêu lây nước đê rửa. Lạ thay, kì cọ 
thê nào chữ cũng không đi! Sư phải gọi Công Uân lên bất xoá. Uân chỉ di di 
tay là hêt. 

Sau đó, thấy để Công Uån ở lại chùa Dân nữa sợ còn sinh chuyện, sư Văn 
mới đưa sang chùa Lào (Tiêu Sơn) gửi sư Vạn Hạnh trông пот. Sư Vạn Hạnh 
là anh em với sư Văn, bấy giờ đang rất có uy tín với triều đình nhà Lê (Tiền 


Lê). Ông là nhà sư giỏi về thơ văn Và CÓ tài хёр đặt việc quốc ша. Thấy Công 
Uán tướng mạo khác thường, ông rất quý mên, nên không tiếc sức _minh ra 
công dạy bảo. Công Uần học đâu hiểu đấy, thông minh lạ kì, nhưng vẫn không 
bỏ được tính chơi nghịch tinh quái. Một hôm, chú bé trốn học đi chơi. Sư Vạn 
Hạnh giận quá, mới đem Công Uân trói lại cả đêm ở ngoài cửa tam quan. 


К Суб. 


Đêm muỗi đốt, Công Uần không sao chợp mắt, bèn tức cảnh ngâm một bài 
thơ, dịch ra như sau: 

Trời làm тап gối, đất làm chiên]Š9Ì 

Nhåt, nguyệt cùng ta một giác vên - 

Đêm khuya chăng dám dang chân диді 

Chỉ sợ sơn hà xã tặc nghiêng! 

Tiếng thơ Công Uån lanh lành trong đêm, đến tai sư Vạn Hạnh. Nghe hết 
bài thơ, sư Vạn Hạnh mừng lăm vì thây Công Uân có khí phách khác thường, 
bèn tha không bắt 101 thêm và cởi trói cho vào. 

Từ ấy, sư Vạn Hạnh càng dốc lòng chăm sóc Công Uấn. Lại mượn cả thầy 
giỏi võ nghệ, thạo binh thư đê truyền dạy cho Công Uân. Đên khi khôn lớn, 
quả không phụ lòng sư Vạn Hạnh, Công Uân đã thành người có chí khí, văn võ 
song toàn. Sư Vạn Hạnh tiên cử Công Uân vào làm quan trong triêu. Không 
bao lâu Ly Công ар thăng giữ chức Tả thân vệ Điện tiền chỉ huy sứ, là chức 
quan đại thần cai quản cả sáu quân сат vệ. 

Cuối năm 1009, vua Lê Long Đĩnh (Ngoa triều) chết. Вау giờ, nhân dân đã 
chán ghét nhà Lê. Giới quan lại, binh lính, sư tăng cũng chán ghét nhà Lê. Sư 
Van Hanh bën bàn với Đào Cam Mộc, người đứng đâu giới quan lại, tón Ly 
Công Uân lên ngôi vua. 

Nhà Lý bắt đầu từ đấy. 


Câu chuyện dời đô 


Mùa xuân, tháng Hai năm Canh Tuất (1010), Lý Công Uẫn vừa được nước từ 
tay nhà Lê, từ kinh đô Hoa Lư trở lại thăm quê nhà Сб Pháp (Đình Bảng, Bắc 
Ninh). Buồm căng ba ngọn, ngược nước Nhị Hà, thuyền rồng nhà vua ghé 
dừng ở bến Đông thành cũ Đại La. Vua Lý cùng các quan lại theo hầu lên bộ, 
đi xem xét địa thé, ngắm cảnh phố phường, thăm hỏi dân tình... Nhà vua tỏ ý 
đẹp lòng. Nơi đây lại gần quê nhà. Vua cai trị muôn dân cả nước, nhưng vua 
cũng vẫn có một chốn quê cha đất tổ, có bà con họ mạc xóm làng, thân cận 
hơn, tình nghĩa hơn... 

Về quê, vua thăm nhà xưa chốn cũ, thăm hỏi và biếu các bô lão lụa và tiền. 
Lại đến vãn cảnh chùa xưa, nơi sinh, nơi học, tiếp kiến thiền sư Vạn Hạnh, 
người cha nuôi, người thầy và từ nay là vi сб ván đặc biệt của nhà vua, bấy 
giờ đã bảy mươi tuôi thọ... 

Về thăm quê lần này, ý định dời đô của nhà vua đã quyết. Hoa Lư cảnh đẹp 
nhưng mà là cảnh đẹp hoa lau rừng núi. Hoa Lu thành hiểm nhưng ẩm thấp 
chật hẹp, xa trung tâm đồng bằng, xa quê quán, chưa xứng với cái thế đang 
vươn lên của quốc gia dân tộc Đại Việt. 

Nhưng mà còn phải chờ mùa thu mát mẻ, nước rẫy. Và cũng chờ thăm hỏi ý 
kiến các quan cho trên dưới thuận lòng. 

Sau khi đã nghiền ngẫm kĩ, vua tự tay viết tờ chiếu dời đô thăm hỏi ý kiến 
văn võ bá quan. 

Chiếu ban xuống, trăm quan bản bạc, rồi tâu lên: “Bệ hạ vì thiên hạ mà lập 
kế dài lâu, để trên thì cơ nghiệp to lớn được thịnh vượng, dưới cho nhân dân 
được giàu của nhiều người, việc lợi như thé, ai dám không theo”. 


Vua mừng lắm, VỘI sai mây viên quan tin cần, có tài đi lên Đại La trước 
xem xét địa thê, đo đạc đât đai, đào hào дар luỹ, sửa sang mở rộng thành cũ, 
trù liệu vật dụng đê xây cung điện mới. 

Mùa thu, tháng Bảy, đoàn thuyền ngự cùng các thuyền hộ giá từ Hoa Lư, 
theo dòng Hoàng Long sang sông Рау, qua Hoàng Giang (Lý Nhân, Hà Nam), 


rôi ngược nước Nhị Hà. Thuyën đi mát hai ngày, hai đêm, đến sáng sớm ngày 
thứ ba thì tới kinh thành mới. Thuyền ngự tạm đỗ trên bến Đông, dưới chân 
thành Đại La. Trong sắc nước mây trời lồng lộng có ánh năng ban mai rọi 
chiếu, vua chợt như thấy có rồng vàng hiện ra gần thuyền ngự rồi bay lên lân 
khuất trong mây... 

Nhân điềm ấy, vua phán truyền đặt tên kinh đô mới là “Tháng Long Thành” 
— Thành phố Rồng Bay. 

Đất vua ở là đất có rồng. Rồng ở nước là rồng còn ở án, rồng hiện rồi rồng 
bay là lúc thời cơ đã đến, rồng mây gặp hội, anh hảo ra tay... Vua đặt tên kinh 
đô mới như thế là có ý nghĩa lắm. Khí thế cả nước đang lên cao, nhà vua 
quyết cùng toàn dân xây dựng một Đại Việt cường thịnh ở chốn bao lon này 
của đại lục kề biên khơi bốn mùa sóng võ.. 


Nhân mùa khô, vua sai các quan đốc sức dân phu sửa đắp đê sông Cái, 
sông Tô, sông Thiên Phù, sông Kim Ngưu nối liền nhau bao quanh kinh thành 
mới hơn 60 dăm (hơn 30 km), vừa làm đê, vừa làm thành. Và vẫn mang tên cũ 
Đại La Thành. 

Bên trong, vua sai đắp hoàng thành, gọi là thành Long Phượng, lúc này đây 
vẫn tạm đắp bằng đất, sau mới xây bó gạch trong ngoài. Sông Nhị như dải đai 
áo đỏ ôm bao thành phố Rồng Bay. Núi Tản Viên xa xa phía tây như chiếc án 
thư của kinh đô mới. Còn sông Tô và các chi lưu uốn lượn quanh thành, làm 
hào cho hoàng thành từ phía đông sang tận phía tây; những phía khác thì đào 
hào nói với sông Tô Lịch. 


Trên đôi bờ sông Nhị, lò gạch, lò ngói, lò vôi, khói tuôn nghi ngút ngày 
đêm. Được mẻ nào, gạch ngói lại tuôn đồ vào hoàng thành dé xây dựng hoàng 
cung. Trước tiên chọn chỗ đẹp trông tháng ra Cửa Nam dựng điện Сап 
Nguyên làm chỗ coi châu; bên trái dựng điện Tập Hiền, nơi các quan văn bàn 
việc, bên phải dựng điện Giảng Võ để bàn việc quân... Ngoài ra, còn xây 
nhiều cung điện, lầu gác, chùa quán khác v.v... 

Một ngày cuối đông năm ấy, cung Thuý Hoa ở sau điện Càn Nguyên xây 
xong làm nơi ở cho cung nữ, nhà vua sai làm lễ khánh thành. Nhân dịp này, 
vua ban lệnh tha mọi thứ thuế khoá cho toàn dân trong ba năm. Những người 
mó côi, рой chồng, già yếu, thiếu thuế đã lâu, đều tha cho cả. Dân tình vui vẻ, 
rất ngưỡng mộ vua mới. Nhân dip cuối năm, nhân dân nhộn nhịp såm Tết, nhà 
vua ra chơi ngoài thành. Thuyền ngự theo dòng Tô Lịch, từ cửa Bắc xuôi 
xuống phường Thuy Chương (nay là Thuy Khuê) là phường dệt lụa rồi tiện 
đường, xuống đến tận bến Hồng Tân, chỗ ngã ba sông Tô và sông Thiên Phù 
hợp dòng (nay là vùng Bưởi). Chợ Hồng Tân những ngày giáp Tết đông уш 
khác thường, trên bến dưới thuyền tấp nập. Thấy bóng thuyền rồng nhà vua 
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lướt tới, nhân dân nô nức kéo nhau ra bến lay mừng, tung hô “vạn tué” (muôn 
năm). 

Nhà vua dừng thuyền lên bến, hỏi thăm dân chúng và hỏi đến công việc làm 
ăn. 

Một cụ già chắp tay thưa: 

- Muôn tâu đức vua, làng hạ dân vốn ở bên sông пау đã lâu. Từ trước, dân 
làng đã học được nghệ dệt lụa lĩnh sa the... và nghệ làm giây. Ngay từ khi 
mới có tin rước kinh đô ra đây, già trẻ lớn bé đêu hêt lòng cùng với quan 
quân dựng xây kinh đô mới. Lại vừa làm được giây sắc rông đê kính dâng nhà 
vua ban chiêu chỉ. 

Vua khen: 

- Đúng là dân có nghĩa! 

Nhà vua bèn thưởng tiền rất hậu. Rồi nhân xóm ấy mang tên xóm Nghè, vua 
phán truyền cho đổi ra tên chữ là Nghĩa Đô (có nghĩa với kinh đô). Còn xóm 
Bãi bên bờ hồ Mù Sương, vua cho đổi tên là Bái Ân, với nghĩa ơn vua thâm 
khắp mọi nơi. 

Các bô lão thay dân nhận thưởng và nhận tên làng mới của nhà vua ban 
cho. Ai пау vẻ hân hoan lộ trên sắc mặt. 

Trước khi xuống thuyền trở lại hoàng cung, nhà vua truyền bảo: 

- Nay kinh đô đã về đây, cư dân sẽ ngày càng đông đúc. Các phường trại 
có nghê nghiệp gì thì cứ mở mang thêm ra nữa, đê xứng đáng là nơi thượng đô 
của cả nước. Dân đây có nghề giỏi, thật đáng khen. Nhưng cần dạy cho nhiều 
người biết nghề và phải cố làm cho giây má, v óc lụa của ta ngày thêm bên, 
thêm đẹp, không khác gì hàng Tống dé dàn dà triều đình không phải mua hàng 
của nước ngoài nùa! 

Dân xóm “dạ” тат trời xin lĩnh ý. 

Thuyền ngự lại ngược dòng Tô trở về hoàng thành. 

Dừng chân bên mạn thuyền, nhà vua sung sướng пойт nhìn dòng Tô nước 
chảy trong ngân. 

Đôi bờ, nương dâu ngăn ngắt, những vồng cải tươi xanh... Ма đó đây, 
những cành đào đã nở hoa khoe thăm kháp vườn, nghiêng bóng xuông dòng Tô 
nước xanh, ửng ánh hông rạng rỡ... 


Sự tích “Thập tam trại” 
Qa 


Thăng Long thời Lý — thành phố Rồng Bay — là một thành phố lớn có hoàng 
cung cùng 61 phô phường. Phường và phô tập trung chủ yêu ở phía ngoài Cửa 
Đông, Cửa Nam, Cửa Вас và bao quanh hô Рат Đàm. 


Thế còn phía Cửa Tây? 

Cửa Tây gọi là Quảng Phúc Môn (ở vào mé quảng trường Ba Đình ngày 
nay). Xé ngoài Cửa Tây là khu vườn Tây Сат, năm 1049 dựng chùa Diên 
Huu (tức chùa Một Cột) ở giữa vườn này. Chung quanh chùa, có ruộng Quy 
Điền. Đó là khu ruộng thấp, có nhiều rùa và ba ba nên gọi tên thế. Vậy phía 
Tây Thăng Long thời Lý là khu nông nghiệp của kinh thành. Tổng Nội của 
huyện Quảng Đức (Vĩnh Thuận) có chín trại là: Liễu Giai, Giảng Võ, Đại 
Yên, Thủ Lệ, Cống VỊ, Hữu Tiệp, Vạn Bảo (Vạn Phúc), Công Yên, Ngọc Hà. 
Cộng thêm Yên Biểu và Vĩnh Phúc, Ngọc Khách, Kim Mã (đều thuộc khu Ba 
Đình, Hà Nội), là khu “thập tam trại” (13 trại) của Thăng Long cũ. Khu này 
phía đông giáp hoàng thành, được bao quanh bởi đường đê La Thành. 

Đình Vĩnh Phúc thượng được gọi là đình Thái Té, cùng thò chung môt vi 
thần với đình Liễu Giai, đình Kim Mã... О đấy có một cái lăng, gọi là lăng 
Thái Tế. Ро là lăng ông Hoàng Lệ Mật. 

Quyền ngọc phả đình Liễu Giai nói ông tên là Hoàng Phúc Trung. Bố họ 
Nguyễn, mẹ họ Hoàng (chàng hiểu sao ông mang họ mẹ), người làng Lệ Mật, 
huyện Gia Lâm (Hà Nội). Nhà nghèo, ông chuyên nghệ. chài cá và bắt гап,!#0! 
cho nên, ông rất thạo bơi lội trên sông. Huyền tích ké rằng: đời Lý Thái Tông 
(1028-1054) có một nàng công chúa chơi thuyền trên sông Thiên Đức (sông 
Đuống ngày nay). Chàng may dám thuyền, công chúa bi chết đuối. (Cũng có 
người tô vẽ là công chúa tắm sông bị thuồng luồng bắt). Quan quân đi theo 
hoảng sợ, chia nhau xuống nước lặn tìm khắp cả khúc sông vẫn không thấy 
xác. Vua rất buồn phiền đau xót, mới ra lệnh cho sứ giả đi rao phong to 
thưởng hậu cho ai vớt được thi hài công chúa mang lên. Ngã ba Nhị Duóng, 
sông hợp dòng, nước quần. Việc tìm xác cực kì khó khăn, nguy hiểm. Nhiều 
người đã lặn lội mò tìm, song đều phải ngoi lên, lắc đầu xin chịu. Vua Lý 
càng thương tiếc. Bấy giờ, chàng trai họ Hoàng làng Lệ Mật đến xin ra mắt 
vua. Chàng nói: 


- Chỗ ngã ba sông Cái ây về dịp cuôi hè đầu thu này thường có xoáy nước. 
Bơi lặn không khéo thì khó mà lên nói. Tôi xin vì vua thử xuông một chuyến 
xem sao. Nếu thấy công chúa, tôi sẽ đón về. 


Vua Lý mừng lắm, sai quan quân chèo thuyền đưa chàng trai đi ngay. Ra 
giữa sông, đến chỗ xoáy nước. Nước xoáy tròn như phễu nước khống 10, to 
như miệng giếng làng, trông phát khiếp. Chàng trai họ Hoàng thản nhiên lao 
xuống rồi mất hút. Quan quân trên thuyền đều lo lắng. Lát sau, chàng trai rẽ 
sóng đi lên, một tay cắp nàng công chúa. Lý Thái Tông rất cảm kích. Theo 
đúng lời vua đã cho rao, vua định phong chàng làm thái giám nội thị tự khanh, 
thưởng bạc và lụa rất nhiều. Nhưng chàng trai không tham quan tước, không 
lây bạc và lụa là. 


Chỉ xin vua cho phép đem dân nghèo làng mình và máy làng lân cận sang 
phía tây Thăng Long phát cỏ hoang cây rậm, làm trại ấp. Vua ưng thuận. 
Chàng trai hớn hở về làng. Rồi dân nghèo Lệ Mật theo chàng trai vượt sông 
Cái sang phía tây kinh thành sinh sống. Họ khai phá đất hoang cỏ rậm mà 
dựng lên được 13 trại. Từ đấy, miền tây Thăng Long thành một nơi dân cư 
đông đúc, đồng lúa nương dâu tươi tốt. Dân chăm nghê nông và tập quen nghề 
chăn tằm, аё lụa, làm giây. 


Kiến trúc Thăng Long 


Thăng Long thời Lý, một thị trấn сб nhưng là một kinh thành mới, phải xây 
dựng rất nhiêu. 

Trước hết là kiến trúc cung đỉnh. Các cung điện, lầu gác thường được xây 
thành từng cụm quây quân với nhau trông rất đường bệ. Những công trình kiến 
trúc ấy có quy mô to lớn, bë thé, không những phát triển về chiều rộng, mà 
ngay cả bề cao cũng được chú ý. Lầu cao gác rộng nhiều lắm: nào lầu vua 
ngự (bốn tầng) lầu Chuông, lầu Chính Dương, nơi xem giờ khắc, nào gác Long 
Đỗ làm nơi nghỉ ngơi dạo ngắm... Những cụm kiến trúc từ hoàng thành lan ra 
cả kinh thành, trên bờ sông Cái, quanh Hồ Tây, quanh các ao sen... hoà quyện 
với cần, với đình, với quán nho nhỏ nên thơ, khiến sử cũ ngợi a “Cham trổ 
trang sức khéo léo, công trình thô mộc đẹp dë xưa chưa từng có”. 

Phật giáo thịnh hành ở Thăng Long — Đại Việt triều Lý. Vua xây chùa. Thái 
hậu xây chùa. Công hầu khanh tướng cũng hăng hái xây chùa. Chùa và tháp, 
tháp Báo Thiên và chuông Quy Điền là hai trong “Tứ đại khí”! thời Lý — 
Trần của Đại Việt. 


Tháp Báo Thiên 

Tháp có tên là Đại Thắng Tư Thiên Bảo Tháp, chùa là chùa Sùng Khánh 
Báo Thiên, nên sau quen gọi là tháp Báo Thiên. Tháp xây trên một quả gò 
cạnh hồ Lục Thuỷ (sau gọi là Hồ Gươm) vào tháng Ba, mùa xuân nắm Long 
Thuy Thái Bình thứ tư (1057) đời Lý Thánh Tông. Có sách nói tháp cao 30 
tầng, sách khác ghi tháp có 12 tầng, cao vài chục trượng (60-80 m). Nền tháp 
xây đá và gạch. Gạch đều khắc chữ: “Làm năm Long Thuy Thái Bình thứ tư, 
triều vua thứ ba nhà Lý”. Nền tháp có bốn cửa. Đồ vật trong tháp đều bằng đá 
cả: từ những tượng người tiên, chim muông cho đến những giường ghế, chén 
bát. Nhiều không kê xiết. 


Các tầng trên băng đồng. Cửa tháp tầng thứ ba khắc chữ “Thiên tử vạn Шо, 
cầu cho vua sống lâu muôn tuổi. Đỉnh tháp có hàng chữ “Đạo ly thiên” thé 
hiện tư tưởng của Đẳng tối cao xông lên tận trời xanh. Tháp cũng xông lên 
trời xanh, cao уш “Tầng tầng bảo tháp quyện mây trời!”. 

Từ chùa Keo xứ Nam (nay thuộc Thái Bình), thuyền giăng ba ngọn, ngược 
nước Hồng Hà tới bến An Duyên (Yên Sở, Thanh Trì), thiền sư Minh Không 
đã nhìn thấy đỉnh tháp Báo Thiên rồi. Tính chất nói vượt của tháp Báo Thiên 
đã gây xúc động lớn đối với nhà thơ lớn đời Trần — Phạm Sư Mạnh. Ông có 
viết bài thơ chữ Hán về tháp Báo Thiên, dịch nghĩa như sau: 

Trấn áp đông tây, giữ vững kinh kỳ 

Ngon tháp sừng sững trội vượt hẳn lên 

Chiếc cột chống trời đứng đó làm cho 

non sông yên дп 

Như mũi dùi trên đất xưa nay chẳng Аё mòn. 


Chùa Một Cót — Chuông Quy Điền 

Lối kiến trúc một cột có từ trước đời Lý. Ở Hoa Lư, trong ngôi chùa con 
gái vua Định Tiên Hoàng (vợ Ngô Nhật Khánh) sau khi bị chồng rạch mặt 
đuôi về, bỏ đi tu ở đấy, có cây cột đá cao, sáu cạnh, khắc bài kinh Lăng 
Nghiêm, đề niên hiệu thời Lê Hoàn (981-1005). Phía trên cột là toà sen 
chạm. Năm Long Thuy Thái Bình thứ năm đời Lý Thánh Tông (1058) có xây 
điện Linh Quang ở Thăng Long, phía trước điện “dựng lầu chuông, một cột 
sáu cạnh hình bông sen” 

Vậy đó là một lối kiến trúc của Việt Nam vào thế kỉ 10-11. Sách cũ chép là 
vào năm 1049, đời Lý Thái Tông, xây chùa Một Cột. 


Mùa Đông tháng 10, dựng chùa Diên Hựu.2Ì Trước đấy, vua (Lý Thái 
Tông) chiêm bao thấy Phật Quan Âm ngồi trên toà sen, dắt vua lên toà. Khi 
tỉnh dậy, vua đem việc ấy nói với bầy tôi. Có người cho là điềm không lành. 
Có nhà sư Thiền Tuệ khuyên vua làm chùa dựng cột đá ở giữa ao làm toà sen 
của Phật Quan Âm ở trên cột, giống như đã trông thấy trong mộng, cho các 
nhà sư lượn chung quanh!33l tụng kinh cầu cho vua sống lâu. Vì thế gọi là 
chùa Diên Huu. 

Lối kiến trúc một cột đâu có phải bắt nguồn từ một giấc mo! Trước 1049, 
nó đã là một thực tế nghệ thuật có truyền, một công trình nghệ thuật. 

Năm 1080, mùa xuân, tháng Hai, đúc chuông Quy Điền. Chuông Quy Điền 
là thế nào mà được liệt vào hàng “Tứ đại khí”? Không có tài liệu nào nói đến 
cả. 

Tuy nhiên, có thể so với chuông Báo Thiên dé hình dung thử xem sao. Nhớ 
lại, năm 1057, xây chùa Sùng Khánh Báo Thiên, phát 12.000 cân đồng trong 
kho vua để đúc chuông treo ở chùa đó. Vua Lý Thánh Tông thân làm bài minh 
để khắc vào chuông. 

Một cân ta là hơn nửa ki-lô-gam (600g). Chuông Báo Thiên nặng gần 7 tán. 
Thật ư? Vậy mà chuông chưa được liệt vào hàng “Đại khí”, thế thì chuông 
Quy Điền còn lớn nặng biết bao nhiêu! 

Người ta bảo: phải dựng một toà phương đình cao 8 trượng (20-25 m) xây 
bằng đá xanh để treo chuông. Nhưng chuông đánh không kêu nên chăng được 
treo, mà để ở ngoài ruộng phía tây thành Thăng Long, gần chùa Diên Huu. 
Năm 1426, giặc Minh phá tháp Báo Thiên, cũng phá mát quả chuông kì vĩ 
này. 


Lại nói về chùa Diên Huu: năm 1101, đời Lý Nhân Tông có “sửa chùa”, 
và đến năm 1105, mùa thu, tháng 9 thì xây hai tháp lợp sứ trăng ở chùa này. 

Văn bia tháp Sùng Thiện Diên Linh (chùa Doi, Hà Nam), năm 1121 viết: 

“Do lòng sùng kính đức Phật và dốc lòng mộ đạo nhân quả (đạo Phật) nên 
hướng về vườn Tây Cấm női danh.l4*Ì mà xây ngôi chùa sáng Diên Huu theo 
dấu vết chế độ cũ, cùng với ý mưu mới của nhà уџа!&! 

Rồi đào hồ thơm Linh Сһіёу 1461 Giữa hồ vọt lên một cột đá, đỉnh cột nở 
đoá sen nghìn cánh. Trên bông sen dựng vững toà điện màu xanh.#“Ì Trong 
điện đặt pho tượng vàng tài năng nhân йїс.!#8! Vòng quanh hò là dãy hành 
lang chạm vẽ. Lại đào ao Bích Trì.2l Mỗi bên đều bắc cầu vồng (cầu uốn 
cong) йё đi qua. Phía sân cầu đẳng trước, ở hai bên phải bên trái, có xây tháp 
quý lưu 11.1891 

Hằng tháng, vào sớm mồng Một (ngày sóc) và hàng năm thì vào dịp du 
xuân, nhà vua ngồi xe ngọc, đến chùa mở tiệc chay, làm lễ dâng hương hoa 
cầu cho ngôi báu dài lâu và bày chậu thau làm lễ tắm tượng Phật. Trang sức 
pho tượng tỉnh tế biểu lộ tướng mạo của năm loại chúng sinh. Hoặc xoắn tay 
áo tiễn lui cử động được dung nhan. Hoặc họp đội của Thiên Vương bốn 
phương, đều giơ đồ kinh khí bồi hồi dâng điệu múa. Chăm chỉ, chẳng dám 
biếng lười, lúc nào cũng cung kính. Cho nên, sức huyền bí tạo hoá cảm thông 
mà đầy phù trợ. Như thế là nhà vua đã dựng cây phướn nhà phật mà cầu phúc 
thọ vậy”. 

Như vậy, quy mô chùa Một Cột thời Lý to hơn ngày nay. Và cả kiểu đáng, 
са những bộ phận hợp thành cũng phức tạp hơn. Thời Trần, có bài thơ Рё 
chùa Một Cót của su Huyền Quang, dịch ra như sau: 

Chùa khuya một tiếng chuông vang 

Trăng thu tãi sóng, là bàng nhuộm son 

Chùa vuông, “chim thủ ` ngủ ngon 

Tháp cao đôi ngọn: búp tròn tay аі... 

Đến đời Trần, chùa đã không phải là ngôi chùa đời Lý nữa vì sách cũ đã 
ghi: Năm 1249, “mùa xuân, tháng Giêng, sửa lại chùa Diên Huu, xuống chiều 
vẫn làm ở nền cữ” 

Và với thời gian, chùa ngày càng khác trước mãi di... 


Hội mùa thu ở Đại Việt thời Lý không thê thiếu được trò múa rối. 

Múa rối, với cách điều khiển bằng sào, bằng que hay bằng dây, với con rối 
thay người thực mà biểu diễn các tích trò thì nhiều nước đều có. Nhưng múa 
rỗi nước thì, cho đến nay, chỉ thấy ở Việt Nam. Sân khấu là mặt nước ao hồ 
уа sóng nước. 


Bến Đông Bộ Đầu ở Thăng Long từ sớm đến tận chiều ngày Ba tháng Tám 
rộn ràng cảnh lễ đua thuyền và múa rỗi nước. Bài Văn bia chùa Đợi khắc 
năm 1121 miêu tả: 


“Trên mặt sóng bập bềnh, nói một Rùa Vàng đội ba quả núi. Trên mặt 
nước, rủa lr dir, để lộ vân trên mai và xoáy bốn cắng chân. Đảo con ngươi, 
rùa nhìn vào bờ, há miệng phu dài vào bến. Hướng về mũ miện (tượng trưng 
cho vua) và cúi đầu chào. Rồi rùa ra thinh không mà nghe ngóng. Trông lên 
bờ núi cao, thấy nhạc đánh du dương. Cửa động (trên ba quả núi) đua тю: 
thân tiên hiện ra (do các con rôi thủ vai). Ay là vẻ đẹp của tiên trên trời, đâu 
phải vẻ xinh của người trần thế? Các tiên nữ giơ bàn tay nhỏ dâng điệu múa 
“Hồi phong” (Gió về); nhíu lông mày biếc hát bài ca “Hưu vận” (Vận tốt). 
Rồi chim quý xếp thành đàn, vừa múa vừa rảo bước; hươu lành sống thành 
bầy nhảy nhót mà lướt diễn (y hệt cánh chim hươu thành bày, bay nhảy vòng 
quanh sao Mặt trời trên trống đồng thời Vua Tó!) 


Đến khi chiều tà xế bóng, xe vua sắp về... thì Rùa Vàng bò lên giữa đường 
phẳng như đá mài, đứng lại đó dưới vòm trời cao rộng, hướng phía Sùng đài 
mà về đất liền, lưng ráng hết sức chở ba quả núi (người ta kéo hoặc điều 
khiển máy đưa sân khấu múa rối từ dưới nước lên bờ. Từ đây lại tiếp tục trò 
múa rỗi trên cạn, vẫn trên sân khấu Rùa Vàng). Trước bàn vua, Rùa lúc lắc 
cái đầu, đứng yên, đuôi vẫy mừng. Bỗng đâu trên sân khấu tiếng chim cú vọ 
bay qua mây mà cất tiếng kêu, thấy hồ rời sườn non vẻ hung ác, га oai dữ tọn 
mà nhai căn thú con. Tức thì những con rỗi đóng vai thợ rừng, tay cầm lông 
chim hoặc gậy đỏ, reo hò chạy đến trước mặt ngài ngự (vua) rồi dắt nhau đi 
quây bây chim thú ấy, dé khoanh vùng săn bắn, giương cung bắn ra, tuốt grom 
vây lại... Вау giờ người người đều phán khởi, kẻ sĩ đua rước mừng vua, làng 
xóm đưa già dắt trẻ đến kinh, trèo lên giá, men theo tường, mắt say nhìn, lòng 
náo nức. 

Năm nào cũng mông Ba mở hội, đưa người đời lên tiên cảnh, đặt triệu dân 
vào vườn vui. Đó là Rùa Vàng do nhà vua xem xét mà chế mới ra vậy”. 

Vua đây là Lý Nhân Tông, một ông vua tài hoa, giỏi nhạc, giỏi múa, khéo 
tay và có tài phát minh sáng chế... 


Rằm tháng Giêng Đèn Quảng Chiéu 


“Lễ Phật quanh năm, không bàng ngày rằm tháng Giêng”. Dó là ngày Thượng 
nguyên, ngày trăng tròn đầu tiên của một năm mới. Đêm hôm đó (đêm Nguyên 
tiêu), triều đình nhà Trần “dựng cây đèn trên sân rộng, gọi là đèn Quảng 
Chiếu, muôn ngọn sáng rực trên trời dưới đất. Các vị sư đi chung quanh đèn 
đọc kinh, các quan đứng vòng quanh đèn làm lễ, gọi là lễ “triều đăng”. (Hội 
đèn Quảng Chiếu đầu tiên là vào năm Hội Tường đại khánh nguyên niên 
(1110) đời Lý Nhân Tông). 

Đèn Quảng Chiếu là một loại đèn kéo quân. Trong đêm hội đèn còn đốt 
pháo bông, múa rồi... Người thời Lý tả hội đèn Quảng Chiếu diên mệnh (cầu 
sống lâu) ở phía ngoài cửa Nam như sau: 

“Dựng đài đèn Quảng Chiếu, trước sân rộng cửa Đoan Môn. Giữa trồng 
một cột nêu, ngoài đặt bảy tầng đài; rồng uốn mình đỡ toà sen vàng, khâu lồng 
bằng sa để giữ lửa hoa lau. Dấu máy cơ vi ở dưới đất, quay như bánh xe. Đốt 
pháo bông ở trên trời, sáng như vâng nhật. Lại có tượng báu Nghiêm Chương, 
toà báu Kim Diện, do ý sáng mả trang sức nên, sắc vàng chọi nhau lóng lánh. 
Dáng thì tả vẻ thiêng, hình thì phô đẹp lạ. Lại có hai toà lầu hoa, treo quả 
chuông vàng, tạc tượng nhà sư khoác áo са sa. Khi ngầm vặn máy khiến sư 
gio vô đánh như thực, nghe vỏ gwom kêu thì nghiêm dáng ngoảnh mặt, trông 
thấy bóng vua liền quay mình cúi đầu, đều do mẹo mực sáng suốt, khi cử động 
khi đứng yên đều mềm mại, tự nhiên. Lại có bức vách cao long lanh thất bảo, 
thành một hàng dài. Trong Đoan Môn có một ngọn núi vàng, đặt tượng Đa 
Bảo Như Lai, bày máy tầng kiệu pháp giá (kiệu vua), mái thềm rực ánh nắng 
sớm, màu mái ngói phơi vẻ mây xanh. Thứ nữa, lại có hai toà bằng bạc, bên 
trái đặt tượng A Di Đà, bên phải đặt tượng Diệu Khắc Thân. Thế mạnh vươn 
cao, dáng đẹp tung bay. Lung linh ngờ tuyết chảy, xán lạn quá trăng thu. Thứ 
nữa, lại có hai toà điều văn, bên trái đặt tượng Quảng Bác Thân, bên phải đặt 
tượng L1 Bồ Uý. Đã xây gác chót vót, lại dựng tầng chon von, mái lợp ngọc 


trăng, vách chạm hình rồng. Lại thứ nữa là hai toà băng ngà voi, bên trái đặt 
tượng Cam Lộ Vương, bên phải đặt tượng Bảo Thắng Phật. Giữa mài đá 
trắng, chống các hiên che sương. Gỗ phi gỗ lăng chạm nam ngọc; chỗ cách, 
chỗ trống giát sừng tê. Lại tinh chế dó ghi 101 dep, cáu hay, khác vào bën toà 
sen, tinh thành trong tráng soi sáng về sau. Lại vẽ chín tầng trời bằng năm sắc, 
khắc bốn trụ hai hàng treo. Xung quang thì thắp sáng nghìn đèn, ánh vàng lộng 
lẫy ngoài hai mặt. Có thể nói là một công trình xưa nay chưa từng có, đến trời 
kia cũng thua tài. Nhà nhà hoà mục, đêm cũng như ngày, người người уш vẻ, 
già hoá trẻ га...” 


Hội thề tháng Tư 


Mông Bốn cá di ăn thê 

Mông Tám cá về, cá vượt Vũ môn 

Mùa xuân là mùa chuyển tiếp nên ngắn ngủi. Từ tháng Ba sang đầu tháng 
Tư đã bắt đầu vào tiết mưa dông báo xuân sang hè. Đầu mùa mưa, cá đi, cá 
vượt đẻ. Cá hoá Long, cá biến thành тбпр, là chuyện tín ngưỡng xưa: người có 
thi, có đỗ, có trượt. “Cá muốn hoá rồng cũng phải thi, có đỗ, CÓ trượt; đỗ thì 
hoá rồng, trượt thì vẫn hoàn kiếp cá. Và, vì cá vượt; nên khi về, con nào cũng 
ѕау уйу! 

Người có tục thề nên cá được nhân cách hoá cũng có tục thề. Thë vốn có từ 
thời nguyên thuỷ. Sử sách và truyền thuyết dân gian nói đến lời thề Trưng Trắc 
và lễ thề Lũng Nhai thời Lê Lợi, cùng bài văn hội thề giữa bọn bại tướng 
Vương Thông một bên và nghĩa quân Lam Sơn chiến thắng một bên ở Thăng 
Long cuối năm 1427. 

Sử cũng nói đến Hội thè đền Sơn Thần Đồng Cô thời Lý, Trân, Lê. Đời Lý, 
vua Lý Thái Tông phong tước vương cho thần núi Đồng Cổ, dựng miéu để 
hằng năm cúng tế và làm lễ thề. Nguyên trước đây, hôm trước ngày ba vương 
làm phản, vua chiêm bao thấy một người tự xưng là thần núi Đồng Có nói với 
vua vê việc ba vương Vũ Đức, Đông Chinh, Dyc Thánh làm loạn, nên bảo 
đem quân đánh ngay đi. Đến khi tỉnh dậy, sai phòng bị, quả nhiên thấy ứng 
nghiệm. Nhớ ơn, vua xuống chiếu cho dựng miéu thờ ở bên phải thành Đại La, 
liên sau chùa Thánh Thọ. Lại lẫy ngày 25 tháng ấy (tháng Ba) mà đắp đàn, 
căm cờ xí, dàn đội ngũ, treo gươm giáo, đến trước thần vị đọc lời thè rằng: 

“Làm con bát hiếu, làm tôi bất trung, thần minh giết chết”. Các quan từ Cửa 
Đông đi vào, đến trước thần vị cùng uống máu ăn thè. Từ đó, hằng năm lấy 
làm lệ thường. Sau vì tháng Ba gặp ngày quốc ki (gió Lý Thái Tó) mới hoãn 
đến ngày mông Bốn tháng Tư. 


Đời Trần, hội thè tháng Tư đã là một phong tục vững chắc. Đến ngày mông 
Bồn tháng Tư, hoàng tử, tôn thất và các quan nội thị họp ở miéu Sơn Thần thê 
không được thay lòng đổi dạ. Dó không chỉ là một phong tục của vua quan, 
mà ngày mông Bốn tháng Tư đã trở thành một ngày hội lớn của nhân dân 
Thăng Long. 

Hằng năm, ngày mồng Bốn tháng Ти, tế tướng và тат quan từ hồi gà gây 
đã đến chực ngoài cửa thành, mờ mờ sáng thì vảo triều. Vua ngự ở hành lang 
bên phải cửa điện Đại Minh; trăm quan mặc nhung phục làm lễ hai lạy rồi lui 
ra; có đủ đội ngũ nghi trượng theo hầu, ra Cửa Tây kinh thành, đến đền thờ 
thần núi Đồng Сб, họp nhau thè rồi uống máu. Quan trung thư kiểm chính đọc 
lời thề rằng: “Làm tôi hiếu trung, làm quan trong sạch, ai trái thề nảy, thần 
minh giết chết”. 

Đọc xong, quan tế tướng sai đóng cửa lại để điểm danh, người nào vắng 
mặt thì phạt năm quan tiền. Ngày hôm ấy, con trai con gái bốn phương đứng ở 
cạnh đường để xem chật ních như một ngày hội lớn. 


Ү Lan phu nhân 


Bấy giờ, Lý Thánh Tông đã 40 tuổi mà chưa có con trai nói dõi. Nhà vua và 
triều đình rất buồn phiền, thường đi cầu tự ở các đền chùa trong nước. 

Một hôm, trăm quan rước xe vua Lý Thánh Tông đi cầu tự ở chùa Dâu 
(Thuận Thành, Bắc Ninh). Nhân dân các làng ven đường, gái trai giả trẻ đều 
đồ ra xem. Riêng cô gái nghèo làng Sủi thì lại khác thường. Lòng cô dửng 
dưng trước đám rước vua. Xa xa, nghe tiếng. chiêng trống khua vang, tiếng 
quân lính hô hét, tiếng nhân dân hò reo, cô vẫn không ngừng tay hái lá, vẫn 
miệt mài trong chốn nương dâu. Tới khi xe vua đến gần, chị em bạn bỏ chạy 
ra đường xem dám rước, cô mới tạm ngừng tay trong giây lát. Nhưng cô cũng 
không rời nương dâu, chỉ đứng tựa gốc cây, mắt lơ đãng nhìn xa.. 


Thấy bóng cô thôn nữ một mình thấp thoáng trong ngàn dâu mi ngắt. Lý 
Thánh Tông lây làm lạ, sai quân lính đòi cô đên trước xe hỏi chuyện. Thôn nữ 
bước tới xe vua, quy tâu: 

- Thiếp là con nhà nghèo hèn, phải làm việc đầu tắt mặt tối, phụng dưỡng 
mẹ cha, không dám mong di xem rước và nhìn mặt rông. 

| Thấy cô gái xinh đẹp, ăn nói dịu dàng, ông vua hiểm con liền truyền đưa cô 
vê kinh (Thăng Long). 

Vua sai xây một cung riêng cho cô ở (tương truyền sau này là chùa Kim Cô, 
nay là sô nhà 73 phô Đường Thành, Hà Nội), đặt là cung Y Lan và gọi cô là 
Y Lan Cung phi. Cái tên x Lan (dua góc lan) đặt ra đê ghi lại sự tích nhà vua 
gặp người đẹp đứng tựa gôc cây ngày nào bên quê Вас. 

Ít lâu sau, Ÿ Lan sinh con trai (sau là Lý Nhân Tông). Lý Thánh Tông càng 
yêu quý nàng gấp bội. Nàng được tón làm Y Lan Nguyên phi (đứng đầu các 
phi, sau hoàng hậu), con trai nàng được phong thái tử. 


Năm 1069, Lý Thánh Tông cùng Lý Thường Kiệt cất quân đi đánh giặc ở 
phương xa. Ү Lan được thay vua câm quyên trị nước. Sử cũ chép rằng: Bà 
Nguyên phi Ү Lan trị nước rất giỏi, khiến dân tâm hoà hiệp, cõi nước thanh 
bình. Dân gian sùng đạo Phật, tôn bà là “Quân Âm nữ” (Con gái đức Bồ Tát 
Quan Âm). 


Lý Thánh Tông đánh giặc lâu ngày không thắng, quay trở về. Đến châu Си 
Liên (Tiên Lữ, Hưng Yên), vua hỏi thăm nhân dân, thấy nhân dân hết lời ca 
ngợi tài trị nước của Ү Lan. Vua thở than: “Kẻ kia là đàn bà, còn giỏi như 
vậy. Ta là đàn ông, lại tầm thường thé hay sao?” Lại quay đi đánh giặc, và lần 
này thăng to. 

Hai làn chóng xám luoc Tóng (1075-1077), vua Ly Nhân Tông còn bé (lên 
10 tuổi). Lý Thường Kiệt điều binh khiển tướng ngoài chiến trường. Bà Ү Lan 
cùng Thái phó Lý Đạo Thành dốc sức lo việc triều đình, việc hậu phương. 

Y Lan rất hiểu những nỗi đau khổ của nông dân. Khi Lý Thánh Tông mát, 
con bà lên ngôi, bà đã làm được một số việc có ích cho dân. Ở nông thôn bấy 
giờ có nhiều phụ nữ vì nghèo mà phải bán minh (hoặc bị mẹ cha buộc lòng 
phải đem bán), đem thân thế nợ, không thé lấy chồng được. Bà Y Lan đã lấy 
tiền bạc trong kho Nhà nước chuộc những người ấy và đứng ra dựng vợ gả 
chóng cho họ. 

Ү Lan rất hiểu rằng đối với người dân cày “con trâu là đầu cơ nghiệp”. 
Cho nên bà đã nhiều lần nhắc nhở vua phạt tội nặng những kẻ ăn trộm trâu và 
giết trâu. Tháng Hai năm Đinh Dậu (1117), năm tháng trước, khi bà mất, bà 
còn nhắc nhở vua một lần nữa: “Gần đây, người kinh thành và làng ấp có kẻ 
trón đi chuyên nghề trộm trâu. Nông dân cùng дийп. Máy nhà phải cày chung 
một trâu. Trước đây, ta đã từng mách việc ây và Nhà nước đã ra lệnh câm. 
Nhưng nay việc giết trâu lại có nhiều hơn trước”. Lời khuyên vua trên đây 
chứng tỏ tuy, Ү Lan sống trong cung điện triều Lý, bà vẫn quan tâm theo dõi 
và lo lắng đến đời sống nông dân. Vâng lời mẹ, Lý Nhân Tông hạ lệnh lùng 
bắt và trừng trị bọn chuyên nehë ăn trộm trâu. Không những thé, việc giết trâu 
ăn thịt những ngày giỗ đám... cũng bị hạn chế. Chính quyền Lý quy định ở 
Thăng Long cũng như tại các địa phương trong cả nước cứ ba nhà lập một 
“bảo”, kiểm soát lẫn nhau và cùng liên đới chịu trách nhiệm về tội lạm giết 
trâu bò. 

Giỏi giang chính trị, chăm sóc kinh tế và đời sóng nhân dán. Y Lan còn học 
hỏi rộng, hiểu biết nhiều. Năm 1096, bà bày cỗ chay ở chùa Khai Quốc. (tức 
sau này là chùa Trấn Quốc ở Thăng Long), thết các sư. Tiệc xong, bà ngôi kê 
cứu đạo Phật với các vị sư già học rộng. Bà hỏi về nguồn góc đạo Phật trên 
thế giới và ở nước ta. Bà có óc phán đoán, đòi hỏi các sư “nói có sách, mách 
có chứng”. Chính nhờ câu chuyện giữa bà và các vị sư thời Lý mà đến nay ta 
còn biết góc tich su truyën bá đạo Phật vào nước ta. 


Nhiều ngôi chùa tháp có quy mô to lớn bề thế với những dáng hình cấu trúc 
phong phú, bền vững, có bố cục đăng đối, có trang trí đẹp mắt... đã được xây 
dựng lên trong “thời đại Y Lan” này: chùa Giạm (Quê Võ, Bắc Ninh) 1086, 
chùa một mái ở động Hoàng Xá (Quốc Oai, Hà Tây, nay thuộc Hà Nội) 1099, 
chùa Phật Tích (Tiên Sơn, Bắc Ninh) 1100, chùa Báo Ân (Đông Sơn, Thanh 
Hoá) 1100, tháp Chương Sơn (Ý Yên, Nam Định) 1108, chùa Bà Тат hay 
còn gọi là Linh Nhân Từ Phúc, tức tên hiệu của Ү Lan (Gia Lâm, Hà Nội) 
1115... vẫn hay đó căn bản là do công sức và tài khéo của nhân dân, song 
không khỏi có sự сб vũ và việc giúp công giúp của của Ү Lan, của con bà là 
Lý Nhân Tông, của Lý Thường Kiệt. Sử chép rằng riêng Hoàng thái hậu Ỷ 
Lan đã xây dựng trước sau hơn 100 ngôi chùa mà chỉ có một sô ít ói di tích 
như vừa Кё trên là ngày nay vẫn ау. 

Mùa thu, tháng Bảy, năm Định Dậu (8-1117), Ү Lan qua đời. Thị hài của 
bà được hoả táng theo tục lệ nhà Phật. Cho đến nay, dân gian xứ Bắc còn 
truyền tụng nhiều câu chuyện về Ү Lan mà người ta thường gọi là Bà Tắm của 
xứ Вас... 


Lê Phụng Hiểu và thác đao điền 


Lê Phụng Hiểu người ở Băng Sơn, tục gọi là thôn Bưng (Hoằng Hoá, Thanh 
Hoá). Sử chép ông người cao lớn, tướng đẹp râu tốt, có sức khỏe lạ thường. 
Quê ông thời ây là lò võ nỗi tiếng nhất tỉnh Thanh. Cho nên, ngày từ khi còn 
để chỏm ô ông đã say mê đánh vật, đầu quyền, quăng đao, múa kiếm. Lớn lên, 
ông sớm nôi tiếng một vùng về tài côn quyên.. 

Bấy giờ, vua Lý Thái Tổ tuyển những ж có sức khỏe, am hiểu nghề võ 
sung vào quân Thượng đô túc vệ trần giữ kinh thành. Ông lên kinh dự thi và 
được tuyển dụng. Tài thao lược và võ nghệ cao cường cùng với đức tính 
siêng năng, chăm việc luyện võ rèn quân của ông, khiến vị vua vốn xuất thân 


là quan võ rất đẹp lòng, quý тёп. Chỉ ít lâu sau, Lý Thái Tổ đã thăng cho 
ông lên chức Vũ Vệ tướng quân. Ơn vua, ông càng hết lòng phò giúp vương 
triều Lý. 

Năm 1028, Lý Thái Tổ mát, Thái tử Phật Mã lên nối ngôi, tức Lý Thái 
Tông. Ba hoàng tử là Đông Chính Vương, Dực Thánh Vương và Vũ Đức 
Vương nghe tin, đem quân riêng về bao vây kinh thành để cướp ngôi (sử cũ 
gọi là “loạn tam vương”). Tướng quân Lê Phụng Hiểu đã chỉ huy quân cắm vệ 
đánh tan được bọn vương tử làm loạn. Lý Thái Tông vừa cảm kích vì lòng 
trung nghĩa, vừa quý trọng tài quân sự của ông, nên đã phong ông làm Đô 
thống, một chức quan cao nhất trong quân đội thời ấy. 


Bấy giờ ở phương Nam, Chiêm Thành thấy nội bộ triều Lý lục đục thì ra 
mặt đối địch. Và, đến mùa hè năm 1043 cho quân cướp phá vùng ven biển 
Đại Việt. Tình hình đó buộc nhà Lý phải đem quân giao chiến. Đô thống Lê 
Phụng Hiéu hộ giá Lý Thái Tông đánh tan được quân Chiêm Thành. Ау là vào 
năm Giáp Thân (1044). Chiến thắng trở về, Lý Thái Tông ngự ở điện Thiên 
An xét công ban thưởng cho quân tướng. Vua truyền gọi Lê Phụng Hiểu đến 
bên ngai bảo: 

- Công lao của khanh phủ giúp vương triều thật lớn. Trẫm muốn lấy quan 
tước thật hậu dé phong thưởng. Y khanh thế nào? 


Lê Phụng Hiếu tâu: 

- Quan tước thần xin miễn nhận. Chỉ xin bệ hạ cho về quê nhà, đứng trên 
núi Băng Sơn ném con dao lớn ra xa. Dao rơi xuông nơi nào thì xin ban cho 
vùng ây đê dựng nghiệp. 

Vua ưng thuận. Tương truyền, Lê Phụng Hiểu về Hoằng Hoá (Thanh Hoá) 
lên núi Băng Sơn vung tay ném dao xuông núi. Dao bay vút ra xa, tít (йр. Lát 
sau mới rơi xuông cách chó Lê Phụng Hiệu có đên trên mười dặm! Dao rơi 
xuông hương Đa MI. Tính ra hơn nghìn mâu ruộng. Vua xuông chiêu lầy ruộng 
đât đó ban cho ông làm trang trại riêng. 


Người sau nhân đó phàm ruộng đất vua phong thưởng cho người có công 
đều gọi là thác đao điền (ruộng ném dao). Tài ném dao xuất chúng đó của ông 
hàng trăm năm sau còn được dân gian lưu truyền trong câu hát: 

Quăng dao, múa kiếm lừng danh 

Sáu trăm năm lẻ sử xanh còn truyền. 

Cũng theo truyền thuyết dân gian thì Lê Phụng Hiểu là một người kì lạ. Ông 
có mẹ nhưng không có cha. Nhà nghèo, ông phải vào rừng kiếm củi bán lấy 
tiền nuôi mẹ. Ông có sức khỏe không ai bì kịp, lại có tài đi nhanh như gió 
thôi. Ngoài việc đi kiếm củi ông chỉ mê vật. Vật suốt ngày không mệt, không 
chán. 

Bấy giờ ở làng Vóm (Thiệu Hoá, Thanh Hoá) có ông Vồm là tay đô vật nói 
tiếng. Nghe tin Lê Phụng Hiểu thích đánh vật, đô Vóm cưỡi ngựa tìm đến thôn 
Bưng để thử tài. Tới nơi Lê Phụng Hiểu lại đi rừng kiếm củi. Nhân dò hỏi 
người làng, biết rõ tài vật, tài chạy và sức khỏe kinh người của ông thì đô 


Vóm rụng rời chân tay vội ra roi, rạp mình trên lưng ngựa chuón về. Lát sau, 
Lê Phụng Hiểu vác bó củi to tướng về nhà. Thấy ké lại có người đến khiêu 
khích, ông đùng đùng nổi giận, vứt phăng bó củi đánh “rằm” rồi quay ra đuôi 
theo. Loáng một cái, ông đã bắt kịp đô Vòm. Vồm chưa kịp đối phó thì Lê 
Phụng Hiểu đã nhanh như chớp xô vào túm cô. Đang nóng giận, ông chẳng nói 
chàng rằng vung. Vồm lên quật mạnh vào vách đá. Vách đá bị lõm xuống nên 
mới gọi là núi Vồm. 

Ít lâu sau, ở vùng núi Hoa Lâm (tức Bình Lâm, Hà Trung) có một đàn cọp 
dữ kéo về tàn phá: cõng thú, bắt người, gây nhiều thiệt hại. Dân ven núi Hoa 
Lâm sợ hãi, không ai dám ở. Lê Phụng Hiểu nghe tin, tức lắm xin phép mẹ già 
lên rừng bắt сор, trừ hoạ cho dân. Ông xông xộc vào hang hùm. Cả một đàn 
hó đói hung dữ như thế mà vừa trông thấy ông đều chết khiếp, cong đuôi chạy 
trốn. Nhưng bốn chân cop phóng như bay cũng không lại được đôi chân chạy 
như gió của Lê Phụng Hiểu. Chúng lần lượt bị tóm сб. Con thì bị đấm, bị đá 
vỡ đâu văng xác ra xa, con thì bị ông cầm càng quật vào cây chết không kịp 
ngáp. Từ ấy, dân núi Hoa Lâm lại yên ón làm ăn. 

Ca ngợi tài đức ông, dân gian có câu hát: 

Đức đại vương tai khí anh hào 

Khi giơ gươm, khi nhảy ngựa, 

khi chia đất, lúc quăng dao... 

Trong muôn đội kẻ giáp bào còn tưởng tượng. 

Ông mát năm 77 tuôi, được thờ làm Phúc Thần, tục gọi là Thánh Bung. 
Ngày trước, hàng năm cứ đến mồng Tám tháng Hai Âm lịch, dân làng Bung 
lại làm lễ mừng Thánh. Hội chật ních người, kéo dài tới cuối tháng. Hội có 
nhiều trò vui và thi đấu các môn thé thao dân tộc: chèo chải (hát núa, bơi 
thuyền tượng trưng), đánh đu, đánh vật... 

Hạng thuyên mấy mái chèo châu 

Trước đem nghênh thánh mà sau vui người... 


Thời Lý, có một người tên gọi Trần Huấn, quán xã Phúc Lâm (huyện Yên 
Định, Thanh Hoá ngày nay). Ông ra Thăng Long dạy học, lây vợ ở Đại Bi, tức 
Đại Yên — thuộc kinh thành. Bà vợ bán tôm buôn cá, thường qua lại chợ An 
Bản (Đại Yên). Có lần, bà bắt được tắm lụa của một người đi chợ bỏ quên. 
Không tham của người, bà Huấn gọi trả lại người đã mắt. 

Đêm đó, bà mộng thấy một cụ già hiện lên trao cho bà hòn ngọc quý. Tỉnh 
dậy, trong mình bà thấy khác. Từ đó bà có mang, sau sinh hạ một con gái, đặt 
tên là Ngọc Hoa. 

Bấy giờ có giặc Ma-na sang xâm lán nước ta. Vua truyền hich xuất chinh. 
Nàng Hoa khi ấy mới lên chín tuổi nhưng thân hình lớn cao, có đáng người 
thiếu nữ xinh tươi. Nàng Hoa vào dự kì tuyển binh và đã được cùng cha đi 
đẹp giặc. 

Tới miền đất địch, quân ta hạ trại. Ta địch giao tranh đôi ba trận. Thé địch 
ta vẫn không phân thắng bại. 

Nàng Hoa lập kế, vờ làm cô gái bán trầu cau, thuốc lào, đem hàng vào đất 
địch. Quân giặc nghiện trầu, nghiện thuốc, thấy nàng Hoa vuI tươi duyên dáng 
bán hàng thì thích lắm. Chúng xúm quanh gánh trầu thuốc đông như kiến, chả 
phòng bị gì hết... Nàng Hoa lựa thời cơ đến, làm ám hiệu cho quân ta xông 
vào diệt địch. Giặc thua to phải rút quân về... 
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Tới thăm đình Đại Yên (nay thuộc khu phố Ba Đình, Hà Nội), nơi dân làng 
ngày sau thờ phụng nàng Hoa, ngoài bản thân tích, như vừa kê, còn nhiêu đôi 
câu đôi ca ngợi công nghiệp nàng Hoa (dịch nghĩa): 

- Một trận thắng hồi quân, khiến đất Yên tưng bừng vũ trụ 

Chín tuôi thơ dẹp giặc, pho nhà Lý bên vững non sông. 

- Nữ giới nảy anh hùng, Trưng Triệu tiếp gót 

Triểu đình ban sac chỉ, sông chết khác thường. 

Đúng là huyền thoại! 

Nhưng là huyền thoại đầy hương sắc yêu nước thương nòi của Việt Маш! 


Phần 6. 
CHÓNG TÓNG GIỮ NƯỚC 


Phò mã áo chàm 


Trong các châu ở biên giới Lý — Tống, Lạng Châu là quan trọng hơn cả. Đây 
là một vùng quan yếu. Nó chặn con đường từ Ung Châu qua trại Vĩnh Bình 
sang Đại Việt. Vĩnh Bình tiếp giáp với huyện Quang Lang của ta (nay là huyện 
Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn). Muốn vào huyện ấy, Tống phải qua cửa ải rất hiểm 
trở: ải Quyết Lý tức Chi Lăng. Phía nam ải Chi Lăng có một động to lắm, gọi 
là động Giáp (Giáp Khâu). Ở đấy có một tộc người miền núi rất lớn (có sách 
bảo là thuộc tộc Dao), đều họ Giáp. Chúa động là Giáp Thừa Quý. Biết Quý 
có thế lực mạnh, lại đang cần người thân tín trấn giữ cửa ngõ biên thuỳ hiểm 
yêu phía bắc, Lý Thái Tô mới gå con gái cho Giáp Thừa Quý và đổi sang họ 
Thân. Năm 1029, một năm sau khi lên ngôi, Lý Thái Tông cũng kén con trai 
Thân Thừa Quý là Thân Thiệu Thái làm ré và cho nói cha làm châu mục Lạng 
Châu. Đến đời Lý Thánh Tông, con trai của Thiệu Thái lại được nhà vua cho 
lẫy công chúa Thiên Thành. Chàng phò mã áo chàm đó là Thân Cảnh Phúc 
(hay còn gọi là Thân Cảnh Nguyên... ). 

Bây giờ, Tống Thân Tông là vua trẻ lên ngôi (1068), có Vương An Thạch 
làm té tướng, muốn hưng khởi triều Tông. Nhân vua Lý Nhân Tông còn bé, 


theo kế của tế tướng họ Vương, vua Tống thuận cắt đất cho 116021 để tạm 
yên mạn bắc, dồn binh tướng đánh Đại Việt, hòng lẫy thắng lợi đó dọa Liêu. 
Tình hình ấy buộc Lý Thường Kiệt năm 1075 phải chủ động tấn công trước, 
để phá kế hoạch xâm lược của Tống. Trong cánh quân bộ vượt biên sang hợp 
vây Ung Châu, Thân Cảnh Phúc giữ một mũi quan trọng. Từ Lạng Châu, quân 
động Giáp của phò mã nhà Lý trang bị giáo dài, cung và tên tâm thuốc độc bất 
ngo; tán công dữ đội vào trại Vĩnh Bình. Viên quan giữ trại là Tó Tá chống cự 
quyết liệt. Nhưng cuối cùng 600 quân triều đình Tống và hàng trăm dân binh 
trong vùng đã bị đánh tan. Tô Tá chết trận. Sợ uy, người các động bỏ Tống 


theo ta rât nhiều. Đề triệt phá các căn cứ xâm lược của địch, Thân Cảnh Phúc 
cho quân đôt phá sạch doanh trại, kho tàng, tịch thu hêt lừa ngựa, vũ khí, 
lương thực. 


Hai năm sau (1077), Tống cho 10 vạn binh, 1 vạn ngựa với 20 vạn phu do 
Quách Quy, Triệu Tiết và nhiều tướng giỏi cầm đầu, chia hai đường thuỷ bộ 
sang xâm lược. Đại binh đi đường bộ, Lý Thường Kiệt dàn quân chống cự 
địch. Cánh phải chặn đường thuỷ do tướng Lý Kế Nguyên đốc chiến. Cánh 
trái do tướng Lưu Kỷ chỉ huy 5.000 quân trấn giữ ở Quảng Nguyên. Còn cánh 
trung quân tiên phong giao cho phò mã Thân Cảnh Phúc, bản doanh đóng tại 
động Giáp để khống chế hai ải hiểm yếu: Quyết Ly và Giáp Khẩu. Үёт trợ 
cho Thân Cảnh Phúc, bên trái có các thủ lĩnh miền núi Sầằm Khánh Tân, Nùng 
Thuận Linh và Hoàng Kim Mãn chặn đường qua Bình Gia xuống phòng tuyến 
Sông Cầu hiện do đại quân ta án ngữ; bên phải có Vi Thủ An giữ miền đông 
bắc. 

Cuối năm 1076, quân Tống б ạt kéo xuống biên giới. Thấy thế trận ta vững 
chắc, Quách Quỳ không dám hấp tấp đánh ngay, dù rất nhớ lời vua Tống dặn: 
“Tuy ở biên thuy phía Ь&с!531 ngươi đã phân phát kế hoạch đề phòng cho các 
tướng ở lại đó, nhưng người bắc thuỳ thấy triều đình bận việc nam chinh, chắc 
muốn quấy. Vậy phải lo việc An Nam cho chóng xong!” Quy đã đóng quân tại 
Bằng Tường đến 70 ngày để nghe ngóng. Sau, Quỳ cho người đem băng sắc 
của vua Tông phong chức to và đem cả tiền gạo đến chiêu hàng các thủ lĩnh 
miền núi. Sầằm Khánh Tân, Nùng Thuận Linh, Hoàng Kim Мап, Vi Thủ Ап 
nghe theo. Quy mừng lắm, Triệu Tiết bàn với Quy: 

- Lưu Kỷ ở Quảng Nguyên, Thân Cảnh Phúc ở động Giáp đều có binh lực 
mạnh. Ta có viên giám áp trại Hoành Sơn là Thành Trạc vốn quen thân với 
Cảnh Phúc. Tôi muốn sai Trạc mang bằng sắc vào chiêu hàng Cảnh Phúc. 

Nhưng người của Tống đã không dụ hàng được Lưu Kỷ và Thân Cảnh 
Phúc. Cuối cùng, Quỳ sai phó đô tổng quản Yên Đạt đem quân đánh Lưu Kỷ. 
Đạt thua to, 3.000 quân bị cầm tù. Tống dùng quỷ kế phao tin Kỷ đã xin hàng. 
Một số thủ lĩnh miền khác tưởng thật đều theo Tống. Lưu Kỷ đành ra quy 


phục. Còn lại một mình phò mã nhà Lý đương đầu với đại quân Tống. Вау 
giờ, Quỳ mới vững bụng, dốc toàn lực vượt biên đánh Thân Cảnh Phúc. 

Tháng 1 năm 1077, quân Tống chia ba mũi tiến vào ải Quyết Lý. Đường 
đến Quyết Lý rất hiểm trở. Đèo Kháo Mẹ, Kháo Con lại hiểm nhất trên đường 
này. Đèo cao, lôi hẹp, vách núi cheo leo. Thân Cảnh Phúc đem vol bit đường. 
Quy sai các tướng đã dạn dày chiến trận như Yên Đạt, Trương Thé Cự, Tu Kỷ 
đi tiên phong. Quân Tống có sức đánh vẫn không sao tiến được. Sau Quỳ phải 
dùng quân cảm tử liều chết lăn xả vào voi, dùng tên по bắn đúng chỗ hiểm. 
Lại lấy mã tấu chém vào vòi voi. Voi sợ quay đầu chạy. Hàng vạn quân Tống 
hò reo đuổi theo. Quân Thân Cảnh Phúc tan vỡ, Аі Quyết Lý đành mắt. 


Thế giặc quá mạnh. Thân Cảnh Phúc rút quân vào rừng, không thấy tăm 
hơi. Nhưng đêm đêm, những bóng áo chàm lại bất ngờ xuất hiện, xông vào 
những trạm quân Tổng rải rác trong vùng Lạng Châu. Rồi tên bắn như mưa, 
những tên tâm thuốc độc chết người. Và lửa cháy rực hồng, đốt dần những 
trạm gác. Sáng ra, quân Tống đi sục sao khắp vùng chàng bắt được một ai. 
Nhưng những toán lẻ đi tuần lại bỗng nhiên mất hút. Tìm ra, thì đã ау chết 
hết. Quân Tống sợ lắm, gọi Phúc là Thiên thần động Giáp. 


Hoàng tử Hoằng Chân và Linh Lang 


Sau trận thất bại ở bến đò Như Nguyệt, Quách Quy hết mong chọc thủng 
phòng tuyến của ta một cách bất ngờ, đành chịu đóng quân đợi thuỷ binh đến 
đón qua sông. Chờ mãi sốt ruột, đã không có lương để đóng binh lâu, lại nhớ 
đến lời căn đặn của vua Tống “... khi thâm nhập vào cõi сһапр, 154! ta phải 
đánh cho chóng được”. Quách Quỳ liều đóng bè lớn dó quân sang bờ nam 
chuyến nữa. Nhưng đạo quân qua sông phần bị quân ta tiêu diệt, phần đầu 
hàng, hoàn toàn tan vỡ. Quách Quy chán nản, đành chôn chân ở bờ bắc, đợi 
thuyền. Giữa lúc ấy, thám tử báo về: 

- Có đoàn thuyền từ phía đông tiến lại! 

Quách Quỳ mừng lắm, tưởng cánh thuỷ quân của Hoà Mân và Dương Tùng 
Tiên đã vào hợp tiến, vội lên xem. Đúng là thuyền thật. Quân đông hàng vạn. 
Nhưng là quân của Đại Việt do hoàng tử Hoằng Chân chỉ huy đang reo hò 
thách đánh! Quách Quy thất vọng, lui về bản doanh. Lại sợ mắc mưu của ta, 
càng không dám nghĩ đến chuyện tán công nữa, у ra lệnh: “Ai bàn đánh sẽ bị 
chém”. 

Nắm được tình hình địch đã nao núng, ta quyết định phản công. Theo kế 
hoạch của Ly Thường Kiệt, thuỷ quân của Hoăng Chân sẽ từ Vạn Xuân ngược 
sông Cầu đồ bộ lên bờ bắc, đánh vào trận tuyến phía đông của địch, nhằm hút 
đại quân chúng về phía ấy, để quân ta vượt sông tấn công vào doanh trại 
chính. 


Một đêm tháng Giêng năm Định Ty (1077), doanh trại Tống ở bờ bắc sông 
Kháo Túc (quãng sông Cầu gần núi Nham Biển), chìm trong bóng đêm nặng 
nề. Bỗng có tiếng hò reo như sâm dậy, tiếng nước réo như lũ dâng. Quân canh 
hốt hoảng nhìn ra. Lờ mờ trên nền sáng mặt sông, hàng trăm chiến thuyền cỡ 
lớn đã cập bờ, kín đặc cả một quãng. Hàng ngàn quân Đại Việt có tượng binh 
dẫn đầu đang rẽ nước йа lên. Giặc không kịp trở tay. Doanh trại bị đốt. Ánh 
lửa soi rõ trận địa: chỗ nào cũng thấy quân Đại Việt! Giác nao núng: phần bị 
chết, phần bị bắt, tan vỡ dần. Đám tàn quân phải mở một đường máu, quay 


đầu tháo chạy. Quân ta hò nhau đuôi theo. Trời sáng dàn. Ánh sáng ban mai 
soi rõ bóng Hoăng Chân, theo sau có hoàng tử Chiêu Văn, đang trên mình voi 
phát cờ hô quân tién tới. 

Tin trận tuyến phía Đông bị phá vỡ làm Quách Quy hốt hoảng. Y vội cùng 
viên phó đô tổng quân Yên Đạt dốc một nửa lực lượng tinh nhuệ nhất là kị 
binh đi đối phó. Lời đặn các tướng Trương Thế Cự và Vương Mẫn giữ 5.000 
quân ki còn lại: 

- Hë thấy ta bát lợi, phải kíp đem số tỉnh binh kia ứng cứu! 

Bây 019, quân Hoàng Chân, Chiêu Уап đã vượt khỏi núi Nham Biền đang 
tién về vùng đất bằng phía tây, nơi đóng đại doanh quân Tống. Quách Quy, 
Yên Đạt dẫn kị binh tới, liều chết xông vào cản phá. Trận đánh xảy ra dữ dội. 
Quân hai hoàng tử tuy đông, dũng khí có thừa, nhưng lại quân thuỷ, nên không 
giỏi đánh bộ. Quân ta lại vừa trải qua một trận chiến đấu suốt đêm và phải 
tiếp tục đuổi đánh liền mấy chục dăm dài không nghỉ, nên có phần mỏi mệt. 
Còn quân ki của Tống thì toàn là thô dân các thảo nguyên phương Bắc giỏi 
nghề đánh ngựa, lại thạo đánh ở chỗ bằng. Quách Quy và Yên Đạt là những 
tướng dạn dày ở chiến trường Liêu Hạ nên rất SỞ trường về lỗi đánh á ду. Thế 
trận bất lợi cho ta. Nhưng Hoằng Chân và các tướng vân xông xáo cầm quân 
chống cự quyết liệt. Trận đánh giằng co. Tón thất hai bên mỗi lúc một nặng. 
Quách Quy, Yên Đạt đã có phần nao núng. CHIữa lúc y, bọn Truong Thế Cự 
và Vương Mẫn kịp dốc kị binh đến tiếp chiến. Thế là tinh binh giặc đã bị hút 
cả về hướng này. Nhiệm vụ mũi tiến của Hoàng Chân đã hoàn thành. Hoàng tử 
ra lệnh rút lui. Hoằng Chân, Chiêu Văn đi đoạn hậu chặn bước tiến của ki 
binh giặc, để quân ta rút dần xuống thuyền. qua sông. Những chiếc thuyền 
chiến đồ sộ chở đến trăm người từ từ rời bến trở về bờ nam an toàn. Nhìn 
cảnh y, Quách Quy tức điên người. Một mặt, y sai các tướng Giói Định, 
Đặng Trung điều ngay máy bán đá đến bờ sông dé bắn đắm thuyền chen lối về 
của quân ta. Mặt khác, y cùng bọn Yên Đạt, Trương Thế Cự, Vương Mẫn... 
hô quân thúc ngựa xông vào giáp chiến quyết bức hàng Hoằng Chân. Tình thế 
thật hiểm nghèo. Nhưng, Hoằng Chân nhất định chống giặc đến cùng. Trên 
mình voi, tiếng hoàng tử sang sảng: 

- Hỡi quân cảm tử, hãy kết chặt đội ngũ cản giặc! 

Theo lệnh chủ tướng, năm trăm quân của Hoằng Chân thoát một cái đã dàn 
hàng ngang thành một bức thành sống vững chắc. Từ khối NgưỜi có tổ chức 
quy củ ây, từng đợt mưa tên thuốc độc lao về phía trước. Khối người cứ vừa 
bắn vừa nhịp nhàng lùi về phía sông. Quách Quỳ càng căm tức lồng lộn. Vừa 


lúc ду, có thám tử của у rạp mình trên lưng ngựa xộc từ phía sau lại. Tên này 
mặt mũi còn đây vẻ kinh hoàng, nói không ra hơi: 


- Thưa... Lý... cướp... trại... 

Quách Quy chợt vỡ lẽ, biết bị trúng kế, chỉ kịp kêu “Thôi chết!”, rồi hô 
bọn Yên Đạt dẫn quân kị lập tức quay về bản doanh. Chỉ để bọn Giới Định, 
Đặng Trung ở lại. Nhân khi giặc bối rối, quân Hoằng Chân rút gọn xuống các 
chiến thuyền và rời bến. Không ngờ, lúc y, bọn Giới Định, Đặng Trung tới 
kịp. Đội quân bắn đá của chúng cấp tốc dàn suốt dọc bờ cao của quãng sông 
Khao Túc không rộng lắm. Những tảng đá nặng được những cần tre bật mạnh, 
gieo xuống đoàn thuyền của Hoằng Chân như mưa rào. Thuyền ta không phòng 
bị kịp, tan vỡ nhiều. Soái thuyền của Hoằng Chân cũng bị trúng nhiều tảng đá 
lớn. Nước ùa vào khoang. Thuyền chao đảo dữ dội. Nhưng những bóng thuỷ 
quân cận vệ riêng của Hoằng Chân vẫn sừng sững trên mặt thuyền. Không một 
ai bỏ thuyền nhảy xuống sông trốn chạy. Cũng không một người nào bối rối 
kinh hoàng. Tất cả vẫn sừng sững như những pho tượng đồng. Tay cầm vững 
kim bài, tay vũ khí, họ đứng đó. Chủ tướng Hoằng Chân cũng đứng đó, bình 
thản nhìn dòng sông Khao Túc. Soái thuyền chìm dần. Nước ngập chân họ, lên 
cô, lên đầu. Họ vẫn đứng đó với chiến thuyền. 

Nhìn cảnh tượng ấy, lại nhớ đến nỗi lo ngại của vua Tống: “Người Giao 
giỏi thuỷ chiến, có gan, liều chết”, lũ Giới Định, Đặng Trung thốt giật mình 
kinh sợ bảo nhau: 

- Thật không thể khinh nhờn! 

Cảnh tượng Hoằng Chân oanh liệt hi sinh đã trào lên trong lòng người dân 
vùng Thủ Lệ, Bóng Lai (Từ Liêm, Hà Nội) một niềm tự hào sôi nôi. Trong trí 
tưởng tượng mang màu sắc huyền thoại của người dân vùng đó — tương truyền 
là quê ngoại của Hoằng Chân — thì Hoằng Chân chính là Linh Lang, con vị 
thuỷ thần ở hồ Dâm Đàm. Biết nước nhà sắp có tai biến. Linh Lang giáng sinh 
làm con vua Lý Thái Tông để giúp nhà vua cứu nước. Giặc đến xâm lăng, 
Linh Lang nói với nhà vua: 


- Xin vua cha cho một lá cờ đỏ cán dài và một con vol. Con sẽ dẹp yên 
giặc. 

Khi cờ, voi đưa đến làng Thủ Lệ, Bồng Lai, nơi ông hoàng ở, Linh Lang 
cầm cờ đỏ chỉ voi, voi liền phục xuống. Linh Lang cưỡi lên mình voi, cầm cờ 
ra trận. Voi chạy như bay. Tay ông hoàng vung cờ phất tới, chỉ giặc giặc tan. 
Xong nạn nước, уо1 lại đưa ông hoàng vê chốn cũ. Linh Lang hoá thành giao 
long xuống nước biến mất. Рё tưởng nhớ người có công cứu nước, vua sai 
lập đền thờ nơi Linh Lang trèo lên mình voi ra trận. 

Gọi đền Voi Phục là vì thế. 


Lý Thường Kiệt 


Vào Бибї đâu thời đại độc lập với ba vua triểu Lý, có một vị anh hùng dán 
tộc, đã dày công bảo vệ và vun дар nước ta suốt ейп cả thê kỉ 11, làm vẻ 
vang cho nước Đại Việt. Người đó là Lý Thường Kiệt. 


Rèn luyện tài năng, làm việc nước 

Bấy giờ là vào năm thứ chín ngày thành lập kinh thành Thăng Long. Năm ấy 
(1019), trong căn nhà của một quan võ nhỏ ở phường Thái Hoà (phía núi 
Cung mé trên vườn Bách Thảo, Hà Nội hiện nay), có tiếng trẻ sơ sinh chào 
đời. Tin lan nhanh khắp phường: 

- Bà họ Hàn sinh trai đầu lòng! 

- Thằng bé con ông An Ngữ nom đến khôi ngôi... 

Hai ông bà mừng lắm, đặt tên là Ngô Tuấn. Tuấn lớn nhanh lại có sức khỏe 
hơn người. Năm lên bảy tuổi, hai ông bà đưa Tuân đến một vị tôn thất nhà Lý 
là Lý Công Ап đang mở trường dạy học ở làng Bái Ân xin làm môn đệ. Ngày, 
đến trường học chữ, tối về, cha lại hết lòng dạy bảo võ nghệ, hướng dẫn đọc 
sách binh thư, Tuấn rất sáng dạ, học đâu nhớ đấy. Nhưng xem ra, chú bé có ý 
say mê nghề võ hơn. 

Khoảng niên hiệu Thiên Thành đời Lý Thái Tông, ông An Ngữ tạm biệt vợ 
con đi tuần vùng biên giới phía nam, thuộc Thanh Hoá. Ngô Tuấn vâng lời 
cha dặn, ngày đêm một mình ôn văn luyện võ. Chàng ngờ ít lầu sau, một hôm 
tin sét đánh đưa về: ông An Ngữ lâm bệnh đã qua đời. Năm ấy, Ngô Tuấn 
mười ba tuổi. Nhớ cha, Tuân thương khóc ngày đêm không dứt. Người chồng 
của cô là Tạ Đức thấy thế múi lòng. Lại sẵn bụng mến cháu, ông mới đến dó 
dành an ủi và đem vê nuôi cho ăn học. Ông Tạ Đức cũng là người giỏi nghề 
binh nên tiếp tục thay An Ngữ truyền nghề cho cháu. Ngày ngày, sau hai buổi 
học chữ ở Bái Ân về, ông dạy Tuân bắn cung, cưỡi ngựa, lập doanh, bày trận. 
Đêm đêm, ông giảng giải cho Tuấn các sách binh thư Tôn, Ngô. Tuấn học rất 
nhanh, thông minh lạ thường, ông Tạ Đức càng sinh lòng yêu quý. Một hôm, 
ông hỏi Ngô Tuấn: 

- Thầy Ấn thường khen cháu sáng dạ hơn người. Nhưng xem ra, dường như 
cháu không ham nghề văn học lắm, mà chỉ chuộng vũ nghệ. Thế mai kia cháu 
định làm gì? 


Tuân răn rỏi thưa: 


- Về văn học, biết chữ để kí tên là đủ. Về vũ học, cháu тибп theo Vệ 
Thanh, Hoắc Khú!55l Іо đi xa vạn dăm lập công, lấy được ấn phong hầu để 
làm vẻ vang cho cha mẹ. Đó là sở nguyện. 

Tạ Đức biết là cháu quá say mê nghề võ mà nói vậy, chứ thật ra, Ngô Tuấn 
rất thông hiểu văn chương, nho học. Cho nên, ông không giận, vẫn khen Tuân 
là người có chí khí. 

Năm mười tám tuổi, mẹ mất (1036). Ngô Tuấn cùng em lo đủ các lễ mai 
táng. Trong tang. lễ, Tuấn tự tay mình làm lấy mọi việc, rât chu дао. Người 
đời đều khen Tuấn là con chí hiếu. Lúc hết tang, Ngô Tuấn được bó chức ki 
mã hiệu uý là một chức võ quan nhỏ trong đội quân cưỡi ngựa. Được trao 
công việc, Ngô, Tuấn ra sức tập rèn. Tiếng tăm chàng ki mã hiệu иу trẻ tuổi, 
khôi ngô lọt đến tai vua. Lý Thái Tông cho vời Ngô Tuấn vào cung ban 
thưởng và bó vào ngạch thị vệ, được ở bên vua để hầu hạ. Năm á y, Ngô Tuán 
23 tuôi. Vốn tính siêng năng, cần mẫn lại hết lòng trung thành. Ngô Tuấn càng 
được vua tin yêu, thăng thưởng nhiều lần lên đến chức Đô tri coi tất cả mọi 
việc trong cung. Vua lại cho đối sang họ vua. Từ ấy, Ngô Tuấn mang tên Lý 
Thường Kiệt. Chưa đầy 12 năm sau ngày vào cung, tiếng tăm Lý Thường Kiệt 
nói tiếng nội đình. Đến năm 36 tuổi, Lý Thường Kiệt lại được thăng chức 
Hiệu uý, một chức võ quan cao cấp. Ít lâu sau, thăng chức Thái bảo đứng 
hàng thứ tư trong triều. Xung quanh có người hỏi ông vì sao ông mau được cất 
nhắc. Ông nói: 

- Ngày ngày hầu cận bên vua, hién việc tốt, can việc xấu, giúp vua hết mọi 
cách, tất sẽ được nhà vua soi xét. 

Năm 1061, miền Thanh Nghệ không yên. Vua Lý Thánh Tông (lên ngôi năm 
1054) vời ông đến ướm hỏi: 

- Nay cõi tây nam, giặc vào quấy rối. Kẻ cầm đầu thô dân nhẹ dạ nghe theo 
nên có ý chống lại triều đình. Khanh là người siêng năng, cần thận, lại có lòng 
khoan dung rộng lượng. Trẫm muốn khanh vào đó, tuỳ nghi mà hành sự sao 
cho miễn biên viễn sớm được yên dân. Y khanh thé nào? 


Lý Thường Kiệt xin vâng lệnh và lập tức lên đường đi thanh tra. Đường lên 
vùng núi Thanh Nghệ đã hiểm trở, thủ lĩnh các dân tộc ở đấy lại đang nỗi 
loạn. Dân thân vào chốn đó, nếu thiếu khôn ngoan thật khó có ngày vê. Những 
người đi theo Lý Thường Kiệt đều có ý lo sợ. Riêng ông, ông vẫn ung dung, 
bình thản đi đến khắp các mường động, gặp các thủ lĩnh và cư dân của họ. 
Khôn khéo, khoan dung, ông lựa lời phủ dụ. Họ nghe theo. Rối loạn êm dần. 
Cho nên, chỉ một thời gian sau, nhà vua rất đẹp lòng khi nhận được tin: 


- Tất cả năm châu, sáu huyện, ba nguồn, hai mươi bôn động đêu quy phục 
và đã yên ôn. 
Khi ấy, Lý Thường Kiệt 43 tuôi. 


Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân ra trước 

Từ lâu, nhà Tống vẫn có y thôn tính nước ta. Đến năm Nhâm Tý (1072), 
ау Lý Thánh Tông mới mất, vua Nhân Tông Càn Đức lên ngôi mới bảy tuôi, 
tế tướng nhà Tống mừng lắm, quả quyết: “Muốn đánh Giao Chỉ thì chỉ cần 
một hai vạn tỉnh binh, năm sáu tướng vừa vừa là có thể làm xong chuyện!”. 
Và, vua tôi nhà Tống ráo гіёі sửa soạn việc động binh. 

Cho đến cuối năm Åt Mão (1075), ý đồ xâm lược đã lộ ra rõ ràng. Viên 
quan coi Qué Châu kiêm kinh lược sứ Quảng Tây là Lưu Di đã tăng cường 
xong binh lực, tích trữ lương thảo, đóng chiến hạm, tịch thu thuyền аё tập thuỷ 
binh. Thành Ung Châu đã được xây đắp thêm rất kiên сб, do viên danh tướng 
Tô Giám trấn giữ. Và Khâm Châu, Liêm Châu đã đều biến thành những quân 
cảng trọng yếu, đồn trại san sát. Nhà Tống còn đem tiền bạc, chức tước mua 
chuộc dụ dó được một số tù trưởng ở biên giới phía bắc, sẵn sàng mở cửa 
cho Tống vào nước ta. Ở phía nam, Tống phái sứ giả xuống dụ Chăm Pa để 
hẹn cùng hợp binh tién đánh... Tình hình thật nghiêm trọng. Nhưng nguy cơ 
khẩn cấp ау vån không làm vị phụ quốc Thái Ủy Lý Thường Kiệt bối rôi, tuy 
ông mới lên nắm mọi quyền binh trong. triều được vài ba năm. Năm ấy, ông 
vẫn tâu vua xin mở khoa thi Nho học đầu tiên ở nước ta, để khuyến khích và 
tuyên dụng nhân tài. Ông xin vua hạ chiếu vời Lý Đạo Thành về làm Thái phó 
để cùng chung gánh việc nước; lại xin cho phép những công thần 80 tuổi mỗi 
khi vào chầu được chóng gậy và ngồi phế, chứ không phải quy lạy. Còn các tủ 
trưởng ở bắc thuỳ, ông lây nghĩa tình mà chiêu dụ, khiến họ sớm trở thành 
những phên giậu vững chắc ở chốn biên cương. Ung dung tin tưởng, ông quyết 
định: 


- Ngồi yên đợi giặc, không bằng đem quân ra trước để chặn mũi nhọn của 

giặc. 
Жжжж 

Cuối tháng Một Ất Mão (12-1075). Cửa biển Vĩnh An (Móng Cái, Quảng 
Ninh). Đêm xuống đã lâu mà soái hạm thuỷ quân Đại Việt còn sáng ánh đèn. 
Qua cửa số có chân song buông rèm hoa, bộ tư lệnh đang họp bàn. Tiếng 
Hoàng tử Hoằng Chân thưa trình nghe rành rọt: 

- Đội tượng binh và ki binh ta theo đường bộ chiều nay đã đến, hiện đang 
hạ trại ở mé núi phía tây châu Vĩnh An. Hai quân đều sung sức, sẵn sàng đợi 
lệnh tướng quân. 


Hoàng tử Chiêu Văn tiếp: 


- Thám tử vừa cho biết: đến giờ, quân Tống ở các trại Như Hồng, Như 
Tích, Đề Trạo và các cảng Khâm, Liêm vẫn không hay biết gi vë dai quân ta 
đã đến đây. Chắc chắn giặc vẫn chú tâm đến cánh sơn binh của Lưu Kỷ, Tông 
Đản, Hoàng Kim Mãn, VỊ Thủ An và phò mã Thân Cảnh Phúc đang chia thành 
nhiều mũi từ phía tây hợp tiễn đến Ung Châu. Thời cơ đã đến, xin tướng quân 
cho lệnh phát binh. 

Lý Thường Kiệt gật đầu: 

- Sớm mai, ta sẽ xuất quân! 

Canh năm, trời đang còn tối. Những chiến thuyền Đại Việt lù lù như dãy 
núi nhỏ bỗng chuyên động quay mũi rẽ sóng ra khơi. Chiếc to chứa đến hai, 
ba trăm quân. Chiếc nhỏ cũng phải một trăm. Có những chiếc chở cả thớt voi, 
chở từng đội quân ki. Tất cả lặng lẽ họp thành đội ngũ. Những cánh buồm 
øiương lên. Những mái chèo nhịp nhàng khua nước, nhằm hướng bắc lao đi. 
Thoáng một lát, cả đoàn ham thuyền không lồ chở đến năm, sáu vạn quân đã 
khuất dạng trên biên cả. 

Một ngày trôi qua. Đêm xuống. Rồi mờ sáng hôm sau. Тїп quân bộ Đại Việt 
từ châu Vĩnh An vượt biên sang đánh tan các trại Như Hồng, Như Tích, Đề 
Trạo và đang tiến sâu lên nữa làm quân Tống ở Khâm Châu xôn xao. Nhưng 
tướng Trần Vĩnh Thái vẫn chưa tin, cứ tiếp tục rượu chè thâu đêm. Bỗng một 
tiếng pháo lệnh nó vang trời làm y giật mình đánh rơi chén rượu trên tay. Y 
chếnh choáng leo lên vọng lâu, trông ra cảng. Chao ôi, những chiến thuyền 
không lồ kia ở đâu đến đang dàn kín đặc cả cửa biển? Định thần nhìn kĩ, thì ra 
là quân Đại Việt! Cờ đề chữ “Đại Việt” rành rành kia thôi. Lại cả cờ hiệu lồ 
lộ chữ “Lý”. Chắc là soái hạm của Lý Thường Kiệt! Y bủn nhủn cả chân tay, 
vội tụt xuông, hò quân chống giữ. Nhưng muộn rồi! Bên ngoài, tiếng. reo của 
quân Việt vang lên như sám. Từ các chiến thuyền, những chiếc ván cầu vươn 
dài mở đường cho quân ta đồ bộ. Tượng binh, ki binh, bộ binh rầm rập đạp 
nước xông lên. Quân tướng giặc khiếp sợ, không còn hồn vía nào chóng cu, 
tan tác hết. Đến trưa, Châu Khâm hoàn toàn thất thủ. Quân ta yết bảng an dân 
và tiếp tục triệt phá sạch các căn cứ quân sự của địch. 

Trong khi đó, một cánh quân khác, do Lý Kế Nguyên cầm đầu cũng nhằm 
hướng Châu Liêm tién phát. Tướng chỉ huy ở quân cảng này là Lỗ Khánh Tôn 
sớm nhận được tin sét đánh về việc Châu Khâm nên cũng kịp phòng bị ít 
nhiều. Biết quân ta mạnh, không dám ứng chiến, y lui vào thành có thủ để chờ 
viện binh. Quân Ly Kế Nguyên tấn công quyết liệt. Cuối cùng, ba ngày sau 
trận Khâm Châu, đến lượt Liêm Châu cũng thất thủ. Thừa thắng và cũng để 


chặn đường quân Tống từ phía đông tién sang cứu Ung Châu, đồng thời bảo 
vệ hai đầu cầu Khâm, Liêm để hạm thuyền ta sau này còn đưa quân rút về, Lý 
Thường Kiệt lệnh cho Lý Kế Nguyên tiến lên đông bắc, chiếm Châu Bạch, 
Châu Dung. 

Thế là chỉ khoảng hai tháng trời, cả một vành đai san sát đồn trại mà giặc 
tốn công chuẩn bị dé xâm lược nước ta, kéo dài đến hai trăm dặm, suốt từ trại 
Hoàng Sơn phía tây đến Châu Dung phía đông... lần lượt bị quân ta triệt phá. 
Từ vành đai ấy, quân ta đang khép chặt Ung Châu. 

Жжжж 

Mùa xuân năm Bính Thìn (1076). Mồng Bốn Tết. Tin chiến thắng trận Côn 
Lôn Quan làm quân ta nức lòng. Số là, nghe tin Ung Châu bị vây khốn, lại 
nhận được thư cầu viện của Tô Giám, quan со1 Qué Châu là Lưu DI vội sai 
viên đô giám Trương Thủ Tiết đem quân đi cứu. Tiết sợ thanh thế quân ta, cứ 
dùng dàng, quân đi quanh quân mua đường. Sau, cực chàng đã, у đành chốt 
quân ở ải Côn Lôn cách thành Ung chừng tám mươi dăm để nghe ngóng. Lập 
tức, Lý Thường Kiệt phái một đạo binh đi ngay trong ngày mông Hai Tết. 
Quân ta bất ngờ xuất hiện giữa ngày xuân làm giặc khiếp đảm, xô đây nhau mà 
а Trương Thủ Tiết và các tuỳ tướng của y không chống đỡ nôi, đều tử 

. Thế nhưng, thành Ủng kia — mục tiêu chính của cuộc tién quân tự vệ 
Sang vẫn lù lù trước mắt quân ta như thách thức. 


Sau thất bại ở Côn Lôn Quan, tuy hết hi vọng ở cứu binh, Tô Giám vẫn liều 
chết có thủ. Lý Thường Kiệt đã đem máy băn đá йё áp chế giặc, cho quân ta 
dùng chiến. thuật vận thé công thành. Những tảng đá to nặng như cái cối vun 
vút lao xuống như mưa. Đá rơi phải cây: cây gãy; rơi trúng nhà: nhà đồ. 
Tưởng vậy thì chăng giặc nào dám thò đầu lên mặt thành. Chẳng ngờ, khi ông 
cho tù binh bắc thang dài leo lên mở đường, Tô Giám đã thúc quân che mộc, 
dùng hoả tiễn|56Ì đốt sạch thang, gây thiệt hại lớn cho người và voi ta. Tên 
độc ta mang theo, ông đã cho bắc giàn cao rồi bất ngờ từ bốn phía bắn vào. 
Người ngựa giặc chết đã lắm. Ấy thế mà, khi phát hiện nhân lúc bắn tên, 
những toán quân ta bí mật đào đường hàm có lót да cho kín nước đề độn thô 
vào thành, Tô Giám vẫn ép quân xông ra phóng hoả chặn lại. Ông cũng đã 
dùng cả phép hoả công. Những tên có buộc môi cháy, những máy bắn những 
bọc nhựa thông đã châm lửa... liên tiếp như sao sa đồ vào thành. Doanh trại 
giặc bén lửa cháy nghi ngút. Trong thành lại khan không đủ nước để cứu chữa 
nên lửa cứ dai dàng ngày đêm cháy mãi, thiêu mất nhiều kho lương thảo. Vậy 


mà Tô Giám vẫn ra sức chóng đỡ. Trước sau đã hơn một tháng rồi, vẫn không 
phân thắng bại... 

Bấy giờ là vào cuối tháng Giêng năm Bính Thìn. Trời đã xế chiều. Rời 
vọng lâu quan sát Ung thành, Lý Thường Kiệt quay về trướng hó, nét mặt dám 
chiêu. Sáng nay, thám tử ta vừa cho biết: Tế tướng Vương An Thạch định 
nhân lúc quân ta chưa hạ được Ung thành, trong nước bỏ trồng, sẽ hành động 
nhanh chóng đánh úp hậu phương ta. Như thế, y không cần đánh quân ta đang 
hành quân trên đất Tống mà quân ta cũng bị tan. Ý đồ này đã được Tống Thần 
Tông ưng thuận. Vua Tổng đã chọn Triệu Tiết làm chủ tướng và đã ra tờ Tháo 
Giao Chỉ сһіёи 5?! chỉ còn chờ đủ quân là sẽ phát binh. Rõ ràng tình thế 
nhùng nhằng này ở Ung Châu mà kéo dài nữa, e bất lợi cho ta. Lý Thường 
Kiệt vừa đi vừa trầm ngâm suy tính. Bát giác, ông gật ой như vừa tìm ra điều 
gi đắc ý. Phải ròi: Ung mạnh vì thành Ung cao; Giám cự được vì Giám dựa 
vào phép hoà. Lửa đốt được thang tre, da thú. Nhưng hoà không chế được 
thổ: bắc thang đất mà vào thì lửa đốt làm sao! Thành cao, ta đắp đất cho cao 
bằng thành. Bốn mặt nhất loạt cùng vào, Giám dù có ba đầu sáu tay cũng 
không sao cự được! Nét mặt rạng rỡ, ông bước vào trướng hó. Các tướng lĩnh 
đã tè tựu đông đủ, chờ ông. Ông nói cho mọi người biết ý của mình, rồi ông 
gọi từng người đến trao nhiệm vụ. Tướng lĩnh hớn hở đi ngay. 

Жжжж 

Đêm 22 tháng Giêng, đêm hạ tuần lại đầy mây mùa nên tối sâm. Xung 
quanh thành Ung lố nhố những bóng người dày đặc. Họ truyền cho nhau những 
bao bì đầy đất, nhẹ nhàng xếp áp chân thành. Hàng vạn bao đất lặng lẽ như 
mỗi xông, ùn đất lên mỗi lúc một cao. Tan canh ba, vành đất y, chân đánh 
bậc thoai thoải đã cao đến vài trượng, máp mé mặt thành. Вау giờ quân Tống 
mới giật mình vỡ chuyện, Tô Giám vừa giận vừa sợ, vội thét quân lên hết mặt 
thành. Ноа tiễn của Giám vạch những luóng đỏ rực cuống quýt lao xuống. Rồi 
những chùm tên từ cung thần týlŠŠÌ bắn ra loạn xạ, những tảng đá hộc thăng 
cánh giáng xuống điên cuÔng. Nhưng đã muộn! Những quả câu thông bật sáng, 
những tên có môi cháy nôi đuôi nhau từ bốn phía bên ngoài bắn cầu vồng dó 
lửa vào thành. Chỗ này cháy. Chỗ kia cháy. Cả thành Ung như một hòn đảo 
lửa rung chuyền trong biển người vây quanh đang dâng lên dÙ đội. Đi đầu là 
những tám mộc to băng hai ba cánh phản, làm bình phong cản phá hết đá tên 
lao xuống, mở đường cho những toán cảm tử Đại Việt xông lên mặt thành giáp 
chiến. Rồi kị binh, tượng binh tàng tầng lớp lớp ào tói, kết thành một cái 
thong long khống 1ò thít chặt lấy thành Ung. Giặc cố sức chống đỡ, nhưng 


không lại, tan tác dân. Tô Giám biết thua, đã nhảy vào lửa tự vẫn. Và, Ung 
Châu thât thủ sau 42 ngày đêm bị công phá ác liệt. Ngay ngày hôm đó, ngày 
23 tháng Giêng (1-3-1076), Ly Thường Kiệt ra lệnh phá trụi, san phăng thành 
Ung. Ông lại sai quân thu nhặt đá, đánh rọ đem láp sông Hữu Giang, ngăn 
quân Tống đồ xuống cứu viện. 

Tin mắt Ung Châu, tin quân Đại Việt tiễn đánh Tân Châu và viên tướng trán 
giữ là Cô Căng Lặc Sợ quá bỏ thành chạy trôn. .. nhu sét dánh dón dập xuông 
đâu vua tôi nhà Tông. Vua Tông hôt hoảng điêu quân đi chông cự. Thê là, cái 
mộng đánh úp hậu phương ta đã sụp đô tan tành. Tê tướng họ Vương ngửa mặt 
than răng: 

- Mất Ung Châu còn bàn gì chuyện ấy nữal 

Vài tháng sau, y phải ngậm ngùi xin thôi chức. 

Mục tiêu triệt phá tận góc lò lửa chiến tranh xâm lược đã hoàn thành. 
Tháng Ba năm ây, Lý Thường Kiệt ra lệnh rút quân vê nước. 

Một sáng cuối xuân. Nẵng âm. Cả Thăng Long đồ ra bến Đông Bộ Đầu đón 
quân ta chiên tháng trở về. Cả nước Đại Việt vừa ca khúc khái hoàn, vừa bát 
tay ngay vào việc chuân bị chông giặc. 


Thơ đuổi giặc 

Cuối năm Ất Mão (1076), 10 vạn bộ binh, 1 vạn ngựa, 20 vạn phu của 
phong kiến Tống do những viên tướng lừng danh binh Liêu như Quách Quy, 
Triệu Tiết chỉ huy, ào ạt kéo vào xâm lược nước ta dé phục thù. Luc lượng 
biên phòng ta chặn đánh quyết liệt nhưng không cản nổi. А1 Quyết Ly mt. 
Quách Quy từ Quyết Lý, vòng về phía tây, đi tắt qua núi Đâu Đỉnh (Bắc Sơn) 
xuống sông Саи bỏ không qua ải GIáp Khẩu. Quân ta ở Giáp Khẩu bị bọc 
lưng, đành phải tìm đường rút về hợp với đại quân ở phía sau. Thế là hai 
phòng tuyến Quyết Lý, Giáp Khẩu đã vỡ. Phòng tuyến sông Cầu sẽ là trận địa 
sóng còn của quân dân Đại Việt chuyến này. 


Вау giờ là cuối tháng Chap năm Bính Thìn (1077). Cả chục vạn quân ki, bộ 
Tông dàn suôt ngót trăm dặm trên bờ Бас sông Câu, từ bên đò Như Nguyệt 
(bên đò Ngọt) dên chân núi Nham Biên. Qua con sông không rộng lãm. Quách 
Quy và các tướng nhìn rõ phòng tuyên Lý Thường Kiệt. Dë được tôn cao như 
bức thành. Từ mép nước lên mặt аё, mây {апо cọc tre nhọn hot, tua tủa như 
lông nhím chĩa xuông mặt sông, dài đên vài trăm dặm, từ chân núi Tam Đảo 
tới Nham Biên. Thuyên Lý đóng dọc bờ nam và tập trung ở Vạn Xuân (Phả 
Lại) săn sàng thuỷ chiên, không cho Tông qua sông, đô bộ lên thành. 

Quách Quy không có thuyền. Thuỷ quân của Hoà Mân và Dương Tùng Tiên 
không Шау vào hợp tiên. Quy đành đóng quân năm đợi. Sôt ruột, һап mới bảo 
tướng sĩ: 

- Đại quân ta vượt vạn dặm. Giờ đã đến sông Phú Lương (sông Cầu). Giao 
Сћаџ. 1591 còn cách 30 dăm!” Chỉ vì vướng con sông mà không tiến được! 

Tướng chỉ huy cánh phải là Miêu Lý hiến kế: 

‚- Viên châu mục Hoàng Kim Mãn mách rằng: Đường qua bến Như Nguyệt 
дёп Giao Châu rât рап. Giác ở Giáp Khâu đã trôn đi rôi. Không lo bị đánh 
sau lưng. Xin nhân cơ hội, cho quân qua sông gâp. 

Quách Quỳ miễn cưỡng bằng lòng. 


Miêu Lý sai bắc саи phao, hẹn với bọn Vương Tiên, Bình Viễn, Lưu Mân 
rằng: 

- Ta dẫn quân kị tiên phong sang trước, hễ lên được bờ nam, các tướng 
phải kịp đốc xuất hậu quân theo ngay. 

Lợi dụng đêm tối, Miêu Lý có hàng tướng Hoàng Kim Mãn dẫn đường đem 
máy trăm quân ki vượt sông. Người ngậm tăm, ngựa tháo nhạc, Miêu Lý cho 
thám tử đi trước lén nhó rào. Rào quang một quãng. Quân ki của Miêu Lý 
chồm lên. Một cuộc ác chiến diễn ra dữ dội. Gươm giáo vung mạnh. Tên bắn. 
Lao phóng. Tiếng hò reo. Tiếng kêu thét ầm ầm như chợ vỡ. Quân ta bị đánh 
bất ngờ. Phải lui dần. Cuối cùng quân Miêu Lý chọc thủng hắn một lồi, nhằm 
thăng hướng Thăng Long lao đi, ki binh là quân tinh nhuệ của Tổng, vốn rất 
quen chiến trường Liêu Hạ nhiều cao nguyên, đồng cỏ, giờ gặp đồng băng nên 
tung hoành аё lắm. Những toán đi đầu đã tién vào vùng Kinh Bắc của ta. Chỉ 
còn ít dám đường nữa, ngựa Tống sẽ uống đục dòng Nhị Thuý. Tình hình khán 
cấp. 

Vừa hay, một phát pháo lệnh nó vang. Miêu Lý ghim cương, hó quân dừng 
lại nghe ngóng. Đăng trước, một đám bụi mù trời. Rồi một đoàn quân hiện ra. 
Phất phới đi đầu là lá cờ soái đề chữ “Lý” trên mình voi của Lý Thường 
Kiệt. Đại quân ta từ Thiên Đức có tượng binh, ki binh đi tiên phong гат rộ 
tién tới. Miêu Lý ngoái đầu nhìn lại. Thấy hậu quân chưa theo kịp, biết không 
địch nổi, đành quay ngựa về Như Nguyệt. Đến nơi thấy câu phao bị cắt thì 
vừa giận, vừa sợ, bèn trụ lại, liều chết có thủ. 

Số là, khi Miêu Lý qua sông, chiếm được bờ nam ròi lao vè Thăng Long, 
biết thé nguy, thuỷ quân ta đã cảm tử xông lên đánh cầu, có chặn đường quân 
Tống. Các tướng Vương Tiên, Bình Viễn, Lưu Mân hốt hoảng, sợ quân ta 
dùng cầu phao đô bộ sang bờ bắc, vội cắt luôn. 


Lại nói về Lý Thường Kiệt. Quân Miêu Lý, tuy đã bị cản lại, nhưng vẫn cô 
thủ ở Như Nguyệt. Từ bờ bắc, những bë lớn chở hàng trăm quân Tống đang 
tìm mọi cách liều chết vượt sông sang tiếp ứng. Quân ta đã glao chién kich 
liệt. Song, mặt trận Như Nguyệt vân nguy ngập. Thăng Long vân bi uy hiếp 
nặng nè. Tình hình u ám đó khiến quân ta có người đã sinh ý nản lòng. 


Tại soái phủ quân Việt, Ly Thường Kiệt họp các tướng lĩnh bàn kế lui giặc. 
Sau đó, Lý Thường Kiệt rút ra một tờ giấy hồng điều, trao cho các tướng. Họ 
đón lấy, truyền tay đọc: té ra một bài thơ tứ tuyệt in rõ nét chữ bay lượn mà 
sắc mạnh của chủ tướng. Tướng lĩnh đang phân vân, chưa rõ kế gi. Lý Thường 
Kiệt mới gọi mọi người lại gần, nói cho nghe. 


Trời đêm, không trăng sao. Cả vùng Như Nguyệt im lìm trong bóng tói. 
Thinh lình, trong thinh không khoång ёп thờ Trương Hát giĝi xuông những âm 
thanh nghe huyền bí lạ lùng. Tuy vậy, v vẫn rõ lời, rành rọt: 

Nam quốc sơn hà Nam để cư 

Tuyệt nhiên định phận tại thiên thư. 

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm? 

Nhữ đăng hành khan thủ bại һи! 

Nghĩa là: 

Sông núi nước Nam vua Nam ở 

Капћ rành định phận ở sách trời. 

Со sao Їй giặc sang xâm phạm? 

Chung bay sẽ bị đánh tơi bởi! 

Quân Tống phần lớn là dân binh từng khốn khổ vì tân pháp của Vương An 
Thạch. Số còn lại thì liền năm chinh chiến ở chiến trường Liêu Hạ. Nay Tết 
đến nơi mà còn bị йду vào nơi xa xôi, lam trướng nghìn trùng. Cảnh bệnh tật 
ốm đau, cảnh đầu rơi máu chảy luôn bày trước mắt. Tiếng thơ kì lạ kia chợt 
dây lên trong lòng quân giặc mối băn khoăn nghi hoặc về cái “sứ mệnh” của 
chúng ở đất Giao Chỉ này. Những âm thanh huyền bí đó của người Giao Chỉ, 
hay thiên thần hiện về báo trước tai hoạ sắp giáng xuống đầu chúng? Quân 
giặc bỗng giật mình kinh hoảng, bủn nhủn chân tay. 

Giữa lúc đó, tiếng. loa, tiếng trồng của quân Đại Việt bát ngờ dậy lên ầm 
ầm như sám động. Rồi những tiếng hò reo, tiếng thét giận dữ, những bước 
chân rằm rập rung trời chuyên đất như có thiên binh vạn mã đồ xuống. Hàng 
ngàn bó đuốc vụt bật hồng, sáng rực. Tiếng Lý Thường Kiệt sang sảng ra 
lệnh: 

- Hỡi ba quân, kíp tiến mau! Quyết không đội trời chung với quân giặc. 

Từ bốn phía, những thớt voi, những đoàn quân ki, những toán quân bộ Đại 
Việt rùng rùng xông tới. Tiếng thơ thần bí làm quân ta phán khởi. Chủ tướng 
lại thân ra trận. Quân ta càng hăng, thanh thế càng lớn. Giặc bị bài thơ thần 
kia làm khiếp đảm lại vấp phải cuộc phản công bất ngờ, đữ dội, thì không còn 
hồn vía nào chống cự, vội vứt giáo, tìm đường tháo chạy. May lúc ây, Quách 
Quy thấy thế nguy sai quân liều chết bắc cầu phao, gọi về. Miêu Lý chạy thoát 
sang bờ bắc, nhưng quân lính chết chém, chết chìm nhiều vô kể. Một số bị bắt 
làm tù binh. 


Trận ấy, quân ta đại thăng. 


Voi Giao Chỉ, Vàng Quảng Nguyên 


Hơn môt tháng trời, quân Tống bị kìm chân trước phòng tuyến sông Cầu. 
Quách Quy thấy tiến lui đều khó. Lính mệt, tướng hoang mang. Nắm chắc thời 
cơ đó, Lý Thường Kiệt cho sứ sang sông điều đình, mở lối thoát cho giặc rút 
lui. Như người sắp chết đuối vớ được cọc, Quách Quỳ vội vàng nhận lời 
giảng hoà, rút quân về nước. 

Một đêm đầu tháng 3 năm 1077, Quách Quy đột ngột hạ lệnh lui binh. Quân 
Tống hốt hoảng chen lán nhau mà đi. Thế là cái mộng nhà vua Tống tha thiết 
trông ở Quy: “Sau khi bình định xong Giao Chỉ, hãy đặt thành quận huyện mà 
cai trị” đã tan thành mây khói. Vàng tốn 5.190.000 lạng. Quân đi 10 vạn, về 
chỉ còn 23.400. Một vạn ngựa lên đường, chỉ còn 3.174 con trở lại. 20 vạn 
phu, đã chết mất quá nửa; non nửa còn, đều óm. Kiểm lại chỉ thấy cướp được 
vỏn vẹn có châu Quảng Nguyên, Tư Lang. Trong đó, Quảng Nguyên được vua 
Tống mê nhất. Châu này có núi Ngân Sơn (nghĩa là Núi Bạc) có mỏ đồng Tụ 
Long. Vàng, bạc, đồng, chì, thiếc... đều Жы а Chả thế mà vua Tống cứ 
dặn đi dặn lại Quy “hãy sung công của cải”, vì “nghe nói vùng khê động có 
nhiều của quý”. Cho nên, khi hai bên vừa а chiến, vua Tống vội đổi 
Quảng Nguyên thành châu huyện Tống, gọi là Thuận Châu, xem ngang hàng 
với Ung Châu. Tống cử viên võ quan có nhiều công trạng ở vùng này là Đào 
Bật sang làm tri châu. Lại sai 17 tướng chỉ huy ở các xứ Hồng Châu đến tăng 
cường phòng thủ. Lại xuống chiếu cho viên quan cao cấp là Viên — ngoại — 
lang Tất Trọng Hùng đến coi việc đặt lò luyện vàng bạc. Chúng nhất định giữ 
bằng được, không chịu nhả Quảng Nguyên. 

Nhưng Ly Thường Kiệt cũng không chịu mất Quảng Nguyên, nhất định đòi 
bằng được. Ông chuyển quân vào Quang Lang, phao tin sẽ dùng vũ lực đánh 
Quảng Nguyên. Đào Bật kiên gan, cô thủ, bảo quân tướng chớ khiêu khích, sợ 
Lý Thường Kiệt vin cớ tắn công. Lý Thường Kiệt một mặt dùng binh uy hiép, 
mặt khác xoay sang dùng lối ngoại giao dé đòi lại. 


Đầu năm 1078, Đào Tông Nguyên được lệnh đi sứ Tống, mang theo năm 
voi lớn để làm quà giành đất. Việc Lý Thường Kiệt bát ngờ đốt phá Ung Châu 

máy năm trước vẫn còn làm vua tôi nhà Tống giật mình, kinh sợ. Lần này đón 
sứ bộ ta dẫn voi tới kinh sư, vua Tống cũng không khỏi e ngại, mới ngầm căn 
dặn bà tôi: 


- Sứ Giao tiến tới kinh. Vì chúng mới cướp ta, nên phải lo đề phòng. Khi 
còn ở dọc đường cũng như khi tới kinh, hễ chúng ra vào phải cắt người giám 
sát. Vậy phải viết thư cho tỉ kinh lược Quảng Tây và cho các viên hộ tống hãy 
mau mau trình báo. 


Sứ ta tới Biện Kinh, đưa voi biếu, xin đòi lại Quảng Nguyên và Tư Lang. 
Vua Tông hỏi ý kiến Triệu Tiết. Tiết xui vua không trả. Vua Tống cũng muốn 
thế. Tham của muốn giữ. Thật ra vua tôi Tống trong bụng vẫn kinh Lý Thường 
Kiệt. Cho nên, đối với sứ bộ Đào Tông Nguyên. Tống tiếp đãi tử tế, sợ ta 
phật ý, sinh sự. Vua Tống đã gọi các viên quan đón tiếp đến bảo rằng: 

- Nhà ở, nơi ăn yến của phái bộ Giao Chỉ phải có nơi chốn riêng biệt. Gặp 
ngày sóc vào triều, phải để phái bộ Giao Chỉ đứng ở phía đông. Gặp ngày 
vọng thì đón vào điện Thuỳ Củng. Ngủ và đãi yến thì sứ Giao ở điện Đông 
Роа. 

Ý vua tôi Tống muốn dây dưa không trả. Nhưng tình hình biên иу Lý – 
Tống bấy giờ đang có nhiều khó khăn, bối rối. Một mặt, Lý Thường Kiệt xui 
dân địa phương nổi lên khởi nghĩa ở Quảng Nguyên. Các doanh đôn, kho, trại 
Tống ở Ung Châu, Liêm Châu và ở các trại Vĩnh Bình, Thái Bình cứ đua nhau 
mà cháy. Rất nhiều lương thực, khí giới bị thiêu huỷ. Hoả tai, bệnh dịch luôn 
luôn. Quân lính náo động, dân gian lo sợ. Mặt khác, ngoài tỉnh hình đêm ngày 
căng thăng thì khí hậu dữ độc, không hợp với người phương bắc làm quan 
quân Tống ở Quảng Nguyên óm đau nhiều. Các quan lớn nhỏ như Đào Bật, 
Vương Cảnh Nhân, Trương Cát, Dương Nguyên Khanh, Lưu Tử Dân... đều 
lần lượt chết hết. Quân đồn trú mỗi năm phái đến 3.000, mà mười phần chết 
đến năm, sáu. Quân Tống đào ngũ hàng đoàn. Có lúc, cả hai quân bỏ doanh 
trại trốn về quê nhà. Quan quân hễ ai được phái đến Quảng Nguyên đều kinh 
hãi, khi từ biệt ra đi như sắp chết. Cả nhà khóc lóc àm í. 


Cuối cùng, thấy Quảng Nguyên khó nuốt quá, vua Tống đành phải trả. Рё 
gỡ thê điện, vua Tống bảo sứ ta về tâu với Lý Nhân Tông: 


- Trẫm võ về vạn quốc, không kê xa gần. Nhưng Khanh phải trả các dân 
Ủng, Khâm, Liêm mà Khanh đã bắt. Đợi khi nào Khanh đưa chúng vê hết, 
trâm sẽ lập tức lây châu Quảng Nguyên ban cho Khanh. 


Đào Tông Nguyên chuyến lời vua ta hẹn trả một nghìn quân sĩ bị cầm tü. 
Tông vội băng lòng. 


Chờ mãi chẳng thấy tin tức. Tình cảnh quan quân Tông ở Quảng Nguyên thì 
ngày một khôn quân, lụn bại. Vua Tông càng nhât định trả đât cho mau. Nhưng 
chăng lẽ lại trả không, đành bâm bụng chờ cơ hội. Biêt vậy Lý Thường Kiệt 
bën nhân nhượng trả lại tù nhân. 

Chúng được đưa từ Nghệ An về bằng đường thuỷ. Cửa thuyền đều bị trát 
bùn kín. Trong thuyên, đèn đuôc thấp suôt. Tù nhân không còn biệt đi ngày 
hay đêm, đường sá thê nào. Mỗi ngày, Lý Thường Kiệt chỉ cho thuyên đi hai 
mươi dặm rôi bắt đậu lại. Quân lính áp tù giả đánh trông câm canh. Ngôi 
trong thuyên, nghe canh, tưởng đi trong vài tháng mới đên nơi. 

Quân Tống ra nhận. Đếm đi đếm lại chỉ Һау có 221 người, không như đã 
hẹn trả 1.000 người. Việc ау tâu lên vua Tông. Tông Thân Tông lờ đi, bảo bê 
tÔI: 

- Hãy nhận їй nhân, bỏ Thuận Châu. Lẫy ban cho Giao Chỉ. 

Thế là các châu: Quảng Nguyên, Tư Lang... lại trở về nước ta. 

Chuyện vua Tống “nuốt không xong, tha làm phúc” làm nhiều người tức 
cười. Có viên quan Tống không hiểu rõ gan ruột vua mình, viết câu thơ châm 
biếm: 

Nhân tham Giao Chỉ tượng 

Khước that Quảng Nguyên kim! 

(Vi tham Voi Giao Chỉ 

Nên mát vàng Quảng Nguyên) 


Tô Hiến Thành người đất Ô Diên (nay là xã На Мб, huyện Đan Phượng, Hà 
Nội) sống khoảng từ nửa sau thế kỉ 12 đến đầu thế kỉ 13. Từ nhỏ, Tô Hiến 
Thành đã có tiếng là người thông minh cương trực, văn võ đều hay. Tương 
truyền, khi mới ra làm quan, ông thường lui về thăm viếng quê nhà. Vùng Ô 
Diên quê ông có một miêu thờ. Mọi người đều tôn sùng là rất thiêng. Thấy lạ, 
ông đề tâm xem xét. Một hôm, bất ngờ ông bắt gặp một người lấy cắp cái ао 
của một nhà trong làng. Chủ nhà này vôn rất mê tín uy linh vị thần miễu по, tất 
sẽ đến kêu cầu; biết vậy, ông lặng thinh theo dõi. Quả nhiên, người mất của 
đem xin thần miéu tim giúp kẻ gian để đòi lại của. Nhưng mát tiên mua đồ lễ 
mà áo vẫn chàng về, người dân kia đâm bực mình, đem chuyện â йу ta thán với 
bà con trong làng, Bấy giờ, ông mới Кё rõ sự tình cho mọi người biết và bảo: 


- Thần miéu vô tích sự thì đập bỏ lu hương, đóng cửa lại. Thờ cúng làm gì 
nữa! 

Mọi người nghe theo. 

Khi làm quan trong triều, tài văn võ kiêm toàn.l61l và đức tính cương trực, 
vị nghĩa của ông khiến các bạn đồng liêul®?Ì kiêng né và vua Lý tin dùng. 
Dưới triều Lý Anh Tông, ông được phong đến chức Thái phó và Thái uýl3l 
Khi sắp mất, Anh Tông đã gọi riêng ông đến bên long sànglðl di huấn cho 
ông làm Thái sư phụ chinh, căn đặn ông phải hết lòng phò tá Thái tử Cáp ở 
ngôi vua. Anh Tông mát. Ông làm đúng di huấn của Anh Tông, dốc sức giúp 
rập vua mới còn nhỏ tuổi. Vợ vua Anh Tông là Hoàng thái hậu muốn bỏ Thái 
tử Cáp mà lập Thái tử Long Xưởng là người vì hư đốn, đã bị truất quyền nói 
ngôi. Ông cương quyết không nghe. Hoàng thái hậu mới cho người mang lễ 
vật vàng bạc rất hậu đến biếu bà họ Lã, vợ Tô Hiến Thành, ý đồ mượn tay vợ 
đề thuyết phục ông. Ham của, vợ ông nhận lời. Ngày đêm, bà ráo riết tìm mọi 
dip ón thót, lôi kéo ông. Ông vẫn nhất định không nghe. Sau thấy vợ nói mãi, 
ông mới bực mình nói thẳng: 


- Kẻ làm quan phải vâng mệnh vua. Tiên đél6ŠÌ đã có di huấn cho ta, lẽ nào 
ta lại vì hám lợi mà trái lệnh vua. Nêu ta làm điêu bât trung bât nghĩa ây, sau 
này ta còn mặt mũi nào nhìn tiên đê dưới suôi vàng nữa! 

Suốt thời kì làm quan trong triều, ông luôn giữ tính cương trực trọng nghĩa, 
khinh tài, một lòng trung thành vì dân, vì nước. Trước những xáo động dữ dội 
do bọn quý tộc phong kiên thôi nát gây nên, ông vân vững như cột đá giữa 
dòng, mưu trí chông đỡ, giữ cho việc nước việc dân khỏi bị bọn gian thân 
lũng đoạn. Khi Tô Hiện Thành bệnh nặng, có viên Tham tri chính sự trong 
triêu là Võ Tán Đường luôn lui tới chăm sóc ngày đêm hầu hạ thuôc men. 
Nhiêu người khác cũng hay дёп thăm ông. Duy có quan Gián nghị đại phu là 
Trân Trung Та vì công việc triệu đình bê bón nên ít дёп. 

Bệnh nặng, ông sắp mát, Hoàng thái hậu mới hỏi ông: 

- Một mai, tướng công qua đời, lấy ai nối nghiệp? 

Không đắn đo, ông trả lời luôn: 

- Gián nghị đại phu Trần Trung Tá. 

Thái hậu rất ngạc nhiên mà rằng: 

- Võ Тап Đường hết lòng phục dịch tướng công, sao tướng công không tién 
cử. Lại đi tiên cử Trân Trung Tá là người ít ra vào thăm viêng tướng công? 

Ông đáp: 

- Xem trong triều, chỉ có Trần Trung Tá là người làm được việc lớn nên tôi 
tiên cử. Nêu Thái hậu hỏi người giỏi việc hâu hạ, tôi tiên cử Võ Tán Đường. 

Thái hậu chịu ông là phải. 


Phần 7. 
CHÓNG QUẦN MÔNG THÁT 


Thái sư họ Trần 


222; 


Về cuối đời nhà Lý, mọi quyền hành đã năm trong tay anh em họ Trần, nhất là 
Trần Thủ Độ. Một hôm, Trần Thủ Độ sai bày hội lớn ở điện Thiên An với 
trăm quan vào triều rồi thác chiếu.!®6Ì của Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho 
chồng là Trần Cảnh. Hôm đó là ngày 11 tháng Chap năm Ất Dậu (1226). Trần 
Cảnh lên ngôi, tức Trần Thái Tông, lập ra triều Trần. Trần Thủ Độ được 
[67] 


phong là Quốc thượng phụ 


Trần Thủ Độ là người ít được học hành nhưng có tài thao lược hơn người. 
Bao phen, ông đã cùng với Trần Tự Khánh, Trần Thừa (cha của Trần Cảnh) 
ra sinh vào tử, dé dọn đường cho họ nhà mình lên ngôi. Nay sự nghiệp ấy đã 
thành. Tháo vát, mưu trí, ông tiếp tục абс hết tài năng, ra sức xây dựng và 
củng có triều Trần vững mạnh. Вау giờ, vua Trần Thái Tông còn nhỏ (mới 
tám tuổi); quý tộc nhà Lý còn nuối tiếc ngai vàng đã mục nát của dòng họ, 
muốn tìm cách khôi phục; nước nhà lại vừa trải qua mười máy năm rối loạn 
do các thế lực phong kiến đánh nhau tranh quyền... Cho nên, Trần Thủ Độ 
phải tự quyết đoán mọi việc. Thấy Quốc phụ thâu tóm hết quyền hành, có 


người nghi ngờ về tâm lòng trung trinh của ông, mới 1ёп vào ra mắt vua khóc 
mà nÓI: 

- Bé hạ trẻ tuổi mà Thủ Độ quyền hơn cả vua. Rồi đây xã tắc sẽ ra sao? 

Vua đi xe đến dinh Quốc phụ, mang cả người йу đi theo. Trần Thủ Độ rước 
vua vào. Vua chỉ người ấy và kế lại chuyện cho Quốc phụ nghe. Vỡ nhẽ, ông 
không những không tỏ ý giận dữ, mà khoan thai tâu trình: 

- Người ấy nói đúng. Có điều là chưa hiểu hết lòng này đấy thôi. 

Rồi lấy tiền, lụa thưởng cho người ấy mà rằng: 

- Ta khen cho ông biết lo đến phúc trạch muôn đời của tông xã. 

Từ ấy, ông chú ý giữ gìn ý tứ, cho đúng đạo vua tôi để trên dưới yên lòng. 

Vợ ông một hôm ngồi kiệu vào hoàng cung. Kiệu đi qua chỗ thêm cắm. 
Quân canh gác không biệt mặt bà chạy ra ngăn giữ, nhât định không đê cho di. 
Bà giận Тат quay kiệu vë dinh, khóc lóc với chóng: 

- Mụ này làm vợ ông mà bọn quân hiệu kia không nê mặt, lại dám khinh 
nhờn dên thê! 

Không biết rõ sự thê thế nào, Ông sai bắt quân canh đến hỏi. Bấy giờ, quân 
canh mới vỡ chuyện thì sợ lãm, tưởng chuyên này chắc chết. Nghe quân canh 
trình báo lại sự tình, ông vui vẻ gật đầu khen ngợi: 

- Ngươi ở chức phận thấp mà biết giữ phép nước như thế là rất tốt. 

Rồi ông lấy vàng lụa thưởng, rồi cho về. 

Vào triều làm Thái sư, lên Lạng Sơn trấn thủ mièn biên giới hay khi đi kinh 
lí khắp nơi đến tận miền Thanh Nghệ, phía nam.. . Trần Thủ Độ đều ngày đêm 
chăm lo công việc, rất màn cán siêng năng. Ông lại thường đi sâu xuông tận 
xã thôn xem xét dân tình, duyệt định số hộ khâu. Có lần, vợ ông xin riêng cho 


một người được làm chức “câu đương”.|ŠÌ Ông giả tảng gật đầu, láy giây 
biên họ tên người ây. Khi xét duyệt đến xã mà vợ ông đã gửi ойт trước, ông 
cho gọi người ấy đến gặp. Người ấy mừng lắm, vội chạy đến vái lạy ra mắt, 
Trần Thủ Độ nói: 


- Ngươi lo lót với phu nhân ta để xin làm câu đương. Ta cũng cho. Nhưng 
ngươi không thê ví với những câu đương khác được. Phải chặt một ngón chân 
đê phân biệt với người khác. 

Người ấy sợ quá kêu van mãi, xin thôi. Hồi lâu, ông mới thương tình tha 
cho. Từ đó, không một ai dám dên dinh Thái sư thăm riêng đê lo lót công việc 
nữa. 


Câu chuyện chia muỗm 


Ven Hồ Tây (Hà Nội) có quán Chân Vũ, thường quen gọi là đền Quan Thánh. 
Quán có hai hàng muóm cổ. Có hai cây ở mé phải lỗi vào, tục truyền được 
trồng từ đầu nhà Trần. 

Sử sách chép vào tháng Năm năm 1255 trồng 500 trượng toàn cây muỗm 
suốt từ bến Hồng Tân (chợ Bưởi) đến đê quai vạc Tuẫn Thân, nghĩa là dọc bờ 
đê sông Cái. Thăng Long buổi cuối thu năm 1257, vua Trấn Thái Tông ngự 
trên điện Thiên An. Chín gian điện vàng son và dưới sân Long Trì đông đủ 
quan tướng vào châu. 

Thăng Long năm ấy được mùa muỗm. Nhân Nội quan vâng lệnh chia 
muỗm. Không biết vì sao lại để sót mát một người. Người đó là quan tiểu 
hiệu Hoàng Cự Ра! Muỗm ngoài chợ Đông, chợ Tây chả thiếu gì. Nhưng đây 
là “lộc vua ban”, “miếng giữa làng hơn sàng xó bếp”. Hoàng Cu Đà cay cú 
nhưng không nói năng gì, ôm hận ra vè.. 


Tháng Chap năm đó, quán Mông cả sang xâm lược nước ta lần thứ nhất. 
Vua ra trận. Linh Từ quốc mẫu (vợ thái sư Trần Thủ Độ) đưa Hoàng Thái tử 
Hoảng và cung phi, công chúa cùng vợ con các tướng lánh xuống mạn Hoàng 
Giang (Lý Nhân, Hà Nam). 

Ngày 13 tháng Chạp, quân Mông Сб đến Đông Bộ Đầu (bến sông Hồng, mé 
trên cầu Long Biên, Hà Nội). Trước thế giặc mạnh, triều đình tạm rút khỏi 
Thăng Long. 

Hoàng Cự Đà ngồi trên một lá thuyền nhẹ rút xuống phía Nam. Đến Hoàng 
Giang, gặp Hoàng Thái tử đi thuyền ngược lên, Cự Đà tránh sang bờ sông bên 
trái, cho thuyền xuôi gấp. Hoàng Thái tử truyền cho quân gọi to hỏi: 


- Giăc Thát Đát ở đâu? 


Cự Đà bắc loa miệng trả lời: 

- Không biết. Đi mà hỏi bọn ăn muỗm ấy! 

Nói đoạn bỏ đi. Sau buổi ông táo lên chầu trời một ngày (24 tháng Chap 
ta). Thái Tông cùng Thái tử Hoảng chỉ huy đoàn thuyên ngược dòng sông Cái, 
phá tan giặc ở Đông Bộ Đâu giải phóng Thăng Long. 

Chiến thăng trở về, mông Một Tết Mậu Ngọ (1258), vua ngự chính điện, 
trăm quan vào châu, định công, luận tội. Hoàng Thái tử xin khép Cự Đà vào 
cực hình để răn những kẻ làm tôi bắt trung. Trăm quan xanh mắt, không thấy ai 
nói gi. Vua Trần, tuổi vừa bốn mươi và sử sách khen là người “khoan nhân 
đại độ, có lượng dé vương”, thủng thắng dẫn một câu chuyện xưa: 

Đời Xuân Thu ở Trung Quốc, nước Trịnh đánh nước Tống. Khi sắp đánh 
nhau, Hoa Nguyên nước Tông làm thịt dë cho binh sĩ ап. Người đánh xe là 
Dương Châm không được ăn. Đên khi đánh nhau, Dương Châm nói: “Con dê 
hôm trước là quyên ở ông. Việc đánh nhau hôm nay là quyên ở tôi”. Nói rôi, 
đánh xe chạy vào hàng quân Trịnh. Cho nên, nước Tông bị thua. 

Dẫn chuyện xưa xong, vua nói: 

- Cự Đà tội đáng giết cả họ. Nhưng việc Cự Đà là lỗi của ta. 

Vua tự nhận lỗi chia lộc nước chưa công minh dé Cự Đà sinh lòng bát 
trung, mới tha tội chêt cho Hoàng Cự Đà và cho sung quân đi đánh giặc, lầy 
công chuộc 101. 


Khi đầu tôi chưa rơi... 


Giữa tháng Chap năm Định Ty (tháng 1 năm 1258). Những chuyện chàng lành 
cứ dôn dập xảy ra. Ngày 12, vỡ mặt trận Bình Lệ Nguyên. Ngày 13, phòng 
tuyến Phù 1.5.1691 cũng mát. Tôn thất nhà Trần là Phú Lương hầu tử trận. Rồi 
giặc tràn vào Thăng Long tàn phá. Lửa cháy ngút trời, sáng rực một vùng 
trong đêm. Vua tôi, quân tướng ta phải lui dần, lui nữa về sông Thiên Mạc 0l 

Đêm khuya. Chiếc thuyền ngự của vua Trần Thái Tông vẫn rực sáng ánh 
ngọn bạch Іар.? Bóng bức rèm gám thêu rồng vàng lay động. Nhà vua vén 
rèm bước ra ngoài mui. Viên tướng chỉ huy đô Thánh Dực cắp gươm định 
bước theo hộ giá thì Thái Tông đã vội xua tay truyền miễn. Đoạn, nhà vua 
bước qua ván câu có tay vịn, sang phủ thuyền của Khâm Thiên Vương Trần 
Nhật Hiệu. Trong thuyên, Trân Nhật Hiệu vân thức, đang ngôi bên án nhìn qua 
song cửa số ra ngoài, dám chiêu, suy nghĩ. Thấy Quan gial”2l bất thần xuất 
hiện, Nhật Hiệu giật mình vội quy lay. Thái Tông đỡ dậy, truyên cho ngôi: 

- Khuya rồi, Thái uý chưa nghỉ, chắc có điều gì suy nghĩ? 

- Tâu Quan gia, quả là thần đang suy xét việc quân. 

Nhà vua hỏi: 

- Có phải Thái uy đang nghĩ đến lộ quân Tinh Cương của Thái uy? 

Nhật Hiệu ngượng ngùng lúng túng chưa biết tâu trình thế nào. Quân Tinh 
Cương là lộ quân riêng của Tướng quôc Thái uý Trân Nhật Hiệu. Vừa qua, 
trong khi lui binh, vội vàng hốt hoảng thế nào mà tướng rút một dàng, quán di 
một nẻo. Và bây giờ, Nhật Hiệu không còn biết lộ quân mình mát hay còn và 
néu còn thì đóng ở đâu... Trần Thái Tông biết ý, nói lång sang việc khác: 

- Việc nước đang buổi khó khăn, xem ra có chiều nguy kịch. Giặc đã mạnh 
lại hung bạo. Trâm thương trăm họ phải chịu cảnh bình đao khôn khô, mà rôi 


xã tắc tông miéu ta lỡ ra vẫn không vẹn toàn thì thật là mắc tội với muôn dân. 
Nay tiam hỏi thật: y Thái uý thế nào? 


Trần Nhật Hiệu không nói, lăng lặng lẫy tay chấm vào nước rồi viết lên 
mạn thuyền hai chữ “nhập Тӧпр”.1731 Qua song cửa số, xa xa về phía Thăng 
Long khói lửa, một góc trời đang ửng đỏ. 

Hôm sau, Trần Thái Tông cho vời các vương hầu quan tướng đến thuyền 
rồng. Nhà vua đem chuyện tôi hôm qua Кё lại để dò ý mọi người. Nghe xong, 
đại thần, tôn thất, tướng tá đều bất bình về thái độ yếu đuôi của Trần Nhật 
Hiệu, nhao nhao đòi đánh. Nhà vua cả mừng. Trong kí ức Quan gia còn hiện 
lên những hình ảnh nghĩa liệt của các trung thần: Phạm Cự Chích, Phú Lương 
Hầu, trại chủ Quy Hoà Hà Khuất, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, Tướng 
quân Lê Phu Trần, Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư... Hình ảnh đảm đang 
đáng kính của Linh Từ Quốc Mẫu Trần Thị Dung một mình quán xuyến hết 
mọi việc lánh nạn cho hoàng tộc và cả gia đình tướng sĩ. Hình ảnh trận đánh 
làm khiếp vía quân thù của những người dân Cổ 501241 ở cửa ngõ Thăng Long 

v... Quan gia thêm vững vàng. Thái Tông nhìn về phía Thái sư Trần Thủ 
Độ, vị khai quốc công апі?! năm ấy tóc đã điểm sương. Đấy là người mà 
Quan gia rất tin tưởng, là người đã đưa Quan gia lên ngôi báu khi mới tám 
tuổi và là người từ ấy đã hết lòng giúp ráp Quan gia trên 30 năm ròng rã. Nhà 
vua diu dàng ướm hỏi: 

- Quân Mông Thát đông ké hàng vạn. Ki đội chúng mạnh như trúc chẻ tro 
bay. Chúng đến như từ trên trời rơi xuống, đi như chớp giật. Trẫm đã thân 
chinh cầm quân chống giặc mà Thăng Long vẫn không giữ nôi. Nay kinh sư 
đang bị giặc tàn phá hủy hoại, lương dân bị chúng thắng tay chém giết. Tình 


cảnh thật ёт nghèo, e khó bë cầm cự. Ta có nên tạm hàng hay đánh nữa, 
tràm đề tuỳ ý Quốc phụ định liệu. 

Không một giây phút chần chừ suy tính, Quốc phụ Thái sư Trần Thủ Độ bèn 
quỳ xuống tàu, giọng khăng khái: 

- Tâu Вё hạ, đầu thần chưa rơi xuống đất, xin Bê hạ đừng lol 

Lòng trung nghĩa và chí anh hùng đó của Trần Thủ Độ làm Thái Tông vô 
cùng xúc động, tự hào, tin tưởng. Quần thần, tướng tá ai пау càng thêm quyết 
tâm chống giặc. 


Linh Từ Quốc Mẫu Trần Thị Dung 


(5 
Ay 
Ngày 13 tháng Chap năm Binh Ty (18-1- 1258), sau trận đánh của địch ở cầu 
Phù Lỗ, quân ta rút lui về hướng Thăng Long. Ki binh Mông Сб đuôi theo ráo 
riết. Tình hình nguy kịch. Kinh sư khó bề giữ được. Triều đình nhà Trần quyết 
định tạm rút khỏi Thăng Long. Nhưng vua ra trận, vương hầu, quân tướng đều 
ra trận, biết cậy nhờ ai trông nom việc lui dân. Bấy giờ, có bà Trần Thị Dung, 
vợ Thái sư Trần Thủ Độ, đã đứng ra quán xuyên việc đưa toàn bộ hoàng gia 
(cung phi, trẻ nhỏ...) và vợ con các tướng sĩ đi lánh giặc. Bà điều động 
thuyên ` bè, chở mọi người xuống vùng Hoàng Giang (Lý Nhân, Hà Nam). Ва 
còn điều động nhân dân Thăng Long chuyển vũ khí, thóc gạo từ các kho của 
nhà nước xuống thuyền đưa đi. 


Chỉ dăm hôm, mọi việc đã xong, Thăng Long chỉ còn là một toà thành 
trông. 


Quân Mông Сб kéo vào Thăng Long. Chúng chỉ còn tìm thấy trong ngục 
những tên sứ giả hỗn xược ngày trước bị trói chặt bằng thừng. Bọn xâm lược 
Mông Сб điên cuồng tàn phá Thăng Long để trả thù. Chiếm một toà thành 
trồng, không còn lương thực, quân Mông Cô lúng túng to. Bấy 010, mol người 
mới thấy hết tài đảm đang của bả Trần Thị Dung. 

Quân Trần quyết định phản công. Lại một lần nữa, bà Trần Thị Dung đứng 
ra đảm đang công việc phục vụ chiến đấu. Bà đã đi thu thập tất cả những vũ 
khí cất giữ trong thuyền của các gia đình tướng sĩ, để gửi ra cho quân đội, góp 
phần удо chiến thắng Đông Bộ Đầu (1-1258), đuôi giặc chạy dài về Vân 
Nam. 

Trong công lao của bà, còn cần Кё đến chuyện bà đứng ra hoà giải việc 
Trần Liễu (bố Trần Quốc Tuấn), vì có hiềm khích với Trần Cảnh (Trần Thái 
Tông), đã nói loạn chống vua Trần. Thái sư Trần Thủ Độ — chồng bà — đem 
quân đàn áp và định giết chết Trần Liễu. Vì sẵn lòng thương, vì tình nghĩa 
cùng họ, lại là mẹ vợ của cả Trần Liễu và Trần Cảnh, bà đã đứng ra dàn xếp 
ón thoả. Điều đó góp phần củng có, sự đồng lòng, hoà thuận của triều Trần, 
dàng dốc chí và dốc sức vào việc chống ngoại xâm. 


Mùa xuân năm 1259, bà Trần Thị Dung, người có công lớn với Thăng Long 
— Đại Việt qua đời. Người người đều thương tiếc. Vua Trần phong bả là Linh 
Từ Quốc Mẫu. 

Tiếng tăm của bà được sử sách lưu thơm. Nhà sử học Ngô Sĩ Liên tám tác 
khen rằng: “Giúp đỡ nội trị cho nhà Trần, Linh Từ có nhiều công to... Thế 
mới biết trời sinh ra Linh Từ cốt để mở nhà Trần...” 


Dũng tướng Lê Phụ Trần 


Bến Bình — Lệ Nguyên." [76] Ngày 12 tháng Chạp năm Đình Ty (17- 1+ 1258). 
Trên bờ bắc con sông, gần Ба vạn quân Mông Cổ từ Vân Nam kéo xuống đang 


dàn ra trùng điệp. Dưới lá cờ suy đề chữ “U-ri-ăng-kha-dai” ngoằn 
проёо, Ngột Lương Hợp Thai rướn mình trên lưng con ngựa trăng cao lớn lực 
lưỡng nhìn ra xa. Bên kia sông Cà Lô quân Đại Việt cũng đã dàn trận. Những 
lá cờ Việt nhan nhản như lá tre. Gươm giáo sáng loà, lâp lánh. Đây đó, những 
thớt voi chiên lâm lì, những đội ki binh sung sức. Xa xa, những hàng chiên 
thuyên dài dặc cũng trực săn. 

Ngột Lương Hợp Thai vẫy tay gọi một viên tuỳ tướng, ra lệnh: 

- Triệt Triệt Dó, ta cho nguoi làm tướng tiên phong cầm đạo tiền quân, men 
theo dọc sông xuông hạ lưu, thây chô nào cạn thì kéo sang. Quân ngươi khi đã 
qua sông, cứ ở đấy, đừng đánh chúng vội. Chúng tất kéo đến chống ta. Ta sẽ 
dẫn đại quân ứng chiến. 

Rồi Ngột Lương Hợp Thai quay lại phía Hoài Đô: 

- Còn phò mã bây giờ hãy cùng với A Truật đốc xuất hậu quân nhớ kíp tìm 
đường sang sông cắt hậu quân chúng, làm cho quân chúng rôi loạn, để Triệt 
Triệt Đô xông ra cướp thuyền. Quân man nếu tan vỡ chạy ra sông không có 
thuyên, tât bi ta bắt. 

Triệt Triệt Đô dẫn quân đi ngay. Xuôi bờ sông, y sai lính bắn tên xuống 
nước, hệ thây chó пао tên không nôi lên thì biệt dây là chó nông. Ki binh 
Mông Cô cứ lần theo lôi đó mà lội sang. Vừa đên bờ đã thây quân ta kéo đên. 
Vôn hiệu chiên, y quên cả lời dặn của chủ tướng, thúc quân vào đánh ngay. 


Bên ta, vua Trần Thái Tông cưỡi voi xung trận. Nhà vua thân đốc thúc tướng 
sĩ theo mình xông lên phía trước. Tướng của ta là Lê Phụ Trần tung hoành 
ngang dọc. Quân giặc bắt đầu núng. Vừa lúc đó, Ngột Lương Hợp Thai dẫn 
đại quân ập đến, cùng Triệt Triệt Đô tán công ào at. Và cuộc chiến đấu diễn 
ra quyết liệt. Tướng Lê Phụ Trần hiên ngang trên mình ngựa, xông xáo ra vào 
chống đỡ. Sắc mặt ông không một nét bối rối, sợ sệt mà vẫn bình tĩnh, kiêu 
hùng. Bỗng hậu quân ta rối loạn. Thì ra, Hoài Đô đã tìm được đường sang 
sông, bất ngờ đánh úp phía sau. Con trai của Ngột Lương Hợp Thai là A 
Truật cầm đầu toán kị binh thiện chiến thọc mạnh vào trận địa của ta. Kị binh 
của y sáp lại gần và dùng tên bịt sắt bắn như mưa làm voi ta hoảng sợ, lồng 
chạy. 


Quân ta bị lấn đất, phải lui. Thấy thế, Ngột Lương Hợp Thai đắc chí ra 
lệnh: 


- Hãy bắt sống man chúa,”#l không để nó chạy thoát. Ai lập công ta sẽ 
trọng thưởng! 

Quân tướng giặc được thể càng đánh hăng, hung hãn. Tình hình nguy kịch. 

Biết không thể địch nỗi giặc, Lê Phụ Trần khuyên vua Trần Thái Tông hãy 
tạm rút lui để chờ viện binh. Nhà vua nghe lời. Giặc đuổi theo ráo riết. Đến 
Cụ Bản thì viện binh ta do tướng Phạm Cự Chích chỉ huy vừa tới. Một trận ác 
chiến đã diễn ra. Hai tướng Lê Phụ Trần và Phạm Cự Chích cùng quân sĩ liều 
mình cản giặc, để nhà vua rút lui an toàn. Nhưng thế giặc như nước vỡ bờ. 
Phạm Cự Chích đã hi sinh oanh liệt. Lê Phụ Trần phải mở một đường máu, 
vừa đánh và rút. Cũng may là Triệt Triệt Đô vì ham đánh, nên đã không thi 
hành kế của Ngột Lương Hợp Thai mà cướp chiến thuyền của ta. Vì vậy, đến 
bến Lãnh My, thuyền chiến ta đã trực sẵn, đón vua Trần Thái Tông và đại 
quân Việt. Vừa xong thì toán hậu quân do Lê Phụ Trần cũng kịp tới cùng rút 
về xuôi. Đuôi đến nơi, thấy thế Ngột Lương Hợp Thai giận lắm. Y giậm chân, 
thét: 


- Bán! Quân bay đâu, bắn chết ngay man chúa mau! 

Tù trên bờ, hàng vạn mũi tên dài đầu bịt sắt xé gió lao xuống chiếc thuyền 
rồng trên có vua Trần Thái Tông. Lê Phụ Trần nhanh trí vội nâng cả tám ván 
thuyền làm mộc che cho nhà vua. Vút vút! Phập, phập! Tên ghim tua tủa vào 
ván, vào thuyền. Nhưng không hề chi. Con thuyền đã sải nhanh xa bờ, đồ xuôi, 
để lại đăng sau một trận mưa tên đang bom bom rớt xuống sông. Vô ích! Triệt 
Triệt Đô biết mình đã làm hỏng mưu đồ của chủ tướng, hoảng quá, vội lén ra 
chỗ vắng người, uống thuốc độc tự tử... 


Rừng Quy Hoá vây đánh quân thù 


Quy Ноа.!791 Cuối tháng Chap năm Binh Ty (cuối tháng 1-1258). Hôm ấy đã 
quá trưa sang chiều, rét như cắt. Mây mù phủ đây trời, mờ mit các chòm cây 
móm núi. Âm u, lạnh lẽo. Bỗng từ phía nam vang lên những tiếng уб ngua, 
гат гар, rầm гар. Rồi trên con đường hẻm đồ vào một quèn hẹp xuất hiện 
những tên lính ki binh Mông Сб cao lớn. Chúng mặc áo xanh, áo đỏ và cả áo 
tím, áo đen, trông rối mắt. Chúng đi ма da thú, chúng đội mũ lông văn vẻo. 
Lưng chúng đeo cung tên dài bịt sắt; tay chúng cầm giáo nhọn sáng loà. Chúng 
cưỡi những con ngựa chiến lực lưỡng trong bộ mã giáp. Con nào con ây thở 
phi phì, bọt sùi trăng hai bên mép. Chúng đông làm, dê дёп mây nghìn tên. 
Chúng đã kéo vào quèn, kín đặc. 

Núi rừng vắng lặng. Chỉ có tiếng ngựa hí từng chập ầm àm. Thành đá âm 
vang, dội lại. Rôi im áng. Cảnh tượng đó thôt làm cho viên tướng trẻ dân đâu 
ròn rợn. Y ghim cương, chờ toán ki binh cận vệ trương lá cờ suy dë chữ 
ngoăn пооёо “U Ri Ang Kha Đai” hộ tông chủ tướng đi tới: 

- Ват tướng quân, địa thế đây xem chừng hiểm trở. Mat tướng cảm thấy có 
điêu gi khác thường, е có phục binh của quân Việt. Xin tướng quân định liệu. 

Viên chủ tướng cả cười: 

- А Truật, con đã theo ta đánh dư chục trận sao còn nhút nhát như con nit! 
Mới hơn chục ngày trước, quân ta đã qua đây. Chúng như thỏ rừng cúp tai 
chạy hêt. Có tên nào dám ló mặt ra không? 

Tướng tiên phong А Truật, con trai của viên tướng chỉ huy đạo quân ấy có 
găng: 

- Віт tướng quân, khi đó ta đang có ba vạn quân hùng, tướng mạnh trong 
tay, thê ta như nước vỡ bờ; quân Việt có thê tạm tránh cơn nước sôi lửa nóng. 
Chú bây giờ, quân ta tan tác, chỉ còn năm ba ngàn quân dưới cờ. Biệt đầu, 
quân Việt chăng nhàn lúc này kéo ra chặn đường đánh úp. Xin tướng quân 
xem lại. 

BỊ chạm nọc, viên tướng chỉ huy nỗi nóng: 


- А Truật không được nói сап! Ta đã có lệnh: Ngươi cứ hướng này mà dẫn 
quân đi trước mở đường. Chớ có dài lời! 

A Truật sợ hãi, không dám nói thêm, vội thúc ngựa phi lên phía trước. 
Toán ki binh tiên phong nối đuôi nhau ra khỏi quèn, tiến vào con đường hẻm. 
Thình lình tiếng trống đồng trên núi "bỗng vang lên, rung trời chuyên đt. Cả 
đoàn quân còn đang hốt hoảng thì “Âm àm.. ‚ Ата âm...” những khúc gỗ dải, 
to đến hai người ôm, những tảng đá bằng cái cối giã gạo từ hai bên thành núi 
cao lăn xuống tầng tầng. Đá, gỗ nhảy lên lưng người, lưng ngựa đè xuống. Có 
tên thúc ngựa vừa tránh được khúc gỗ phía sườn núi bên này thì lại bị tảng đá 
lớn từ sườn núi bên kia quãng trúng, quật ngã sóng soài. Người ngựa xô nhau, 
đè lên nhau lồng chồng. Nhiều ngựa sợ quá, chồm lên chạy, kéo lê cả những 
tên lính ki binh tử thương chân còn mắc trong vòng kiềng. Những tên sóng sót 
trong toán quân đi tiên phong la hoảng rùng rợn, tranh nhau chạy ngược lại 
phía quèn. Chúng có biết đâu, toán quân đi đoạn hậu trên đường hẻm phía 
nam cũng đang lâm vào cảnh trời long đất lở khủng khiếp ấy. Những tên ở 
đăng trước căm đầu chạy lộn lại, húc vào những tên ở phía sau hộc tốc đâm 
lên. Người, ngựa văng ra, ngã vật xuỐng. Tiếng kêu thét hãi hùng. Giữa lúc â y, 
những tiếng tù và bỗng rúc lên từng hồi. Rồi trên các triển núi Xung quanh 
quèn và dọc hai bên đường hẻm, những bóng áo chàm xuất hiện. Họ thoát án, 
thoát hiện sau các mỏm đá, lùm cây. Vun vút... Уш vút... Những mũi lao tre 
đầu bịt sắt lao mạnh xuống, những chùm tên độc từ cung,nỏ bật căng ra khiến 
quân thù tối tắm mặt mũi. Mộc cũng không che được kín; áo giáp sắt cũng 
không sao chịu nổi. Người, ngựa lại ngã vật xuống hàng loạt, giãy giya la hét. 
Cả đoàn quân hỗn loạn cuống cuồng. Thất vọng, viên tướng chỉ huy ngửa mặt 
kêu trời: 

- Than ôi, chàng lẽ vị nguyên soái bách chiến bách thắng của một đế quốc 
hùng mạnh nhất thiên hạ, người đã từng theo hó tướng Quy Do san phăng Liêu 
Đông, người đã từng cùng danh tướng Bạt Đô tung vó đi vạn dặm trường 
chinh, nay phải bỏ mình chỗn này sao? 

Vừa lúc, một phát pháo lệnh nó vang, trại chủ Hà Bóng dẫn đầu một đoàn 
kị binh từ bốn phía núi cao tràn xuống, như cái thòng lọng không lồ xiết chặt 
láy đạo quân giặc. Hà Bóng giương cung nhằm mặt viên tướng chỉ huy thét 
lớn: 


- Ngột Lương Hợp Thai, chuyến này ngươi có chạy đẳng trời! Muốn sống 
thì hàng ngay! 

Phựt! Mũi tên độc xé gió sộc tới. Ngột Lương Hợp Thai kịp cúi đầu tránh 
được. Nhưng mũi tên đã bắn văng mũ của y xuông đất. Không còn hồn vía mà 
đánh nữa, y hô đám tàn quân có sống có chết mở một đường máu tháo chạy 
tán loạn. Bóng đêm ở rừng núi buông nhanh. Chúng tháo nhạc ngựa, móm 
ngậm tăm, mò mẫm lần đường đi suốt đêm. Nhưng nào có được yên. Chốc 
chốc, những toán dân binh Đại Việt miền núi lại hiện ra trong ánh đuốc chập 
chòn, ghê rợn. Rồi tên bay rào rào, lao phóng vun vút. Lại có thêm người 
ngựa rú lên, rục ngã... 

Sau một đêm thức trắng, căng thắng, những tên sống sót dần dần hợp lại. 
Ngột Lương Hợp Thai điểm tướng, may thấy con y A Truật và cả phò mã 
Hoài Đô. Y mừng lắm, vội xua quân chạy. Lo chạy và lo cả chạm trán với 
quân Đại Việt, quán giặc không dám dừng lại sục sao, cướp phá. Này trâu bò, 
này thóc gạo trông thật ngon ăn. Này áo quần, này vàng bạc nom đến thích 
mắt. Mặc, chúng cứ hững hờ, hiền lành như không. Trông đến chết cười. Dân 
ta mới nhạo chúng, mia mai gọi đùa với chúng là “giặc but”. 


Tết Nguyên Phong chiến thắng 


Ngày 24 tháng Chạp năm Nguyên Phong thứ bảy (29-1-1258), Trần Thái Tông 
cùng thái tử Hoàng đã đem chiến thuyên từ Thiên Mạc ngược sông Hồng lên 
bến Đông Bộ Đầu. Quân ta bất ngờ đô bộ, tập kích ác liệt vào đạo quân Mông 
Cô đã cạn lương và đang bắt đầu khô sở, lúng túng trong kinh thành bỏ trống. 
Dân binh các hương xã quanh Thăng Long cũng thừa cơ phối hợp tién công. 
Quân giặc bị vây đánh ráo riết, thua to. Ngột Lương Hợp Thai cùng phò mã 
Hoài Đô và con trai y là А Truật phải mở một đường máu tháo chạy. Thế là, 
chỉ sau mười ngày bị tạm chiến, kinh thành Thăng Long đã được giải phóng. 
Nhân dân 61 phường lục tục kéo về, dựng lại nhà cửa đề kịp ăn tết chiến 
thăng. 

Mông Một Tết Nguyên đán năm Mậu Ngọ (5-2- 1258). Dấu vết đốt phá tàn 
bạo của quân Mông Cổ hơn chục ngày trước đó còn in, nhất là trong hoàng 
thành. Đây đó, những 11 cung bị đốt cháy đề trơ nền đá, những điện đồ sập, gỗ 
gạch chỏng chơ. Nhưng, cả Thăng Long vẫn vươn lên, tưng bừng. Những lá 
cờ đại và cờ đuôi nheo san sát, những dãy đèn lồng rực rỡ, những tiếng trống 
đồng trầm hùng rèn rèn suốt ngày đêm. 


Tại một cung điện thu xếp tạm thời, vua Trần Thái Tông thiết triềul#?! đầu 
năm mừng xuân thắng trận. Vương hầu, tướng tá đều vào bệ kiến đông đủ. 
Người người rạng rỡ, tươi vui tuy mùi chính chiến còn phảng phất chưa bay. 
Sau lễ chúc thọ, nhà vua truyền cho quần thần được ngôi trên đôn рат. Vừa 
lúc thị vệ vào tâu có sứ giả giặc xin chầu. Vua cho vào. 


Quân cấm vệ đô Thánh Dyc điệu hai sứ Mông Cô vào trước điện. Viên nội 
gián bắt chúng quỳ lạy nhưng cả hai không chịu, chỉ nghiêng mình vái chào và 
dâng thư. Cử chỉ vô lễ xâc xược của quân giặc làm cả triều đình ta căm tức. 
Có tướng đã trừng mắt muốn xông ra trị tội. Nhưng Thái Tông đã khoát tay, 
truyền viên nội giám lấy thư đọc. Thì ra, giặc. dẫu chết nét không chùa: Ngôt 
Lương Hợp Thai chạy thoát về Vân Nam, vẫn ngông cuông sai sứ sang dụ 
hàng! Thái Tông giận lắm, chỉ mặt hai sứ giặc quát lớn: 


- Quân Mông Thát kia, trẫm tưởng tướng quân bay còn sông về được đến 
Vân Nam thì phải biệt thê nào là uy vũ của nước Đại "Việt ta mà lây làm гап 
sợ. Ai ngờ tướng quân bay vân chưa hêt u mê, dám mở môm nói điêu сап rỡ, 
lại cho bay đến đây đi đứng ngang ngược. Phải cho chúng biết phép tắc triều 
đình. Thị vệ đâu, trói hai tên này lại, tống cổ chúng đi cho rảnh mắt! 

Thái độ kiên quyết của nhà vua làm cả triều đình hởi da. Và, chén rượu vua 
ban càng làm cho quân thân thêm nông say xuân chiên thăng. Quan gia với Lë 
Tân, viên dũng tướng trận Bình Lệ Nguyên, lại bên ngai vàng: 

> Trẫm phong cho khanh chức Ngự sử đại phu, cho hưởng tước Bảo Văn 
Hâu. Từ пау, trâm cho phép khanh được đôi tên là Lê Phụ Trân ân thưởng 
công lao phụ giúp vương triêu. 

Lê Tần định tâu vua xin chối từ việc quá hậu đãi của Quan gia thì Thái 
Tông đã xua tay: 

- Trẫm không có khanh há lại có ngày пау! 


Кё đó, Thái Tông phong thưởng cho tất cả các tướng có công. Người anh 
hùng trại Quy Hoá Hà Bóng được phong tước hậu. Nhân Huệ Vương Trần 
Khánh Dư, người đã thừa cơ phản kích giặc lập công, cũng được khen 
thưởng... 

Thời Nguyên Phong oanh liệt đó không chỉ sôi nổi trong ngày xuân Mậu 
Ngọ, mà mãi mấy chục năm sau còn vang vọng trong lời thơ hào hùng của 
Trần Nhân Tông, ông vua anh hùng của hai cuộc kháng chiến chóng xâm lược 
Nguyên Mông năm 1285 và năm 1288: 

Bạch đầu quản sĩ tại 

Văng vãng thuyết Nguyên Phong. 

(Người linh già даи bạc 

Кё mãi chuyện Nguyên Phong) 


Đầu năm 1269. Вау giờ, dé quốc Mông Сб đã thống trị một vùng mênh mông 
từ bờ Hắc Hải đến Thái Bình Dương. Vua Mông Cổ là Hốt Tất Liệt càng 
muốn xâm chiếm Đại Việt. Sau nhiều lần gửi thư sai sứ sang dụ hàng mà vẫn 
không ăn thua, năm 1267, Hót Tắt Liệt phong cho con là Hốt Kha Xích làm 
Vân Nam Vương đem quân xuống đóng ở Vân Nam giáp với nước ta, để làm 
áp lực. Rồi, cuối năm 1268, y lại cử một sứ bộ do Hót Lung Hải Nha làm 
chánh và Trương Đình Trân làm phó đem chiếu thư sang thuyết vua Trần thần 
phục. Đầu năm sau, sứ bộ Mông Сб đến Thăng Long. Thái uý Trần Quang 
Khải đón đoàn về sứ quánl81l và mở tiệc ở hành lang khoản đãi. Sứ giặc tức 
lắm. Bởi vì, ý chúng muốn là vua ta phải thân chinh tiếp đón và mời vào điện 
Tập Hiền thết yến. Сх không phải tại các quán này ở thành ngoài! Nhưng, 
thấy xung quanh, quân сат vệ gwom giáo sáng loà, trừng mắt nhìn vào, chúng 
đành bắm bụng làm thỉnh. 

Hôm sau, quan Điện tiền chỉ huy sứ đem một đội сат vệ dẫn sứ bộ vào 
hoàng cung. Đoàn ngựa tién qua cầu Ngoạn Thiềm trên sông Tô Lịchl#?l rồi 
qua cầu Trường Minh đến cửa Chính Dương thì tất cả xuống ngựa. Chánh phó 
sứ Mông Cô đi bộ, tay bưng chiếu thư vào cửa giữa gọi là cửa Dương Minh. 
Còn bọn tuy tùng thì vào theo cửa nách bên phải, cửa Vân Hội. Quan quân ta 
đi qua cửa Nhật Tân, cửa nách trái. Tất cả lại cùng theo hành lang dưới gác 
Minh Hà mà vào điện Thọ Quang. 

Điện Thọ Quang hôm ấy uy nghiêm khác thường. Quân сат vệ đô Thánh 
Dực được chọn toàn những lực sĩ cao lớn mặc giáp phục, đeo gươm đứng 
hầu. Vào điện, bọn tuỳ tùng sứ bộ Mông Сб được lệnh quan Điện tiền chỉ huy 
sứ đứng lại ngoài sân. Chỉ có chánh phó sứ được bước qua thêm lên điện, 
Hải Lung Hót Nha và Trương Đình Trân nhìn vào đã thấy Thái Tôngl#3l mặc 
áo long bảo ngồi trên ngai vàng đặt ở bệ cao. Vua Trần Thánh Tông, Thái uý 
Trần Quang Khải cùng các quan đại thần cũng të tựu bên ngai. Trước ghế rồng 
có đặt hương án. 


Hải Lung Hốt Nha bưng chiếu thư đặt lên hương án và xướng lớn: 

- Hoàng йё ban chiếu chỉ! 

Thái Tông đứng dậy nghiêng mình nhận chiếu. Thấy vậy, Trương Đình Trân 
tức lăm, hạch luôn: 

- Chiếu chỉ của hoàng đế, sao nhà vua không quỳ lạy? 

Thái Tông ung dung đáp: 

- Nước tôi trước đã nhận được chiếu, bảo: “Phàm áo mũ, điển lễ phong tục 
cứ theo chế độ cũ của nước mình, không phải thay 101.184 Nhận chiếu không 
phải quy lay, đó là điêu lệ cũ nước tôi. Sao ông lại bảo tôi làm trái ý thiên 
tử? 

Đuối lí, Trân đành bỏ qua, bèn xoay sang chuyện khác: 

- Năm Chí Nguyên thứ tư (1267), hoàng đề đã xuống chiếu đòi nhà vua nộp 
những thương nhân Hồi Hột. Sao nhà vua không vâng lệnh mà thi hành, lại còn 
cắm người Hồi Hột không để cho giao đàm với người An Nam? Nay hoàng 
để sai sứ sang đây nhắc bảo. Nhà vua có thật lòng sửa lỗi hay không thì nói rõ 
cho biêt? 

Thái Tông nói: 

- Năm trước sứ đến nói việc đòi người Hốt Hột. Tôi vì sợ trái chỉ nên 
không dám nói thăng, chứ thật ra lái buôn Hôi Hột chỉ có hai người: một 
người tên là I-ôn đã chêt lâu ngày, một người tên là Bà-bà vừa bị bệnh chêt. 
Còn đâu mà đem nộp!l85Ì, 

Hải Lung Hót Nha chen vào: 

- Chiêu chỉ hoàng dé đòi ngay mây con voi lớn. Nhà vua phải thu xếp, để 
vài hôm nữa theo ngựa tôi cùng vê! 

Thái Tông xoay mình lại phía viên chánh sứ bảo rằng: 

- Ông về tâu với hoàng đế: loài thú â áy thân thê to lắm, bước đi rất chậm 
chạp không như ngựa của thượng quốc. Xin tuân sắc chỉ. Nhưng xin đợi đến 


năm tiễn công sau sẽ đem dâng! 

Trương Đình Trân lại hạch: 

- Phàm đã xin quy phục nước lớn thì nước nhỏ phải theo nghĩa vua tôi. Vua 
đã dạy, có lẽ nào tôi con lại làm trái ý vua cha? 

Thái Tông vặn luôn: 


- Đã xưng là nước lớn, sao lại còn đòi tê tượng. 861 


Nhân đang nói về chuyện đối xử. Đình Trân đòi vua Trần phải tiếp đãi hắn 
theo lê đôi với tước vương. Trân là người nước Tông, làm quan với nhà 
Tông. Giác Mông Cô vào xâm lược, һап đã không đánh giặc cứu nước, lại 
cam tâm ra hàng làm tay sai cho Hôt Tât Liệt. Cái nhục đó còn kia, thê mà 
bây giờ, һап còn vô ngực hạch sách. Nghĩ vậy Trân Thái Tông bèn măng 
khéo: 

- Thánh thiên tử thương tôi nhưng sứ giả đến, nhiều người vô lễ. Ông là 
quan Triều 1101871 còn tôi là vua, mà cùng ngang lễ với nhau, từ xưa có điều 
đó không? 

Bị bë mặt, Trân nổi khùng. Biết nhà Trần vẫn kết thân với nhà Tống dé hợp 
sức chông Mông Cô, hăn lên giọng dọa nạt: 

- Nhà vua vẫn hoà mục với Tống, tưởng được cứu viện lúc gấp. Nay trăm 
vạn quân đang vây kín Tương Dương, chim bay cũng không có lối, chỉ sớm 
tối là hạ thành, dôn quân qua sông, lật dó kinh đô nước ấy dễ như bẻ cành 
khô. Thế mà nhà vua còn dựa vào nơi bờ bể, cậy là môi với răng, tự tôn tự 
đại. Nếu tâu lên hoàng đế,l88l oai trời khẽ động thì chàng cần gọi đến quân 
Trung Quôc ở xa, mà mười vạn quân Vân Nam hơn tháng là đên, sẽ biên 
vương miêu thành gò hoang, vương đình thành bãi cỏ, chăng khó khăn gì! 

Cả triều đình, tướng sĩ ai ai cũng căm giận tên Hán gian Trương Đình Trân 
dám “đem thân dê chó mà bắt nat tê phu” ta. Người người đêu quác mắt. Duy 
nhà vua vân ha hả mà răng: 

- Ông không được cậy thế chèn ép nước nhỏ! 

Đoạn, Thái Tông phát tay ra hiệu: 

- Thị vệ đâu, đưa các ông này về sứ quán! 

Các cắm quân hiểu у, da ran rồi tuốt gươm sáng loà hầm hàm xông vào vây 
quanh sứ giặc. Cả bọn líu ríu theo cắm quân kéo về sứ quán. Trương Đình 
Trân không ngờ vua Trần lại cứng cỏi đến thế. Hắn иё oải nằm dài trong một 
căn phòng. Thây vệ sĩ ta риот tuôt trần, sát khí đăng đăng đứng trân bên 


ngoài như có ý giam lỏng. Đình Trân càng mệt mỏi. Hắn vứt hết cung tên 
gươm giáo đeo bên người xuông đât nhưng môm còn nói cứng với các vệ sĩ: 

- Được, dé ta xem các người làm gì! 

Phòng đã hẹp, trời lại nÓng, hắn khát nước khô cả họng mới đòi trà. VỆ sĩ 
ta múc nước sông đưa cho hăn và bảo: 

- Tục lệ nước tôi quen đãi sứ bằng nước này. 

Nước sông đục ngầu tóm lợm, hắn không sao uống được, đành phải nhịn. 
Sau khát quá, không chịu được, һап mới hạ giọng xin cho nước giêng. VỆ sĩ ta 
đã không nghe lại nói dọa: 

- Tục lệ nước chúng tôi đã không ưa nhau, thì thường bỏ thuốc độc vào 
trong giêng đê giêt người. Ong muôn chêt sao? 

Cùng đường, Trân phải chịu nhục nói liều: 

- Tự tôi xin, có chết không oán hận! 

! Nẵn ni mãi, sau vệ sĩ ta mới тйс nước giếng cho uống và cười với nhau 
răng: 

- Ra cái lễ vương nhân hắn đòi ta là vậy! 


Ba lần thất bại của sứ giặc Sài Thung 


Năm 1277, Thượng hoàng Thái Tông mát. Năm sau, Thánh Tông lên làm Thái 
thượng hoàng và nhường ngôi vua cho Thái tử Khâm, tức Trần Nhân Tông. 
Nhưng chúa Mông Сб thì xem là bây giờ Thánh Tông mới lên ngôi. Hốt Tất 
Liệt lẫy cớ vua mới không “xin mệnh” mà tự ý lập nên, mới sai Lễ bộ thượng 
thư Sài Thungl#2l cầm đầu sứ bộ sang trách hỏi và đòi bằng được Thánh Tông 
phải sang châu. 

Những lần trước đây, sứ thần hai bên qua lại đều theo đường Vân Nam. 
Lần này để dò đường mới, Hót Tất Liệt ra lệnh cho bọn Sài Thung đi thắng từ 
Giang Lăng (Hồ Bắc) qua Ung Châu (Quảng Tây) mà удо nước ta. Cuối năm 
1278, Thung đến trại Vĩnh Bình (Ung Châu). Vua Trần đưa lên kháng nghị: 
“Nay nghe Quốc công đến biên giới tôi, biên dân không ai là không lo sợ, 
không biết sứ nước nào mà đến lỗi đó, xin đem quân về đường cũ mà đi”. 
Thung không chịu lại còn hách dịch đòi nhà vua phải cử người lên biên giới 
đón hắn. Thánh Tông tạm nhân nhượng chút ít, cho quan ngự sử đi đón. Tháng 
1 năm 1279, Thái uy Trần Quang Khải ra bờ sông Nhị đón Thung về sứ quán 
ở Thăng Long. 

Nhà vua đặt tiệc ở hành lang. Thung không chịu đến, Thánh Tông phải đãi 
yên ở điện Tập Hiền, Thung mới đến dự. Vào tiệc, Thung хап xó nói luôn: 

- Chiéu chỉ của hoàng đề đã trách mắng ngài “trải bao nhiêu năm, lễ ý bạc 
dần” mà tội “dối trá cũng đã rõ ràng”. Hoá nên hoàng đế mới nghiêm dạy: 
“Trước vì cha ngươi già yêu không thể đi xa, còn lượng tình được. Nay ngươi 
tuổi đang Cường sĩ, vào chầu chịu mệnh, chính là phải thời. Huống hồ, bờ cõi 
nuóc nguoi tiép giáp vói các châu Ủng, Khâm của ta thi sợ gi mà không sang 
được. Nếu ngươi không yên, có a kháng cự mệnh trẫm thì ngươi cứ sửa đắp 
thành luỹ, săm sửa giáo binh, sẵn sảng mà đợi!”,29l Ngài liệu mà ăn ở cho 
đúng phận tôi соп! 

Thánh Tông vẫn mềm mỏng: 


- Trước dụ sáu việc, đã được miễn xá. Còn việc thân hành vào châu thì vì 
tôi sinh trưởng ở thâm cung, không biệt cưỡi ngựa, không quen phong thô, sợ 
chêt dọc đường. Con em thái uç trở xuông cũng đêu như thê... Huông chi, tôi 
đương lúc có tang cha, lo phiên vë việc tang tóc! 

Biết Thánh Tông từ chối khéo không chịu sang chầu mà cũng không chịu 
cho ai sang làm con tin, Sài Thung tức lắm, vặn rằng: 

- Ngài viện lẽ sinh trưởng ở thâm cung để xin miễn chầu. Vua Tống chưa 
đên mười tuôi và cũng sinh trưởng ở thâm cung, thê sao cũng đên kinh sư 
duge? PH 

Thánh Tông từ tốn đáp lại: 

- Thấy chiếu thư dụ tôi vào chầu mà sinh linh cả nước nghe tin ấy đều nhao 
nhao kêu, sợ phải bơ vơ như chim mát ї0.!??! Hoá nên, tôi cũng không đành 
lòng bỏ đi. Xin cho người đem biểu văn cùng phương удї.1931 đem đến nơi 
cửa khuyếtI24l 

Thung giận dữ nói to: 

- Bốn người chúng tôi sang đây mời ngài vào chầu, chứ không phải để lẫy 
phương vật! 

Rồi hàm hàm bỏ vè. 

Жжжж 

Tháng 12 năm ấy (1279). Hốt Tắt Liệt lại sai Sài Thung cùng viên Thượng 
thư bộ binh Lương Tẳng sang Đại Việt, nhất định đòi vua Trần phải thân sang 
chầu. Hót Tắt Liệt còn nói trong chiếu thư: “Nếu quả thật không tự vào ra mắt 
được, thì lây vàng thay thân mình, hai hạt châu thay mắt. Thêm vào đó, láy 
hiên sĩ phương Кї, con trai con gái thợ thuyên môi loại hai người đê thay cho 
dân. Nêu không thì hãy tu sửa thành trì mà đợi xét xử”. Biệt Но Tât Liệt cô 
tình yêu sách ngang ngược nhưng vì cân trì hoãn thời gian thêm ít nữa đê 
chuân bị tôt hơn việc chiên đâu, vua Trân tạm nhân nhượng một bước. Nhân 
Tông cho chú họ là Trân DI A1 thay mình cùng Lê Tuân, Lê Mục sang Nguyên. 

Thấy có gặng ép nữa cũng không xong, bọn Sài Thung, Lương Tẳng đành 
nuôt giận, đưa đoàn Trân Di Ai vë Đại Đô ra mặt Ног Tât Liệt. 

Жжжж 

Thế là việc đòi vua Trần vào châu thất bại. Hót Tắt Liệt bèn пат со hội 
này dë thực hiện dã tâm nô dịch Đại Việt, mới phong Trân Di Ai làm An Nam 
quôc vương. Lê Mục làm Hàn lâm học sĩ, Lê Tuân làm thượng thư. Bên cạnh 


cái triều đình bù nhìn đó, vua Nguyên đã lắp luôn một bộ máy đô hộ kèm 
theo; cho Bốc Nhan Thiếp Mộc Nhi làm An Nam Tuyên uý đô nguyên soái, 
Sài Thung và Hốt Kha Nhi làm phó, đem một nghìn quân hộ tống bọn Trần Di 
Ái về nước 


Đầu năm 1282, bọn chúng đến biên giới thì dừng lại nghỉ ngơi. Không ngờ, 
vua Trần Nhân Tông đã ngầm cho quân phục sẵn, xông thăng vào trại lính 
đánh tan một nghìn quân kia. Bọn Trần Di Ái sợ uy, đang đêm bỏ trốn về kinh 
chịu tội. Nhân Tông tha chết, nhưng dày đi lính. Sáng hôm sau, bọn Sài Thung 
còn đang kinh hãi bối rối trước cảnh nhà cháy, lính tan. Аі mát... thì vừa lúc 
sứ giả vua Trần lên mời đón về Thăng Long. Biết trúng kế vua Trần, Thung 
căm lắm nhưng cũng đi. Đến nơi, Thung đi thắng về quán sứ năm dài nghĩ 
cách. Biết vậy, Nhân Tông càng tỏ vẻ ân cần. Vua sai Thái uý Trần Quang 
Khải đến quán sứ để chào đón, mời vào hoảng cung để thết đãi. Trần Quang 
Khải cho quân hầu vào báo, Thung vẫn làm thinh không ra. Vị quan té tướng 
đầu triều thân vào tận phòng. Thung vẫn giả ngơ không dậy, đành phải bỏ về. 

Vua lại sai Quốc công tiết chế Trần Quốc Tuấn đến. Biết Thung mộ đạo 
Phật, vị tướng cầm đầu quân đội ta ăn mặc giả làm sư. Bấy giờ, Thung mới 
chịu tiếp. Hai bên uống trà, đàm йао.!951 Tục lệ ta thời ấy đàn ông đều cạo 
{гос đầu (duy có vua йё tóc búi). Quân hầu của Thung tinh nghịch, lẫy mũi tên 
nhọn dài, đứng sau lưng Trần Quốc Tuấn châm удо đầu ông làm chảy máu. 
Trần Quốc Tuần vẫn thản nhiên nói chuyện, mặt không hè bién sắc. 

Sài Thung nhận lời vào hoàng cung. Нап tự tiện đi qua Tử Cám Thành, 
ngang nhiên cưỡi ngựa đi thắng vào cửa Dương Minh. Quân cấm vệ Thiên 
Trường ra ngăn lại, hắn lấy roi ngựa quất túi bụi vào đầu họ rồi phóng ngựa 
đến tận điện Tập Hiền mới chịu xuống. Ở đấy, vua Trần đã bày tiệc. Nhân 
Tông và Thái uý Trần Quang Khải cùng ngồi tiếp yến, vui vẻ, cười nói như 
không. Cầm chén rượu mà Sài Thung cay đắng trong lòng. Thôi thế là chiếu 
chỉ của hoàng dé phế truất vua Trần mà hắn mang theo: “Ngươi đã cáo bệnh 
không vào chầu, nay cho ngươi được nghỉ mà thuốc thang điều dưỡng. Та đã 
lập chú ngươi là Di Ái thay ngươi làm vua nước An Nam, coi trị dân chúng 


của ngươi...” còn đâu hiệu lực. Một ngàn quân đã tan tác, Di Ái thì bặt tăm, 
hay đã chết mát xác nơi nào, hắn làm sao biết được! Và cái mộng làm phó An 
Nam tuyên uý đô nguyên soái của hắn cũng tan theo luôn thành mây khói. Đã 
thế khi tan tiệc, Thái uý Trần Quang Khải lại ra vẻ thân tình làm thơ lưu luyễn 
tiễn đưa: 

Vị thẩm hà thời trùng thổ điện 

Ап cần ác thủ tự thê lương! 

(Không biết đến bao giò mới lại được gặp mặt, 

Mà ân cần năm tay nhau ké chuyện hàn huyền!) 

Càng nghĩ, Thung càng căm. Dành nuốt hận mà về... 


Hội nghị Bình Than 


Mùa thu năm Nhâm ngọ (1282). Tin vụ Trần Di Ái manh tâm theo giặc vỡ lở 
đang còn xôn xao trong giới vương hầu quý tộc. Tháng Tám năm ấy, một tin 
mới lan nhanh khắp chốn cung đình: Lương Uất, thủ lĩnh dân tộc Тау trấn thủ 
Lạng Châu, vừa cho người về mật báo là hàng chục vạn quân Mông Thát đang 
hợp binh ở biên giới, ngấp nghé vào nước ta! Thế là dà tâm xâm lược của 
giặc đã rõ ràng. Từ các vương hầu tôn thất đến các tướng lĩnh triều thần, ai ai 
cũng bừng bừng nổi giận, đứng ngồi không yên. Người người đều hướng về 
nội cung nghe ngóng. Họ nóng lòng chờ đợi ý định của Quan gia. Vậy mà một 
tuần trăng đã qua đi ròi, trong ngoài vån kín mít như bung, không thấy động 
tính gi. Cho đến tháng Mười, lần lượt từng vương hầu tôn thất đều nhận được 
lệnh mật truyền về triều kiến. Nhưng không phải là về kinh, mà đến sông Bình 
Than.?Ì Lai đặn là không được đi đường bộ mà phải bằng đường thuỷ. 
Vương hầu, ai пау đều vội vàng sửa soạn аё kịp về hội sư nên chăng kịp tìm 
nhau để dò hỏi cho rõ ý chuyến đi. Và chăng, lệnh của Quan gia đã nghiêm 
cấm việc các vương hầu họp nhau thành đoàn cùng đi phó hội. Chân bước 
xuống thuyền mà lòng mỗi vương hầu còn trĩu nặng nỗi ưu tư: 

- Từ ngày 10 tiên dựng nghiệp, có bao giờ lại có lệnh về triều kiến khó hiểu 
như thé này! Ai đi ai ở không biết. Chỉ người nào hay phận ấy. Mà sao không 
thiết triều ở kinh thành, cung điện nguy nga, tiện nghi đầy đủ, lại khai hội ở 
bến Bình Than? Hắn phải có việc gi trọng đại.. 

Thuyền càng về gần sông Bình Than, sự suy а спа mỗi vương hầu về 
chuyện quốc gia đại sự càng thêm chắc chăn. Trên bộ và suốt một quãng dài 
ven sông, quân Thánh Dực do Bảo Nghĩa hầu Trần Bình Trọng đích thân chỉ 


huy, canh gác nghiêm mật một vùng. Các lâu ћшуёпі®?! cắm cờ hiệu riêng của 
vương hầu từ các ngả nườm nượp đồ về bến Bình Than. Thôi thôi đủ mặt, có 
nhẽ cũng chắng thiếu một ai: Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc từ lộ Đà Giang, 
Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật từ lộ Quy Hoá, Tĩnh Quốc Vương Trần 
Quốc Khang và con là Chương Hiếu Hầu Trần Kiện từ lộ Diễn Châu, rồi 


Hưng Vũ Vương Hiến, Minh Hiến Vương Оў, Hưng Nhượng Vương Tảng, 
Hưng Chí Vương Nghiên từ các lộ Bàng Hà (Chí Linh), Na Sầm (Lục Ngạn), 
Trà Hương (Kim Thanh), An Sinh (Đông Triều), Long Nhãn (Phượng Nhãn) 

. đều lần lượt të tựu. Dip may có một được gặp nhau đông đủ, vương hầu a1 
Шу đều tay bắt mặt mừng trò chuyện. Duy có ý định của Quan gia triệu về phó 
hội chuyên này, mọi người đều băn khoăn. Song, chăng ai dám bàn tán. Giữa 
lúc ấy, long thuyền đưa Quan gia vừa tới bến. Đi hộ giá hai bên, có lâu thuyền 
của Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuần. 
Theo sau lại có cả một chiếc thuyền con, trên có người súng sính bận áo ngự. 
Mọi người ngạc nhiên nhìn kĩ, tưởng ai, té ra là Nhân Huệ Vương Trần Khánh 
Dư, vừa được Quan gia cho phục chức. Sông Bình Than hôm ây san sát những 
lâu thuyền, thuyền ngự của vua Trần chạm rồng, phủ thuyền của vương hầu 
chạm phượng. Cờ xí rợp trời. Cảnh tượng thật hùng vĩ. 


Quan gia cho vời các vương hầu đến thiết triều gấp. Vương hầu tung hô 
“Vạn tuế” định quỳ lạy thì vua Trần Thánh Tông đã xua tay, truyền miễn. Vua 
già nói: 

- Thiên hạ này là thiên hạ của tô tông. Người nối giữ cơ nghiệp tô tông nên 
cùng anh em trong tôn thất chung hưởng phú quý. Tuy bề ngoài, cả thiên hạ tôn 
thờ một người. Nhưng bên trong thì trẫm với các khanh là đồng bào cốt nhục, 
gặp lúc lo thì cùng lo, gặp lúc vui thì cùng vui.. 

Giọng Thượng hoàng trầm xuống. Vua già thốt li lại, đưa mắt nhìn sang 
vua Trần Nhân Tông, Trần Quang Khải, Trần Quốc Tuấn và các vương hầu, 
khắp lượt. Này đây là con cháu anh em, kia là các bậc chú bác xa gần.. 
Giọng nói chứa chan ân tình và nét mặt ưu tư của vua già làm các vương hẳu 
có mặt đều bàng hoàng xúc động. Cả hội nghị lặng đi trong giây lát. Bỗng có 
tiếng ồn ào trên bến khiến Quan gia, vương hầu sửng sốt. Từ bên ngoài, viên 
tướng chỉ huy quân Thánh Dực chạy như bay vào trước thêm, rạp mình tâu 
vua: 

- Hoài Văn HầuÙÏ đòi vào phó hội. Hạ thần đã nói thánh chỉ cắm tôn thất 
vị thành niênl??l không được đến dự bàn, dù là bậc vương hầu. Nhưng Hầu 
vẫn không nghe. 


Уб chuyện, Thượng hoàng cả cười: 

- Cháu ta bé người mà chí lớn, biết lo đến phúc trạch muôn đời của tông 
xã. Thật đáng khen. Nhưng Hoài Văn còn nhỏ, Chiêu Thành Vương hãy ra bảo 
cháu ta cứ vê, mai kia khắc có dip tỏ lòng trung nghĩa. Vội gì! 

Bên ngoài bớt ôn ào rồi lặng hắn. Không khí hội nghị trở lại trang nghiêm, 
tiêng Thượng hoàng nghe rành rọt: 

- Các khanh đều là rường cột của triều đình. Chuyện Hốt Tắt Liệt bức bách 
trâm thê nào, chuyện sứ giặc ngang ngược ra sao, các khanh đã rõ, Trâm 
không nói lại. Giò đây, Hôt Tât Liệt đã thôn tính xong Nam Tông, bá chủ cả 
phương Bắc, muôn nhân lúc tiên dé mới băng hàl100] tính chuyện động binh 
giày xéo lên xã tắc của tổ tông. Ngoài biên thì mấy chục vạn quân Mông Thát 
đã chực sẵn; mà ở kinh thành, bọn lái buôn Hồi Hột lại vẫn ra vào buôn bán, 
làm tai mặt cho quân kia. Hoá nên, trâm mới vời các khanh đên chôn xa xôi 
khuât nẻo này đê cùng nhau mật bàn việc nước. Các khanh có kê gì đê thái âp 
được mãi mãi vững bên, đê tông miêu được tê lê дёп muôn đời, cứ nói! 

Từng lời, từng lời của vị cha già đã quạt bùng lên ngọn lửa yêu nước và 
căm thù đang nung nấu trong tâm can các vương hầu. Trong giây lát không kìm 
được, các vương hầu trẻ quên cả giữ lễ nhất loạt lên tiếng: 

- Không thê để vương đình thành gò hoang, vương miéu thành bãi cỏ! 

- Phải giữ! Phải đánh! 

Niềm xúc động, tự hào thoáng hiện lên trên nét mặt Thượng hoàng, trên nét 
mặt vua Nhân Tông, Trân Quang Khải, Trân Quôc Tuân, Trân Nhật Duật, Trân 
Khánh Dư và nhiêu vị vương hầu khác. Trái lại, một vài vương hâu như Trần 
Ich Тас, Trân Tú Hoan, Trân Kiện... thì có vẻ ưu tư, bôi rôi. 

- Đánh, thần cũng nghĩ vậy. — tiếng Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc chậm 
rãi — Nhưng đánh giặc không phải chỉ do các vương hâu tôn thât, mà phải có 
tướng mạnh quân hùng. Tướng sĩ ta hiện tình ra sao? Tôi xem ra lăm kẻ Шау 
triêu đình bị nhục đã không còn biệt căm, ау sứ giặc nghênh ngang sách 
nhiễu đã không biết tức, quên điều sỉ nhục, vẫn ham mê rượu chè, ngày đêm 
cờ bạc; cung tên không tập, quân sĩ không luyện... thì liệu có chống nổi quân 
Mông Thát? Giăc dữ nay bá chủ cả thiên hạ, thê mạnh như chẻ tre. Рет châu 
châu mà đá lại xe, tránh sao cho tông miêu xã tắc khỏi bị giày đạp? 

Thượng tướng Trần Quang Khải có nén giận, nhìn em, giọng đanh lại: 

- Y Chiêu Quốc định khuyên nên bó giáo mà chịu thua giặc sao? 


Trần Quốc Tuân tiếp luôn: 

- Vương hầu tôn thất mà đồng tâm nhất trí thì giặc mạnh cũng thành yếu, 
trên dưới vua tôi đã một lòng thì tướng sĩ tât phải theo lời dạy bảo mà chông 
giặc đên cùng. Уа chăng còn trăm họ, trám họ nhât định sẽ phù giúp vương 
triệu... 

Quay về phía hai vua, Trần Quốc Tuấn khăng khái: 

- Tâu Quan gia, thần nghĩ: đánh, phải bàn đánh! 

Hầu khắp các vương hầu như cất đi được gánh nặng trong lòng, sôi nỗi 
những tiêng “Đánh!”, “Phải bàn đánh!”. Và ngay sau đó, kê hoạch đánh phòng 
đã định. Hưng Đạo đại Vương Trần Quốc Tuấn được phong làm Quốc công 
tiết chế thống lĩnh binh lực cả nước. Chiêu Minh Đại Vương Trần Quang Khải 
được trao chức Thái sư Thượng tướng cai quản các quan trong triều, Trần 
Khánh Dư làm Phiêu kị phó đô tướng quân câm thuỷ binh giữ biển... Vương 
hâu tướng lĩnh người người đêu hớn hở lên đường. 


Tuổi trẻ anh hùng 


Tin Quan gia mật truyền cho tất cả các vương hầu, trăm quan tháng Mười này 
(tháng 11- 1282) về Bình Than bàn kế đánh phòng quân Thát làm Hoài Văn 
Hầu Trần Quốc Toản mừng rỡ. Tương truyền Hoài Văn Hầu chính là con 
Hoài Đức Vương Bà Liệt. Một vị tướng mà khi còn là trai tráng đã từng làm 
đô lực sĩ kiêm đô vật của triều đình. Mang dòng máu thượng võ, chàng tuổi 
trẻ đó sớm có lòng yêu nước sôi nổi. Mấy năm пау, ау sử đi lại nghênh 
ngang trên phố phường Thăng Long. Hoài Văn Hầu căm lắm. Hầu chỉ muốn 
cho viên gạch vào cái mặt vênh váo của sứ giặc cho đỡ tức. Nhưng sợ phép 
triều đình, Hầu không dám. Bây giờ thì thời cơ đến rồi. Chuyến này đến Bình 
Than, nhất định Hầu phải xin bằng được Quan gia cho đánh. 

Đến ngày, Hầu cùng Hoài Nhân Vương Kiện, người tôn thất cùng tuổi, hăm 
hở nhảy lên mình ngựa, nhằm hướng Bình Than ra roi phóng tới. Bình Than 
kia rồi! Ôi chao, đông vui quá! Trên bến: võng kiệu, lọng tía, lọng xanh đi lại 
tấp nập. Dưới thuyền: long thuyền, phượng thuyền san sát, cờ xí rợp trời. Cả 
hai vội xuống ngựa. Đi gấp, phóng nhanh, nên Hầu toát hết mồ hôi. Nóng và 
khát, Hầu giục Kiện rảo bước. Một đội quân Thánh Dực bỗng tiễn ra. Một 
người tién lại dâng Hầu một quả cam vua ban và lễ phép mời Hầu quay lại. 
Hầu tức lắm, nói lớn: 

- Ta là Hoài Văn Hầu, còn đây là Hoài Nhân Vương. Quan gia truyền tất cả 
vương, hầu đến đây dự họp. Sao ngăn ta lại? 

Chí Hầu lớn nên Hầu cứ tưởng người Hầu cũng lớn. Hầu quên khuấy mát là 
Hầu mới mười lăm. Là con nhà Уб, nguoi Hầu sớm vạm vỡ hơn những bạn 
cùng lứa. Nhưng dù sao, Hầu vẫn chưa phải lớn, chưa đủ tuôi để được dự 
bàn việc nước. Lệnh của Quan gia đã ban ra như vậy, Hầu không dám trái. 
Tuy thế, nhìn các vương, hầu trăm quan nối nhau tién vào hội nghị, Hầu vẫn 
tức điên người. Hầu bậm môi, nắm tay. Lát sau, nhìn lại: quả cam vua cho đã 
nát lúc nào! 

Hầu hậm hực rời Bình Than ra về. Nhưng rồi Hầu nghĩ: Quan gia đã không 
cho Hầu cầm quân của triều đình, vậy Hầu mộ quân lấy. Đẳng nào thì cũng 


đánh giặc. Cứ đánh giỏi là được, là Quan gia phải cho đi theo. Hầu bèn về ар 
Trang Liệt (Từ Sơn, Hà Bắc) tập hợp các đầy tớ và những người thân thuộc 
được hơn một nghìn người, tự sắm sửa vũ khí, chiến thuyền chờ ngày giết 
giặc. Hầu lại cho thêu một lá cờ lớn đề sáu chữ Phá cường địch, bảo hoàng 
ánl101] làm cờ hiệu riêng cho đội quân của mình. 

Cuối tháng Chap năm Giáp Thân (tháng 1-1285), quân Nguyên Mông chia 
làm nhiều mũi xâm lược Đại Việt. Giặc đã bị chặn đánh quyết liệt ở khắp nơi. 
Nhưng thế giặc mạnh, chúng vẫn ò ạt tién mỗi lúc một sâu vào nước ta. Trong 
những ngày khó khăn ấy, đội quân có lá cờ thêu sáu chữ do Trần Quốc Toản 
dẫn đầu đã xuất hiện, đương đầu với giặc đữ, góp phần làm chậm bước tiễn 
của quân thù. Công lao và tài ba đó của Hoài Văn Hầu đã được Quan gia biết 
đến. Chính vì thế, khi đại quân ta phải tạm rút vào Thanh Hoá, Hoài Văn Hầu 
đã được Quan gia cho đi theo hộ giál19?Ì cùng với Quốc công tiết chế Trần 
Hưng Đạo, Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải và nhiều vương hầu, 
tướng lĩnh khác. 

Vào tháng tư nám Ất Dậu (6-5 đến 4-6-1285), quân Nguyên Mông bắt đầu 
khốn đồn. Thời cơ phản công đã đến. Hoài Văn Hầu cùng các tướng lại theo 
Quốc công tiết chế, Thượng tướng Thái sư và Chiêu Văn Vương Trần Nhật 
Duật cưỡi thuyền vượt biên ra Bắc, tiễn công vào các đồn trại giặc dọc theo 
phòng tuyến sông Hồng. Trong khi Quốc công tiết chế cầm quân đánh vào cứ 
điểm địa đầu của phòng tuyến là đồn А Lỗ.I193l và Chiêu Văn Vương cùng 
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các tướng vượt lên đánh vào cửa Hàm Т011041 Tại đây, quân giặc có sống có 
chêt chông lại. Hoài Văn Hâu tung hoành xông xáo, cùng quân, tướng ta đánh 
tan quân giặc. 


Thừa thắng, dưới sự chỉ huy của Thượng tướng Thái sư, Hoài Văn Hầu 
cùng các tướng khác và các thủ lĩnh dân binh các lộ do Trần Thông, Nguyễn 
Khả Lạp, Nguyễn Truyền cầm đầu đã góp phần làm nên chiến thắng lịch sử ở 
Chương Duong.!105] Phá vỡ mặt trận xung yếu này của giặc, Hoài Văn Hầu 
vội dẫn đầu đội quân có lá cờ sáu chữ lao thăng lên như một cơn lốc, vây 
đánh đữ dôi đại bản doanh quân Nguyên ở Thăng Long. Quân ki lừng danh thế 
giới của giặc đã không thi thổ được ngón gì trước đội quân cảm tử “chạy nhảy 
rất nhanh, đi lại như gió” của Hoài Văn Hầu. Cùng với các mũi khác hợp vây 
Thăng Long, quân của Hoài Văn Hầu đã đây Thoát Hoan và tên nguyên soái 
khét tiếng tài ba của dé quốc Nguyên Mông là А Lý Hải Nha vào tình cảnh 
“rất khốn đốn, thiếu thốn, khí giói đều hết, quan quân тёї mỏi, tử thương 
nhiều”, như chính chúng đã thú nhận. Ít ngày sau, Thoát Hoan và A Lý Hải 
Nha phải mở một đường máu tháo chạy qua sông Hồng. Thăng Long được giải 
phóng. Hoài Văn Hầu uy nghi trên mình ngựa, dưới lá cờ thêu sáu chữ tung 
bay, dẫn đoàn quân chiến thăng trở về. 

Không kịp nghỉ ngơi, đoàn quân của Hoài Văn Hầu lại được lệnh lên 
đường. Vượt sông Hồng, đoàn quân của Hầu rạp mình trên lưng ngựa. Ngựa 
phóng như bay đưa quân đi như gió. Có thé mới kịp vượt lên chặn đầu quân 
giặc 

Вау giờ bọn Thoát Hoan, А Lý Hải Nha, Lý Hằng, Đường Ngột Bài, Giáo 
Kỳ, Lý Quán... đang dẫn đại quân nhằm hướng biên giới đông bắc mà chạy. 


Suốt máy chục dặm, không ау quân Đại Việt đuối theo, cả bọn đã yên trí, 
thở phảo. Đến bến đò Như Nguyệt, chúng sắp sửa qua sông. Bỗng âm åm. 
Tiếng vó ngựa, tiếng quân reo như có thiên binh vạn mã ập tới. Rồi từ trong 
đám bụi mù trời, lá cờ sáu chữ hiện ra lồng lộng trước gió. Quân giặc hoảng 
sợ, xô đây nhau mà chạy. Nhưng đến khi biết là quân của Hoài Văn Hầu ít, 
bọn tướng giác cậy đông, liều mạng thúc quân dừng lại chống đỡ. Một trận 
hỗn chiến đã xảy ra ác liệt. Quân giặc đông nhưng cùng đường nên tuy liều 
mạng vẫn không uy hiếp nổi quân ta, cuối cùng đành bỏ chạy. Hoài Văn Hầu 
hô quân rượt theo. Trên đường đuổi đánh, chắng may Hoài Văn Hầu bị tử 
thương... 

Được tin người anh hùng trẻ tuôi đã mất, vua Trần rất thương tiếc. Kháng 
chiến thành công, vua sai làm lễ tang. Vua thân làm bài văn tế và truy phong 
tước vương cho Trần Quốc Toản. 


Hội nghị Diên Hồng 


Bấy giờ vào đầu tháng Chạp năm Giáp Thân (đầu tháng 1-1285). Thăng Long 
nhộn nhịp khác thường. Từ các đường quan lộ đồ về kinh, từ bến Đông Bộ 
Đầu... chốc chốc lại thấy những chiếc võng lụa, đòn khiêng sơn đen, che hai 
lọng tình do lính túc vệ rước vào Đại nội. Đó là những võng đưa bô lão từ 
các làng trong cả nước về đây, theo chiếu vời của Thái thượng hoàng.l196] 
Mỗi cụ sẽ thay mặt cho làng mình để tâu với Thượng hoàng ý dân làng về 
việc nên hàng hay nên đánh giặc Nguyên Mông. 

Một buổi sớm mùa đông đẹp trời. Sau máy hôm gió rét, bữa nay thời tiết 
bỗng ат áp. Ánh bình minh rạng rỡ cả khu điện Diên Hồng. Trên sân điện, 
các bô lão đã t tựu đông đủ. Các cụ chống gậy trúc đi tìm bạn quen, tìm 
người cùng lộ và gặp cả những người không quen biết.. . Các cụ hỏi han nhau, 
tay bắt mặt mừng. Có những giọng miên núi nói tiếng Kinh còn vấp, có những 
giọng năng nặng của các lộ Thanh Hoá, Diễn Châu đàng trong, có những giọng 
trong trẻo thanh thoát của các lộ vùng Kinh kì. Lời nọ, tiếng kia ồn ào. Các cụ 
đang hăng hái bàn bạc thì có tiếng loa của viên nội giám: “Thinh chư vị bô 
lão nhập điện!”.|171 

Trong điện rộng bằng máy cái dinh dai, chiéu hoa cap diëu rài thành day 
dài thắng tắp. Các cụ ngồi theo từng lộ. Vừa yên chỗ, bỗng chuông vàng gióng 
lên chín hồi báo Thượng hoàng ra điện. Từ phía nội cung, đô Thánh Dực hộ 
giá Thánh Tông tiễn vào điện Diên Hồng. Trần Thánh Tông đi đầu dưới đám 
tàn vàng lọng tía lộng lẫy, uy nghi. Đăng sau là các vương hầu giữ các trọng 
chức trong triều: Thượng tướng Thái sư Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải, 
Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, Chiêu Quốc Vương 
Trần Ích Tắc trấn thủ lộ Đà Giang, Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật trấn thủ 
lộ Quy Hoá v.v... Đoàn hộ giá đã đến trước điện. Nhà vua bước vào. Các cụ 
nhất loạt đứng lên nghênh đón. Viên nội giám xướng lệnh cho các cụ диў 
xuống chúc thọ. Nhưng vua Thánh Tông phán truyền miễn lạy. Đức độ đó của 
vua già làm các cụ vô cùng xúc động. апо túng mất một lúc, các cụ mới ngôi 
yên chỗ. Bấy giờ, Trần Thánh Tông nói: 


- Bữa nay, trầm vời các bô lão về kinh dự bàn việc nước. Nước nhà đang 
ойр buổi khó khăn như thế nào, chắc các bô lão ít nhiều đã biết. Nhưng trẫm 
cũng nói thêm cho rõ. Chuyện Nguyên Рһопр.1198! năm trước thôi trằm không 
nói. Trẫm chỉ nói chuyện gần đây. Từ ngày Hốt Tất Liệt bá chủ đất Trung 
Nguyên (1279), y cậy binh hùng tướng mạnh nên càng muốn đặt Đại Việt ta 
thành quận huyện của Nguyên triều. Sứ Nguyên là Sài Thung sang ta rất hồng 
hách kiêu căng, sách nhiễu đủ thứ. Theo lệnh của Hót Tắt Liệt, Thung nhất 
định bức trằm phải sang châu, phải theo đủ sáu việc|102l Theo đủ sáu việc ấy 
thì còn gì là sơn hà xã tắc, còn gì là quốc thể! Nhưng nước ta bé nhỏ, giặc thì 
như hồ đữ nên trẫm đã nén mình sai nhiều sứ bộ sang lựa chiều hoà hoãn, 
mong tránh khỏi nạn binh đao cho тат họ. Không ngờ, giặc cảng ngang 
ngược, buộc trẫm nếu không sang chầu thì phải lẫy vàng thay mình, lẫy hạt 
châu thay mắt, lại phải nộp hiền sĩ, phương kĩ, con trai con gái mỗi loại hai 
người để thay cho dân. Bằng không “hãy sửa sang thành trì để chờ xét xử”. 
Giờ đây, 50 vạn quân do con trai của Hót Tất Liệt là Vân Nam Vương Thoát 
Hoan đốc xuất đã xuống sát biên thuy phía bắc nước ta. Còn ở phía nam, máy 
vạn thuỷ binh của Toa Đô cũng chuc sẵn, chờ ngày hợp tién vào Đại Việt. 
Trẫm đã triệu các vương hầu đến Bình Than để nghị bàn. Mọi người đều 
khăng khái tâu trình xin đánh. Nhưng cũng có vương hầu còn ý phân vân, hoá 
nên trầm có phần lưỡng lu... 

Thánh Tông thốt dừng lời. Trong giây lát, hình ảnh cuộc bàn cãi tại hội nghị 
Bình Than thoáng hiện nhanh trong kí ức. Nhà vua nhớ mãi những lời bàn sôi 
nôi tràn đầy hào khí Đông А của phần lớn các vương hầu: Trần Quang Khải, 
Trần Quốc Tuấn, Trần Nhật Duật, Trần Khánh Dư, Trần Bình Trọng... Nhưng 
thái độ ryt rë lo ngại của Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc, của Văn Nghĩa 
Hầu Trần Tú Hoãn, của Chương Nghĩa Hầu Trần Kiện... cũng làm nhà vua do 
dự. 

Cả điện Diên Hồng im phăng phác. Bóng tiếng ho thủng thắng của một bô 
lão không kìm nói đã buột ra, làm nhà vua như chot tỉnh. Thánh Tông phán 
пёр: 


- Đấy, nước nhà đang cơn nguy biến. Sơn hà xã tắc, trăm họ có phần gánh 
vác. Các bô lão tuôi cao, biệt nhiêu tât hiêu rõ được lòng muôn dân. Y dân là 
trời. Các bô lão nghĩ thê nào, cứ nói: ta nên hàng hay đánh? 

Lời của Thượng hoàng Thánh Tông đã cất được gánh nặng trong lòng máy 
trăm bô lão. Không nén nôi Бао nhiệt huyệt sục sôi, các cụ quên cả cách thức 
tâu trình, đứng bật dậy giơ tay nói lớn: 

- Đánh! 

- Đánh! 

- Xin nhà vua cho đánh! 

- Xin nhà vua cho đánh! 

Cả điện Diên Hồng rung lên như sắm. Có cụ tuột са tám khăn lụa xanh thẫm 
đội đâu, đê lộ ra mó tóc bạc pho. Có cụ tuôi cao, sức yêu run гау, tay vin vai 
người bên cạnh, tay vung lên đòi đánh. Đây đó, trên khuôn mặt nhăn nheo, 
những giọt lệ từ cặp mắt long lanh đang lăn xuống gò má. Nhìn cảnh â йу, từ 
Thánh Tông đến các vương hầu có mặt không ai cầm được nước mắt. Ai nây 
đều cảm thấy sung sướng, tự hào. Nhà vua mời các bô lão ngồi rồi nói: 


- Lòng trung quân ái quốc của các cụ làm ітд rất vui lòng. Nhưng các cụ 
hãy bình tâm nghĩ kĩ. Giác Nguyên vào nước ta chuyến này đông gấp mười lần 
thuở Nguyên Phong. Giăc đã quân đông, thế mạnh, lại bá chủ cả thiên hạ; ta 
thì đât hẹp, người thưa, chăng khác nào như đem trứng chọi với đá, sao cho 
khỏi mang vạ vào thân? Vậy thì ta nên hàng hay đánh? 

- Đánh! Đánh! 

- Cứ đánh! 

- Xin triều đình cứ cho đánh! 


Cả hội nghị lại ёт ầm như sâm dậy. Những bóng người nhấp nhô. Những 
cánh tay giơ lên. Một cụ già ngồi ở hàng đầu, đứng dậy chắp tay xin nói: 


- Muôn tâu bệ hạ, giặc đông chúng tôi cũng đánh, giặc mạnh chúng tôi cũng 
đánh. Thà chêt chứ nhât định không hàng. Chúng tôi có chêt, con cháu chúng 
tôi có chêt mà nước Đại Việt ta còn, sơn hà xã tắc còn, chúng tôi cũng уш 
lòng. Xin bệ hạ cứ cho đánh. Đánh đên cùng! 

Trần Thánh Tông rất đẹp lòng, hô thị vệ bày tiệc yến dé thết đãi các bô lão. 
Nhà vua thân hành rót rượu cho các cụ cao tuôi nhât. Các vương hâu cũng 
nâng bình, сат chén đưa tận tay từng cụ. Gio cao chén rượu, nhà vua nói: 

- Nào, xin mời các cụ cạn chén rượu thè: thề vua tôi trên đưới một lòng, 
trăm họ cùng chung lưng đâu sức diệt trừ quân Thát. Thê lòng muôn dân, trâm 
hạ lệnh: “Đánh!”. 

Đáp lời Quan gia, tiếng “Đánh!” уш dậy như sét nó. Cả hội nghị Diên 
Hồng rừng rực một khí thế say sưa đánh giặc, tin tưởng, tự hào. 


“Sát Thát” — “Vì nghĩa quên thân” 


~ 


у 


Quyết tâm của vua Trần cùng vương hầu tướng lĩnh một lòng đánh giặc tại hội 
nghị Bình Than, tiếng thét đòi đánh của hàng trăm bô lão đại biểu cho muôn 
dân cả nước tại hội nghị Diễn Hồng, lời “hịch” của Trần Hưng Đạo như tiếng 
trống ra quân giục giã và lệnh truyền trên bảng treo các lộ: “Tất cả các quận 
huyện trong nước nêu có giặc ngoài đến, phải liều chết mà đánh, néu không 
địch nói thì cho phép lân tránh vào rừng núi. Không được đầu hàng”... những 
sự việc dồn dập đó đã làm sôi nổi tinh thần yêu nước nông nàn của quân dân 
Đại Việt thời Trần. 


Cả nước bỗng айу lên một làn sóng đua nhau thích hai chữ “Sát Thát?LH0l 


vào cánh tay và lời quyết tâm Nghĩa di quyên khu, hình vu báo quc!!! ở 
bụng. Binh lính thích chữ. Thanh niên trai tráng thích chữ. Vương hầu quan lại 
cũng thích chữ. Đã thích chữ là quyết sống chết với quân thù. Vì vậy, quân sĩ 
ta bị giặc bắt thấy chữ trên tay, trên bụng thì đem chém, mà chàng một ai cúi 
đầu run sợ. 

“Sát Thát”! Hai chữ йу ngắm vào máu mỗi người dân Đại Việt, tạo cho họ 
một sức mạnh lạ kì. Sức mạnh йу đã làm cho tên bạo chúa giặc là Hốt Tắt 
Liệt rất kiêu căng về mệnh lệnh khét tiếng (Kẻ nào không khuất phục thì hãy 
làm cho hắn nhục nhã) đã phải kiêng sợ, dặn đi dặn lại con là Thoát Hoan 
trước khi lên đường xâm lược Đại Việt: “Không được cho Giao Chỉ là nước 
nhỏ mà kinh thường”. 

Tinh thần “Sát Thát” thật dữ dội. Quân xâm lược bị vây đánh khốn đốn 
phải thú nhận rằng: “Quân thuỷ, quân 60,1021 đến đánh vào đại доапћ, 31 
vây thành mấy vòng, tuy chết nhiều nhưng quân tăng thêm càng trở nên đông. 
Quan quànl114l sớm tối đánh rất khốn đốn, thiếu thốn, khí giới đều hết”. Thoát 
Hoan vội họp bàn với các tướng, tính đường tháo chạy: “Người Сіао! Ч! 
chống đánh quan quân tal116l tuy máy lần thua tan, nhưng quân họ vẫn tăng 


đông. Còn quan quân ta thì đã mệt mỏi, tử thương cũng nhiều. Quân kil117l lại 
không thé nào thi thố được tài năng. Rốt cuộc không thê đánh được nữa”. 

Và nhà sử học Ba Tư nói tiếng đương thời, Ra-sít Út-đin (1247-1318), đã 
hết sức khâm phục sức mạnh thần kì của tinh thần “Sát Thát? của một nước 
Giao Chỉ xa xôi. Ông viết: “... Bóng nhiên xuất hiện những đội quân từ biên, 
từ rừng, từ núi, đánh tan quân Tu-gan (Thoát Hoan) đang cướp bóc”. 


Trong dinh trại giặc bên sông Gái 


Giüa tháng Hai năm 1285. Trước thế giặc mạnh, quân ta chủ động rút bỏ Vạn 
Kiếp, Phả Lại, Bình Than để bảo toàn lực lượng. Một phòng. tuyên mới được 
xây dựng ở bờ bắc sông Hồng, đối diện với bến Đông Bộ Đầu. Chiến thuyền 
ta bó trí thành một даі trên sông. Bờ đê biến thành một luỹ cao chắc chắn với 
những rào gÓ, cọc tre vót nhọn. 

Trên mặt luỹ, những cỗ pháo dàn hàng sẵn sàng bắn vào đầu giặc. Рё có võ 
quân sĩ, cả vua Trần và Quốc công tiết chél118] địch thân chỉ huy trận địa này. 

Mấy hôm sau, ngày 17 tháng 2 năm 1285, tướng tiên phong của quân 
Nguyên là Ó Mã Nhi vượt qua sông Đuống, б ạt kéo về Gia Lâm. Trên đường 
tién quân, Ó Mã Nhi bắt được một số quân ta chưa kip rút. Thấy cánh tay 
những binh sĩ này đều thích chữ “Sát Thát”. Ó Mã Nhi tức giận sai quân chém 
hết. Đến bờ sông Hồng, vấp phải phòng tuyến Đại Việt, Ó Mã Nhi dừng lại hạ 
trại ở dọc bờ bên kia bến Đông Bộ Đầu. Y vừa kịp dựng xong một lá cờ lớn 
để phô trương thì quân ta đã khai pháo, hò reo thách đánh. Pháo trên mặt đất, 
pháo dưới thuyền tới tấp trút đạn vào đầu thù. Các cung thủ Đại Việt trên 
chiến thuyền băn tên như mưa. Một số thuỷ quân ta đánh tràn lên bờ фат dò 
nhưng đã bị đây lui. Trận đánh kéo dài suốt sáng đến trưa. Bấy giờ, đại quân 
giặc do Thoát Hoan và A Lý Hải Nha chỉ huy cũng sắp tới hợp quân với Ô 
Mã Nhi. Quân Nguyên đông lắm, đóng kín khắp vùng Đông Ngàn,|2l Gia 
Lầm. 

Chiều hôm đó, tại đại doanh quân Việt, vua Trần cho vời các quan và 
tướng sĩ đến dé bàn kế đánh phòng. Vua nói: 

- Trẫm muốn tìm người giả cầm thư cầu hoà mạo hiểm vào trại giặc để dò 
xét hư thực. Ai đi cho trẫm việc này? 

Chưa ai kịp lên tiếng, quan Chỉ hậu cục thủ là Đỗ Khắc Chung đã bước ra 
xin nhận: 


- Thần tuy hèn топ, bắt tài nhưng xin được đi. 

Vua mừng lắm, nói: 

- Ôi, trẫm không ngờ đám ngựa kéo xe muối lại có ngựa kì, ngựa kí!!1201, 

Bèn sai cầm thư đi, Đỗ Khắc Chung lạy tạ rồi xuống một chiếc thuyền con 
qua sông, tay không vào trại giặc. Quân Nguyên đưa vào ra mặt O Mã Nhi. О 
Mã Nhi һёр Khắc Chung trong trướng hô. Quân hầu mặc giáp phục, tuôt 
gươm trân vây quanh thị oai. О Mã Nhi là một người Mông Thát dòng dõi, 
một viên tướng thân tín của tên nguyên soái danh tiêng А Lý Hải Nha và được 
phong danh hiệu “Bạt Đô” (dũng sĩ vô địch). Cho nên y rât căm hai chữ “Sát 
Thát” thích trên cánh tay quân sĩ Đại Việt. Mây hôm nay, chính у đã điên 
cuông sai chém hêt những tù binh Đại Việt có thích chữ đó. Thây Khác Chung 
vào, у gòm gòm nhìn, vẻ giận dữ, сат lá thư, y chỉ пёс mắt đọc qua rôi đập 
bàn quát tháo: 

- Chúa ngươi vô lễ, sai người thích chữ “Sát Thát”, khinh nhờn thiên binh. 
Ngươi có biết lỗi ây lớn không? 

Đỗ Khắc Chung mặt không hà biến sắc, ung dung đáp: 

- Quân dân nước tôi vì lòng trung phàn!121l mà tự ý thích vào tay chữ ấy. 
Quôc vương tôi không hê hay biệt việc đó! Người thường đã có, tôi là cận 
thànl122] sao lại không có! 

Rồi thản nhiên vén áo đưa cánh tay cho xem. Ô Mã Nhi không ngờ sự thê 
lại xảy ra như vậy, đành bỏ qua, xoay sang nạt nộ chuyện khác: 

- Đại quân từ xa đến đây. Nước ngươi tại sao không quay giáo đến tương 
kiến 11231 lại còn dám chống mệnh. Bọ ngựa dám chống xe thì liệu sẽ ra thế 
nào? 

- Hiền tướng không thi hành cái chính sách của Hàn Tín bình nước Yên, 
hãy đóng quân ở biên giới rôi cho người đưa thư đên xin mượn đường trước 


đã. Không thông hiểu như vậy, nay lại bức bách nước tôi. Người ta nói: Thú 
cùng thì chống lại, chim cùng thì mó lại. Huống chi là người! 

Thật ra khi đến biên giới ta, bọn Thoát Hoan và А Lý Hải Nha đã một hai 
lần đưa thư đòi vua Trần phải lên đón và nhận cho chúng kéo quân vào mượn 
đường tiền đánh Chiêm Thành. Lời lẽ xảo trá, yêu sách ngang ngược đó đã bị 
triều đình ta bác bỏ và trả lời chúng bằng cách cầm vũ khí chống lại. Sự việc 
đó, Khắc Chung thừa biết. Nhưng ông vẫn nói vậy để vạch khéo cái bộ mặt 
ngụy tàcl124] của quân thù. Ó Mã Nhi hiểu ý, cô chống chế nhưng vẫn không 
quên dọa dẫm: 

- Đại quân mượn đường để đánh Chiêm Thành. Quốc vương nếu đến hội 
kiến thì trong nước vẫn được yên бп, một chút gì cũng không phạm đến. Nếu 
cứ mê muội thì chỉ trong chốc lát, núi sông sẽ thành đất bằng, vua tôi sẽ thành 
có nát! 

Khắc Chung không phải tay vừa, đáp ngay: 


- Trong thư vua tôi vừa gửi có nói: “Chiếu trước|125Ï nói là “lệnh riêng cho 
quân ta không được vào nước ngươi”. Thế mà nay lấy cơ nước Chiêm đã thần 
phục lại làm phản, dé đem đại quân qua nước tôi, tàn hại trăm họ. Đó là việc 
làm của thái 6011261 sai lầm, chứ không phải nước tôi sai lầm”. Ông nên nói 
với thái tử đừng làm khác với chiếu trước mà nên rút lui đại quân! 

Biết không thể lấy lời nat được sứ thần Đại Việt, Ó Mã Nhi sai quân bày 
tiệc trên lầu cao thết đãi, mưu để Khắc Chung nhìn tận mắt cảnh quân Nguyên 
tướng mạnh binh hùng trùng điệp mà ngầm uy hiếp. Thấy vậy, Khắc Chung 
mừng thầm. Tương kế tự Кё,11271 ông tỏ vẻ kinh sợ để tiện đường dò la địch 
tình. Đêm hôm ây, ông nghỉ ở trại giặc. Sáng hôm sau (18-2-1285), ông cáo 
biệt Ó Mã Nhi trở về. Khắc Chung đi rồi, Ó Mã Nhi bảo chư tướng rằng: 

- Người này ở vào lúc bị uy hiếp mà lời lẽ tự nhiên, không hạ chủ là Chích, 
[128] không ninh ta là Nehiëu,1129] lại giỏi ứng đối. Có thể nói là không làm 
nhục mệnh vua. Nước này có những người như thế, chưa dễ đã chiếm được. 

Lại nghĩ đến thái độ của Khắc Chung trên lầu cao chiều qua, О Mã Nhi bát 
giác giật mình, hối hận, bèn sai quân đuôi bắt. Nhưng không kịp nữa... 


Bên bờ Thiên Мас 


Từ đầu tháng hai năm 1285, Thoát Hoan và A Lý Hải Nha chia quân làm 
nhiều mũi hăm hở nhắm hướng Thăng Long б ạt kéo tới. Chúng quyết phen này 
sẽ vây bắt sống vua Trần và triều đình Đại Việt. Đến cửa ngõ Thăng Long, 
không ngờ chúng vấp phải phòng tuyến sông Hồng trên bến Đông Bộ Đầu. Bị 
chặn lại máy hôm và phải chịu ít nhiều tón thất, sau Thoát Hoan và А Lý Hải 
Nha mới vào được Thăng Long. Nhưng Thăng Long chỉ còn là một toà thành 
trống trải. Cửa Đại Hưng, điện Thiên An, gác Triều Thiên... vắng lặng. 
Không một bóng người ở hoàng cung. Ngoài kẻ chợ, phô phường cũng vắng 
ngắt. Không Фау một al, chỉ ау bảng treo la liệt: “Tất cả các quận huyện 
trong nước, nếu có giặc ngoài đến, phải liều chết mà đánh; nếu không địch nói 
thì cho phép lân tránh vào rừng núi. Không được đầu hàng”. Thoát Hoan vừa 
tức, vừa sợ. Không dám ở trong kinh thành im ăng đến rợn người йу, Hoan 
phải rút ra bờ bắc sông Nhị đóng quân. Mặt khác, đoán vua Trần đã theo sông 
Nhị đồ xuôi, hắn lập tức chia quân tướng làm hai đường đuôi bắt, Hữu thừa 
Khoan Triệt được lệnh dẫn Vạn hộ Mang Cô Bài và Vạn hộ Bột La Cáp Đáp 
Nhĩ đem quân ki truy lùng đường bộ. Tả thừa Lý Hằng thì dán Ó Mã Nhi cưỡi 
thuyền rượt theo đường thuỷ. 

Bấy giờ Thượng hoàng Thánh Tông, vua Nhân Tông cùng triều đình, tôn 
thất và đại quân đang trên đường rút hướng phủ Thiên Trường.!13°Ì Khoảng 
cách giữa ta và quân Nguyên thì không xa, mà giặc thì đuôi gấp. Tình hình thật 
khân trương, nguy hiểm. Dù thé nào cũng phải chặn ngay chúng lại. Hoặc Ít ra, 
cũng phải làm chậm bước tién của chúng, mới mong bảo vệ cho hai vua và 
triều đình rút lui an toàn. Bảo Nghĩa Hầu Trần Bình Trọng hăng hái xin nhận 
nhiệm vụ nặng në đó. 

Trần Bình Trọng vốn là con cháu vua Lê Đại Hành, người anh hùng phá 
Tống năm 981. Xưa, ông và cha Trần Bình Trọng làm quan đời vua Trần Thái 
Tông có nhiều công lao nên được đổi sang họ của nhà vua. Trần Bình Trọng 
lại được vua Trần phong tước hầu, chỉ kém tước vương một bậc. Оп vua, lộc 
nước đó từ lâu Trần Bình Trọng vẫn mong được báo đền. Giờ đây, dịp may 
đã tới. Ông bình tĩnh đốc thúc quân sĩ nhanh tay đóng cọc đắp luỹ, dựng rào 


chắn sông, quyết biến bãi Thiên Mac!!! thành một quan аі quân thù không dễ 
Vượt qua. 

Quân Nguyên kia rồi. Thuyền chiến của chúng nhan nhản như lá tre. Xuôi 
dòng, lợi gió, chúng âp đến rất nhanh. Trên bờ sông Hồng, những đội ki binh 
của chúng tung bụi mù trời cũng ầm ầm lao tới. Thuỷ bộ hai đường bắn chéo. 
Tên đạn như mưa. Quân ta anh dũng đánh trả. Trần Bình Trọng xông хао tung 
hoành thoắt đó thoắt đây, giục giã binh sĩ hãy vì nước quên thân, quyết сат 
chân quân giặc. Vì thế, tuy giặc quân đông thế mạnh và đã gây cho ta nhiều 
tón thất lớn nhưng trận đánh vẫn dàng dai không phân thăng bại. Tướng giặc 
càng điên cuồng, lồng lộn. Chúng bèn dùng kế: cho quân ki tản rộng ra, buộc 
quân ta phải phân mỏng rồi bất ngờ quay vòng đánh bọc lại. Quân ta bị bao 
vây, hao mòn dần lực lượng. Thế cùng, lực kiệt, Trần Bình Trọng chẳng may 
sa vào tay giặc. 

Giăc tìm mọi cách dùng uy vũ mong dọa nat ông để tra hỏi tin tức vua Trần 
và tình hình quân ta. Trước sau, ông đều không nói. Giặc bày tiệc đầy những 
của ngon vật lạ để mời mọc lấy lòng, ông quay mặt đi, không nhìn. Không 
những thế, ông còn tuyệt thực, nhất định không chịu ăn uống tí gì. Giác quay 
dùng bả vinh hoa mưu làm ông thay lòng đổi dạ. Chúng dụ dỗ: 


- Có muốn làm vương đất Bắc không? 

Trần Bình Trọng quắc mắt quát vào mặt giặc: 

- Ta thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc! 

Biết ông là đẳng anh hùng chăng thé nào khuất phục được, giặc đem giết 
ông. Hôm ấy là ngày 21 tháng Giêng năm Åt Dậu (26-2-1285). Cảm phục về 


cái chết dũng cảm của Bảo Nghĩa Hầu Trần Bình Trọng, vua Trần vật vã 
thương khóc và truy phong ông tước vương. 


Trận phục kích ở trại Ma Lục 
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Ngày 1 tháng Hai Âm Lịch (8-3-1285), Chương Hiến Hầu Trần Kiện (anh vua 
Trần Nhân Tông) cùng bọn Lê Trắc và người nhà đem một vạn quân ra hàng 
giặc ở Thanh Hoá. Kiện còn dẫn đường cho quân Nguyên đánh Thượng tướng 
Thái sư Trần Quang Khái.. . Kế đó, hai ngày sau, © ngoài Bắc, ngoài Văn 
Chiêu Hầu Trần Văn Lộng có Văn Nghĩa Hầu Trần Tú Hoàn đã đem cả bó, cả 
em và con trai, con rễ cùng ra hàng. Những tin đó làm Thoát Hoan mừng lắm. 
Нап càng thêm mừng khi được biết ít lâu sau đó, chú của Thượng hoàng Trân 
Thánh Tông là Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc cũng đem con trai và một số 
quan lại dưới trướng ra quy phục. Thế là phen này, mưu đồ kiếm một vương 
hầu nào đó trong tôn thất nhà Trần sẵn sàng làm tay chân cho nhà Nguyên để 
đưa ra thay thế vua Trần, sẽ thực hiện được. Ba, bốn năm trước đây, Hót Tất 
Liệt, cha hắn đã định đưa em họ Trần Thánh Tông là Trần Di Ái về làm An 
Nam quốc vương mà không thành. Giờ đây, chỉ còn chờ bắt được vua Trần là 
đã sẵn có đám vương hầu này làm vì, chắc hắn việc bình định Đại Việt của 
hắn phải dë dàng, Thoát Hoan khấp khởi mừng thầm. 

Từ cuối tháng Hai Âm lịch (cuối 3 đầu 4-1285), Thoát Hoan đã dồn binh 
lực đuổi theo vua Trần. Thoát Hoan lại gol bọn Toa Đô vừa chiếm xong 
Thanh Nghệ đem hết lực lượng ra Bắc phối hợp, nhằm ép vua Trần vào giữa 
để bắt gọn. Không ngờ, vua Trần và triều đình cùng đại quân Đại Việt luồn 
tránh tài tình và thoát được vào Thanh Hoá. Tiếc hận, Thoát Hoan lập tức sai 
Toa Đô quay ngay lại đuôi theo. Ô Mã Nhi cũng được lệnh đem binh thuyền 
vào giúp sức. Nhưng cả hai viên tướng giỏi nhất về thuỷ chiến của hắn đã 
không thấy vua Trần đâu. 

Đại quân Việt và triều đình Trần rút cả vào phía trong, nhưng ở ngoài Bắc, 
Thoát Hoan vẫn chưa được yên бп. Lương thực thì khó khăn, vì dân ở đây đã 
làm vườn không nhà trống, lại bất ngờ thường xuyên xuất hiện chặn đánh nên 
càng khó kiếm lương ăn. Mùa hè đến, nước lụt dâng to làm ngập ướt doanh 
trại. Thời tiết lại khi nắng khi mưa, quân lính ốm đau rất nhiều. Thoát Hoan 
thấy bối rối, hoang mang: Tình thế không lợi này mà bọn hàng thần kia biết 


được tât không khỏi mát lòng tin tưởng. Bèn quyết định đưa chúng về Trung 
Quốc, để sau này sẽ có dịp dùng đến. 

Tháng Tư Âm lịch (5-1285), Thoát Hoan sai Minh Lý Tích Ban đem quân 
hộ tống bọn Trần Kiệt, Trần Tú Hoàn với em hắn là Minh Thành Hầu đi cùng 
con trai Trần Ích Tắc là Nghĩa Quốc Hầu và lũ tay chân, gia đình chúng lên 
đường sang kinh đô Nguyên. Nhớ đến chuyện máy năm trước. Bọn Trần Di Ái 
đã bị quân Trần mai phục đánh tan, Thoát Hoan cũng thấy lo lo. Nhưng hắn tự 
trán an: mới rồi, hắn đã bắt Vạn hộ Lý Bang Hiến, Lưu Thế Anh dẫn quân mở 
đường từ Vĩnh Binhl132] xuống Thăng Long cứ 30 dăm thì lập một trại, 60 
dặm thì đặt một trạm ngựa. Mỗi trại, mỗi trạm đóng 300 quân trấn giữ, tuần 
tra. Hắn lại sai riêng Lưu Thế Anh dựng đồn, chuyên đôn đốc công việc các 
trại, trạm đó. Như vậy, kê cũng đã là an toàn. Có ngại cũng chỉ ngại quãng 
Vĩnh Bình mà thôi. Ở đấy và khắp vùng Lạng Sơn, cánh dân binh người Tày 
do Quản quân Nguyễn Thế Lộc và Nguyễn Lĩnh chỉ huy cùng một đơn vị quân 
Trần do gia nôl133! của Trần Quốc Tuấn là Nguyễn Địa Lô cầm đầu hiện đang 
hoạt động ráo riết. Viên nguyên soái A Lý Hải Nha đã trình báo tình hình bất 
ôn đó với Thoát Hoan. Biết vậy, nhưng Thoát Hoan phải tự trần an, cứ dé bọn 
Trần Kiện ra đi. 

Sau khi rời Tháng Long, cả bọn ngày đi đêm nghỉ nhằm thắng hướng Vĩnh 
Bình mà tiến gấp. Trại, trạm giặc san sát dọc đường từ Thăng Long đến Lộ 
Lạng Châu làm bọn chúng cũng yên tâm đôi chút. Nhưng càng gân tới địa 
phận Lạng Giang, rừng núi hiểm trở, bóng người thưa thót, lại thêm bảng treo 
khắp nơi kêu gọi dân Việt đánh giặc... thì những trại, trạm kia bỗng trở nên 
chơi vơi, lọt thỏm trong những địa hình đầy bí hiểm, đe dọa. Và, vài trăm 
quân trong những trại, trạm ấy giờ không còn làm bọn chúng tin tưởng như 
trước nữa. Đường núi cheo leo, quanh co, hai bên là vực thăm: thung quèn thì 
đây lau sậy và đến lăm chỗ lầy, vô ý sa chân xuống là bùn ngập đến thắt lưng. 
Đường sá ây, quân kị ở các trạm ngựa làm sao có thé tung hoành, xông хао 
được... Chân bước đi mà lòng cả bọn rỗi như tơ vò. 

Đến Chi Lăng. Núi rừng trùng điệp. Vách đá tai mèo dựng đứng hai bên 
quèn. Са bọn càng kinh hãi, muốn піп thở đi cho mau để sớm thoát khỏi chốn 
hiểm trở này. Nhung tiếng уб ngựa đạp trên hẻm đá cứ vang lên giội vào vách 
núi đang im апр, như vô tình mách bảo có đoàn người đang tới. Cả bọn khiếp 
đảm, vội cắm đầu cắm cô có vượt nhanh qua thung lũng Ma Lục. Nhưng 
chúng chạy đâu cho thoát. Ngay từ khi tién vào vùng Lạng Giang, Lạng Sơn, 
bọn chúng đã không lọt khỏi tai mắt của Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Lĩnh và 


Nguyễn Địa Lô. Các tướng này biệt chắc là ё nào bọn chúng cũng phải dẫn 
xác qua đây nên yên trí đón зап ở Ma Lục, unh dung đợi quyết phen này tóm 
cô máy tên vương hầu đốn mat chỉ vì hiềm khích riêng tư hoặc vì ham danh 
vọng mà đã manh tâm theo giặc, làm phản. 


Bọn chúng đây rồi. Ám hiệu phát ra. Cả rừng núi Ma Lục bát thàn 501 dóng. 
Âm âm... Âm ầm... Đá gỗ lăn xuông bịt đường tháo lui. Đá gò giáng thẳng 
vào bọn giặc Nguyên đi hộ tống. Đá gỗ nện trúng bọn hàng thần. Rồi bón bẻ, 
tiếng hò reo vang dậy. Những bóng áo chàm của các dân binh người Тау chen 
lẫn những bóng áo đen, áo đỏ của quân triều đình trấn giữ trong vùng. Từ trên 
núi đồ xuống, từ trong thung trại tién ra. Họ chạy nhanh như gió, chuyền nhanh 
như sóc. Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Lĩnh, Nghĩa Địa Lô dẫn họ xông thăng tới 
mà bắn, mà chém. Khí thế mạnh tựa hùm beo. Bọn Minh Lý Tích Ban đứa 
chết, đứa sống tán loạn, lo chạy tháo thân, chăng còn nghĩ gì đến chuyện hộ 
tống. 

Nhân lúc quân lính đánh nhau, Trần Kiện có Lê Trắc theo sau lén lút lẻn 
trón. Nhưng vô phúc cho hắn, Nguyễn Địa Lô đã trông thấy. Vốn là gia nô của 
Hưng Đạo Vương thường theo Vương ra vào cung сат. Nguyễn. Dia Lô không 
lạ gì mặt tên Chương Hiến Hầu này. Địa Lô lập tức rượt theo, bắn một mũi tên 
vào đúng chỗ hiểm. Trần Kiện chết gục ngay trên mình ngựa. Lê Trắc hết hồn, 
vội vác xác chủ thúc ngựa chạy thục mạng. Trần Tú Hoãn nhanh chân bám 
theo, thoát được về phía biên giới. Đến Khâu Ôn (Ôn Châu, Lạng Sơn) Trắc 
vùi xác chủ, chôn vội để kịp chuón sang đất Nguyên. Bọn còn lại, đi sau, tiếp 
tục bị vây đánh ráo riết suốt ngày đêm. Số chết, số тау còn sống thì phải chạy 
giat vào binh trạm dọc đường đề án пам. Con Trần Ích Tắc cũng nằm trong sô 
đó. Kiểm lại, hắn thấy tuỳ tùng đi theo chết gàn một nửa; bọn chưa chết thì tan 
tác mỗi đứa mỗi nơi, không biết còn mất thế nào. Bao nhiêu hành lí, ngựa xe, 
lương thực đều bị mất hết ở thung trại Ma Lục... Càng nghĩ, Nghĩa Quốc Hầu 
càng kinh sợ, lo lắng cho số phận đen tối của hắn, một tên gian thần bán nước. 


Những người không lồ trên động Cự Đà 


Một đêm hè đầu tháng Năm năm Åt Dậu (6-1285). Trời đã không trăng lại 
đầy mây. Sót lại lác đác vài vạt sao yếu ớt. Ánh sáng lờ mờ nhìn nhức mắt 
càng làm nhoà đi những bóng người, ngựa im lìm trên động Cự Ра.11341 Đến 
gần, nhìn kĩ, hoá ra quân Nguyên. Chúng thuộc đạo quân của viên Bình 
chương chính sự hành tỉnh Vân Nam là Nạp Tốc Lạt Đinh. Bấy giờ, Nạp Tốc 
Lạt Định đang trong động гї rầm bản bạc với các tuỳ tướng. Lo sợ, thắc Шош, 
cả bọn chàng tên nào dám ngủ, mặc dù chúng đều mệt mỏi, rã rời sau mây 
ngày đêm căng thẳng. 

Số là, sau khi đánh lui được cánh quân Đại Việt do Chiêu Văn Vương Trần 
Nhật Duật chỉ huy ở ải Thu Vật,ŠÌ Nạp Tốc Lạt Đinh dẫn quân đuôi theo, 
vây bắt. Đinh đã сап thận cho một toán kị binh đi tắt, chặn đầu, còn tự mình 
rượt sát gót phía sau. Tưởng sẽ lập công to, không ngờ đạo quân của Đại Việt 
đã biến mắt.I136l Định phải nuốt hận đem hơn một ngàn quân của mình về ra 
mắt Trán Nam Vương ở Thăng Long... Cho đến cuối tháng tư vừa rồi, quân 
Đại Việt phản công, vây đánh Thăng Long dữ dội. Đại bản doanh quân 
Nguyên tan vỡ, chạy tán loạn. Trấn Nam Vương và nguyên soái A Lý Hải Nha 
vượt qua sông Hồng chạy về hướng đông bắc. Quân Đại Việt dồn hết về 
hướng ấy đuổi theo. Nhanh trí, Nạp Tốc Lạt Đinh vội dẫn một ngàn quân của 
mình chạy ngược về phía Vân Nam. Hắn chắc mắm chạy hướng này sẽ thoát. 
Mà quả thực chắng có một bóng quân Đại Việt nào đuôi theo hắn cả. Qua 
được đêm nay, ngày mai lại vượt qua sông thì cầm chắc là còn sống mà về 
đến Vân Nam. Nhưng chiều nay, chạy đến vùng núi rừng Phù Ninh này, đọc 
tám bảng treo đây đó: “Tất cả các quận huyện trong nước néu có giặc ngoài 
đến, phải ra sức mà đánh; néu sức không địch nôi thì cho phép lần tránh vào 
rừng núi. Không được đầu hàng”, Nạp Tốc Lạt Đinh bắt giác giật mình. Chợt 
nhớ đến lời sứ đi Đại Việt về nói “dân|137l đi chân đất mà trèo núi như bay, 
chông gai cũng không sợ. Họ đều chạy nhảy rất nhanh, đi lại như gió”, hắn 


càng kinh sợ. Rừng núi vắng lặng. Không một bóng người. Nhưng са bọn vẫn 
thắc thỏm không yên. 

Bỗng có tiếng ầm ầm vang lên trong đêm. Nạp Tốc Lạt Đinh và các tướng 
vội chạy ra. Ngoài cửa động, quân sĩ của y cũng đã bật cả dậy, nghe ngóng. 
Lại âm âm, àm ầm... Không phải sắm, mà nghe như tiếng núi lở đá lăn! Quan 
sát máy quả đôi núi trước mặt và xung quanh, chúng thây những bóng đen to 
lớn đang động đậy trong ánh đêm mờ tôi. Định thần nhìn kĩ thì chao ôi: nguòi, 
những người không 10! Người đầu mà lớn, mà cao dễ đến ngang cây đề, cây 
gao. Thảo nào chân đi chàng làm động trời chuyên дан Cái đầu to băng cái 
cót thóc bóng lắc lu. Một tay cầm nó giơ lên. Tay Кіа cẦm mũi tên như sắp lắp 
vào để bắn. Ôi, tên gì mà to dài hơn cây giáo! Quan tướng của Nạp Tốc Lạt 
Đinh cuống cuồng tản vào hốc đá, vào sau các cây to để trón tránh. Vô tình 
nhìn lên một thân cây to hai người ôm không xuê, trời ơi, tên đã phập vào, 
xuyên thủng. Thé thì chỉ còn một cách: chạy. Chạy cho nhanh! Thốt nhiên, 
rừng núi lại ầm дт dù đội. Đuốc bật hồng sáng rực. Dân binh miền núi của 
Đại Việt do hai tướng cầm đầu ào ào kéo đến như ong đàn vỡ tổ. 

Рау chính là đạo dân binh của hai anh em Hà Đặc, Hà Chương, thủ lĩnh 
người dân tộc thiểu số vùng Phù Ninh. Biết giặc tuy rút chạy nhưng vẫn là 
quân thiện chiến, tên cứng ngựa tốt, hai anh em bàn nhau phải tìm cách đánh 
vào lòng giặc trước đã, rồi sau mới dùng binh tiến công. Hà Đặc sai lấy tre 
đan thành những hình người không lỗ giật dây cho cử động, lấy gỗ đá lăn 
xuống núi ầm ầm giả làm bước chân đi. Lại sai đẽo tên lớn, đục lỗ vào cây 
cắm sẵn giả làm tên bắn xuyên ngang. Quả nhiên, giặc bị mắc lừa, tin thật mà 
sợ chạy. Hai anh em dẫn quân đuôi đánh. Giặc đã kinh, giò lại càng kinh vì bị 
vây đánh bất ngờ, chết vô số. Nạp Tốc Lạt Đinh đem đám tàn quân đi suốt 
đêm, có tìm đường thoát thân. Sáng ra qua được sông Lô, yên trí, Nạp Tốc 
Lạt Đình cho quân dừng lại hạ trại ở A Lạp. Không ngờ Hà Đặc, Hà Chương 
bắc cầu phao qua sông, hò quân xông vào phá trại, giết thêm được một số. 
Lập mưu, Nạp Tốc Lạt Đình giả hô quân tháo chạy rôi bí mật vòng lại giấu 
quân ki ở ven lộ để mai phục. Say sưa thắng lợi, hai anh em Hà Đặc không đề 
phòng nên đã bị phục binh của Nạp Tốc Lạt Đinh đồ ra vây hãm. Hà Đặc tử 
trận, còn Hà Chương thì bị giặc bắt về giam ở trại. 


Мар Tốc Lạt Đinh mừng rỡ. Тїп là gỡ được mối lo, Đinh cho quân tạm 
dừng chân nghỉ lại đê kiêm lương ăn và đê thu thập thêm sô tàn quân còn tán 
loạn. Chiêu tôi, quân canh vào báo: 

- Có một toán đông quân ta đã tìm về đến trại. 

Nạp Tốc Lạt Đinh càng mừng, bảo: 

- Cho vào! 

Quân canh vừa quay ra một lát, bỗng bên ngoài ầm ầm như vỡ chợ: tiếng 
chân người chạy, tiêng vó ngựa khua và cả tiêng binh khí chạm nhau loảng 
хоапр lân tiêng người kêu thét hoảng hôt. Nạp Tôc Lạt Đình vội từ bản doanh 
chạy ra. Trong bóng hoàng hôn nhập nhoạng, lửa đã cháy bùng bùng ở các trại 
quân, soi rõ bóng những quân hàn đang đánh lần nhau hôn loạn. Hàn hoang 
mang bôi rôi, nhưng chưa kịp xử trí thì tên đâu đã băn rào rào vê phía һап. 
Rôi một toán quân Nguyên phi ngựa lao tới. Tướng dân đâu khua đao thét lớn: 

- Nạp Tốc Lạt Đinh, ta quyết bắt ngươi dé tế sống anh tao! 

Nhận ra tướng đó, Nạp Tốc Lạt Đinh chợt hiểu thì đã muộn. Hắn chỉ kịp 
kêu lên một tiêng và nhảy phóc lên ngựa, rạp mình phóng chạy như bay. Quân 
sĩ hàn lại thêm một phen nữa bị giết, bị vây đánh, tan tác hêt. 

Té ra, thừa lúc quân giặc đang lo đi kiếm lương ăn, sơ hở, Hà Chương đã 
trô tài vượt ngục, trôn thoát. Nghĩ căm quân giặc nước và quyêt trả thù cho 
anh, Chương sai thu nhặt hêt quân phục, vũ khí... bắt được của giặc rôi cho 
người ăn mặc giả quân Nguyên lọt vào trại. Quả nhiên, giặc mặc lừa. Hà 
Chương đã chuyên bại thành thăng, lập được công to. 


Giải phóng Thăng Long 


Tháng Tư năm Át Dậu. Phá vỡ được mặt trận Chương Dương, quân Đại Việt 
chia hai đường thuỷ bộ Ó ạt kéo lên đánh vào đại doanh quân Nguyên đóng ở 
Thăng Long. Quân ta bao vây chặt máy vòng trùng điệp; ngày đêm tán công 
dữ dội. 

Thoát Hoan và tên nguyên soái giặc A Lý Hải Nha phải thân ra đốc thúc 
quân sĩ có sóng có chết chống đỡ. Chúng tung hết lực lượng thiện chiến nhất 
là các đoàn kị binh Mông Cổ lừng danh vào trận đánh, mong đây lùi được 
quân Đại Việt. Nhưng Thăng Long đầy những ao hồ sông lạch và những rừng 
cây um tüm, chứ đâu phải là thảo nguyên đồng cỏ, dé cho “trăm quân ki quay 
vong, có thé bọc được vạn người; nghìn quân ki tản ra có thé đài đến trăm 
dặm... hoặc tụ hoặc tán, hoặc hiện hoặc ân, đến: như trên trời rơi xuống, di: 
như chớp giât...” Thời oanh liệt đó của ki binh A Lý Hải Nha, viên công 
thần đứng vào hàng thứ ba của triều Nguyên, kẻ đã từng làm mưa làm gió một 
thời ở Nam Tống: hạ Phàn Thành, Tương Dương, Ngạc Châu, Giang Lăng: 
khuất phục 20 châu ở miền Nam trong đó có Ung Châu, Khâm Châu, Liêm 
Châu và chiếm cả đảo Hải Nam... thời đó, nay A Lý Hải Nha đâu còn thấy! 
Quân ki của А Lý Hải Nha đã không thể xông xáo tung hoành, lại bị vây đánh 
ráo riết nên chỉ chuốc thêm thất bại. Đã thế, tướng Trần là Trung Thành 
Vương lại đem binh thuyền đánh vào Giang Khául!38] mưu cắt đường rút lui 
qua sông Hồng của quân Nguyên. Tướng giặc là Thiên hộ Mã Vinh phải liều 
chết kháng cự, nhưng tình hình vẫn rất khôn đốn. Quân Đại Việt càng đánh 
càng hăng. Quân bộ, quân thuỷ của triều đình do chính Thượng tướng Thái sư 
Trần Quang Khải chỉ huy có Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản và nhiều danh 
tướng khác dưới cờ. 

Lại thêm dân binh các lộ do Trần Thông, Nguyễn Khả Lạp, Nguyễn Truyền 
cũng kéo về dé giải phóng Thăng Long. Quân các lộ, quán các vương hầu và 
dân quân, người đông như kiến, gươm giáo sáng loà, cảnh tượng thật hùng vĩ, 
thật ứng với lời thơ của Phạm Ngũ Lão: 


Ва quân tì hó khí thôn ngưu 
(Ba quân như hùm beo, khí thế dường như muốn nuốt cả trâu) 


Giặc Nguyên ở Thăng Long bị vây chặt, bị đánh suốt ngày đêm. Quân chết 
đã nhiều lại thiếu thốn đủ thứ, khí giới thì vơi cạn. Tình thế chúng rất nguy 
ngập. Thoát Hoan và А Lý Hải Nha vội họp bàn với các tướng lĩnh: 

- Quân Giao chóng đánh quan quân ta, tuy máy lần thua tan, nhưng quân họ 
vẫn tăng đông. Còn quan quân thì đã mỏi mệt, tử thương cũng nhiều. Quân kị 
lại không thể nào thi thố được tài năng. Rốt cuộc, ta thấy không thê đánh được 
nữa, nên rút quân là kế hay hơn cả. 

Tướng lĩnh dự họp chăng tên nào bàn đánh, đều đồng thanh xin rút. Vào 
cuối tháng Tư, bọn Thoát Hoan, А Lý Hải Nha mở một đường máu vượt qua 
sông Hồng sang đóng ở Gia Lâm. Chúng có пап lại đó ít ngày, đợi nhặt nốt 
đám tàn quân vừa bị đánh tan tác ở phòng tuyến dọc sông Hồng. Nhưng chúng 
nào có được yên: Quân Đại Việt tiếp tục vây đánh Gia Lâm quyết liệt. Cũng 
may cho chúng: vài ngày sau, bọn Giảo Kỳ, Đường Ngột Đải kịp dẫn xác vè. 
Thoát Hoan và А Lý Hải Nha bèn dẫn đại quân tháo chạy về hướng sông Như 
Nguyệt. Đó là ngày 6 tháng Năm năm At Dậu (10-6-1285). 

Thế là chỉ sau một thời gian ngăn phản công mạnh mẽ, quân ta đã phá vỡ 
phòng tuyến sông Hồng, chiến thắng giặc ở A Lỗ, Tây Kết, Hàm Tử, Chương 
Dương mở đường vào giải phóng Thăng Long. Đúng một tháng sau, ngày 
mông Sáu tháng Sáu, vua Trần và triều đình từ Thanh Hoá về Thăng Long giải 
phóng. Trên đường đi, quân vua Trần đã đánh tan giặc ở Trường Yên, đuôi 
kịp cánh quân Toa Đô rút chạy khỏi Thanh Hóa, rồi trong cùng một ngày bắt 
hàng viên Tổng quản quân Nguyên là Trương Hiển ở Đại Mang Độ, chém đầu 
tướng giặc Toa Đô ở Tây Kết và bắt được 5 vạn tü binh. Chiến thắng vang 
dội ở Tây Kết lần thứ hai đã làm ngày trở về kinh đô của vua Trần và triều 
đình thêm tưng bừng уш vẻ. 


Chiến thắng Hàm Tử — Chương Dương 


А 
“Tháng Tư, quân Giaol132l nổi lên rất lớn”. Đó là tiếng la hoảng của giặc 
Nguyên vào tháng Tư năm Ất Dậu. 

Số là, vào thời gian y, quân Nguyên ở ngoài Bắc rất khốn đốn về thiếu 


lương ăn, và khí hậu mùa hè năng mưa ngập lụt và nhất là vì quân dân các địa 
phương đánh ráo riết. Vua Trần mới bàn với các quan, tướng rằng: “Quân 


giặc nhiều năm đi xa, quân nhul140] chở đi vạn dăm tất rất mệt nhọc. Гау nhàn 
chọi mệt, trước hết làm mất khí thé của chúng, thì nhất định phá được”. Triều 
đình bèn quyết định phản công, khôi phục lại kinh thành Thăng Long. 

Lại nói về quân Nguyên. Bấy giờ, binh thuyền của Toa Đô đang đóng ở 
Thanh Hoá để kiềm chế đại quân Trần cũng đang ở Thanh Hoá. Còn ngoài 
Bắc, Thoát Hoan không nghe lời Lý Hằng xin đắp thành luỹ ở Thiên Trường, 
một vị trí xung yếu, dë ngăn cản quân Trần phản công từ Thanh Hoá ra, vì hắn 
sợ rơi vào nguy cơ rải quân, phân tán. Hoan bèn co lại lập một phòng tuyến 
dọc sông Hồng để bảo vệ Thăng Long. Nhiều đồn trại thuỷ bộ kiên có, vững 
mạnh đã được dựng lên do các tướng Vạn hộ danh tướng như Lưu Thế Anh, 
Giáo Kỳ, Đường Ngột Раі trấn giữ. Vậy mà Toa Đô có mắt như mù, có tai 
như điếc đã để cho đại quân Trần do Hưng Đạo Vương chỉ huy vượt qua 
được và ngược sông Hồng, tiến lên đột phá. Phần vì bị bất ngờ, phần vì quân 
Việt vón mạnh về thuỷ chiến mà quân Nguyên lại đang mệt mỏi hoang mang, 
nên các đồn A Lỗ, Tây Kết đã bị đánh tan nhanh chóng: Lưu Thế Anh phải bỏ 
đồn A Lỗ (cửa sông Luộc) tháo chạy thục mạng; còn Tây Kết (Khoái Châu) 
thì bị Chiêu Thành Vương, Hoài Văn Hầu Trân Quốc Toản và tướng quân 
Nguyễn Khoái thiêu huỷ tan tành. Уб mt hai tiền đồn quan trọng ấy, giặc ở 
Hàm Tù!!! sợ lắm, ra sức phòng bị ngày đêm. 

Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật được lệnh dẫn binh tướng cưỡi thuyền 
ngược lên vây đánh Hàm Tử. Một buổi sáng tháng Tư năm đó. Mới tỉnh mơ, 
chưa rõ mặt người. Quân Nguyên còn ngái ngủ, rã rời sau một đêm canh 
phòng căng thắng. Bỗng vùn vụt từ phía nam chiến thuyền quân Trần lao đến, 
rợp kín mặt sông. Rồi tiếng trống thúc quân, tiếng loa gọi hàng, tiếng reo hò 
náo động cả một vùng. 


Lại thấy những đoàn thuyền trương cờ “Tống”, trên có quân sĩ mặc дийп áo 
Tống do tướng Tống là Triệu Trung chỉ huy ở đâu cũng âp vào cùng chiến đầu 
dưới cờ của tướng quân Trần Nhật Duật. Giặc ở Hàm Tử không biết đây là 
quân tướng Tống rút từ Trung quốc sang, xin làm quân tướng riêng của Trần 
Nhật Duật để cùng đánh quân Nguyên, mà cứ tưởng đâu nhà Tống đã hưng 
khởi, sang hợp binh tiến đánh. Vì vậy, chúng càng hoang mang, khiếp đảm, tan 
vỡ nhanh chóng. Một só lớn không chạy thoát đã bị bắt làm tü binh. 

Thừa thắng, dưới sự chỉ huy của Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải, 
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quân ta tién đánh Chương Dương.|142l Đây là một đồn аі xung yếu bậc nhất 
bảo vệ cửa ngõ Thăng Long, nên quân Nguyên đã bồ trí một binh lực rất lớn 
trấn giữ. Từ khi các đồn trại А Lỗ, Tây Kết, Hàm Tử liên tiếp thất thú,11431 
Thoát Hoan càng ra lệnh tăng cường lực lượng, quyết chặn đứng quân Đại 
Việt. Hắn biết rằng mất Chương Dương thì Thăng Long cũng sẽ chăng còn. 
Chương Dương bỗng trở thành nơi chiến địa sinh tử, phân định thắng bại của 
cả đôi bên. Biết vậy, Trần Quang Khải đã dồn hết đại quân đang tràn đầy nhuệ 
khí tung vào công phá Chương Dương. Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản và các 
tướng khác vừa lập công trong những trận đánh thắng vừa qua đều hăng hái 
cầm quân xông vào diệt giặc. Lại thêm những đạo dân binh các lộ do Trần 
Thông, Nguyễn Khả Lạp và em là Nguyễn Truyền chỉ huy cũng kéo về cùng 
đánh. Thanh thế quân ta rất lớn. Lực lượng quân ta càng mạnh. Quân Nguyên 
không sao chống đỡ nói, bị tón thất nặng nề, phải tháo chạy về Thăng Long. 


Thuyèn bè, gwom giáo giặc, ta bắt được nhiều vô ké. 

Nức lòng trước chiến thắng lẫy lừng ở Hàm Tử, Chương Dương, Thượng 
tướng Trần Quang Khải mới xúc cảm có thơ rằng (dịch): 

Chương Dương cướp giáo giặc 

Hàm Tử bắt quân thù 

Thái bình nên găng sức 

Non nước cũ nghìn thu. 


Chiến thắng Vân Đồn 


Trung tuần tháng Một năm Binh Hợi (12- 1287). Tin tức do các thám tử của ta 
giả làm lái buôn từ Khâm Châu đưa về làm Phiêu kị tướng quân Trần Khánh 
Dư ngày đêm suy nghĩ. Không phải ông sợ gì cái hạm đội hùng hậu có đến 
500 chiến thuyền của bọn bại tướng Ô Mã Nhi, Phản Tiép,!144] và tên cướp 
biển Trương Văn Hồ... kia đâu. Năm ngoái, khi về kinh dự tập trận, ông rất 
đồng tình với lời tàu của Quốc công tiết chế khi Quan gia phán hỏi về thế giặc 
chuyến này: “Quân kia nếu lại đến thì quân sĩ của ta đã quen đánh trận, quân 


của chúng thì sợ đi xa, lại có cái thất bại của Hằng, Оцап!!#51 đe dọa, không 
có chí chiến đấu. Theo như ý thần, phá được chúng là tất nhiên!” Y của Quốc 
công tiết chế cho là “năm nay đánh giặc dễ” rất hợp với ý ông. Nhưng ông 
vẫn suy nghĩ. Là vì ông muốn làm sao chuyến này ông có thê lập được công 
lớn để đáp lại ơn trời bé của Quan gia. Suốt đời, ông không thể quên được 
buổi bất ngờ bệ kiến Quan gia ở Bình Than. 

Số là sau chiến thăng năm Nguyên Phong thứ bảy (1258), ông phạm tội và 
bị cách chức phải đi đốt than chở về bán ở vùng Chí Linh.146l Tháng Mười 
năm Nhâm Ngọ (tháng 11-1282), Quan gia ra Bình Than mở hội nghị vương 
hầu bách quan dé bàn kế đánh phòng. Bấy giờ ông đã có tuổi nhưng người vẫn 
tráng kiện, dẻo dai. Một hôm, ông chở một thuyền lớn than củi đi qua. Ông 
mặc áo ngắn, đội nón lá trông lam lũ. Khó ai biết người chủ thuyền đó chính 
là một tôn thất tước vương. Vậy mà Quan gia đã nhận ra, Quan gia chỉ ông và 
bảo với thị thần rằng: 

- Người kia chẳng phải là Nhân Huệ Vương sao? 


Lập tức sai thuyền nhỏ đuổi đến cửa cảng Đại Than.!147l Quân hiệu nói với 
ông: 

- Vua có lệnh triệu ngài. 

Hồ nghi chưa rõ hư thực thế nào, nên ông thủng thắng đáp: 


- Lão già này là kẻ buôn bán, có việc gì mà triệu? 

Đoạn, ông lại khua chèo chó thuyền đi. Quân hiệu trở về tâu hết với Quan 
gia nhưng Quan gia vân cả quyÊt: 

- Đúng là Nhân Huệ Vương đấy! Người thường tất không dám nói thé! 

Và Quan gia lại sai nội thi đi gọi. Lệnh thì gấp, áo quản không kịp thay, ông 
đành để nguyên áo ngắn và cắp nón lá theo nội thị vào chầu. Thấy một vương 
hầu, một vị tướng đánh thuỷ giỏi vào bậc nhất nước ta tóc đã điểm Sương mà 
bao năm пау vân an phận lam lũ đê tỏ lòng tu tỉnh. Quan gia bât giác thương 
cảm mà răng: 


- Nam nhi mà đến thế thực là quá lăm vậy! 

Rồi xuống chiều miễn tội. Ông lên thuyền lạy tạ. Quan gia lại ban cho áo 
ngự và cho ngòi hàng dưới các vương, trên các công hầu, cùng bàn việc 
nước. Ông cảm động, tâu trình nhiều điều thích hợp với ý của Quan gia và 
vương | hầu. Sau đó, ông được phong chức Phiêu kị phó đô tướng quân ra trấn 
giữ miền biển Đông này. Đây là một vùng. hiểm yếu. Giặc Mông Thát lọt qua 
được đường biển thì sẽ theo sông Bạch Đẳng vào đánh úp đại quân ta ở Vạn 
Kiếp, uy hiếp kinh sư. Biết vậy, lâu nay ông đã ra sức luyện tập binh thuyền, 
xây dựng một phòng tuyến vững chắc từ cửa biển Vạn Ninh.l148] Đặc biệt, ông 
rất chú ý đến quân cảng Vân Đồn.l12l Từ lâu, Vân Đồn vốn là một thương 
cảng quan trọng. Thuyền bè các nước ra vào buôn bán tấp nập. Gần đây, thám 
tử của Mông Thát hay giả làm lái buôn đến cảng để dó xét tình hình. Mới rồi, 
sau việc lũ Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc làm phản theo giặc, mới vỡ lở ra 
chuyện Tắc đã qua bọn gian thương ấy mà đưa thư gửi chúa Nguyên. Cho nên, 


ông đã ra lệnh nghiêm . сат thuyền buôn không được ra vào vùng biến xung 
yếu nảy để buôn bán. Ông cũng đã sai Nhân Đức Hầu Trần Đa ra giữ vùng 
cửa ngõ Vạn Ninh. Còn ông thì đốc suất binh thuyền trắn giữ ở quân cảng Vân 
Đồn... 

Điểm lại từng việc, giờ đây ông ау đã vững tâm sẵn sàng cự chiến với 
thuy quân giặc mà ông tin chắc là chuyến này thế nào chúng cũng đồ sang. Ông 
đã không nhầm. 

Quân Mông Thát mạnh ở kị binh. Nhưng tiến quân vào một xứ sông ngòi 
chàng chịt mà thiếu ham thuyền thì ki binh cũng khó bề xoay xó và khó đương 
đầu với quân Việt thạo nghề thuỷ chiến. Hơn nữa, do không điều động được 
máy chuc vạn phu gánh gạo di theo, Hót Tất Liệt phải ra lệnh tải lương bằng 
đường biển. Đội quân viễn chinh đông hàng chục vạn lần này đều trông cả 
vào đoàn thuyền lương ấy. Giả sử có mệnh hệ gì mà thuyền tan lương mát thì 
đám quân kia không có lương ăn, dù không bị đánh tất cũng không khỏi chuốc 
lẫy thất bại. Vì vậy, vua Nguyên đã phong chức Giao Chỉ hải thuyền vạn hộ 
cho Trương Văn Hồ, lại ban hỗ phù cho hắn để vỗ về, mua chuộc. Hốt Tất 
Liệt còn cử viên dũng sĩ của mình là Ô Mã Nhi, viên tướng đã từng tham 
chiến ở Giao Chỉ và cũng thạo nghề đánh biên, cầm đầu cả một bầy tướng lĩnh 
như Phàn Tiếp, Trương Ngọc, Ô Vy, Lưu Khuê.. . để hộ tống đoàn thuyền 
lương của Trương Văn Hồ và cũng để mở một mũi tiến công bằng đường thuỷ 
vào quân Việt. 

Ngày 12 tháng 11 Âm lịch (17-12-1287), Ó Mã Nhi, Phản Tiếp đem 1 vạn 
8 nghìn quân, và Ó Vy, Trương Ngọc, Lưu Khuê đem vài vạn quân rời Khâm 
Châu tiễn vào nước ta, mở đường. Mấy ngày sau, chiến thuyền của bọn Ô Mã 
Nhi đến cửa biển Vạn Ninh. Thấy thế giặc mạnh, Nhân Đức hầu Trần Đa 
không vội đem quân ra nghênh chiến. Hầu rút binh thuyền về phục sẵn trên 
các núi ở cửa Ngọc Sơn,150l định sẽ đỗ xuống đánh úp hậu quân giặc. Kế 
hoạch bị lộ, Ô Mã Nhi đang đêm vây núi và mờ sáng hôm sau hò quân đánh 
lại. Tuy bị bất ngờ, Nhân Đức Hầu vẫn đũng cảm chỉ huy thuỷ quân ta xông 
thăng vào hạm đội giặc đông hàng trăm chiếc. Cuộc thuỷ chiến không cân sức 
nhưng thật dữ dội. Hai bên đều tốn thất. Cuối cùng, bọn Ô Mã Nhi vẫn vượt 
qua được cửa Ngọc Sơn, б ạt tién vào cửa An Bang. 11511 Tình thế khân cấp, 
Phiêu ki tướng quân Trần Khánh Dư vội dòn hết binh thuyền để chặn giặc. 
Quân ta lăn xả vào giáp chiến. Nhưng quân Nguyên thuận buồm xuôi gió vẫn 
cứ tién băng băng. Cây thế mạnh, quân đông, nhiều thuyền, bọn Ó Mã Nhi tràn 
lên đánh tới, gây nhiều thiệt hại cho quân ta. Thấy đánh nữa không lợi, Khánh 


Dư chợt nghĩ: “Mềm nắn, rån buông”. Bọn này mạnh khó bë cu lai, dành dé 
cho di. Chờ bọn thuyên lương kia dân xác tới, ta së bât ngờ đô quân ra đánh 
úp. Mât viện, lương ham, giặc không đánh cũng tan”. Bèn ra lệnh lui quân. 
Nghe tin quân ta thất lợi, Thượng hoàng Thánh Tông giận lắm, cho trung sứ 
đên đòi Khánh Dư về kinh hỏi tội. Ong nói với trung sứ: 
- Гау quân pháp mà xét thì tôi cam chịu tội. Nhưng хіп khất hai ba ngày 
nữa, dé mưu lập công rồi sau về chịu tội búa riu cũng chưa muộn. 


Trung sứ theo lời xin đó. 


Lại nói bọn Ô Mã Nhị, Phản Tiếp, Lưu Khuê, Trương Ngọc thấy quân Đại 
Việt đã liều chết cự lại mà vẫn không cản được mũi tién quân của chúng thì 
gluong giương tự đặc. Chúng yên trí quân ta đã tháo chạy, tan tác hết nên 
giong buóm thắng tién đi trước, không nghĩ đến chuyện hộ tống thuyền lương 
đi sau. Biết vậy, Trần Khánh Dư cả mừng. Ông lặng lẽ thu thập binh thuyền 
còn lại, phục sẵn tại Vân Đồn đợi giặc. Những người dân chài quanh đồn Mây 
cũng đem thuyền đánh cá gia nhập đội chiến thuyền của Khánh Dư. Quả nhiên, 
chỉ ít hôm sau, vào đầu tháng Chap Âm lịch (tháng 1-1288), đoàn thuyền 
lương của Trương Văn Hó i ach tiến vào vịnh Hạ Long. Khánh Dư để cho 
đoàn thuyền đó lọt hắn vào trận địa bày sẵn của ông ở Vân Đồn, mới đồ quân 
vây đánh. Những chiếc thuyền của ta nhẹ mà dài, ván mỏng, đuôi như cánh 
chim én, cái thì do 30 người chèo, có cái đông đến hơn trăm người, chèo 
nhanh như bay, thoát đó thoắt đây. Thuyền lương của Hồ đã kënh càng lại đầy 
áp lương, xoay chuyển chậm chap, quân hộ tống mạnh không có, không sao 
địch nỗi. Thuỷ binh của Phiêu ki tướng quân mới hôm qua là những dân chài 
bơi lội đưới nước như đi trên cạn, leo lên từng thuyền lương chém đầu giặc, 
cướp thuyền. Quân Nguyên kinh sợ. Có thuyền vứt hết khí giới xin hàng: có 
thuyền đô vội lương xuống biển cho nhẹ để tåu thoát, nhưng thoát cũng không 
xong. Thấy thế nguy, Văn Hó cô mở một đường máu tién vào đất liền. Doc 
đường đến cửa biển Lục Thuỷ, quân ta đồ ra đánh càng đông. Thuyền giặc cái 
đắm, cái bi chiếm, có cái đầu hàng, cứ mát dần, mắt dần. Quân giặc đứa bị 
bắt, đứa bị giết, xác phơi chìm nôi, tiếng la thét hãi hùng. Nhìn cảnh â Ấy, Văn 
Hồ vỡ mật bay hồn vội đồ hết lương xuống biển cưỡi thuyền không trón chạy. 
Về đến Quỳnh Châu, Hồ ngoảnh lại tìm quân chỉ thấy đơn chiếc thuyền mình, 
thì càng sợ. Ít hôm sau, các phó tướng của Văn Hó là Phi Củng Thìn và Từ 
Khánh gặp bão, may thoát chết, thuyền trôi giạt cũng vào Quỳnh Châu. Thế là 
70 thuyền vận tải hạng nặng chở 170.000 thạch lương ăn cho hàng chục vạn 
quân viễn chinh chuyến này đã mát toi. 


Quân ta đại thắng. Quân lương khí giới của giặc bắt được nhiều không kê 
xiết. Tù binh cũng rất nhiều. Phiêu kị tướng quân Nhân Huệ Vương Trần 
Khánh Dư lập tức cho chạy ngựa mang thư vê báo. Thượng hoàng Thánh 
Tông mừng lắm, bèn tha tội trước không hỏi đến. 


Trận Bạch Đằng Giang 


ở 
А, 


Việc Thoát Hoan tuy chưa bị ta tiến đánh đã hốt hoảng đốt kinh thành Thăng 
Long rồi kéo về Vạn Kiếp chứng tỏ giặc trí cùng lực cạn muốn tính đường rút 
chạy, Trần Quốc Tuấn bèn quyết định gấp rút bày sẵn thé trận diệt thù. Giặc 
có quân bộ, quân ki, lại có ham đội đi bién với bốn năm trăm chiến thuyền cỡ 
lớn tất phải từ Vạn Kiếp chia hai đường thuỷ bộ mà về. Bọn đi đường bộ sẽ 
có ngàn vạn hùng binh ta rải rác suốt trăm đặn phục sẵn, đón chờ. Còn bọn đi 
thuỷ thể nào cũng qua sông Bạch Đằng mà ra biển. Trần Quốc Tuấn sẽ đợi 
chúng ở đây. 

Nhưng diệt cả một đoàn chiến thuyền to lớn như thế chăng phải là dễ dàng. 
Bạch Đăng Giang đã ngắn, chiều dài chỉ khoảng chục dặm.l152Ì mà lòng sông 
lại rộng mênh mông, từ bờ này nhìn sang bờ kia thấy ““bát ngát sóng kình muôn 
dặm... nước, trời một sắc”I153Ì Gặp khi nước triều lên, sông sâu ngập hết hai, 
ba con sào.l154Ì Thuyền giặc xuôi dòng chỉ chốc lát là đi khỏi sông, thoát ra 
đến biến. Vậy phải có cách nào để chặn, để giữ thuyền giặc lại mà đánh, mà 
nhận chìm? Vua Ngô, vua 1811551 xưa đã cắm cọc ở Bạch Đẳng, giờ Trần 
Quốc Tuấn cũng theo gương cũ. 

Từ đầu tháng Hai Âm lịch (3-1288), vị nguyên soái Đại Việt ra lệnh cho 
quân sĩ ráo riết bắt tay vào chuẩn bị trận địa Bạch Đằng. Dân chúng quanh 
vùng nô nức kéo đến hết lòng giúp đỡ. Người thì giúp ý, giúp lương, như bà 
lão bên bến đò Rừng đã mách cho Trần Quốc Tuấn biết về nước triều của 
sông, lại đem lương cho binh sĩ. Người thì góp công góp sức đi chặt cây, 
đóng cọc. Hàng trăm, hàng ngàn cây gó lim, gó táu ở rừng гат bên tả ngan 
sông Bạch Đẳng được dàn xuông, čo nhọn, khiêng lên thuyền, chở ra sông. 
Сос lim đã nặng lại to cao băng cột nhà, cột đình mà phải đóng cái thắng, cái 
chênh chếch (theo hướng thuyền giặc sẽ đâm tới) ở dòng sông chảy xiẾt, sóng 
to thì quả là một kì công. Bất chấp mọi khó khăn, rét mướt, quân dân Đại Việt 


đã dựng xong những luỹ ngầm đó trong vòng một tháng. Đầu tháng Ba Âm lịch 
(4-1288), trận địa Bạch Đăng đã sẵn sàng đợi giặc. Những luỹ cọc đã ân mũi 
nhọn đưới mặt nước triều lên mênh mông, chỉ để lại những mớ cỏ nguy trang 
làm dấu. Đầu sông Giá, thuỷ quân ta phục sẵn ở Trúc Động quyết lùa giặc trở 
lại, bắt phải theo sông Đá Bạc mà ra Bạch Đăng. Dọc hai bên Bạch Đăng 
Giang, thuỷ quân ta giấu thuyền ở các sông đồ vào Bạch Đăng: sông Giá, sông 
Chanh, sông Kênh... Dãy núi đá vôi Tràng Kênh (Thuỷ Nguyên) đầy hang 
động ở bên hữu và rừng rậm um tùm bên tả ngạn sông Bạch Đăng (Yên Hưng) 
đã là những chỗ án mình của bộ binh ta. Một cái bẫy lớn đã giương lên. 

Lại nói về Thoát Hoan. Ngày 27 tháng Hai Âm lịch (30-3-1288), Hoan 
quyết định rút chạy. Hoan sai Ó Mã Nhi và Tham tri chính sự Phàn Tiếp cùng 
đi với Vạn hộ thuỷ quân Trương Ngọc và tên đại quý tộc Mông Сб Tích Lệ 
Cơ đem chiến thuyền về trước. Hoan lại sai hữu thừa Trịnh Bằng Phi và 
Thiêm sảnh Đạt Mộc dẫn kị binh đi hộ tống. Đến chợ Đông Triều, thấy cầu 
đường bị chặn đứt hết và nghe nói có quân ta đón đánh, lũ Trịnh Bằng Phi sợ 
lắm, bỏ mặc Ô Mã Nhi mà quay lại. Đang đêm, chúng bức các hương lão bị 
bắt ở ven lộ phải đi tước, đưa chúng theo đường khác trở về Vạn Kiếp để 
kịp nhập bọn với Thoát Hoan. 

Không còn quân hộ tống che chở bên sườn, thuỷ quân Ó Mã Nhi vốn đã mệt 
mỏi vì phải đánh nhau máy tháng liền không nghỉ nay càng mát tinh thần, lo 
lắng. Tướng chỉ huy là О Mã Nhi trước đã sợ không muốn rút theo đường 
thuỷ, giờ lại càng sợ. Đoàn chiến thuyền của hắn đi dò dẫm, chậm chạp. Trên 
bờ, đưới nước không một bóng người. Đìu hiu, văng lặng. Nhưng rồi bát thần 
những toán quân Đại Việt từ bãi lau, rừng rậm xuất hiện ngày đêm hò reo xông 
vào giáp chiến, bắn tên. Quân Ô Mã Nhi rã rời, khiếp đảm. Phải chín ngày 
sau (8-4-1288), bộ phận đi đầu của ham đội Ó Mã Nhi mới đến Trúc Động, 
định theo sông Giá mà ra Bạch Đẳng. Việc này có nguy cơ làm hỏng mưu kế 
của Trần Quốc Tuấn: giặc sẽ tìm ra chỗ mai phục của thuỷ quân ta ở cuối sông 
Giá; hơn nữa, để giặc đi cả băng hai đường sông Giá và sông Đá Bạc thì quân 
ta phải phân tán, chóng đỡ hai mặt, tất khó khăn gấp bội. Vậy phải lùa chúng 
quay lại. Do đó, ở Trúc Động, quân Nguyên đã vấp phải một trận đánh quyết 
liệt. Tương truyền, chính Hưng Đạo Vương đã chỉ huy trận này. Vương cho 
quân Trần thay đối nhiều thứ quân phục rôi nhanh nhẹn di chuyền chỗ này chỗ 
khác. Lại sai làm nhiều bè giả, thả nhiều mo cau giả làm gói cơm, khiến giặc 
tưởng đã gặp đại quân ta, bèn hốt hoảng quay thuyền trở lại đi đường sông Đá 
Bạc. Thế là giặc đã trúng kế, dẫn xác vào trận địa ta đã chọn. 


Sáng sớm ngày 8 tháng B Ba (9-4-1288), đoàn thuyền của Ô Mã Nhi, Phàn 
Tiếp bắt đầu tiến vào sông Bạch Đẳng. Suốt đêm qua, trong bóng tối, những 
con thuyền Đại Việt cứ chập chờn như ma trơi, thoát ап, thoặt hiện. Khi thì 
trống đánh ầm ầm, tên bán như mưa. Khi thì lén áp vào thuyền di ở hàng 
ngoài, ó cuối mà bí mật trèo lên bất ngờ chém giết. Căng thăng suốt đêm, giặc 
chỉ câu sao trời mau sáng. Giò thì đã rõ mặt người, lòng sông lại rộng mênh 
mông, bốn bề là nước, quân Nguyên mới đỡ lo. Cho nên, khi thấy những con 
thuyền thon nhỏ đuôi cong như cánh én từ rừng rậm bên trái, từ hang động bên 
phải tién ra đòi đánh thì Ó Mã Nhi, Phàn Tiếp yên tâm, băng lòng tiếp chiến. 
Hơn nữa, đứng trên soái thuyền|156Ì to lớn, bề thế như một toà lâu đài nói, 
nhìn những chiếc thuyền quân Trần vừa ít, vừa nhỏ so với thuyền chiến 40 sộ 
của quân Nguyên, Ô Mã Nhi nghĩ ngay đến lời hắn vẫn nói: “Bọ ngựa mà dám 
chống lại xe”, thì máu hung hàn kiêu ngạo nói lên. Hắn bèn hô quân xông vào 
đánh luôn. Quả nhiên, quân Trần không địch nỗi phải bỏ chạy. Ó Mã Nhi, 
Phản Tiếp đắc ý dẫn quân đuôi theo. Bị rượt bắt riết quá, hình như cùng 
đường, quân Triều liều lĩnh quay lại chống cự, vừa đánh vừa buông lời khiêu 
khích. Nhưng rồi vẫn không thắng được, họ đành tháo lui, đã thế còn ngoái 
đầu nói cứng. Ô Mã Nhi càng tức giận, quyết đuổi theo diệt cho bằng được. 
Bên chạy, bên đuổi. Mặt sông cuộn sóng. Thuyền ta nhẹ chạy nhanh. Quân 
Nguyên ra sức đuôi theo, cứ nhằm thuyền mà bắn, mà hăm hở lướt tới, chăng 
để ý gì đến đội hình và mực nước sông đang rút. Cứ đuôi, đuôi thật nhanh.. 

Những thuyền Việt đi chậm dần như đuối sức. Quân Nguyên mừng rỡ hò 
reo, khua gâp mái chèo. Khoảng cánh giữa những chiến thuyền giặc đi đầu với 
thuyền Việt rút ngắn dần, ngăn dần. Bỗng thuyền Đại Việt tản ra, chạy tạt sang 
hai bên, để lộ ở phía trước những dãy cọc sừng sing nhô trên mặt nước, chia 
thăng vào những hạm thuyền to lớn kềnh càng của quân Nguyên đang được đà 
о tới. Tình huống đó thật bất ngo. Quân giặc chỉ kịp la thét khủng khiếp thì 

“гат rằm”, “гат rằm”, chiến thuyền chúng đã xô phải cọc, vỡ toang. Chiếc 
đồ nghiêng, chiếc chìm. dám. Những chiếc đi sau xô phải những chiếc đi trước 
dồn lại, lỗng chóng, hỗn loạn. Giữa lúc đó, phục binh Đại Việt từ các sông 


Giá, sông Chanh, sông Kênh, sông Nam... từ dãy núi đá Tràng Kênh, từ rừng 
rậm Yên Hưng nhất loạt dó ra. Đánh thúc vào phía sau. Đánh kẹp vào sườn. 
Nguyễn Khoái dẫn quân Thách Dực xông tới. Cả mặt sông Bạch Đẳng rộng 
mênh mông bấy giờ rợp kín những thuyền. Tiếng trống đánh, tiếng hò reo của 
quân ta. Tiếng la thét, tiếng thúc quân rỗi тїї của quân Nguyên. Cả một vùng 
ầm ầm như chợ vỡ. 

Thấy thế nguy, Tham chính Phàn Tiếp liều mở một đường máu tiến vào bờ, 
cô chiếm lấy núi cao làm chỗ dựa. Nhưng bộ binh ta đã chực sẵn: gỗ đá lăn 
xuống, tên bắn như mưa. Quân ta lại xông ra cướp thuyền. Cánh quân Phản 
Tiếp bị hắt xuống sông phải chèo thuyền trón chạy. Quân ta rượt theo bắt kịp. 
Phàn Tiếp luống cuông bị một mũi tên, nhảy vội xuông nước định lân đi. 
Nhưng hắn lần đâu cho thoát. Thuyền ta đã quây lại, lấy câu liêm móc lên. Bắt 
sống được tướng giặc, quân ta reo hò ầm ï. Viên Vạn hộ thuỷ quân Trương 
Ngọc xấu số hơn. Thuyền chỉ huy của hắn đâm phải cọc, đang chao đảo đữ 
dội thì quân Trần đã xộc tới, xô vào chém chết. 

Trời đã về chiều. Sau một ngày điên cuồng chống trả, giờ nhìn thế trận tuyệt 
vọng: cả hạn đội không lồ đã tan vỡ, quân tướng đứa bị bắt, đứa chết, máu 
loang đỏ nước... viên “dũng sĩ” Ô Mã Nhi khiếp vía kinh hồn, nhảy xuống 
chiếc thuyền nhẹ tháo thân. Nhưng quân Trần đã vây kín, con chim không bay 
lọt thì hắn có chạy lên trời cũng khó lòng. Quả nhiên, cuối cùng Ô Mã Nhi 
đành bó tay chịu bắt làm tü binh cùng với toàn bộ quan tướng đi theo, trong 
đó có tên đại quý tộc Mông Сб Tích Lệ Cơ và tên quan giữ văn thư Lý Thiên 
Huu. Quân Nguyên một số bị giết, bị chết đuối, còn thì bị bắt hết. Hơn bốn 
trăm chiến thuyền đã lọt vào tay quân Đại Việt. 

Nực cười thay quán giặc: 

Những tưởng tung roi một lần 

Quét sạch nước Nam bốn cõi 

Thế nhưng: Trời cũng chiêu người Hung đô hết lối 


Đến nay nước sông tuy chảy hoài 


Mà nhục quân thù khôn rửa nồi 1157] 


Ngựa đá lắm bùn 
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Cuộc kháng chiến lần thứ ba thắng lợi. Ngày 17 tháng Ba Âm lịch (18-4- 
1288), những bóng giặc cuối cùng bị quét sạch khỏi biên giới. Thượng hoàng 
Thánh Tông và vua Nhân Tông về làm lễ ở phủ Long Hưng (Tiên Hưng, Thái 
Bình), nơi đây có lăng Trần Thái Tông, ông vua anh hùng của cuộc kháng 
chiến lần thứ nhất (1258). Nhìn cảnh lăng mộ của cha ông bị giặc đào bói, tàn 
phá, hai vua rất xúc động. 

Số là, hai tháng trước đây, trước thế giặc mạnh, hai vua Trần phải tạm rút 
khỏi Thăng Long. Ô Mã Nhi hộc tốc dẫn thuỷ quân theo dọc sông Hồng đuổi 
bắt. Hắn bắn tin đe dọa vua Trần: “Ngươi chạy lên trời ta theo lên trời, ngươi 
chạy xuống đất ta theo xuống đất, ngươi trốn lên núi ta theo lên núi, ngươi lặn 
xuống nước ta theo xuống nước”. Нап lòng lộn sục sao, quyết bắt bàng duoc 
vua Trần dé trả thù chuyến hút chết lần ігибе.11581 Nhưng hai vua và quân 
Trần vẫn mát tăm. Hắn tức đến phát điên, mới sai quân vào phủ Long Hưng 
đào bới mó mà tó tiên vua Trần cho hả giận... 

Giờ đây, hắn lại trở về Long Hưng. Theo hắn có viên đại quý tộc Mông Сб 
Tích Lệ Cơ, nguyên soái Điền, tướng Sầm Đoạn và nhiều tướng vạn hộ, thiên 
hộ khác. Cả một bầy lũ tướng, soái! Vua Trần đi trước. Bọn hắn theo sau. Mới 
hôm nảo viên “dũng sĩ” Ô Mã Nhi vênh mặt, lắc láo, mắt long sòng sọc lùng 
kiếm vua Trần. Giờ thì cả hai vua đang ngay trước mặt hắn, Ó Mã Nhi lại 
cắm mặt, сир tat, im thin thít; người hắn định tìm bắt, nay đã bắt hắn làm tù 
binh! Cả bọn hắn, tóc bị cắt ngắn, hai tay ngoặt lại sau lưng trói chặt, mặt cắt 
không còn một hột máu, gục đầu xin chịu tội. Tương truyền, hôm đó người ta 
thấy chân các con ngựa đá tac, để chầu ở lăng miéu đều dính bùn. Mọi người 
cho là ngựa đá tuy là vật vô tril15?Ì mà đã biết vì nước cùng tham gia đánh 
giặc. Cảnh tinh áy làm vua Trần thấy tự hào. Trần Nhân Tông mới cảm xúc có 
thơ răng: 


Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã 

Sơn hà thiên có điện kim âu 

(Xã tắc hai phen bon ngựa đá 

Non sông nghìn thuở vững âu vàng) 

Mười ngày sau, ngày 27 tháng Ba (28-4-1288), vua Trần và triều đình về 
kinh đô. Cảnh Thăng Long bị tàn phá không làm giảm niềm vui đại thắng của 
vua tôi cả nước. Vua Trần mở tiệc khao thưởng tướng sĩ và truyền lệnh cho 
dân chúng mở hội vui chơi ba ngày ba đêm, gọi là “Thái bình diên yến”. Vua 
lại xuống chiếu đại xá thiên hạ và miễn hoàn toàn tô thuế cho những nơi bị 
giặc cướp phá. 


Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn 


Trải qua ba cuộc kháng chiến chống xâm lược Nguyên Mông, người có 
công đâu lớn nhất trong số các Vương hấu, tướng lĩnh nhà Trần chính là 
Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuần. Vi nguyên soái Đại Việt thời ấy 
không những là một nhà chỉ huy quân sự thiên tài, văn võ đêu giỏil160Ì mà 
côn là một người có nhiều phẩm chất đạo đức cao đẹp, xứng đáng là vị anh 
hùng để dân tộc ta mãi mãi tự hào. 


Tổ quốc trên hết 

Cha Trần Quốc Tuần là Phụng Kiền Vương Trần Liễu. Trần Liễu là anh ruột 
Trần Cảnh (tức Trần Thái Tông). Trân Cảnh lầy Lý Chiêu Hoàng đã lâu không 
có con. Quôc phụ Thái sư Trân Thủ Độ mới ép Trân Liêu phải nhường vợ đã 
có mang ba tháng cho Trân Cảnh đê dòng dõi nhà Trân chắc chăn sẽ có người 
nội ngôi vua. Trân Liêu tức giận nôi loạn, sau thê yêu phải xin hàng, được 
phong làm An Sinh Уџопе, 1611 Nung nấu thù riêng йу, Trần Liễu đi tìm những 
người tài giỏi trong nước về dạy bảo cho Trần Quốc Tuấn, ngầm mong ông sẽ 
thay cha trả mối thù nhà. Khi sắp mát, Trần Liễu gọi riêng ông đến bên giường 
trôi trăng: 

- Вау lâu nay, ta mang hận trong lòng mà không sao rửa nói. Giờ thì mệnh 
ta đã hết, chỉ còn trông ở con lo chuyện ấy. Mai sau, nếu con không vì ta mà 
láy được thiên hal162l thì ta năm dưới đất không sao nhắm mắt cho đành! 

Thương cha, nhưng ông không cho thế là phải, nên chỉ khóc mà không nói. 
Sau đó, ông vân dôc lòng tôn thờ vua Trân Thái Tông, ra sức xây dựng nhà 
Trân và nước nhà Đại Việt. 

Quân Nguyên sang xâm lược. Ông lập tức dẫn quân lên đường chống giặc. 
Сар khi thê giặc mạnh, vận nước nguy nan, vua Trân phải bỏ kinh thành lui vê 
phía Nam. Một hôm, Trân Quôc Tuân đem chuyện và lời cha ngày trước thử 
hỏi hai gia nô thân cận là Yêt Kiêu và Dã Tượng. Cả hai đêu khăng khái can 
ngay: 

- Việc ấy làm dẫu thành, giàu sang quyền thế một đời thật, nhưng tiếng xấu 
còn đê mãi đên nghìn thu... Chúng tôi thê chêt già làm đây tớ, còn hơn làm 
quan không trung hiêu. 

Trần Quốc Tuấn cảm động ứa nước mắt, cho là phải. Một lần khác, ông 
đem chuyện của cha căn dặn kê cho người con lớn của mình là Hưng Vũ 
Vương Quôc Hiên nghe và ướm hỏi: 

- Người xưa làm nên giàu, muốn có cả thiên hạ йё truyền cho con cháu. Y 
con nghĩ sao? 

Quốc Hiến thắng thắn thưa luôn: 

- Giả thử đối với họ hàng khác thì việc ấy còn không nên, huống chi là chỗ 
cùng ho! 

Trần Quốc Tuần gật đầu khen con biết nghĩ. 


Một bữa khác nữa, ông lại đem chuyện thử lòng người con thứ ba là Hưng 
Nhượng Vương Quôc Tảng. Quôc Tảng tỏ ý tán thành lời trôi trăng của ông 
nội và viện dân thêm: 

> Tống Thái tổ chỉ là một lão nhà quê, vậy mà biết nắm lẫy thời cơ, айу lên 
đê có thiên hạ! 

Quốc Tảng vừa dứt lời, Trần Quốc Tuấn đùng đùng nồi giận, tuốt gươm chỉ 
mặt con vạch tội: 

- Xưa nay kẻ bề tôi làm loạn là do đứa con bắt hiểu mà ra. 

Nói xong, ông vung gươm định chém chết Quốc Tảng, nhưng Quốc Hiến 
khóc lóc cô van xin cha tha tội cho em. Quốc Tảng mới không bị ông giết. 
Biết con hư, ham danh vọng địa vị, sợ để ở gân sẽ làm phản, giết vua cướp 
ngôi, ông bèn tâu vua cho Quốc Tång ra trán giữ ở biên giới, vùng Cửa Ông, 
[163] tóng đi thật xa kinh thành Thăng Long. Chưa hết giận, ông còn căn dặn 
Quôc Hiên: 

‚ - Tù nay cho đến chét, ta không muốn nhìn mặt đứa con bất trung bất hiếu 
ây nữa. Cho nên sau nảy, khi ta mát, con phải đậy пар áo quan đã, rôi mới cho 
thăng Quôc Tảng vào viêng! 

Cũng chỉ vì chuyện hiềm khích đó giữa cha ông và vua Trần Thái Tông nên 
ông giữ рїп y tứ từng li từng tí. Trong cuộc kháng chiên, buôi đâu giặc mạnh, 
vua Trần phải bỏ kinh thành Thăng Long, lúc thì chạy ra Hải Đông (Quảng 
Ninh) khi thì rút vào Thanh Hoá. Ông là Quốc công tiết chế thống lĩnh quân 


đội cả nước luôn ở bên vua để pho р14.1161 Tuổi già, ông thường cầm gậy dé 
chống. Thấy gậy ông đầu bịt sắt nhọn, có người tỏ ý nghi ngại ông có thể dùng 
gây áy đâm chết vua đề trả thù cho cha. Trần Quốc Tuấn biết ý, lập tức vứt bỏ 
sắt nhọn bịt đầu, chỉ chống gậy không. 


Đoàn kết chống giặc 

Trần Quang Khải là con thứ ba vua Trần Thái Tông. Đối với Trần Quốc 
Tuấn thì hai người là anh em con chú con bác. Chiêu Minh Vương Trần 
Quang Khải là người có học thức, thông minh, tài kiêm văn võ. Trần Quang 
Khải được phong làm Thượng tướng Thái sư. Thái sư là chức quan đứng đầu 
triều đình năm mọi quyên chính trị trong nước. Hưng Бао Vương Trần Quốc 
Tuấn là Quốc công tiết chế thống lĩnh toàn thé quân đội. 

Cha của hai ông — Trần Liễu và Trần cảnh (Trần Thái Tông) — vốn đã có 
chuyện chẳng. lành, đến Trần Quốc Tuấn và Trần Quang Khải cũng bất hoà, 
ghét nhau. Mối hiềm khích đó giữa hai vị vương cầm đầu việc quân sự và 
chính trị của cả nước trong hoàn cảnh đất nước bị xâm lược thì hoạ chia rẽ tất 
sẽ làm suy yếu lực lượng ta. Một lần nữa, Trần Quốc Tuấn lại vì nghĩa lớn 
của dân tộc mà bỏ thù riêng. Ông rắp tâm tìm cách đoàn kết với Trần Quang 
Khải để cùng nhau chống giặc cứu nước. 

Một hôm, từ Vạn Kiếp về kinh, ông khẩn khoản mời Trần Quang Khải 
xuống phủ thuyền ô ông vui chơi suốt ngày. Ông tính thích tắm gội, thấy Trần 
Quang Khải vón lười tắm, mới Sai quân hầu múc nước nấu tầm hương thơm 
ngát rồi nửa đùa nửa thật bảo Trần Quang Khải: 


- Người Thượng tướng nhiều ghét lắm. Xin được tắm rửa hầu cho sạch sẽ. 

Nói xong, ông tự tay cởi áo cho Trần Quang Khải và vừa múc nước thơm 
gội cho, vừa nói đùa: 

- Thật có phúc mới được tắm cho Thượng tướng! 

Trần Quang Khải cũng vui vẻ đùa lại: 

- Tôi thật có phúc mới được Quốc công tắm rửa cho! 

Từ bấy giờ, hai người thật bụng hoà hợp cùng lo việc nước. 

Åy là nói chuyện ông gắn bó thuận hoà với bậc vương hầu chức lớn. Còn 
đôi với tướng sĩ gia nô dưới quyên, Trân Quôc Tuân cũng hêt lòng thương yêu 
như cha con ruột thịt. Ong nói với tướng sĩ: “Các ngươi ở cùng ta coi giữ 
binh quyên, không có mặc thi ta cho áo, không có ăn thì ta cho cơm, quan thâp 
thì ta thăng chức, lương ít thì ta cấp bồng, đi thuỷ thi ta cho thuyền, đi bộ thì ta 


cho ngựa, lúc trận mạc thì cùng nhau sông chết, lúc ở nhà thì cùng vui cười, 
so với Công Kiên đãi kẻ tì tướng. Ngột Lang đãi người phụ tá, nào có kém 


gi?” 


Người học trò nghèo như Trương Hán Siêu, Кё đày tớ hèn топ như Yết 
Kiêu, Dã Tượng thường ở bên ông, luôn được ông hỏi ý, bàn bạc chân tình; 
lại như Phạm Ngũ Lão là một con nhà nông bàn hàn nhưng ông không vì thế 
mà rẻ rúng, vẫn đem con gái nuôi là Quận chúa gả cho làm vợ, còn cất nhắc 
lên đến chức Điện tiền chỉ huy sứ cai quản quân cấm vệ ở kinh thành. 


Quyết chiến quyết thắng 

Đối với dân, Trần Quốc Tuần thực lòng đoàn kết thương yêu bao nhiêu thì 
ông sôi sục căm thù bọn cướp nước bấy nhiêu. Là một người giữ trọng trách 
trong việc bảo vệ Tó quốc, ông rất đau lòng uất hận khi “thấy sứ giặc đi lại 
nghênh ngang ngoài đường, uốn tắc lưỡi cú diều mà lăng nhục triều đình, đem 
tám thân dê chó mà bắt nat tế phụ. Thác mệnh Нӧ Tất Liệt mà đòi ngọc lụa, 
để thoả lòng tham khôn cùng: giả hiệu Vân Nam Vương mà thu bạc vàng, để 
vét của kho có hạn”. Vì vậy, ông sớm có một quyết tâm sắt đá một sống một 
còn với kẻ thù của dân tộc, sẵn sảng hi sinh vì Tổ quốc. Ta hãy nghe ông tâm 
SỰ VỚI tướng sĩ: 


- Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gói, nước mắt đầm đìa, ruột đau 
như căt, chỉ giận không được ăn thịt năm da, nuôt gan uông máu quân thù, tuy 
trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ, nghìn thây ta gói trong da ngựa, cũng хш 
nguyện làm. 

Quân Nguyên sang xâm lược. Ban đầu thế giặc mạnh, ta phải bỏ các phòng 
tuyên ở vùng biên giới lui vê Vạn Kiệp. Vua Trân lo lăng hỏi ông có nên 
hàng. Ong trả lời cương quyÊt: 

- Thần xin trước hãy chém đầu thần rồi sau hãy hàng giặc. Đầu thần còn, xã 
tắc cũng còn. Xin bệ hạ đừng lo, thân đã có kê đánh bại giặc. 

Khi kéo quân qua miền sông Bạch Đăng phản công giặc, đến sông Ноа, 1165] 
ông hó quân sĩ, trỏ sông ây mà thê: 

- Chuyến này không phá xong giặc Nguyên, thề không chịu về đến sông này 
nữa! 

Quân sĩ đều “dạ” гат trời thề quyết chiến, quyết thắng. 

Trong cuộc kháng chiến lần thứ ba, nửa triệu quân Nguyên chia làm hai 
đường thuỷ, bộ hùng hô kéo sang. Khí thê cực kì hung hãn. Vua Trân có ý lo 


mới hỏi ông: 

- Thế giặc năm nay ra sao? 

Trần Quốc Tuần ung dung tâu vua: 

- Năm nay đánh giặc nhàn (dễ). Nước ta thái bình đã lâu, dân không biết 
đên việc binh. Vì thê, năm trước giặc Nguyên vào cướp, hoặc có kẻ hàng, 
hoặc có người trôn tránh... giặc kia nêu nay lại đên thì quân sĩ của ta đã quen 
việc đánh trận, còn quân chúng thì sợ đi xa, lại còn bị cái thât bại của Hăng, 
Quán đe dọa, không có chí chiên đâu. Theo như thân nghĩ, phá được chúng là 
tât nhiên. 

Quả nhiên năm ấy, chưa đầy bốn tháng, quân ta đã quét sạch giặc Nguyên ra 
khỏi bờ cõi, giành thăng lợi vẻ vang nhanh chóng hơn cuộc kháng chiên lân 
trước. 


Khiêm tốn đúng mức 

Trần Quốc Tuân được phong chức Quốc công đầu tiên của nhà Trần. Ông là 
VỊ Tông chi huy tối cao hai cuộc kháng chiến chống xâm lược Nguyên. Trong 
chiến đấu, cân có sự khen thưởng kip thời dé khích lệ toàn quân, toàn dân. Vì 
vậy, vua Trân Thánh Tông cho phép ông được tự quyên phong tước cho các 
quan lại có công. mà không phải tâu vua; duy chỉ có tước hàul166] thì cho ông 
“ban trước” rôi “tâu sau”. Ấy thế mà ông chưa từng tự ý ban tước cho một 
người nào cả. Một sô nhà giàu có hưởng ứng lời ông đem lương thực quyên 
giúp binh sĩ đánh giặc, ông chỉ khen thưởng họ chức vi lang tướng giả, nghĩa 
là phi nhận họ là tướng cung câp lương thực mà thôi. 

Đầu thời Trần, việc tiếp đón sứ giả nước ngoài đêu thường do Chiêu Minh 
Vương Trần Quang Khải đảm nhận. Có một lân, sứ Trung Quôc đên mà 
Thượng tướng Trần Quang Khải lại theo vua Trân Thánh Tông đi đánh giặc 
xa; Thượng hoàng Trân Thái Tông triệu Trân Quôc Tuân đên. Vua cha nói: 

- Sứ giả đến mà Thượng tướng theo vua đi đánh giặc, nay trầm muôn phong 
cho khanh làm tư đô và sung vào việc tiêp sứ. Y khanh thê nào? 

Ông tâu vua: 

- Việc tiếp sứ, thần xin vâng mệnh. Còn chức phong thêm, thần không dám. 

Ông thật là một người khiêm tốn đúng mực, không lạm quyền, không tham 
địa vị cá nhân. 


Tình thương bao la 


Như ta đã thấy, đối với tướng sĩ dưới quyên. Trần Quốc Tuấn thương yêu 
quý trọng. Tình thương bao la của ông còn đến với cả những loài câm thú. 
Người đời ké lại răng: Ông có một con voi quý vẫn thường cưỡi khi hành 
quân. Năm đi đánh Ô Mã Nhi ở sông Bạch Đăng (1288), ông thúc voi lội qua 
sông Hoá để ra trận. Chăng may, nước thuỷ triều rút nhanh, voi mắc cạn, sa 
lầy. Mỗi lúc voi một thụt sâu. Quân sĩ tìm mọi cách cứu voi lên mà không 
được. Việc quân thì gấp, không. thể nán lại lâu, ông đành lia voi quý, lên bộ. 
Thấy ông đi, voi ré lên như muốn gọi, nước mắt ứa ra nhìn theo chủ. Ông vô 
cùng cảm động. Đi đã xa mà ông còn ngoái lại nhìn thương tiếc. 


Thắng trận Bạch Đăng trở về qua sông Hoá, nghe nói voi đã chết dưới làn 
nước thuỷ triều dâng ngập, ông bùi ngùi xúc cảm. Bèn sai người xây tượng 
voi bằng gạch ở bến sông, để tưởng nhớ con voi có nghĩa đã từng theo ông 
đánh giặc. Hiện nay, tượng voi ду уап còn bên sông Ноа. 

Dẹp xong giặc Nguyên, đất nước thái bình. Vương hầu quý tộc đua nhau ăn 
chơi xa xỉ, vơ vét làm giàu. Hai năm sau ngày kháng chiến lần thứ ba thắng 
lợi (1288), năm 1290 có nạn đói lớn. Dân có nhiều người phải bán ruộng đất, 
bán con cái làm nô tì, giá mỗi người chỉ có một quan. Năm sau, 1291, lại đói; 
người chết đầy đường. Những cảnh ấy hăn làm cho vị anh hùng dân tộc giàu 
lòng yêu nước thương dân như Trần Quốc Tuấn phải đau lòng. Năm 1300 ông 
bị bệnh nặng tại nhà riêng ở Vạn Kiếp. Vua Trần Anh Tông đến thăm. Biết 
mình sắp mắt, ông có khuyên can dặn dò: 

-... Đời Đinh Lê, dùng được người hiền tài, phương nam đương тапћ, 1167! 
phương bắc đương ѕџу,1681 trên đưới đồng tâm, lòng dân không li tán, đắp 
thành Bình Lỗ mà phá được quân Tống, đấy là một thời. Vua Lý dựng nghiệp, 
quân Tống xâm lán địa giới, lúc ấy dùng Lý Thường Kiệt đánh Khâm, Liêm 
đến tận Mai Lĩnh, đấy là có thế lực mạnh. Mới rồi, Toa Đô, Ô Mã Nhi bốn 
mặt bao vây nhưng vua tôi đồng tâm, anh em hoà thuận, cả nước ra sức nên 
bọn giặc phải chịu bị bắt... 

. Nếu thấy giặc lướt đến như lửa như gió thì dễ chống lại thé giặc. Nếu 
chúng dùng cách chiếm cứ dàn như tằm ăn dâu, không lấy của dân, không cầu 
chóng được thì mình phải dùng tướng giỏi... Ши hút binh sĩ như cha con một 
nhà, mới có thê đánh được. Уа lại, phải nới sức dân làm Кё rễ sâu, gốc vững, 
ду là cách giữ nước hay hơn cả. 


Mùa thu năm ау, ông trút hơi thở cuối cùng. Theo lời trói trăn của ông, соп 
cháu đem thi hài ông hoà táng đựng tro xương vào vò đồng đem chôn ở vườn 
An Lạc, trong rừng ấp An Sinh (Đông Triều, Quảng Ninh ngày nay) rồi san 
phẳng đất, trồng cây lên như cũ. 


Đời nhà Trần, ở làng Hạ Bì, huyện Gia Phúc (nay là Gia Lộc, Hải Dương) có 
một người tên là Yết Kiêu. Nhà nghèo, ngày ngày anh phải lặn lội ven sông 
mò trai bắt cá, lẫy tiền đong gạo nuôi thân. 

Một hôm, có đôi trâu mộng trăng không biết ở đâu kéo đến bãi chọi nhau. 
Thấy chúng cứ quần thảo mãi làm nát cả nương dâu, Yết Kiêu mới bực mình 
xông lên tóm cô chúng, ấn xuống. Hai cánh tay như sắt của Yết Kiêu làm đôi 
trâu lực lưỡng đang húc nhau như điên như dại phải chôn chân cứng đờ. Cuối 
cùng bị đây ra, chúng bỏ chạy ra sông, biến mất. Tương truyền, từ ấy Yết 
Kiêu bỗng trở thành người có tài bơi lội như loài thuỷ tộc. Lặn lội dưới đáy 
nước cả ngày như đi trên cạn. 

Tiếng tăm của Yết Kiêu đến tai Trần Quốc Tuấn. Ông bèn vời Yết Kiêu và 
bạn là Dã Tượng đến, cho làm gia tướng. Cả hai đều được Trần Quốc Tuấn 
thực bụng mến yêu, luôn cho đi theo bên mình và thường hỏi han nhiều việc. 
Có lần, ông đem cả chuyện riêng, hết sức cơ mật ra bàn. Yết Kiêu và Dã 
Tượng đã khăng khái thưa ігіпћ.11691 Trần Quốc Tuấn càng vững tâm tin 
tưởng, quý trọng tám lòng trung đũng sắt son của Yết Kiêu, Dã Tượng. 

Giặc Nguyên sang xâm lược. Trần Quốc Tuấn cầm đại binh thuỷ bộ lên 
đóng ở Nội Bàng (Chữ, Bắc Giang) chống giặc. Dã Tượng thì theo Quốc công 
tiết chế trấn trên quan аі. Còn Yết Kiêu thì được giao coi giữ soái thuyên Ó 
bén Bài, cüng các  tuóng khác đốc suất thuỷ binh. Bấy giờ, thé giặc mạnh lắm. 
Ki binh thiện chién của giặc phá vỡ được các ải Khâu Cấp, Khả Ly, Động 
Bản ò ạt chia sáu mũi tiến về Nội Bàng rất gấp. Đồng thời, cánh phía tây cũng 
vượt ải СЫ Lăng bọc lại. Tướng Đoàn Thai của ta bị bắt. Đại bản doanh ở 
Nội Bàng có nguy cơ bị vây hàm. Trần Quốc Tuấn phải ra lệnh cho đại quân 
ta kịp rút về Vạn Kiếp. Không ngờ, giặc, đến quá nhanh, thuy quân ta bị tan, 
chạy xuôi hết. Nhận được tin ấy, Trần Quốc Tuân mới bảo Dã Tượng: 


- Ta theo đường núi mà lui thôi. 


Dã Tượng nói: 


- Yết Kiêu chưa thấy Đại vương, tất không chịu rời thuyền. Xin cứ theo 
đường thuỷ. 

Trần Quốc Tuần nghe lời, liền kéo ra bến Bãi. Bến vắng tanh. Duy có một 
thuyền còn đó. Nhìn kĩ, đúng là Yết Kiêu đang chống giáo đứng chờ. Trần 
Quốc Tuấn mừng lắm vội lên thuyền. Thuyền vừa ra đến giữa sông, căng 
buồm đồ xuôi thì kị binh giặc ập đến. Chúng tức giận bắn tên như mưa. Nhưng 
thuyền đã ra xa, tên không với tới. Tướng giặc giậm chân kêu trời tiếc rẻ! 
Cảm kích trước tinh thần kỉ luật và lòng trung nghĩa của Yết Kiêu, Trần Quốc 
Tuấn xúc động mà rằng: 

- Ôi chim hồng hộc có thể bay cao được, tất phải nhờ vào sáu trụ xương 
cánh. Nếu không có thì cũng như chim thường 01111701. 

Cùng với quân bộ, quân ki, giặc Nguyên Mông còn có đoàn thuyền mạnh, 
đông hàng trăm chiếc. Chúng dùng chiến thuyền ау đuôi theo vua Trần và 
triều đình, cướp phá lương thực của dân ta, lại bắt người lấy của. Tội ác 
chúng chồng chất. Biết vậy, Yết Kiêu căm lắm, bèn xin chủ tướng cho đi đánh 
thuyền. Trần Quốc Tuấn ưng thuận, nhưng căn dặn phải giữ mình. Yết Kiêu 
kén một đội thuỷ binh cảm tử, giỏi nghề bơi lội cho đi theo. Đêm đêm, Yết 
Kiêu dẫn quân mò vào thuỷ trại giặc. 

Bấy 010, trời đang rét. Yết Kiêu cứ mình trần, cầm một cây dùi sắt lớn, lặn 
xuống đáy thuyền. “Kịch, kịch!”. Thuyền vỡ một mảng lớn. Nước ùa vào như 
đê vỡ. Thuyền chao đảo, chìm dần. Giặc la hoảng. Đứa chậm chân sặc nước, 
chết ngay trong khoang thuyền. Đứa kịp nhảy xuống sông. Quân của Yết Kiêu 
chuc sẵn kéo chân, dìm chết nốt. Đêm nào cũng vài ba thuyền dám như vậy. 
Giặc nháo nhác sợ hãi, cho là gặp loài thuỷ quái. Sau, chúng đánh liều sắp 
lưới vây bắt thử. Yết Kiêu ham đánh quá, không dò xét kĩ bị lưới chụp đúng. 
Yết Kiêu có vùng vẫy nhưng không thoát. Giác hò nhau kéo lưới lên xem sao. 
Hoá ra một chàng trai Đại Việt! Tướng giặc giận lắm, tra hỏi chuyện đắm 


thuyền. Yết Kiêu thản nhiên nhận hết. Kinh ngạc về tài bơi lặn đó của Ү& 
Kiêu, tướng giặc bèn hỏi: 

- Nước mày có bao nhiêu người giỏi nghề ấy như mày? 

Yết Kiêu đáp: 

- Nhiều lắm. Họ đều giỏi hơn tôi. Hiện đang ân пар ở đáy sông chờ đục 
thuyền. Còn tôi, chàng qua vì kém cỏi mới sa lưới. Nếu chịu tha tôi, tôi sẽ chỉ 
chỗ đến đấy mà quây bắt. 

Tướng giặc nghe nói tưởng thật, mừng lắm, mới nhận lời không giết và đưa 
Yết Kiêu lên một chiếc thuyền nhẹ chở đi. Thuyền vừa ra được một quãng, 
nhân lúc mây tên giặc canh giữ vô ý, Yết Kiêu co chân đạp ngã cả bọn ròi 
nhảy üm xuống nước mát tăm. 


Спас đêu lắc đâu, lè lưỡi. 


Chàng trai Phù Ủng 


A 
ОЕ 


Вау giờ, sáng đã lâu. Nẵng xuống chói chang. Bên vệ đường cái ở làng Phù 
Ủng, huyện Đường Hào (nay là huyện Ап Thi, Hưng Yên) có một chàng trai 
vẫn đội năng ngồi đan sot. Những giọt mó hôi lắm tám trên khuôn mặt trẻ 
trung, sáng súa. Thinh thoảng chàng ngừng tay, dám chiêu suy nghĩ, rồi lại cúi 
xuống thoăn thoắt tay làm. 


Từ xa một đoàn người tién tới. Ват гар tiếng vó ngựa, tiếng chân đi. Tiếng 
vũ khí va chạm lách cách. Tiếng xe kì cạch. Đi đầu là viên quân hầu mang cò 
hiệu đề chữ “Hưng Dao Vương”. Té ra Trần Quốc Tuấn đang từ Vạn Kiếp về 
Thăng Long. Quân mở đường đã đến làng Phù Ủng. Dân chúng kéo ra. Ôn ào 
tiếng chào hỏi. 


Lối hẹp. Quân đông. Võng xe chật đường. Vậy mà chàng trai nọ vẫn điềm 
nhiên ngồi đó, mải mê đan sọt. Quân mở đường thấy vậy từ xa đã lớn tiếng 
bảo “đẹp!”. Lạ thay, chàng ta như nặng tai không nghe thấy, cứ cắm CÚI vào 
công việc. Quân mở đường giận quá mới quát tướng. Chàng ta vẫn lặng thinh. 
Giáo đâm vào йш chảy máu, cũng không ngâng mặt, ngôi yên. Quân đang lúng 
túng thì kiệu Trần Quốc Tuấn xịch đến. Lúc ấy, mới như chợt tỉnh, chàng ta 
vội đứng dậy, vái chào. Trần Quốc Tuấn hỏi: 


- Đùi bị đâm chảy máu thế kia, ngươi không biết sao? 

Chàng ta đáp: 

- Tôi đang mải nghĩ đến mấy câu trong sách binh thư nên không biết. Xin 
Đại Vương xá cho. 

Thấy cách ăn nói khác người, Trần Quốc Tuần mới hỏi tên. Chàng ta thưa: 

- Tôi tên là Phạm Ngũ Lão, người làng này. 

Hỏi đến sách binh thư, Phạm Ngũ Lão đều trả lời trôi chảy. Trần Quốc 
Tuần bỗng sinh lòng quý trọng, bèn sai quân đem thuốc dit cầm máu rồi cho 


ngồi một chiếc xe, theo hầu. Ít lâu sau, thây Ngũ Lão, quả là người tài, văn võ 
đều giỏi, lại có chí khí hơn người. Trần Quốc Tuấn càng yêu mến, mới cho 


lây Quận chúa con nuôi ông. Ông lại tiên cử Ngũ Lão với triều đình. Vua Trần 
mừng lắm, phong cho làm Điện tiền chỉ huy sứ cai quản quân сат vệ ở kinh 
thành. Tin ấy làm các tướng sĩ cầm đầu các vệ cắm quân bàn tán: “Một chàng 
trai mới độ ba chục tuổi đầu, lại xuất thân từ đám bình dân thì tài cán рї mà 
dám nhảy lên chỉ huy các tướng sĩ con em các vương hầu quý tộc?”. Lệnh vua 
đã ban nên họ sợ mà vâng lời, chứ trong bụng vẫn rẻ rúng, không phục. Họ 
mới tâu xin cho 1.1171 Vua ưng thuận. Hai bên được lệnh luyện võ, đợi 
ngày tranh tài. 

Phạm Ngũ Lão xin phép về nhà. Ngày ngày, ông Ta đồng chạy nhảy, phi 
ngựa, ném giáo, bắn cung. Lại lên gò cao tập đứng tấn, đánh quyên. Ông tập 
nhiều quá, mạnh quá, làm sụt lở một góc gò! Đến ngày, hai bên tới Giảng Võ 
đường thi đấu. Một mình Phạm Ngũ Lão quần thảo với năm, sáu tướng mà vẫn 
điềm nhiên như không. Dút hồi trông dạo, Phạm Ngũ Lão hoa quyên xông vảo, 
tả xung hữu đột. Những quả đấm như búa tạ vừa giáng xuống người này thì 
những ngón đá hiểm hóc đã bay vào kẻ kia. Đối thủ tuy đông, thế mà chỉ 
thoáng cái đã sứt đầu bươu trán, bị đánh ngã bò lê bò càng. Họ vội nhảy ra 
vòng tay bái phục, xin chiu tài. 

Bấy giờ, giặc Nguyên đang ngấp nghé ngoài biên. Phạm Ngũ Lão ra sức 
luyện binh, chờ ngày giết giặc lập công. Những khi nhàn rỗi, Phạm Ngũ Lão 
và quân lính lại cùng nhau ra bãi rộng vui đùa. Уш mà cũng là để rèn luyện 
quân mình. Dân gian ké lại rằng: ông chia quân làm hai phe. Giữa bãi đào 
một cái hố, trong để một quả câu da. Trong câu, ông thường nhét 100 đồng 
tiền làm giải. Ba hồi chiêng trồng vừa dứt, Phạm Ngũ Lão ra sân, đến bên hồ 
để cầu, đõng dac lên tiếng: 

- Bớ trai giáp Đông! Bớ trai giáp Đoài! 

Hai phe “dạ” ran. 

Ông giáo trò tiếp: 

Thiên hạ thải bình 

Dán tình hoan hi 

Trai gái tráng dũng 

Chuẩn bị quốc phòng 

Cho xứng Lạc Hồng 

Nghìn năm rạng rỡ. 


Та đây: Phạm Мей Lão 

Nhân kì Nguyên đán 

Muốn chọn cuộc vui 

Trước để thử tài 

Sau xem sức kháng địch 

Nếu nước lâm nguy 

Ra quán ma chóng chế. 

Во Đóng giáp, Бо Doqi giáp 

Hãy tỏ lực người trai đất Việt! 

Dứt lời, chiêng trống lại nổi lên. Quân hai phe xông vào vật cầu. Họ ôm 
cầu truyền cho nhau, tién về phía đối phương, lừa sao ném lọt vào hó cầu bên 
йу. Phe nào nhanh nhẹn, mưu trí, hợp đồng. giỏi sẽ không để phe kia ném cầu 
vào hó phe mình và ném được nhiều lượt cầu vào hồ phe kia, thì phe â ау được 
giải. Ông đối đãi với quân sĩ thân tình như vậy nên người người đều mến ông, 
trên dưới một lòng và người đời mới gọi là “phụ tử chi binh”. HZ2 

Những năm 1285 và 1288, giặc Nguyên liên tiếp sang xâm lược. Ông cầm 
quân theo Trần Quốc Tuấn đánh giặc. Khi ông lên trần ở vùng rừng núi biên 
giới, khi ông theo đại quân vượt biển vào Thanh Hoá. Rong ruồi tung hoành, 
ngọn quân hiệu của Phạm điện tiền đi đến đâu, giặc kinh sợ. Thấy quân mình 
liền năm chinh chiến mà sĩ khí vẫn hăng, vẫn hăm hở, ông cảm khái vỗ gươm 
mà hát rằng: 

Múa giáo non sông trải mấy thâu 

Ва quân hùng khí nuốt trôi trâu 

Làm trai chưa trả cho xong nợ 

Luống then tai nghe chuyện Vũ Hául123l 

(Thơ dịch) 
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Phần 8. 
TRIÊU TRÀN ĐỒ МАТ NÚI LAM SƠN DỰNG CÓ 
CỨU NƯỚC 
Sớ chém bảy người 


Chu Văn An người làng Quang Liệt nay là xã Thanh Liệt huyện Thanh Trì, 
ngoại thành Hà Nội. Thuở nhỏ, An sớm là người có nghị lực, ngày đêm 
chuyên cần học tập. lại chăm sửa mình cho trong sạch, không cầu danh lợi. 
Lớn lên đi thi, Chu Văn An đậu Thái học sinh (tién sĩ) đời Trần. Vốn là người 
ham đọc sách hơn ham mũ сао áo rộng nên ông không chịu ra làm quan mà lui 
về mở trường dạy học ở làng Huỳnh Cung, giáp làng Quang Liệt. Cái học của 
ông chủ ở thực hành, cốt xét cho rõ lẽ, giữ ngay chính lòng mình, trừ gian tà, 
bỏ thói bậy. Học trò trong nước nghe danh đồ về theo học ông đông lắm. 
Trọng đạo làm thầy, giữ mình ngay thắng, ông rất nghiêm nghị với học trò. 
Nhiều người sau này thành đạt rồi, như Phạm Sư Mạnh người ở Hiệp Sơn 
(Hải Dương) và Lê Quát người huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) đều đỗ Thái 
học sinh, làm quan đến chức Nhập nội hành khiến (Tế tướng) mà khi về thăm 
thầy cũng phải quỳ lay dưới giường. Нё được thầy bảo ban cho máy lời thì 
láy làm hân hạnh lắm. Bằng có điều gì không phải, thầy liền quở trách ngay, 
có khi còn quát măng đuổi đi, không cho vào вар. Khắp thiên hạ từ quan đến 
dân đều tôn quý ông, kính trọng ông như bậc thày. 

Tiếng tăm ông lừng lẫy động đến tận cung сат. Vua Trần Minh Tông hâm 
mộ, liền vời ông ra làm Tư Nghiệp Quốc Tử Giám, giảng sử sách cho thái tử. 
Đáp lại thành lý của vua, ông đành rời Huỳnh Cung vào kinh thành nhận chức. 
Khanh tướng trong triều, nho sĩ bón phương hay tin ấy đều hoan М. Quan tư 
đồ Chương Тас Hầu Trần Nguyên Dánl174l làm bài thơ mừng ông, trong có 
câu: 


Học hải hồi lan tục tải thuần 

Thượng trường Sơn Đầu đắc tư nhân. 

(Bé học xoay chiêu sáng, phong tục trở lại thuần hậu. 

Trường cao cấp nhất nước mời được ông thầy sáng như sao Bắc Đấu, 
vững tựa núi Thái Sơn). 


Vua Minh Tông mát, Trần Du Tông lên ngôi, chơi bời hư hỏng, phung phí 
của kho, tàn hại sức dân. Năm Quý Mão (1363), Ои Tông sai đào hồ lớn ở 
vườn ngự nơi hậu cung: trong hồ chất đá giả làm núi, bốn mặt khai sông cho 
nước chảy vào. Trên núi trồng tùng trúc cùng nhiều thứ hoa thơm cỏ lạ, lại thả 
chim quý, thú hiếm. Phía tây hồ trông hai cây qué, lập một toà điện gọi là Lac 
Thanh điện và gọi hồ ấy là Lạc Thanh Trì. Lại đào một hồ nhỏ khác, bắt nhân 
dân Hải Đông chở nước biến về đồ vào đó để nuôi các hải vật như đôi môi, 
ba ba, cá bể; buộc dân chúng Hoá Châu (Thừa Thiên) chở cá sấu đem về thả. 
Dụ Tông còn dung túng bọn nịnh thần lộng hành; nghe viên Ngự y Trâu Canh 
giết trẻ con lây mật hoà với rượu làm thuốc uống cho khỏe người; rủ bọn hào 
phú Đình Bảng (Bắc Ninh), Nga Đình (Hà Tây) vào cung đánh bạc mỗi tiếng 
bạc đến ba trăm quan để mua vui. Khi ây, dân bị lụt lội mất mùa, người chết 
đói đầy đường. Thế mà Dụ Tông vẫn cứ nhơn nhơn, miệt mài hoang chơi 
không hề lo nghĩ; lũ quyên thần ra sức che đậy, bày trò mua vui xu nịnh nhà 
vua. Việc triều chính đồ nát, lòng người li tán, dân tình oán hận, nhóm nhau 
nổi dậy như ong. Đau lòng vì việc nước, Chu Văn An mây phen mặc triều 
phục đội mũ, cầm hốt đến trước bệ rồng giập đầu can ngăn. Dụ Tông vẫn 
không тау may động lòng, lại có ý lảng tránh, không cho gặp. Chu Văn An 
bèn viết một tờ só dâng vua, xin chém bảy tên ninh thần đề trừ kẻ lộng quyền, 
giữ yên phép nước. Người đời vẫn gọi biểu ấy là Thát trám só (só xin chém 
bảy người). Só đệ vào, Du Tông né bảy người quyền quý đó nên bỏ qua. Chu 
Văn An thất vọng liền treo trả áo mũ vua ban ở ngoài cửa khuyết,1”5Ì bỏ về 
quê, mở lại trường dạy học. Ít lâu sau, nhân ra chơi vùng Chí Linh (Hải 


Dương), thây phong cảnh núi Phượng Hoàng đẹp, ông dời nhà đến ở, tự mệnh 
danh là Tiều Ап!176 làm thơ, dạy học. 

Dụ Tông có lần tỏ ra hối tiếc, muốn mời ông lại trao cho chức quyền. Ông 
thây Dụ Tông vân hư hỏng thì cô từ chôi, nhât định không chịu ra. Bà Huệ Từ 
Thái hậu biệt chuyện, mới Бао Du Tông: 

- Người áy là bậc cao hiền. Nhà vua không thể bắt người ta làm bà tôi 
được thì làm sao có thê giao chính sự cho người ta. 

Vua giữ lòng kính trọng, thường sai người đem lễ vật đến ban tặng. Ông 
đều kiếm cớ chối từ. Lần nào khó từ tạ phải nhận, ông liền đem cho hết. 

Năm Canh Tuất (1370), ông mát tai nhà riëng ó Chí Linh. Vua Tràn Nghệ 
Tông mới lên ngôi, nhưng vôn mén tài đức ông, nên sai quan đại thần về tận 
quê ông để tế, lại ban tên thuy là Văn Trinh và cho thờ ở Văn Miếu. 


Bức thư vạn lời 


Năm Canh Thìn (1400), Hồ Quý Ly cướp ngôi vua Trần. Một viên quan nhà 
Trần là Bùi Bá Ку, bỏ trốn sang nhà Minh, Bá Kỳ xưng là Nam Triều Trung 
Nghĩa dâng tờ biểu lời lẽ rất thống thiết xin đem quân sang cứu lập lại ngôi 
vua cho con cháu họ Trần. 

Bấy giờ vua Minh đang muốn thu phục cả thiên hạ, nay nhân cớ ấy mới bảo 
bọn Chu Năng, Trương Phụ, Mộc Thạnh: 


- Cha con Hồ Рё!17? can tội bội nghịch, quỷ thần không dung. Thế mà thân 
dân trong nước giấu giêm che chở, vậy thì tất cả nước đều là kẻ có tội, không 
thé nào tha thứ được. 

Chu Năng, Trương Phụ đều nói: 

- Họ Trần được phong, đời đời lo giữ chức phận tién công. Cha con Hồ Рё 
làm việc thoán nghịch. Nạn của công thần không thê không cứu; tội của cuồng 
tặc không thể không trị. Vì nghĩa mà xuất binh, ai dám không theo! Vả chăng, 
dân nước Nam đời đời đội ơn họ Trần, cái tình đang còn; nay ta ra hịch giúp 
Trần diệt Hồ, dân Nam tất nhóm nhau bỏ theo thiên triều.!”8Ì Họ diệt Hó 
xong, tìm bọn kì lão trong nước xướng lên là họ Trần đã tuyệt, ta nhân đấy mà 
nhập Giao Chỉ vào nội địa. Thế là tốn một công mà lợi hai việc vậy. 

Vua Minh thấy hợp ý bèn y lời. Cuối năm Bính Tuất (1406) bọn Trương 
Phụ, Mộc Thạnh dẫn hơn hai chục vạn quân б ạt vào nước ta. Bùi Bá Kỳ cũng 
theo chân về. Đến ải Pha Luy, Truong Phụ treo bảng kết tội Hó Quý Ly giét 
vua, nêu danh diệt Hồ giúp Trân, Phụ lại viết lời lẽ xảo trá ấy vào ván gỗ thả 

xuống sông cho theo dòng vè xuôi. Bởi thế, nhiều người nhẹ dạ đã ngã lòng 
tin theo. Quân nhà Hồ tan vỡ, cha con họ Hồ đều bị bắt. Đầu năm Đinh Hợi 
(1407), Trương Phụ vờ ra chiếu tìm con cháu họ Trần. Lũ ngụy quan Mạc 
Thuý giả danh là kì lão nước ta làm tờ biểu tâu lên vua Minh: “Họ Trân 
không còn ai nữa, mà đất An Nam vốn là đất Giao Châu ngày xưa. Vậy xin 
đặt làm quận huyện như cù”. Vua Minh vội xuống chiếu đôi An Nam làm 
Giao Chỉ và sát nhập vào bản dó nhà Minh. Bùi Bá Kỳ thì được bó chức 
Tham Nghị, làm quan cai trị ở ty Bó Chính. 1721 


Việc bạo ngược ây của giặc làm người nước ta ai пау đều căm giận. Khi ау 
ở làng Mộ Trạch, phủ Bình Giang (Hải Dương) có một người tên là Lê Cảnh 
Tuân. Cảnh Tuân ngày trước vốn chơi thân với Bùi Bá Kỳ thấy vậy bèn viết 
một bức thư dài vạn lời gửi cho Kỳ. Người đời quen gọi là Van ngôn thư. 
Thư đại lược viết: 


1- Nhà Minh đã có sắc ban cho Các hạ.l189Ì theo quân (Trương Phụ) tiến 
đánh, đợi khi bắt được họ Hồ thì chọn lập con cháu họ Trần làm vua; lại gia 
thêm tước cho Các hạ ở lại giúp nước. Thế mà nay họ Hồ đã bị bắt, con cháu 
họ Trần không thấy lập, lại thấy đặt ti Bố Chính, cho Các hạ làm quan cao; 
còn họ Trần thì chỉ được cái đền thờ với máy người đến quét tước đèn hương. 
Vậy Các hạ có thé tâu lại với vua Minh nói lời của quan lại kì lão nước ta kể 
rằng con cháu họ Trần chưa tuyệt, để nhà Minh ban chiếu sắc khác lập lại 
ngôi nhà Trần: ấy là thuong sách[181I 

2- Không thế nữa, xin Các hạ thôi quan chức quay về tình nguyện làm viên 
quan coi giữ đền thờ họ Trần: ấy là trung sách. 

3- Nhược bằng Các hạ cứ tham chức quan cao, tiếc bồng lộc nhiều: ấy là 
hạ sách vậy. 

Nếu như Các hạ theo thượng sách thì tôi đây tự ví như những vi nhân sâm, 
cam thảo, chỉ xác, trần bì đựng trong giỏ thuốc, để tuỳ Các hạ lấy ййпр, 11821 
Các hạ mà theo trung sách, tôi xin làm một kẻ bưng khay chén đi theo dé Các 
hạ sai bảo. Còn như Các hạ theo hạ sách, thì tôi xin lui mà tìm nơi văng vẻ để 
câu, kiếm chỗ thanh nhàn để cày cho qua đi cái tuổi sống thừa... Bá Kỳ được 
thư thì giật mình hó then. Nhưng Kỳ cũng không theo được như trong thơ của 
Lê Cảnh Tuân để dâng biểu xin vua Minh lập lại nhà Trần. Tuy nhiên, từ bấy 
giờ, Ку cũng không ra nha môn dự việc với bọn quan lại, chỉ ở nhà, thu nạp 
các triều thần cũ nhà Trần phẫn chí đi ân. Tháng Mười năm ấy (Đinh Hợi — 
1407), Trần Nguyệt Hó và Phạm Chán dây quân xưng là con cháu nhà Trần, 
trương cờ Trung Nghĩa nói lên ở Bình Than (Hải Dương). Trương Phụ ngờ 
Bá Ку hai lòng ngâm giúp nghĩa quân, liền hạ lệnh tống ngục giải về Kim 
Lăng (Nam Kinh). Quân Minh đến nhà Kỳ tịch biên gia sản, bắt được bức thư 
của Lê Cảnh Tuân. Phụ lập tức sai truy lùng ráo riết. Cảnh Tuân phải thay họ 
đi tên trốn tránh. 

Đến năm Giáp Ngọ (1414), nhà Minh đánh dẹp xong các cuộc khởi binh 
của Trần Ngỗi, Trần Quý Khoáng, mới cho mở trường học ở các phủ, huyện, 
châu để kén người cho làm nguy quan. Cảnh Tuân muốn nhân cơ hội ấy tìm 


người xướng nghĩa, mưu việc phục quốc, mới dán thân ra làm chức giáo thụ. 
Chăng ngờ, ít lầu sau, việc làm của Cảnh Tuân không lọt qua mắt bọn tay chân 
giặc. Có kẻ tìm đên cáo câp với Trương Phụ: 


- Người ấy lời lẽ khác thường, không chịu rửa bỏ hết ý nghĩ cũ, không phải 
là kẻ thực lòng quy phục. Nếu không tra xét rõ tông tích, khám phá hết mưu 
dó, e sau này khó tránh khỏi tai hoạ. 

Phụ vội sai người ngầm lấy bút tích Cảnh Tuân dé so, mới biết Tuân chính 
là người viết bức Van ngôn thu. Phụ tức khắc cho quân đến vây bắt giải sang 
Trung Quốc. Ba con Cảnh Tuân đưa cha đến biên giới đều khóc xin được theo 
để hầu hạ báo hiếu. ông ung dung gọi các con lại, bảo nhỏ: 

- Thái Điên là con trưởng nên theo ta. Còn hai con Thúc Hiển và Thiếu 
Đĩnh phải về phụng thờ tô tiên mưu việc báo nước! 

Thúc Hiến, Thiếu Đĩnh vâng lời, vái lay cha và anh rồi quay về Đông 
Quan,l183Ì Thượng thư Hoàng Phúc coi cả hai tỉ Bố Chính và Án Sát muốn thu 
phục Hiển và Đĩnh, bèn ĐỌI đến cho đi học, hứa nếu thực lòng theo sẽ trao 
cho chức tước làm quan. Thúc Hiển, Thiếu Đĩnh bám nhau giả nghe lời để 
tạm náu mình chờ đợi thời cơ. Được vài năm, nghe tin Lê Lợi dây binh, hai 
anh em lập tức bỏ trón vào Lam Sơn ứng nghĩa, lập được nhiều công. 

Lê Cảnh Tuân và con là Thái Điên sang Kim Lăng. Nghe LÊ Cảnh Tuân, 
người viết bức Vạn ngôn thư, có tiếng là “trung quán nhật nguyệt” (trong 
suốt cả hai vằng mặt trăng, mặt trời), vua Minh muốn biết mặt liền cho gọi lên 
Yên Kinh (Bắc Kinh). Cảnh Tuân vào gặp cứ đứng trân trân, nhất định không 
chịu quy lay. Vua Minh đỏ mặt quát hỏi: 


- Ngươi xui Bá Kỳ lập con cháu họ Trần âm mưu làm phản, thế nghĩa làm 
sao? 

Cảnh Tuân điềm nhiên đáp: 

- Ta là người nước Nam, chỉ lúc nào cũng nghĩ là nước Nam còn! Kẻ lạ 
vào nhà không phải là chủ thì chó phải căn. Đó là lẽ đương nhiên, còn hỏi làm 
gi nữal 

Vua Minh giận dữ, tức khắc ra lệnh tống Lê Cảnh Tuân và Thái Điên xuống 
ngục Сат Y. Hai cha con mặt không biên sắc, ung dung bước vào ngục 101, 
sau êu nhịn ăn mà chêt. 


Gác thù riêng báo đền nước 


Đặng Tắt, người huyện Thiên Lộc, phủ Nghệ An (Cao Lộc, Hà Tĩnh), có ba 
người con trai: Đặng Dung, Đặng Doãn, Đặng Thiết. Tháng Mười năm Định 
Hợi (1407), con thứ vua Trần Nghệ Tông là Trần Quỹ xưng là Giản Định Đề 
dây quân ở Trường Yên (Ninh Bình). Vừa nhóm binh, Quỹ liền bị quân Minh 
kéo đến vây đánh phải chạy về Nghệ An. Đặng Tất vốn là quan nhà Hồ, giặc 
bức bách quá phải trá hàng, nhận ra làm đại tri châu ở Hoá Châu; nay nghe tin 
Quỹ khởi nghĩa liền giết sạch bọn quan lại nhà Minh ở đất ду, đem cả ba con 
cùng quân sĩ ra tôn phù. Tắt gå con gái cho Quỹ và được phong làm Quốc 
công. Một cựu thần nhà Hó khác là Nguyễn Cảnh Chân cũng hưởng ứng, đem 
con là Nguyễn Cảnh Dị vè theo. Bởi thế, quân lực của Trần Quỹ dần dần 
mạnh lên. Năm sau, Đặng Tất, Nguyễn Cảnh Chân cùng Trần Quỹ dẫn quân 
tién vào chiếm Thuận Hoá, trở ra lẫy Tân Bình, Nghệ An, Diễn Châu, Thanh 
Hoá rồi ruồi binh ra Bắc. Dân các lộ đều nói lên, thanh thế to lắm. 

Vua Minh vội điều động bốn vạn binh, sai Kiềm Quốc công Mộc Thạnh, 
Binh bộ thượng thư Lưu Tuân sang cứu viện. Đặng Tất, Cảnh Chân đắp luỹ 
rào chông ở hai bờ và đóng cọc giữa dòng sông Bồ Cô (Ý Yên — Nam Định) 
để chờ giặc. Mộc Thạnh, Lưu Tuấn cùng bọn Lữ Nghị, Hoàng Phúc đem đại 
quân thuỷ bộ xuống quyết chiến một trận dé phân thắng bại. Hai bên đánh nhau 
dữ dội suốt một đêm một ngày. Cha con Đặng Tất, Cảnh Chân và các tướng 
đều dốc lòng {гб sức cự địch, chém được đầu Đô ti Lữ Nghị, Thượng thư Lưu 
Tuấn, Tham chinh Lưu Dục, Đô chỉ huy Liễu Tống. Mộc Thạnh thua to, trón 
thoát được vào tháng Chap năm Mậu Ту (1408). 

Trần Quỹ muốn tràn lên vây đánh Có Lộng rồi thăng tién về Đông Quan, 
Đặng Tất can: 

- Xưa Đường Thái Tông dùng binh hay lấy thế chẻ tre để giành thắng lợi vì 
Thái Tông có quân đông tướng mạnh, binh sĩ được luyện tập, chiến khí lương 
thực đầy kho. Nay nhà vua đem quân từ xa tới, đánh giặc liền tay không nghỉ, 
người ngựa đều hao hụt, lương thực vũ khí chưa tiếp tới, binh lính các lộ 
chưa nhóm xong. Láy quân mệt nhọc ngoài đường đánh quân liều chết trong 
thành sao tránh khỏi thất bại! Xin hãy bắt hết giặc còn sống sót trón tránh để 


trừ hậu hoạ trước đã, ròi sau sẽ chỉnh đồn quân lực, sửa sang chiến khí tiễn ra 
Bắc cũng không muộn. 

Vua tôi bàn cãi dùng dàng chưa quyết. Mộc Thạnh được viện binh từ Đông 
Quan tới đón, liền bỏ thành Сб Lộng chạy thoát. Việc ấy làm Trần Quỹ phật ý, 
sinh ra nghi ngờ Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Chân. Dưới trướng Trần Quỹ bây 
giờ có Nguyễn Quỹ và Nguyễn Mộng Trang. Nguyễn Quỹ, Mộng Trang vốn là 
kẻ bất tài, theo Trần Quỹ chỉ là hóng hớt hư danh nên bấy lâu vẫn có ý ghen 
ghét tị hiềm với Đặng Tất, Cảnh Chân. Nay nhân thế liền ón thót gièm pha: 

- Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Chân chuyên quyền định đoạt, néu không sớm 
tính liệu đi thì sau này khó mà chélt84l duoc. 

Trần Quỹ là người hèn kém nhu nhược, chí khí thấp như ngọn cỏ. Khi nhà 
Hó bị diệt, Quỹ vội ra hàng nhà Minh. Nhưng vì Quỹ cũng được họ Hó phong 
tước vương nên lại sợ giặc Minh vin cớ đó mà bắt giải về Kim Lăng, bèn bỏ 
trốn. May sau được Đặng Tất, Nguyễn Cảnh Chân tôn phù, ra công giúp гар, 
Quỹ mới có được cơ ngơi to lớn. Bởi thế, khi nghe bọn Quỹ, Trang nói vậy, 
Trần Quỹ chợt lo sợ, vội nghe theo. Quỹ giả vờ mời Đặng Tất, Cảnh Chân đến 
bàn việc quân. Tất, Chân lòng ngay dạ thắng được vua gọi thì về. Vừa vào 
đến thuyën, Trần Quỹ sai người mai phục sẵn, dó ra chém chết Đặng Tất ngay 
trên thuyền. Cảnh Chân đi sau, thấy vậy kinh hoảng vội quay đầu chạy. Quỹ hô 
tay chân đuổi theo, giết nốt. 


Đặng Dung nghe tin dữ thì bưng mặt khóc оа lên ba tiếng rồi lau ráo nước 
mắt, bảo tướng sĩ dưới quyên: 

- Vận nước không may, anh hùng ôm hận. Thương thay, thương thay! 

Tướng sĩ Hoá Châu nhiều người tức giận, muốn tính chuyện trả thù cho chủ 
SOáiI, nói: 

- Việc nước chưa xong lại nghe lời xu ninh mà giết bë tôi trung, vua thế để 
sao được! 

Đặng Dung nghiêm sắc mặt mắng: 


- Нїёи nhưng phải lây trung làm trọng. Nợ nước chưa đền, giặc thù còn kia, 
sao lại xui ta nghĩ đến chuyện nhà mà quên nợ nước. Thế sao gọi là hiếu 
được! 

Đoạn diu giọng bảo: 

- Nhà vua cầm cương mà không biết ngựa nào là ngựa hay. Dẫu có nhọc 
lòng đến máy cũng chỉ tốn sức. Ta đi thôi, tìm minh chúal18ŠÌ mà tôn phủ! 

Dứt lời, cùng hai em dẫn quân bản bộ bỏ đi ngay. Cảnh DỊ cũng kip đến 
hợp quân theo về Nghệ An. Đâu năm Kỷ Sửu (1409), апр Dung, Cảnh DỊ ra 
Thanh Hoá rước cháu nội vua Trần Nghệ Tông là Trần Quý Khoáng vào Chi 
La (Hà Tĩnh) và lập làm vua. Quý Khoáng lên ngôi đặt niên hiệu là Trùng 
Quang рё, phong Đặng Dung làm Đồng binh Chương sự, Cảnh DỊ làm Thái 
bảo, Nguyễn Suý làm Thái phó. Bấy giờ, ngoài Bắc thì có Trần Quỹ, ở Nghệ 
An thì có Trần Quý Khoáng. Thấy thế, Đặng Dung mới bàn với Cảnh Dị và 
Nguyễn Suý: 

- Một nước mà hai vua thì lòng người khó theo. Giản Định và Trùng Quang 
tuy là hai nhưng đều là con cháu một họ Trần. Nên đưa Giản Định về hợp lại 
cùng lo toan việc nước cho dân biết mối quy tụ mà chuyên tâm tôn phù. 

DỊ và Suý cũng nói: 

- Giản Định là con thứ tiên đề, Trùng Quang là cháu nội. Ta nên tôn Сіап 
định làm Thái Thượng Hoàng, Trùng Quang thì giữ ngôi vua. Thế là vừa đúng 
theo thường điền bản triëul186] lại vừa hợp với tôn ti hoàng tộc. 

Mọi người đều khen phải, cử Nguyễn Suý dẫn đoàn du binh đi đường tắt ra 
Ngự Thiên (Thái Bình) bất ngờ đánh úp, bắt được Giản Định Trần Quỹ đưa 
về Nghệ An. Đặng Dung, Cảnh DỊ được tin, vội đem quân ra ngoài thành lạy 
chào. Trần Quỹ thấy Đặng Dung, Cảnh Dị mặc võ phục đeo gươm, oai phong 
lẫm liệt thì sợ hãi không yên. Đặng Dung, Cảnh Di biết ý, sau này mỗi khi có 
việc vào chầu đều bỏ hết võ phục, khí giới không mang. Tướng sĩ biết chuyện, 
ai cũng khen lăm. 

Từ khi thu về một mối, quân lực nghĩa quân càng mạnh, thanh thế càng lớn. 
Minh Thành Tổ phải hai lần cử Trương Phụ làm tông binh cầm bốn năm vạn 
quân sang cứu khôn cho Mộc Thạnh, Hoàng Phúc. Đặng Dung khi thì giữ cửa 
Hàm Tử, cùng với Cảnh DỊ trần ở Bình Than quyết chiến với giặc, khi lui về 
đóng cọc lẫy аа lấp cửa bé Thần Đầu dé cự địch, lại hợp với Cảnh Di nhiều 
phen tung quân thuỷ ra Bắc đánh phá. Giặc Minh bị tón hại rất nhiều, vất vả 
và lao đao mà vẫn không làm gì được Đặng Dung, Cảnh Di. Bởi thế, khi bị 


vua Minh gọi về, Trương Phụ lo lắm, vội dâng biểu tâu răng: “Nay vì thú lĩnh 
giặc là Trần Quý Khoáng, đảng giặc là Nguyễn Suy, Hồ Cụ, Nguyễn Cảnh 
Dị còn ở Diễn Châu, Nghệ An bức ейп Thanh Hoá; Đặng Dung lãnh quân 
lấp cửa bé Thân Đâu, cửa sông Phúc Thành, chiếm giữ các đường xung 
yếu ở Thanh Hoá, ra vào cướp phá cửa bề Đại An. Nay điều hét quan quân 
về, sợ rằng Кіёт Quốc công Mộc Thạnh binh ít không địch nổi”. 

Mãi sau này, xong việc Bắc chinh đánh Thát Đát (Mông Сб), đầu năm Quý 
Ty (1413), Trương Phụ mới dồn hết đại binh cùng bọn Mộc Thạnh, Hoàng 
Phúc, Phương Chính, Tiết Tụ, Chu Vinh, Trần Húc, Chu Quảng, Hoa Anh, Sư 
Huu, Dương Hồng, quân đông tướng mạnh chia hai đường thuỷ bộ đánh tràn 
vào Thanh Hoá, Nghệ An, Hoá Châu. Nghĩa quân tan vỡ dần. Đặng Dung, 
Cảnh Dị, Nguyễn Suý rước Quý Khoáng lui về Thuận Châu (Quảng Trị), bày 
trận ở sông Ái Tử (một nhánh sông Thạch Hãn) để cự địch. Giặc tung hết 
quân ki, quân thuỷ bộ Ó ạt tiến đánh. Quân ta chống lại quyết liệt. Một đêm, 
Đặng Dung dẫn quân cảm tử dùng thuyền nhỏ tiến thăng. vào đại bản doanh 
của Trương Phụ đánh úp. Quân Dung phóng lửa đốt thuyền giặc rồi vác dao 
kiếm trèo lên chém giết. Dung cưỡi một chiếc thuyền nhẹ xông trận, dùng cung 
tên băn ngã nhiều tên. Thấy một chiếc thuyền rất to, trên có lá cờ suy, biét là 
thuyền Trương Phụ, Đặng Dung xách gươm nhảy sang định bắt sống. Tiếc 
thay, Đặng Dung không nhận được mặt Trương Phụ. Trong lúc Đặng Dung 
đang ngo tìm, Trương Phụ nhanh chân Іёп ra, nhảy vội xuống một chiếc thuyền 
con trón thoát. 

Sau bữa đó, Phụ căm tức thấu xương, càng thúc quân có chết mà đánh. 
Nghĩa quân thế yếu, quân ít, sau tan vỡ hết, bị bắt bị giết rất nhiều. Đặng 
Thiết, em Đặng Dung cũng bi giặc bắt ở trận ấy. Đến tháng Chín, Trương Phụ 
xua quân đánh dồn nghĩa quân lên rừng sâu. Quân Trương Phụ bó vây bốn 
phía, Đặng Dung và em là Đặng Doãn, Nguyễn Cảnh Dị và Nguyễn Suý liều 
chết phá vây, song không thành, ёи lần lượt bị giặc bắt. Cảnh Dị bị thương 
nặng vẫn chỉ vào mặt Trương Phụ mắng: 


- Chính ta muốn giết ngươi bây giờ lại bị ngươi bắt! 

Đoạn, không ngớt lời chửi Trương Phụ. Phụ tức điên người bèn sai moi 
gan, chặt đầu Cảnh Dị để trả thù. Ít lâu sau, Quý Khoáng cũng bị bắt nốt. 
Trương Phụ đưa tất cả về Đông Quan. 

Tháng Tư năm Giáp Ngọ (1414), Phụ sai người giải Quý Kháng, Đặng 
Dung, Nguyễn Suý sang Yên Kính. Giữa đường, đánh lừa quân canh, Quý 
Khoáng nhảy xuông sông tự tử. Đặng Dung cũng gieo mình theo xuông nước. 


Còn Nguyễn Suý, quân canh ау thê thì giữ chặt. Nguyễn Suý bị giam cầm 
ngặt quá, không làm gì được bèn giả bộ thản nhiên nói cười, ngày ngày cùng 
quân canh đánh cờ уш vẻ. Dần dần quen nhờn, quân canh vô ý, Suy vác bản 
cờ đập vỡ đầu quân canh rồi cũng trẫm mình xuống dòng nước. 

Trước đó ít lâu, sau máy trận giao phong thất bại, thấy việc nước khó thoát 
khỏi cảnh đắm chìm, Đặng Dung ngậm ngùi gửi nỗi hận vào thơ: 

Thù nước chưa xong йди đã bạc 

Gươm mài mấy độ bóng trăng soi. 


Ăn cỗ đầu người 
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Вау giờ là vào mùa hạ năm Quý Ty (1413), Trương Phụ cùng lũ Mộc Thạnh, 
Trần Húc, Dương Hồng, Chu Quảng... dòn hết quân hùng tướng mạnh vào 
đánh Nghệ An. Thanh thế giặc lớn lắm. Quân ta địch không lại. Đặng Dung, 
Nguyên Cảnh DỊ. Nguyên Suý phải rước vua Trùng Quang lui vê Hoá Châu 
(Quảng Bình) định dựa vào thê hiêm trở của đât ау mà cô thủ. Truong Phụ 
chiêm Nghệ An nhưng chỉ được toà thành không, còn vua tôi Trùng Quang thì 
đã cao bay xa chạy nên Phụ tức lắm, quyêt đuôi theo vây bắt. Mộc Thạnh can: 

- Hoá Châu núi cao biên rộng, chưa dễ mà lẫy được. 

Trần Húc cũng bàn thêm: 

- Từ khi thủ lĩnh giặc là Quý Khoáng nôi lên, quan quân đã mây lần vào 
đánh dẹp, chưa lân nào chiêm được Hoá Châu vì chô ây аа hiểm, dê bị phục 
binh. 

Trương Phụ vẫn khăng khăng: 

- Tôi sống được là ở Hoá Châu, tôi có chết cũng là ở Hoá Châu. Hoá Châu 
chưa bình xong thì tôi còn mặt mũi nào trông thây Chúa thượng nữa. 

Khi ấy, dưới trướng Phụ có tên ngụy quan là Phan Liêu, con Phan Quý 
Huu. Huu trước cũng vác gươm theo hâu Trùng Quang được phong làm Thiêu 
bảo. Đên năm Nhâm Thin (1412), Huu làm phản, đem Liêu ra hàng. Cha chêt, 
Liêu được Trương Phụ cho thay cha làm tri phủ Nghệ An. Nay thây bọn Mộc 
Thạnh, Trần Húc can ngăn, Liêu sợ Phụ nghe theo mà rút quân vê Bắc, nghĩa 
quân từ Hoá Châu lại Ta, tất Liêu không thoát khỏi tội mát dàu nhu bon Tràn 
Nhật Chiêu, Pham Thê Căng năm nỌ. Liêu vội vàng đem tât cả binh tình của 
nghĩa quân và địa thê núi sông miên Thuận Hoá nói hêt với Trương Phụ. Bởi 
thê, Phụ càng nhât định đánh Hoá Châu. 

Tin Trương Phụ đang sửa soạn gấp đề tràn tới Hoá Châu làm kinh động vua 
tôi Trần Trùng Quang. Nhà vua vội triệu tướng sĩ lại bảo: 


‚- Việc nước phải khi bât lợi, quân số hao hụt, mười phân không còn đến ba 
bón, lương thực khí giới đêu vơi cạn. Tình thê bức bách, các khanh có kê gì 
Cứu nguy, cú nói. 

Thái bảo Nguyễn Cảnh Di tâu: 

- Bấy lâu Minh Thành Tổ vẫn có ý muốn chiêu dụ. Nay nên cử người đi sứ 
dâng biêu câu phong, giả xin thân phục làm kê hoãn binh đê nới bớt sự kiêm 
chê của Trương Phụ. 

Vua hỏi: 

- Ai vì ta làm việc ấy? 

Quân thần đang chọn người dé tiễn cử thì một viên quan bước ra nói: 

- Thần tuy bắt tài, nhưng cũng xin được làm việc ấy. 

Moi người đều nhìn xem ai, hoá ra Nguyễn Biểu. Biểu là người xã Bình 
Hò, huyện Chi La, phủ Nghệ An (Đức Thọ, Hà Tĩnh) đậu Thái học sinh cuối 
đời Trần, làm quan đến chức Điện tiền thị ngự sử. Giặc Minh sang CƯỚP 
nước, Biểu lui về quê nhà прат ngầm chiêu mộ hương binh chờ địp дау quân. 
Năm Kỷ Sửu (1409), nghe tin Đặng Dung, Cảnh DỊ lập cháu Trần Nghệ Tông 
là Trần Quý Khoáng làm Trùng Quang Đế, xướng nghĩa cần vương ở huyện 
nhà, Biểu tức khắc dẫn hương binh đến hưởng ứng. Từ bấy giờ Biểu luôn ở 
bên vua dốc sức giúp rập, một lòng trung trinh báo đền nợ nước. Trùng Quang 
Шау Biêu nhận dt sứ thì mừng lăm, thân đên bên сат tay nói: 

- Khanh đi sứ, rẫm còn mong mỏi gì hơn nữa. Hiềm một nỗi, Trương Phụ 
là kẻ hung ác bạo ngược lại đang dác chí, tât sẽ у thê làm càn. Bởi vậy, khanh 
đi chuyến này lành ít đữ nhiều, nên thận trọng giữ mình. Nếu như trời còn phù 
hộ nước Nam ta, việc nước mà thành, công ấy quả là hiếm có vậy. 

Nguyễn Biểu tâu: 

- Nước địch đẻ lán, vua phải lo thì bề tôi có lỗi. Thần chịu ơn dày của 
nước, nghĩa phải ra đi, lo việc ứng đôi, dâu có chêt chắc sẽ không đê nhục 
mệnh vua. 

Юи lời, Nguyễn Biểu xin sửa soạn đi ойр. Vua tôi đều bịn rịn. Nhà vua 
cảm khái vì lòng trung nghĩa của Nguyên Biêu sắp dân thân vào hang hùm đê 
lo việc nước, mới làm một bài thơ quôc âm tiên biỆt: 

Мау уйп thơ cũ ngợi hoàng hoa 

Trịnh trọng rày nhân mở khúc ca 

Chiếu phượng mười hàng tơ cặn Кё 


Vó câu ngàn dặm tuyết xông pha 
Tung bông đã bấm lòng khi trẻ 
Khương, qué thêm cay tỉnh tuổi già 
Việc nước môt mai công trọn vẹn 
Сас Lân danh tiếng roi lâu xa H87 
Nguyễn Biéu ứng khẩu hoạ lại để tạ ơn: 
Tiếng Ngọc từ vâng trước bệ hoa 
Ngóng tai đồng vọng thuở áu ca 
Đường mây уб kí lần lân trải 

Åi tuyết cờ mao thức thức pha 

На một cung tên lông chí tré 

Bội mười vàng sắt đúc gan già 

Hồ mình vả thiểu tài chuyên đổi 


Dịch lộ ba ngàn dám ngại ха.1188] 


Nguyễn Biểu đến Nghệ Ап, quân Minh ra giữ lại, đưa Biểu удо gặp 
Trương Phụ. Phụ dàn quân bản bộ hai hàng, gươm tuốt trần, đứng suốt dọc 
đường từ công thành vào quân trướng. Nguyễn Biểu đi người không, theo sau 
chỉ có một quân hầu bưng hòm sắc đựng tờ biểu. Quân giặc đứa nào cũng 
trừng mắt nhìn, sát khí đầy mặt. Nguyễn Biểu vẫn thản nhiên đi _đứng đường 
hoàng. Phụ ngạo nghễ ngôi trên ghế cao tiếp Biểu, định bắt Nguyễn Biểu đứng 
ngoài sân dé làm nhục. Nguyễn Biću biết ý, khoát tay gạt hàng gwom của lũ vệ 
sĩ, ung dung bước lên ngang bàn Phụ. Phụ quát lớn: 

- Vào gặp đại thần của thiên triều sao không lạy? 

Nguyễn Biểu bình thản như không, đáp: 

- Ông vâng mệnh thiên tử mang chiều sang đây để tìm họ Trần. Ta cũng 
vâng mệnh vua Trần cầm biểu đi sứ dé cầu phong. Ông là bề tôi, ta cũng là bề 
tôi mà lại buộc nhau lạy, xưa nay có việc ây không? Vả lại, néu ta cư xử với 
ông theo lễ vua tôi, е rằng tội chiếm đoạt ngôi vua vượt ra ngoài phận bề tôi 
của ông khó tránh. 


Biết Nguyễn Biếu đáo đề, chắng phải tay vừa, Trương Phụ lảng qua chuyện 
khác. Phụ hạch: 

- Sao chúa ngươi dám phản nghịch, lỗi đạo với thiên tử? 

Nguyễn Biểu nói: 

- Thiên tử xuống chiếu xuất binh sang đây, nói là để phù giúp vua Trần 
nước tôi diệt nhà Hô chiêm đoạt. Nay nhà Hồ đã dẹp xong, vua nước ta là 
con cháu họ Trân ứng mệnh thiên tử ra nhận chiêu đê lây lại nước cũ. Thê sao 
gọi là nghịch được? 

Phụ tức lắm đập bàn quát tháo: 

- Được. Рё xem ngươi còn làm phách nói cứng nữa không? 

Nói đoạn hầm hàm bỏ vào. Lát sau, quân Minh dọn cơm rượu mời Nguyễn 
Biêu: 

- Quan tổng binh tôi thết tiệc ông. 

Nhìn mâm cơm chỉ có chai rượu với liễn sứ lớn đựng một đầu người nước 
ta bị giặc giêt đem nâu chín, Nguyên Biêu hiệu ý. Ong nén giận, mặt không 
biên sắc, điệm nhiên thò đũa khoét hai con mắt bỏ vào miệng ăn như không. 
Đoạn, nâng chén rượu cười ha hả: 

- Máy khi ta được xoi thịt người Ngô!I1321 

Rồi gật gù vuốt râu, lớn tiếng ngâm vang một bài thơ quốc âm tức cảnh: 

Ngọc thiệt trân tu đã du mùi 

Gia hào thêm có cô dâu người 

Мет công chả phượng con thua béo 

Thịt gu gan lan уйп kém tươi 

Cá lõi lộc mình so cũng một 

Vật bày thỏ thủ bội hơn mười 

Kia, kia ngon ngọt tày vai lợn 

Tráng sĩ nhw Phản tiếng để đời0l 

Trương Phụ không khuất phục được Nguyễn Biểu thì càng tức nhưng cũng 
thâm phục Biêu, bèn thả cho di, Phan Liêu biệt tin vội vàng дёп xin ra mắt, 
ton hót với Phụ. Liêu nói: 

- Biểu đến gặp tướng quân: trước uy vũ mà không chịu khất, không lạy 
tướng quân như lay chủ, không chịu hạ chủ là kẻ phản nghịch, lại giỏi ứng đôi, 
khí phách ngang tàng. Biêu chính là bê tôi nanh vuôt của Quý Khoáng. Sao 
tướng quân lại thả hô vê rừng? 


Trương Phụ nghe vậy thì giật mình tỉnh ngộ, vội sai quân ki tức khắc đi 
đường tắt đuôi theo. Thấy quân Minh hùng hồ lao tói, Nguyễn Biểu biết không 
thoát bèn ung dung đứng lại bên bờ sông Lam, cán ngón tay lấy máu viết lên 
thành cầu bảy chữ: “Thất nguyệt, sơ nhất nhật, Nguyễn Biểu tử” (Ngày 
mông Một tháng Bảy, Nguyễn Biểu chết). 

Đến quân trướng của Trương Phụ, Nguyễn Biểu phẫn uất giận tròn хое đôi 
mắt, chỉ vào mặt Phụ mắng luôn: 

- Trong bụng toan tính việc đánh chiếm nước người ta, ngoài mặt lại phô 
trương là quân nhân nghĩa; trước nói lập con cháu họ Trần, bây giờ lại đặt 
quận huyện; không những cướp bóc của cải lại còn giết hại nhân dân, bọn mày 
thật là lũ giặc bạo ngược. 

Trương Phụ tức điên người, thét võ sĩ lôi Nguyễn Biểu ra trước cửa chùa 
Yên Quốc dưới chân núi Thành Sơn để chém đầu. Trên đường đi, Nguyễn 
Biĉu vẫn không ngớt lời chửi măng giặc... 

Vua Trùng Quang hay tin thì vật mình than khóc và thân làm bài văn tế tế 
Nguyễn Biểu, một tắm gương nghĩa liệt đời Hậu Trần. 


Truyền thuyết về chiếc gươm thần của Lê Lợi 


Ông tổ của Lê Lợi là Lê Hối vốn người làng Như Áng, huyện Lương Giang, 
phủ Thanh Hoa.!!2H Một hôm, Lê Hồi đến chơi Lam Sơn Һау chim bay hàng 
đàn, liệng quanh dưới núi Lam Sơn như vẻ dòng người hội họp, liền nói rằng: 

- Chỗ nảy tốt đây! 

Rồi nhân đó dòi nhà đến ở. Ba năm gây nên sản nghiệp, con cháu ngày một 
đông, tôi tớ ngày một nhiều. Từ bấy giờ, họ Lê đời đời làm quân trưởng một 
phương. 

Đến đời ông Lê Lợi là Lê Đinh và đời cha là Lê Khoáng thì cơ nghiệp đã 
bë thế giàu có. Hai anh chết sớm, Lê Lợi một mình thừa kế tất cả cơ nghiệp 
của ông cha để lại. Sinh ra phải thời loạn lạc, lớn lên giữa buổi gian nan, căm 
giặc Minh cuồng bạo lẫn hiếp, LÊ Lợi chuyên tâm đọc sách thao lược, lại dốc 
hết tiền của để hậu đãi khách khứa, chiêu nạp kẻ hiền tài. Quân Minh biết 
tiếng, nhiều lần lấy quan tước để dụ dỗ. Lê Lợi đều từ chối và càng nuôi chí 
bên, ân giấu vào núi rừng, chăm nghề cày cấy. Ông thường nói với mọi người 
xung quanh: 

- Làm trai sinh ra ở đời nên cứu nạn lớn, lập công to, dé tiếng thơm muôn 
đời. Chứ đâu lại chịu bo bo làm dày tớ người ta! 

Hiềm một nỗi, bấy giờ quân thù đương mạnh. Họ Trần ở ngôi сат quyền 
gần hai trăm năm. Con cháu nhà vua là Trần Quỹ và Trần Quý Khoáng đều 
xưng dé hưng binh, mưu lẫy lại nước, có lúc đã oanh liệt. Thế mà cũng không 
khỏi thất bại, ngôi báu nát chìm. Huống chi, Lê Lợi lực lượng phỏng có là 
bao, anh hùng hào kiệt theo về nào đã có máy! Bởi thế, ông còn đắn đo suy 
xét lẽ hưng phế, nghiền ngẫm kĩ binh thư, đợi thời cơ giết giặc. 

Tương truyền, có người em họ của Lê Lợi là Lê Thận một hôm đi đánh cá ở 
sông Chu. Thận chèo thuyền ra sông thả lưới. Lát sau kéo lên, thấy năng nặng 
Thận đã có ý mừng. Tưởng được mẻ cá lớn, không ngờ chỉ có một thanh sắt 


nằm trong lưới. Lê Thận bực mình bèn quăng xuống sông rôi chèo ra chỗ khác 
quăng lưới. Lại kéo phải thanh sắt áy. Đến lần thứ ba, Thận lạ lắm, cầm thanh 
sắt lên xem. Té ra một lưỡi опот trên khắc bốn chữ, hai chữ đã mờ không rõ, 
còn hai chữ kia Thận đọc được là Thuán Thiên. Lê thận nghĩ thầm: 

- Thuận Thiên là tuân theo mệnh trời. Cứ như ý này tất sắp có minh chúa ra 
giúp dân đẹp loạn. 


Nghĩ đoạn, Thận vội giấu lưỡi gươm đem về, không nói với ai. Hôm Lê 
Lợi đên chơi, Lê Thận kéo tay vào buông kín kê lại và lây cho xem. Lưỡi 
gươm bông toả hào quang lầp loáng, lô lộ hiện ra đủ bôn chữ Thuận Thiên Lê 
Lợi. Thận vừa sợ vừa mừng, hai tay nâng gwom đưa cho Lê Lợi. Lê Thận nói: 

- Không ngờ minh chúa lại là tôn huynh. Thật là đại hồng phúc cho họ LÊ 
ta. Trời đã muôn, xin tôn huynh dây nghĩa cứu muôn dân, trước rửa môi Шеп 
nghìn thu cho nước, sau là dựng nên công oanh liệt ngàn năm. 

Lê Lợi cũng thấy trong lòng phân chấn, mới lựa lời cảm tạ, nhận gwom га 
vê. Đên nhà, thây vợ là bà Trân Thị Ngọc Trân đêm khuya vân chưa đi ngủ, 
Lê Lợi hỏi: 

- Có chuyện gi đấy? 

Bà vợ đáp: 

- Lạ lắm. Trên cây đa trước nhà có cái gì sáng như đèn, lại có tiếng chân 
người rậm rịch. 


Lê Lợi trèo lên xem, hoá ra một chuôi gươm nam прос. Рет xuông đóng 
vào lưỡi опот kia thấy vừa như đúc, Lê Lợi càng khấp khởi mừng thầm: 


- Hắn là trời cho ta gươm báu! 

Жжжж 

Mười máy năm ném mật năm gai, một gươm đại định dẹp phăng giặc giã, 
mở nën thái bình muôn thuở. Ngày 15 tháng Tư năm Mậu Thân (1428), Lê Lợi 
lên ngôi hoàng dé tại điện Kính Thiên ở thành Đông Đô (Thăng Long). Nhớ 
lại chuyện xưa, mới đặt niên hiệu là Thuân Thiên. Một ngày kia, nhân buôi 
đẹp trời, nhà vua ngự giá ra chơi hồ Tả Vọng ở kinh thành. Thuyền rồng đi 
đến giữa hồ. Bóng từ dưới nước nổi lên một con rùa vàng rất to. Rùa bơi đến 
trước thuyền rồng cúi đầu như có ý bái lạy. Đoạn, cứ hướng về phía nhà vua 
mà chầu. Lấy làm lạ, vua rút gwom ra, chỉ Rùa Vàng phán hỏi. Bóng Rùa 
Vàng cất tiếng nói như người: 

- Việc nước đã xong, xin bệ hạ hoàn lại kiếm thân. 

Vua tung gươm, Rùa Vàng há miệng đớp ngang lưỡi kiếm rồi lặn xuống 
nước, biến mát. Vua sai tát hồ thử tìm, song cả rùa và риот đều không ау. 
Từ bấy giờ mới gọi hồ Tả Vọng là hồ Hoàn Kiếm (hồ Trả Gươm). Ау là vì 
dân gian quá sùng kính người anh hùng và sự nghiệp của người đã cùng toàn 
dân đuôi giặc cứu nước nên mới đặt ra truyền thuyết đó. 


Núi Lam Sơn дау nghĩa 


©) 


Vùng Lam Sơn xưa lắm rừng гат, nhiều đồi cao núi hiểm. Phía tây bắc Lam 
Sơn có núi Dầu. Núi Dầu có rừng cây chàm màu lam sum suê che phủ, bởi thế 
dân mới gọi là núi Lam (Lam Sơn). Việc dựng nước mở đất của nhà Lê phát 
tích từ núi ấy. 


Hội thề Lũng Nhai 

Bấy giờ là vào đầu năm Bính Thân (1416). Trang trại của Lê Lợi ở Lam 
Sơn tâp nập người ra vào. Nghĩa sĩ các nơi nhiêu người đã lục tục kéo đên, 
xin làm môn Кһасһ.Ї?2! Bà con gia đình LÊ Lợi, như Lë Thạch, Lê Khôi, Lê 
Khang, Lê Khiêm là cháu nội; Binh Lê, Binh Liệt là cháu ngoại; Trân Hoành, 
Trân Vận là bô vợ và anh vợ cùng hợp với dám môn khách hàm hở mưu việc 
lớn. Ngặt vì khi ду, bọn ngụy quan đã bất đâu nghi ngờ, thường tung thám tử 
đên Lam Sơn đê dò xét, hoặc giả làm người có nghĩa khí trà trộn vào đám 
môn khách đê dò la. Lại hiêm một nôi nghĩa sĩ bón phương kẻ sang người hèn, 
mỗi người mỗi nết, hoặc vốn là quý tộc như Trần Nguyên Hãn; dòng dõi khoa 
bảng như Nguyễn Trãi, Phạm Văn Xảo; có tiếng văn học như Lë Văn Linh 
hoặc là con người thứ dân đi buôn như Nguyễn Xí, Lưu Nhân Chú; làm người 
ở chăn trâu như Trịnh Khả, Nguyễn Chích; chài lưới trên sông như Nguyễn 
Thận... Đám Lê Lai, Lê Sát, Lê Ngân, Lê Lý, Lê Văn An, Lê Liễn, Bùi Quốc 
Hưng, Trịnh Võ, Trương Lôi, Trịnh Đà... cũng về quần tụ. Lê Lợi đều hậu đãi 
ân cân, ngày đêm dò xem ý tứ nhưng vân chưa thật tỏ tường. Bèn hội cả lại, 
ướm hỏi: 

- Tôi bấy lâu ôm tài chứa khí, bức bối mà không được cởi mở, mới phải 
trôn vào rừng núi khân hoang dựng nghiệp. Các ông mên tiêng mà lận đận vê 
đây hợp sức. Giò nên làm gi có ích? 

Có người nói: 

- Tôi nghe Lam Sơn đất hiểm dân giàu, trại chủ là người biết đốc của nhà 
mà đãi khách một cách nhún nhường, lại lây việc của thiên hạ làm trách nhiệm 
của mình, đó là tư cách của bậc đê vương nên mới họp nhau lại tôn phù làm 
minh chủ. 

LÊ Lợi thủng thỉnh đáp: 

- Ý ông thì thế. Chỉ sợ nhiều người khác chí. 

Moi người đều nói: 

- Không phải. Lũ chúng tôi tâm đã đồng, chí đã quyết, xin minh chủ cho lập 
đàn thê đê rõ lòng thành thực, dứt môi hô nghi. 

LÊ Lợi cả mừng nói: 

- Được như vậy thì trời cũng giúp vì, việc nước һап có cơ hưng khởi, 
nghiệp lớn chắc có thê thành được. 


Đoạn, bàn cách chọn nơi lập đàn thè cùng nhau mưu việc nói binh. Có 
пепо người nói: 

- Bên kia Như Ảng có núi Đồi Đá, trên đỉnh có khoảng đất rộng và bằng, 
dân bản địa gọi đât ây là Lũng Nhai. Có thê lên đó mà tê cáo trời đât được. 
Mọi người nhìn xem ai, hoá ra LÊ Lai và các con là LÊ Lô, 12 Lộ, Lê Lâm. 
Nhóm Lê Sát, Lê Ngân, Lë Ly, Lê Văn An, Nguyên Thận vôn người vùng Lam 
Sơn nên quen thạo địa hình đêu đông thanh khen: 

- Phải đấy, phải đấy! 


Mùa xuân năm ấy, Lê Lợi cho đắp đất làm đàn сао một truong,!!93l trên có 
bàn thờ hương khói nghi ngút, cờ xí căm la liệt; gia binh lực sĩ gươm tuốt trần 
dàn hàng đứng xung quanh; lại có bốn thớt voi trực hai bên tả hữu, nghỉ vệ rất 
oai nghiêm. Giò ngo, Lê Lợi khăn áo chỉnh tè, thiên tư tuấn tú khác thường, 
mắt sáng, miệng rộng, mũi cao, bước đi như rồng, dáng đi như hồ dẫn đầu một 
đoàn mười tám nghĩa sĩ thay mặt máy trăm người có mặt ngày ấy, tién lên đàn 
cao. Lê Lợi đứng giữa, các nghĩa sĩ sắp xếp thứ tự đứng sau. Ngài thắp hương 
làm lễ tế cáo trời đất, hướng về bốn phương lạy tám lạy. Đoạn, cao giọng đọc 
lời thè, tiếng nói như chuông: 

- Trại chủ Lam Sơn là Lê Lợi cùng bọn Lê Lai, Nguyễn Thận, Lê Văn An, 
Lê Văn Linh, Trịnh Khả, Trương Lôi, Trịnh Đồ, Lê Liễn, Bùi Quốc Hưng, 
Nguyễn Chích, Võ Uy, Nguyễn Trãi, Lưu Nhân Chú, Trịnh Võ, Trần Nguyên 
Hãn, Lê Lý, Lê Sát, Lê Ngân họp nhau kết nghĩa ăn thề nguyện đồng cam 
cộng khó, sống chết có nhau quyết trừ loạn lớn, cứu trăm họ khỏi hầm tai 
va. Nếu ai manh tâm phản trắc, làm sai lời ước thì trời đất, quy thần tru 
diệt, làm cho chết đến cả họ hàng thân thích. Nếu chúng tôi lòng thành một 
да, sắt son một chí, xin trời đất quỷ thần đều phù hộ, khiến cho nghiệp lớn 
chóng thành, muôn dân sớm được thấy lại uy nghi nước cũ. 

Kính trời, đất, quỷ, thần cùng soi xét. 

Dứt lời, các quản tượng gióng một hồi công âm vang cả một vùng. Lê Lợi 
cùng mười tám nghĩa sĩ đều lần lượt uống mỗi người một li rượu hoà máu đỏ, 
để tỏ lòng giữ lời thề ước. Sử gọi đó là hội thề Lũng Nhai. 


Dựng cờ khởi nghĩa 

Từ bữa ấy, mười tám nghĩa sĩ Lũng Nhai chia nhau đi sắm sửa khí giới, 
luyện tập quân sĩ, chỉnh đôn hàng ngũ, mưu việc nói binh. Nhân tài tuân kiệt 
kéo đến ngày một đông, quân lực ngày một mạnh, thanh thế ngày một lớn. 
Nguy quan Lương Nhữ Hót tham chính phủ Thanh Hoa lo sợ, mới lên thành 
Tây Đô mật báo với Nội quan nhà Minh là Mỹ Kỳ. 

- Chúa Lam Sơn chiêu vong nạp bạn, đãi ngộ quân sĩ rất hậu, chí nó không 
phải nhỏ. Nếu giao long được gặp mây mưa thì tất không phải là vật trong ao 
đâu. Nên sớm trừ đi, chớ dé lo về sau. 

Mã Kỳ vốn là đứa kiêu căng, nghe Nhữ Hốt cáo cấp thì vênh mặt nói: 

- Đám củi mục ấy liệu làm gì được ta та ông đã vội cuống quýt? Cứ để 
chúng nhóm lại cho đông như cá theo đàn chui vào lưới, bấy giờ chỉ việc cất 
vó một mẻ là xong hết! 

Đoạn, tung thám tử ráo riết đi dò la, lại ngầm sửa soạn động binh, chờ 
được dip là cất quân. Lê Lợi biết vậy bèn họp tướng sĩ lại bàn việc hưng binh 
khởi nghĩa. LÊ Lợi nói: 

- Bọn ta sinh ra gặp thời loạn lớn, giận quân giặc cường bạo lán hiếp nên 
án пап vào núi rừng nuôi chí bën, gây binh lực, lo cứu nạn nước, mưu việc 
yên dân. Nay xem xét kĩ mọi lẽ hưng vong, thấy đã đến lúc ra tay cứu khốn 
pho nguy, nên hiệu gậy làm cờ dây nghĩa. Ta dây quân đánh giặc không phải 
vì tham phú quý, mà vì muốn cho ngàn đời sau biết rằng ta không chịu thần 
phục quân giặc tàn ngược. Các ông nghĩ thế nào? 


SỞ a 


Tướng sĩ đồng thanh hưởng ứng. Lê Lợi lại nói: 
- Vận nước đang nghiêng ngửa, muôn dân thì khốn cùng chẳng khác gì kẻ 


chết đuôi mong người đến cứu. Kẻ thức giả nỡ lòng nào mà điềm nhiên nâng 
chén cười đùa, ngất ngưởng уш xuân, chờ hết ngày khai hạ mới động đến việc 


cứu nước, vớt dân. Người xưa nói: “Người quân tử thấy со!1941 thì làm, 


không chờ đến cuói ngày”. Tết Nguyên đán năm пау, ta định ăn tết một hôm. 
Mông Hai sẽ làm lê tê cờ xuât quân. Có nên không? 

Moi người đều nói: 

- Nên lắm, nên lắm! 

- Xin theo, xin theo! 

Nguyễn Trãi đứng lên nói: 

- Từ khi giặc Minh tràn sang lắn hiếp, nước Nam ta thành không có chủ, 
người nước ngày đêm nóng lòng mong tìm được chúa. Xin minh chủ hãy làm 
lê tân tôn trọng thê đê làm sáng rõ danh nghĩa đôi với cả nước, mà dân chúng 
thì được vui mừng biêt nước Nam đã có chúa đê tôn phù. 

LÊ Lợi nói: 

- Ta là người mặc áo vải chuyên nghề cày сау, nay vì trừ bạo та nổi binh, 
lòng không nghĩ đên việc xưng bá, xưng vương. 

Moi người đều khẩn khoản nài ép. Hồi lâu, Lê Lợi đành chiều ý nhận lời. 
Tướng sĩ vui mừng bái lạy. 

Đúng ngày mông Hai Tét năm Mâu Tuất (7-2 — 1418), Lê Lợi cho lập đàn 
cao dưới chân núi Dâu, dựng cờ tê cáo trời đât. Trước lê đàn, ba mươi nhăm 
tướng sĩ chia hai ban văn võ đứng trực hai bên; bên dưới, hai phía tả hữu là 
hai đội nghĩa binh, dũng sĩ, môi đội hai trăm người dàn hàng, gươm giáo sáng 
loà. Giờ thin (7010 — 9 giờ), Lê Lợi cưỡi voi trắng, mặc áo vàng dẫn đội 
tượng binh tất cả mười bốn thớt voi chiến tién vào lễ đàn. Theo sau là đội 
thiết kị hai trăm lực sĩ kiếm tuốt trần đi hộ vệ. Lê Lợi rời voi, bước lên đài 
cao, rút опот chỉ lên trời mà truyền răng: 

- Thuận theo ý trời, đáp ứng lòng dân, trại chủ LÊ Lợi làm lễ tự tôn hiệu là 
Bình Định Vương. Từ khắc này, tự nhận trách nhiệm trừ bạo ngược lây lại 
nước. Tướng sĩ dưới cờ, nhân dân bôn cõi hãy cùng ta đông tâm hiệp lực, 
trên dưới một lòng lây đại nghĩa mà thăng hung tàn, đem chí nhân đê thay 
cường bạo đê rửa nôi nghìn thu hô then, dë mở nên muôn thuở thái bình, dựng 
nên công oanh liệt ngàn năm, cùng các triêu Định, Lý, Trân nói đời dựng 
пос. 

Tướng sĩ quân binh ngót hai ngàn người dưới cờ đều “Dạ” гап rằm trời. 

Bấy giờ, quân Vương tuy ít nhưng đều là quân hùm gấu, tướng sĩ đều là 
tướng vuốt nanh, một người có thể địch trăm người. Bởi thế, chỉ muoi ngày 
sau, quân Bình Định Vương khai binh ở Lạc Thuỷ, tung gươm chớp mắt chém 


ba ngàn đâu giặc. Nội quan Mỹ Kỳ cầm năm vạn quân trong tay mà phải dẫn 
tàn quân chạy thục mạng. 


Lê Lai liều mình cứu chúa 


Bấy giờ là tháng Tư năm Ку Hợi (1419) Bình Định Vương lại bị hãm lần thứ 
hai ở núi Chí Linh. Lần này, quân Minh bao vây ráo riết, quyết bắt Vương 
bằng được. Quân chúng trùng trùng điệp điệp, ngày đêm sục sạo, đến con 
chim sẻ cũng khó lòng bay lọt. Quân của Vương cùng đường hết lối, lương 
thực cạn dần. Thế bại vong chỉ còn trong gang tác. Bình Định Vương vội họp 
tướng sĩ lại mà rằng: 

- Vận nước nghiêng ngả ngàn cân treo sợi tóc. Ai có kế gì hay, cứ nói. Mưu 
sĩ có kẻ bàn: 

- Chúa công còn, sơn hà xã tắc còn. Bởi thế, giặc Ngô cứ nhắm bóng mặt 
trời25Ì mà dõi tim vây bắt, mong triệt nguồn tai hoạ. Bây giờ tìm được 
người hao giống, ăn mặc giả Chúa công, gióng trống mở cờ tháo chạy. Giặc 
bất ngờ tưởng thực, đỗ xô nhau đuổi bắt lĩnh thưởng. Ta nhân đó lén chạy 
ngược đường, tất thoát. 

Vương khen phải, nói: 


- Ai có thể làm như Kỷ Tínl196] ngày xưa, để ta ân náu trong núi rừng mưu 
tính việc nước về sau? 

Tướng tá đương bàn định, ai пау đều hăng hái, bỗng có người đứng phát 
lên nói: 

- Chỉ sợ Chúa công không tin cậy. Tôi xin làm việc đó! 

Mọi người đều sửng sốt, cùng nhìn xem kẻ vừa nói là ai. Thì ra Lê Lai, một 
nghĩa sĩ người Mường trong đám thập bát (18) anh hùng tê cờ tại hội thê Lũng 
Nhai máy năm trước. Lê Lai người làng Dựng Tú, sáchl17Ì Đức Giang, huyện 
Ngọc Lặc, Thanh Hoá. Anh ruột là Lê Lam và ba con của Lê Lai đêu ra ứng 
nghĩa, tôn phù LÊ Lợi. 

Bình Định Vương thấy Lê Lai xin nhận thì Ga nước mắt nói: 

- Tướng quân không tiếc cái chết để ta được yên, đó là công của tướng 
quân dë lại muôn đời. 

Đoạn, cứ ôm lấy Lê Lai không nỡ rời. Tướng tá quân thần ai cũng khóc. Lê 
Lai уа lay Bình Định Vương mà thưa: 


- Tình thế gấp lắm rồi, 4ё tôi đi. Xin Chúa công gắng chí khắc phục gian 
nan, cứu muôn dân, lây lại nước thì tôi dẫu chết, xương vẫn không nát. Vương 
đành gạt nước mắt, cởi mũ áo thân mặc cho Lê Lai. Lai quỳ xuống lay tạ rồi 
lĩnh mệnh lui ra, điểm lấy năm trăm quân cảm tử và hai thớt voi, lập tức lên 
đường. Vương và các tướng tiên ra tận ngoài doanh trại, mới quay vảo. 

Lê Lai cưỡi voi, thúc quân, trống giong cờ mở, nhằm thắng hướng đại binh 
giặc xông tới, thét lớn: 

- Chúa Lam Sơn chính là ta! 

Quân Minh các ngả đang sục sạo lùng kiếm, ау thé mừng rỡ đều đồ xô lại 
vây bắt. Lê Lai không ham đánh chỉ chóng dó qua quyt, doan hó cuóp duong 
tháo chay. Giặc trúng ké tin thật, đuôi theo ráo riết, không kịp cắt đặt nhau ở 
lại vây hãm. LÊ Lai cùng quân sĩ vừa chạy vừa đánh trả dữ dội. Quân giặc 
chêt nhiêu, nhưng quân Lê Lai cũng bị thiệt hại to. Sau ông bị giặc bắt. Biệt bị 
lừa, giặc giêt ông ngay tại trận đê trả thù. 

Dân địa phương Кё rằng giặc chém chết ông ở một cái cầu bên sông rồi 
đem bêu đầu ở cây đa, để dân chúng láy đó làm guong mà sợ hãi, Chàng dè, 
đêm đến, dân làng Mo bên cạnh cầu rủ nhau ra lẫy trộm đầu và thây ông, đem 
vào rừng mai táng. Người đi đưa dám ông đông như nêm côi, chen chúc nhau 
mà đi. Vùng ây sau dân đến ở, họp thành làng, gọi là Làng Chen. Còn chiếc 
cầu nơi Lê Lai mát, dân làng gọi là cầu Lai. 

Lê Lai mát vào ngày 21. Mười lám năm sau, Lê Lợi mất vào ngày 22. Hằng 
năm, cứ đên hai ngày ây, ở Thanh Hoá dân gian nói là trời đât đêu u ám như 
sâu thương nhớ tiệc hai vị anh hùng. Bởi thê mới lưu truyên câu: 

Найт mốt Lê Lai, Айт hai Lê Lợi дё ghi lòng tac dạ. 


Chuyện ông Hầu, Bà Наи 


Lê Lợi khi còn ở Lam Sơn có lần đánh nhau với quân Minh bị thua, quân 
tướng bỏ chạy tán loạn cả. Quân Minh đuôi theo rất gấp. Lúc chạy qua một 
cánh đồng, thấy một ông già đang cùng vợ lom khom tát nước bắt cá ở trên bờ 
ruộng, vua liền chạy tới, cởi ngay áo, xuống ruộng bắt cá với hai ông bà già. 
Quân Minh đuôi đến nơi hỏi ông lão: 


- Lão già kia, có thấy Lê Lợi chạy qua đây không? 
Ông lão đáp: 

- Lê Lợi nào? Không thấy! 

Nhà vua ngảnh tai lên nghe. Bà lão liền mắng: 

- Thằng kia sao không bắt cá đi? Việc gì đến mày! 


Quân Minh thấy thế không nghi hoặc gì nữa bèn bỏ đi. Đến chiều tối, ông 
bà già mời vua vë nhà nghỉ. Nhà nghèo không có gà vịt, chỉ nuôi được một 
con hầu (khi), hai ông bà mới đem giết. thịt dé làm com. Lúc bưng cơm lên chỉ 
có đĩa са ріёс nướng và bát canh thịt hầu. Hai ông bà cung kính nói: 

- Khi sớm, tình thế bức bách phải tuỳ cơ ứng đối nên trót lời phạm thượng, 
[198] xịn Chúa công tha lỗi. Giờ xin tạm dùng cơm kéo đói. Tiếc rằng nhà 
nông thanh bạch giản dị không có gì kính dàng. 

Vua đáp: 


- Đa tạ chủ nhân. Tắm lòng trung nghĩa của chủ nhân ta đã rõ, không cần 
phải thanh minh nữa. Công ơn tôn phủ này tất có ngày đền đáp. 

Về sau, khi đã lấy lại được nước, vua sai sứ giả đi tìm thì ông bà lão đã 
mất. Vua Lê thương tiếc bèn xuống dụ cho nhà Thái miéu khi làm lễ tế thì 
khấn hai ông bà lão về cùng hưởng, tục vẫn gọi là Ông Hầu, Bà Hầu. Có tế 
hai ông bà già, ngoài những thức tam sinhl122 га, thế nào cũng làm thêm một 
đĩa cá nướng và một bát canh thịt hầu, giống như bữa ăn khi xưa đã dâng vua. 


Múa hát đuôi được giặc 


Làng Đặng Xá trước thuộc về phủ Kiến Xương (nay là xã Trung Nghĩa, Tiên 
Lữ, Hưng Yên). Bấy giờ, làng có con sông con chảy quanh ибп ёо như аі lụa 
trăng. Điểm xuyết trên tắm lụa là những chiếc thuyên câu đi lại an nhàn. Đôi 
bờ tre xanh rủ bóng, trẻ đến chăn trâu gõ sừng, thói sáo. Ngoài ruộng, chim 
đồng bay lượn, ngô lúa tốt tươi. Nước non phong cảnh thật hữu tình. Đặng Xá 
lại nói tiếng là đất vũ nhạc. Những đêm trăng, gương treo đầu cành, trai gái 
trong làng họp nhau hát múa. Tiếng trống Бар bùng, tiếng đờn khoan nhặt сат 
nhịp cho điệu múa uyên chuyên, ứng hoà với điệu hát thanh nhã. Trội nhất 
trong đám là một cô gái xinh đẹp nết na, người làng quen gọi là Ả Đào (có 
sách chép tên là Đào Thị Huệ). 

Đương khi thanh bình vui vẻ, thình lình một hôm giặc Minh kéo về căm đồn 
dựng trại. Giác tung quân bắt người cướp của, tàn hại cả со cây gia súc. Đặng 
Xã bỗng chốc trở nên tiêu điều xơ xác. Đàn ông trai tráng trong làng trôi nói 
đi hết: họ đi tìm minh chúa để cứu làng giữ nước. Chỉ còn đàn bà con gái ở 
lại. Biết Đặng Xá nổi danh về ca múa, gic bắt gái làng đánh đàn hát múa hầu 
rượu. Düa bón chán, say rượu, giặc đều chui vào túi màn ngủ, chỉ để một tên 
ở ngoài thắt túi, xong thì ngồi canh gác. Chàng là giặc sợ vùng ấy lắm muỗi 
nên mới thế. 


Dân Đặng Xá họp nhau lại bàn bạc. Một người khơi mào: 

- Giặc Ngô đến cướp nước cướp làng. Nay phải đêm ngày đàn hát hầu hạ 
chúng thì còn mặt mũi nào! 

Có người nói: 

- Đàn ông trai tráng bỏ vắng cả. Bọn ta là phận gái chân yếu tay mềm biết 
xoay xở làm sao? 

Bàn tính chưa ngã ngũ thì có một người lên tiếng nói: 

- Tôi có cách! 


Mọi người nhìn xem ai, hoá ra là Á Đào. Á Đào ra ngoài ngó trước ngó 
sau, rôi vào уйу mọi người lại nói cho nghe, bảo: “Cứ thế, cứ thế!” Ai cũng 
hớn hở, gật đầu khen phải. 

Từ bữa ấy, А Đào trổ sức đàn ngọt hát hay, bưng cơm chuốc rượu cho giặc 
tỏ ra rất ân cần chiều chuộng. Quân Minh say rượu ngon, тё sắc đẹp đều xiêu 
lòng, bèn cho А Бао được tự tiện ra vào đồn trại, bất kể ngày đêm. Lại tin 
cần sai thắt túi cho cả bọn, không cắt quân canh gác nữa. Ít hôm sau, quãng 
nửa đêm. А Đào dắt máy người bạn gái vào, lăng lặng khiêng đi một túi có 
tên giặc đã chuốc rượu Say, ngủ như chết. Họ đem quăng xuông con ngòi, cho 
chết trôi ra sông Cái mất tăm. Cứ thế, mỗi đêm một tên; giặc không hay biết gì 
hết. Lính chết nhiều. Sau, tướng giặc thấy hao hụt quá, vội sai lùa quân vào 
một mảnh ruộng, bốn bê có đăp tường. đất cao thành một khuôn vuông (gọi là 
đấu đong quân) cho xếp hàng ken lại để xem thiếu đủ. Нап giật mình, thấy mỗi 
ngày quân xêp thưa dần rồi vơi hắn. Không biết nguyên cớ thế nào, cho là 
Đặng Xá dữ đắt, giặc vội vã nhỏ trại rút đi. Đặng Xá thoát nạn. 


Sau này, khi việc nước đã xong, bốn phương thái bình, dân làng Đặng Xá 
nhớ công ơn người con gái tài sắc trí dũng ây liền đặt tên thôn làng ở là thôn 
А Đảo. Đến khi nàng mất, lại lập ngôi đèn đề thờ, nay vẫn còn ở làng Đảo 
Xá. Và xã Trung Nghĩa nay cũng vẫn còn di tích đấu đong quân giặc không 
kịp phá khi bỏ chạy, іп dấu vết kinh hoàng để lại ngàn năm. 


Tay không cũng đoạt thành 


Từ năm Đinh Hợi (1407), tướng Minh là Mộc Thạnh sai lây đất ở núi Bô và 
phá tháp Chương Sơn ta xây từ thời Ly đê аар thành Cô Lộng bên bờ sông 
Đáy, giữa cánh đồng Lai Cách, huyện Ý Yên (Nam Định). Thành rộng hơn 
trăm mẫu, hào luỹ kiên có, trấn glü con đường trọng yêu từ thành Đông Quan 
vào Thanh Hoa. Giặc từ thành Cổ Lộng thả quân ra quanh vùng tha hồ cướp 
phá, lại bày đặt ra phép trình báo đê hạn chê việc đi lại, đê phòng dân Đại 
Việt nhóm nhau nôi dậy. Lại nghiêm сат rât ngặt việc đánh rèn giáo тас, cât 
giữ guom đao, chê tao thuyên xe, đê triệt nguón vũ khí của dân ta. Pháp luật 
hà khắc, tội ác không cùng của chúng làm người người đêu căm giận, chỉ lăm 
le tính việc khởi sự, rình khi hỏi tội. 

Вау giờ, gần thành Cô Lộng có làng Chuế Câu. О đây có một người đàn bà 
có nhan sắc, lại có chí lớn mưu mẹo hơn người. Bà ây họ Lương lây chông 
cùng làng tên là Định Tuân. Thây giặc Minh môi lúc một rông rỡ, bạo ngược, 
bà Lương giận lăm mới bảo chông: 

- Tang bóng giúp nước là chí con trai, canh cửi tảo tần là phận con gái. 
Nhưng ngày xưa đã có Bà Trưng, Bà Triệu là nhi nữ mà vượt cả dàn ông, đến 
nay còn truyền tụng. Nay nước mát, thứ người bỏ đi còn biết lo nạn nước. Tôi 
thiết tưởng gái cũng như trai, đều phải mưu việc nước. 

Ông Đinh thấy vợ có chí khí thì mừng lắm, mới bảo: 

- Nếu nàng quả có chí theo đuổi như Bà Trưng, Bà Triệu, tôi đây cũng 
được thơm lây. 

Bà Lương nói: 

- Опр hãy ngầm chiêu tập nghĩa sĩ, sửa soạn vũ khí sau này tất có phen 
dùng đên. Còn tôi sẽ tìm cách lọt vào thành mua chuộc lây lòng, dò xét binh 
tình, đê mai kia làm nội ứng. 

Ít hôm sau, ngoài thành Có Lộng thấy dựng lên một quán hàng. Chủ quán là 
một người đàn bà xinh đẹp. Người đó chính là bà Lương. Có nhan sắc, lại 
chào mời vôn vã trả quý rượu ngon đêu săn, nên quán bà Lương tâp nập 
khách ra vào, sô đông là quân Minh. Bà rât chiêu khách, khách hàng а1 cũng 


thích. Chàng mây chốc, bà được lòng khắp mặt tướng sĩ thành Cô Lộng. Giặc 
cho bà ra vào tự ý, không chút gì nghi hoặc. Bởi thê, bao nhiêu kho tàng 
lương thực, vũ khí, chó nào giặc thả chóng rào luy, đôn trại quân tướng giặc ở 
đâu... bà đều biệt hêt, rõ như lòng bàn tay. 

Khi ау, vua Lê đã lấy xong Thanh Nghệ, Tân Bình, Thuận Hoá. Nhà vua 
đóng quân ở Lôi Giang (Thanh Hoá) sửa soạn tiên ra Đông Quan nên tung 
thám tử đi do thám dò xét tinh hinh. Mót hóm, quân canh vào báo có một 
người đàn bà ở Cô Lộng muôn xin ra mắt hiên việc cơ mật. Vua mừng lăm, 
vội bảo cho vào. Người đàn bà toan sụp lạy, Lê Lợi xua tay cho miễn. Vua 
hỏi: 

- Bà lận dàn trèo đẻo lội suối vào đây có việc gì thế? Người ấy đáp: 

- Tôi người làng Chuế Cầu giáp thành Có Lộng. Nghe nói Ngài sắp ra 
Đông Quan. Đánh Đông Quan tât không bỏ qua được thành Cô Lộng. Bởi thê, 
tôi lặn lội vào đây xin giúp Ngài một tay lây thành. 

Người ấy chính là bà Lương. Bà Кё hết sự tình đầu đuôi. Bà lại cho Lê Lợi 
biệt quân Minh còn tin cân giao cho bà tôi tôi vào thắt túi màn cho chúng chui 
vào ngủ khỏi muôi. Bà nói: 

- Đêm ау tháng ấy, tôi sẽ bỏ thuốc ngủ vào rượu cho chúng uống, lại thắt 
chặt túi để phòng xa; đoạn đốt lửa mở cổng thành. Bấy giờ, Ngài kíp đem 
quân đến hưởng ứng tất đoạt thành dễ như thò tay lẫy dó vật trong túi. 


Lë Lợi đang nửa tin nửa ngờ; vừa lúc, thám tử về nói rõ binh tình giặc о 
Cô Lộng và lòng dân trong vùng. Vua thây hợp với lời bà Lương thì cả mừng, 
thật bụng tin theo. Vua bảo: 

- Ta không ngờ trong đám phụ nữ lại có người chí khí thế, mưu lược thế. Ví 
băng đánh úp được giặc, đê ta có lôi tiên ra Вас, tât có trọng thưởng. 

Bà Lương nói: 

- Tôi là phận gái, chuyến này nếu may giết được giặc dữ thì cũng là do uy 
đức của đại vương, tôi nào có công trạng gi. 


Đến ngày mật ước với vua Lê, bà Lương cùng với một só bạn hàng vẫn ra 
vào phục dịch trong thành Cổ Lộng, đem thịt béo rượu ngon đến thết quân 
Minh, nói là quà biếu nhân ngày giỗ. Giặc vẫn thường được biếu xén nhiều 
lần nên không nghi hoặc, nay vớ được bữa thịnh soạn, vội bỏ cả tuần phòng 
chúi đầu vào chè chén. No say bí tỉ, lại прат thuốc ngủ, giặc chui cả vào túi 
lè nhè sai thắt. Chớp mắt doanh trại giặc trong thành Có Lộng đều vang åm 
tiếng ngáy. Bà Lương vội làm ám hiệu. Tức thì, toán quân sĩ do Định Tuấn 
chồng bà chỉ huy phục sẵn bên ngoài, bèn trèo vào, chất củi đốt lửa, đoạn mở 
toang- công thành đón quân tướng vua Lê. Lê Khôi, Đinh Liệt, Định Lễ, 
Nguyễn Xí cùng năm nghìn quân được Lê Lợi phái đến, ung dung tién vào. 
Chuyến â йу, vua lây được thành Cô Lộng, phên giậu của Đông Quan, mà không 
tốn một hòn tên mũi đạn. Vua bèn giao cờ kiếm cho vợ chóng bà Luong ó lai 
giữ thành, lại sai Nguyễn Trãi ghi công, đợi khi đánh đuổi hết quân Minh sẽ 
định thưởng. 

Sau này, khi lấy xong được nước, đầu năm Mậu Thân (1428), vua Lê hội 
quần thần ở điện Giảng Vũ dé thưởng công lao đánh giặc. Vua bảo: 

- Trẫm khởi binh tự Lam Sơn dẹp quân Minh, cứu sinh linh, chỉ mong cho 
chóng thành công. Sở dĩ lâu ở Thanh Hoá, không thăng ra lấy Đông Quan 
được là vì có thành Cổ Lộng ngăn lối. May có một người đàn bà bảy mưu 
giúp sức khiến trẫm sớm phá được thành, để quân ta có lỗi ra Bắc. Thật là 
một kỳ công hiếm có. Vậy ý trằm muốn thưởng trước. Các khanh bàn nên thế 
nào? 

Vua truyền gọi bà Lương đến tỏ ý phong thưởng. Bà Lương lạy tâu: 

- Thần thiếp phận hèn bó liễu, vốn người thôn dã. May mà làm nên công 
trạng cũng là do uy trời của đức vua, thần thiếp nào có tài cán гї. Vå lại, thần 
thiếp vốn người chất phác quê mùa, không dám dự quan cao chức trọng. Chỉ 
xin dân áo vải nước Nam từ nay được thái bình yên ón, thế là mãn nguyện. 

Vua bảo: 

- Con gái có công to mà không khoe khoang thật còn hơn con trai một bậc! 
Nhưng khanh đã tự nhận là thôn, dã, trằm cũng lấy cảnh thôn đã mà thưởng lộc 
cho, lại phong thêm tước lộc nữa, ý khanh thế nào? 

Bà Lương tâu: 

- Bệ hạ đã ân tứ mà phong thưởng, thần thiếp nào dám trái ý thánh thượng. 
Nay sinh quán thần thiếp, đất hẹp dân nhiều, cúi xin bệ hạ cho mở rộng ruộng 


đất, miễn sai dịch cho dân xã quê hương dé truyền ơn mưa móc của bệ hạ mãi 
về sau. 

Vua khen ngợi và chuẩn y, bèn phong cho chồng bà làm Kiến Quốc công 
Trung dũng công thần, phong cho bà làm Kiến Quốc Trinh liệt phu nhân, ngôi 
ở trên tước hầu bá. Lại câp cho bà hai trăm mâu ruộng tốt ở phía đông thành 
Có Lộng, để dân làng Chué Cầu có thêm ruộng cày cấy. 


Năm Thuận Thiên thứ năm (1432), bà Lương mất. Vua Lê Thái Tô sai quan 
về tận quê bà, làm lễ tế theo tước vương, lại cấp thêm một trăm mẫu ruộng để 
dân làng Chuế Cầu dùng vào việc thờ cúng. Sau, vua Thánh Tông lại lập đền 
thờ ở làng. Đền ấy nay vẫn còn. Vua sai viết một bài minh mười hai câu ghi 
công đức của bà. Bài minh ca ngợi: 

Vĩ đại thay, người đàn bà giỏi 

Chí khí mạnh ngang vạn quán!... 


Chiến thắng Tốt Động, Chúc Động 


Đầu năm Bính Ngọ (1426), tin bất lợi ở Nghệ An, Thanh Hoa, Thuận Hoá, 
Tân Bình từ Giao Chỉ do tổng binh Trần Trí báo về Yên Kinh, làm náo động 
cả triều đình. Minh Tuyên Tông nhận biểu cáo cấp và xin viện binh của Trần 
Trí thì tức giận, hạ lệnh cách chức bọn Trần Trí, Phương Chính, đoạn hội 
triều thần lại nhất định cử viện binh đi đánh dẹp. Tuyên Tông chọn Vương 
Thông, phong chức tổng binh, lĩnh ấn Chinh đi tướng quân; cho Đô đốc Mã 
Anh làm tham tướng, Binh bộ thượng thư Trần Hiệp làm tham tán quân vụ, 
cầm năm vạn quân từ Quảng Tây kéo sang. Lại sai Đô ti Vân Nam là Vương 
An Lão dẫn một vạn quân từ Vân Nam xuống trước. 

Vương Thông là người thế nào? Thông vốn dòng dõi võ tướng. Cha là 
Vương Chân giữ chức Đô chỉ huy sứ sau thăng đến chức Đô đốc thiêm sự. 
Cha chết trận, Thông được tập phong tước Vũ Nghĩa bá. Năm Vĩnh Lạc thứ 
mười một (1413), Minh Thành Tổ phong cho Thông tước Thành Sơn hầu. Đến 
năm Hồng Hi thứ nhất (1424), Minh Nhân Tông lại phong thêm cho Thông 
hàm Thái tử thái bảo. Đường công danh của Thông thuận lợi như diều gặp 
gió. Nay được vua Minh cử đi chinh phạt, Thông mừng thầm, chắc mắm: 

- Mộng vương, công là ở trận này! 

Bởi thế, Vương Thông hăm hở trây quân. Ra đi cuối tháng Chín năm Bính 
Ngọ, đầu tháng Mười đã đến Đông Quan. Dọc đường gặp Bùi Bị, Nguyễn 
Khuyến dẫn hai ngàn quân và một voi ra chặn lại, năm vạn binh của Thông y 
thế đông, Ò ạt đánh tràn tới. Quân Bùi Bị đành chịu, không sao cự nổi. Thông 
càng được thể kiêu căng, kéo thăng một mạch vào thành. Bọn Trần Trí, Sơn 
Thọ, Mã Kỳ, Phương Chính, Lý An đến trước quân doanh của Thông nộp ấn 
kiếm xin chịu tội. Thông mắng luôn: 

- Lúc các ông cầm mười vạn tinh binh đánh dẹp một bọn giặc cỏ, tướng sĩ 
lao khổ đã mây năm mà càng đánh cảng thua, chỉ còn lo giữ thành chờ quân 
cứu viện. Quân sĩ lừa ngựa tôn hại hàng vạn, vận chuyên chi phí tốn kém hàng 
chục ức mà vẫn bỏ đất mất thành làm nhục quốc thể. Các ông tội đáng chết. 
Nhưng hoàng đế mở lượng hiếu sinh tha cho, giáng làm sự quan.l200l Vậy 
găng mà lập công chuộc tội, báo đền ân đức của nhà vua. 


Bọn Trân Trí đều rạp mình vọng về phương Bắc vái lay nhận mệnh. Vương 
Thông nói tiếp: 

- Nay ta đem viện binh sang đây, chỉ một trận là bắt hết quân man. Trước 
hãy don sạch bọn Văn Хао, Lý Triện ở Ninh Кіёи, 1291 sau theo đường núi 
tién thắng vào Thanh Hoa trói có Lê Lợi giải về kinh! 

Đoạn, Thông hợp quân lại, cả thảy mười vạn chia làm ba đạo kéo đi. Năm 
ngày sau, quân Minh đã dàn xong thế trận, doanh trại đóng liền nhau đến vài 
mươi dăm suốt từ bến Có Sở (xã Yên Sở, Hoài Đức, Hà Nội đến cầu Thanh 
Oai (xã Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội). Cờ xí rợp đồng, giáo mác rực trời. 
Thanh thé lớn lắm. Bữa đó là vào ngày mồng bảy tháng mười, năm Bính Ngọ. 
Khi ấy ở Ninh Kiểu, quân ta chỉ có vài nghìn người. Phạm Văn Хао, Ly 
Triệu, Trịnh Khả, Đỗ Bí họp tướng sĩ lại bàn kế phá giặc. Triện nói: 

- Quân địch đông, quân ta ít. Nhưng quân địch phần ở phương Bắc mới 
sang, đi ха mët mỏi, phần Đông Quan vừa bị thất bại; thế là địch tuy đông mà 
hoá yếu. Quân ta tuy ít nhưng trên dưới một lòng, anh hùng hết sức, lại vừa 
thăng liền máy trận, sĩ khí càng hăng: thế là ta ít mà hoá mạnh. Nay nhân lúc 
quân địch chân chưa đứng vững, tay chưa kịp trở, ta nên đánh ngay để chế 
được người, chứ không để cho người chế mình. 

Văn Хао nói: 

- Tôi xem ba cánh quân giặc: cánh Vương Thông ở Сб Sở quân đông tên 
cứng, không nên đánh; cánh ở Sa Đôi tuy không được như thế nhưng dàng sau 
có Đông Quan làm chỗ dựa, hai bên tả hữu có hai cánh kia che chở, cũng 
không nên đánh; duy cánh ở Thanh Oai là yếu hơn cả, tướng chỉ huy là Mỹ 
Kỳ, Sơn Thọ là bọn hoạn quan tầm thường vô mưu, chỗ ấy nên đánh. Thế là ta 
bỏ chỗ vững đánh chỗ hở, tránh chỗ chắc, đánh chỗ hư, như vậy chỉ dùng sức 
có một nửa mà thành công gấp đôi. 

Tướng sĩ đều khen phải. Lý Triện, Văn Xảo lập tức chia quân làm hai, Lý 
Triện, Đỗ Bí đi trước đem binh đến giấu sẵn ở cánh đồng ruộng nước bùn lầy, 
lại lắm lùm cây gò cao ở làng Có Lãm.l??2Ì Xong, Phạm Văn Хао dẫn quân 
đến trước thành réo tên Mã Kỳ. Sơn Thọ đòi đánh. Mã Kỳ, Sơn Thọ tức điên 
người, lại thấy bên ta ít, bèn đánh luôn. Văn Хао cười thầm càng chọc tức, 
vừa đánh vừa nói khích, dút lời thì tháo chạy. 

Bọn Mã Kỳ dẫn quân ki ráo riết đuổi theo. Đến Ba Lal203l vừa qua cầu, 
phục binh của Lý Triện, Dó Bí đồ ra đánh tat sườn, quân Văn Хао từ đẳng 
trước đánh quặt lại. Người và ngựa quân Minh mắc ruộng nước sa lầy bị 


chém hơn một nghìn người. Bọn Ма Kỳ dẫn tàn quân cắm đầu quay về Thanh 
Oai. Đến nơi thấy cổng thành đóng chặt, ngâng nhìn lên, cờ Nam đã cắm la 
liệt, tuóng Trịnh Khả đứng lên lầu giương cung thét lớn. 

- Giặc ай kia, còn dẫn xác về đây làm gì! 

Dứt lời, buông tên bắn xuống. Bọn Mã Kỳ không còn hồn vía, tat ngựa 
nhăm thành Đông Quan cướp đường chạy thục mạng. Quân ta tràn lên đánh 
tới, đuôi tới Câu Mọc (ngoại thành Hà Nội) bắt sông năm trăm tên. Dọc 
đường, ау giặc rải rác tới vài mươi dặm. Mã Ку chỉ kịp một người một 
ngựa trón thoát vào thành. Trời đã nhá nhem tối, Lý Triện cười bảo Dó Bí: 


- Quan hoạn có khác, chạy nhanh gớm! Ta muốn nhân lúc này chặn đánh 
dinh sau của Phương Chính. 

Bí khen phải, cùng Triện quay lại đánh úp mặt sau cánh quân Minh ở Sa 
Đôi (Từ Liêm, Hà Nội). Đến nơi, doanh trại giặc đã trống không. Té ra, 
Phương Chính, Lý An nghe tin bọn Mã Kỳ bị vây hãm ở Ba La thì cả sợ, vội 
dẫn quân chạy trước về Đông Quan. 

Ở Сб Sở, nghe tin thất trận của bọn Mã Kỳ, Sơn Thọ và Phương Chính, Lý 
An, tổng binh Vương Thông vừa sợ vừa tức, ngay tối hôm đó cho lệnh 001 tất 
cả đến. Bọn Mã Kỳ, Phương Chính sợ tội, dó tại quân Nam có voi nên không 
sao đánh được. Vương Thông mắng: 

- Thật là vũ dũng vô mưu. Có khó gì mà không trị được! Hãy lấy tre đan 
thành lá chắn, bên trong cài chông sắt. Hễ giặc đến đánh thì giả vờ thua, bỏ lá 
chắn chạy. Voi giẫm lên, trúng phải chóng sắt tất phải chịu lép; bấy giờ, quay 
lại dùng tên cứng giáo dài mà đâm thì voi nào chịu được, quân man tất vỡ! 


Bọn Mã Ку, Phương Chính phục lắm. Sáng hôm sau, mông Tám tháng 
Mười, Lý Triện dẫn voi đến Cổ Sở khiêu chiến. Quân Minh theo kế của 
Thông, quả nhiên, quân của Triện bất lợi phải lui binh. Vương Thông được 
thể càng lên mặt kiêu căng không thèm nghe ai. Trưa hôm ấy, Thông thừa 
thăng xua cả hơn chín vạn quân ò ạt đánh thăng tới Ninh Kiều. Đến nơi, thấy 
cửa doanh trại quân Nam đóng chặt, Thông thúc quân phá cửa tràn vào. Bất 
đồ chỉ còn doanh trại không, quân Nam đã biến đâu mất. Bốn bè, ruộng nước 
cỏ lác ngập đầu. Nhìn về phía tây, núi Ninh, núi Chúc, núi Ngọc Giả rừng cây 
rậm rạp, cảnh vật âm u, tham tán quân vụ Trần Hiệp chợt thấy thế попу, VỘI 
can ngăn Vương Thông: 


- Chỗ này địa thé hiểm trở, sợ có phục binh, nên đóng quân lại cho đi do 
thám. 

Thông không nghe, bảo: 

- Việc binh cốt phải mau chóng như thần. Sao lại bỏ lỡ thời cơ? 

Vừa lúc, thám tử về báo quân Nam rút chạy xuống Cao Bộ, cách Ninh Kiều 
có chục dặm. Thông mừng lắm, nhất định sớm hôm sau sẽ phát binh đánh tới, 
mới hội tướng sĩ lại nói cho nghe mật kế. Đoạn, Thông cử viên tuỳ tướng dẫn 
một toán thám báo đi ngay, để dọn đường ngày mai Thông bày trận đánh. 
Chàng ngờ, toán quân này lọt vào ó mai phục của ta, bị ta bắt hết ngay tối hôm 
đó. Quân ta giải chúng vê quân doanh. Khi ây, Định. Lễ, Nguyễn Xí đang giấu 
quân ở Thanh Đàm (Thanh Trì, Hà Nội) được tin cấp báo của Lý Triện, Văn 
Xảo, vội dẫn ba ngàn quân và hai voi chiến kịp về Cao Bộ hợp binh. Tướng 
tá đang nghị bàn thì quân canh điệu viên tướng Minh vào. Lý Triện, Đinh Lễ 
thân cởi trói, mời ngồi, lựa lời chiêu dụ. Tướng giặc được tha tội chết, mừng 
rỡ vội khai hết: 

- Sớm mai, Vương Tổng binh sẽ thân cầm đại quân làm cánh chính binh từ 
Ninh Kiểu qua cầu sông Ninh, theo đường cái quan đánh thắng vào doanh trại 
các ông. Các ông vì mài lo đối phó trước mặt, tất không phòng bị mặt sau. 
Quân ki tinh nhuệ làm kì binh sẽ đi đường tắt lẻn đến sau lưng phục sẵn, đặt 
súng bắn hoả pháo làm hiệu. Bấy giờ, chính binh đánh mặt trước, kì binh bất 
ngờ tập kích phía sau, quân các ông tất tan vỡ. 

Biết phương lược lợi hại của Vương Thông. Lý Triện, Đình Lễ đều nói: 

- Cái nó dùng để hại ta, ngược lại, lại hại nó; cái nó muốn dùng dé đánh ар 
ta, ngược lại, lại đánh nó. Thế mới là kế hay! 

Tướng sĩ lập tức chia nhau dẫn quân đi mai phục. Đêm y, trời giá lạnh; 
nửa đêm về sáng lại có mưa nên càng rét. Canh tư, quân các ngả đều đã giấu 
xong. Canh năm, từ Ninh Kiều, Vương Thông phất cờ cho quân sang sông. 
Cánh kì binh đi trước theo đường tắt lén về phía sau Cao Bộ. Thông dẫn cánh 
chính binh гат rộ kéo thăng đến trước mặt doanh trại quân ta. Ngót chục vạn 
quân Minh di chật đoạn đường dài mười dặm, thanh thế lớn lắm. Giờ ty 
(khoảng 9 đến II 010) ngày mông Chín, tháng Mười, tiền quân của Thông đến 
địa phận làng Tốt Động. Bỗng nghe tiếng hoả pháo nỗ ở phía Cao Bộ, Thông 
tưởng là ám hiệu của cánh kì binh thì cả mừng, vội xua đại quân kíp xông tới. 
Quân Minh đều đồ xô lên chiếm lấy điểm thuận lợi, theo đường tắt mà vào, 
lội ruộng mà đi, bỏ cả đội ngũ. Thinh linh, quân Nam từ sông Yên Duyệt phía 


trước, từ đồng cỏ lác lau sậy, từ bờ đầm Rót phía tây, từ các làng xung quanh 
bỗng hiện ra, tràn tới chặn đầu và đánh tạt vào hai bên, khí thế cực kì đũng 
mãnh. Quân Nam được voi dẫn đầu lại quen thạo địa hình nên đi lại như bay, 
sức mạnh như thần. Khi ấy, trời đồ mưa to, quân Minh bị hãm ở chỗ lội, 
người và ngựa bị ruộng sâu bùn lầy làm vướng chân, trở tay không kịp, đành 
phơi mình chịu chết. Quân Nam dùng cung tên giáo mác lao vào mà bán giết, 
ау giặc gối lên nhau ngập đồng. Thượng thư bộ binh Trần Hiệp thúc ngựa 
tiễn lên, định chỉnh đốn quân ngũ đang rỗi loạn thì bị một mũi giáo đâm trúng, 
ngã lộn nhào xuống đất. Thông trông thấy, xô tới cứu nhưng không kịp. Quân 
Nam nhanh hơn, xông vào chém chết. Thông khiếp đảm ngửa mặt lên trời, kêu 
thất thanh: 

- Trời hại ta! 

Vừa dứt lời, Thông liền bị một mũi tên bắn vào cạnh sườn. Cả sợ, Thông 
vội quay ngựa chạy thục mạng. 

Cánh kì binh vừa đến Cao Bộ chưa kịp bắn hoà pháo, đã thấy tiếng pháo 
hiệu nó, lại thấy quân Nam từ bốn phía đô ra đón đánh thì biết là mắc mưu. 
Quân tướng đều rụng rời chân tay, vội vã trồn về Chúc Động, hợp với cánh 
chính binh vừa tan vỡ chạy tới. Không ngờ, từ chân núi Ninh, núi Chúc, từ 
các cánh rừng ven lộ, từ những bờ lau ven đầm, quân Nam lại hiện ra chẹn 
đánh, Vương Thông, Mã Kỳ chẳng còn bụng dạ nào cự chiến, bỏ mặc quân 
lính lao qua cầu Ninh Kiều chạy một mạch về Đông Quan. Quân Nam đuôi 
theo chặt рау cầu. Giặc bị chết chém, chết chìm dưới sông nhiều không Кё 
xiết. Nước sông Ninh (sông Đáy) vì thế tặc nghẽn, không chảy được. Quân 
Minh còn sống, chạy tản vào các làng, dân binh nói lên bắt giết không sót một 
tên. Lý An, Phương Chính chậm chân, đến Ninh Kiều thì cầu đã mất, tắc 
đường không qua được sông Ninh. Cả bọn hết hồn vội theo dọc sông Ninh 
ngược lên phía Bắc lần về Сб Sở. Không ngờ lại bị dân binh trong làng xông 
ra chặn bắt. Phương Chính, Lý An phải cướp đò lén qua sông mà về Đông 
Quan. 

Chiều hôm đó, Vương Thông kiểm lại quân tướng mới biết Nội quan Lý 
Lượng, chỉ huy Lý Đằng đã mát xác. Hơn chín vạn quân hùng hó kéo đi, giờ 
còn chưa đầy ba vạn, về đến thành mà vẫn tim đập chân run. Thông sợ lắm, từ 
bấy giờ hết lên mặt kiêu căng, đóng chặt cửa thành có thủ. 


Giải phóng Đông Quan 


Đến đầu tháng Chín năm Đinh Mùi (10-1427), giặc Minh chỉ còn giữ được 
máy thành: Tày Dó, Chí Linh, Сб Lộng, Đông Quan, trong đó riêng ở Đông 
Quan, máy vạn quân của Vương Thông vẫn liều chết có thủ để chờ viện binh. 


Sau chín, mười tháng bị vây hãm, giặc ở thành Đông Quan ngày một trí 
cùng sức kiét. Nguyễn Trãi mấy phen vào thành thuyết hàng, lại năm lần bảy 
lượt viết thư gửi Vương Thông, Sơn Thọ chiêu dụ khiến giặc càng hoang 
mang пао папе. Quân Minh nhiều tên đã họp nhau thành từng nhóm, lẻn ra 
ngoài thành xin cho được sống. Viên Bách hộ Hà Vượng nhân chuyến được cử 
ra lẫy trộm củi cỏ cũng đem binh đến trước đại bản doanh Lê Lợi ở Bồ Đề 
(Gia Lâm — Hà Nội) quy hàng. Bọn Vương Thông tuy bề ngoài vẫn làm vẻ 
điềm nhiên, song trong bụng đã rỗi bòi. Chúng luôn miệng phao tin viện binh 
sắp sang để cô nuôi lòng quân sĩ. Nay tin Liễu Thăng, Mộc Thạnh cùng bọn 
Lương Minh, Lý Khánh, Thôi Tụ, Hoàng Phúc... đều là những tướng mà vua 
Minh Tuyên Đức tin tưởng, là bậc lão thành, tài giỏi, cùng mười lăm vạn 
quân, ba vạn ngựa chia hai đường, đang hùng hó kéo sang, làm bọn Vương 
Thông ở Đông Quan khấp khởi mừng thầm, ngày đêm nghễn có mong chờ. 
Thông họp bọn tướng tá dưới trướng lại, bảo: 

- Nay hoàng dé đã cử thái phó Kiềm Quốc Công (Mộc Thạnh) và Thái tử 
thái phó An Viễn Hầu (Liễu Thăng) đem đại binh sang chinh phạt. Ngài lại 
mật truyền cho ta phải cô giữ Đông Quan, bảo toàn quân lực, lại phải gấp rút, 
chỉnh đồn hàng ngũ đợi quan quân sang thì hai mặt trong ngoài cùng đánh. 

Đoạn, cắt đặt bọn Mã Anh, Sơn Thọ, Mã Kỳ, Phương Chính, Lý An, Trần 
Trí... chia nhau đi đốc thúc quân sĩ đào hào cắm chóng, dựng rào đắp luỹ, 
sắp sẵn chiến cụ, sửa đóng ngựa xe, chờ cơ hội đến sẽ tung ra đánh phá. 
Tướng sĩ ta thấy vậy nhao nhao đòi Lê Lợi cho đánh Đông Quan, nhăm nhó 
mũi giáo sau lưng, để yên tâm đối phó với viện binh giặc đăng trước. Nguyễn 
Trãi vội can, Lë Lợi khen phải: 

- Đánh thành là hạ sách. Viện binh giặc kéo đến thì trước mặt sau lưng đều 
bị đánh, đó là con đường nguy. Viện binh bị phá, thành tất phải hàng. Thế là 


làm một mà được hai, đó mới là kế vẹn toàn vậy! 

Rồi Lê Lợi hạ lệnh khép chặt vòng vây, canh giữ cho nghiêm, ngày đêm 
tuần xét, chặn tuyệt đường đi lại giữa Đông Quan với viện binh giặc. Mặt 
khác, Lê Lợi sai Nguyễn Trãi tiếp tục dụ hàng giặc ở Đông Quan. Nguyễn 
Trãi băn những thư đã gửi cho Vương Thông sao thành nhiều bản tung vào 
trong thành cho quân Minh cùng biết: 

“... Người vẫn còn ngày ngày mong đợi viện binh mà nói phao lên là 
viện binh sắp đến... Ngươi sao không nghĩ: ngày пау, dẫu có mười vạn 
viện binh thì có dám vượt cửa quan không? Ví bằng dốc quân cả nước kéo 
sang, hoặc độ ba bồn mươi vạn... ngươi sao không nghi là binh tượng ta 
nhiêu, tâm lực ta ёи, thuyên chiến ngất mây, áo giáp rực sáng, tên đạn 
chất đồng, thuốc súng đây kho so trước với giờ, ta mạnh hay yếu, các 
ngươi chắc rõ... Nay những nơi quan аі hiểm yếu, йёи có quân và voi ta 
đồn giữ, nếu viện binh đến, thé tất phải thua; viện binh đã thua, các ngươi 
tất sẽ bị bắt... Bởi thé, ta tính giùm hộ các ngươi; chỉ bằng cùng Thái đô 
đốc|?9*Ì đem quân về nước là hơn cả. Bằng không, một khi cờ ta trỏ, trồng 
ta nói, các ngươi có ăn năn cũng không kịp đâu". 

Bọn Vương Thông thấy thế thì chột dạ. Chính Thông bụng cũng hoang 
mang, nghi ngờ quân cứu viện không khéo chỉ đem dầu chữa cháy. Cho nên, 
Thông cảng sợ quân sĩ nhất là từ bọn Đô ti trở xuống mà đọc thư áy thì dễ 
chán nản thất vọng sinh ra biến loạn, bèn hạ lệnh thu nhặt hết, сат ngặt không 
cho bản tán. Mặt khác, Thông sai đóng chặt công thành, ngày ngày ghé mắt 
nghe ngóng binh tình. Được ít hôm, thình lình quân canh sợ hãi vào báo tin: 


- Quân Nam đến trước thành réo tên quan Tổng binh Thái tử thái bảo 
Vương Thông ra mà nhận viện binh! 

Bọn Vương Thông kinh hoàng kéo cả lên mặt thành xem xét. Nhìn xuống, 
quả nhiên thây Đô đốc Thôi Tụ và Thượng thư Hoàng Phúc đang bị trói tay 
đứng đó. Xung quanh lốc nhốc một lũ quân nội а!2951 bị bắt cùng giải đến. 
Viên tướng của Lê Lợi thấy bọn Thông xám mặt thì cả cười, уйу thông sự 
Đặng Hiếu Lộc đến lấy trong {тар ra máy thứ giơ cho xem, bảo: 


- Ngài Tống binh coi: đây là song hó phù của Chinh lỗ phó tướng quân 
Liễu Thăng, đây là hai quả ấn bạc của Binh bộ thượng thư Lý Khánh và của 
Công bộ thượng thư Hoàng Phúc đứng kia. Còn đây là cờ, trông, số quân mà 
viện binh của ngài đem đến nộp cho ta! 

Nói đoạn liền bắn lên một bức thư và bảo: 

- Thư quan hành khiến vâng lệnh Chúa công ta gửi các người. Xem thư 
khắc rõ. 

Bọn Vương Thông, Sơn Thọ đều xanh mắt. Cầm thư, bọn Thông dắt díu 
nhau về quân trướng mở xem. Thư viết: 

.. “Chỗ trông cậy của các ông chỉ là quân cứu viện. Ngày tháng Giêng 
năm nay, có sắc cho bọn An Viễn hấu (Liễu Thăng), Bảo Định bá (Lương 
Minh), Thôi đô đốc (Thôi Tụ), Hoàng Thượng thư (Hoàng Phúc), Lý ngự sử 
(Lý Khánh) cùng thổ quanl2®5Ì là Nguyễn Huân đem quân sang hẹn trong 
tháng Ти tiễn binh vào cõi Giao chỉ. Rôi trong một tháng, quân ấy|2?Ì đến 
cửa ải của ta. Quân sĩ ta ở biên giới dụ quân ấy đến аі Chỉ Lăng. Ngày 
tháng Hai năm nay, quân ta chỉ dánh một trận mà quán 27 tan võ: binh та 
tiên phong một lúc bị ta quét sạch, còn Tổng binh An Viễn háu thì chết ó 
trận tiên. Đến ngày hai mươi nhăm, quân ta lại đánh trận nữa thì quân ấy 
hoàn toàn tan hết. Bảo Định bá thì tử trận, còn bại quán chạy tản vào rừng 
đều bị quán ta bắt được. Việc đến như thé, các ông соп trông cậy vào 
đâu?... Nay lấy một thành Đông Quan cón con, đem cả nước lại vây đánh 
là việc rất dễ, song tôi không làm...Nếu các ông cởi giáp mở thành, lại 
theo lời ước trước|295Ì thì các ông sẽ được bảo toàn quân lực đem nhau về 
nước... Thé chăng là tốt đẹp hay sao?...” 

Lâu nay, bọn Thông chỉ trông chờ viện binh đến cứu sống. Nay viện binh 
đã tan tành, chứng cớ ấy cả bọn vừa nhìn tận mắt. Thư của Nguyễn Trãi kịp 
mở cho Thông lối thoát; trong bọn kẻ nào bụng cũng nghĩ thế nhưng chăng ai 
dám nói ra. Quân tướng lặng như tờ. 

Ít hôm sau, mới sáng dậy, quân canh đã hốt hoảng vào báo: 

- Quân Nam đã kéo đến sát chân thành. 


Thông sai Đô đốc Mã Anh ra xem. Bốn mặt thành, quân Lê Lợi trùng điệp, 
gươm giáo sáng loà, xe đánh thành đây đến chật đường. Mới hôm rồi, quân 
Nam đã đắp một luỹ vây ngoài Cửa Nam. Nay chỉ qua một đêm, không ngờ họ 
lại đắp xong luỹ đất nữa chạy từ phường An Hoa đến Cửa Bắc. Mã Anh cả 
sợ, vội quay vảo trình báo. Bọn Vương Thông càng hoang mang cùng дийп. 


Вау giờ, Lê Lợi cũng họp tướng tá lại bàn cách hạ thành. 

Tướng sĩ nhiều người đều xin cho quân đánh tràn lên dé rửa hờn. 

Nguyễn Trãi can: 

‚- Tinh hình quân giặc trong lúc này mình muốn phá vào sảo huyệt, ап gan 
uông máu đê rửa môi thâm thù không phải là việc khó. Nhưng thân trộm e như 
vậy sẽ kêt môi thù với triêu Minh quá sâu. Vì sự trả thù, vì cứu vớt lây thê 
diện của một nước lớn, vua nhà Minh tât phái binh sang. Như thê, cái vạ binh 
đao biệt đên bao giờ cho dứt được? Chi băng ќа nên thừa lúc пау, kẻ kia lâm 
vào thê cùng mà cùng họ hoà hiệu, đê tạo phúc cho cả sinh linh hai nước. 

LÊ Lợi nghe theo, bảo: 

- Quan hành khiển có thé vì ta vào thành Đông Quan chuyến nữa, mà giập 
ngòi lửa chiên tranh? 

Nguyễn Trãi lĩnh mệnh, vái lạy lui ra, sửa soạn đi ngay. Vương Thông 
được tin báo thì mời vào. Thông vốn chẳng ưa gì Nguyễn Trãi, nhưng thấy 
Trãi ung dung tay không, theo sau chỉ có mấy quân hầu mà đi đứng rất đàng 
hoàng, ăn nói đĩnh đạc, thì bất giác thầm kêu lên trong lòng: 

- Nước Nam có người như Trãi, ta làm sao lấy được! 

Chủ khách phân nhau chỗ ngồi, Nguyễn Trãi nói luôn: 

- Trước đây đã giao ước hoà giải, không những lòng của chúng tôi và của 
các ông đều được yên mà cả đến lòng quân sĩ hai nước đều thế. Ai cũng vui 
mừng nhảy nhót, tự bảo răng: cả Nam lẫn Bắc từ nay trở đi đều được vô sự. 
Tại sao các ông Phương, Ма!?991 có giữ ý riêng của mình, đến nỗi làm ngăn 
trở việc hoà ước của hai bên? Ví băng việc hoà giải đã xong thì ngày nay tât 
Liêu Thăng không đem thân đên đây mà bỏ mạng. Thê là hoà hay đánh, lợi hại 
đã rõ ràng. Nay nêu các ông lại theo đúng giao ước xưa, chúng tôi sẽ xin lui 
quân vê Thanh Đàm, Ái Giang: lại sửa sang đường sá, cung câp lương thực 
không thiếu thứ gì, để cho các ông thung dung trở về nước. Рау chính là lòng 
thành của chúng tôi muốn mưu việc lâu dài, trên thì thuận lòng hiếu sinh của 
trời, dưới thì cứu nhân dân khói nước sôi lửa bỏng. 

Vương Thông hỏi: 

- Nói hoà sao lại đắp thêm thành luỹ, sắp sẵn xe thang. Việc làm như thé là 
thành thực chăng? 

Nguyễn Trãi bảo: 


- Vừa rồi, các ông không ау va cháy thành đến nơi mà SỢ, lại còn lây рдо 
тас nước hòng làm vơi biên cả nên đã u mê dùng quân sắp chết đánh ra. Bởi 
thế, quân tôi phải đắp đê quai nhỏ ngăn lỗ nước rò. Việc ấy có gì là lạ? Hễ 
hoà giải đã định thì mọi việc khác đều không phải ё ý lo ngại nữa. 

Thông lại nói: 

- Tôi làm tướng triều đình đem quân đi đánh dẹp, mọi việc tiến lui đều 
phải có lệnh của thiên tử. Hoà ước là việc trọng, phải chờ mệnh của hoàng 
đế, tôi không dám một mình tự quyết. 

Nguyễn Trãi đáp: 

- Ông mang ấn đi chuyên việc đánh đẹp thì mọi việc quân ở cõi ngoài xa có 
thể tuỳ tiện mà xử trí, sao cứ phải nhất nhất đợi lệnh triều đình? Thế thì câu 
nói: “Đại fướng ở bên ngoài, mệnh lệnh của vua có thể có việc không tuân 
theo cũng được”, ông không thây tin u? Lại có câu nói: “Tướng là người giữ 
vận mệnh của quán”. Nay bọn ông giữ một thành cỏn con trơ trọi, lương thực 
vơi cạn, quần sĩ mỏi mệt nhao nhao thất vọng sẽ giết lẫn nhau mà tìm đường 
sống: lại tuyệt đường viện binh không phương kế gì cứu khỏi diệt vong. Chết 
như thé có bó ích gì cho nước không? Nếu cứ bo bo cái khí tiết nhỏ mọn mà 
chết uông, làm hại cả tính mệnh mây vạn quân trong thành thì lỗi â йу ở a1? Nay 
thuận theo tình thế, chịu nhận hoà hiểu, bảo toàn quân lực mà vé, hoàng йё có 
thêm quân mà giữ phương Bắc chống lại quân Nguyên, công ấy của các ông 
triều đình sao lại xem là nhỏ? 

Cả bọn Vương Thông, Sơn Thọ đều nín lặng, vẻ ưu tư lộ rõ trên nét mặt. 
Nguyễn Trãi biết bọn chúng đã xiêu lòng nhưng vẫn chưa thật yên tâm, bèn 
tiếp: 

- Xin các ông cử thái giám Sơn sang sông nói chuyện cho lời ước thêm 
chắc chắn. Chúa tôi sẽ cho Lưu Nhân Chú và tôi vào trong thành ở với các 
ông để làm con tin. Thế thì mối ngờ vực của đôi bên đều tan, lòng mọi người 
đều yên cả. 

Biết không làm sao khác, bọn Vương Thông đành nghe lời thuyết phục của 
Nguyễn Trãi. Ngày hăm hai, tháng một, năm ây (10-12-1427), Vương Thông 
dẫn bọn võ quan là các đô đốc Mã Anh, Phương Chính, Trần Tuấn, các thái 
giám Sơn Thọ, Mã Kỳ, các bá tước Trần Trí, Lý An, và Đô chỉ huy Trần Hữu 
cùng bọn quan văn là Chu Kỳ Hậu, Quách Vĩnh Thanh, Dực Khiêm, Lục 
Quảng Bình, Hồng Binh Lương... mở cửa thành ra hàng. Cả bọn họp nhau ở 
phía nam thành Đông Quan mà thè rằng: 


- Tổng binh Thành Sơn Hầu Vương Thông nêu không lập tức đem quân về 
nước, còn kéo dài năm tháng để đợi viện binh hoặc cho quan quân đi cướp 
bóc nhân dân thì trời đất và quy thần các xứ tất đem bọn quan tổng dinh Thành 
Sơn Hầu là Vương Thông từ bản thân cho đến cả nhà thân thích làm cho chết 
hết và cả đến quan quân cũng không một người nào về được đến nhà! 

Y lời hẹn khoan hông, Lê Lợi và Nguyễn Trãi tha cả mười vạn quân Minh 


ở các thành cho về nước. Việc ấy là vào ngày Mười Hai, tháng Chạp, năm 
Binh Mùi (29-12-1427). 


Thật Là: 
Giặc cùng đường kiệt sức, bó tay chờ chết đến nơi 
Ta mưu phạt tâm công,|?!9] 
không đánh mà người phải khuất. 
(Bình Меб đại cáo) 


Chiến thắng Chi Lăng, Xương Giang 


Từ khi Vương Thông vượt ải băng rừng vào nước Nam vua Minh ngày đêm 
trông ngóng. Qua а Pha Luỹ, Thông đi một mạch, đến ngày mông hai tháng 
mười thì vào Đông Quan. Tin ây làm Minh Tuyên Tông mừng rỡ, thầm khen 
Thông là khá. Thinh linh tin sét đánh bay về Yên Kinh: chỉ ba ngày đêm, chớp 
mát muòi van quân các đạo dưới quyên Thông bị giệt, bị bắt, chỉ còn chưa 
đây ba vạn! Triêu đình trăm quan đêu xanh mặt, vua Minh thì hêt hôn, sợ lăm. 
Nhân nhận đọc biểu câu phong?! của Lê Lợi gửi sang, Tuyên Tông có ý vin 
cớ ây đê chữa thẹn mà lui binh. Tuyên Tông nói: 

S Nếu họ Trần quả còn con châu, chọn lập một người cho giữ chức phiên 
thân, ba năm một lân tiên công như chê độ đời Hông Hi đê yên dân ây (Đại 
Việt) mà Trung Quôc cũng bớt được sự mệt nhọc vë binh thú, thê chăng phải 
là hay sao? 

Đại thần là Kiên Nghĩa và Trương Phụ đều tâu: 

- Điều ấy không nên theo. Tướng sĩ lao khô đã mấy năm mới chiếm được 
Giao СЫ. 12121 Вїёи này là quỷ kế của Lê Lợi. Vậy nên phát thêm quân sang 
giêt chêt bọn giặc ây đi. 

Dương Tử Kỳ và Dương Vinh là hai đại thần đang có ý muốn bãi binh thấy 
thê mới vặn Trương Phụ: 

- Thì triều đình cũng đã phát thêm viện binh? 

Phụ nói: 

- Quân thua tại tướng. Vương Thông vốn không có chiến công, do cha là 
Vương Chân chêt vì việc nƯỚC, mà được tập phong, triêu đình không biết là 
người hèn kém nên dùng nhâm. Nay kén tướng tài quen thạo việc Giao Chỉ 
đem đại binh đi cứu viện tât dẹp xong. О phương Nam, Giao Chỉ mà yên thì 
quân Thát Đát ở phương Bắc phải lây đó làm răn sợ, không dám chông lại. 

Tuyên Tông hỏi: 

- Ai làm được việc ấy? 


Trương Phụ tâu: 

- Kiềm Quốc Công và An Viễn Hầu làm được việc ấy. 

Kiềm Quốc Công Mộc Thạnh, An Viễn Hầu Liễu Thăng là hai viên tướng 
lão luyện, dưới triều Minh Thành Tổ đã từng theo Trương Phụ sang Giao Chỉ 
diệt nhà Hó, đàn áp cuộc khởi nghĩa của Trần Quỹ và Trần Quý Khoáng. 
Riêng Liễu Thăng lại đã ba lần Bắc chinh lập nhiều công lớn. 

Tuyên Tông nghe bọn Trương Phụ bản vậy thì ưng ý, bèn hạ chiếu sửa soạn 
đưa mười làm vạn quân, ba vạn ngựa chia hai đường sang cứu viện. Đại quân 
do Liễu Thăng lĩnh chức tổng binh, mang ấn Chinh lỗ phó tướng quân dẫn 
mười vạn binh theo đường Quảng Tây tién sang. Cánh kia do thái phó Kiểm 
Quốc Công lĩnh chức tông binh mang ân Chinh Nam tướng quân cầm năm vạn 
quân theo đường Vân Nam tràn xuống. Việc ấy là vào cuối mùa xuân năm 
Đình Mùi (1427). 

Bấy giờ, ở nước ta, được tin Minh Tuyên Tông sắp sửa điều binh sang cứu 
bọn Vương Thông, Lê Lợi lập tức hội quân tướng lại, mở cuộc duyệt binh ở 
Vĩnh Động (Hải Dương). Trên bờ sông, Lê Lợi sai đắp đàn cao. Dưới chân 
đàn là đội thị vệ mới tuyến, hai trăm lực sĩ gươm tuốt trần trấn giữ. Mấy vạn 
quân bộ, quân nào vệ йу hàng ngũ chỉnh tè, giáo mác rực trời. Lại có các xe 
đánh thành mới đóng theo kế của người ở Đường An (Hải Dương) là Võ Cự 
Luyện cũng sắp sẵn thành hàng. Dưới sông, mây тат chiến thuyền đậu kín cả 
một khúc sông, buồm giương cờ cắm, nghỉ vệ rất oai nghiêm. Lê Lợi lên đàn 
cao hiểu dụ tướng sĩ: 

- Xưa kia họ Hồ lỗi đạo, giặc Minh thừa cơ sang xâm lược, bắt dân ta phải 
chịu sưu cao thuế nặng, hình phạt hà khắc. Các ngươi đều mắc vòng bạo 
ngược của chúng nên mới cùng nhau đứng dậy chống quân giặc nước. Bây giờ 
công việc đã gân thành, các ngươi nên cô găng đắp tròn quả núi, đừng để 
thiếu một sot đất mà núi phải dó dang! Nay nước Minh cậy lớn mạnh không 
lẫy bánh xe dó trước làm гап, lại cử mười lăm vạn binh, ba vạn ngựa, sai 
tổng binh Liễu Thăng cùng Mộc Thạnh, Lương Minh, Thôi Tụ, Lý Khánh, 
Hoàng Phúc chia hai đường tiến sang nước ta. Các ngươi đã biết chưa? 

Quân sĩ dạ ran, Lê Lợi tiếp: 


- Viện binh giặc sang ta chuyên này chàng qua là kẻ đem dầu chữa cháy, chỉ 
thêm mua cười cho thiên hạ. Phương lược bình NgôÍ#!3Ì ta đã tính sẵn cả rồi. 
Các ngươi hãy chỉnh đôn đội ngũ, tập rèn trận mạc, một lòng một dạ đánh 
giặc, đừng ngại vât vả khó nhọc. Vả lại, chỉ phải dùng sức khó nhọc một năm 
mà được vui hưởng thái bình muôn thuở, các ngươi có thây nên không? Hãy 
cô đi! 

Quân sĩ lại dạ rằm trời. Nói đoạn, Lê Lợi phát CỜ ra lệnh, các chién шуёп 
lập tức rẽ thành hai đội tập thuỷ chiên: khi tiên khi lui, thê trận biên hoá, quân 
sĩ đêu thông thạo. Duyệt xong quân thuỷ, Lë Lợi rời đàn cao bước lên mình 
VOI đi duyệt quân bộ. Quân nào vệ ау đêu tinh nhuệ, khí giới nghiêm trang. Lê 
Lợi rât đẹp lòng. 

Mùa thu năm ấy, từ ải Lê Hoa (Lào Cai, giáp Vân Nam), Pha Luỹ (Hữu 
Nghị quan), phòng ngự sứ Trần Ban và các tướng Lê Bôi, Trần Lựu đưa thư 
vê cáo сар: giặc đang ngấp nghé ở biên thuỳ. Tướng sĩ nhiều người đến trước 
đại bản doanh Bồ Đề (Gia Lâm, Hà Nội!) nói với Lê Lợi: 

- Cứu binh giặc đi hai đường, phương lược tiến đánh thế nào, xin đợi 
mệnh? 

Lê Lợi bảo: 

- Mộc Thạnh tuổi già, trải việc đời đã nhiều, vốn đã nghe tiếng ta, tất ngồi 
xem Liêu Thăng thành bại, chứ không dám khinh động. 

Đoạn, gọi Phạm Văn Хао, Trịnh Khả, Nguyễn Chích, Nguyễn Khuyến, Lê 
Trung дёп trao lệnh: 

- Các ngươi dẫn quân tinh nhuệ kíp lên ngay ải Lë Hoa, cùng với phòng 
ngự sứ Trần Ban giŭ lẫy nơi hiểm yếu, chẹn quân Vân Nam của bọn Thạnh. 
Hãy đặt phục binh để cho, không nên đánh nhau với giặc VỘI, đợi lệnh ta hàng 
hay! Các tướng đêu lĩnh mệnh, diêm quân đi прау. Kê đó, bàn dên việc đánh 
Liêu Thăng, Lê Lợi nói: 

- Quân đi cứu cấp cốt phải nhanh chóng nên giặc ắt phải gấp đường đi suốt 
ngày đêm. Binh pháp nói: đi hàng năm trăm dặm mà chỉ vội nhằm lẫy lợi, thì 
thượng tướng tất phải què. Nay Liễu Thăng sang đây, đường sá xa xôi, quân 
lính mỏi mệt. Ta lấy sức thong thả mà đánh quân mệt nhọc, thì lẽ nào không 
thăng? 

Rồi Vương quay sang Nguyễn Trãi bảo: 

- Quan hành khiển kíp sai người chạy thư mật truyền cho các tướng Trần 
Lựu, Lê Bôi ở а1 Pha Luỹ chớ ham đánh thật, mà phải giả cách thua đê làm 


kiêu lòng giặc. Lại truyền cho tông ігі Bắc đạo, Tây đạo lệnh cho các trấn 
Lạng Sơn, Lạng Giang, Tuyên Quang, Тат Раи, Quy Hoá hãy di dân dời nhà 
làm kế thanh 4а!?141 đề giặc tuyệt nguồn cướp bóc lương thực. 

Dặn xong, Vương vẫy các tướng Lê Sát, Lưu Nhân Chú, Lê Linh, Binh Liệt, 
Lê Thụ, Lê Lông, Phạm Văn Liêu, Lê Lý và Lê Văn An дёп căt đặt: 

- Các ngươi hãy điểm một vạn quân tinh nhuệ, chọn lấy một trăm ngựa hay, 
năm voi chiến đến Chi Lăng mà bày trận mai phục, đập gãy quân tiên phong 
của Liễu Thăng. Còn Lê Lý, Lê Văn An — Vương nói tiếp — ta giao cho các 
ngươi ba vạn quân đi sau bọn Lê Sát, đến Cần Trạm (Lạng Giang, Bắc Giang) 
giầu quân cho kín mà đợi giặc. 

Các tướng đều hớn hở vải lay lĩnh mệnh lui ra. Duy có Thái uy tư đồ Trần 
Nguyên Hãn khi â ây vẫn chưa thấy Vương sai phái thì lẫy làm bồn chòn. Bỗng 
Lê Lợi rời ghế hỗ, bước lại bên mà rằng: 


- Thành Xương Giang là nơi hiểm ải. Bọn Lý Nhậm có thê từ Xương Giang 
một ngày một đêm là kip về ứng cứu cho giặc ở Đông Quan. Nay. Liễu Thăng 
sắp sang, nếu Chi Lăng, Cần Trạm không diệt trừ hết viện binh để chúng tràn 
xuông hợp với quân ở Xương Giang thì tai vạ åy không nhó. Quân ta да уау 
hãm liền sáu tháng mà vân chưa hạ được thành. Việc ау phi thái uy không ai 
làm nổi. 

Trần Nguyên Нап chắp tay nói: 

- Thần quyết láy Xương Giang, sai lời xin chịu tội búa riu. 

Lê Lợi và Nguyễn Trãi đều cả mừng, giục Нап đi ngay. Mò sáng ngày mười 
tám, tháng chín năm Đinh Mùi, Liễu Thăng xua quân vượt biên vào nước ta. 
Đến trước ải Pha Luỹ, Trần Lyu đem quân ra nghênh chiến. Thấy quân Lyu có 
vài nghìn, lại chưa đánh đã chực quay đầu chạy, Thăng thúc quân tràn lên 
đánh tới. Quả nhiên, Lựu thua, phải bỏ ải đó lui về giữ thành Khâu Ôn. Hôm 
sau, quân Thăng thừa thăng đánh gấp, chiếm luôn Khâu Ôn và ráo riết đuôi 
theo Trần Lựu đến tận Ải Lưu. Lựu cho quân đóng chặt công thành rồi sai 
người đưa cho Liễu Thăng thư của Lê Lợi do Nguyễn Trãi viết. Thăng gạt đi, 
tức khắc ra lệnh đánh thành. Quân Lyu cự lại hăng lắm nhưng không giữ nỗi, 
nhân lúc trời nhá nhem tối, phải phá vây cướp đường chạy về ải Chi Lăng. 
Liễu Thăng vào thành, cho quân nghỉ lại. Tả hữu lại đưa thư của Lê Lợi, 
Thăng không thèm đọc, hỏi: 

- Lợi nói gì? 

Tả hữu thưa: 


- Lợi đã gửi liền hai thư đều nói sẽ đúc người vàng, cống thó sản địa 
phương, xin tướng quân lui binh. 

Liễu Thăng cả cười: 

- Ta cũng lấy làm lạ cho quân man. Ta phụng mệnh hoàng dé sang đây đánh 
dẹp, chớp mắt hạ ba thành, không tên nào dám cự lại. Thê mà Lợi dám ngạo 
mạn đòi ta lui binh! 

Tả hữu nói thêm: 

- Thư Lợi quả ngạo mạn. Lợi nói: néu tướng quân cứ đem binh đi sâu vào 
nước nó, tât mang hoạ, hôi sẽ không kip. 

Thăng đùng tùng nổi giận quát: 

- Ta sẽ giết sạch bọn này, xem ai không hối kịp! 

Liễu Thăng là võ tướng, trải ba triều vua Minh đều vác gươm cưỡi ngựa đi 
đánh nam đánh bắc lập nhiêu công to nên được thăng thưởng lớn. Nay сат 
mười vạn quân băng rừng vượt ải vào nước ta, đi một mạch từ Pha Luy đên 
Ai Lưu, suôt mây chục dặm như vào chô không người, lại nhận được thư LÊ 
Lợi tỏ ý sợ hãi câu xin rút quân thì Thăng càng kiêu lăm. Nhât định sáng mai 
sẽ kéo quân vượt Сы Lăng xuôi vê Đông Quan! 

Hôm sau, mới canh năm (mờ sáng) Liễu Thăng đã ra lệnh тау quân nhằm 
hướng Chi Lăng tiên phát. Thăng thân dân một trăm quân ki hăm hở đi mở 
đường. Vừa đi được một. đoạn, đã thây Trân Luu đem binh đên chặn đường 
khiêu chiên. Thăng tức lăm, chăng nói chăng răng khua đao xông vào đánh 
luôn. Được mươi hiệp, Lựu tỏ ra núng thê, đâm bậy một giáo rôi quay đầu 
chạy. Lập tức, Liêu Thăng thúc ngựa đuôi theo, thét lớn: 

- Thằng giặc kia, mày định chạy lên trời hả? 

Đến một hẻm núi, Lựu biến mắt. Bấy 010, tướng sĩ của Thăng cũng vừa kịp 
lên với chủ tướng. Chó ау, đường thì hẹp, hai bên vách núi dựng đứng, địa thê 
cực kì hiêm trở như dân vào túi sâu khó thoát. Sáp sang giờ ti (9-11 giờ trưa) 
mà sương mù vân mờ тїї, cảnh vật thật bí hiêm. Bộ hạ của Liêu Thăng Шау 
thê sợ lám nhưng đêu khiêp oai Thăng nên chưa dám can ngăn. Lang trung bộ 
Lại Sử An mới ghé tai chủ sự Trân Dung bảo: 

- Bọn ta nên cáo cấp với Lý thượng thư. Ông ta là tham tán quân vụ nói, 
chăc chủ soái sẽ nghe. 

Lúc ấy, Lý Khánh vừa dứt cơn sốt rét thấy vậy thì giật mình, đến nói với 
Liêu Thăng: 


- Chỗ này đất hiểm, sợ có phục binh. Tướng quân chớ nên khinh suất tién 
quân. Trước hãy cho quân đi do thám rồi sau hàng hay. 

Thượng thư Hoàng Phúc cũng bàn vào: 

- Giao Chỉ có Chi Lăng là ải hiểm hơn cả. 

Liễu Thăng nín lặng, tỏ ý không theo. Đô sự Phan Nhân đánh liều nói thêm: 

- Lợi có Trãi là quân sư nơi màn tướng mưu lược như фар, giẫu quân lừa 
người rất giỏi, lại thạo đánh phục binh. Năm trước, Vương Tổng binh bị bất 
lợi ở Tốt Động, Ninh Kiều; thượng thư Trần Hiệp, nội quân Lý Lượng, chỉ 
huy Lý Đẳng phải tử vong cũng là do bị hãm vào chốn đất hiểm. 

Nghe vậy, Liễu Thăng bụng cũng hơi sợ. Vừa lúc, Trần Luu bỗng lù lù dẫn 
đến, múa giáo chỉ mặt Liễu Thăng mắng thách đánh. Thăng tức nó ruột, gầm 
thét quân ki đuổi theo. Trần Lựu chạy đến Chi Lăng thì chui tọt vào cửa ải 
phía bắc. Thăng cùng đội quân ki cận vệ bám riết vượt qua cửa đó, lại băng 
qua núi Đầu Quỷ, núi Phượng Hoàng đồ xuống thung lũng Chi Lăng, nhất định 
bắt bằng được Trần Lựu. Đuôi gần đến núi Mã Yên, Thăng dẫn quân kị phi 
ngựa qua cầu. Chàng ngờ, cầu ấy bị quân ta ngầm cưa sẵn nên giữa chừng cầu 
ойу, người và ngựa quân Thăng đều rơi xuống ruộng lầy, không đi được. Phục 
binh của ta từ bốn phía đồ ra. Các tướng Lê Sát, Lê Thị cưỡi voi chiến xông 
vào chém giết. Chớp mắt, cả trăm quân ki của Thăng đều bỏ mạng. Liễu 
Thăng thúc ngựa có vượt qua đồng lầy. Vừa đến chân núi Mã Yên, quân ta từ 
trong khe núi xông ra phóng lao đâm trúng. Liễu Thăng ngã gục xuống, chết 
ngay. Cùng lúc ây, các tướng Lưu Nhân Chú, Lê Linh, Đinh Liệt, Lê Lỗng, 
Phạm Văn Liễu cũng tung quân ra chặn giặc. Xác giặc gói lên nhau trải khắp 
máy dặm đường suốt từ núi Mã Yên đến bắc cửa ải Chi Lăng. Đội quân tiên 
phong của giặc bị tan vỡ sạch; một số thoát chết chạy tản vào rừng, lại bi các 
đội tuần đinh tuần tráng do người làng Đồng Mỏ là Lý Ниё cầm đầu, tìm bắt 
bằng hết. Hôm ấy là ngày Hai Mươi tháng Chín năm Binh Mùi (10-10 -1427). 

Tin chủ tướng Liễu Thăng và hơn một vạn quân tiên phong bị giết làm kinh 
động cả chín vạn quân cứu viện đi sau. Phó tổng binh Bảo Định Bá Lương 
Minh lên thay, vội vã ra lệnh đóng quân để trấn an tinh thần, chấn chỉnh đội 
ngũ. 

Ngày hăm lăm tháng chín, bọn Lương Minh liều chết xua quân đánh tràn 
vào аі Chi Lăng. Рё đâu, quân Nam đã biến hết. Minh vừa mừng thầm vừa 
nghi hoặc nên dë dặt tiến quân. Qua được hiểm ải bậc nhất ấy, mà không phải 
đô máu, bọn Lương Minh bụng đã hơi yên, cho là quân Nam thấy đất hiểm đặt 


phục binh đã lộ nên phải lui về xuôi, đắp thành cao cự chiến. Chàng ngờ, đến 
Cần Trạm, ba vạn quân của các tướng Lê Lý, Lê Văn An đô ra, hợp với cảnh 
quân của Lê Sát, Lưu Nhân Chú từ Chi Lăng kéo về cùng sẵn vào chém giết. 
Lương Minh vừa lâm trận thì bị ngay một mũi phi lao đâm chết. Giặc hoảng 
50, XÔ đây nhau mà chạy. Quân Minh chết thảm hại. Đô đốc Thôi Tụ lên thay 
chức tổng binh, cùng bọn Hoàng Phúc, Lý Khánh vội vã thu nhặt tàn quân, sắp 
xếp lại quân ngũ rôi kéo nhau tìm đường xuống thành Xương Giang. Ba ngày 
sau thì đến Phố Cát. Phó Cát cách Xương Giang chưa đầy chục đặm, chỉ chốc 
lát là đến. Bọn Thôi Tụ, Hoàng Phúc, Lý Khánh đưa mắt nhìn nhau, gật đầu 
đắc ý. Thình lình, phục binh ở đâu lại xông ra đón đánh. Quân Minh chết 
nhiều lắm, chất thành đống (dân ta sau đem chôn gọi là đồi Ма Ngô). Quân 
còn sống thì hoảng loạn tan tác. Viên Thượng thư Lý Khánh được vua Minh 
cử đi dé bảy mưu tính kế cho cánh quân Quảng Tây nay thấy binh tình cùng 
quấn, bức bách quá, mới ngửa mặt kêu lớn: 

- Không ngờ ta lại bỏ mạng nơi này! 

Đoạn, trốn vào một đôi cây treo có mà tự vẫn. Bọn Thôi Tụ, Hoàng Phúc 
cô sống cô chết dẫn quân chạy về thành Xương Giang. Đến chân thành, Thôi 
Tụ định cất tiếng 001, nhìn lên đã thấy cờ xí quân Nam căm la liệt. Trên thành, 
Trần Nguyên Hãn chống gươm cười ngất, măng bọn Tụ: 

- Thành còn đâu nữa mà vào! 

Bọn Tụ rụng rời chân tay, đành lui binh ra ngoài đồng cách thành Xương 
Giang hai dặm, láy đất đắp luỹ đào hào để đóng quân phòng vệ. Đêm đêm, 
Thôi Tụ sai bắn pháo hiệu lên trời, báo tin cho các thành Chí Linh, Đông 
Quan đem quân lên đón. Thôi Tụ có biết đâu khi ấy, bọn Vương Thông ở 
Đông Quan và Chí Linh cũng đang nghên cổ mong chờ Tụ đến cứu nguy! 

Вау giờ, ở Bồ Рё, tin thắng trận bay về, quân tướng đều уб tay nhảy nhót, 
hàm hở nói với Lê Lợi: 

- Bọn Thôi Tụ, Hoàng Phúc vừa thoát hoạ đăm thuyên, tướng sĩ còn khiếp 
sợ chưa hết dó mó hôi. Xin cho đánh gấp để tuyệt nguồn hi vọng của giặc ở 
Đông Quan. 

Nguyễn Trãi can: 

- Chưa nên. Người xưa nói: chim cùng thì mó, thú cùng thì cắn. Huống chi 
giặc ở Xương Giang còn tới sáu, bảy vạn quân, càng không thé khinh suất 
đánh tràn. Vả lại lưới đăng chưa kĩ sao có thê bắt hết được cá. Bởi thế, trước 
hãy điều binh giữ chặt các nơi hiểm yếu không cho giặc các thành ứng cứu lẫn 


пһап, sau đưa quân tinh nhuệ các đạo cùng về, tướng sĩ kén người hùm gầu, 
chiên khí chọn đô tinh xảo, ngày đêm bôn mặt vây thành, hãm giặc vào chó trí 
cùng lực kiệt. Bây giờ chỉ một trận là xong. Xin hẹn đên giữa tháng Mười thì 
đánh. 

LÊ Lợi khen phải, bèn truyền cho các cánh quân của Lê Sát, Lưu Nhân Chú 
và Lê Lý, Lê Văn An kíp tiên xuông vây chặt hai hướng Đông, Bác; quân thuỷ 
thì theo sông Thương tiên gâp lên sông Xương Giang chẹn hướng Tây Nam, 
lại điều các tướng Nguyên Xí, Lê Khôi, Pham Vân, Truong Lôi đem ba ngàn 
quân Thiết đột và bôn voi chiên lên thành Xương Giang hợp với Trân Nguyên 
Hãn sẵn sàng đô ra cùng đánh. Vòng vây siêt chặt, quân đông chật sông chật 
đông. 

Bọn Thôi Tụ biết thế nguy, nhân nhận được thư chiêu dụ của Lê Lợi do 
quân sư Nguyên Trãi gửi đên mới bàn nhau: 

- Bọn ta đóng đồn ở đây chăng khác gì neo thuyền chơi vơi giữa biển cả, 
hoạ dám chim tât khó lòng tránh khỏi. Nay nên giả cách hoà, nhận lui về Long 
Châu, Băng Tường như Lợi nói, khiên bọn chúng chuyên tâm đên mặt ây, mà 
buông lỏng phía sau. Ta nhân đó phá vây vê Chí Linh, dựa vào thành ây kiên 
cô, đợi quân Thành Sơn hầu ở Đông Quan và quân Vân Nam của Kiềm Quốc 
Công cùng hợp binh đánh sau. 

Tướng sĩ đều gật đầu, xoa tay. Chăng ngờ, đồn Xương Giang nằm giữa 
cánh đông; quân bao vây đã đáp đât dựng chòi cao bôn phía, ngày đêm trông 
vào đò xét. Bởi thê, việc điêu chỉnh sửa soạn phá vây của bọn Thôi Tụ đã 
không che được mắt quân ta. Tụ đành bỏ ý định chạy vê Chí Linh. 

Bấy giờ là vào thượng tuần tháng Mười, Lê Lợi bảo Nguyễn Trãi: 

- Lü Tụ, Phúc gian trá, không chịu lây sự bại vong của bọn Liễu Thăng, 
Lương Minh, Lý Khánh làm гап sợ, vẫn có tình mưu việc ác. Phải đánh рар 
thành Chí Linh cho chúng tuyệt nguồn hi vọng; lại kíp sửa soạn cho xong để 
răm tháng Mười sẽ cho quân bôn mặt tràn lên lây đôn. 

Nguyễn Trãi nói: 

- Dé mở đường hiểu sinh, thần xin viết thư lần nữa chiêu dụ. Nếu chúng 
còn tham công danh, cô chuôc lây tai vạ; khi ây, có chêt cũng không oán ta 
không rộng lượng. 

Lê Lợi khen phải. Ngày mười tháng mười năm йу, Trãi viết thư bảo bọn Tụ, 
Phúc là sẽ ra lệnh cho quân sĩ dẹp lối bắc cầu cho chúng dẫn quân đương 
tuyệt vọng cùng đường đem nhau vê nước. Lại hẹn trong ba ngày phải thu xêp 


đi ngay; quá hạn ấy, nêu còn dùng dăng ở lại không đi, sẽ cho quân đánh đồn, 
bây giờ có hôi cũng không kịp nữa! Bọn Thôi Tụ, Hoàng Phúc nhận được thư 
ау lời lẽ quyết liệt thì vừa sợ hãi, vừa nghi hoặc. Tướng sĩ dưới trướng 
nhiều người bản nên lui binh. Lại có kẻ hung hăng nói: 

- Thành Đông Quan nhỏ bàng cái bát, quân không đầy ba vạn mà Vương 
Tổng binh còn giữ được một năm, giặc vân chưa làm gì nổi. Đồn Xương 
Giang tuy không kiên cô bằng nhưng quân đông gấp đôi; bảy vạn đại quân ta 
cự địch chưa đầy một tháng, sao đã tính chuyện ra hàng? 

Thôi Tụ, Hoàng Phúc nghe vậy, bụng chưa thật yên nhưng lại sợ rút quân 
mà chưa có lệnh vua, sẽ làm Minh Tuyên Tông mát thê diện, giận cá chém 
thớt, thì có toàn tính mạng về đến nước, cũng không thoát khỏi tội chém đầu. 
Cho nên, bọn Tụ đành liều chết giữ chặt đồn, không đi. Cùng với lũ tuỳ tướng 
máy trăm tên, Thôi Tụ, Hoàng Phúc ngày đêm thay phiên nhau đốc thúc quân 
sĩ đắp thêm luỹ cao, rào chông sắt, đặt hoả pháo ráo riết tuần tra. Sau ba ngày 
ba đêm mất ăn mất ngủ vì lo lắng canh phòng, sang ngày mười bốn tháng 
mười quân Minh càng nơm nớp sợ hãi bị cướp đồn. Lạ thay, cho đến chiều 
tối, hết ngày mà vẫn chàng thấy quân ta động tĩnh. Quân tướng giặc như trút 
được gánh nặng thở phào mừng rỡ. Thình lình, mờ sáng hôm sau, rằm tháng 
mười, giữa lúc giặc đang mệt mỏi ngủ yên, việc canh phòng có phần trễ паі 
thì quân ta nhất të tràn tới, đây xe đánh thành đến phá đồn, bắc thang trèo vào, 
lại lùa voi chiến xông lên. Tiếng hò reo tưởng vỡ trời. Từ các chòi cao, tiếng 
loa dõng đạc truyền xuống: 

- Ai hàng thì không giết! 

Quân Minh kinh hoàng, không còn bụng dạ sức lực đầu mà chống lại, bỏ 
chạy tán loạn, bị bắt bị giết không biết bao nhiêu mà kể. Tướng giặc khiếp vía 
đều vứt gươm xuống ngựa, tự trói tay mà xin hàng. Thấy chủ tướng Thôi Tụ, 
Hoàng Phúc và ba trăm tướng khác đã cúi đầu chịu tội, máy vạn quân giặc 
sống sót vội qung hết dao kiếm xin quy phục. Tên nào nhanh chân lần vào 
rừng vào núi, sau cũng bị người nước ta đi chăn trâu hái củi lùng bắt hết. Duy 
chỉ có một viên chủ sự là Phan Hậu trà trộn vào đám loạn quân chạy trước 
nên thoát được về nước. 

Mười vạn quân Quảng Tây đã tan tành, tướng sĩ bị bắt bị giết ở Chi Lăng — 
Xương Giang chỉ sót một tên. Mộc Thạnh đang lân quân ở biên giới nghe 
ngóng, nhận được tin ấy vô cùng khiếp đảm, kinh hoàng. Lại tận mắt nhìn Шау 
lũ tuỳ tùng của Liễu Thăng bị Lê Lợi bắt làm tù binh sai đưa bằng, sắc, ấn tín 
của chủ soái đến cho xem thì Thạnh không kịp nghĩ, một mình một ngựa nín 


thở trốn về nước. Thé là, ta không đánh mà cả năm vạn quân Vân Nam khắc 
tan, xéo lên nhau mà chạy! 


Nguyễn Trãi 


Nguyễn Trãi hiệu Úc Trai, người làng Chi Ngại, huyện Phượng Sơn (Chí 
Linh, Hải Dương) sau rời về làng Nhị Khê, huyện Thượng Phúc (Thường Tín, 
Hà Nội). Ông đỗ thái học sinh (tiến sĩ) năm Canh Thìn (1400) đời Hồ Quý 
Ly, làm quan đến chức Ngự sử đài Chánh Chưởng.l215Ì 


Вёп gan nuôi chí lớn 

Năm Đỉnh Hợi (1407) tháng Bảy, sau khi chiếm được nước ta, Trương Phụ 
sai bọn Liễu Thăng, Lỗ Lân giải cha con Hồ Quý Ly và gia quyến, tướng tá về 
Kim Lăng (Nam Kinh). Cha ông là Nguyễn Phi Khanh làm chức Tự Khanh 
cũng bị bắt đem đi chuyến ấy. Ông và em là Nguyễn Phi Hùng lẽo đếo đưa 
cha đến ải Pha Luỹ (Hữu Nghị quan), khóc lóc xin theo chân để phụng dưỡng. 
Nguyễn Phi Khanh vẫy tay gọi Nguyễn Trãi, ứa nước mắt nói: 


- Con là người có học, có tài nên tìm cách rửa nhục cho nước, trả thù cho 
cha, như thê mới là đại hiệu. Lọ là cứ phải theo cha khóc lóc mới là có hiêu 
saol 

Nguyễn Trãi nghe rồi lạy hai lạy xin vâng lời. 


Về đến Đông Quan, quân Minh biết Nguyễn Trãi từng là triều quanl216l của 
Hồ Quý Ly bèn bắt điệu đến Án sát ti. Viên thượng thư Hoàng Phúc coi cả Đô 
ti và Án її đang nghị bản công việc với viên Tổng binh Trương Phụ. Thấy lính 
giải Nguyễn Trãi đến trước mặt, Phụ giật mình, liền ghé tai Hoàng Phúc nói 
nhỏ: 

- Tên này mặt mũi khôi ngô ra người có tài đức, văn hay học rộng, am hiểu 
thư toán. Gân sức nó cứng rắn, chí nó không phải nhỏ, nêu không sớm trừ đi, 
sau này tất sẽ là mối hoạ khôn lường. 

Đoạn, thét quân lôi ra chém. Hoàng Phúc cả cười, nhìn Nguyễn Trãi rồi 
bảo với Trương Phụ rằng: 

- Một tên học trò trói gà không chặt thế kia sao có thể là mối lo của nước 
được! Tổng binh quá lo xa. Nay Giao Chỉ mới nhập vào bản đồ, việc phủ dụ 
chiêu an để yên lòng dân man là việc trọng. Tha tội chết cho nó, giam lỏng ở 
Đông Quan, láy danh lợi quan tước mà võ về chiêu dụ là kế hay hơn cả. Sau 
này, néu nó không chịu quy phục lại theo đảng nghịch, bấy giờ lấy pháp luật 
mà trỊ tội cũng chưa muộn. 


Trương Phụ cực chàng đã đành nghe theo. Hoàng Phúc thả Nguyễn Trãi ra, 
cho ở góc Nam bên ngoài thành Đông Quan. Ông dựng một túp lều tranh bên 
cái ao nhỏ. Nhà lều một căn tuënh toàng, đạm bạc; chó không cần nuôi, nguoi 
hầu không có. Ông sống như thế ngót chục năm trời. Quân Minh năm lần bảy 
lượt đem tiền bạc, quan tước rất hậu đến nhử, ông đều ôn tồn từ chối. Bấy giờ 
ông có thơ rằng: 

Góc thành Nam, lêu một gian 

No nước uống, thiếu com ăn.. 


Đông Quan là đất xung yếu của giặc ở Đại Việt. Lòng dạ ý đô giặc thê nào, 
giặc xử sự động tinh ra sao đều ở đây mà ra. Đông Quan cũng là nơi phơi bày 
rõ nhất mọi điều rông rỡ bạo ngược của giặc, cũng như mọi gan ruột dân tinh 
chốn kinh sư. Chỗ mạnh yêu của giặc đều ở trong con mất lỗ tai của Nguyễn 
Trãi. Ông ngày đêm ngẫm nghĩ suy xét và bí mật viết sẵn phương lược, gọi là 
Bình Ngô sách. 12171 

Biết Nguyễn Trãi không chịu nhận chức ngụy quan, cũng chẳng phải là 
người phẫn chí ngã lòng đi ở án như Bùi Ứng Đâu, Lý Tử Cấu, mà пейт 
ngâm nuôi chí lớn, Hoàng Phúc luôn miệng dặn bọn thủ hạ phải canh chừng: 

- Trãi không phải là người tầm thường. Lỡ ra để sống, sau nảy tai vạ tất 
không thể tránh khỏi! 


Đi tìm minh chủ 

Một hôm, theo lời mật hẹn với người em họ ngoại là Trần Nguyên Hãn, bấy 
giờ đang cầm đầu toán nghĩa quân ở Lập Thạch (Vĩnh Phúc). Nguyễn Trãi Іёп 
ra ngoại thành, lên Thuy Hương, tục gọi là làng Chèm (Từ Liêm, Hà Nội). 
Ông vào ngồi đợi Hãn ở đền thờ Hy Khang Đại Vương Lý Ông Trọng. Vừa 
lúc, Hãn giả làm người bán dầu cũng đến. Hai anh em bàn tính: 

- Bây giờ, người nôi binh дау nghĩa thì nhiều nhưng đều là hạng tầm thường 
cả. Đến như Giản Định, Trùng Quang tuy là tôn thất xưng dé dựng cờ vì không 
biết năm quyền, chưa qua sông đã chặt cầu, giết hại đại thàn|218] nên tốn sức 
mà không thành công. Nghe nói có ông LÊ Lợi ở trại Lam Sơn, đất Thanh Hoa 
là người có chí lớn, biết chiêu hiền đãi sĩ. Ai cũng bảo ông là rồng vàng đang 
chờ hội mây mưa, ta nên tìm đến mà tôn phù. 


Anh em gật gù đắc ý, bám nhau đi nằm, chờ sớm mai cùng đi. 

Hôm sau, mới tờ mờ sáng, hai anh em vội kéo nhau đi ngay. Trèo đèo lội 
suối, trốn tránh quân Minh gàn tháng trời thì đến trại Lam Son, xin ra mắt. 
Trại chủ Lê Lợi tiếp đón ân сап và giữ lại làm khách trong nhà. Hai anh em ở 
ít lâu, đêm ngày để tâm dò xét, vẫn chàng thấy Lê Lợi đả động gì đến chuyện 
dây binh. Chỉ thấy LÊ Lợi hay vắng nhà mà khách khứa bốn phương vẫn ra 
vào tấp nập; dầu thấp, рао ăn còn đây kho vẫn thấy Lê Lợi sai mua; cày сибс 
đã đủ, đã nhiều vẫn ау LÊ Lợi sai người tìm thêm sắt. Lại thấy Lë Lợi hay 
sai người đem lê vật lo lót với quan quân nhà Minh quanh vùng. Bởi thê, 
Nguyên Trãi và Trần Nguyên Hãn bụng rât phân vân. 

Một hôm, Nhà Lê Lợi có giỗ. Hai anh em có việc xuống bếp, bất ngờ gặp 
Lê Lợi quân vén lên tận đùi đang ngồi thái thịt, vừa thái vừa ăn chẳng ra tinh 
tướng một vi thiên tử. Anh em đều thở dài bảo nhau: 

- Ta nhằm rồi! 

Đoạn, bấm nhau hẹn ngày bỏ di. Đêm y, chợt thấy Lë Lợi xách gươm lén 
ra khỏi nhà, Nguyên Trãi và Trân Nguyên Hãn nghĩ hoặc bèn lăng lặng theo 
chân. Đên núi Du Sơn, Lë Lợi lén vào một hang rộng có ánh đèn. Trong hang, 
người đông lô nhô, xúm quanh tảng đá lớn làm bàn, cùng Lê Lợi nhỏ to Бап 
bạc. LÊ Lợi giở cuôn binh thư đọc, giọng sang sảng, dõng dạc, sau lại cùng 
mây người chum đâu bàn tính. Hôi lầu, Lê Lợi nói: 

- Phải đến năm Hợi (1419) mới nói binh được. 


Vốn là người giỏi mưu lược, sát binh tình, nay thấy Lê Lợi dự Кёп sai, 
Nguyên Trãi quên mình đang nghe trộm, buột miệng vọng vào nói lớn: 

- Chúa công tính lầm rồi! 

LÊ Lợi giật mình, tuốt gươm xông ra toan chém. Nguyễn Trãi và Trần 
Nguyên Hãn vội phục xuông nói: 

- Chúng tôi từ xa lận đận tìm đến, chỉ vì Chúa công là người có thê lẫy lại 
được thiên hạ. 

Lê Lợi đỡ hai người dậy, rồi vội vàng càm tay dắt vào trong hang. Nguyễn 
Trãi xin. hiến Bình Ngô sách còn Trần Nguyên Hãn thì dâng thanh bảo kiếm 
gia truyền của ông tổ bảy đời là Tướng quôc Thái uý Thượng tướng Trần 
Quang Khải. Lê Lợi mừng rỡ khôn xiết, cả cười mà rằng: 

- Thực là trời không muốn cho dân Đại Việt ta mát nước nên mới đem các 
ông дёп đây ban cho ta! 

Đoạn, lưu hai người lại, mưu việc khởi binh. 


Tướng đánh tâm công 

Ít hôm sau, người khắp vùng xôn xao về một chuyện lạ. Nhiều thân cây, lá 
cây đều có hàng chữ Lê Lợi làm vua, Nguyễn Trãi làm tôi. Dân chúng ai паду 
đều mừng thầm, ghé vào tai nhau bảo nhỏ: 

- Trời đã cho nước Nam có chủ. Ta đi tìm ông LÊ Lợi mà tôn phù thôi. 

Việc sửa soạn dây nghĩa nhân thé gặp nhiều thuận lợi. Người các nơi ùn ün 
theo vê, đông lăm. 

Lê Lợi biết chuyện rất đẹp lòng, mới bảo tướng tá: 

- Biết đánh vào lòng người như vậy tất không ngoài mưu kế của Nguyễn 
Trãi. 

Sau, gọi lên hỏi quả nhiên như vậy: Nguyễn Trãi đã láy mật viết vào lá cây, 
kiên theo đó đục thành chữ, người người không biết tưởng thân bảo, đêu tin 
lăm. 

Từ đấy cho đến khi 18у xong được nước, Lê Lợi rất yêu quý Nguyễn Trãi. 
Đánh đông dẹp bắc, đi đâu ông cũng giữ Nguyên Trãi bên mình làm quân sư. 
Mọi việc mưu lược, viêt thư, thảo hich hêt Шау đêu do Nguyên Trãi trù tính. 

Bấy giờ là vào năm Quý Mão (1423), tổng binh Trần Trí chỉ huy đại binh 
từ Đông Quan kéo vào đánh nghĩa quân đang hoạt động ở vùng Khôi và Xa 
Lai (giáp giới Hà Nam — Hoà Bình — Ninh Bình). Thê giặc rât mạnh, quân 
đông có tới trăm ngàn. Nghĩa quân phải lui vê núi Chí Linh lân thứ ba. Giác 
đuôi theo, rải quân búa vây kín bón mặt. Suôt hai tháng trời bị vây һат, lương 
thực kiệt dân, măng non rau củ trong rừng cũng cạn. Lê Lợi phải cho giêt са 
bón thớt voi đê nuôi quân. Có con ngựa vua cưỡi cũng đem thịt nót. Quân sĩ 
đói quá, đã có người bỏ trôn. Một viên tướng tên là Khanh cũng bỏ trôn. Lê 
Lợi Баѓ được phải đem chém rao cho mọi người biệt đê làm гап. Tình thê cực 
kỳ bức bách. Tướng sĩ mới nói với Lê Lợi: 

- Giặc mạnh ta yếu, thế như trứng chọi với đá tất không tránh khỏi hoạ diệt 
vong. Nay giặc đang muôn dụ hàng, bât nhược ta hãy nhân đó mà tạm hoà Ít 
lâu đề có thì giờ nghỉ ngơi sửa soạn, sau lại đánh cũng không muộn. 

LÊ Lợi nói: 

- Ta cũng đã tính tới chuyện đó. Hiềm vì nỗi, giặc mười phần năm chắc 
chín phân thăng ta, nên không dê chịu lui binh giảng hoà. Bởi thê, phải có 
người ăn nói thật khéo, viết thư thuyết phục, mới may thoát khỏi thế дийп bách 
này. Việc ấy phi Nguyễn Trãi không ai làm nỗi. 


Nguyễn Trãi bước ra lĩnh mệnh thảo Tu tó oan (tức thư giả xin hàng). Lại 
viết riêng một thư gửi Tổng binh Trần Trí, một thư gửi Thái giám Sơn Thọ, 
trung sứ của vua Minh sang dụ hàng. Lê Lợi sai anh vợ là Trần Vận và tướng 
Lê Trân đem các thư ấy và năm đôi ngà voi làm lễ vật cầu hoà. Tổng binh 
Trần Trí tiếp thư mới đem cho tướng tá nghị bàn. Thư viết: “... Tri huyện Dó 
Phú là người đông hương cùng tôi có hiểm khích. Nó đút lót với tham 
chính Lương Nhữ Hót nói vu cho tôi. Nhữ Hót báo với quan quản bình. Nội 
quan Mã Kỳ nhân đó cho quan quân đến đánh ир bộ chúng tôi, không кё 
trẻ già déu chém giết bắt bớ; họ hàng tôi đều tan tác, Là con tôi đêu chia 
lia; lại khai quật mô та tổ phụ tôi mà phơi bày hài cốt.. 

Nghe thư, Mã Kỳ bị chạm пос đập bàn quát lớn: 

- Xin hàng gì mà toàn nói lời 10 cáo láo xược! 

Trần Trí can: 

- Chấp gi chuyện â ау. Ông chớ vì một lời nói mà để hỏng việc lớn. Nay nội 
địa đang bị khốn đốn: trong thì thiên tai dân biến; ngoài thì liền năm xuất 
chinh cự quân Ngoã Thích ở phía tây, chống quân Thát Đát ở phía bắc. Hoàng 
đế đã truyền phải cố sức dụ hàng Lê Lợi cho Giao Chỉ tạm yên, để chuyên 
tâm lo việc nội địa. Tôi xem thư thấy viết: “Xin hoặc cho đi đánh bắc để lập 
công hoặc cho theo dẹp tây để chuộc tội, dù chết cũng không tử". Như thé 
là Lê Lợi biết rõ chuyện nội địa. Nay néu bị bức bách quá, bọn chúng tất phải 
liều chết đánh mãi; quan quân phải đi đánh dep hao binh tón tướng, nạn ấy 
không biết bao giờ mới dứt, còn ta thì thêm mang tội trái mệnh dụ hàng của 
hoàng đề. 

Sơn Thọ cũng nói: 

- Xem thư viết: “Tôi từ sinh ra, thích danh tiết mà trọng trung nghĩa, 
ghét tiểu nhân mà айп mình vào hoạn nạn tuy ở trong cảnh gian nan nguy 
hiểm mà không nhụt chỉ bình sinh”. Đủ biết Lê Lợi không phải là kẻ lẫy uy 
vũ mà khuất phục được. Nên cho hàng. 

Mã Kỳ đành nghe theo. Thế là, chỉ một khắc xắn tay múa bút, Nguyễn Trãi 
đã đánh lui cả mười vạn quân Minh аё nghĩa quân rảnh tay sửa soạn, đợi thời 
cơ, chờ dịp tốt sẽ rửa sạch thẹn cũ, lẫy lại bờ cõi xưa. 

Từ bấy giờ, theo chân nghĩa quân, Nguyễn Trãi tung thư chiêu dụ gửi khắp 
mặt các tướng suý nhà Minh từ bọn Trần Trí, Sơn Thọ, Phương Chính, Lý An, 
Vương Thông, Thái Phúc, Đả Trung, Mã Anh, Mã Kỳ đến bọn Lương Minh, 
Hoàng Phúc, Mộc Thạnh, Liễu Thăng cùng bọn ngụy quan. Văn chương của 


ông đánh mạnh vào lòng người, thu phục được nhân tâm quân Minh. Không 
mất một hòn tên mũi đạn mà giặc ở các thành Trà Long, Diễn Châu (Nghệ 
An), Điêu Diêu (Gia Lâm, Hà Nội), Thị Cầu (Bắc Ninh), Tam Giang (Vĩnh 
Phúc) đều lần lượt cởi giáp ra hàng. 


Một đời vì nước vì dân 

Khi lẫy xong thiên hạ, Lê Lợi lên ngôi báu. Tháng Một năm Mậu Thân 
(1428), Lê Thái Tô thiệt triệu, hội сас quan văn võ lại luận bàn ân thưởng, 
phong Trần Nguyên Hàn là Tả tướng quốc,2l ban Nguyễn Trãi tước quan 
Phục Hầu và cho giữ chức Nhập nội hành Кыёп!?20! 

Tuy được phong thưởng quan cao chức trọng nhưng cả hai anh em đều 
không thật yên lòng. Một lần, Trân Nguyên Hãn nói với Nguyên Trãi: 

- Vua ta có tướng như Việt Vương Câu Tiễn, không thể cùng hưởng phú quý 
được. 

Nguyễn Trãi bảo: 

- Ta cũng sợ nhà vua đối đãi với bề tôi như Hán Cao Tổ với Hàn Tín ngày 
xưa. 

Anh em đều thở dài. Вау giờ, vua Lê Thái Tó hay bệnh tật ốm đau, con 
trưởng là Tư Tê thì ngu dót ngóng cuông, con thứ là Nguyên Long thì còn nhỏ 
tuôi. Bởi thê, vua đem lòng lo sợ cho ngôi báu mà nghĩ kị các công thân danh 
tiêng. Quả nhiên, nắm sau, Lë Thái Tô sai bón mươi hai lực sĩ vê trại Sơn 
Đông (Vĩnh Phúc), nơi Trân Nguyên Hàn cáo quan lui vê ở ân, bất vê kinh trị 
tội. Phạm Văn Хао cũng là một khai quôc công thân nhưng Хао người góc ở 
kinh đô, lại có danh vọng đôi với mọi người, vua Thái Tô sợ sau sinh biên 
nên cũng ra lệnh giết nót. Nguyễn Chích thì bị cách chức về làm dân thường. 
Còn Nguyễn Trãi thì bị tước hết quan tước tống ngục. 


Ít lâu sau, áng chừng thấy Nguyễn Trãi lòng dạ ngay thăng khó đem xử tội, 
vua Thái Tổ mới tha ra, cho phục chức như cũ. Nguyễn Trãi nhận chức nhưng 
trong bụng không уш, nhân nói với người thân: 

- Ta theo Hoàng thượng ném mật nằm gai, hơn mười năm môt lòng tôn phù. 
Giờ việc nước đã thành, vua thì ngờ vực bë tôi, giết hại công thần, kẻ thân 
yêu thì cho vinh hiển, người xu nịnh thì được tin dùng. Khanh tướng thì lập 
đảng riêng tây, triều đình thì thiếu người can gián, ai nây chỉ lo sướng thân lợi 


nhà, không nghĩ đến khó dân hại nước. Nhớ xưa ở Lam Sơn đọc sách binh; 
đang lúc đó, chí ta đã đê nơi dân đầu xanh kia. Bởi thê, ta ra dự việc nước, 
găng sức chèo chóng, may ra dân lành bớt phân khô nhục. 

Một hôm, vua Thái Tổ cho vời Nguyễn Trãi đến hỏi: 

- Nghĩa lớn mới thành, việc nước việc quân đều chưa quen thạo, làm cách 
nào đê yên dân mở nước? 

Nguyễn Trãi tâu: 

- Hoà thuận trong nhà nhờ giữ một lòng thân 41, thương yêu dân chúng hãy 
làm những việc nhân đức; đừng vì ơn riêng mà thưởng bậy, chớ vì mình giận 
mà phạt bừa; đừng thích tiên của mà xa xi bừa bãi, đừng gân thanh sắc mà 
suông sã hoang dầm, cho đên việc dùng nhân tài nghe can gián, ra một chính 
sách một mệnh lệnh, phát một lời nói một việc làm đêu phải đúng mực, hợp 
với lẽ thường, có thê, trên mới đáp ứng được ý trời, dưới mới thoả mãn được 
lòng dân, quôc gia mới yên ôn bên vững lâu dài. 

Đoạn, Nguyễn Trãi lại tâu: 

- Mến người có nhân là dân, mà như con sông chở thuyền và lật đồ thuyền 
cũng là dân. Отар người có đức là trời, nhưng khó tin và rât hay thay đôi cũng 
là trời. Dám mong bệ hạ siêng năng giữ gìn những việc kính trời chăm dân, 
chớ nên xem thường. 

Lê Thái Tổ gật đầu khen phải rồi hỏi: 

- Nay dám đại thần tổng quản và quan lại ở các Viện, Sảnh, Cục tham ô 
lười biêng nên răn dạy thê nào? 

Nguyễn Trãi tâu: 

- Phàm người có chức vụ сої quân trị dân đều phải dùng phép công bằng, 
làm việc cân mân, hêt lòng thờ vua, hêt sức chăm dân, bỏ thói tham ó, trừ të 
lười biêng, bë đảng riêng tây phải bỏ, thái độ cô phạm phải chừa, со1 công 
việc nước như công việc của chính mình, lầy điêu lo của dân làm điêu lo của 
bản thân. Xin bệ hạ xuông chiêu гап bảo nghiêm сат; nêu ai không nghe 
không sửa ây là kẻ đó tự huy diệt mình. 

Lê Thái Tổ rất vừa ý, thầm khen Trãi thắng thắn cương trực. Nhưng bấy 
giờ, vua hay ôm đau mệt mỏi, bọn Lê Sát, Lë Vân dèm pha xu ninh, lân lướt 
người ngay, thâu tóm quyên hành, lập vây cánh. Nguyên Trãi thây thê đành thở 
đài. Có lân, nhân dạo chơi ngoài thành chợt nghe dân nhỏ to bàn tán; một 
nguo!1 nói: 


- Trên thì tế tướng, dưới thì trăm quan hùa nhau kiêm lợi, hôi lộ công hành. 
[221] 

Một người tên là Cao Sư Đăng cũng nói: 

- Thiên tử thì thất đức, đại thân thì hối lộ, dùng toàn là kẻ vô công, có làm 
điêu thiện nào đâu! 

Nghe vậy, Nguyễn Trãi bèn quay gót, biết thế không thể đừng được, mới 
dâng biểu xin cáo quan lui về Côn Sơn (Hải Dương) sống cuộc đời thanh đạm 
giản dị. Ngày đêm đọc sách ngầm thơ, thưởng trắng ngắm hoa nhưng lòng 
Nguyễn Trãi vẫn không vui, hễ nghĩ đến non sông mờ mịt, muôn dân sâu khô 
thì khôn cầm nước mắt, nên có thơ rằng: 

....Say mui đạo, trà ba chén 

Tả lòng phiên, thơ bôn câu. 

Đỗ Mộng Tuân, người bạn đỗ cùng khoa với Nguyễn Trãi, có lần đến Côn 
Sơn thăm đã nói: 

- Nhà quan tri tam quán 5012221 sao mà lạnh lẽo như một dòng nước. Bốn 
vách tường nghèo trông trải xơ xác, chỉ được cái giàu sách vở. 

Nguyễn Trãi tuy đem thân gửi chốn suối rừng nhưng cũng là miễn cưỡng. 


Bởi thế, chí ông vẫn để ở nơi dân nuóc. Tám long uu ái ду chàng lúc nào 
khuây. Ông thường mượn thơ để gửi niềm trung phẫn: 


Ao диапі2231 thả một bè rau muóng 

Đất bụil224l wong nhờ một luồng mùng 

Соп có một lòng ди!??51 việc nước 

Đêm đêm thức nhẫn nẻo sơ chung.|226] 

Lê Thái Tổ mất. Trước khi băng hà, chừng hối tiếc về lỗi lầm đối với 
Nguyễn Trãi nên vua di mệnhÍ2?Ì lại cho Thái tử Nguyên Long nên dùng 


Nguyễn Trãi. Nguyên Long nỗi ngôi, tức Lê Thái Tông bèn xuông chiếu vời 
Trãi về kinh. Ông lập tức tién triều, vào chầu trước bệ tàu rằng: 


- Thần tài sợ sức mỏng, tóc bạc lòng son, tưởng gửi nắm xương tàn nơi quê 
cũ, may được dip mây trời ban xuống truyền gọi trở ra. Bệ hạ thương thần như 
con ngựa già còn kham được roi quất, dẫn bước phi lên. Chí thần những muốn 
bắt chước người xưa lập chí, lòng thần yêu dân chúng nên thường hay lo việc 
thiên hạ chưa lo. Nguyện dốc lòng phơi tám gan trung, xin bệ hạ cứ bèn tín 
nhiệm. 


Tiếc thay, Thái Tông mới mười tuối, việc nước đều do Lê Sát chấp chính 
chuyên quyên định đoạt khiên Nguyên Trãi không sao thị thô tài năng đê mưu 
việc ích nước lợi dân. Năm ау (1434), Thái Tông sai Nguyên Trãi viêt biêu 
sang nhà Minh câu phong. Viên Nội mật viện Nguyên Thúc Huệ và Học sĩ Lê 
Cảnh Xước y thê là tay chân của Đại tư đô (tê tướng) Lë Sát, đòi đôi mây 
chữ. Nguyên Trãi quăc mặt măng luôn: 

- Việc chăm dân sao không lo làm? Hiện nay trong nước đương hạn hán, 
mà có tai nạn ây chính là tự lũ các ông. Các ông chỉ là đô thích sưu cao thuê 
nặng, vơ vét của dân cho nhiêu nên trời mới giáng tai tỏ y trừng phạt! 

Thúc Huệ khi làm tham tri Bắc đạol228Ì đã bòn rút vơ vét của dân, làm cho 
dân một lộ xơ xác hêt cả tiên của. Nay Huệ Шау Trãi nói vậy thì giật mình, 
căm lăm mới đem câu nói ау mách với Lê Sát, Lê Vân. Vân tức tôi, hạch 
Nguyên Trãi: 

- Gây ra tai nạn không phải lỗi tại bọn ti thuộc, mà chính là bởi vua và 
tướng. Sao ông lại nặng lời như thê? 

Nguyễn Trãi đáp: 

- Thúc Huệ là kẻ tài thì tầm thường mà lại hay có thói bòn vét. Hán ở địa 
vị then chôt, môi khi có việc tâu bày sự đục khoét của dân cho nặng đê làm 
giàu cho kho, côt làm уш lòng vua. 

Bọn Lê Vấn biết Nguyễn Trãi chắng phải tay vừa, đành bám bụng làm ngơ. 
Mây năm sau, Thái Tông sai Nguyên Trãi và viên quan hoạn Lương Đăng soạn 
lê nhạc dùng trong các nghi lê của triêu đình. Đón được ý vua, Đăng bày vẽ 
nhiều thứ nhã nhạc, chế định lắm thứ nghi thức, yén пёс, phiền hà tốn kém. 
Nguyễn Trãi bèn vào triều ойр vua can gián: 


- Thời loạn dùng võ, thời binh dùng văn. Nay chế định lễ nhạc thật là đúng 
thời vậy. Nhưng nếu cội gốc không vững thì lễ nhạc không dựa vào đâu mà 
đứng được. Nguyện xin bệ hạ yêu thương nuôi dưỡng lấy dân chúng, khiến 
cho trong xóm làng, không có tiếng oán hận sầu than. Dó chính là cái gốc của 
nhạc vậy. 

Vua nín lặng không nói sao, vẫn để Lương Đăng chế định. Nguyễn Trãi và 
một số triều thần như Đào Công Soạn, Nguyễn Truyền, Nguyễn Liễu thấy thế 
mới họp nhau cùng dâng sớ can vua. Vua không nghe. Đăng càng được lấn 
lướt. Liễu giận quá chỉ mặt Đăng mắng: 

- Từ xưa tới nay, chưa có bao giờ hoạn quan lại được tự chuyên làm паї 
thiên hạ như vậy! 


Chăng ngờ, Đăng là tay chân của bọn Lê Sát nên Sát bênh, mới dèm pha 
xúc xiêm, khiến Thái Tông bắt tội Liễu thích chữ vào mặt đày đi nơi xa. 
Nguyễn Trãi thấy chính sự đồ nát, không sao cứu trăm họ cho khắp được, 
đành dâng biểu cáo quan, lại xin lui về Côn Sơn. Việc йу là vào năm Thiệu 
Bình thứ sáu (1438). 


Vụ ап vườn vải 

Nguyễn Trãi có người vợ trẻ tên là Nguyễn Thị Lộ, người Tây: Hó ngoài 
thành Đông Kinh (Hà Nội). Nàng là người có nhan sắc, nét na, lại nỗi danh vê 
tài văn học nên Nguyễn Trãi đặc biệt yêu dấu. Lê Thái Tông khi đến tuổi 
trưởng thành mến tiếng sai vời vào cung, cho làm Lễ nghi nữ học sĩ, luôn cho 
đi theo bên mình và thường đem nhiều việc ra bàn bạc với nàng. 

Năm Đại Bảo thứ nhất, Nguyễn Thị Anh, vợ thứ tư của Lê Thái Tông sinh 
con trai là Bang Cơ. Lê Thái Tông bèn tước ngôi Đông cung Thái tử của con 
trai người vợ trước, lập Bang Cơ lên thay. Cũng trong năm đó, vợ thứ năm 
của vua là Ngô Thị Ngọc Dao có mang. Nguyễn phi (Thị Anh) sợ Ngọc Dao 
sinh quý tử thì Bang Cơ con mình có thể mát quyền nối ngôi báu, mới cùng 
một số quyền thần vu cáo hãm hại. Lê Thái Tông tin theo, bắt tội đi dày. Thấy 
việc oan trái, Nguyễn Trãi bảo nữ học sĩ: 


- Ngô phi tội tỉnh gì mà hoàng thượng đối đãi như vậy. Chàng qua là 
Nguyễn phi quá lo xa đến ngôi Đông cung nên mới có sự ấy. Nàng hãy tìm 
cách giãi bày với Hoàng thượng, об oan cho người ngay. 

Nguyễn Thị Lộ vâng lời, nhân lúc vua bàn chuyện, mới chen vào che chở 
cho Ngọc Dao. Thái Tông пё vì, đôi tội đi дау đem giam lỏng Ngô phi ở chùa 
Huy Văn (gần Văn Miếu, Hà Nội). Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ thương 
tình, thường sai người ngầm mang thức ăn đến cho. Sau thấy аё ở đây khó 
yên, lại tìm cách đưa Ngọc Dao ra ở án trong dân chúng ngoài trấn An Bang 
(Quảng Ninh). Đến kì sinh nở, Ngọc Dao sinh con trai tên là Tư Тһапһ. 12291 
Việc ấy đến tai bà Nguyễn phi. Bà này giận lắm nhưng nén lòng chờ dịp báo 
thù. Hai năm sau, năm Đại Bảo thứ 3 (1442), Lê Thái Tông rời đông Kinh 
ngự giá đi duyệt võ ở Chí Linh (Hải Dương). Tiện đường, vua ghé lại уап 
cảnh Côn Sơn nhân đi qua thăm vị khai quôc công thần. Nguyễn Trãi cung 
kính đón rước xa giá theo đúng lễ vua tôi. Thấy vị lão thần đầu tóc bạc phơ 
mả tỉnh thần còn quắc thước, vua ướm hỏi: 

- Khanh có nghĩ đến tôn xã mà tạm rời chốn suối rừng, ra gánh vác việc 
triều chính? 

Nguyễn Trãi tâu: 

- Chỉ sợ Thánh thượng không dùng. Trãi này dẫu chết đám rời lòng son. 

Vua Thái Tông rất đẹp lòng bën cho nhậm chức cũ, lại gia phong làm Tham 
tri cai quản quân dân Đông, Bắc hai дао.!?301 Nguyễn Trãi vái lay nhận mệnh. 
Các trung thần và Lễ nghi nữ học sĩ đi theo hộ giá đều đến chúc mừng. Sau 


đó, vua rời xa giá lên đường. Nguyễn Trãi theo xe loan đưa tiễn mây dặm, 
vua truyền bảo máy lần, mới chịu lui về, sửa soạn lên kinh nhậm chức. 

Doc đường, vua dừng xe nghỉ đêm ở Lệ Chi viên, tục gọi là Trại Vải, làng 
Đại Lai (Bắc Giang). Thinh linh nửa đêm, vua bạo bệnh băng hà.l23!I Các 
quan hộ giá và Nguyễn Thị Lộ mật rước thi hài vua về kinh. Тіп đữ ấy loan 
ra. Triều đình lập Đông cung Thái tử Bang Cơ lên nối ngôi, tức vua Lê Nhân 
Tông. Вау giờ, Nhân Tông mới hai tuổi. Bà Nguyễn phi làm Hoàng thái hậu 
trông пот việc nước thay con. Bọn quyền thần theo bà tức khắc cho bắt 
Nguyễn Thị Lộ đưa đến Đình Cúcl23?Ì kết tội giết vua. Nữ học sĩ ngày đêm bị 
tra khảo rất tàn nhẫn. Thái hậu Nguyễn Thị Anh ngồi sau rèm sai hình quan 
trước sau chỉ hỏi: 


- Có phải ngươi dâng thuốc độc cho đức vua? Nguyễn Trãi chủ mưu xui 
ngươi có phải không? 

Nguyễn Thị Lộ không chịu nổi nhục hình, đành nhận xằng như vậy. Thế là 
Thái hậu bèn truyên chỉ cho các lực sĩ hoả tôc vê Côn Sơn nã Nguyên Trãi, 
đóng сш giải vê. Lực sĩ опот tuôt trân điệu Nguyên Trãi đên trước sân đình. 
Lù quyên thân theo lệnh của Thái hậu được dịp hùa nhau luận tội: 

- Cứ xét theo thường điển, kẻ chủ mưu thí nghịch thiên tử tất ghép tội giết 
cả ba họ, tước hêt quyên, tịch biên gia sản. Nay nạn nước mới đẹp yên, kỉ 
cương chính sự mới lập, bọn loạn thân hãy còn nhâp nhôm ngâp nghé nên phải 
nghiêm trị dë làm гап! 

Hai quan hoạn Đinh Phúc, Đinh Thắng vốn là tay chân của Lê Sát, Lê Vấn 
nên chăng ưa gì Nguyên Trãi nhưng thây việc hô đô như vậy, cũng không nín 
được, buột miệng bảo nhau: 

- Trời không có mắt dé quan Hành khiển mắc oan! 

Chàng ngờ, Thái hậu nghe tiếng bèn khép tội tử hình, sai giết luôn để thị 
oan. Các quan trong triêu còn có lòng trung nghĩa biệt không thê cởi oan cho 
Nguyên Trãi, đành nuôt hận bó tay. Lúc sắp bị chém, Nguyên Trãi ứa nước 
mắt, ngửa lên trời kêu lớn: 

- Con xin chắp tay lạy thây, lạy cha. Chắng may con mắc oan nên thầy, cha 
phải nhục lây, mà con cháu cũng bị tàn hại. Lòng này xin trời đât soi xét. 

Đoạn, ung dung chịu chết. Ai nghe thấy đều thương xót không cầm được 
nước mắt. 


Sau này, con bà Ngô phi Ngọc Dao lên làm vua, tức vua Lê Thánh Tông, 
biêt rõ tâm lòng trung nghĩa ngay thăng của Nguyên Trãi có khen răng: 

- Lòng Ức Trai sáng tựa sao khuê! 

Rồi thương ông vô tội, Thánh Tông bèn xuống chiếu rửa oan, truy tặng ông 
làm Thái sư Tuệ quôc công và câp cho con cháu một trăm mâu ruộng đê dùng 
vào việc thờ cúng. 


Phần 9. 
PHONG КЇЁМ SUY ТАМ TÂY SƠN DIỆT THÙ TRONG 
GIAC NGOÀI 


Quan nhỏ иШ tiết lớn 


Lê Thái Tổ làm vua trị nước được sáu năm thì mát. Năm Giáp Dần (1434), 
Thái tử Nguyên Long mới mười tuổi lên nối ngôi, tức là vua Lê Thái Tông. 
Vua còn bé, việc nước rơi vào tay tế tướng Lê Sát và lũ quyền thần Lê Vấn, 
Lê Văn Linh, Lê Thụ... Phải năm đại hạn, nhân dân đói khô thế mà trên thì tê 
tướng, dưới thì trăm quan đua nhau kiếm lợi, lộng quyền tham những. Năm â y, 
quan Tư đồ tông quản Lê Thụ đang có tang vẫn cưới vợ lẽ, bắt dân phu binh 
lính đến xây cất phủ đệ linh đình, lại sai người nhà giao du với nước ngoài 
buôn bán hàng lậu. Có viên quan nhỏ làm ở Đài Gián (giữ việc can ngăn) thấy 
thế mới dâng vua tờ biểu vạch tội. Người ду tên là Phan Thiên Tước ở Võ 
Слапе (Вас Giang). Tước có tiếng văn học, tính tỉnh cương trực kháng khái; 

khi Thái Tổ còn sông trọng khí tiết của Tước nên cho làm gián quan. Bấy 210, 

các đại thần nhiều người cũng lấy dân phu binh lính xây cất phủ đệ, bọn tổng 
quản lắm kẻ cũng gian trá ân lậu buôn bán. Thái Tông sai Thiên Tước đi khắp 
nơi tra xét. Lúc về tàu lại. Thái Tông trách ràng: 

- Mọi đại thần tổng quản đều làm như thế, sao khanh lại hạch riêng mình 
Thụ? 

Thiên Tước tâu: 

- Thụ là bậc có mënhl2331 đại thần nên phải tự giữ lòng mình ngay thắng 
trước đề răn dẫn trăm quan. Nay xem máy việc ấy rõ là Thụ khinh nhờn phép 
nước quá lắm; bởi thế, hạ thần không dám lặng im. Còn các đại thần khác, 
vâng sắc chỉ bệ hạ, hạ thần đã đi khắp các phủ đệ, thâu thập hết mọi việc, nay 
xin tâu trình cho tròn chức phận. 

Nói đoạn, Thiên Tước rút trong tay áo tờ sớ viết săn, liệt kê khắp lượt; từ 
quan tham tri Đông đạo Lê Định, Tham tri Bắc đạo Nguyễn Thúc Huệ và 
Tướng hiệu các đạo khác đến các quan Tổng quản, Tuyên phủ sứ... trên dưới 
năm chục người. 


Thái Tông không ngờ Thiên Tước cương trực đến thế, đành làm ngơ không 
nói đến những người ấy, chỉ xét nguyên tội Lê Thụ. Vua giao xuống để Pháp 
(12341 bàn và ra sắc chỉ bắt Thụ phải bỏ vợ lẽ, tịch thu số hàng hoá trị giá năm 
chục lạng vàng và một trăm lạng bạc sung làm của công. 

Năm sau Ất Mão, tháng Tư (1435), té tướng Lê Sát cùng các đại thần tâu 
xin cử hành khiển Thừa chỉ Nguyễn Trãi và sáu văn thần khác thay phiên nhau 
vào toà Kính Diên giảng sách hầu vua học tập. Thái Tông cho hoạn quan ra 
trả lại tờ tâu, không nhận, Phan Thiên Tước bèn đến gặp vua, tâu rằng: 


- Рё ra đã biết thì không ai được như vua Nghiêu, vua Thuấn|23ŠÌ thế mà 
Nghiêu, Thuần còn phải lấy Quân Trù, Thành Chiêu làm thầy. Từ xưa, dé 
vương làm sáng thánh đức không ai là không do học vấn mà nên. Huống chi, 
bệ hạ tuổi xuân đang độ, đạo làm vua chưa dễ đã biết hết; các đại thần xin kén 
người tài giỏi vào chầu đọc sách là có ý mong bệ hạ thành Nghiêu, Thuấn. Bệ 
hạ nỡ nào khinh bỏ việc lớn của tông xã mà không xét đến lòng thành của các 
bề tôi. Xin bệ hạ nghĩ đến gánh nặng coi dân trị nước mà tiên dé (Lê Thái Tổ) 
đã uỷ thác cho, thì khắp bốn bề được ơn nhờ phúc lớn vậy. 

Thái Tông nghe nói có ý không bằng lòng nhưng cũng không trách cứ gì 
được Thiên Tước. Khi ấy, vua thường cưỡi voi rong ruói nghịch ngợm ở nội 
đình. Một hôm, có người tiễn con sơn dương. Vua thả sơn dương cho đánh 
nhau với voi. Voi khỏe, sơn đương đuối sức đến lúc cùng đường dùng sừng 
húc mạnh vào voi. Voi sợ chạy lùi, chợt sa chân ngã xuông giêng chết. Thiên 
Tước được tin lập tức đến tận nơi dùng lời can trách. Vua nề sợ, ngôi im. 

Thái Tông vẫn ngày một mải chơi rông rỡ. Vua cha Thái Tổ trước đã chọn 
bà mẫu sư ngày ngày đến trông nom dạy dỗ. Thái Tông khinh nhờn không chịu 
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nghe, lại láy quyền vua thường дио mắng luôn. Bà Thần phi và Huệ phi! 
thấy vậy thân đến răn dạy. Tông tìm cách lảng tránh không cho gặp mặt. Suốt 
ngày, Thái Tông lêu lông chơi bòi với lũ hoạn quan xu ninh, bỏ ngoài tai mọi 
điều can gián. Thiên Tước không chịu khoanh tay sợ hãi, cứ viết tờ biểu dâng 
vua. Biêu viết đại lược: 

“Tiên để trải gió gội mưa, mình mặc giáp trụ, khó nhọc tinh thần hơn mười 
năm mới định xong thiên hạ. Bệ hạ nỗi cái nghiệp đã thành, đáng lẽ phải 
chuyên tâm vào học thuật, chăm chỉ tìm người hiền, để mưu làm nước được 
thịnh tri. 

l- Nay đại thần xin kén bậc văn nho vào chầu điện Kính Diên để hầu việc 
học tập cho bệ hạ, bệ hạ lại đứng dậy đi không xét: ấy là một điều không nên. 


2- Tiên 4ё chọn người làm mụ dạy dë giữ việc giáo huấn nơi cung сат, bệ 
hạ lại khinh nhờn quở mắng: hai điều không nên. 


3- Hai bà Thần phi và Huệ phi lấy địa vị làm di thay mẹ để vào dạy 
khuyên, bệ hạ sai người đóng cửa không cho vào: ba điêu không nên. 

4- Những kẻ quản lĩnh hầu hạ ở nội cung thấy bệ hạ không đọc sách mà bỏ 
д1 chơi, câm cung băn chim, thi dâng lời can ngăn, bệ hạ không nghe lại quay 
cung băn vào người họ: bôn điêu không nên. 
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5- Tiên dé kén lẫy con em các công thần cho vào chầu học để bệ hạ có 
người cùng học cho vui, bệ hạ lại xua đuôi ruông гау họ, đê mặc sức уш chơi 
với lũ cận thân rông rỡ: năm điêu không nên. 

6- Phàm làm ông vua nhân nghĩa tất phải tìm kẻ hiền tài biết nói thắng can 
ngăn đên cùng, kiêm người có công lao hêt lòng trung trinh báo nước đê mà 
ân thưởng. Nay bệ hạ đại thân thì không biệt, chỉ thưởng lũ hoạn quan hàng 
ngày cùng mình chơi đùa nô giỡn: thê là sáu điêu không nên. 

Hạ thần giữ chức nói, mà không dám thực tâu bày là có tội. Xin bệ hạ trong 
lúc làm việc triêu đình nên giữ vẻ tôn nghiêm, biệt kính trọng đại thân, uý lạo 
kẻ có công, nhận lời can thăng, khuyên khích tôi trung. Như thê thì cái tiêng 
đại hiệu nôi được chí của tiên đê, theo được việc người xưa һап sẽ thơm mãi 
đên muôn đời”. 

Thái Tông xem biểu cả giận, sai học sĩ Lê Chước cùng bọn hoạn quan Định 
Но! dên tận nhà Thiên Tước gọi vào cung trách hỏi: 

- Kẻ nào tó giác mol vIỆC йу? 

Trước họa búa riu sám sét, Tước không biến sắc mặt, vẫn điềm nhiên tâu 
răng: 

- Đấy là quan Đông tổng quản Hạ vệ Bắc Giang Lê Linh bảo hạ thần. Hạ 
thân dôc lòng thờ vua, được bệ hạ cho giữ việc can ngăn thì phải làm hêt 
chức phận, dâu chêt có tiệc øì. 

Thái Tông chưa hết giận, mắng luôn: 

- Bề tôi sao lại bắt bẻ thiên tử, việc йу xưa пау со thé không? 

Tước tâu: 

- Nghiêu, Thuần là bậc vua thánh, thế mà Bá Ích còn гап vua chớ hoang 
lười biêng nhác. Đường Thái Tông là bậc chúa hiên, thê mà Ngụy Trưng còn 


tâu vua phòng mười sự hư hỏng. Hạ thần được làm chức quan nói, sợ vua có 
lỗi cho nên cũng bắt chước người xưa dâng lời nói thăng. Bệ hạ nghe cho, tức 
là hạ thần hèn mọn cũng được tỏ hết hoài vọng mà thánh đức bệ hạ lại càng 
thêm sáng rộng vậy. 

Thái Tông nghe lời không bắt tội nhưng giáng Thiên Tước đang từ chức 
Thị ngự sử xuông làm Ngự sử Trung thừa. 

Đến tháng Tám năm ấy, vua ban chiếu xuống, phàm đất bãi, đất công đều 
đem сар phát, bình quân môi đâu binh lính năm sào, dân thường được bôn sào 
làm đất thé nehiëp,|2371 không phải đóng thuế. Đàn ông không vợ con, đàn bà 
goá chông thì không được dự cập... 

Thiên Tước bèn tâu vua: 

- Thương xót đến người cô độc goá bụa là việc đầu tiên của đức thánh 
nhân. Nay ơn mưa móc của nhà vua thâm дёп khắp quân dân trong thiên hạ, 
mà riêng lũ người ây bị khô héo không được dự phân. Thê là người ây không 
phải dân con của nhà vua и? Như vậy há đâu phải là nhân nghĩa của đức thánh 
nhân. 

Vua nghe ra, xuống chiếu sắc cho những kẻ cô độc, goá bụa mỗi người 
được ba sào ruộng miễn thuê. 

Ау vì Phan Thiên Tước gặp việc thì nói thắng nên nhiều khi phạm đến vua 
và các bậc đại thân quyên thê. Từ vua đên trăm quan đêu trọng ông khí tiệt 
cao dám nói nhưng trong bụng chăng mây người ưa. Bởi thê, đên cuôi đời, 
Phan Thiên Tước vân chỉ là một viên quan nhỏ. 


Trạng Lường 


Ông tên thật là Lương Thế Vinh, người làng Cao Hương, huyện Thiên Bản, 
đạo Sơn Nam (nay là huyện Vụ Bản, Nam Định). Thuở nhỏ, Vĩnh học giỏi 
thông minh lanh lợi lạ thường. Người đời vân xem Vĩnh là thân đông. 

Một hôm. Vinh đang thả diều ngoài đồng. Có một bà lão gánh hàng đi trên 
lộ chăng may trượt chân ngã, đánh đô cả hai thùng bưởi. Bưởi lăn hêt xuông 
hô bên đường. Thây bưởi chât kín bên dưới. Tyt xuông lây thì giám lên bưởi, 
mà cũng khó cúi xuông câm lên được. Lũ trẻ bàn cãi mãi vân chưa tìm ra cách 
gi giúp bà lão. Vừa lúc, Vĩnh thu diêu chạy đên. Vĩnh cười bảo: 

- Khó gì. Về lẫy thúng gánh nước ra đây. 

Lũ trẻ chưa hiểu sao nhưng nghe Vĩnh, cứ làm. Vĩnh ung dung đồ cả gánh 
nước xuông hô. Nước dênh cao, bưởi cũng theo nước nôi lên. Lü trẻ thích chí 
đều vô tay cười, phục lăm. 

Vinh đã sáng dạ thông minh, lại tập được tính hễ đã cầm đến kinh sách là 
buộc chặt mình vào, chuyên tâm mà học. Bởi thê, Vinh nôi tiêng là chăm học 
mà vân ung dung nhàn nhã. Một hôm, Vĩnh đên thăm người bạn là Quách Đình 
Báo cũng khét tiêng học giỏi ở làng Phúc Khê, bên Sơn Nam hạ, định bàn 
việc cung lên Đông Kinh ứng thi. Đên đâu làng, Vĩnh ngôi nghỉ chân bên quán 
nước, nghe thiên hạ kháo chuyện vê Bảo đang ngày đêm dùi mài kinh sử thì 
phì cười, bảo: 

- Kỳ thi đã đến mà còn chúi đầu vào quyên sách, cô học rốn lây vài chữ, 
như thê sao gọi là biệt học. Ta có vào thăm cũng chăng ích р]! 

Nói đoạn, Vinh bỏ về. Chuyện ấy đến tai Bảo, Bảo nói: 

- Người ấy hắn là Lương Thế Vinh. 

Rồi Bảo tất tả sắm hành trang đến Cao Hương thăm Vinh đáp lễ. Đến nơi, 
Vinh đi văng. Người nhà bảo: 


- Vinh ở ngoài bãi. 

‚ Quách Đình Bảo ra bãi tìm, thấy Vinh đang thả diều nom thư thái ung dung 
lăm. Bảo giật mình, bảo tiêu đông đi theo: 

- Vinh đáng mặt khôi nguyên. Ta có học máy cũng không hơn được. 

Khoa Quý Mùi năm Quang Thuận thứ tư, đời vua Lê Thánh Tông (1463), 
quả nhiên Lương Thê Vĩnh đô đâu, tiên sĩ cập đệ đệ nhât danh, tức Trạng 
nguyên; Quách Đình Bảo đậu Thám hoa, đệ tam danh, đô thứ ba. Năm ây, 
Lương Thê Vinh hai mươi hai tuôi. 

Vua Lê Thánh Tông cho Trạng Vĩnh làm Hàn lâm viện thị giảng kiêm quản 
viện Hàn lâm, được vào châu ở điện Kính Diên giảng thơ văn hâu vua. Thánh 
Tông chiêu nạp những văn thân nho sĩ lừng danh nhât nước, lập hội Tao Đàn 
đê vua tôi làm thơ xướng hoạ. Trạng Vĩnh không được vua kén làm một trong 
hai mươi tám hội viên, gọi là hai mươi tám ông sao của Hội thơ ây, mà chỉ 
được chọn làm chân “sái phư” (quét dọn). Đó là vì tính ông ưa châm biêm, 
khôi hài, không chịu câu thúc. Trạng Vĩnh thường mượn việc đê гап dạy cả từ 
vua đên quan. 

Một hôm, Trạng vào chầu. Thánh Tông уш vẻ bảo: 

- Trẫm có nhiều con trai, việc thiên hạ không lo gì nữa. 

Trạng tâu: 

- Lắm con trai là lắm giặc. Không lo sao được! 

Vua lẫy làm lạ, hỏi: 

- Sao vậy? 

Trạng ngay thắng tâu: 

- Ngôi báu chỉ có một. Bệ hạ càng lắm con trai ắt càng khỏe tranh giành 
nhau đê nôi ngôi. Như thê không lo sao được? 

về sau, quả nhiên như lời Trạng nói: con cháu nhà vua tranh giành ngôi 
báu, giết hại lân nhau, làm cho triêu chính đô nát, trăm họ lâm than. Nhân cơ 
hội ây, chỉ ba chục năm sau khi Thánh Tông mât, chớp mặt Mạc Đăng Dung 
đã cướp được ngôi nhà Lê. 


Năm năm nhăm tuôi, Lương Thê Vinh xin về chí sĩ. Vốn là người thích cảnh 
tình nơi thôn dã, Trạng đang ngôi nghỉ chân trong quán nước bên đường thì 
một đoản người rước quan huyện hạt йу đi qua. Mọi người sợ phải khiêng 
võng đều Бат nhau trốn hết. Trạng Vĩnh không biết lệ ấy cứ điềm nhiên ngồi 
lại. Quan huyện liền sai lính bắt Trạng ra khiêng võng. Trạng cũng ghé vai 
khiêng. Được môt thôi đường dải, nhân có người quen qua đường. Trạng gọi 
lại và lớn tiêng nhờ nhăn vê: 

- Gọi họ học trò tôi là Thám hoa Vân Cát ra khiêng võng hầu quan huyện 
thay thây! 

Viên quan huyện nghe vậy thì giật mình, chỉ kịp kêu lên: 

- Chết chết, quan Trạng Lương Thế Vinh! 

Đoạn hốt hoảng tụt khỏi võng xuống đất, quỳ lạy xin tạ tội. Lương Thế Vinh 
nhẹ nhàng lây lời гар dạy và bát viên quan huyện từ nay phải chua thói hách 
dịch với dân, rôi cho đi. 


Khi Trạng Vĩnh còn làm quan trong triều, một lân sứ nhà Minh là Chu Hy 
sang ta. Thánh Tông sai Trạng ra tiêp. Hy nghe đôn nước Nam có ông Trạng 
nguyên đã nói tiếng trong nghề văn chương, âm пћас,12381 mà còn tỉnh thông 
cả toán học nên mới hỏi Vĩnh: 

‚- Có phải ông làm sách Đại thành toán pháp, định các thước đo ruộng tính 
đât, chê ra bàn tính của nước Nam đó không? 

Trạng đáp: 

- Dạ, phải. 

Nhân thấy con voi to lắm đang kéo gỗ ở sông lên, Chu Hy liền bảo: 

- Trạng thử cân xem coi voi kia nặng bao nhiêu? 

Trạng biết sứ Minh muốn thử tài thì trả lời ngay: 

- Dạ được! 

Dứt lời, cẦm cân xăm xăm д1 сап voi. Đến bến sông, Trạng chỉ chiếc 
thuyên bỏ không, sai lính dất voi xuông. Voi nặng, thuyên đang nôi thì dám 
sâu. Trạng cho quân lội xuông sông, đánh dâu mép nước trên thuyên, xong lại 
sai dất voi lên. Kê đó, Trạng ra lệnh đô đá hộc xuông thuyên, dên đúng dâu ау 
thì ngừng tay. Bây giờ, Trạng ung dung cho quân bắc cân lên cân đá. Trạng 
bảo sứ Minh: 

- Ông ra mà xem cân voil 

Chu Hy ngửa mặt lên than: 

- Danh đồn quả không sai. Nước Nam thật lắm bậc kì tài! 

Ây vì Lương Thế Vinh giỏi cả về toán pháp đo lường, nên người đời còn 
gọi trạng nguyên Lương Thê Vĩnh là Trạng Lường. 


Trạng Trình 


Đó là tên người đời vẫn gọi Nguyễn Binh Khiêm vì ông đỗ Trạng nguyên, sau 
được phong đến tước Trình Quốc Công. 

Ông người làng Trung An, huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng). Thân phụ ông là 
Thái bảo Nghiêm Quận công Văn Đình, thân mẫu là bà Từ Thục, con gái quan 
Hộ bộ Thượng thư Nhữ Văn Lân. Khiêm sinh năm Tân Hợi (1491) đời vua LÊ 
Thánh Tông, mặt mũi khôi ngô, tư cách khác người. Một tuổi, Khiêm đã nói 
sõi; lên năm tuổi, bà Từ Thục dạy cho kinh sách, truyền miệng cho thơ chữ 
nôm, Khiêm học đâu nhớ đấy không quên chữ nào. Lớn lên, có ông bảng nhãn 
Lương Đắc Bằng mở trường dạy học ở làng Lạch Triều, huyện Hoằng Hoá, 
tỉnh Thanh Hoá. Học trò bốn phương đến học đông lắm. Bố mẹ liền cho 
Nguyễn Binh Khiêm vào theo học. Khiêm đã sáng dạ thông minh lại nết na 
chăm chỉ nên được thầy rất khen. Вау giờ, vua Lê Thánh Tông đã mất (1497). 
Trải qua các đời vua Hiến Tông,l232l Тас Тӧпо!2401 đến Lê Uy Mục thì nhà 
Lê đã suy đồi quá lắm. Uy Mục ngày thì bắt quân lính đánh giết lẫn nhau làm 
trò giải trí, đêm thì rượu chè tuý luý, chém người hầu rượu để mua vui. Sứ 
Minh sang phong đã làm thơ gọi Uy Mục là “vua quỷ”. Оу Mục còn bắt dân 
phu binh lính xây cung điện nguy nga, lại dung túng cho họ hàng bên ngoại 
chuyên quyền, vơ vét khiến cho trăm họ điêu đứng, kẻ trung thần thì bực tức. 
Lương Đắc Bằng đã có lần bảo Khiêm: 


- Nhà vua yêu thương kẻ ngoại thíchl2411 để cho bọn xu ninh tung hoành, ха 
ròi nguoi ngay thăng làm cho kẻ cương trực bỏ trốn; tước đã hết sạch mà 
muốn ban thưởng nữa chưa thôi, dân dã khôn cùng mà muốn vơ vét thêm chưa 
thoả; thuế má thu nhặt từng cái tơ cái tóc, tiền bạc thì phung phí như đất như 
bùn; đãi công thần như chó ngựa, coi dân chúng như cỏ rác; bạo ngược như 
thế sao giữ được ngôi báu! 

Quả nhiên, Uy Mục làm vua chưa đầy năm năm, các công thần cũ của nhà 
Lê từ Thanh Hoá đã đem quân ra kinh giết chết. Lương Đắc Bằng cùng khởi 
binh trong chuyến ấy. Lê Tương Dực được tôn lên nối ngôi. Chăng ngờ, 
Tương Dực với Uy Mục cũng một phường bạo chúa như nhau. Làm vua chưa 


dày một năm, Lương Đắc Băng đang làm quan Lại bộ tả thị lang đã phải dâng 
mười bốn cách bình ổn đất nước (Tri binh thập tứ sách) can Tương Dyc 
chớ phung phí của công, đồ tiền vào xây Đại Điện bắt dân chúng phải sưu cao 
thuế nặng phục dịch khiến cho trăm quan lớn nhỏ đua nhau vơ vét, ngang 
nhiên tham nhũng. Tương Dyc không nghe. Được vài năm, Tương Dyc bị 
triều thần giết nốt. Từ bấy giờ, quan lại trong triều chia bè phái mưu tính việc 
phê lập vua, đem quân đánh lẫn nhau. Dân chúng cùng cực không biết thế nào 
nói hết được. 

Nguyễn Binh Khiêm là người giỏi xét đoán việc đời, thấy bốn biển đắm 
chim trong cơn li loạn thì đau lòng thương cho dân cho nước. Lương Đắc 
Bằng mát. Ông thay thầy trông nom con thầy là Lương Hữu Khánh và tiếp tục 
việc truyền dạy học trò, chứ nhất định không chịu ra thi làm quan, mưu đục 
nước béo cò như người khác. Đầu năm Quý Mùi (1523), bọn Trịnh Tuy ở 
Thanh Hoá chống nhau với Mạc Đăng Dung ngoài Bắc. Hai bên đều có ý đem 
vua Lê Chiêu Tông ra làm mộc để đánh nhau. Binh Khiêm giận lắm bảo đám 
học trò: 

- Bọn ta sinh ra phải thời loạn lạc. Núi xương sông máu trăm họ đã đầy 
khắp, thế mà nhiều người vẫn muốn mượn gió bẻ măng, giao tranh hỗn chiến 
mãi chưa thôi. Giân thay! 

Năm Đình Hợi (1527), sau khi diệt trừ xong các phe phái không ăn cánh, 
Mạc Đăng Dung lên ngôi vua lập ra nhà Mạc. Việc nước tạm бп được ít lâu. 
Triều đình mở khoa thi kén nhân tài. Bạn bè đều khuyên Nguyễn. Binh Khiém 
ra ứng thi dem tài học giúp ích cho dân nước. Trông chừng thế sự vẫn suy 
đôi, triều thần đầy rẫy lũ tham quan ô lại nên ông lưỡng lự chưa nghe. Sau vì 
cha mẹ già muốn con để tiếng với đời, ông không đành lòng trái ý, miễn 
cưỡng lều chóng lên đường. Năm Canh Dần (1530), đời Mạc Đăng Doanh, 
ông thi Hương đậu Giải nguyên. Năm sau, ông đi thi Hội, vào đến kì đệ tam 
thì được tin mẹ ốm bèn bỏ thi cáo về. Năm năm sau đến khoa Åt Mùi (1535), 
ông mới lại vào thi Hội đỗ Hội nguyên, thi Đình đỗ Trạng nguyên. Bấy giờ, 
ông đã bốn mươi tư tuổi. Vua Mạc trọng ông lắm bó ngay làm Hình bộ tå thị 
lang, sau đổi sang Lại bộ tả thị lang kiêm Đông các đại học sĩ. Làm quan ở 
triều được tám năm, đến đời Mạc Phúc Hải, thấy đại thần lắm kẻ lộng quyên, 
rông rỡ đục khoét, ông bèn dâng sớ xin chém mười tám lộng thần đều là 
những kẻ quyền quý cả. Vua Mạc không nghe. Ông trả lại mũ áo, cáo quan về 
làng mở trường dạy học. 


Ông dựng một cái am con bên hó đặt tên là am Bạch Vân và lấy tên hiệu là 
Bạch Vân cư sĩ. Ông cho bắc hai cầu gỗ làm chỗ chơi mát gọi là cầu Nghênh 
Phong và cầu Trường Xuân. Lại lập một quán bên bờ sông Tuyết Giang đặt 
tên là quán Trung Tân, dựng bia nói rõ ý mình. 

Ông vốn là người tha thiết với việc dân việc nước. Hiểm vì nỗi triều đình 
đồ nát, trăm quan hư hỏng, ông không muốn đem thân vào сһӧп đua chen ninh 
hót, dần sa mình vào đám bùn nho ó ué. Bởi thế, tuy buộc lòng phải xa lánh 
công danh về án dật, ông vẫn đem hết tài trí truyền cho đám học trò, ngầm 
mong họ sẽ thay ông ra giúp đời cứu nước. Nhiều học trò danh tiếng của ông 
như Lương Hữu Khánh, Phùng Khắc Khoan, Nguyễn Dữ, Trương Thời Cử sau 
này quả đã nói được chí thầy. 

Nguyễn Binh Khiêm về chí sĩ. Vua Mạc tiếc lắm, nhiều lần có vời. Nhưng 
thấy trong nước lắm bè đảng xâu xé tranh quyền gây nạn đao binh tàn hại 
muôn dân, ông nhất định chối từ không ra. Nghĩ giận lũ quyền quý ау chỉ nghĩ 
đến lợi riêng mà gây hoạ cho thiên hạ, ông ngụ ý vào bài thơ Giét chuột дё 
bày tỏ lòng mình: 

.. Sao đảm khinh mạng dán 

Phá hoại thật tàn khốc 

Rình mò dưới lỗ hang 

Thân dân ёи căm tức 

Quấy nhiễu mát lòng người 

Tất bị người xé xác 

Thây phơi khắp thị thành 

Thit диа dièu ria bóc... 


Quận Не 


Nguyễn Hữu Cầu người làng Lôi Động (Làng Nói), giữa một vùng nước trắng 
đồng thuộc huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Мб côi cha từ nhỏ, nhà nghèo, 
Cầu phải đi ở cho kẻ hào phú trong làng. Ngày ngày chăn trâu, Cầu ngồi trên 
mình trâu lấy sáo ra thối, tiếng véo von. Cầu còn ham đánh vật, chuộng võ 
nghệ, thường cùng trẻ chăn trâu tập đánh trận giả. Có sức khỏe hơn người. 
Cầu lại mưu trí can đảm và có tài lội đưới nước như đi trên cạn nên chúng 
bạn đều tôn làm chủ tướng. Sau, bà mẹ nghĩ thương con bèn сб xin cho Cầu 
được đi học chữ. Cầu học đâu nhớ đấy, thông minh khác thường khiến cho 
nhiều công tử con nhà quyền quý giàu có phải ghen tức. Trong đám ấy có 
Phạm Đình Trọng người làng Khinh Dao, huyện Giáp Sơn cùng trấn Hải 
Dương. Trọng tiếp tục học, sau thi đậu Tiến sĩ năm Kỉ Mùi (1739). Còn Cầu 
thì bỏ văn sang học võ, nói tiếng là Hạng Võ nước Nam. Mỗi khi lâm trận, 
Cầu cầm hai thanh siêu đao múa như chớp, phi ngựa như gió, một mình địch 
nói ngàn người. 

Năm Canh Thân (1740) do con cháu họ hàng một cung phi của chúa Trinh 
bắt dân xứ Hải Dương đi lấy đá về xây nhà từ duong,[242] nạn phu dịch nặng 
nề, dân kham không nói. Lại gặp năm mất mùa đói kém, ruộng đất bỏ hoang 
thành rừng rậm, dân chết nhiều lắm. Người nào sống sót phải đi bóc vỏ cây, 
bắt chuột đồng mà ăn. Dân xứ Đông mới nói dậy theo anh em ông Nguyễn Cừ 
bên làng Ninh Xá, huyện Chí Linh vác cờ Ninh dán (yên dân) kéo nhau đi đốt 
phá nhà từ đường của vợ Chúa. Nguyễn Hữu Cầu cũng về theo, trổ tài đánh 
thuỷ trận, lập nhiều công lớn. 


Nguyễn Cừ tin yêu, mới đem con gái gả cho. Năm sau, Tân Dậu (1741), 
anh em Nguyễn Tuyên, Nguyčn Cừ bị hại. Nguyễn Hữu Cầu lên làm thủ lĩnh, 
nhận là “Đông đạo thống quốc bảo dân đại tướng quân”, đem quân đi đánh 
phá các phủ đường, các nhà quyền quý giàu có; lại апар thuyền nhẹ ra biển 
chặn bắt các thuyền buôn, lẫy được bao nhiêu thóc gạo tiền bạc đều đem về 
phát hết cho dân. Bởi thế, dân cả một vùng ven biên Đông đều hưởng ứng, 
người theo đông đến hàng vạn. Thanh thế lớn lắm. Cậu của chúa Trịnh Doanh 
là Bính Quận công phụng mệnh đi đánh Cầu, đem bảy cơ binh, bảy con voi 


mà vẫn trù trừ không dám бёр quân, phải lùi về làng Mao Điện, thuộc huyện 
Câm Giàng cách kinh đô một ngày đường để chờ viện binh. 

Chúa Trịnh thấy vậy vội sai tướng Đốc lĩnh thuỷ đạo là Trịnh Bảng thông 
suất thuỷ quân đi đánh đẹp. Dò ra chỗ đóng quân của Bảng, Nguyễn Hữu Cầu 
đem mười chiếc thuyền từ đại trại Đồ Sơn bắt ngờ đến đánh ú úp rôi rút chạy. 
Bảng thấy Cầu quân đã ít lại giả yếu thì khinh thường thúc đuôi ráo riết, theo 
đến Cửa Giai. Hữu Cầu vẫn giả vờ sợ hãi quăng khí giới chèo thuyền trồn gấp 
vào Cửa Bạc. Trịnh Bảng càng yên trí hô quân tràn tới. Vừa lúc gió nồm thôi 
mạnh, nước ngược lên to, chiến thuyền của Bảng to lớn cồng kènh không đi 
được, phải giạt vào bờ đậu lại. Bất ngờ, từ các bụi lau lách hai bên sông, 
quân Cầu đã phục sẵn, cưỡi thuyền nhẹ đồ ra vây chặt. Hữu Cầu từ phía trước 

cũng quát lại, đánh др vào. Chiến thuyền của Bảng đắm quá nửa, quân lính 
phần. bị giẾt, phần sống sót đều tìm đường tâu thoát. Trịnh Bảng biết trúng kế 
thì hết hồn, nhảy vội xuống sông trốn chạy. Chăng dë, Nguyễn Hữu Cầu nom 
thấy lập tức rẽ nước rượt theo nhanh như cá he ngoài biển, chớp mắt đã bắt 
sống được Trịnh Bảng cắp nách bơi về, ném lên thuyền cho quân sĩ trói lại. 
Việc áy là vào nám Nhàn Tuát (1742). Sau trận Cát Bạc, danh Nguyễn Hữu 
Cầu nồi như sóng cồn, một mình trấn giữ một dải biển Đông từ Đồ Sơn đến 
Vân Đồn. Quan quân Trịnh phục tài thuỷ chiến của Cầu, đều gọi Cầu là Quận 
Не... 

Tin Trịnh Bảng thất trận, bị bắt sống làm kinh động cả triều đình. Chúa 
Trịnh vội họp quần thần bàn việc đối phó, sai đại tướng Hoàng Công Kỳ 
thông lĩnh hai đạo thuỷ bộ cùng bọn đốc lĩnh Trần Cảnh, Vũ Tá Liễn điều hết 
hai mươi tắm cơ thuyên đánh Сам. Tuy vậy, Công Kỳ vẫn lo ngại bèn tâu xin 
tướng thuỷ đạo là Nguyễn Đăng Ніёп coi quân Tứ Trạch cùng theo Kỳ đi đánh 
Сам. Chúa Trịnh ưng thuận. Năm Quý Hợi (1743), Kỳ đem quân đến đóng ở 
Thanh Hà, Cầu bát thần đang đêm đem đại quân đến đánh úp. Kỳ thua to, Cầu 
tiếp tục tung binh vây khốn Hoàng Công Ку. Cầm cự được hơn mười ngày, Kỳ 
cho thám tử lén về triều đình cáo cấp. Chúa Trịnh cả sợ, vội điều tướng giỏi 
nhất triều đình là Việp Quận công Hoàng Ngũ Phúc cho làm thống lĩnh, cho 
Công bộ hữu thị lang Phạm Đình Trọng làm Hiệp thống lĩnh đem quân kì đạo 
đi ứng cứu. Quân Phúc vừa đến huyện Vĩnh Lại thì gặp quân Cầu mai phục 
sẵn đồ ra chẹn đánh, không sao tiễn được phải đóng lại ở làng Tranh Xuyên. 
Tán lí Vũ Khâm Lân bàn với Hoàng Công Kỳ: 

- Nay giặc đương phải chống với quân của Việp Quân công chắc dồn nhiều 
lực lượng lên mặt trước. Vậy ta nên thừa dịp đánh phá mặt sau tất thoát được. 


Kỳ nghe theo, nhân đương đêm liêu chết phá vây đánh ra cửa Ngư Đại, 
huyện Thanh Hà, cướp đường mà trốn về Tranh Xuyên, hợp binh với Hoàng 
Ngũ Phúc cùng đánh lại Cầu. Nguyễn Hữu Cầu núng thé phải lui về Đồ Sơn. 
Bọn Phúc, Kỳ thúc quân rượt theo. Tuy tướng của Hoàng Ngũ Phúc là Trịnh 
Bá Khâm được lệnh đi tiên phong, dẫn quân hăm hở tràn tới. Không ngờ, Đồ 
Sơn hiểm trở, thuỷ quân của Cầu vốn thiện chiến lại dùng thuyền nhẹ nên thoắt 
ân thoắt hiện. Khâm không biết hướng nào mà đuổi. Thinh linh, quân Cầu từ 
phía sau đánh thúc lại, Khâm chưa kịp trở tay, bị một mũi giáo chết ngay. 
Quân Trịnh hoang mang sợ hãi, gọi quân Cầu là “Giặc ma trơi”. Bọn Ngũ 
Phúc, Công Kỳ phải lui binh để chấn chỉnh đội ngũ. Chúa Trịnh được tin, 
xuống chỉ khiến trách Hoàng Ngũ Phúc, Phạm Đình Trọng và triệu Hoàng 
Công Kỳ về kinh hỏi tội. Phúc và Trọng bị khiến trách thì tức lắm, năm sau 
Giáp Tý (1744) lại dốc hết đại binh ra Đồ Sơn quyết chiến với Nguyễn Hữu 
Cầu. 

Trọng gửi cho Cầu một về câu đối chữ Hán đe dọa: 

- Thổ diệt bán hoành: thuận giả thượng, nghịch giả hạ. 

(Nghĩa là chữ “thổ” cắt đi một nửa nét ngang: khi để xuôi là chữ “thượng”, 
khi dé ngược sẽ thành chữ “hạ”. Y bảo: néu Cầu chịu quy thuận thì sẽ аё уёп, 
bằng chống lại tất sẽ bị diệt). 

Cầu gửi câu đối lại để tỏ thái độ: 

- Ngọc tàng nhất điểm: xuất vi chúa, nhập vi vương. 

(Nghĩa là chữ “ngọc” giấu trong mình một chấm: nếu đưa ra sẽ là chữ 
“chúa”, bằng cất đi sẽ thành chữ “vương”. Ý nói: một là làm chúa, hai là làm 
vua, chứ không thèm hàng). 

Bọn Ngũ Phúc, Đình Trọng tức giận xua quân ò ạt tién đánh. Quân Nguyễn 
Hữu Cầu dựa vào núi vào biển làm thế cố thủ, khi tién khi lui. Bọn Phúc, 
Trọng tuy quân đông thuyền nhiều mà đánh liền máy trận vẫn chưa làm gì 
được. Đã thế, ban đêm, Cầu dẫn quân bản bộ lặn xuống nước tìm tới đục 
thuyền quân Trịnh cho đắm hoặc bất ngờ leo lên giết chết. Quân Trịnh bủa 
lưới dưới nước để cản bắt, Cầu xé lưới chui vào lẹ như không. Một lần, 
Trọng đang ngồi trong soái thuyền, bỗng thuyền khẽ động, chớp mắt thấy một 
người xách đao từ dưới nước vọt lên, chém tên lính canh một nhát chết tươi 
rồi sẵn tới. Trọng nhận ra Cầu thì hết hồn, may vớ kịp gươm chống đỡ và hô 
hoán rầm rĩ cho vệ sĩ cùng xông vào ứng cứu mới thoát chết. Từ bấy giờ, 


quân tướng Trịnh sợ lắm, càng khiếp vía Quận He. Bọn Phúc, Trọng phải cho 
trải chiếu che kín mặt sông quanh nơi thuyền đóng đề phòng ngừa. 

Cứ thế, Cầu cầm cự liền năm sáu tháng trời. Quân Trịnh bị thua thiệt nhiều 
mà vẫn chưa dẹp xong. Chúa Trịnh lại xuống dụ khién trách, thúc bọn Phúc, 
Trọng phải liều chết mà đánh. Sau Ngũ Phúc và Trọng chia quân làm hai ngả 
cùng tién, có chiếm Тау núi cao lập đôn luy nhom xuông thuy trại của Cầu. Kế 
đó, sai quân chặt mây trăm cây thông đục rông ruột, nhài sỏi đá và thuốc súng 
vào, bên ngoài đánh đai sắt rồi châm ngòi từ trên cao lăn xuống. Cầu cho 
quân dùng ván làm mộc dé che. Quân Trịnh lại dùng nhựa thông trộn với vải 
vụn, sỏi đá và thuốc súng ném xuống đốt cháy ván. Quân Cầu bị bát lợi chết 
nhiều, thua to. Bọn Phúc mừng lắm, truyền quân bó vây chặt. Trọng bảo: 

- Phen này thằng He có chui xuống biển cũng không thoát! 

Dứt lời, thấy Cầu cưỡi thuyền thách đánh. Trọng hô lớn: 

- Ai chém được đầu giặc He sẽ trọng thưởng! 

Quân Trịnh thấy Cầu một mình một thuyền thì đồ xô lại vây bắt. Cầu gluong 
buóm chay. Bọn Phúc, Trọng ào ào đuôi theo. Mây trăm quân còn lại của Cầu 
thừa cơ cướp đường, thoát hết. Cầu chỉ chờ có thế, bèn nhảy üm xuống biên, 
biến mát. Bọn Phúc, Trọng không biết thực hư thế nào, phải đóng quân lại tìm 
kiếm. 

Ít lâu sau, thình linh Nguyễn Hữu Cầu xuất hiện ở Kinh Bắc (Bắc Ninh). 
Quân lại đông, có đến hàng vạn. Cầu đánh Nhã Nam (Yên Thế), tướng Trịnh 
là Nguyễn Đức Ánh cưỡi voi đốc chiến. Cầu phóng ngựa như bay xộc tới 
phóng một đao trúng tay phải Ảnh, gàn gãy. Ánh xé vạt áo toan buộc. Cầu kịp 
quay lại tung đao giết chết. Em Ánh là Hữu tướng quân Nguyễn Đức Thân 
liều mạng thúc quân lại Cướp xác, cũng bi Cầu chém đầu tại trận. Quân Trịnh 
tan tác như đàn ong vỡ tó. Trấn thủ Kinh Bắc là Trần Đình Miên nghe tin 
chăng lành vội đem binh lên đóng ở Chợ Chay (Yên Dũng, Bắc Giang) để cản 
nhưng không lại, phải lui vê Thị Cầu đắp thành cao, rào chông cô thủ. Cầu 
dẫn quân tràn tới, chỉ một trận chiếm ngay Thị Cầu. Bọn Trần Đình Miên tháo 
chạy vè trân thành Kinh Bắc. Rồi trấn thành Kinh Bắc cũng mát nốt. Miên và 
Đốc đồng Vũ Phương Đề phải bỏ cả ấn tín để thoát thân. 

Thanh thế của Quận He càng lừng lẫy. Đường Quận He thông đến tận bến 
Bò Đề (Gia Lâm, Hà Nội) bên bờ bắc sông Nhị Hà. 

Chúa Trịnh lại một phen bó vía, vội cử Định Văn Giai làm Thống lĩnh 
Thượng tướng quân coi cả bốn đạo binh. Bồi tụng Ngô Đình Oánh làm tán lý 


cùng theo đi đánh Cầu. Giai vượt sông Nhị Hà sang bờ bắc, thây thê Quận He 
lớn quá nên cứ chùng chỉnh chưa dám tién ngay. Sau, chúa Trịnh phải xuống 
chỉ thúc giục, Giai mới đem quân tiến lên. Вау giờ, Nguyễn Hữu Cầu đang 
đóng ở Xương Giang biết chuyện ấ ây thì gọi tướng tâm phúc lại bảo nhỏ, dặn 
cứ thế, cứ thế. Hôm sau, có tin truyền đi cho các quân tuần tiếu: 


- Hễ có chiếc võng nào vào trại ta thì cứ để mặc cho vảo. Không được hỏi 
han cản trở. 

Chiều hôm ấy, quả có một chiếc võng sang trọng tiến vào đại bản doanh 
của Nguyên Hữu Câu, lát sau mới trở ra. Liên đó, Nguyên Hữu Câu họp quân 
tướng lại, nói cho khăp cả cùng biết. 

- Tướng Định Văn Giai muốn theo ta nhưng không tiện công nhiên ra hàng 
nên đến mật ước là sẽ giả vờ bi bắt sống. Vậy mai ra trận, hễ thấy Giai, mọi 
người phải nhanh chóng sắn lại bắt Giai điệu về. Ai làm được việc ấy sẽ có 
thưởng to! 


Không ai biết đó là diệu kế của Cầu. Bởi thế, quân sĩ của Giai cứ nghỉ про 
chủ tướng mà ngã lòng; còn quân tướng của Cầu thì mung гб, vừa glao chién 
dà ào ào xóng tói, hó hét dói bát sóng Giai. Thé manh рйр trám làn khi 
thường. Chóc lát, quân Giai tan vỡ hết. Ba con của tướng Đinh Văn Giai theo 
cha đánh Nguyễn Hữu Cầu thì một bị chém chết ngay tại trận, còn hai con 
khác phải liều chết che chở nên Giai mới thoát chết. 

Chúa Trịnh thấy quan quân đánh mãi không thắng thì vừa tức giận, vừa 
thầm phục tài Nguyễn Hữu Câu nên bụng cũng muốn thu phục. Bọn cận thần là 
Đỗ Thế Giai và Nguyễn Phương Đĩnh biết ý chúa, bèn tâu: 

- Cầu là tay kiệt hiệt. Có dốc hết binh lực mà tiếp tục đánh hắn cũng còn 
khó nhọc, chưa biết đến bao giờ mới trừ được. Nay ta nên lây chức tước mà 
chiêu dụ, cho Cầu được hưởng những ân điên của triều đình như Hoàng Phùng 
Со.12431 Như vậy, vừa không tón hại binh lực, vừa thêm được kẻ bề tôi có tài, 
йу là kế hay hơn cả. 

Chúa Trịnh ưng thuận, sai Nguyễn Phi Sảng làm trung sứ đến phong cho 
Nguyễn Hữu Cầu chức Ninh Đông tướng quân, tước Hướng Nghĩa hàu; các bộ 


tướng của Cầu đều tuỳ theo cấp bậc mà phong quan chức và thưởng cho nhiều 
vàng bạc. Phi Sáng đến gặp Hữu Cầu, Cầu chưa quyết. Các bộ tướng của Cầu 
vốn là dân nghèo bị bức bách, bàn cùng quá phải nỗi lên chống lại; nay thấy 
triều đình chiêu dụ như thế thì đắc chí, cho là được nên có ý thuận theo. 
Chàng ngờ, Phạm Đình Trọng từ lâu vẫn có ý thâm thù Nguyễn Hữu Cầu, biết 
tin ấy thì tức tối bèn dâng tờ khai can ngăn chúa Trịnh. Rồi Trọng bát thần 
đem kì binh bí mật lén tới đánh úp. Quân tướng của Cầu đang để tai ngóng 
chuyện chiêu dụ, việc canh phòng do đấy có phần bê trễ. Nay bị quân Trọng ô 
ạt đánh lén thì thua to, tan hết. Nguyễn Hữu Cầu phải dẫn quân bản bộ cướp 
thuyền ra biển trón vào Nghệ An. Đến noi, lại bị bão, thuyền vỡ, Cầu bơi 0101 
nên thoát chết lên bờ được. Bấy giờ, Trong cũng dẫn đại quân hai đạo thuỷ bộ 
kịp vào vây hãm. Thế cùng lực kiệt, Cầu đành bị Trọng bắt ở chân núi Hoàng 
Mai (Nghệ An) đóng cũi sắt giải về kinh. Việc ấy là vào năm Tân Mùi 
(1751). 

Trên đường đi, Nguyễn Hữu Cầu vẫn ung dung làm bài thơ Chim trong 
lông đề ngâm ngợi và dé ngụ chí lớn của mình: 

... Mặc bay đông ngữ tây đàm 

Chờ khi phong tiện dứt giàm ván lung 

Bay thắng cánh muôn trùng Tiêu Hán 

Phá vòng уйу bạn với kim ô.. [244 
Văn khí mạnh mẽ khác thường, xưa nay chưa có thơ nào hào hùng đến thế! 


Hải Thượng Lãn Ông 


Năm Nhâm Dần niên hiệu Cảnh Hưng thứ bốn mươi ba (1781). Ở Khương 
Đình, tây nam Thăng Long, có một ngôi nhà nhỏ khang trang, sạch sẽ. Nhà ấy 
của một người tên là Sự làm nghề bốc thuốc. Bạn Sự là Tổng Thuần thấy Sự 
là người hiểu đạo mới đem cho bộ Tâm linh.12451 Sự mừng lắm, ngày đêm 
học tập, tay không rời sách, chàng bao lâu nồi tiếng thầy thuốc giỏi ở kinh đô. 

Sự chỉ khao khát có một điều là được bái yết người viết bộ sách quý đó. Ngặt 
vì đường xa ngàn dặm, nhà còn mẹ già, không sao đi được, Sự bèn lập bàn 
thờ sống vị tôn sư, sớm chiều hương khói để báo ơn Hải Thượng Lãn Ông. 


Cậu Chiêu Bảy thành ông lười 

Vị danh y lừng lẫy cả một thời Lê Trung Hưng ấy là người thế nào? Ông tên 
thật là Lê Hữu Trác sinh năm 1720, quê làng Liêu Xá, huyện Đường Hào, 
Trấn Hải Dương.|246Ì Nhà Trác máy đời khoa bảng. Ông, cha, chú, bác, anh 
em sáu người đều đỗ tién sĩ, làm quan, có người đến tước quận công. Năm 
Trác lên mười, bố là quan Ngự sử Lê Hữu Mưu đưa lên học ở Thăng Long, 
ngầm mong cậu Chiêu Bảy nối nghiệp nhà. 


Hồi ấy, Trác hay được cha dắt vào cấm thành. Lầu son gác tía trùng trùng, 
nhìn choáng cả mắt. “Ngoài cung điện, lính tráng chầu chuc, kiệu võng các 
quan qua lại như mặc cùi. Vậy mà những năm sau, mỗi lần удо thăm cung 
vua, điện đài vẫn đấy nhưng ngoài điện trong triều văng vẻ, cỏ mọc lên thêm. 
Trong khi đó, bên phủ chúa: cung gác nhà chúa, dinh Chánh Đường và Lục 
phiên|27Ì ngày một san sát quanh co, toà ngang dãy dọc. Thị vệ trấn giữ cửa 
cung, quân lính canh gác dinh thự ngày đêm thay nhau xét hỏi những ai ra vào. 
Tiếng người g1ữ cửa truyền báo rộn ràng. Quan lại ở Thanh — NghỆ ra, ở nội 
trắn|248l ngoại trán|249] về đều đến châu, tấp пар như đi chợ. Tiếng xôn хао 
loang dàn khắp kinh thành: 

- Nhà Chúa chuyên quyền lán át. Nhà vua có nước mà không được dự, phải 
khoanh tay rủ áo ngôi trên ngai vàng. 

Trong cung điện thì vua, chúa giành giật nhau bá quyền. Ngoài đường phố 
Thăng Long nhan nhàn bọn “sinh đồ ba quan”l250Ì xu thời chỉ biện bác lém 
linh тау câu học lỏm bọn “tri phủ máy nghìn”Í#Š!H cậy tiên mua danh, theo 
đòi hóng hớt, chàng ích gì cho người đời. Chúa Trịnh Giang mê say tửu sắc, 
bị bệnh sợ ánh sáng. Kinh thành cắm đèn йот ban đêm rất ngặt. Kế đến xảy ra 
nội biến trong vương phủ: anh em nhà chúa tranh đoạt nhau ngôi báu... Những 
việc ấy khiến Chiêu Bảy đang hăm hở tìm đường tiến thân bằng khoa cử dần 
dần sinh lòng ngao ngán. Lòng neón ngang bối rối, Chiêu Bảy đã kí thác vào 
thơ: 

Sang Tân lòng những ngập ngừng 

Tìm đường về Hán xem chừng không xong 

Bề hó trôi giạt luống không 

Cho người tráng chí coi lòng như điển. 

Năm Canh Thân (1740), Lê Hữu Mưu qua đời. Chiêu Bảy đưa lĩnh cữu cha 
về an táng ở quê nhà. Hết hạn cư tang, Chiêu Bảy cảng phân vân. Có người 
bảo: 


- Binh lửa khắp nơi. Con trai thời loạn sao chịu giam mình già đời trong 
phòng sách? 

Chiêu Bảy gât gù suy nghĩ: 

- Minh đã mười năm đèn sách cũng chăng thấy có gì đắc ý. Nay bốn 
phương náo động, đó chăng phải là thời kẻ trượng phu mong mỏi hay saol 

Bèn giã nhà lên đường tòng quân. Thời ấy, ở trấn Hải Dương có làng Mi 
Thử là quê bà Võ Thái phi, mẹ của chúa Trịnh Giang và Trịnh Doanh. Con 
cháu trong làng ў thé nhà chúa bắt dân đi phu lấy đá vé làm nhà từ đường. Tất 
cả bốn phủ thuộc trấn Hải Dương phải cung câp người đi khiêng vác; hê anh 
đi thì em mới được về. Nạn phu dịch rất nặng nề. Dân không thể kham được 
mới theo lời chiêu tập của con бпр Nguyễn Mại là Nguyễn Сї, Nguyễn Tuyển 
mà nói dậy, ghép tre làm nón dâu, vót nứa làm giáo, kéo nhau đi đốt phá các 
trấn ti trị sở, không ai kiềm chế nói. Sau Tuyển, Cừ, Nguyễn Hữu Cầu - tục 
201 là Quận He — lên làm thủ lĩnh. Dân theo càng đông có tới hàng vạn. Kinh 
đô và các trấn đều rung động. Quan quân có lần bắt được người trong đám 
chống lại triều đình, tra hỏi: 

- Nhà ngươi cũng là người di học sao lại theo đảng nghịch? 

Người ấy đáp: 

- Đã lâu nay, trên thì nhà vua, nhà chúa nghi ngờ lẫn nhau ngắm ngầm tính 
chuyện chăng hay, anh em nhà chúa tranh giành ngôi báu; dưới thì trăm quan 
chia bè kết đảng bo đỡ xu ninh dé tha hồ mà đục khoét, các nhà quyền quý thế 
gia, các quan lại nha môn đua nhau sách nhiễu, bức bách muôn dân để mưu 
giàu có sung sướng, họ hàng được nhờ. Chính sự đều đồ nát, danh phận không 
rõ ràng, còn nói chi đến chuyện thuận nghịch? 

Nghe chuyện ấy, Chiêu Bảy bát giác giật mình. Máy năm nay, cảnh quan 
quân mượn cớ đẹp loạn dé thả sức đốt phá cướp bóc... ngày nào Chiêu Bảy 
cũng thấy. Cả một trán Hải Dương bị tàn phá xơ xác. Ruộng đất hầu như thành 
rừng rậm. Giống gấu chó, lợn lòi ở đâu về đầy cả ngoài đường. Những người 
sống sót phải bóc vỏ cây, bắt chuột đồng mà án. Người người ngơ ngác, 
thương hại vô cùng. Chiêu Bảy bỗng thấy tinh thần mệt mỏi rã rời. Nhiều đêm 
cứ {тап trọc không sao chợp mắt. Вау giờ Hải quận công Phạm Đình Trọng 
cho người lại mời Chiêu Bảy cùng hợp sức chống Nguyễn Hữu Cầu, hứa hẹn: 


- Việc bái tướng phong hầu là ăn thua ở trận này. 
Chiêu Bảy không theo, bụng nghĩ: 


- Ta há chịu đem mình bán rao nữa и? Đáng giận cho ông trời bắt ta khó 
nhọc, nào được ich gì! 

Bèn nhất định cởi giáp treo gươm, xem công danh như vật bỏ, về núi 
Hương Sơn (Hà Tĩnh) dựng lêu nuôi mẹ, không biệt có phải уі thê Chiêu Bảy 
đã nhận mình là Гап Ông: ông Lười. 


Lười nhác với công danh 

Từ ấy, Lan Ông giấu tăm án tiếng, chuyên tâm nghề thuốc lẫy việc chữa 
bệnh cứu giúp người đời làm vui, cho việc vê với thiên nhiên cây cỏ là thú. 
Ват đốt ngón tay như thế đã ba mươi năm. Năm Гап Ông ngoài sáu mươi tuổi 
bỗng có chỉ truyền của phủ chúa triệu về kinh chữa bệnh cho Đông cung thế 
0.12521 Một anh học trò nơi thôn xóm bỗng nhiên tiếng tăm động đến tai chúa, 
bốn bề nghe danh, theo lẽ thường tỉnh tất phải thấy tiền đồ rất có triển уопр, 
mả mừng không xiết Кё. Lãn Ông không thế. Được tin, người cứ ngân ngơ 
canh cánh bên lòng; bụng cứ ân hận mãi: 

- Sao mình đã đi ân mà chưa án kín để cái danh hào kia làm luy đến nông 
nỗi này! 

Bèn tìm cách nói lót với quan thự ітапі2531 nhờ viết hộ tờ khái dâng chúa, 
mượn cớ già yếu xin miễn về kinh. Con cái thấy thế sợ phải уа to đều hết sức 
van nài. Mãi sau, Lãn Ông đành chịu đi... 

Bước chân vào phủ chúa, Lãn Ông mới hay cái cảnh giàu sang của bậc 
vương giả. Quanh co hơn một dặm, đâu đầu cũng là lâu đài, đình, рас, cửa 
ngọc rèm châu long lanh chiếu xuống đáy nước, сао уй tận trời xanh. Hai bên 
đường toàn là những hoa thơm cỏ lạ, những loài thú quý, những con khướu 
hay, chim đẹp hót vang bay nhảy. Từ dưới йаг bằng nhô lên một проп núi cao. 
Cây có thụ toả bóng che râm mát. Một cái cầu lan can bàng đá hoa bắc ngang 
qua dòng nước uốn quanh. Lãn Ông vừa đi vừa ngắm: 


- Thực không khác gì một cảnh tiên! 

Ngày ba bữa, chúa Trịnh Sâm ban cho cơm ngy 54l ăn. Mâm vàng chén 
bạc, đô ăn toàn là của ngon vật lạ. Làn Ong vân nhât định không chịu ở trong 
phủ chúa đê châu chuc hầu hạ thuôc thang, cứ năng nặc xin ra ở ngoài. Chánh 
đường Huy quận côngl255Ì phục tài Іп Ông nên lấy lễ tiếp đãi rất hậu. lưu lại 
nghỉ trong dinh người em và cử người phục dịch chu đáo. Гап Ong nghĩ bụng: 

- Mình đã không chịu lệ thuộc người ta thì mình phải kiên quyết chối từ 
mới được. Bây giờ, mình phải tìm một nơi trọ ở ngoài dinh đê được tự do và 
bạn bè đên chơi cho tiện. 

Rồi cố xin ra bằng được. 

Hôm vào thăm bệnh thế tử về, người nhà Chánh đường ghé miệng vào tai 
Гап Ong nói khẽ: 


- Con xin mừng cụ! Thánh thượng đã chuẩn ban cho cụ hai mươi suất tuỳ 
hành ашап, 1256] bồng lộc thì như quan hộ phiên câu kê.l2571 Ngày mai, cụ sẽ 
nghe truyền mệnh. 

Lãn Ông thấy thế thở dài, thầm nghĩ: 

- Được đề cử thế này thì người ta không tha mình đâu. Đã chịu mệnh thì sau 
này muôn từ chôi cũng không được nữa. Chi băng ta cáo ôm không vào. Bèn 
sai tiểu đồng mang thư nói với Quận Һач!?581 nhờ thưa lại với Chánh đường: 
“Lan tôi đêm qua cảm lạnh, đâu dau mình nóng, không thé vào châu... ”. 
Được ít hôm, Trịnh Sâm xuóng chi triệu Гап Ong phải vào căt thuôc cho chúa. 
Гар Ong vào, Sâm dùng thuôc thây đỡ, truyền gọi đên khen: 

- Uống chèl252] của nhà ngươi đã thanh thái, cử động đã nhẹ nhàng, dễ chịu, 
bụng đã thây đói hơi muôn ăn. 

Chánh đường tâu: 

- Con vốn lắm bệnh nên lo kiếm thuốc, mời khắp các thầy. Khi con phụng 
mệnh vào Hoan Châu (Hà Tĩnh) thì gặp người này. Опе ta là kẻ quê mùa ăn 
nói vụng về nhưng về mặt hiểu sâu sắc у 1512601 thì tưởng thầy thuốc trong 
thiên hạ không ai hơn được! 

- Các quan chầu ở phủ chúa hôm ấy ai nấy đều mừng cho Гап Ông. Duy Гап 
Ong nghe Chánh đường tâu vậy thì dựng cả tóc gáy: chuyên này thì mặc vào 
vòng, trời cứu cũng không thoát được! 

Lan Ông lui ra về điểm nghỉ. Quan Thạch Trung Hầu từ trong cung сат ra, 
vào điêm nói: 

- Phụng chil261l ra ban thưởng cho cụ đây. 

Lãn Ông ngây người cứ trân trân nhìn ngó. Chánh đường bực quá xẵng 
ĐIỌNE: 

- Cụ quỳ xuống! 

Lãn Ông quỳ xuống. Thạch Trung Hầu xướng: 

- Kính mừng: vâng lời thánh chỉ ban khen lão sư vào châu đối đáp ró ràng 
lại hiêu mạch. Nay ban cho một cái thái nguu. Lai së ban áo mát ао âm đê 
tiện khi vào châu. 

Chánh đường bảo Гап ông đứng dậy. Гап Ông đứng dậy. Tưởng Гап Ông 
biệt ý đứng lên lay tạ, ngờ đầu Гап Ong chỉ đứng dậy rôi у ra, Chánh đường 
đành bảo Thạch Trung hâu: 


- Xin bác chiếu lệ cho. 

Lãn Ông hỏi nhỏ viên nội quan: 

- “Chiếu lệ” là thế nào? 

- “Chiếu lệ” là theo lệ. Phàm được ban tứ thì mình phải lạy. 

- “Thái nguu” là cái gì? 

- “Ban cho một cái thái nguu” là ban cho mười quan tiền. 

Lãn Ông vỡ nhẽ, cứ bám bụng cười thầm. Chánh đường biết Т ап Ông không 
lầy việc được ban lộc làm vinh nên đe khéo: 

- Cụ phải về nhà ngay dé sắm sửa áo mũ sáng mai vào châu. Ban tứl262 là 
việc quan trọng không thê coi thường. Nêu ngày mai vào châu mà còn như thê 
này thì tức là coi thường ân huệ của nhà vua. Tội đáng chêt đây! 

Từ hôm lên kinh, khi ra vào phủ chúa dinh quan, Lãn Ông vẫn cứ mặc bộ 
quân áo vải tuênh toàng của người thôn dà. Có lân thây cách ăn mặc lạ lùng, 
thị vệ đã toan giữ lại. Giờ được chúa Trịnh triệu vào ban thưởng, sợ Гап Ông 
cứ thê nữa, Chánh đường là người tiên cử tât bị vạ lây. Bởi thê, Chánh đường 
mới net trước. Гап Ong biết vậy, nghĩ thâm: 

- Ta vốn chăng thiết gì danh lợi. Nay búa riul263l ở trước mặt, ta hãy tạm 
thời nhận rôi sau sẽ vứt đi, không muộn! 


Chăm chữa bệnh cứu người 

Lãn Ông rời dinh em Chánh đường ra ở trọ bên ngoài chưa được nửa tháng 
mà quan lại công khanh đã nhiều người biết tiếng. Kẻ đến xin đơn, người nhờ 
chữa bệnh ngày đêm, xe ngựa kiệu võng đi lại rất ồn ào. Lãn Ông cũng phiền 
lòng, nghĩ bụng: 

- Lúc đầu, mình cũng chỉ muốn kiếm đủ tiền tiêu thôi. Không ngờ nay lại 
nhiêu gâp mây lân. Nhưng công danh mình chăng thiệt, nữa là cái lợi. Đã vậy 
thì hơi đâu mà thù tiêp người ta. 

Một lần, vì né người bạn của anh, Гап Ông đến chữa bệnh cho viên đại 
thân làm Tham tụng tả binh. Bệnh đã nặng lại lâu ngày nên rât nguy kịch. Гап 
Ong cô sức cứu chữa, mười phân đã giảm дёп ba bón. Nhưng viên quan đã 
nhiêu tuôi lại đa mang ttu sắc, khiên tính mệnh viên quan không sao cứu уйп 
nôi. Lãn Ong đành cáo từ mà than răng: 

- Có thuốc nào cứu chữa được số mạng các vị khanh tướng. 

Rồi bảo với đám học trò đi theo mình: 

- Những kẻ giàu sang khi vui, khi giận dữ thay đổi rất thất thường. Nếu ta 
tìm cái vinh ở nơi họ thì phân lớn chỉ mua lây cái nhục. 


Lại dặn đi dặn lại: 

- Nghề làm thuốc không phải là nghề. cầu danh lợi. Không nên ау kẻ giàu 
sang quyền quý mà sốt sắng xu phụng để kiếm tiền tâng công. Chớ thấy người 
nghèo khó cô đơn mà không chịu hết lòng, sống chết mặc bay. Những người ăn 
ngon mặc đẹp không lo không có người đến chữa. Chứ những người ở nhà 
tranh vách nát không đủ sức đón thầy thuốc, nếu ta chăm lo đến họ một chút, 
họ sẽ có thêm tuôi thọ. Không được ngại đường xa mưa gió, không được sợ 
đêm hôm khuya khoắt. Hễ mời là đi, đã đến là chữa. Ngoài việc cho thuốc, 
còn phải tuỳ sức mình mà trợ cấp tiền gạo cho họ nữa, vì có thuốc mà không 


có cơm thì cũng khó sống nói. Có lo cho họ mọi mặt như thế mới đáng gọi là 
lương y.l264Ì 

Rồi Тап Ông Кё cho đám học trò nghe một chuyện cũ ở Hương Sơn... 

Вау giờ, một người dân chải tên là Thuộc có con gái mười ba tuổi mắc 
chứng đậu mùa. Người ây mời Гап Ong dên chữa. Lúc đầu, Lan Ong không đê 
phòng là phát đậu. Thây đứa bé sôt cao, mê man nói nhảm, Гап Ong căt bài 
thuôc hạ nhiệt. Nhưng nóng vân không lui, cơn sôt kéo dài liên miền. Гап Опо 
ngày ngày đi lại thăm nom không hê trê пат. 

Sang ngày thứ sáu, buổi sáng, đã ngờ là chứng đậu. Đến tôi, đốt đuốc đến 
xem, soi đèn quả là như vậy. Lúc đó, đứa bé bỗng thêm chứng chướng 10 
bụng, đau tức. Sẵn thuốc mang theo, Lãn Ông bốc ngay một thang để giải biến 
chứng. Tới khuya, Lãn Ông mới rời thuyền dò dám về nhà. Vừa đặt mình nằm, 
chợp một lát, gà đã gáy гап. Гап Ông vùng dậy xăm xăm tới thăm. Hôm ây, 
trời nóng lắm. Đi bộ đến đã vất vả, thuyền của người dân chài ấy thì bé nhỏ 
op ep, lại phải che kín trong khoang dé tránh gió cho con bệnh. Гап Ông cứ 
phải luôn tay lau mô hôi. Đứa bé mụn mọc dày như trứng tám. Nhat, nuôt đứa 
bé đều kêu đau, kêu vướng trong cô họng. Mình nóng rát như lửa. Mặt đã hơi 
sưng. Nhìn đứa bé nằm thiếp đi mê mệt, Lãn Ông càng vã mồ hôi, bát giác 
kêu lên: 

- Sức đã suy kiệt lắm rồi! Cơ sự này khó mà qua nổi. Xin mời người khác 
may ra cứu vớt được chăng? 

Län Ông ra về lòng nặng như chì. Còn vợ chồng nhà Thuộc thấy thé thì rụng 
rời chân tay. Nghĩ là Һау lang sợ nhà mình nghèo không trả được tiên thuôc 
nên không chịu hêt lòng, vợ chóng mới bảo nhau nhặt nhanh tât са dó nghệ 
đem сат bán. Săm sửa lê vật chu tât, vợ chóng đội mâm дёп, trên có cả năm 
quan tiên dài. Hai người hêt sức vật nài: 

- Vợ chồng tôi vất vả mới được mụn con. Chàng may cháu bị bệnh nặng. 
Chúng tôi là con nhà cua óc, lại vì quá lo sợ nên sơ ý quên mât lê nghĩa. Xin 
thây rủ lòng thương nghĩ lại, ra tay cứu vớt. Vợ chóng tôi không dám quên ơn. 

Lại vừa khóc vừa nắn nì: 

- Lễ bạc lòng thành, thầy giúp cho. Thầy không chữa, chúng tôi còn biết 
trông cậy vào đâu! 

Đoạn, cứ để mâm lễ vật, đi giật lùi vái lạy mà ra. Trước cảnh tượng đó, 
Lan Ong động lòng nghĩ ngợi: 


- Ta đã từng thê với lòng mình phải dốc sức làm những việc phải, phải cứu 
giúp kẻ nghèo hèn hoạn nạn, để khi ngâng lên trông trời, cúi xuông ngó đất 
không đến nỗi phải hó then. Người kia chính là kẻ đương tìm cái sông trong 
chỗ chết nên thật lòng nhờ cậy. Lë nào ta lại vô tình không chịu gắng sức. 
Nghĩ vậy, Гап Ông bèn sai trẻ gọi vợ chồng nhà Thuộc trở lại mà bảo: 

- Không phải tôi khinh bác nghèo mà không giúp đỡ. Chỉ vì sức tôi không 
chịu női khó nhọc đó thôi. Trước kia, bác còn có bát ăn, tôi không chữa thì có 
thầy khác chữa. Nay, bác sa sút tất họ không chữa cho đâu. Thế thì tôi phải có 
chữa vậy. Có điều bệnh cháu mười phần chết chắc tám. Phải không tiếc thuốc 
men, không nề vất vả, may ra nhờ âm đức của nhà bác, tôi mới cứu được 
cháu. Số tiền bác cầm đến hãy mang về mua gạo củi. 

Dứt lời, Lãn Ông thắp đuốc theo chân vợ chồng nhà Thuộc đến thuyền xem 
bệnh. Lúc ấy, đứa bé bụng chướng to hơn, họng càng thấy vướng đau. Lãn 
Ông suy tính rồi bốc thuốc cho uống. Hai ba hôm sau, đứa bé đi ngoài được, 
khỏi hắn chướng bụng, họng cũng bớt đau. 

Ngày thứ tư, đậu mọc đều chi chít toàn thân. Người vẫn sốt. 

Ngày thứ bảy, các nốt đậu đã bắt đầu mung mủ. Sốt hạ dàn. 

Ngày thứ tám, mủ đã hơi vàng. Lúc này mùi đậu råt thối. Гап ông khấp khởi 
mừng thầm cho là khí độc đã ra hết. Bất ngờ đứa bé bỗng lên cơn sốt rét, 
người run cầm cập. Rồi trên thô dưới tả. Đậu chuyền thế đảo áp trắng xám. 
Lãn Ông vò đầu suy tính: 

- Quyết không phải là chứng đậu ' quay quả” như sách đã dạy. Con bệnh 
nặng đã lâu, nhà lại nghèo, ít được tâm bó nên sức kiệt mà sinh ra thế. Phải 
dùng thuốc bó dé tăng lực. 

Quả nhiên biến chứng lui dần. Nhưng mấy ngày sau, đậu lại có chứng bệnh 
mới: không chịu bong vảy ở khu mặt. Гап Ông tự tay khêu từng nőt đậu. Mủ ra 
hôi thối nông nặc. Mỗi khi tới xem bệnh, Lãn Ông phải cởi hết quần áo để 
trên bờ, mình trần mà vào, lẫy bông nút mũi, піп hơi như dân chài lặn dưới 
nước. Chữa chạy một mạch rồi га прау, khắp mình mồ hôi nhễ nhại. Về nhà 
lại phải xông, phải tắm mới ăn uống được. Không những thế, phảm dầu đèn 
gạo củi nhà Thuộc nọ thiếu thôn, Län Ông đều đem tiền riêng thiếu đâu giúp 
đó. Tính ra từ khi phát bệnh đến khi khỏi hắn trước sau một ш; bốn ngày; 
tiền thuốc, tiền tro cấp tốn năm, mười quan, Lãn Ông cho hét.. 


Dút câu chuyện, Гап Ông bảo đám học trò: 


- Có tón ít công ít của mà người ta được sông thê là tuy mát mà được, còn 
mong gi hơn thê nữa. 


Tài nhảy của chàng Lía 


14а còn có tên là Doan, nguòi áp Gò Săt, phủ Quy Nhơn, Bình Định. Bình 
Định vón nội danh là đât võ. Bởi thê, ngay thở còn thơ, những khi người lớn 
tập đánh quyền đi roi múa риот cưỡi ngựa, Lía đều lân la đến học lỏm... Có 
người mên Lía, đem võ nghệ truyền cho. Lía có sức khỏe khác thường, lại có 
khiếu hơn người, nên học đâu nhớ đấy, mọi ngón roi đường quyền nhất nhất 
đều tinh thông. Mô côi cha từ nhỏ, nhà nghèo, Lía phải đi ở cho người giàu có 
trong âp. Ngày ngày, Lia đi chăn trâu, га ёр bãi là tụ tập trẻ chăn trâu lại, 
bày trò đánh trận đê ôn luyện. Lũ trẻ đêu phục tài, tôn làm tướng. 

Một lần, chợt nhìn thấy con са lócl26Š5Ï đưới khe nước thoắt cái đã quẫy 
mình nhảy vọt lên ruộng cao, Lía thích lăm, bụng bảo da: 

- Con cá kia nhảy được cao thé, ta há chịu thua nó sao! 

Từ hôm ấy, hễ đánh trâu ra đồng là Lía bỏ trâu đấy miệt mài tập nhảy. Lía 
đào một cái hó, đứng dưới đó nhún mình nhảy lên. Mới đầu, hó sâu chỉ đến 
đầu ебі sau đến ngang lưng rồi sâu đến có, đến đầu. Lía còn tập nhảy qua rào 
dày cây cao. Cứ thế sau một năm, Lía thành tài, tường сао Ша vô аш у vọt 
qua, chóp mắt đã đứng trên mái nhà. Lía gọi miêng võ ду là miếng “cá lóc”. 
Khắp vùng đều trầm trò khen ngợi. 

Một hôm, sau Бибі tập luyện với chúng bạn, Lía cao hứng bảo: 

- Ta giết trâu làm lễ khao quân. 

Cả bọn xanh mắt nói: 

- Chủ nó biết thì nó đánh chết. Vả lại, tiền đâu mà đền? 

Lía vẫn quả quyết: 

- Nó lắm trâu, mất một con có hè chi đối với nó. Cứ bảo сор vò là xong! 

Sau, người chủ cũng phát giác ra chuyện â йу. Lão chủ xót ruột vác gậy đuôi 
đánh Lía rôi đến tận nhà chửi màng mẹ Lía thậm tệ, và bắt đèn. Lia điên tiết 
đánh lại rồi bỏ trốn sang vùng bên, lang thang đi ăn xin. Phải năm đó đói kém 

mât mùa, mẹ già ôm không có gì nuôi nâng. Lía thây bọn quyên quý giàu có 
hoang phí coi thóc gạo như bùn, xem tiền bạc như rác, Lía uất quá MỚI mò 
vào ăn trộm về nuôi mẹ. Việc bị lộ, mẹ Ша bị lũ người kia đến nhà làm гау, sỉ 


nhục. Ва nghĩ giận thân giận đời, bệnh bỗng thêm nặng mà chết. Lía căm hận, 
ngay đêm ây một mình một gậy đi đốt phá nhà cửa bọn quyền quý giàu có rôi 
bỏ làng trốn biệt vào rừng. Ngày поду, Lía cùng một số bạn nghèo kết nghĩa ra 
rình ở ven lộ, thấy bọn con buôn hay xe ngựa các quan lại đi qua thì chẹn 
đường cướp lương thực, hàng hoá. Của cải cướp được, Lía giữ lại một phần, 
còn đem chia tất cho dân đang đói khó. Bởi thế, chỉ ít lâu sau người nghèo bỏ 
vào rừng theo Ша đông lắm. 

Bấy giờ, ở vùng Truông Mây có người xướng nghĩa tụ tập nông phu cùng 
nhau đi đánh phá các phủ huyện, thanh thế rất to. Lía bèn kéo quân đến tụ 
nghĩa. Một hôm, thi đẫu võ nghệ, Lía trổ tài múa gươm đánh quyền, chạy nhảy 
như bay. Nghĩa quân phục lắm, tôn làm thủ lĩnh Truông Mây. Từ bấy giờ, Lía 
ngày đêm luyện quân, săm sửa vũ khí, lại sai đắp luỹ thêm cao, rào chông 
thêm dày, săn sàng chống lại quân triều đình. Lía lại phát binh xuống núi đánh 
phá, lẫy của nhà giàu về sung vào kho và chia cho dân chúng. Dân các vùng 
đều hưởng ứng, người theo có đến hàng vạn. Thanh thế nghĩa quân Truông 
Mây càng lẫy lừng, kinh động đến tận Thuận Hoá (Hué). 

Chúa Nguyễn lo lắm, vội sai một đại tướng dẫn quân đến Truông Mây đánh 
đẹp. Lía nghe quân canh vào báo, điềm nhiên bảo: 

- Có gì mà phải cuống lên! Вау lâu nay, ta vẫn tiếc là chưa được nên quân 
triều đình một trận nào cho ra trò. Giờ chúng dẫn xác đến đây, phải cho nhà 
chúa biết Lía này là tay anh hùng. 

Nói đoạn, nai nit gọn ghẽ rồi điểm lấy năm ngàn quân tức khắc xách gươm, 
nhảy lên ngựa đi ngay. Lía đi đường tắt vòng phía sau quân chúa Nguyễn đánh 
bọc hậu. Quân triều đình tưởng đã bao vây được quân Lía, chăng dë chính 
mình lại bị bao vây thì hoảng hòn, tan vỡ hết. Viên tướng triều đình ау thế 
uất quá, dẫn quân xông vào quyết tử chiến với Lía. Nghĩa quân hò reo có võ 
chủ tướng. Lía càng hứng chí tró tài, đường gươm đi loang loáng, ngựa phóng 
như bay, khiến viên tướng luống cuống, phải đâm bậy một giáo mà chạy. Lía 
dẫn quân ào ào đuôi gấp, thé mạnh như nước vỡ bờ. Viên đại tướng khiếp hãi 
phải bỏ cả trấn thành và quận lính, một mình một ngựa trón về kinh xin chịu 
tội. Chúa Nguyễn thấy y quần áo rách mướp, mặt cắt không còn hột máu thì 
vừa sợ vừa giận. Chúa đập bàn quát lớn: 


- Quân thua, chém tướng, ngươi còn vác mặt vë đây làm gì! 


Đoạn, thét võ sĩ lôi đi. Kế đó, chúa Nguyễn truyền lệnh cho viên Đô đốc 
thông lĩnh mười vạn quân tinh nhuệ hoà tóc đi ngay chiêm lại trần thành. Quân 
triều đình đông gấp mười lần quân Lía nên y thé đánh bừa, tràn tới bó vây 
chặt. Lía đã mây lần đọ sức với viên đô đốc, nhưng quân tướng hắn đông quá, 
không sao phá được mà rút về Truông Mây. Thấy thế trẻ mục đồng hát rao: 

Хар xè én liệng Truông Máy 

Cảm thương chú Lía bị váy trong thành. 

Lía càng sốt ruột, suy tính: 

- Ta ra khỏi nơi này có gì là khó, hiềm vì còn quân sĩ. Phải tìm cách sao để 
họ cùng thoát mới là diệu kê. 

Bỗng Lía gật đầu vỗ đùi, ra chiều đắc ý liền gọi tướng sĩ vào dặn dò: 

- Chiều nay, ta sẽ cưỡi ngựa ra ngoài thành khiêu chiến, nhử cho quân 
chúng đô xô lại theo ta. Nhân cơ hội ây, các tướng kíp dân quân theo cửa sau 
bât ngờ cướp đường mà rút chạy. 

Các tướng tỏ ý lo lắng cho Lía, Lía ung dung nói: 

- Ta đã có cách. 

Quả nhiên, khi ау Ша một mình một ngựa vọt ra ngoài thành quát mắng 
đòi đánh, viên đô ддс tưởng Lía định bỏ mặc quân đề tháo chạy thoát thân thì 
cả mừng, vội hô lính ào theo đuôi bắt, Lía chạy được một quãng xa, áng 
chừng quân mình đã thoát khỏi trấn thành thì dừng lại. Quân triều đình đồ đến 
vây kín vòng trong vòng ngoài, tưởng như Lía có mọc cánh cũng không bay 
lọt. Bất ngờ, Lía vỗ tay dùng miêng “cá lóc”, chớp mắt đã nhảy vọt qua đầu 
quân chúa Nguyễn, truyền đi như bay, thoáng cái đã mắt hút. Quân tướng triều 
đình đều xanh mắt, lắc đầu lè lưỡi... 


Khởi nghĩa Tây Sơn 


Tổ tiên của anh em Nhạc, Huệ vốn người làng Thái Lão, huyện Hưng Nguyên, 
trấn Nghệ An thuộc đàng Ngoài. Đời chúa Nguyễn Phúc Tần, có lần quân 
Nguyễn vượt Linh Giang (Sông Gianh) lán được bảy huyện và bắt nhiều cư 
dân đi khai khán ở Đàng Trong. Tổ của anh em Nhạc, Huệ phiêu dạt vào Tây 
Sonl266] là vì thé. Trải bốn đời, đến Nguyễn Phi Phúc thì nhà đã khá giả. 
Phúc sinh được ba con trai là Nhạc, Lữ và Huệ. Thuở nhỏ, ba anh em đều 
được cha mẹ cho ăn học nên biết chữ nghĩa. 


Ар Tây Sơn dựng cờ, khởi nghĩa 

Thầy giáo dạy ba anh em Nhạc tên là Hiến. Ông không phải người trong 
vùng, mà mới di đến ấp Tây Sơn được mười năm, mở trường dạy học. Thấy 
ba anh em Nhạc tướng mạo phi thường, tính khí khác người, ông đem lòng yêu 
mến, hết lòng dạy dỗ. Ngoài sử sách văn học, ông lại dạy cả binh pháp võ 
nghệ. Từ miệng quyền đường đao đến phép dùng binh bày trận nhất nhất ông 
đem truyền hết. Trong ba anh em Nhạc — Lữ — Huệ, Huệ là trội hơn cả. Huệ, 
tên nhà уап gọi là Thơm, tóc дийп, da sàn, tiếng nói sang sảng như chuông, 
cặp mắt thư hùng sáng như chớp. Thông minh, nhanh nhẹn, điều gì thầy dạy 
chỉ một lần Huệ hiểu ngay. Tuy còn là anh học trò, Huệ đã sớm chú ý đến việc 
thế sự, lại hay quan tâm nhận xét con người. Thầy Hiến lắm khi phải thầm 
khen Huệ sớm có con mắt tinh đời, chí khí trùm thiên hạ. 

Một hôm, nhân chỉ có hai thầy trò, Huệ chợt hỏi thầy Hiến: 

- Con thấy thầy lâu nay vẫn có điều gì không yên? 

Thầy hỏi lại: 

- Sao biết 

Huệ đáp: 

- Ngoài những khi dạy học, truyền võ, những lúc nghỉ ngơi an nhàn cầm 
chén trà, thầy thường tư lu thở dài. Lại có những đêm khuya, thức giấc vẫn 
thấy thầy tràn {тос không ngủ, nửa đêm bỗng trở dậy chong đèn suy nghĩ. 

Ông giật mình, kéo Huệ lại gần bảo nhỏ: 

- Ta có người bạn tên Trương Văn Hạnh, là bậc đại thần trong triều. Vừa 
rồi, gian thần Trương Phúc Loan lán lướt tự ý phế lập,l26”Ì chém giết người 
trung, dùng kẻ xu nịnh, quyền thế trùm lấp cả chúa. Lại tự xưng là ' 'quốc 
phó”, quyết đoán hết mọi việc, mặc sức vơ vét, lính tráng mỗi năm phải nộp 
năm gánh dây mây nặng mới đủ cho Loan xâu tiền. Vàng bạc, châu báu... 
nhiều vô kể, mỗi khi đem phơi sáng rực dày sân. Bạn ta giận lắm mới cùng 
các trung thần dâng biêu vạch tội. Loan biết chuyện, bắt bạn ta tống ngục. Ta 
sợ cháy thành vạ lây, mới phải dời Thuận Hoá về đây náu mình. Tuy giấu tăm 
ân tiếng nhưng lòng vẫn hướng về đám đầu xanhl268l mà giận lũ đại thần lộng 
hành rông rỡ, quan lại nha môn thì đua nhau làm giàu xa xỉ, coi vàng bạc như 
cát, thóc gạo như bùn, khiến cho kẻ nông phu nơi thôn cùng xóm vắng phải 
chịu hàng trăm thứ thuế. Trưng thu thì phiền hà gian lận, dân khốn đốn vô cùng 
vì nạn một có hai tròng. Hiềm vì ta nay cũng đã về già, gối mỏi chân chòn, 


thấy dân mình chìm dám trong đám lửa hung bạo mà không biết trông vào ai 
đê cứu vớt cho đời. Bởi thê, lòng buôn không yên. 

Nói đoạn, ông ứa lệ càm tay Huê Бао: 

- Trò Thom, ta xem con chí khí hơn người, tuy còn trẻ song có thể hiểu 
bụng ta. Con nên găng súc! 

Huệ cũng không cầm được nước mát, lặng yên không nói, chắp tay lễ thầy 
lui ra. 

Ít hôm sau, có người đốc trưng tên là Đăng về ар Tây Sơn đốc thuế. Phải 
năm mắt mùa đói kém, dân ấp khốn đốn van lay. Đằng vẫn làm ngơ, tróc nã 
ráo riết, đánh đập tàn nhẫn. Có người già bị đòn đau quá, ngã gục xuống chết 
giác. Huệ thấy thế nói giận quát tướng: 


- Đâm chết nó đi! 
| Dứt lời, cầm đao xông vào chém. Nhạc, Lữ cũng sẵn tói. Đăng hết hồn, co 
căng chạy như bay nên chỉ bi một nhát trúng vai, thoát chêt. Dân chúng vô tay 
reo hò, náo động cả âp. 
Thây Hiến biết chuyện, khen anh em Nhạc, Huệ. 


- Thấy sự bất bình mà không bỏ qua thế mới gọi là kẻ anh hùng. Bấy lâu, H 
vẫn ngẫm nghĩ về câu sắm “Tây khởi nghĩa, Bắc thu công”. Ta ngờ “Tây” 
chính là đất Tây Sơn ta. Nếu làm nên việc lớn thì chàng những cứu được dân 
lành ở Nam Hà (Đàng Trong), mà đất Bắc Hà (Đàng Ngoài) kia khó gì không 
láy được! 

Được lời thầy bảo, anh em Nhạc Huệ cảng vững tâm. Từ bữa ấy, cả ấp Tây 
Sơn rậm rịch, ngắm ngầm sửa soạn việc khởi binh. 

Mùa xuân năm Tân Mão (1771), Nhạc, Huệ trương một lá cờ đỏ dài hai 
mươi nhăm thướcl26Ì ngay trên sân nhà, rồi chiêu tập những người nghèo 
trong ấp lại bảo: 

- Bây giờ trong triều thì quyền thần Trương Phúc Loan lắn át cả chúa, tham 
tàn, bạo ngược hết mức; ở ngoài thì quan lớn quan nhỏ ra sức vơ vét, giàu 
sang, hoang phí vô cùng, bắt dân nghèo ta phải chịu thuế nặng sưu cao, hình 
phạt hà khắc. Lẽ nào ta chịu hãm mình mãi trong vòng tai vạ của chúng, phải 
cùng nhau đứng dậy, lẫy của cải của bọn nhà giàu ấy mà chia cho dân nghèo ta 
chứ! 


Mọi người đều reo hò khen phải, cùng vác gươm giáo gậy góc đi ngay. Khi 
йу, lũ xã trưởng hào mục ở Tây Sơn đang mê mài chè chén vui xuân, không 
hay biết gi cả. Nào ngờ cuộc уш chưa tàn, anh em Nhạc Huệ đã dẫn nghĩa 
quân ập đến, không tên nào chạy thoát. 

Chiếm được ấp Tây Sơn, nghĩa quân tôn Nguyễn Nhạc làm minh chủ, gọi 
Nhạc là Chúa Tây Sơn. Anh em Nhạc, Huệ mới bàn kế đưa nghĩa quân ra di 
láy đất khác. Huệ bảo: 

- О triều đình, nhiều người oán ghét bọn lân lướt chuyên quyền, muốn tôn 
phù hoàng tôn Phúc Dương. Ta mới khởi binh, sức còn non, thế còn yếu, nên 
giả cách theo đám ấy, ra lời hiệu triệu “đánh đồ Trương Phúc Loan, tôn phù 
hoàng tôn Dương” để nói bớt sức kiềm chế, lôi kéo thêm vây cánh. Dân 
chúng được ta lấy của nhà giàu chia cho nhà nghèo tất sẽ theo ta mỗi lúc một 
đông, mỗi ngày một mạnh. Một hai năm nữa, ta có được vài vạn quân trong 
tay thì có sợ gì cái triều đình nhà chúa thối tha kia! 

Nhạc, Lữ đều khen phải bèn ra hịch Tây Sơn, có câu: 

“Giận quốc phó ra lòng bội bạc nên Tây Sơn xướng nghĩa Cần Vương. 
Trước là ngăn cột đá giữa dòng, kéo đảng nghịch đặt mưu ngấp nghẻ. Sau 
là tưới mua dâm khi hạn, kéo cùng dán ra khỏi chốn lâm than”. 

Anh em Nhạc, Huệ sau đó chia nghĩa quân Tây Sơn thành những toán nhỏ 
du binh toả ra khắp phủ Quy Nhơn truyền hịch Кё tội Trương Phúc Loan, đánh 
phá các trị sở quan lại và trang trại nhà giàu lấy của phát cho dân nghèo. Bởi 
thế, người theo đông lắm: người Thượng ở núi cao, người Kinh ở dưới xuôi, 
cả đám thô hào đại phú Hoa thương đều trương cờ đỏ, lũ lượt về với Tây 
Sơn. Chàng bao lầu, Nhạc, Huệ đã có trong tay đạo quân đông tới vạn người, 
thanh thế lẫy lừng như sắm dậy. 


Phủ Quy Nhơn một đêm đoạt thành 


Tuần phủ Quy Nhơn Nguyễn Đắc Tuyên nghe tin cấp báo thì rụng rời chân 
tay, vội cắt binh đi kiềm chế, song không nôi. Tuyên lo lắm, sợ chuyện Tây 
Sơn kinh động đến triều đình tất Trương Phúc Loan không để yên, bèn yết 
bảng khắp nơi treo thưởng rất hậu cho kẻ nào lấy được đầu hoặc bắt sống 
được Chúa Tây Sơn là Nguyên Nhạc. Tuy vậy, Tuyên cũng sợ Nhạc, Huệ 
đánh trị sở Quy Nhơn nên ráo riét đôc thúc quân lính căm chóng cho dày, дар 
Іоў cao thêm, lại xét hỏi rât ngặt người ra vào thành, ngày đêm canh phòng 
cân mật. Bây giờ, quân khởi nghĩa đã chiêm được phân lớn phủ Quy Nhơn. 
Nguyên Nhạc mới họp tướng sĩ lại bàn cách đánh trị sở của Tuyên. Trân thành 
Quy Nhơn hào sâu luỹ dày, kho đạn lương thực đây đủ. Lại thêm tuân phủ Đắc 
Tuyên sợ bị đánh úp nên ra sức tuân tra ngặt lắm. Mọi người đều thây khó, 
bàn mãi vân chưa tìm ra kê vào thành. Bông một người đứng lên nói, tiêng 
vang như chuông đông: 

- Tôi có cách lẫy thành mà không tốn một hòn tên mũi đạn. Chỉ sợ huynh 
trưởng không theo. 

‚ Мо! người đều nhìn xem đó là ai, thì ra Nguyễn Huệ. Nhạc mừng lắm, gật 
đâu bảo: 

- Chú Thơm cứ nói xem. 

Huê nói: 

- Đặc Tuyên muốn bắt huynh trưởng thì huynh trưởng cứ cho nó bắt. Ta sẽ 
tương kế tựu kếl270Ì mà lấy thành. 

Mọi người còn phân vân chưa hiểu ra sao thì Huệ đã vẫy lại gần bảo cứ 
thê, cứ thê. A1 nây thích chí, vô tay nói: 

- Hay lắm, hay lắm! 

Мау hôm sau, tuần phủ Đắc Tuyên đang nghị bàn với bọn tay chân ở phủ 
đường bông lính canh vào báo: 

- Có người bắt được Nguyễn Nhạc xin vào lãnh thưởng. 

Tuyên cả mừng mới cùng tả hữu kéo nhau lên mặt thành nhìn xuống thấy 
một toán hương binh áp tải cái cũi lớn trong nhốt một người cổ đeo gông, 
chân tay bị cùm chất. Vốn tính đa nghi, Tuyên dòng dây cho người thân tín 
xuông nhận mặt. Biệt đích là Chúa Tây Sơn, Tuyên mới hêt ngờ, vội sai mó 
công thành hạ câu cho vào và ra lệnh tông giam chờ ngày xét xử. Tôi hôm ây, 


Tuyên đích thân cắt đặt canh gác. Xong Tuyên mở tiệc ăn mừng, chè chén mãi 
đến khuya. 

Quá nửa đêm, trấn phủ bỗng thấy ầm ầm hỗn loạn, lửa cháy rực trời. 
Nguyễn Đắc Tuyên choàng dậy, hốt hoảng chưa hiểu chuyện gi, thình linh, anh 
em Nhạc, Huệ như trên trời rơi xuống dẫn quân cảm tử sẵn đến bắt sống. 
Quan quân trong thành thấy thế đều khiếp đảm, tranh nhau ra hàng. Thì ra 
nghĩa quân có người làm nội ứng cùng với toán mặc giả làm hương binh, nửa 
đêm giết hết lính canh, phá cũi cho Nhạc, mở toang công thành. Quân Tây Sơn 
phục sẵn bên ngoài, theo Huệ ña vào như đê vỡ. Thế là, theo kế của Nguyễn 
Huệ, quân Tây Sơn một đêm đoạt được thành Quy Nhơn. Năm y, Huệ mười 
chín tuôi. 

Hạ được thành Quy Nhơn, tiếng tăm Tây Sơn càng lừng lẫy. Thế mạnh như 
chẻ tre, quân Tây Sơn thừa thăng đánh gấp. Phủ Quảng Ngãi mát, trấn dinh 
Quảng Nam mất theo. Quan quân chúa Nguyễn đều tan vỡ, chạy dài. Chỉ máy 
tháng sau, cả một vùng từ Quảng Nam đến Bình Thuận lọt hết vë tay anh em 
Tây Sơn. 


Chiến thắng Rạch Сат – Xoài Mút 


Vua Xiêm là Chất Tri từ lâu đã có ý nhòm ngó đất Gia Định (Nam Bộ). Tháng 
Tư năm Nhâm Dần (1782), nhân khi chúa Nguyễn đang khốn đốn với Tây 
Sơn, Chất Tri sai tướng là Thát Xi Đa đem binh đánh lén, chiếm được Hà 
Tiên (Kiên Giang). Năm sau (1783), "Nguyễn Ánh lại bị Nguyễn Huệ đánh tan, 
phải chạy trốn ra biển. Tướng của Ánh là Quận Tiếp thoát chết ở trận Khúc 
Láng, theo đường núi mà chạy tạt qua Ai Lao, mò sang Xiêm La cầu cứu. Biết 
tin, Chất Tri mừng lắm, hội hai vua kial27H lại bàn. 

Chất Tri nói: 

- Năm trước, ta đã lấy Hà Tiên, cũng định vào Gia Định nhưng chưa có 
địp. Nay Tây Sơn lẫn lướt, tướng của chúa Gia Định là Chu Văn Tiếp chạy 
sang khẩn cấp xin cứu. Chúa Nguyễn ở Gia Định đã suy yếu, sau này có cho 
cũng không chắc đã giữ được nước. Họ đã sang đây cầu viện, ta mượn tiếng 
dáy binh khôi phục họ, nhân thé cho quân đóng lại. Quân ta có đại nghĩa, ai 
dám không theo? Thế là vừa giữ cho chúa Nguyễn được còn, vừa láy được 
cõi Gia Định, lợi cả hai đường, dịp may không nên bỏ lỡ! 

Hai vua gật đầu khen phải. 

Chất Tri gọi Quận Tiếp vào уб về bảo viết thư cho chúa Nguyễn. Lại viết 
một bức thư riêng rồi sai sứ giả là Thát Xi Đa cùng cầm đi. Tháng Ba năm 
Giáp Thìn (1784), Ánh đang phiêu dạt ở Hòn Son, được thư thi mừng lắm. 
Bèn dắt díu mây bë tôi và vài chục lính sống sót từ Hòn Son đi thuyền sang 
Xiêm La. Đến Vọng Các (Băng Cốc), Ánh xin vào ra mắt, Кё hết trước sau về 
việc long đong trong cơn gió bụi, vật nài vua Xiêm giúp quân để thu phục lại 
Gia Định. Vua Xiêm đón tiếp vón vã, tìm lời an ủi. Chánh Vương Chất Tri 
nói: 

- Đó là trời chưa muốn cho đẹp xong nạn nước, thời cơ còn phải đợi, cho 
nên Tôn giá phải nhọc nhàn long đong. Nước tôi với quý quốc là chỗ láng 
giềng, trọng tình giao hiếu tôi há dám không hết sức! Chuyến này sẽ йау quân 
giúp nhau. 


Nhị vương Xô Xi cũng nói: 


Năm xưa, khi giảng hoà với Thoại Ngọc Hầu|?72Ì ở Cao Miên đã nặng lời 
thè ước rằng hê có hoạn nạn thì sẽ cứu nhau. Nay xin tình nguyện vì nhà chúa 
та ra quân. 

Ánh mừng rỡ nói: 

- Nước tôi không thể tự mưu lẫy công việc, mới phải đi gõ cửa ải cầu cứu, 
phiền đến đại binh. Tôi trộm nghĩ: việc binh quý ở mau chóng. Nay Nguyễn 
Huệ là tay lão luyện về trận mạc, đội quân rất mạnh của Huệ đã rút về Quy 
Nhơn. Đất Gia Định bỏ lại cho đồ đảng là bọn Đa, Trấn coi giữ. Đa, Trấn là 
bọn nhút nhát không phải là tay đối địch với đại quân của nhà vua. Nhân lúc 
bất ngờ, dùng binh thật lớn, chỉ vét một mẻ lưới là xong. Huệ ở xa trở tay 
không kịp, tất phải chịu phép. Vậy xin các vua sớm định liệu, dip may không 
nên bỏ lỡ! 

Vua Xiêm đẹp lòng bèn ngoảnh lại gọi hai cháu là Chiêu Tăng, Chiêu 
Sương ra lệnh sửa sang gấp. Chợt có tin cấp báo Miến Điện động binh ở biên 
giới, vua Xiêm phải ra trận. Chất Tri phong Chiêu Tăng làm chủ soái, Chiêu 
Sương làm tướng tiên phong thống suất năm vạn hùng binh đưa Nguyễn Ánh 
VỆ nước. Ảnh cũng tập hợp đám tàn quân, dùng Quận Tiếp làm Bình Tây đại 
đô đốc cầm đầu quân Nguyễn. Lại cho con trai Mạc Thiên Tứ là Mạc Tử 
Sanh làm tham tướng cùng theo vẻ, để chiêu tập đồ đảng giúp Ánh mưu đồ 
việc khôi phục. 

Sửa soạn xong xuôi, Chiêu Tăng, Chiêu Sương chọn ngày mồng Chín tháng 
Sáu năm ấy làm lễ xuất binh. Đoạn, chia hai đạo гат rộ trây quân. Ba vạn 
quân bộ, quân ki vượt qua Cao Miên vào kinh đô Nam Vang (Nông Pênh), bắt 
người Miên dẫn đường, đi dọc sông Hậu Giang, mà xuống. Hai vạn quân thuỷ 


với ba trăm chiến thuyền, theo đường biển vào Kiến Giang (Rạch Сіа). 12731 
Hai quân thuỷ bộ hẹn hợp binh ở Trán Giang (Cần tho). 

Tháng Bảy mùa thu (1784), thuỷ quân Xiêm vào Kiến Giang. Y thé đông, 
quân Хіёт ùa lên bộ đánh tràn. Quân Tây Sơn phải lui về Trấn Giang. Đô 
đốc Nguyễn Hoá đốc suất quân thuỷ bộ chia nhau đi giữ các nơi hiểm yếu dé 
cự địch. Chàng bao lâu, nám van quân Xiêm có quân của Ánh đi mở đường, 
đều hợp nhau về Trấn Giang. Quân Tây Sơn chống giữ không nổi, lui vào 
thành có thủ. Đại binh giặc kéo đến dưới thành, chia quân bó vây bốn mặt, 
chĩa súng bắn lên. Đô đốc Hoá và quân Tây Sơn đều trổ hết tài thao lược 
chiến đấu suốt ba ngày ba đêm. Sau thuốc đạn hết, đành phải bỏ Trấn Giang 
về giữ doanh Long Hồ (Vĩnh Long). Chiêu Tăng, Chiêu Sương thả quân vào 
thành giết bừa dân lành, vơ vét của cải. Thừa thế, bọn Tăng, Sương sau đó 


chia quân đi đánh chiếm Ва Хас (Sóc Trăng), Sa Déc (Vĩnh Long), Trà Ôn 
(Trà Vinh), Ba Lai (Bến Tre) rồi hội cả lại ở Trà Tân (Mỹ Tho).l?74l Thế giặc 
mạnh lắm. Мау ngàn quân Tây Sơn ở Gia Định|27ŠÌ do phò mã Trương Văn 
Đa chỉ huy cuôi cùng phải lui vê giữ thành Mỹ Tho và Gia Định đê bảo toàn 
quân lực, chờ đại binh. 

Quân Xiêm thăng luôn máy trận thì ngày càng kiêu rông, đi đầu cũng cướp 
của giết người thả sức. Dân Gia Định oán giận đến xương tuỷ. Ánh rất lấy làm 
lo, ngửa mặt mà than: 

- Muốn được nước phải được lòng dân. Trăm họ đều hờn oán, nước lẫy 
sao được! 

Tin cấp báo từ Gia Định về Quy Nhơn, Nguyễn Huệ giận lắm, họp tướng tá 
lại bảo: 

- Ảnh là kẻ đã chết. Bọn Xiêm tưởng có thể cứu sống được hắn, mưu toan 
cướp đất Gia Định của ta. Lü Tây dương|^76Ì kia có đại bác tàu đồng ta còn 
đánh cho tan xác. Không biệt bọn Xiêm săm sửa được bao nhiêu bình mã, 
liệu có đủ sức đánh với ta một trận! 

Tức thì, Nguyễn Huệ sal hội quân vượt biển kéo vào Gia Định. Lúc này, 
quân Xiêm đã chiêm miễn Tây Giang (Tây Nam Bộ), đang từ Trà Tân sửa 
soạn đánh Tây Sơn ở thành Mỹ Tho, Gia Định. Cuôi năm Giáp Thìn (đầu năm 
1785), Nguyên Huệ đên cảng Mỹ Tho. Anh nghe tin, vội đên quân doanh của 
bọn Tăng, Sương nói: 

- Huệ ở xa mới đến, quân tướng mỏi mệt, chân đứng chưa vững. Ta nên 
theo kế “d? dát đãi lao”|277] đem quân đánh úp, một trận chắc xong. 

Chiêu Tăng đáp: 

- Việc gì phải lật đật thế? Mỹ Tho, Gia Định như vật trong túi, thò tay vào 
lầy lúc nào chăng được! 

Vừa lúc, Nguyễn Huệ cho thuỷ quân từ thành Mỹ Tho đến khiêu chiến. Hai 
bên đánh nhau không lâu, quân Tây Sơn tỏ ra núng thê, phải lui. Tiệp đó, ngày 
ngày quân Tây Sơn theo nước thuỷ triêu lên lại đem binh thuyên đên trước 
thành thách đánh, уап Шау thua. 

‚Воп Tăng, Sương từ khi vượt biển luồn rừng vào Gia Định đánh máy trận 
đều có lợi; nay gặp tướng giỏi nhât của Tây Sơn là Nguyên Huệ mà vân như 
vào chó không người thì dương dương tự дас. Kê đó, lại nhận được lê vật và 


thư xin giảng hoà của Nguyễn. Huệ thì tin ngay nên càng kiêu căng coi thường. 
Nguyễn Ánh thấy vậy lo sợ, đến nói: 

- Huệ là tay lão luyện trong nghề trận mạc, hành binh quỷ quyệt, mưu kế 
như thần. Quân của Huệ là đội quân mạnh như hùm sói, không dễ gì chịu thua 
ta. Tướng quân nên cần trọng. 

Chiêu Tăng, Chiêu Sương đều cười: 

- Nước ngài bị tai hoạ đã lâu nên mắt cả thần khí, trông lừa hoá hồ, động tí 
là kinh sợ. Đợi ta tung lưới vét một mẻ là xong! 

Đoạn, ra lệnh sửa soạn mọi mặt, chọn ngày mười tháng Chạp năm йу (20- 
1-1785), sẽ phát đạt đại quân bất ngờ đánh úp Nguyễn Huệ. Đến ngày chín 
rạng ngày mười, cả năm vạn quân Х1ёт với mây trăm chiến thuyền bí mật rời 
các căn cứ kiên cô ở Trà Tân lặng lẽ dó xuôi, nhăm hướng thành Mỹ Tho mà 
tién. Gần đến Rạch Gầm thì gặp quân Tây Sơn. Bọn Tăng, Sương thúc quân 
tràn lên, đánh tới. Nguyễn Huệ đem binh cự lại. Hai bên đánh nhau to. Sau, 
bên Tây Sơn tỏ ra yếu thế, lui quân, vừa đánh vừa chạy. Thuyền bè lương 
thực, khí giới bỏ vương vất. Quân Xiêm đuổi theo, tranh nhau cướp của, bỏ 
cả đội ngũ. Càng về sáng, thuỷ triều càng xuống nhanh. Chiến thuyền Xiêm — 
Nguyễn xuôi dòng đi băng băng. Quân Tây Sơn có vẻ càng vội vã chạy gấp, 
dường như không còn bụng dạ nào chống đỡ. Khỏi đoạn sông Rạch Gầm, 
quãng từ đó đến sông Xoài Mút, sông Ba Lai lắm cù lao giữa dòng, quanh co, 
địa thế hiểm trở. Toán quân Tây Sơn trước mặt bỗng mát hút. Chiêu Tăng, 
Chiêu Sương chot tỉnh ngộ rụng rời chân tay, ngửa mặt mà than: 

- Ta trúng kế của Huệ mát rồi. Trời hại ta! 

Chưa dứt lời, một tiếng pháo lệnh nó vang trời. Pháo binh Tây Sơn mai 
phục ở cü lao Thới Sơn, Bản Thôn... và trên bờ sông Ba Lai thình linh bắn ra 
như mưa. Quân của Nguyễn Huệ ở đẳng trước quay thuyền đánh quặt lại. 
Quân thuỷ bộ tỉnh nhuệ do Nguyễn Huệ giấu sẵn ở đây tức thì bón bề đồ ra 
vây đánh. Khí thế mạnh tựa núi Trường Sơn gieo xuống đầu giặc. Chiến 
thuyền Xiêm mờ mit trong vòng khói lửa đữ dôi, bị bắn vỡ, bắn cháy, cả mây 
trăm chiếc không thoát một chiếc nào. Quân Xiêm — Nguyễn năm phần chết 
bốn; cả khúc sông, xác giặc ngôn ngang, chồng gối lên nhau mà chết, làm cho 
nước sông nghẽn không chảy được. Những đứa còn sống không còn hồn vía: 
tướng bỏ quân, quân bỏ tướng, mạnh ai nây chạy. Nguyễn Ánh từ đầu biết thế 
nguy, cùng mây tên bộ hạ nhảy vội sang một chiếc thuyền nhẹ, quay chèo mà 
trón về sông Trà Luộc, Trấn Giang rồi về Hà Tiên, theo đường biên thoát về 
Xiêm La. Chiêu Tăng, Chiêu Sương cũng bỏ soái thuyền lội lên bờ, nhờ một 


người Cao Miên dẫn đường chạy tạt vào rừng, đói khát phải nhịn, không dám 
dừng chân, chạy miết một mạch về Vọng Các. Điểm lại quân: ra đi năm vạn, 
chỉ một vạn về được nhưng chẳng tên nào còn ra hồn người, mặt mũi vẫn xanh 
xám, tim đập chân run. 


Từ ấy, người Xiêm sợ quân Tây Sơn như sợ cọp. 


Bày trận diệt giặc Thanh 


Rút lui chiến lược 

Tháng Mười, năm Mậu Thân (11-1788), Tôn Sĩ Nghị thống suất hai chục vạn 
bộ binh, với lừa ngựa phu phen trước sau hai chục vạn nữa, chia làm bốn đạo 
kéo sang ta. Lúc sắp sửa kéo quân lên đường, Nghị dâng biểu mật tâu vua 
Thanh, đại khái nói: nhà Lê đã suy yếu, thiên triều nên mượn tiếng giúp đỡ 
nhân thê đóng quan quân lại đó, nhập An Nam vào bản đồ. Đó là khởi đầu 
bằng nghĩa, kết Cục băng lợi. Nghị lại đưa sang ta tờ hịch khoa trương đeo а án 
Dai tuóng quân cầm năm mươi vạn quân thăng tới La Thành (Thăng Long) để 
vây bắt Tây Sơn. Thật ra, biết Nguyễn Huệ là bậc anh hùng lão luyện, giỏi 
việc cầm quân, ra Bắc vào Nam biến hoá như thần không ai lường biết được, 
quân Lë — Trịnh sợ Huệ hơn sợ sắm sét, trong bụng Nghị cũng e dè, mới họp 
tướng sĩ nói cho biết trước: 

- Người Nam đánh trận hay dùng voi. Lối đó người phương Bắc ta không 
quen, nên hễ gặp phải àt đều chạy trước dé tránh. Quân Nam lại sở trường về 
các “ống phun” lấy đó làm thứ lợi hại. Lợi khí đó gọi là “hoả hô”. Khi hai 
bên giáp nhau, họ dùng vật ấy đốt cháy quần áo người ta khiến người ta phải 
lui... 

Rồi Nghị trấn an: 

- Ta đã đem theo nhiều đại pháo tối tân của Pháp, nhiều súng quá sơn. So 
VỚI súng ông ду của ta, họ còn kém xa lắm. Нё thấy voi ra trận, ở xa thì băn 
súng, ở gân thì đánh bằng dao và cung, khién voi bi dau phái chay. Ta cüng dà 
cho chế sàn vài trăm “lá chắn ° bằng da trâu sống. Nếu gặp hoá hó của người 
Nam phun lửa, quân ta một tay lây chắn đỡ lửa, một tay câm gươm chém bừa, 
chắc họ phải lướt ngã! 

Кё đó, Nghị cho тау quân. 

Bấy giờ, quân Tây Sơn ở ngoài Bắc chỉ có đăm vạn. Giặc thì cậy quân 
đông súng tốt nên đánh tràn đi. Những kẻ bë tôi cũ của nhà Lê trước phải пап 
mình nín tiếng, nay nghe tin quân Thanh sang, đều nghên сб mong tìm. Lai дї 
làm nội ứng cho giặc mà hùa vào nói phao cho thanh thế chúng to thêm dé làm 
kinh động lòng người. Cho nên, Lại bộ Thị lang của Nguyễn Huệ là Ngô Thì 
Маш mới chủ trương tạm lui binh: 

- Hãy truyền cho thuỷ quân chở các thuyền lương thuận gió gluong buóm ra 
thàng cửa biển, đến núi Biện Son mà đóng. Cho quân bó chỉnh đốn khí giới, 


trống giong cờ mở, lui về giữ núi Tam Ю1ёр.!?781 Hai mặt thuỷ bộ thông nhau, 
giữ lây chó hiêm cho vững thê thủ rôi cho người chạy giây бат Chúa công. 


Thử coi quân Thanh đến thành (Thăng Long) khu xử việc vua Lê như thế nào, 
đợi Chúa công ra rồi sẽ đánh. Thế là ta bảo toàn quân lực mà rút lui, không 
bỏ mát một mũi tên; cho chúng ngủ trọ một đêm rồi lại đuôi chúng đi! 

Đại tư mã Ngô Văn Sở nghe theo, cho rút quân về núi Tam Điệp ngày hai 
mươi tháng một năm ấy. Ngày hai mươi bốn, Đô đốc Nguyễn Văn Tuyết đưa 
thư vào đến Phú Xuân|Zl cáo cấp. 


Hoàng đề Quang Trung 

Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ tiếp tin khân của Ngô Văn Sở thì giận lắm 
cho gọi Nguyễn Văn Tuyết vào hỏi chuyện. Nghe nói lại về thanh thế của quân 
Thanh, Vương cười lớn: 

- Lũ Ngô là cái thá gì! Chúng đến đây chỉ để tự đi vào chỗ chết. Việc gì mà 
phải cuống quýt làm vậy. Ta hãy làm lễ tán tôn trọng thê đã. 

Bèn sai đắp đàn Nam Giao trên núi Ngự Bình. Ngày hôm sau, Vương tập 
hợp tướng sĩ thuỷ bộ các đạo, khí giới chỉnh tè, cò giong tróng то đến lễ đàn 
làm lễ tế cáo trời đất. Vương lại sai chế áo сбп mũ miện, xuống chiếu lên 
ngôi hoàng đé, lấy niên hiệu là Quang Trung, Chiếu lên ngôi dụ rằng: 

“Trâm là người áo vải ở Tây Sơn, không có một thước đất, vốn không có 
chí làm vua. Chỉ vì lòng người chán ngán đời loạn, mong mỏi được vua 
hiên để cứu đời yên dân; vì vậy, trám nghĩ phải tập hợp nghĩa bình, mặc áo 
tơi, di xe có để то mang núi rừng, giúp đỡ hoàng đại huynh rong ruói viéc 
nhung mã... cốt ý quét sạch loạn lạc, cứu vớt dân trong vòng nước lửa. 
Trâm hai lần gây dựng họ Lê, thế mà tự quân họ Lê không biết giữ xã tắc, 
bỏ nước di bón vong. Sĩ dân Bắc Hà không hướng về họ Lê mà chỉ trông 
mong vào trám...” 


Làm lễ đăng quang xong, vua Quang Trung rời lễ đài bước luôn lên mình 
voi, tức khắc dẫn tướng sĩ vượt qua sông không ngoái lại nữa, nhằm hướng 
Bắc Hà tiến thắng. Ngày hai mươi chín đến Nghệ An. Nhà vua cho hạ trại 
dừng chân mười ngày. Kế đó, sai đại tướng Hám Hồ hầu kíp tuyên binh. Trai 
tráng Nghệ An nô nức xin nhập ngũ, chỉ chốc lát được hơn một vạn. Trước 


sau, quân đông tới trăm ngàn. Ngài rất đẹp lòng, đem số thân quân Thuận 
Hoá, Quảng Nam chia làm bốn doanh; tiền, hậu, tả, hữu; để số mới mộ ở 
Nghệ An làm đạo trung quân do ngài thân thống lĩnh. Rồi mở cuộc duyệt binh; 
mười vạn tinh binh quân nào doanh Ấy, lại thêm đội tượng binh hai trăm voi 
chiến, quân đông chật đất, khí thế ngất trời. Ngài hỏi các quân: 

- Quân Thanh sang xâm lán nước ta hiện đóng ở Thăng Long. Các ngươi đã 
biết chưa? 

Cả trăm ngàn người “dạ” ran ầm ầm như sắm. Ai nây vẻ giận bừng bừng, 
mắm môi day lợi. Ngài nói: 

- Trong khoảng vũ trụ, trời nào sao ấy đều đã phân biệt rõ ràng, phương 
nam phương bắc nước nào cai trị nước ấy. Từ đời Hán đến nay, kẻ kia đã mây 
phen cướp bóc nước ta, giết hại nhân dân, vơ vét của cải. Người mình không 
thể chịu nổi, ai cũng muốn đuôi chúng đi. Đời Hán có Trưng Nữ Vương, đời 
Tống có Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, đời Nguyên có Trần Hưng Đạo, đời 
Minh có Lê Thái Tổ, các ngài không nỡ ngồi nhìn chúng làm điều tàn bạo nên 
đã thuận lòng người mà дау nghĩa quân, đêu chỉ đánh một trận là thắng và 
đuôi được chúng về phương Bắc. Ở các thời ấy, Bắc Nam riêng phận, bờ cõi 
lặng yên, các vua truyền ngôi lâu dài. Từ đời nhà Minh đến đây, dân ta không 
đến nỗi khổ như hồi nội thuộc ngày trước. Mọi việc lợi hại, được mát ây đều 
là chuyện cũ rành rành của các triều đại trước. 

Nay người Thanh lại sang đây mưu lẫy nước ta đặt làm quận huyện, không 
biết trông gương máy đời Tống, Nguyên, Minh ‚прау xưa. Vì vậy, ta phải kéo 
quân ra đánh đuổi chúng. Chỉ một trận, ta sẽ giết vài vạn tên, chuyện ây không 
có gi là lạ. 

Bớ chư quân! Hãy dốc lòng hết sức với ta để dựng công lớn! 

Quân sĩ lại “dạ” ran như sắm, rung động cả hang núi. Rồi chiêng trống 
đồng thời vang rền. Hôm sau, Ngài hạ lệnh xuất quân. Tướng sĩ gấp đường ra 
Thanh Ноа. 

Ngài trước sai Trần Danh Bích chạy trạm đưa bức thư cho Tôn Sĩ Nghị giả 
vờ nói ra những lời nói, khiêm nhường, giãi bày việc đem quân ra là để nhận 
lệnh của Nghị, chứ không có ý chống lại, ngầm làm cho Nghị bớt nghi ngờ, 
thêm kiêu rông. Sau đó, Ngài mới hội các quân thuỷ bộ lại làm lễ ё sư.1280l 
tại Thọ Нас!2811 Vua Quang Trung cưỡi đầu voi chiến, tuốt gwom chỉ ra Bắc 
mà dụ bảo: 


Đánh cho để dài tóc 

Đánh cho để đen răngl28?Ì 

Đánh cho nó tan tành xe pháo 

Đánh cho по mảnh giáp sạch không 

Đánh cho nó biết nước Nam anh hùng là có chú! 

Tướng sĩ đồng lòng xin thè rồi tức khắc trầy quân ra Bắc. Quân đi hăm hở, 
khí thế oai hùng. Dọc đường, dân các làng nghe tin quân Ngài ruôi qua ai náy 
bào nhau dem luong thuc dén giúp, xin cho chóng con duoc cáp guom сат 
giáo theo chân dưới cờ. Ngài đều vui vẻ thu nạp. Mọi người đều hón hở. Вау 
giờ, dân xứ Thanh mới đặt ra câu hát: 

Anh di theo chúa Tây Sơn 

Em về cày cuốc mà thương mẹ già. 

Có lần voi ngựa gặp sông Mã. Sông thì rộng, nước thì sâu, việc quân lại 
ойр. Bỗng có một người con gái đến trước hàng quân xưng tên là Đỗ Quyên 
làm nghề chở đò xin dẫn đường. Tướng quân đội tượng binh mừng lắm bèn đi 
theo. Đến khúc sông hẹp có nhiều bè tre gỗ, dân chín xã xung quanh đua nhau 
kéo đến bắc cầu phao đưa voi qua bờ. Кір gặp đổi cao núi hiểm, Quyên lại 
dắt voi theo hẻm núi mà đi. Từ đây, mới gọi quãng đường mòn nọ là Quèn 
Voi. 


Кё hoạch Tam Điệp 

Ngày hai muoj, tháng Chap, năm Mậu Thân (15-1-1789) đại quân спа vua 
Quang Trung ra đên núi Tam Điệp. Đại tư mã Ngô Văn Sở, Nội hâu Phan Văn 
Lần ra lay chào, gươm vác lên vai xin chịu tội. Vua nói: 

- Các người theo ta làm việc binh đã lên đến chức tướng soái. Đất mười 
một tuyên|283Ì ta giao cho tất cả, lại cho tuỳ nghỉ làm việc. Vậy mà giặc đến, 
chưa đánh trận nào đã lui, mới nghe tiêng giặc đã chạy. Binh pháp nói răng: 
“Quân thua chém tướng”. Tội các ngươi đáng chêt một vạn lân. 

Song, ta nghĩ: các ngươi đều là con nhà võ tướng, chỉ biết gặp giặc là đánh, 
không đủ tài tuỳ cơ ứng biên. Cho nên khi vê Nam, ta đê Ngô Thì Nhậm ở lại 
cộng sự với các ngươi chính là lo săn chỗ đó. Bác Hà mới yên, lòng người 
chưa thuân. Thăng Long lại là một thành trông trải có thê bị đánh bôn mặt. 
Năm trước, ta ra đánh đât ây, quả nhiên chúa Trịnh không thê chông nội. 
Chứng cớ ây đã rõ ràng. 

Quân Thanh kéo sang. Các ngươi biết chịu nhịn đề tránh sức mạnh ban đầu 
của chúng; lại chỉnh đôn hàng ngũ mà rút vê giữ nơi hiêm yêu. Thê là trong thì 
khiên cho lòng quân kích thích, ngoài thì khiên giặc kiêu căng. Đó là một kê 
rât hay! 

Vua Quang Trung gật đầu tỏ vẻ hài lòng, ngoảnh lại Ngô Thì Nhậm bảo: 

- Khi ta mới nghe nói đã đoán là Ngô Thi Nhậm chủ trương. Sau, hỏi Văn 
Tuyết thì quả đúng như vậy. 

Thì Nhậm lạy tạ hai 18у. Vua nói: 

- Nay ta thân hành cầm quân ra đây, phương lược tién đánh đã tính sẵn rồi. 
Chàng qua mười ngày là có thể đuôi được người Thanh. Nhưng, nghĩ họ là 
nước lớn gấp mười nước mình, sau khi bị thua một trận át láy làm Шеп mà có 
báo thù. Như thế, việc binh đao không bao giờ dứt, thật không phải là phúc 
cho dân. Tới lúc đó, chỉ có một cách nói cho thật khéo thì mới ngăn được cái 
ngòi chiên tranh. 

Vua nhìn Nhậm vui vẻ mà rằng: 

- Việc ấy phi Ngô Thì Nhậm không ai làm nói! 

Rồi Ngài tiếp: 

- Đợi mười năm nữa, ta đủ thì giờ sửa sang, nước giàu quân mạnh, thì ta có 
sợ gi chúng nó! 

Sở và Lân đều lạy và nói: 


- Chúa thượng thật là lo xa. Chúng tôi ngu dàn, không thể nghĩ tới chỗ đó. 

Vua đẹp lòng, mới уб về: 

- Các người làm như vậy cũng là bày mẹo nhử giặc. Thôi ta cho lẫy công 
chuộc tội. Hãy ráng sức dôc lòng, khỏi phụ lòng ta trông cậy! 

Chư tướng mừng rỡ đều vái lạy tạ ơn. 

Ngày ba mươi tháng chạp âm lịch, nhà vua cho mở tiệc khao quân. Ngài 
bảo các tướng răng: 

- Nay ta hãy làm lễ ăn tết Nguyên đán trước. Tối nay lên đường. Hẹn sang 
xuân ngày bảy vào thành Thăng Long sẽ mở tiệc lớn. Các ngươi ghi nhớ lời ta 
xem có đúng thê không. 

Các tướng đều chúc mừng. Vua tôi ung dung dự tiệc. Xong, nhà vua vẫy goi 
Đô đôc Đông Lĩnh Hâu Đặng Tiên Đông đên bên dặn: 

- Ngươi hãy điểm lấy một vạn tinh binh thuộc đạo tả doanh, chọn 14у năm 
chục voi chiến kíp phát đường mở lỗi vòng qua Sơn Nam.!2841 mà về Chương 
Đứcl28Š5Ì Ngươi quê ở vùng ấy tất thông thuộc địa hình, qua làng Nhân Mục, 
[286] lặng lẽ đến đồn quân Diễn Châu của Sầm Nghi Đồng ngầm mai phục sẵn. 

Hë thấy đại quân nói lửa đánh đại đồn Ngọc Hồi thì nhất të tràn tới. 

Quay sang Đô đốc Bảo, vua nói: 

- Ngươi thì đốc suất năm chục voi chiến cùng một vạn tinh binh của đạo tả 
doanh cũng xuyên qua Sơn Nam theo đường Sơn Міпћ.1287! ra làng Đại 
Ángl288] Trước hãy xem xét địa thé, bày sẵn thé trận, không được йт âm to 
tiêng sớm làm giặc kinh loạn. Chờ khi quân Thanh dân xác vào chó chết, bây 
giò mới tung quân ra mà chém giêt. 

Đoạn, vua ngoảnh lại hai Đô đốc Tuyết và Lộc cắt đặt: 

- Tôn Sĩ Nghị đóng đại bản doanh ở bãi cát giữa sông Nhị Hà, mà không 
dám vào ở trong thành Thăng Long là có ý nghĩ ngờ ta theo đường biên ngược 
dòng vào đánh úp như năm trước ta diệt Trịnh. Tương kê tựu kê, các ngươi 
hãy thông lĩnh thuỷ sư, đem đạo hữu doanh vượt biên vào sông Lục Đâu, phô 
trương thanh thê, khiên cho hàn dinh ninh {а vào mặt đó nên giữ đại binh lại 
phòng ngừa та xao nhàng mặt khác. Kê đó, Tuyêt phải dẹp cho xong vùng 
Hải Dương đê làm đạo tiêp ứng phía đông. Lộc không được ham đánh, phải 
д1 ойр 1ёп thăng các hạt Phượng Nhỡn, Lạng Giang, Yên Thél289] để chặn 
đường về của chúng. 


Các tướng đều vái lạy lĩnh mệnh, tức khắc dẫn quân lên đường. Quân tướng 
các doanh tả hữu được xuât chinh đêu hớn hở. Duy quân các doanh kia ёп tôi 
trừ tich|290] vẫn chưa Һау nhà vua sai phái thì bồn chòn, chỉ sợ lỡ dịp lập 
công. Đại tư mã Ngô Văn Sở, Nội hầu Phan Văn Lân và Нат Hô hâu cũng 
đứng ngôi không yên, bèn rủ nhau đến dinh hành (2112911 khán khoản xin cho ra 
trận. Vua nói: 

- Không phải ta quên các ngươi. Chỉ sợ các ngươi phụ lòng trông cậy của 
ta. 

Cả bọn đều giập đầu kêu: 

- Chúng tôi dẫu bất tài cũng thề quyết một trận tử chiến, chém đầu giặc lẫy 
thành dâng Chúa thượng. Sai, xin chịu quân pháp. 

Vua gật đầu bảo: 

- Ấy là ta ướm vậy, chứ сас ngươi vẫn là nanh vuốt của ta! Nay ta cho Sở, 
Lân làm tướng tiên phong đôc suât quân tiên doanh đi trước mở đường. Нат 
Hó hâu thì đôc suât quân hậu doanh di sau trợ chiên. 

Các tướng mừng rỡ đứng dậy lạy tạ lui ra. Xong giao thừa, quân tướng ba 
doanh được lệnh rời Tam Điệp hộ giá lên đường ra Bắc. Ai nây như mở cờ 
trong bụng, һат hở di ngay. 


Chiến thắng Ngọc Hồi, Đống Đa 


Thế trận của quân giặc 

Tôn Sĩ Nghị từ khi lùa binh vượt ải, luồn rừng lội suối, ngày đi đêm nghỉ kéo 
thăng một mạch tới Thăng Long, không bị đánh thua một trận nào. Xưa nay 
chưa có ai vào nước Nam dễ dàng như vậy. Bởi thế, Nghị càng kiêu căng lên 
mặt với bọn vua tôi Lê Chiêu Thống. Bọn này dựa vào Nghị, coi Nghị như 
bức tường thành và chỉ lo việc trả ân báo oán. Bề tôi theo Chiêu Thống đi 
trốn và rước Nghị về đều được phong thưởng rất hậu. Phàm kẻ nào trong 
nước theo Tây Sơn đều bị coi là nghịch thù, vua tôi đều đua nhau trả thù đến 
từng cái to sợi tóc. Còn quân Thanh được Nghị dung túng làm những việc bạo 
ngược: giữa chợ cướp giật tiền bạc, ban ngày bắt hiếp đàn bà, vua tôi Chiêu 
Thống đều quay mặt đi, không dám hé răng. Chiêu Thống lại ra lệnh cho các 
quan văn võ vơ vét của kho, sai các hào mục chia đi đốc thúc dân chúng nộp 
lương thực cho quân của Nghị. Bấy giờ, mấy năm mất mùa đói kém, năm ấy 
(Mậu Thân, 1788) càng đói dữ. Nhân dân bị bức bách quá phải khóc méu mà 
đóng góp thóc gạo. Đường tải lương đến chỗ quân Thanh thi xa, mà được 
đồng tiền bát gạo nảo trả công, quân Thanh lại lột hết. Người người oán hận, 
ngầm nuôi lòng nghĩa, chỉ chờ dịp là cùng nhau hưởng ứng. 

Hôm Nghị đến Thăng Long, Chiêu Thống xin vào hoàng cung trước sửa 
soạn rồi sang sông đón mời Nghị vào ở tại điện Kính Thiên ở trong thành. 
Nghị không ưng, bảo: 

- Chỗ đó không phải là chốn hành doanh của đại tướng. Đối với việc quân 
sẽ có nhiêu điều bát tiện. 

Bắt tiện thế nào, Nghị không nói ra nhưng trong bụng Nghị rất ngại quân 
Tây Sơn có thể theo đường biển ngược dòng vào đánh úp và chen mát đường 
về. Nghị mới truyền lệnh đặt đại bản doanh ở Tây Luông (gàn Nhà hát Lón, 
Hà Nội), phía bờ sông Nhi, lại cho bắc một cầu phao dé tiện đường giao 
thông với bờ Bắc. Đại quân Thanh do Nghị thân thống lĩnh dựng trại san sát ở 
Bồ Bë (Gia Lâm), ở Bãi Giữa và bên bờ nam Nhị Hà. Khi ấy, ở trấn Hải 
Dương và ở Vị Hoàng trân Sơn Nam đã có trấn tướng của Lê Chiêu Thống là 
Nguyễn Đạo và Hoàng Tó Nghĩa lĩnh quân bản đạo trấn giữ. Nghị cán thận 
phái một cánh quân lớn cùng quân Chiêu Thống chia nhau phòng giữ phía 
đông, ngăn thuỷ quân Tây Sơn. Phía tây đã có cánh quân Vân Nam — Quý 
Châu do đề đốc Ó Đại Kinh quản lĩnh cùng với quân của viên trấn thủ nhà Lê 
là Hoàng Phùng Tứ đóng ở Sơn Tây để làm thanh viện. Duy còn mạn nam, 
Nghị cho là hiểm yếu hơn cả nên hết sức đề phòng. Nghị cử phó tướng tâm 
phúc của mình là Đề đốc Hứa Thế Hanh có tướng tiên phong Trang Sĩ Long 


và tướng tả дис Thương Duy Thăng giúp sức cầm vài vạn quân Lưỡng Quảng 
lập đồn chóng giữ. Các đồn đều có Іоў cao, hào sâu, xung quanh đều cắm 
chông sắt, đặt địa lôi. Trong các đồn á ây, Ngọc Hồi là kiên có hơn cả, đáng 
gọi là phên giậu của đại bản doanh. Từ kinh thành về phía nam sáu chục dặm, 
Nghị lại đặt các đồn ở bờ bắc sông Nguyệt Quyết, ở làng Nhật Tảo, ở làng Hạ 
Hài, trước là làm tai mắt, sau là để cản bớt sức quân Tây Sơn. Nghị lại bắt 
Lê Chiêu Thống cho gọi trấn thủ Tây Sơn Hoàng Phùng Tử đem quân về nơi 
cùng cực của Sơn Nam đóng đồn ở Gián Khâu làm lá chắn phía trước. Nghị 
cũng đã tính đến việc Tây Sơn có thê từ Tam Điệp vòng phía tây qua Nho 
Quan, Chương Đức mà vào tây nam Thăng Long. Nhưng cho đường ây bị bế 
tắc không đi được nữa, Nghị chỉ dé tri phủ Diễn Châu là Sầm Nghi Đồng đem 
quân phủ ấy đến dựng trại phòng xa. 

Ngày hai mươi ba tháng Chạp, nghe thám tử phi ngựa về cấp báo quân Tây 
Sơn đang ở Thanh Nghệ sửa soạn đánh Bắc Hà, Nghị thúc quân các đạo phải 
giữ chặt сас nơi hiểm yếu, canh phòng cán mật; còn đại binh thì sớm chiều tập 
dượt chuẩn bị cự chiến. Bài binh bố trận đầu ra đấy, Nghị xoa tay yên trí. 
Thấy vua tôi Lê Chiêu Thống tỏ ý lo sợ, muốn xin Nghị phát quân đánh Tây 
Sơn gấp, Nghị cả cười mà rằng: 


- Việc gi phải lật đật như thế? Chắng qua cũng như lẫy vật trong túi, lấy 
sớm được sớm, láy muộn được nuộn. Bây giờ sắp hết năm, đại quân đi xa 
cần được nghỉ ngơi, không nên đánh vội. Giặc còn gây, ta hãy nuôi cho béo để 
chúng tự đến đây nộp thịt! 


Đòn phủ đầu Hạ Hồi 

Đêm ba mươi Tết, quân Tây Sơn đến sông Gián. Vua Quang Trung gọi Sở, 
Lân lại bảo: 

- Các ngươi kíp dẫn quân tiên phong vượt sông Gián hạ đồn. Nhớ vây bắt 
khéo đừng đê tên nào chạy thoát, kẻo chúng phi báo cho nhaul 

Sở, Lân cho quân ngậm tăm, ngựa tháo nhạc bí mật qua sông vây đánh quân 
Hoàng Phùng Tứ. Đôn Gián Khâu vỡ, quán Phùng Tứ mát sạch. Thừa thăng. 
Sở, Lân được lệnh tràn lên đánh рар. Quân Thanh ở các đôn Nguyệt Quyét, 
Nhật Tảo nghe tin đã mât vía, chưa đánh đã bỏ đôn chạy trôn. Sở, Lần tung ki 
binh ráo riêt đuôi theo, dên Phú Xuyên bát sông được hêt, không sót tên nào. 
Bởi vậy, quân Thanh ở các đôn Hạ Hôi và Ngọc Hôi đêu không hay biệt gì, 
vân vùi đầu vào cuộc vui xuân. Nửa đêm ngày mông Ba têt, vua Quang Trung 
dân trung quân dên làng Hạ Hôi huyện Thường Tín. Ngài hạ lệnh cho hai quân 
doanh trung và tiên im lặng vây chặt bón phía rôi sai Бас loa truyên gọi: 

- Bớ chư quân! 

Tiếng “dạ” của hàng vạn quân vang như sét nó tưởng vỡ trời. Quân Thanh 
trong đôn bây giờ mới bật dậy thì rụng rời chân tay. Tiêng loa dụ tiêp: 

- Quân Thanh kia, ta đã điều thiên binh vạn mã chẹn tuyệt đường rút chạy, 

chi khẽ động oai trời, đồn luỹ bay sẽ thành đất bằng, tướng quân bay nát như 
gÓ mục. Muôn sống phải mau cởi giáp ra hàng! 


Giặc khiếp sợ, cuống quýt tranh nhau xin nộp vũ khí dâng đồn. Vua Quang 
Trung rât đẹp lòng, bèn ra lệnh cho đại binh dừng chân nghỉ lại ở Hạ Hôi. 
Đoạn, Ngài gọi Sở, Lân đên truyên bảo thả một sô quân Thanh cho vê Ngọc 
Hôi. Sở, Lân rât đôi kinh ngạc, đánh bạo can vua: 

- Giặc ở Thăng Long đến nay có mắt như mù, có tai như điếc. Giờ tha cho, 
quân kia tât sẽ vê сар báo. Chàng hoá ra chúng đang mê ngủ, ta дёп lay tỉnh 
dậy, e có điêu bât lợi cho ta. Việc binh quý ở thân tôc, xin Chúa thượng cho 
chúng tôi tràn lên đánh tới, không đê giặc kip trở tay. 

Vua cả CƯỜI nói: 

- Phải. Biết ta ở đây, Nghị tất vội vã lo đối phó, mà không đề phòng các 
cánh quân tả hữu của ta. Đợi hôm nữa đê bọn Đông, Bảo, Tuyệt, Lộc kịp дёп 
nơi ta đã cắt đặt, bây giờ sẽ cât lưới, vét một mẻ là xong! 

Sở, Lân đều phục xuống lay. Vua sai lấy sáu chục tám ván ghép liền ba tâm 
làm một. Tất cả được hai mươi bức chắn, lại đùng rơm dấp nước, bện vào rồi 


kén những lính khỏe mạnh, cứ mười người giắt đoản đao cùng khiêng một bức 
đi trước, hai mươi quân mang khí giới theo sau. Quân lính ёи trổ sức luyện 
tập. Một bà cụ giả trong làng Hạ Hồi thấy vậy thích lắm, suốt ngày nâu nước 
cho quân Vua. 


Hôm ấy mồng Bốn Tết, Tôn Sĩ Nghị và Lê Chiêu Thống ở trong kinh thành 
tuyệt nhiên không có tin tức báo đến. Vì vậy, trong mây ngày tết, а1 náy chi 
mài ăn uóng rượu chè. Chợt ау quân của Hứa Thế Hanh ở Ngọc Hồi về cấp 
báo: “Quan quân ở đồn Hạ Hồi bị quân Tây Sơn đánh úp, bắt hết cả. Ở đấy 
cách đồn Ngọc Hồi không xa. Thế nào sớm tối cũng bị đánh tới”, Nghị sợ vã 
mó hôi, luống cuống kêu lớn: 

- Hắn là tướng trên trời rơi xuống, quân dưới đất chui lên, mới thần tốc 
vậy! 


Ngọc Hồi chôn xác giặc 

Tôn Sĩ Nghị bèn tức khắc cử lãnh binh Quảng Tây là Thang Hùng Nghiệp 
và viên trân tướng của Chiêu Thống là Phan Khải Đức dẫn quân đi tiếp ứng 
cho Hứa Thé Hanh. Lại sai hai mươi ki sĩ cận thần cùng dl với Nghiệp và dặn 
đi dặn lại: 

- Nhớ phải luân phiên chạy ngựa về phi báo! 

Ý Nghị chỉ lo có mặt đó. 

Mo sáng móng Năm, vua Quang Trung đội mũ miện, mặc áo bào dó, lên 
mình voi đốc chiến, dẫn quân xông thăng vào đồn Ngọc Hồi. Ngài lấy khăn 
vàng quấn cô tỏ ý cho quân sĩ phải liều chết mà đánh, không được lui. Theo 
lệnh Ngài, một trăm voi chiến ầm ầm tràn tới. Bọn Hứa Thé Hanh vội xua đội 
ki binh lao ra chặn đánh. Thấy vol to lớn, ngựa hoảng sợ lòng lên, quân ki của 
giặc tranh nhau chạy. Biết thé nguy, quân trong đồn đem các súng đại bác của 
Pháp và súng quá sơn ra bắn dữ đội. Vua Quang Trung bèn ra lệnh cho đội 
tượng binh chia làm hai cánh đánh tạt sang hai bên. Đội cảm tử bấy giờ mới 
khiêng hai mươi tám lá chăn bên rơm дар nước dàn hàng ngang tiến vào trận 
đánh. Đạn trong đồn bắn ra không lại. Nhân có gió mùa đông bắc, quân Thanh 
hò nhau bắn hoả mù. Lửa cháy, khói bốc, gió thói hắt về phía quân Tây Sơn 
mù mịt, cách nhau gang tác không trông ау gl. GIặc tưởng quân Tây Sơn sẽ 
rỗi loạn. Chàng ngờ, họ vẫn xông vào. Thinh linh, gió nam thối, ngọn lửa tạt 
lại. Thành ra quân Thanh lại tự đốt mình. Thừa thế, quân Tây Sơn vào giáp lá 
cà. Họ quàng lá chắn xuống đất làm cầu vượt rào qua hào, rút đoản đao cùng 
với quân theo sau cầm gươm giáo tràn lên mà đâm chém. Quân các doanh йа 
theo ò ạt, đông chật đất, thế lực mãnh liệt như nước thuỷ triều dâng. Ноа hó 
của quân bộ tung cháy rực trời. Lại thêm các hoả cầu lưu hoàng của các đội 
tượng binh đầu chít khăn đỏ từ trên mình voi ném xuỐng, càng đồ thêm lửa đốt 
cháy mọi vật, đốt cháy cả người. Quân Thanh không thé địch nói, cuóng cuóng 
bỏ đồn Ngọc Hồi trốn chạy, giày xéo lên nhau mà chết. Bọn Hứa Thế Hanh, 
Trang Sĩ Long, Thương Duy Thăng đều mất mạng trong trận này. Những kẻ 
sông sót tất cả tìm đường chạy vê Văn Điền. Đến địa phận làng Yên Duyên, 
bỗng thấy phía đê sông Hồng trước mặt, cờ đỏ cắm la liệt, quân Tây Sơn 10 
nhố đánh trống hò reo. Một tướng oai phong lẫm liệt cưỡi ngựa khua đao 
xông tới thét lớn: 

- Giăc Ngô kia, ta đang chờ bọn bay dẫn xác đến nộp mạng! 


Tẻ ra, từ hôm trước, đoán biết giặc sẽ chạy đường này, vua Quang Trung 
đã ngầm cho một cánh quân mai phục sẵn đón đầu, 010 {гб ra hò hét vang trời 
đòi đánh, khiến giặc kinh hồn phải quay đầu chạy về phía tây, hướng Đầm 
Mực thuộc làng Quỳnh Đô. Từ làng Đại Áng, tượng binh bộ binh do đô đốc 
Bảo đã đến giấu sẵn từ mây hôm trước tức thời tung ra, lửa giặc xuống Đầm 
Mực mà giày xéo, chém chết sạch. Tên nào sống sót trón vào làng đều bị dân 
làng do các cụ trong đội bạch đầu quân đốc suất bắt không thoát một mống. 
[292] Giác ở đồn Ngọc Hồi thế là tan vỡ sạch. Dân chúng mừng rỡ đem cỗ 
bàn, bánh trái ngày tết ra bày kín hai bên đường khao quân. Lại lập hương án 
viết bón chữ “Hậu lai kì tó” nghĩa là: Vua đến, dân được sống lại. Vua Quang 
Trung vui vẻ nói những lời vỗ về khen ngợi và cho quân nhận bánh chưng rồi 
tức khắc lên đường vào Thăng Long. 


Nồi rồng lửa Đống Đa 

Đô đốc Đặng Tiến Đông từ khi lĩnh mệnh tiến ra tây nam Thăng Long thì 
ngày đêm mài miét không dám chậm trễ. Ngoài ải Tam Điệp toàn là đồi núi 
cao hiểm. Wi thì to, súng thì lớn, việc quân lại gấp, đô đốc Đông phải ra sức 
гау khối đá, phá cây rừng, gặp sông suôi phải tìm chỗ sông hẹp nước nông dò 
lối mà đi. Đến Yên Mô gặp khúc hiểm trở, TƯỜI và voi ngựa đều đói mệt. 
May thay, một bà cụ không biết ở đâu đến dẫn vào một quán bên rừng cho ăn 
cháo. Sau, lại chống gậy dắt voi đi tắt đường qua quèn núi. (Sự tích Quán 
cháo Quèn Voi vùng ấy là như thê). 

Từ Thiên Quan (Nho Quan) xuyên qua Chương Đức (Chương Mỹ) đến 
Nhân Mục, đô đốc Đặng Tiến Đông đều được dân các làng bảo nhau ra bắc 
cầu mở đường, lại giúp cả lương thực gạo củi cho người, cỏ ăn cho voi ngựa. 
Bởi thế, đường xa khó đi mà quân của đô đốc vẫn vượt hết. Mộng Bồn Tết thì 
đến. Dân trong vùng mừng rỡ tấp nập kéo đến xin ứng nghĩa. Đặng Tiến Đông 
sal láy có khó rom nó bén thành hinh con róng tám sẵn dầu, sửa soạn đánh 
trận rông lửa. Cả chín xã đều sôi nói, chỉ chốc lát đã xong. Nhân lúc đêm tối, 
Đông bí mật cho quân mình và dân ứng nghĩa phục sẵn xung quanh các trại 
quân Thanh. 

Mo sáng hôm sau, mông Năm Tết. Thấy hướng phía nam phía đồn Ngọc 
Hồi, pháo nó ầm ầm, Đặng Tiến Đông cả mừng nói: 
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- Chúa thượng đã cho lệnh đánh rồi! 

Bèn hạ lệnh các ngả nhất loạt xông vào cùng đánh. Rồng lửa tâm dầu bay 
lên, hỏa hó và hoà cầu lưu hoàng tung đến. Các trại quân Điền Châu bốc lửa 
cháy rực trời. Quân Thanh bất ngờ không kịp chống đỡ, bị chém giết không 
biết bao nhiêu mà kể. Tướng giặc là Sầm Nghĩ Đống cùng дийп, chạy lên núi 
Ốc sau chùa Bộc tự treo cô lên cây đa mà chết. 


Bấy giờ ở kinh thành, Tôn Sĩ Nghị đang nhấp nhóm ngóng tin đồn Ngọc 
Hồi. Chợt nghe hướng tây nam súng nô đùng đùng. Nghị vội trèo lên thành 


cao dé xem xét. Vừa lúc quân Điền Châu sống sót chạy về cấp báo: 

- Đồn Điền Châu đã vỡ, quan tri phủ chết rồi! Quân Tây Sơn kéo đến cửa 
ô, chỉ chốc lát là vào thành. 

Nghị không còn hồn vía, tụt VỘI xuống, không kịp mặc áo giáp, ngựa không 
kịp đóng yên, cuống cuồng dẫn một toán lính kị dưới trướng cắm сб chạy 
xuông câu phao, trón sang bờ bắc. Quân sĩ các dinh nghe tin Шау đều kinh 
khiếp, nhốn nháo chạy theo, xô đẩy giày xéo lẫn nhau, chết nhiều lắm. Cầu 
phao gãy. Hàng vạn người lăn cả xuống nước, nước sông Nhị Hà không chảy 
được nữa. 

Mẹ con Lê Chiêu Thống và lũ cận thần ở trong điện không được báo nên 
chạy sau. Ra đến sông thì cầu phao đã gãy, vội tất tả ngược lên Nghi Тат 
cướp thuyền đánh cá của dân trốn sang bờ bên kia đuôi theo Nghị. Вау gið, 
quân Thanh chạy trên đường đông như chợ vỡ, cứ cắm đầu chạy suốt ngày 
đêm không dám nghỉ. Tôn Sĩ Nghị trong lúc đi gấp không kịp mang theo 
lương ăn, hai ngày hai đêm phải nhịn đói. Đến huyện Phượng Nhãn, người 
ngựa đều mệt, toan dừng chân nghỉ lẫy sức thì phía trước, không biết quân 
Tây Sơn ở đâu hiện ra, trồng giong cờ mở, xông tới chen đường. Di đầu là 
một vol chiến, trên bành pháp phới lá cờ đỏ, một tướng quân ngôi trên tuốt 
отот, mắng răng: 

- Giác Nghị kia, ta là Đô đốc. Lộc. Vâng lệnh Quang Trung hoàng đế, đến 
đây chờ người đã máy hôm nay rồi. Muốn sống hãy xuống ngựa quy hàng! 


- Không khéo ta bỏ mạng nơi này, trời hại ta! 


Đoạn đánh liều tụt xuống ngựa, trả trộn trong dám loạn quân, nhanh chân tat 
vào rừng, trốn thoát, bỏ mặc quân lính bị bắt, bị giết. Bao nhiêu thứ của vua 
Thanh ban cho như sắc thư, cờ bài, quân án đều bị quân Tây Sơn bắt được 
hết, đem về. Đô đốc Lộc thấy Nghị trón thì tung quân ráo riết đuổi theo. Nghị 
và bọn quân hầu đua nhau mà chạy, mất bảy ngày đêm đói cơm khát nước, 
mới lần được đến ải Nam Quan. 

Nghị ở Thăng Long chạy đi lúc mờ sáng mồng Năm tháng Giêng. Trưa hôm 
йу, vua Quang Trung vào thành. Áo bào đỏ của Ngài sam đen khói thuốc súng. 
Người kinh thành già trẻ mặt như hoa, üa hết ra đường mừng rỡ: 

.. Ва quân đội ngũ chỉnh tê tiến 

Тейт họ chật đường vui tiếp nghênh. 


Vua Quang Trung với Văn Мїёи 
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Văn Miću ở phái tây nam thành Thăng Long được lập ra từ năm Canh Tuất 
(1070) đời vua Lý Thánh Tông. Sau Văn Miếu có nhà Thái Học (Quốc Tử 
Giám). Ở đấy, từ năm Giáp Thìn (1484), vua Lê Thánh Tông sai dựng bia đá 
khắc tên những người đậu tién sĩ, mỗi khoa một bia. Tám bia đầu tiên là bia 
các tiễn sĩ đỗ khoa năm Nhâm Tuất (1442). Sau đó thành lệ. Đến đời Lê Mạt, 
chính sự đồ nát, trong nước loạn lạc, chăng máy ai nghĩ dén chuyện làm bia 
hoặc lo việc cắt đặt người nào chăm sóc coi giữ. Kip đến khi Bắc Bình 
Vương ra Bắc diệt Trịnh năm Bính ngọ (1786) và chúa Trịnh Tông phải cướp 
đường trón chạy; lại đến năm Mậu Thân (1788), quân Thanh vào kinh thành 
rông rỡ, Bắc Bình Vương lên ngôi Hoàng dé kéo quân ra một trận đẹp tan; vì 
thế, máy năm liền, Thăng Long náo động dữ đội, Văn Miễu hoang tàn, văn bia 
đồ nát. Dân sở tại ở làng Văn Chương không đành lòng, bèn cậy người tìm 
đến cận thần của Hoàng đế Quang Trung là Tam Nông tiên sinh Hà Năng 
Ngôn nhờ viết tờ biểu xin dựng lại bia ở nhà Thái Học. Việc ấy là vào đầu 
năm Kỷ Dậu (1789). Tờ biểu viết bằng thơ nôm, có đoạn: 

Chúng tôi một lũ dân cấy hái 

Trải mua sinh vào trại Văn Chương 

Trong khi cày ruộng, cuốc nương 

Vành ngoài trông vọng cung trường miễu văn 

Có một thá|?23Ì băn khoăn trong dạ 

Mượn thầy nho phô tả ra tờ 

Dám mong lọt cửa quân cơ 

Gió nam диа tới dưới co ngài Quang Trung 

.. Bốn năm trước, giữa năm Bính Ngọ 

Ngài đem quân ra thú Bắc Hà 

Oai trời såm sét thoảng qua 

Cơ đô họ Trịnh bóng ra tro tan 

Bia tiễn sĩ vô can vó tôi, 

Mà va lây vì nỗi cháy thành 

Bia thì đạp đồ tung hoành 

Nhà bia thì đốt tan tành ra tro. 


Со kẻ nói: 

Tội ác ấy là do Trịnh Khảil22*Ì 

Lúc sa cơ hàn phải trồn xa 

Dặn về thuê kẻ côn đô 

Phá bia tiễn sĩ để cho bó hòn. 

Có kẻ nói: 

.. Hay chăng quán lính nhà Ngài 

Trong khi xung sát ra oai thị hùng 

Bia tién sĩ bỗng không mà đổ... 

Chúng tôi chiếu lại hai lời ấy 

Sự thực hư chưa thấy rạch roi 

Song le việc đã qua rồi 

Chăng chỉ bói móc tìm tòi uổng công 

Chỉ xin được Ngài trông vì nước 

Dựng lại bia cùng nhà bia cho được у nguyên 

Trước là giáo dục kẻ hiên 

Sau là văn mạch 225Ì dõi truyền dài lâu... 

Nhà vua tuy là bậc đế vương nhưng vốn là nhà nông áo vải. Bởi thế, Ngài 
rất ham chuộng chữ nôm. Khi cất quân ra Bắc năm Bính Ngọ và Mậu Thân, 
phàm các hịch chiếu và hịch dụ hết thay đều băng tiếng nước ta cả. Khi dừng 
lại ở Nghệ An để tuyển quân, Ngài cũng tự tay viết thư bằng chữ ấy gửi La 
Sơn phu tử Nguyễn Thiếp để hỏi han việc nước. 


Nhà vua lại vốn có tư chất thông minh, ngày bé đã női tiếng là người văn 
học. Phải lúc bốn phương khói lửa, trăm họ rên xiết nên Ngài sớm bỏ bút 


nghiên, vác gươm cưỡi ngựa cứu vớt muôn dân. Bởi thế, Ngài vẫn тёп kẻ 
hiển tài, quý trọng việc học. Đất Bắc Hà lắm bậc danh sĩ, Thăng Long lại có 
Văn Miću vói nhà Thái Học. Trong bung, Ngài rất hâm mộ. Hièm vì nỗi việc 
quân quốc bë bón nên chưa có dip viêng thăm. Biết Ngài là bậc để vương áo 
vải mà chăm lo đến văn hiến nên tờ biểu dân trại Văn Chương mới ngay thẳng 
tâu trình mà không sợ sắm sét búa rìu: 

Кё cửa Khổng sân Trình gang tắc 

Đào tạo nên nhiễu bậc anh tài 

Một nên văn hiến lâu dài 

Tiếc thay chưa được đón Ngài ngự thăm! 

Quả nhiên, nhận được tờ biểu, Ngài bèn tự tay phê dụ rằng: 

Thôi thôi thôi, việc đã rồi 

Trăm nghìn hãy cứ trách bồi vào ta 

Nay mai dọn lại nước nhà 

Bia nghè lại dựng trên toà muôn gian 

Cơ đô họ Trịnh đã tan 

Việc này cũng đừng đồ oan cho thăng Trịnh Khải! 

Và hạ lệnh cho quan quân kíp xuất ngay của kho tu bó Văn Miếu, dựng lại 
văn bia. Bậc để vương mà xuông chiếu chỉ viết lời dụ, phê bằng tiếng Quốc 
ngữ (chữ Nôm) như thế quả là việc hiếm, xưa nay chưa từng có! 


Nữ tướng Bùi Thị Xuân 


Vua Quang Trung có môt bề tôi thân tín, đó là Trần Quang Diệu. Quang Diệu 
CÓ VỢ tên là Bùi Thị Xuân người phủ Quy Nhơn, thuộc Dinh Quảng Nam. Quê 
Xuân vốn nói tiếng là đất võ. Không những chỉ đàn ông trai tráng có tài nghề 
binh mà đàn bà con gái Bình Định cũng lắm người hào kiệt. Bởi vậy, mới có 
câu truyền rằng: 

Ai về Bình Định mà coi 

Đàn bà cũng biết сат roi di quyên. 

Bùi Thị Xuân cũng là bậc hào kiệt như thế. Tướng Diệu mến tiếng mới tìm 
đến làm quen, sau lây làm vợ. Vợ chồng kính trọng nhau như khách, đương 
thời đều nức nở khen là chuyện đẹp. Trần Quang Diệu theo vua Quang Trung 
đánh đông dẹp bắc, đi đâu cũng đem Bà cùng đi. Từ việc quán cơ mưu lược 
đến việc cầm quyền cai trị, Ва đều trổ sức tận tình, giúp chồng lập nhiều công 
lớn. Trần Quang Diệu càng đặc biệt yêu dáu mà nhà vua cũng hết lòng tin cậy. 


Mùa thu nám Nhâm Ty (1792), vua Quang Trung bị bệnh băng hà. Triều 
Tây Sơn từ đó ngày một suy yêu. Nguyễn Ánh được bọn Tây dương giúp rập, 
nhân thế đem đại quân vượt biên ra đánh úp, chiếm mát Quy Nhơn. Lại sai Võ 
Tánh và Ngô Tòng Chu cùng thống suất máy vạn binh đắp thành lập đồn có 
giữ băng được. Quy Nhơn là đất căn bản của Tây Sơn, cho nên vua Cảnh 
Thịnh Quang Toản (con Quang Trung) vội sai hai danh tướng bậc nhất là 
Thiếu phó Trần Quang Diệu và Tư đồ Vũ Văn Dũng lập tức gấp đường đem 
quân thuỷ bộ vào giành lại. Quang Diệu mới bảo vợ: 

- Nay quân hùng tướng mạnh đã kéo cả vào Quy Nhơn, néu quân Gia Định 
vượt bién ra xâm phạm, tất Phú Xuân không tránh khỏi nguy biến. Nàng hãy ở 
lại kinh thành hộ giá, ngộ khi việc nước quan hệ, còn có người đỡ đần Chúa 
thượng. 

Bùi Thị Xuân khóc mà vâng lời. Trần Quang Diệu liền từ biệt vợ, dẫn quân 
bộ lên đường hợp với quân thuỷ của Vũ Văn Dũng tién vào Quy Nhơn. Quân 
của Diệu, Dũng vây hãm ráo riẾt, song bọn Tánh, Chu liều mạng thúc quân cô 
thủ nên đánh liền máy tháng vẫn không ngã ngũ. Nguyễn Ánh biết đại quân 


Tây Sơn ở cả Quy Nhơn bèn dốc hết quân thuỷ và hơn 1.000 chiến thuyền bắt 
ngờ ra đánh lén Phú Xuân. Bùi Thị Xuân cùng với vua Quang Toản và phò 
mã TrỊ ra sức chống cự, nhưng tình thế mỗi lúc một bức bách. Xuân mới tâu 
vua: 

- Thế giặc quá mạnh. Xin Chúa thượng hãy tạm lui quân ra Bắc Hà. Trước 
hãy hạ dụ vỗ về quân dân các trần, chỉnh đốn đội ngũ, sau sẽ gọi đại binh ở 
Quy Nhơn ra, hai mặt cùng đánh tất lẫy lại được thành. 

Nhà vua nghe theo. Bấy giờ là vào tháng Ba năm Tân Dậu (1801). 

Năm sau, Trần Quang Diệu hạ được thành Quy Nhơn liền kéo quân ra Phú 
Xuân. Bùi Thị Xuân cũng hộ giá vua Quang Toản thống suất quân thuỷ bộ và 
tượng binh bốn trấn ở Bắc Hà và Thanh Nghệ tién vào cùng đánh. Chẳng ngờ, 
quân Trần Quang Diệu bị chẹn lại, không qua được đèo Hải Vân. Nguyên từ 
năm trước, quân Gia Định đã lo xa đặt đồn cắm trại rất kiên có dé phòng bị, 
nay lại liều chết chống giữ. Trần Quang Diệu đành phải đem quân voi dọn núi 
mở đường đi sang biên giới Ai Lao, vòng ra Nghệ An hợp với quân Vua. Bấy 
giờ, ba vạn quân nhà vua cũng đang bị quân Gia Định đóng tại hai luỹ thành 
Trần Ninh và Đầu Màu ở sông Gianh (Quảng Bình) сар lại. Biết đây là chỗ 
hiểm yếu, lâu nay Nguyễn Ánh đã thúc quân đắp thành cao, đào hào sâu. Lại 
đặt nhiều đại bác tối tân của người Tây dương giúp và sắp sẵn gỗ đá trên mặt 
thành dé cự chiến. Bùi Thị Xuân bèn xin lĩnh năm nghìn quân tiến lên công 
thành, dé quân thuỷ vòng phía sau đánh tat lại. 


Từ trên thành cao, quân Gia Định bắn súng đại bác xuống àm m. Quân Bùi 
Thị Xuân lấy gỗ ván bén rơm dåp nước làm khiên che, lăn xả vào chân thành 
bắc thang leo lên. Quân Gia Định vội đồ dầu sôi, tung chất cháy và lăn gỗ đá 
xuống như mưa khiến quân Bùi Thị Xuân thiệt hại to. Mấy lần bám lên được 
mặt thành, sau đều bị đánh 1ш, người ngựa chết nhiều. Vua Quang Toản lo 


lắm, có ý định rút quân. Bùi Thị Xuân nhất định không rời trận địa, cho người 
chạy đến can ngăn: 

- Nước nhà còn mát là ở trận này. Bë hạ chớ vì thấy bất lợi mà ngã lòng. 
Dẫu chết cũng xin quyết tử chiến! 

Bà cưỡi voi đi đầu, đốc thúc quân sĩ tràn lên đánh thành; từ sáng đến trưa 
vẫn {тб sức chiến đấu, không hề mệt mỏi. Quân sĩ được chủ tướng cô xuý đều 
dốc lòng hăng hái. Người trước ngã người sau vẫn điềm nhiên xông tới, không 
một ai lui cả. Đến chiều tối, quân trong thành Trấn Ninh, Đầu Màu đã núng. 
Bắt 4б, tin cánh quân thuỷ binh đã bị quân Gia Định đánh tan bay đến, khiến 
quân Tây Sơn hoang mang tan vỡ. Bùi Thị Xuân ra sức chỉnh đồn, song không 
lại. Vua Quang Toản vội rút chạy ra Thăng Long, dé Bùi Thị Xuân ở lại Nghệ 
An cản giặc và đợi hợp binh với chồng. Chắng dë, quân Gia Định thừa thắng 
đánh tràn. Quân ít thế nguy, Bà đành chịu sa vào tay giặc cùng với hai con. 
Trần Quang Diệu không kịp hội quân, sau cũng bị bắt nốt. Nguyễn Ánh điệu 
cả hai vợ chồng và hai con bà về thành Phú Xuân hành hình đề trả thù. Ánh 
cho giải hai vợ chồng đến trước mặt Кё tội “phản nghịch” rồi bắt phải lay. 
Hai vợ chồng không lay. Ánh sai lính lấy hèo đánh vào khuyu chân, níu tóc 
giập đầu xuống đất bắt lạy. Hai vợ chồng vẫn nhất định không chịu. Ánh uất 
quá cho voi đữ ra giày xéo quật chết cả hai con Bà cho trông thấy, để ra uy. 
Lại lôi Trần Quang Diệu ra xéo từng miếng thị. Tình cảnh cực kì thảm 
thương, tàn bạo hết mức. Cho đến khi bị Ánh giết, trước sau, Bà vẫn ung 
dung, mặt không hề biến sắc. Bà mất đi, xa gần nghe chuyện trong lòng đều 
thương xót, ai cũng hết lời khen ngợi. 


“Vua Ba Vành” 


“Vua Ba Vành” tên thật là Phan Bá Vành người làng Minh Giám, trấn Sơn 
Nam hạ (Thái Bình). Nhà nghèo, bó mẹ mát sớm, thuở nhỏ Vành không có tiền 
ăn học, phải đi ở chăn bò cho chú. Tay Vành dài như tay vượn, hai bắp chân 
lông đen dày như lông gấu. Vành ăn khỏe hơn người, sức mạnh như voi, tính 
ngang tàng xông xáo. Mỗi khi đánh bò ra đồng, Vành họp các bạn trẻ chạy 
nhảy leo trèo, phóng lao ném đá, tập đánh trận giả. Quê Vành vốn là đất võ có 
lắm đô vật lừng danh. Bởi thế, mới lớn lên, Vành đã nổi tiếng là tay võ nghệ 
cao cường. Vành vác cối đá ném qua tường cao nhẹ nhàng như ném gạch, vỗ 
tay giậm chân thoắt cái đã vọt lên nóc nhà. Đặc biệt, mọi người đều bái phục 
tài ném lao của Vành: đứng xa ngoài trăm bước, phóng lao vào đích, trăm mũi 
không sai lấy một! 

Bấy giờ liền năm mát mùa, dân hơn trăm xã thôn thuộc trấn Sơn Nam hạ 
đói khổ, phải bỏ làng đi phiêu tán. Vành cũng ở trong đám йу. Nạn phu phen 
thuế má đã nặng nề, bọn quan lại cường hào lại đua nhau đục khoét, hãm hại 
dân lành làm cho con cái thành mô côi, vợ thành goá bua, bố mẹ già mát nơi 
nương tựa, bơ vơ. Dân khắp nơi cực quá kham không nói, chỉ chờ cơ hội là rủ 
nhau chống lại quan quân. Phan Bá Vành là bậc hào kiệt, có chí khí bèn đứng 
lên phất cờ khởi nghĩa ở núi Voi Phục (nay thuộc Hải Phòng). Việc áy là vào 
tháng Вау năm Åt Dậu đời Minh Mạng thứ sáu (1825). Tương truyền, khi Bá 
Vành ra xướng nghĩa, trên trời có mọc ngôi sao chối sáng lắm. Dân chúng 
nhân đấy mới đặt ra câu hát: 

Trên trời có ông sao tua 

О dưới hạ giới có vua Ba Vành 

Người theo “vua Ba Vành” có đến hàng vạn. 

Chấn chỉnh xong đội ngũ, “vua Ba Vành” dẫn một số quân bản bộ kéo về 
làng Minh Giám йё chiêu tập thêm anh tài. Trưởng đồn Ba Lạt (Thái Bình) là 
Thủ ngự sứ Võ Đức Cát hay tin, vội ngược dòng sông đi thuyền nhẹ về hợp 


sức. Theo về tụ nghĩa với Bá Vành còn có Chiêu Liễn, Chiêu Văn, những nho 
sĩ cùng quê, là người vừa có học thức lại có võ nghệ; có Nguyễn Hạnh tức 
Tổng Cần là một võ tướng lắm mưu nhiều mẹo; lại thêm hàng chục tướng tá 
vốn là những đô vật, những tay đánh khiên xuất chúng, nói tiếng nhất trong 
đám ấy là Hai Đáng, Đô Hùm, Đô Huu... Nhiều quan chức các tổng huyện 
trong vùng cùng nhiều nho gia như Lang Đình, Tú Ос, Nho Phượng, Hải 
Hương, Tuần Tường, Tuần Nghị, Tự Tân, Chấn Diễn, Đốc Bồi... cũng lần 
lượt theo Bá Vành, đông lắm. Bá Vành để Tổng Cầu làm Hữu quân ở lại lo 
việc tiếp tế, còn dẫn hết tướng tá nghĩa sĩ trở ra núi Voi làm lễ tế cờ. Xong, 
Bá Vành họp cả lại bàn việc xây dựng lực lượng. Chiêu Liễn nói: 

- Dân đều hưởng ứng theo ta, hièm một nỗi, bấy lâu đói khô nên chăng ai 
có đủ lương mà ăn, có đủ tiền mà săm vũ khí. Tôi nghe nói ở làng Cát Già 
bên huyện Đông Quan trần ta có nhà hào phú là Tri Đạo. Được người giàu có 
áy thuận giúp, thế lực ta mới chóng mạnh. 


Bá Vành bảo: 

- Để ta di! 

Nói đoạn, dẫn hai tuỳ tướng tâm phúc lập tức lên đường sang Cát Già. Тїї 
Đạo thây Bá Vành đích thân đên quyên lương thực tiên bạc thì sợ uy, vội làm 
cơm thịnh soạn thêt đãi. Nhân bữa rượu, Đạo lựa lời: 

- Tôi nghe danh võ nghệ tướng quân đã lâu, nên vẫn khao khát có phen 
được chiêm ngưỡng. Dip may hiểm có nay gặp tướng quân, xin cho được thoả 
lòng mong ước, tôi dẫu hién cả gia tài này cũng không tiếc. 


Bá Vành cả cười, bảo: 

- Được, ông bảo người nhà chặt ngay tre đực, dëo cho ta một chục cái lao 
nhọn, mỗi cái dài ba thước|226Ì đem lại đây. 

| Rồi Bá Vành tiếp tục cầm bát uóng cạn vò rượu và ăn hết nhàn cả mâm cỗ 

đây. Vừa lúc, người nhà Tri Đạo mang lao vào. Bá Vành vươn vai đứng dậy, 
câm ngọn lao, quát lớn: 

- Trông đây! 

Сау lao phóng đi như mũi tên, bay qua một sân gạch rộng, một vườn rau 


dài, một cái áo lớn rồi căm phập vào một thân cây chuối ở bờ ao bên kia. Bá 
Vành cầm lao phóng tiếp, chớp mắt cả mười ngọn lao đều cắm thành một hàng 


dọc cứ năm tác 11002971 đều đặn, thăng tắp trên thân cây chuối. Mọi người 


đều lắc đầu lè lưỡi, Tri Đạo cũng xanh mắt phục tài, vội đem của cải lương 
thực nộp cho Bá Vành. 

Lực lượng đã mạnh, vũ khí đã nhiều. Bá Vành dẫn quân theo đường biển về 
trán giữ cửa sông Trà Lý (Thái Bình), phòng quân triều đình theo đường thuỷ 
vào đánh úp. Ít hôm sau, đến ngày giỗ bố, Bá Vành cùng mấy tướng tá kéo 
nhau về làng Ninh Giám làm giỗ. Tướng triều đình là Đặng Đình Miễn và 
Nguyễn Trung Diễn hay tin liền bí mật đem quân mai phục ở trại Đồng Quan, 
thôn Phú Cốc (huyện Kiến Xương, Thái Bình), gần làng Minh Giám. Bá Vành 
không ngờ, vẫn ung dung cưỡi ngựa đi tới. Bỗng có người nông phu từ dưới 
ruộng lên cản lại, nói nhỏ cho biết và bảo: 

- Quân chúng đông lắm. Tướng quân ít người, địch không lại. Xin quay về 
thôi! 

Bá Vành đùng đùng nỗi giận bèn rẽ ngựa vào làng. Dân đồ ra đón. Bá Vành 
sai chặt tre làm lao, đoạn, dẫn đám dân binh mới theo, thản nhiên tiễn vào trại 
réo đích tên bọn Miễn đòi đánh. Biết lộ trận, Đình Miễn và Trung Diễn đành 
đem quân ra ứng chiến. Bá Vành vung tay ném lao rào rào như mưa. Quân 
triều đình chết như ngả rạ. Đình Miễn và Trung Diễn vừa tránh được mây 
ngọn lao chưa kịp hoàn hồn thì Bá Vành đã phi ngựa như bay sắn tới và bắt 
sóng kep nách quay về, ném xuống cho dân binh chém đầu. Quân triều đình 
khiếp vía tan vỡ hết. Từ bấy giờ, tiếng tám “vua Ba Vành” càng dậy lên như 
sâm; người theo về càng đông. 


Tin hai tướng dưới quyền bị giết hại làm viên trấn thủ Sơn Nam hạ là phò 
mã Lê Mậu Cúc cả kinh, vội thống suất đại quân thuỷ bộ trong trấn đi đánh 
dẹp. Cúc hùng hồ dẫn đại binh kéo đến căn cứ nghĩa quân ở Trà Lý. Bất ngờ, 
ойр Phan Bá Vành đang dẫn một toán quân tuần tiču đi trên đê, Cúc cậy đông 
quân hô quân tràn tới. Bá Vành không chút sợ hãi, thúc ngựa xông vào, vung 
siêu đao đánh luôn. Chưa đầy ba hiệp, Cúc đã bị Bá Vành chém sạt vai ngã 
ngựa, may được tuỳ tướng là Đỗ Hào liều chết cứu thoát. Hôm sau, Bá Vành 


lại đem thuyën nhẹ đến khiêu chiến. Mậu Cúc sợ lắm, bụng muốn lui binh. Đỗ 
Hào biết ý nói khích: 

- Vành là giặc cỏ. Phò mã là danh tướng của triều đình. Nay giặc đến trước 
thành, lẽ nào mới hơi bị bất lợi mà tướng quân lại bỏ qua không đánh, tôi e lũ 
ti tướng sẽ nhân đó mà chê cười! 

Cực chàng đã, Cúc đành gượng dẫn thuỷ binh ra giao chiến. Bá Vành đánh 
thuỷ trận có vẻ kém nên sau đó phải chạy. Cúc cả mừng kéo binh thuyền đuôi 
theo. Đến khúc sông hẹp, phục binh của Bá Vành bất про đồ ra đánh úp. Cúc 
biết mắc mưu còn đang lúng túng, Bá Vành đã cưỡi thuyền nhẹ ập tới, phóng 
một mũi lao giết chết tại trận. Quân Bá Vành thu được rất nhiều thuyền và 
lương thực vũ khí. Thanh thế nghĩa quân “vua Ba Vành” càng lừng lẫy. Sau 
đó, Bá Vành kéo quân ra sông Trà Lü (huyện Xuân Trường, Nam Định) đào 
hào, đắp luỹ, khơi sông để tiện việc đi lại, phòng giữ. Bấy giờ là vào tháng 
Hai năm Bính Tuất đời Minh Mạng thứ bảy (1826). 

Tổng trân Bắc Thành (Bắc Bộ) là thượng thư Nguyễn Hữu Thận nghe tin dữ 
ở Sơn Nam hạ báo về thì hoảng sợ, vĝi sai thống chế Trương Phúc Đặng chỉ 
huy quân lực Bắc Thành đem đại quân từ Hà Nội tiến đánh. “Vua Ba Vành” 
cũng dẫn hết binh lực ra đối địch. Quân hai bên dàn trận, tiếng trồng nổi lên 
vang dậy. Irương Phúc Đặng cưỡi ngựa múa côn xông ra. Phan Bá Vành vung 
siêu đao sân tới. Hai người quần thảo nhau, bụi bay mù trời, suốt từ sáng đến 
tối mà không phân thăng bại. Hôm sau, Phúc Đặng lại dẫn quân giao chiến 
nhưng vẫn không làm gì được Bá Vành. Đến ngày thứ ba, Phúc Đặng vừa vào 
trận, nhân Bá Vành đang phi ngựa lao tới, bèn ném cả cây côn sắt vào Bá 
Vành định bất ngờ hạ thủ. Chàng dè, Bá Vành tránh được, nhưng ngựa bị trúng 
đầu, hắt Vành ngã xuống đất. Phúc Đặng cả mừng thúc ngựa bay tới bắt sống. 
Thinh linh, Bá Vành bật dậy giật ngọn giáo của viên tuỳ tướng, gầm lên giận 
dữ rồi thăng tay phóng trúng Đặng, xuyên qua ngực, chết tươi. Quân triều đình 
thấy thống chế Trương Phúc Đặng tử trận thì như гап mát đầu khiếp vía không 
dám ra mặt ứng chiến. Nghĩa quân của Bá Vành mặc sức tung hoành khắp một 
vùng đồng bằng ven bién trân Sơn Nam hạ. 

Tin thất trận dồn dập bay vë Huế, vua Minh Mạng vội vã họp Viện Cơ mật 
để nghị bàn. Tổng trấn Bắc Thành lại tới tấp sai thám tử chạy biểu hoá tốc 
vào kinh xin cứu viện. Minh Mạng càng lo, bèn xuống chiếu cử Tiền quân 
thống quản tiệp kinh thập cơ Phạm Văn Lý làm thống tướng, Hình bộ thị lang 
Tham hiệp Thanh Hoá là Nguyễn Công Trứ làm tham tán quân vụ, cùng thuỷ 
quân Đô thống Phan Bá Hùng đem mười tám hải đạo binh thuyền chở dày lính 


tinh nhuệ ở Thanh Nghệ ra Bắc cứu viện. Sau lại điều thêm phó đô thống chế 
Tham hiệp Nghệ An là Nguyễn Văn Hiếu làm Sơn Nam kinh lược đại sứ, 
Hình bộ thượng thư Hoàng Kim Xán, Binh bộ thị lang Thân Văn Duy cùng 
làm tham biện kinh lược sự vụ cùng với phó tướng là Ngô Văn Vĩnh đem 
quân và súng từ Huế ra hợp sức với quân lực Bắc Thành của Tổng trấn 
Nguyễn Hữu Thận và Thống chế Trương Văn Minh cùng tiến đánh Bá Vành. 
Quân thuỷ bộ triều đình chia làm nhiều mũi hợp vây Trà Lũ. Bọn Phạm Văn 
Lý lại cho người đến mật ước với Trần Thước bấy giờ đang theo dưới trướng 
“vua Ba Vành”. Thước nguyên là tri phủ Phủ Bo (nay là thị xã Thái Bình) vì 
yêu thế nên đã trá hàng nghĩa quân, lại đem con gái gả cho Bá Vành làm vợ. 
Nay nhân kế của bọn Lý Thước bảo con gái xui Bá Vành: 

- Bấy lâu, tướng quân đánh đâu được đó. Nay quân triều đình đông nhưng 
vån là một lũ nhát gan, việc chi tướng quân vội nhọc lòng. Xin cứ dé chúng 
dẫn xác đến đây, tướng quân ra tay cũng không muộn. 

Bá Vành bị vợ mê hoặc thì trúng kế nghe theo, cứ đóng quân lại dé chờ. 
Tướng sĩ thấy vậy xúm vào khuyên can: 

- Giặc đã vào sâu rồi, xin đánh gấp ngay cho mỏng đi, không dé chúng dầy 
thêm. Рё lâu nữa, tất không tránh khói tai hoạ. 

Bá Vành nghe vợ vẫn làm ngơ không theo. Tướng sĩ chán nản, nhiều người 
bỏ đi. Đến khi Bá Vành tỉnh ngộ, quân bọn Lý đã quây dày đặc vòng trong 
vòng ngoài, con chim bay không lọt. Bá Vành biết thé nguy vội mở đường 
máu phá vây. Bọn Lý càng thúc quân thủ bộ liều chết tràn tới. Bởi thế, Bá 
Vành dũng khí có thừa, song đánh suốt một ngày vẫn không thoát. Quân sĩ bị 
chết, bị bắt gån hét. ‚Ва Vành bị thương nặng, may được viên bộ tướng nhân 
đêm tối diu ra án пар ở bãi sú vet ven biển. Sau thấy vết thương quá nặng, 
biết khó thoát, nhân gặp người làng Hoành Nha đi qua, Bá Vành gọi lại bảo: 

- GỌI са1 tổng Lê Tuấn con viên thuộc hạ của ta, bảo ra đón Bá Vành về mà 
láy thưởng! 

Cai tổng Lê Tuấn nghe tin vội ra rước Bá Vành về nhà chữa chạy. Bá Vành 
gạt đi, sai đóng một cái cùi lớn rồi tự ngồi vào trong cho Tuấn và người nhà 
khiêng đi nộp quan quân triều đình. Giữa đường, “vua Ba Vành” ứa nước mắt 
ngửa mặt lên trời than: 

- Ta không nghe lời tướng sĩ nên đã thua chúng nó, lẽ nào lại chịu nhục! 
Nói đoạn, moi ruột tự vẫn chết. Việc ấy là vào năm Đinh Hợi đời Minh Mạng 
thứ tám (năm 1827). 


Thánh Quát 


Cao Bá Quát hiệu là Chu Thần người làng Phú Thị, huyện Gia Lâm, tỉnh Bắc 
Ninh,228Ì con một nhà nho nói tiếng hay chữ và có đức độ. Họ Cao ở làng ấy 
vốn là họ lớn, người trong họ nói đời khoa bảng xuất thân; danh vọng nhất là 
Cao Bá Hiền làm đến Binh bộ thượng thư triều Lê kiêm chức Tham tụng (té 
tướng) ở phủ chúa Trịnh. 

Từ nhỏ, Quát đã thông minh sáng dạ, ăn nói đanh thép, điệu bộ hùng dũng, 
chí khí khác thường. Lên năm tuôi, cha đã cho học chữ. Quát học đâu nhớ đấy, 
lại thêm chữ viết đẹp như rồng bay phượng múa nên sớm nổi tiếng là thần 
đồng. Mười tuổi, Quát có tài nhả ngọc phun châu, đặt bút là thành thơ. Càng 
lớn lên, Quát càng tỏ ra có khí phách ngang tàng, không chịu cúi đầu khuất 
phục cường quyên. Tương truyền, làng Quát có người lý trưởng cậy thế quan 
trên rất hồng hách, lạm thu thuế của dân mà са làng sợ uy không ai dám nói. 
Quát biết chuyện, tức lắm, nhân việc lý trưởng đứng ra thuê thợ đắp đôi voi ở 
đình, bèn làm bài thơ đem đến dán. Thơ rằng: 

Khen ai khéo khéo đắp đôi voi 

Dú са đầu đuôi, đủ cả vòi 

Chỉ có cải kia sao chẳng thấy 

Нау là thầy lý bớt di rồi! 

Lý trưởng biết là Quát nói xó mình, song đành Бат bụng làm ngơ. 

Một lần khác, nghe tin Minh Mạng lên ngôi vua và ra Bắc để nhận phong 
của vua Thanh, Quát cũng ra Hà Nội xem vua. Hôm đó, trời nắng quá, Quát 
thấy bức bối trong mình bèn cởi quần áo xuống Hó Tây tắm. Bát ngờ Minh 
Mạng ngự chơi đền Trấn Võ. Lính cận vệ dẹp đường phát hiện ra Quát dưới 
hồ bèn gọi lên. Quát giả đò sợ hãi không kịp mặc quần áo cứ thế trần như 
nhộng xin chịu trói. Vừa lúc, kiệu vua xịch đến. Minh Mạng thấy thé cho là 


hỗn láo, vô lễ thì quở trách. Quát nói mình là học trò, thật tình không biết lối 
vua dl, xin vua tha tội. Vua bảo: 

- Nếu ngươi là học trò, trầm ra cho câu đối, đối được thì tha, bằng không 
phải phạt chục roi. 

‚ Nhân thấy dưới hó có con cá lớn đuôi bắt cá bé, Minh Mạng tức cảnh đọc 
răng: 

Nước trong leo lẻo, са đớp cả. 

Quát gãi đầu gãi tai xin vua tha tội mới dám đối. Minh Mạng thuận cho. 
Được lời, Quát đôi luôn: 

Trời năng chang chang, người trỏi người. 

Minh Mạng biết mình hớ để Quát хас xược, đánh đồng vua với Quát, song 
trót hứa tha tội nên đành giả bộ thản nhiên khen hay rôi cho di. 

Quát học trường nào đều được thầy yêu bạn quý. Cũng như Nguyễn Văn 
Siêu, ông nôi tiêng một thời ở Thăng Long, là bậc văn hay chữ tôt, học rộng 
biết nhiều. Người đời phục tài mới gọi là “thần Siêu, thánh Quát”.l22Ì Bọn 
quan đương thời thây vậy ghen ghét, định bụng hê Quát đi thị thì tìm cách bới 
móc đánh hỏng. Bởi thê, năm Tân Mão đời Minh Mạng thứ mười hai (1831), 
Quát thi ở Thăng Long đậu cử nhân. Nhưng khi vào kinh thi hội, khảo quan 
chấm quyên thấy giọng văn mạnh mẽ ngang tàng khác thường thì bảo nhau: 

- Quyền này hắn là khẩu khí của Cao Bá Quát. 

Bèn đánh hỏng. Máy khoá sau, khảo quan vẫn dò ra quyền của Quát nên 
Quát vân không đậu. Quát bực tức bỏ vê. 

Năm Tân Sửu đời vua Thiệu Trị thứ nhất (1841), tổng đốc Bắc Ninh thấy 
Quát là người có tài mà chưa được dùng nên dâng biểu về kinh tiến cử. Thiệu 
Trị triệu Quát vào Huế nhưng chi cho làm chức quan nhỏ là Hành {ди bộ Lễ. 
Lúc ау Quát đã ngót bón mươi tuôi. Được vào triệu, Quát thây rõ, vua quan 
đại thân rặt một lũ ngu dôt lại kiêu căng hông hách, không biệt trọng người tài. 
Bởi thế, Quát càng thêm chán ghét, hay mượn lời châm chọc. Một hôm, vua 
Tự Đức hỏi Quát vë việc học vân trong nước, Кё từ quan đến thứ dân trăm họ. 
Biết Tự Đức vẫn hợm mình là ông vua hay chữ, Quát thản nhiên nói: 

- Tâu bệ hạ, cứ như ý thần xét thì cả thiên hạ có bốn bồ chữ. Bë hạ ké ra 
cũng chưa được một bô, nhưng thân cũng kính dâng bệ hạ cả bô; một bô thì 
đem chia cho nho sĩ trong nước, còn hai bô kia là phân của hạ thân! 


Lại một hôm khác, vua Tự Đức năm mê thày mình đọc được hai câu thơ 
chữ nho nhưng mỗi câu lại chen vào hai chữ nôm. Vua lẫy làm lạ mới đem kể 
lại và truyền bảo các quan chép thử chơi: 

Viên trung oanh chuyển khê khà ngữ 

Dã ngoại đào hoa lắm tám khai. 

(Nghĩa là: Trong vườn, chim oanh học nói, tiếng КҺё khà. Ngoài đồng, hoa 

đào đâm bông, nở lắm tâm). 

Vừa dứt lời đã thấy Quát quỳ xuống tâu: 

- Tàu bệ hạ, hai câu đó không có gì lạ. Đó là hai câu tam tứ (thứ ba, thứ tư) 
của bài thơ thần đã được xem. 

Vua bảo Quát đọc cho nghe. Quát ứng khâu đọc ngay. Thật ra, Quát dựa 
vào hai câu thơ của vua mà ghép thêm sáu câu khác thành bài, trong có câu: 

Khu КАО thi tứ да nhân thức 

Khệnh khang tương lai уйп tú tài. 

(Nghĩa là: Khù khờ không biết thơ ấy nhiều người biết. Lại còn khệnh 

khang đem ra hỏi người tài). 

Vua biết Quát có ý xược, song không thê bắt bẻ được, đành bỏ qua. 

Một buổi chầu, không biết vì lẽ gì, hai viên đại thần cãi lộn với nhau sau đi 
đến xô xát dám đá. Khi ấy, Quát cũng có mặt nhưng giả bộ không hay, bỏ mặc. 
Quan Ngự sử đem cả hai viên đại thần ra hạch tội. Việc đến tai vua, vua triệu 
Quát vào đề làm nhân chứng. Quát vốn chăng ưa gi lũ triều thần kia hom hinh, 
tranh quyên tranh hành, đục khoét, nay được vua bảo khai thì khai. Chàng biết 
hư thực thế nảo, nhưng Quát tâu: 

- Câu chuyện ra sao không rõ; hai bên cãi nhau rất to; bên này bảo bên kia: 
chó! Bên kia bảo bên này: chó! Hai bên đều là chó, cuối cùng thì dùng võ, 
thần thấy nguy to vội co giò, thần chạy! 

Các quan lớn nhỏ đều sạm mặt. Vì vậy, họ đem lòng thù oán Quát. Cho nên, 
mới làm quan vài năm, Quát máy lần bị giáng. Sau, Quát bị đây khỏi kinh đưa 
ra Bắc, cho làm giáo thụ ở phủ Quốc Oai, tỉnh Sơn Tây. Việc åy là vào năm 
Tân Hợi đời vua Tự Đức thứ tư (1851). 


Вау giờ, gặp nạn dịch, dân chết hàng vạn không kịp chôn. Người nào sống 
sót lại bị nạn quan lại cường hào đè nén, hà hiếp, vơ vét đến cái tơ cái tóc 
nên ai пау đều xơ xác. Quát là người có chí khí, thấy dân tình khổ quá mà vua 
quan nhà Nguyễn đều là một lũ bất tài vô hạnh, hại nước hại dân, nên cũng 
chán ghét. Bởi thế, nhận chức giáo thụ được một năm, đến năm sau — Nhâm 
Tý (1852) — ông cáo quan bỏ về. Từ bấy giờ, ông càng quyết chí lập nghiệp. 
Ông đi khắp vùng Hà Nội, Hà Đông, Hoà Bình, Sơn Tây, Bắc Ninh, Bắc 
Giang... chiêu tập nghĩa sĩ. Từ quan tước nho gia đến binh lính nông phu 
nhiều người đã hưởng ứng. Lại có quan lang người Mường là Đinh Công Mỹ, 
suất đội Sơn Tây người Thái là Bạch Công Trân cũng đem cả binh sĩ theo về. 
Đến năm Giáp Dần (1854), thanh thế Cao Bá Quát đã lớn lắm. 

Giữa năm ấy, tổng đốc Bắc Ninh là Nguyễn Quốc Hoan nhận được tin cáo 
giác Cao Bá Quát đang ngắm ngầm hoạt động thì giật mình, cấp báo về kinh. 
Tự Đức bèn xuống chiếu truyền cho Nguyễn Quốc Hoan và tổng đốc Hà Ninh 
(Hà Nội, Ninh Bình) là Lâm Duy Thiếp phải khán cấp tróc nã bằng được Cao 
Bá Quát. Tự Đức còn treo giải cho ai bắt sống Quát thì thưởng năm trăm lạng 
bạc, nếu chém lấy đầu đem nộp thì thưởng ba trăm lạng với quan tước lục 
phẩm. [300] Bọn Hoan, Thiếp sợ tội, một mặt tăng cường tuần tra canh phòng 
rất ngặt, mặt khác tung quân và thám tử truy lùng khắp nơi, nhưng không thấy, 
chỉ thấy tình hình có vẻ diu đi, im ng. Tự Đức và bọn Hoan, Thiếp đã mừng, 
tưởng phía Quát sợ uy, không đánh đã vội tan. 

Ngờ đâu, Quát đã bí mật kéo sang Sơn Tây. Bấy giờ là vào mùa đông năm 
Giáp Dần (1854). Mấy ngàn nghĩa binh theo Quát họp nhau tại khu rừng 
Ngang, vùng Mỹ Lương (Hà Tây) làm lễ tế cờ. Lê Duy Cự, một người dòng 
dõi nhà Lê, được tôn làm minh chủ; Cao Bá Quát làm quốc sư; Định Công 
Mỹ, Bạch Công Trân, Nguyễn Kim Thanh, Nguyễn Văn Thực đều làm tướng. 
Sau lại có thêm Nguyễn Khắc Quyết đem một ngàn dân binh từ Bắc Ninh theo 
đường tắt kéo sang Mỹ Lương, kịp hội sư với nghĩa quân. Quốc sư Cao Bá 
Quát mừng lắm, mới họp tướng sĩ lại bảo: 

- Bọn ta đều là người trong khoa giáp,!3%! binh nghiệp, chí khí có kém ai. 
Nay gặp phải đời vua hèn hạ, ngu đốt, khinh người như cỏ rác; quan thì tham 
tàn những nhiễu khiến dân khó trăm đường, bởi thế bọn ta phải vào rừng núi 
nổi nghĩa binh như đức Cao Hoàngl3??Ì xưa. Các ông nên gắng sức cho 
nghiệp lớn mau thành! 

Nói đoạn, chia quân làm năm đạo giao cho năm tướng bí mật dẫn đi mai 
phục sẵn, hẹn đến giữa tháng mười thì nhất të đánh chiếm các phủ thành Ứng 


Hoà, Thanh Oai, An Sơn (thuộc Quốc Oai),l393Ì Vĩnh tường, Tam Рџиопр. 12%! 
Quát thì đóng ở Mỹ Lương để tiện đường tiếp viện. Tháng mười năm ấy, 
nghĩa binh thình linh nổi lên đánh tới. Quân triều đình bị đánh úp bát ngờ nên 
thua to. 


Tin dữ bay vào Huế. Tự Đức cả sợ, nửa đêm vội sai một bầy tướng tá điều 
ngay hai ngàn rưởi quân Thanh Nghệ đem súng thần công theo đường thuỷ gấp 
đường ra Bắc ứng cứu. Lại khẩn truyền cho tông trấn Bắc Thành phải dốc hết 
binh lực cùng đánh dẹp. Bởi thế, quân triều đình đông tới hàng vạn. Chúng б 
ạt tràn lên vây һат cướp lại các phủ thành. Nghĩa binh chống lại hăng lắm, 
nhưng quân ít thế cô, ngày càng bất lợi. Tướng Nguyễn. Khắc Quyết bị bắt 
sông. Các cánh quân khác cũng bị bắt, bị giết, tôn hại nhiều. Cuối cùng, quân 
triều đình đánh dồn vào An Sơn. Tình thé gấp lắm. Quốc sư họ Cao quyết 
định thân dẫn quân đi tiếp viện. Tướng sĩ có người can: 

- Quốc sư đi chuyến này е trúng kế “điệu hồ li sơn” (nhử hỗ ra khỏi hang) 
của giặc Xin Quốc sư tính lại để lo chuyện lâu dài về sau. 

Quát không nghe, khắng khái nói: 

- Ta dẫu chết chứ không thể bỏ tướng sĩ trong cơn hoạn nạn! 

Dứt lời, Quát nai nit gọn ghè nhảy lên ngựa, lập tức dẫn quân bản bộ đi 
ngay. Mờ sáng hôm sau thì đến. Quát hô quân xông vào đánh luôn. Chàng дё, 
viên suất đội triều đình là Đinh Thế Quang được tin mật báo, ngầm đem pháo 
thủ phục sẵn đón đường, bất ngờ bắn như đồ đạn vào Quát, Quát trúng đạn tử 
trận. Cuộc khởi nghĩa Mỹ Lương sau đó cũng tan dần, nhưng người đời vẫn 
không ngớt lời truyền tụng về chí khí và văn tài của Thánh Quát. 


Vợ Ва Cai Vàng 


Bà tên thật là Lê Thị Miên. Cha là nhà nho nghèo, giỏi võ, có chí khí nên 
không chịu ra làm quan với triều Nguyễn. Ông ở nhà mở trường dạy học. Sau 
nghe có nho sĩ Cao Bá Quát nổi dậy ở Sơn Tây, ông liền bỏ trường theo về 
dưới cờ của Quát. 

Miên là con gái. Nhưng từ bé thấy Miên không chịu ai ức hiếp, có chí khí 
như mình nên ông rất thương yêu, mới đem võ nghệ truyền cho. Sau khi ông 
mát, triều đình Nguyễn truy nã vợ con ông để khép tội. Mãi đến khi về huyện 
Phượng Nhãn, tỉnh Bắc Ninh nương паи ở nhà một người cai tông, 395! tục gọi 
là Cai Tổng Vàng hay Cai Vàng, gia đình Miên mới tạm yên. Bởi thế, Miên 
càng nung nấu chí phục thù. 

Cai Vàng tên thật là Nguyễn Văn Thịnh người làng Sơn Đình, tông Hoàng 
Уап, 1206 huyện Phượng Nhãn. Tuy làm cai tổng nhưng Cai Vàng không giống 
bọn hương lí kì hào khác. Ông đã không hà lạm nhũng nhiễu, lại còn tìm cách 
che chở cho dân chúng khỏi bị quan lại đè nén, dung nạp những người bị quy 
là phản nghịch chỉ vì chóng lại triều đình thối nát. Một lần, quan huyện tạ sự 
xây cất công đường, sức về tổng ông bắt cung đồn phu dé đi xây nhà riêng cho 
quan. Phải năm mát mùa, dân đói khổ nay phải ăn rau cháo đi khiêng đá vác 
gó, cực quá kham không nôi, dân bỏ trón hết. Quan nghi là ông xúi giục, mới 
cho nha lại về khiến trách. Ông tức giận mắng luôn: 

- Con chim khi cùng thì mó, con thú hết đường phải cắn. Dân chết đói đầy 
đường, kẻ sống sót phải hái rau bắt chuột để ăn thì còn sức đâu mà phục dịch, 
tất nhiên chăng đợi ai xui cũng phải bỏ trốn. Sao lại về hỏi ta? Từ xưa đến 
giờ, có bậc cha mẹ nào của dànl307l tồi tệ thế không? 

Nói đoạn đuôi đi. Bởi thế, dân trong vùng đều kính trọng mến tiếng Cai 
Vàng. Quan trên thây ô ông ngang ngạnh bướng binh thì đem lòng thù ghét. Nay 
có kẻ phát giác về việc ông chứa chấp đảng nghịch là mẹ con cô Miên, quan 


huyện nhân cớ đó hạ trát bắt Cai Vàng tóng ngục. Ông vượt trại giam trốn vè. 
Cảm phục về tài đức và chí khí của ông, Miên thuận kêt duyên với ông làm vợ 
ba. Liên đó, ông họp vợ con bạn bè thân cận lại ướm hỏi: 

- Sớm muộn thế nào quan quân cũng kéo về tróc nã. Chàng lẽ ta lại bó tay 
chịu chêt sao? 

Bà Miên hàm hở nói: 

- Cây muốn lặng gió chăng đừng. Đã đến nước này tất không thể nín được. 
Tức nòng súng, súng nô, có gì mà ngại! Xin chàng kíp dựng cờ khởi nghĩa 
diệt hết lũ vua quan tàn ác, giúp đời cứu dân cho tỏ mặt nam nhi. Thiếp dù 
phận gái hèn mọn cũng quyết cùng chàng một phen chọc trời khuấy nước. 


Các bạn Cai Vàng là Lý Hạnh, Lý Cận... đều tán thưởng lời Miên. Cai 
Vàng cả mừng bèn chiêu tập nghĩa quân, cùng nhau mưu việc lớn. Dân chúng 
trong vùng biết tin đều hưởng ứng: người theo đông lắm. Bấy giờ là vào tháng 
Ba năm Nhâm Tuất đời vua Tự Đức thứ mười lăm (1862). 

Triều đình Nguyễn nghe tin cáo cấp vội ra lệnh cho tổng đốc hai tỉnh Bắc 
Ninh và Thái Nguyên cùng với trí phủ Lạng Giang đem quân hợp thành ba 
mũi cùng tién đánh. Bà Miên bản với chồng: 


- Quân Thái Nguyên ở xa tới chậm, vả lại chẳng phải việc tỉnh y, tất sẽ 
trùng trình nghe ngóng. Quân Bắc Ninh ở gàn, lại sợ mang tội néu không kièm 
chế được ta, nên sẽ vội vã thúc quân tiễn gấp. Đánh tan quân Bắc Ninh thì 
chăng những quân Thái Nguyên không dám về, mà tri phủ Lạng Giang cũng vỡ 
mật bay hồn co lại. 

Cai Vàng khen phải, cùng bà Miên dẫn quân sĩ đi mai phục. Quân Bắc 
Ninh bị đánh bất ngờ, tan vỡ hết. Viên lãnh binh chỉ huy chưa kip xoay хо, vợ 
ba Cai Vàng đã phi ngựa như bay vung đôi song kiếm sắn tới, chớp mắt chém 
chết ngay tại trận. Sau trận y, quå nhiên quân Thái Nguyên vĝi vå rút vè. Tri 
phủ Lạng Giang đang гис rich ra quân nghe tin dữ thì hết hồn. Lại thấy báo vợ 
ba Cai Vàng sắp kéo binh tràn tới vây đánh, nửa đêm viên tri phủ vội bỏ 
thành trón chạy. 

Chiếm được Lạng Giang, vợ ba Cai Vàng lại bàn với chồng: 

- Đất Văn Giang, Hưng Yên liền năm lụt lội đói khó, dân cực quá không 
chịu nổi đều muốn ứng nghĩa. Nay tôi xin kéo quân sang chiếm huyện ấy cứu 
vớt người nghèo, cho binh lực ta thêm lớn, lại tiện đường thông ra biển phòng 
khi dùng đến sau này. 

Nói đoạn, bà hội quân tướng lại mà rằng: 


- Làm trai rong гибі chiến trường cho thoả chí tung hoành ду là chí khí của 
kẻ anh hùng. Chuyến này phát binh đi xa, ai là kẻ yếu hèn không dám xa vợ xa 
con thì cho lui về với gia đình. Còn ai muốn giúp đời cứu dân quyết chí lập 
công đề tiếng thơm đến muôn thuở thì hãy chân chỉnh hàng ngũ, mau theo ta 
giết sạch lũ quan quân triều đình tàn ác, lập nghiệp lớn! 

Tướng sĩ đều hưởng ứng, “dạ” гат trời. Kế đó, bà tức khắc điểm quân 
nhảy lên ngựa dẫn đi ngay. Quân vợ ba Cai Vàng đi đến đâu, quân triều đình 
Nguyễn tan rã đến đấy. Người xin đi theo ngày thêm đông, thanh thế lớn lắm. 
Sắp đánh Văn Giang, chợt nghe tin quân triều đình từ Bắc Ninh kéo lên vây 
Lạng Giang, bà giận tròn xeo đôi mắt nói: 

- Quân khốn kiếp thấy ta đi vắng định mò đến làm càn. Rồi ta sẽ cho chúng 
nó một trận! 


Dứt lời, bà lập tức kéo quân đi suốt đêm về Lạng Giang. Mở sáng hôm sau 
thì đến, bà cưỡi ngựa múa tít đôi song kiếm xông vào đánh ngay. Thấy | bà bất 
ngờ xuất hiện, quân tướng triều đình tưởng như tướng trên trời rơi xuống thì 
khiếp vía, tan уб hết. Chưa nguôi cơn giận, bà liền dẫn quân thừa thắng đánh 
tràn xuống trấn thành Bắc. Ninh. Quân triều đình địch không nổi phải đóng 
chặt cửa thành liều chết có thủ và cho thám tử nửa đêm lén về kinh cáo cấp 


xin giải vây. Vua Ти Đức vội sai bọn Phan Đình Tuyên, Tôn Thất Huệ đem 
quân Thanh Nghệ đi đường bién ra Bắc cứu viện. Lại truyền chỉ cho trấn 
tướng hai tỉnh Hà Nội, Sơn Tây cùng sắp sẵn chiến thuyền đem thuỷ binh theo 
đường sông lên hợp tiền. Quân bộ do Hoàng Thanh Khản cũng rằm rộ 40 tới, 

đông lắm. Bởi thế, quân của bà ba Cai Vàng bị quân thuỷ bộ nhà Nguyễn vây 
chặt vòng trong vòng ngoài. Bấy giờ là vào tháng Năm năm Nhâm Tuất 
(1862). 

Khản bán tên lửa làm hiệu cho quân trong thành Bắc Ninh đánh ra. Quân 
Nguyễn tiếp viện từ bốn phía đánh vào. Nghĩa quân bát lợi, thiệt hại nhiều, 
phải lui về Đáp Cầu. Quân Nguyễn y thế đông, lại vừa đánh trận đầu đã thắng 
nên sinh ra kiêu rông, xem nghĩa quân không ra gì. Bà Ba biết vậy bèn đem 

quân đến khiêu chiến rồi giả vờ thua chạy. Viên Bó chánh và Ngự sử tưởng 
thực, cả mừng vội thúc ngựa đuổi theo định bắt sống. Đến làng Đại Đồng 
(Thuận Thành, Bắc Ninh), quân mai phục đồ ra vây đánh, bà Ba cũng quay 
ngựa đánh quất lại, chém chết ngay hai viên quan nọ. Quân triều đình lại một 
phen nữa khiếp vía nên không một cánh quân nào còn bụng dạ muốn đánh. 
Nhân thế đó, bà Ba ruồi binh về vây thành Bắc Ninh lần thứ hai. Việc ấy là 
vào tháng chín cùng năm Nhâm Tuất. 

Quân giữ thành Bắc Ninh giờ đông hơn nên nghĩa quân đánh liền mây tháng 
vẫn chưa hạ được. Vợ chồng Cai Vàng họp tướng tá lại bàn kế: 

- Bắc Ninh thành cao luỹ дау, sức người khó đánh. Nay ta nên đắp đất chặn 
ngang dòng sông, chờ nước lên thật cao thì tháo nước cho chảy vào thành. 
Tức nước thì thành nào chàng vỡ! 

Mọi người đều khen phải. Tướng sĩ và dân xã quanh vùng nô nức kéo nhau 
đi đắp đập ngăn sông. Biết thế nguy, quân trong thành ngày đêm bắc súng rình 
bắn chủ soái để nghĩa quân mất người thông lĩnh. Cai Vàng vô tình vân ung 
dung cưỡi ngựa đi xem xét thế trận, chàng may trúng đạn tử thương. Ва Ba 
được tin thì vật mình thương khóc đoạn gạt nước mát ra lệnh giâu kín không 
cho phát tang dé yên lòng quân sĩ. Bà thay chồng tiếp tục chỉ huy việc thi hành 
kế thuỷ trận, quyết hạ thành Bắc Ninh để trả thù. Рё đập đắp xong, ngay tối 
hôm Ấy, bà cho tháo nước. Thác nước đồ vào làm sập cửa lở thành. Quân bà 
thừa thế tràn tới. Hai bên hỗn chiến đữ dội suốt. từ tối đến nửa đêm. Sau, quân 
trong thành địch không lại, đều tan vỡ chạy trốn hết. Bà Ba cưỡi ngựa. đuôi 
theo bắt sống viên lãnh binh chỉ huy thành Bắc Ninh cắp nách quay về. Bà 
cùng tướng sĩ lập đàn tế, đem viên tướng triều đình đốt thay nên làm ma cho 
chông. 


Thù chóng đã trả nhưng thê quân triều đình Nguyễn còn mạnh, có đánh nữa 
cũng chỉ tôn hại mà việc lớn cũng không thành, bà ba Cai Vàng mới hội tướng 
Sĩ lại bảo: 

- Nay chủ soái đã mát, thời thé chưa thuận tiện. Vậy mọi người hãy tạm lui 
vê nhà, chờ dip tôt hãy hay. 


Tướng sĩ đều gạt nước mắt từ biệt. Còn lại hơn ba trăm nghĩa sĩ nhất định 
xin theo, nên đã cùng bà bí mật kéo lên rừng, sau đi đâu không ai biết. Duy 
dân trong vùng thì vẫn truyền tụng hát vë cho nhau nghe: 

Khen cho trí lw đàn bà 

Bắc Ninh tài tướng vợ ba Cai Vàng. 
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In xong va nộp lưu chiếu tháng 5/2013, 


+ 
Bò sách Nghin xưa vån hiến 
“gồm 3 tập, kế chuyện lịch sử 
nước nhà, kế chuyện truyện 
thủng. đam tác, Từ khi đong: nunc 
cha đến nay, dàn tòr la - đại 
“Bước ta då trái qua mày nghin 
nám lịch sử. Niùng nàm tháng 
söng. chiếu đầu, lao động dùng 
© cá vn vé vang của tô tiên ta tir 
nghìn хма khiến chúng ta hiết 
mấy tư hào. Tìm hiểu lịch sự dè 
“kế tục xủng dáng hun уи những 
сон người lich sử ш buối đầu 
đựng айдос. 510 nuse thời ki vua 
Hung. qua các triều gal Định, 
Lê, Ly, Trần... đến thot dni Ho 
“Chỉ Mình, đưa dat nước Viet 
Nam tiện nhanh hun trên dòng 
såm tháng. 


шше. ШШ 


Gia : 48.0001 


[1] Theo tài liệu của Thanh Thiên sưu tầm được ở vùng Tây Bắc nước ta. 


[2] Một loại cây miền núi cao như cây trầu, có quả dầu, ăn được. 


[3] Khau Luông (núi To) nay ở x. Đức Long, huyện Hoà An, Cao Bằng. 


[4] Thuộc xã Bé Triều, huyện Hoà An, Cao Bằng. 


[S] Xương cốt người vượn còn tìm thấy ở các hang Thám Khuyên, Thâm Hai, 
Kéo Lèng, huyện Gia Bình, tỉnh Lạng Sơn. 


[61 Nay là xã Hiền Lương, huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ. О đó có đền thờ Âu 
Cơ. 


[Z] Nay là xã Thanh Vân, huyện Thanh Ba, Phú Thọ. 


[8] Nay là Núi Sứt, đứng giữa ba huyện Thanh Ba, Đoan Hùng và Phù Ninh 
(Phú Thọ). 


191 Nay là núi Thắm, huyện Thanh Ba, Phú Thọ. 


[10] Nay là Ao Châu, huyện На Hoà, Phú Thọ. 


ЇШ Nay là xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ. 


[12] Phượng Hoàng là một loài chim, con đực gọi là phượng, con cái gọi là 
hoàng. 


[13] Nay là núi Nghĩa, trên có đền Hùng và mộ tô. 


[141 Đó là quả đồi đất đỏ thuộc xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh, Phú Thọ. Bị 
nước xó1 mòn, khi mưa to, nhìn xa, dòng chảy đỏ tựa máu. 


[15] TCN: Trước Công nguyên. 


[161 Chín núi và chín chúa Mường đó ở quanh vùng Cao Băng, Bắc Thái ngày 
Tay. 


[17] Nay trên đường Bắc Cạn — Cao Bằng có sườn núi cao, dốc gọi là dốc 
Tông Lăn tức là dôc Trông Lăn 


181 Nay gọi là Tổng Quảng thuộc xã Hưng Đạo, huyện Hoà Ап, Cao Bằng. 
Giữa Phiêng Pha và Tông Chúp cách nhau khoảng 20km. “Nà” tiêng Тау, 
nghĩa là ruộng. 


[19] Tông Chúp có nghĩa là cánh đồng nón. 


[20] Cha là chữ có chỉ làng. Cha Chủ là tên сб của làng Сб Loa bây giờ. 


[211 Sông Hồng. 


[22] Khớp với các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Quý Châu ở miền Nam Trung 
Quôc ngày пау. 


[23] Y nói quanh năm đi đánh giặc. 


[241 Theo Việt Điện U Linh, Lĩnh Nam Chích Quái và Truyền thuyết vùng 
Chèm. 


[251 Theo bản sự tích của ông Nồi còn giữ được ở thôn Vĩnh Thanh và truyền 
thuyêt địa phương. 


[26] Nhân viên. 


[271 Lệ nhà Hán, cuối năm, thái thú không về triều đình tâu bày công việc năm 
qua ở quận mình cai tri, thì chỉ cử một nhân viên đem só (báo cáo) của mình 
vê dâng vua. Nhân viên đó gọi là kê lại (viên lại đại diện thái thú). 


[28] Sau Công nguyên. 


[29] Lý Bí làm chức Giám quân (trông соі quân sĩ) ở quận Cửu Đức (Hà 
Tĩnh). 


[30] A є X, A Lá ~ А А А 
Е Уап Xuân: Vạn mùa xuân, со nghĩa mong muôn đât nước bên vững lầu 
ài. 


[31] Sống lâu hàng vạn năm, cũng có ý nghĩa muốn vững chắc bèn lâu. 


[32] Một trong ba chức quan đứng đầu triều đình bấy giờ. 


[33] Nay là chùa Trân Quốc bên bờ Hồ Tây (Hà Nội). 


[34] Một chức quan trong triều Vạn Xuân. 


[35] Nay là bãi ngô, cạnh đền thờ Phùng Hưng. 


[36] Nay gọi là “vũng Hùm”, phía trước đền thờ Ngô Quyền ở thôn Cam Lâm, 
xã Đường Lâm. 


[371 Tương truyền hàng duối xế bên phải đền Ngô Quyền ở thôn Cam Lâm là 
nơi Phùng Hưng buộc đoàn ngựa chiên. 


1381 Muôn tuôi, muôn năm. 


[39] Chăn. 


[40] Đến nay, Lệ Mật vẫn nói tiếng là làng giỏi bắt rắn và có truyền thông về 
đông у dược. 


[41] Bốn công trình nghệ thuật lớn bằng kim khí: tượng Di Lặc (Quỳnh Lâm, 
Đông Triều) bằng đồng сао 6 trượng do thiền sư Không Lộ dựng; tháp Báo 
Thiên: chuông Quy Điền và vạc Phó Minh (Nam Định). Tháp Báo Thiên cao 
quá, tầng đỉnh lại bằng đồng nên hay bị sét đánh. Năm 1426, giặc Minh bị vây 
khốn trong thành Đông Quan đã phá tháp láy đồng đúc khí giới chống cự lại 
nghĩa quân Lam Sơn. 


[42] Chùa Một Cột nằm trong khu chùa Diên Huu. Tên Chùa Một Cột sau này 
mó!1 001. 


[43] Tức múa chạy đàn. 


[44] Ngôi vườn ở phía tây cám thành Thăng Long đời Lý. 


[45] Ý nói: theo dấu vét lề lối xây dựng chùa đời Lý Thánh Tông, có thêm ý 
mới của Lý Nhân Tông mà chữa lại chùa đẹp hơn trước. 


[46] “Chiêu” là ao hình vuông. 


[471 Toà điện lợp ngói sứ tráng men xanh, khảo cô học đã phát hiện được loại 
ngói này ở gân chùa. 


[48] Tức là tượng đức Quan Thế Âm Bồ Tát. 


[49] Ao hình tròn 


[501 Ngói lưu li là ngói sứ. 


[S1] Lý Thái Tổ trước khi lên ngôi vua là tướng Điện tiền chỉ huy sứ. 


[52] Liêu là một nước ở vùng Tây Bắc, Trung Quốc. Bấy giờ là nước mạnh uy 
hiếp Tống. 


[53] Y nói nước Liêu. 


[54] Chỉ nước ta. 


[55] Hai danh tướng nhà Hán nhiều lần đi đánh Hung Nô. 


1561 Một thứ pháo thăng thiên. 


[571 Lệnh vua về việc đánh Giao СМ. 


1581 Thứ cung bắn một phát được nhiều tên. 


[591 Chỉ Thăng Long. 


[60] Khoảng 16-17 km 


[611 Đều giỏi. 


[62] Người cùng làm quan. 


[631 Những chức quan rất to trong triều. 


[64] Giường của vua có chạm rông. 


[651 Chỉ vua đã mát. 


[66] Т àm giả lệnh vua. 


[671 Chức tôn kính, xem như bậc cha của vua, của nước. 


[68] Một vị chức trong làng. 


[69] Khúc sông Cà LÒ trên đường quốc lộ số 2 ngày nay. 


[20] Khúc sông Hồng chảy qua xã Mạn Trù, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng 
Yên. 


I71] Nến làm bằng sáp ong trắng. 


[72] Chỉ vua Trần. 


1231 Nghĩa là “chạy vào đất Tống”, ý nói nên hàng Tống, dựa Tống chống 
Mông. 


[74] Nay là xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, Hà Nội. 


1251 Người có công giúp vua mở nước, dựng nên cơ nghiệp một triêu đại mới. 


[76] Thuộc vùng Hương Canh,huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 


[77] Tức Ngột Lương Hợp Thai hoặc Cốt Раі Ngột Lang trong bài Hich tướng 
sĩ của Trần Quôc Tuân. 


1281 Chỉ vua Trần Thái Tông. 


[79] Thuộc Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. 


[80] Họp triều đình. 


[81] Khoảng chùa Quán Sứ bây giờ. 
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[83] вау giờ, Thánh Tông đã lên ngôi nhưng mọi việc ngoại giao với Mông 
Cô như tiêp sứ, nhận thư và trả lời đêu do Thượng hoàng Thái Tông làm cả. 


[841 Thái Tông vin vào chiếu thư của Hốt Tắt Liệt năm 1261. Bấy giờ vì Hốt 
Tât Liệt phải dôn sức vào cuộc nội chiên với em là A Ríc Bu Kê (A Lý Bât 
Kha) đê tranh ngôi, nên tạm nhân nhượng với nước Đại Việt. 


[85] Hồi Hột nay gọi là người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Âm mưu của Hót 
Tất Liệt là muốn qua những lái buôn Hồi Hột buôn bán ở Đại Việt, để dò xét 
tình hình nước ta. Cho nên, vua Trần mới cắm dân ta giao dịch với họ và nói 
thác vậy, аё phá âm mưu gián điệp đó của địch. 


[86] Tê giác và voi. 


[87] Trân làm quan Trièu liệt đại phu. 


[881 Chí Hót Tắt Liệt. 


[891 Còn gọi là Sài Xuân. 


[20] Năm 1279, Hót Tất Liệt đã thôn tính xong Nam Tống, hoàn thành việc 
xâm lược Trung Quốc nên càng lấn tới. Biết vua Trần bấy lâu nay vẫn đối 
phó, không chịu thật lòng quy phục, lần này Hốt Tất Liệt gửi chiều thư ngang 
ngược yêu sách йё kiếm cớ động binh. 


21 Sài Thung nói vậy thắt buộc. Thực ra, vua Tống bị quân Nguyên Mông bắt 
vê Đại Đô (Вас Kinh) chứ không phải tự đền. 


[22] Ý nói nhân dân cả nước Đại Việt phản đối, không để vua đi. 


[23] Sản vật riêng có ở nước ta. 


[24] Cửa lớn ở kinh thành, chỉ nơi vua ở. 


[25] Nói chuyện về đạo. 


[26] Sông Lục Đầu, Chí Linh, Hải Dương. 


[27] Thuyền lớn có tầng cao. 


[28] Tước hiệu của Trần Quốc Toản. 


[29] Chưa đến tuôi thành niên (18 tuổi). 


[100] Chỉ Trần Thái Tông. 


[101] Phá giặc mạnh, báo ơn vua. 


[102] Bảo vệ vua. 


[1031 Ở đoạn sông Hồng nối với sông Luộc. 


[104] Gần bãi Thiên Mộc, huyện Khoái Châu, Hưng Yên 


[1051 Thuộc huyện Thường Tín, Hà Nội. 


[106] Dùng để gọi vua cha đời Trần. 


[107] Xin mời các cụ vào điện. 


[108] Ý nói đến cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ nhất (1258). 


[109] Đó là sáu yêu sách của nhà Nguyên đòi: vua ta phải thân sang chầu; cho 
con em sang Nguyên làm con tin; nộp bản thống kê dân số; chịu nhận binh 
dịch; nộp phú thuế và để nhà Nguyên đặt quan giám sát cai quản, gọi là Đạt 
Lỗ Hoa Xích. 


[10] Giết giặc Mông Có xâm lược. 


[L1] Vì nghĩa quên thân, báo đến ơn nước. 


[112] Chỉ quân Đại Việt 


[113] Chỉ quân Nguyên Mông. 


[14] Chỉ quân Nguyên Mông. 


[US] Chỉ quân dân Đại Việt. 


[116] Chỉ quân Nguyên Mông. 


[17] Chỉ quân ki binh nói tiếng của Nguyên Mông. 


[18] Chi Trần Quốc Tuấn. 


[19] Nay thuộc huyện Tiên Sơn, Bắc Ninh và huyện Đông Anh, Hà Nội. 


[120] Ý nói: Trong số những quan lại bình thường không ngờ lại có người tải, 
đáng quý. 


[121] Trung với vua, với nước; căm phẫn bọn xâm lược. 


[122] Người có chức quyên, gần vua. 


[123] Ý nói: Sao không sợ hãi xin đến gặp bàn. 


[1241 Ăn cướp, phi nghĩa. 


[125] Tức chiếu Hót Tất Liệt gửi năm 1261. 


[126] Chỉ Trần Nam vương Thoát Hoan 


[127] Nhân kế của địch mà thi hành kế của mình. 


[128] Kẻ trộm. 


[122] Vụa hiền. 


[130] Tịnh Nam Định. 


[131] Hay còn gọi là bãi Đà Mạc bên sông Hồng ở Khoái Châu, Hưng Yên 
ngày nay. 


[132] Vùng biên giới thuộc huyện Văn Uyên và Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn ngày 
пау. 


11331 Người hầu hạ trong nhà. 


[1341 Thuộc huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ ngày nay. 


[135] Thuộc huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái ngày nay 


11361 Thật ra, biết bị chặn đầu, Trần Nhật Duật đã bỏ thuyền lên bộ, vòng về 
Bạch Hạc (Việt Trì), rồi vượt qua vùng сас dân tộc thiêu số mà rút về chỗ 
vua Trần đóng quân. 


[137] Chỉ nhân dân ta. 


[138] Vùng phố Hàng Buồm, phố Chợ Gạo hiện nay ở Hà Nội. 


[139] Chỉ quân Đại Việt thời Trần. 


[140] Đồ dùng cần thiết cho việc quân. 


[141] Cửa Hàm Tử thuộc xã Hàm Tử bên sông Hồng, nay thuộc huyện Khoái 
Châu, Hưng Yên. 


[142] Nay thuộc huyện Thường Tín, Hà Nội. 


[1431 Mắt không giữ được. 


[1441 Phàn tiếp đã từng theo Ngột Lương Hợp Thai xâm lược và bị đánh bại 
trong cuộc kháng chiên lân thứ nhât năm 1258; còn О Mã Nhi thì hút chêt 
trong cuộc kháng chiên lân thứ hai của ta. 


[1451 Lý Hăng, Lý Quán bị ta bắn chết năm 1285. 


[146] Nay thuộc Hải Dương. 


[147] Cửa sông Duóng. 


[148] Cửa Lục, Hồng Gai, Quảng Ninh. 


1491 Vận Hải, nay thuộc huyện Сат Phả, tỉnh Quảng Ninh. 


[150] Mũi Ngọc, Móng Cái. 


[151] Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh 


[152] Độ vài ki-lô-mét. 


[153] Trong “Bài phú sông Bạch Đăng” của Trương Hán Siêu. 


[154] Khoảng 16-17 mét. 


[155] Ngô Quyên và Lê Hoàn 


[156] Thuyền chỉ huy. 


[157] Phú Sông Bạch Đẳng của Trương Hán Siêu. 


[158] Đã nói ở bài Giải phóng Thăng Long. Trong trận, Đại Mang Đô, Ô Mã 
Nhi và Trương Hiên kip vớ được chiêc thuyên nhẹ, nhanh chân chuôn ra biên, 
thoát chêt. 


[1591 Không biết gì. 


[160] Trần Quốc Tuấn là tác giả của bài Hịch tướng sĩ nỗi tiếng và các tác 
phâm Binh thư yêu lược, Vạn кёр tông bí truyền thư... 


[1611 Làm vương ở đất An Sinh, nay thuộc Đông Triều, Quảng Ninh. 


[162] Ý nói cướp ngôi vua. 


[1631 Cảng Cửa Ông ở Quảng Ninh hiện còn đền Ông. “Ông” chính là Trần 
Quốc Tảng. 


[164] Theo xe vua dé bảo vệ. 


[165] Một nhánh sông Thái Bình giáp giới Kiến An, Thái Bình. 


[166] Hầu là tước cao thứ hai trong chức tước phong kiến, sau tước vương 
công. 


[167] Chỉ nước ta thời nhà Đinh, nhà Lê. 


[1681 Chỉ nước Tống. 


[169] Xem bài: Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. 


[170] Ý nói: Tướng tài, nổi danh được cũng là nhờ ở những người thân tín một 
lòng giúp sức. Nêu không, cũng đành chịu, không làm nên việc lớn. 


[171] Thị đấu. 


[172] Quân tướng gắn bó với nhau như cha con một nhà. 


[173] Gia Cát Lượng Không Minh. 


[174] Ông ngoại Nguyễn Trãi. 


[175] Cửa vua. 


[176] Người đi án làm nghề hái củi. 


[177] Chỉ Hó Quý Ly, Hồ Hán Thương. 


[L78] Các vua phong kiến Trung Quốc xưa thường tự coi mình là vua trời, 
đứng đâu các vua trong thiên hạ. 


[179] Coi việc dân chính và tài chính. 


[180] Tiếng gọi tôn kính, chỉ Bùi Bá Kỳ. 


[181] Thượng sách: Kế hay nhất; trung sách: kế bình thường: hạ sách: kế kém 
nhât. 


1821 Ý nói: Sàn sàng theo giúp Bá Kỳ đâu tranh với nhà Minh lập lại vua 
Trân. 


[183] Hà Nội ngày nay. 


[1841 Chế ngự. 


[185] Chúa sáng. 


[186] Phép tắc quy định của triều Trần. 


[187] Ý nói: Vua làm thơ ca ngợi chuyến đi khó khăn nguy hiểm của Nguyễn 
Biểu. Nhung tin Nguyễn Biểu vốn là người có chí khí, trung nghĩa, nên mong 
Nguyễn Biểu sẽ làm tròn sứ mệnh dé lưu danh muôn thuở. 


[188] Ý đáp: Lĩnh lời vua ban, Nguyễn Biéu quyết giữ vững lòng trung nghĩa. 
Chỉ sợ không đủ tài thuyết phục giặc, chứ Віёи không ngại gian truân, nguy 
hiểm. 


[189] Người của nước kẻ thù. 


[190] ү nói: Biêu đã được nếm đủ thức ăn ngon vật lạ, nhưng còn thua xa món 
cô đầu người này. Dám ăn thứ cô khác thường ây, Biêu có thua gì Phàn Khoái, 
một danh tướng của Hán Cao Tô. 


[191] Thanh Hoá ngày nay. 


[1921 Khách thân trong nhà. 


[1931 Đơn vị đo lường сб, bằng 4 mét. 


[194] Thời cơ. 


[195] Chi Lê Lợi. 


[196] Tướng của nhà Hán (Trung Quốc) nhận giả làm Hán Cao Tổ cho đối 
phương bắt đê giải vây. 


[197] Đơn vị dưới cấp huyện (ở miền núi). 


[198] Ăn nói xúc phạm đến người trên. 


[199] Ba thứ thịt trâu (hoặc bò), lợn, đê. 


[200] Quan bị tội cách chức nhưng vẫn cho đánh trận lập công chuộc tội. 


[201] Ngọc Sơn, Chương Mỹ (Hà Nội). 


[202] Thuộc Thanh Oai, Hà Nội. 


[203] Thuộc Thanh Oai, Hà Nội. 


[204] Đô đốc Thái Phúc trấn thủ thành Nghệ An theo lời thuyết phục của 
Nguyên Trãi đã cùng các tướng giữ thành đem quân ra hàng. 


[2051 Chỉ viện binh giặc. 


[206] Ngụy quan. 


[207] Chi viện binh giặc. 


[208] Trước đó do tình thế hiểm nghèo, Vương Thông đã bắt buộc phải nhận 
lui quân. 


[209] Phương Chính, Mã Kỳ. 


[210] Đánh vào lòng người. 


[2U] Đề dễ giảng hoà với nhà Minh, Lê Lợi lập Trần Сао, một người tự xưng 
là con cháu nhà Trân lên làm vua và xin vua Minh phong vương cho Cảo. 


[212] Tên nước ta do phong kiến phương Bắc đặt. 


[2131 Dẹp giặc Ngô. 


[2141 Vườn không nhà trống. 


[215] Chức quan kiểm sát tối cao. 


[216] Quan trong triều đình. 


[2171 Phương kế đánh đẹp giặc Ngô. 


[2181 Chỉ việc Giản Định dé Trần Quỹ giết danh tướng Đặng Tất và Nguyễn 
Cảnh Chân. 


[219] Chức quan đầu triều. 


[220] Một chức quan văn cao cấp. 


[2211 Đòi tiền đút lót mới giải quyết công việc. 


[2221 Chức quan của Nguyễn Trãi. 


[2231 Ao công. 


[224] Chùa. 


[226] Ý nói đêm nào cũng thức đến sáng. 


[227] Dị chúc. 


[228] Bắc đạo bấy giò gòm Băc Giang, Lang Son, Thái Nguyên. 


[229] Sau lên ngôi vua, tức Lê Thánh Tông (1460-1497). 


[230] By giờ, nước ta chia thành năm đạo (khu vực hành chính). 


[231] Mắc bệnh nặng chết. 


[232] Nơi triều đình xử án. 


[233] Nhện mệnh lệnh Lê Thái Tổ phù giúp Lê Thái Tông. 


[2341 Cơ quan coi việc xét xử. 


[235] Hai ông vua nỗi tiếng hiền đức của Trung Quốc có xưa. 


1236] Vợ thứ của Lê Thái Tó, dì của Thái Tông. 


[2371 - Đất được dùng lâu dài, cha truyền con nối. 


12381 Lương Thế Vinh rất thông thạo về hát tuồng hát chèo, đã viết sách Hy 
phường phả tục khảo cứu về nghệ thuật ấy. Thánh Tông cũng đã sai ông cùng 
với Thân Nhân Trung, Đỗ Nhuận chế định ra các lễ nhạc của triều đình. 


[239] Lê Hiến Tông (1497-1504). 


[240] Lê Túc Tông (6-1505). 


[241] Người thân thích bên ngoại. 


12421 Nhà thờ họ. 


[2431 Cơ người làng Van Cốc, phủ Tam Раі trước cũng chống lại chúa Trịnh, 
sau về hàng được làm quan to. 


[244] Ý nói: Mặc cho chúng tay khua môi múa mép, nói nọ nói kia, ta chờ cơ 
hội thuận tiện sẽ phá tung dây xích đang trói buộc ta mà tung cánh bay vút tận 
tâng cao vũ trụ, làm bạn với mặt trời. 


[2451 Hải Thượng у tôn tâm lĩnh hay Гап Ông tâm lĩnh: Bộ sách thuốc nói tiếng 
của Lê Hữu Trác gôm 66 quyên, viêt trong 30 năm. 


[246] Nay là xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên. 


[247 
Lê. 


1 Sáu cơ quan do chúa Trịnh đặt ra dé năm hết quyền của sáu bộ bên vua 


[2481 Bốn trán ở bón phía bao quanh Thăng Long; Hải Dương, Sơn Tây, Sơn 
Nam, Kinh Вас. 


[249] Gồm các trấn: An Quảng, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hưng Hoá, Thái Nguyên, 
Tuyên Quang. 


[250] Đỗ đạt do nộp ba quan tiền. 


[2511 Được làm tri phủ до nộp tiền sung vào công quỹ. 


[2521 Con trai của chúa sẽ nói ngôi. 


[253] Viên phó quan giúp việc quan đầu trấn (tỉnh). 


[254] Cơm vua. 


[255] Viên quan có thé lực nhất của chúa Trịnh Sâm. 


[256] Cho 20 người dé hầu hạ khi đi đường. 


[2571 Chức quan to đời hậu Lê. 


[258] Con trai Quận Huy. 


[259] Kiêng tiếng “thuốc” nên gọi chệch là “chè”. 


[260] Lị lẽ về nghề thuốc. 


[2611 Theo lệnh chúa. 


[262] Ân thưởng của vua chúa. 


[263] Quyền thế vua chúa đe dọa. 


[264] Thầy thuốc có lương tâm. 


[265] Một loài như cá quả, cá chuỗi ngoài Вас. 


1266] Thuộc phủ Quy Nhơn Бау giờ, пау thuộc Bình Định. 


[2671 Bắt Nguyễn Phúc Luân tống ngục, lập Nguyễn Phúc Thuần làm chúa. 


[268] Chỉ dân chúng. 


[269] Mỗi thước (đơn vị đo lường сй) bằng 0,40m. 


[270] Nhân Кё của địch mà làm kế của ta. 


[2711 Вау giờ, ở Xiêm La (Thái Lan) ngoài Chánh Vương (Vua Nhất) — còn 
gọi là Phật Vương, có Xô XI là Nhị vương (Vua Nhì) và Ma Гас là Tam 
Vương (Vua Ba). 


[2721 Năm 1781, vua Xiêm đem quân xâm lược Cao Miên (Сат Pu Chia). 
Vua Cao Miên cầu cứu. Ánh sai Thoại Ngọc Hầu đem quân sang. Sau, Xiêm 
có nội bién bèn giảng hoà với nhau, cùng rút quân vè. 


[2731 Nay thuộc tỉnh Kiên Giang. 


[274] Nay thuộc tỉnh Tiền Giang. 


12751 Nay thuộc thành phó Hồ Chí Minh. 


[276] Chỉ bọn Pháp đánh thuê giúp Nguyễn Ánh. 


[277] Т ду quân nghỉ ngơi sung sức đánh quân đi xa mệt nhọc. 


[278] Giáp giới Thanh Hoá và Ninh Bình ngày nay. 


[279] Hué. 


12801 [ ë thè quyết tâm đánh giặc. 


[281] Nay là thị xã Thanh Hoá. 


[282] Ý nói bảo toàn được nën độc lập và truyền thống văn hoá của dân tộc. 
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[283] Còn gọi là “trấn”, như đơn vị cấp tỉnh ngày nay. 


[2841 Hà Nam ngày nay. 


[2851 Thuộc Hà Nội ngày nay 


[286] Thuộc Hà Nội ngày nay. 


[287] Thuộc Hà Nội ngày nay. 


[288] Thuộc Hà Nội ngày nay. 


[289] Bắc Giang ngày nay. 


[290] Tối ba mươi Tết. 


[291] Nơi vua ở, ngoài hoàng cung. 


[292] Các cụ làng Đại Апр sau được vua Quang Trung cho làm lễ thượng thọ 
và miên trừ mọi đóng góp từ năm mươi nhăm tuôi. 


[293] Điều. 


[2941 Chúa Trịnh Tông. 


[295] Nền văn hoá dân tộc. 


[296] Khoảng 1,2 mét. 


[297] Một tác khoảng 20 cen-ti-mét. 


[298] Nay thuộc Hà Nội. 


[299] Nguyễn Văn Siêu cũng lừng danh về văn học nhưng hơn Quát mười tuổi. 


[300] Вас thứ sáu trong hệ thống chín bậc chức tước của phong kiến. 


[301] Ý nói đã từng học hành đỗ đạt. 


[3021С Lê Lợi. 


[303] Nay thuộc Hà Nội. 


13041 Thuộc Vĩnh Phúc. 


[305] Người cầm đầu một tông, đơn vị hành chính dưới cấp huyện, trên cấp xã. 


[306] Tục gọi là tổng Vàng. 


[307] Xưa quan vẫn tự xưng là cha mẹ của dân. 


